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TBĂ— Ích lại tủa mại "Pháp Chếạg 


h ".. 
C— Tương qưan giữa môn, ÿ, 


P¬ 


Í. Điềm đồng, ˆ 


.. 


3. Đặc tính củo các định-chế pháp-lý ViệŸ-Nam thời Pháp thuộc, 
4. Vớn đề sưu tầm và khỏo,cứu các định-chế pháp-lý Việt-Nam, 


B.— Các định chế pháp lý từ năm 1884 đến 1945. 


I. Nguồn gốc các định-chế pháp-lý Viật-Nam thời Báy giờ. 
4a) Luật pháp thành ván. ` 
b) Ấn l£. 
: e)- Tục lệ. 
72. Vấn đề phôn loại các định- -chế pháp-| lý Việt-Nam dưới thời Pháp, 
thuộc. 


a) Định-chề công pháp. 

b) Định-chề tư pháp.. 
3.” Đặc tính của các định-chế pháp-Ìÿ trên. 
4. Việc sưu tầm và khảo cứu cóc định-chế, 


TIẾT TT 


CÁCH-THỨC QUAN-NIỆM 'VÀ PHƯƠNG-PHÁP 
NGHIÊN-CỨU PHÁP-CHẾ-SỬ 


Ñ.— Quan-niệm về môn Pháp-chế-sừ. 


I. Quan niệm thứ nhất, 
2. Quan niệm thứ hơi. 


B.— Phường-pháp nghiền-cứu môn Pháp-chếsữ. _ 


C— 


Một quannniệm về môn Pháp-chế-sừ và về cách thức nghiên-Cứu. 
môn học này: * 

[.— Quøn.-niệm, 

- 9— Cách" thức nghiên-cứu môn Pháp-chế-sử Việt-Nam, ` 


„ 


¡Pháp Chế Sử.. 
; môn -học „ đó, 
jết.của sÄương ân Hà nhập. nà y 


l c có một ý niệm-rố rệt về sự. EÁXiyi cử 
cùng,J là Bhương nhấn Sẽ, được á áp 
chút 


› ử là ` iột môn học mà. công 
lứa 'được n8uồn §ỗc, sự quan Trọng : lở 
# chế pháp lý trong một quốc gia, 


Nhưng, đinŠ: chế pháølý là gì 3” 


n đụng chính yếu là giúp cho ta hãy 
cảng. lịch trình tiến hóa của-các. 


ệ Các định chế pháp lý nói: -đầy, (institutions juriliqses) có thề giải ˆ 
: gphia một ‹ cách đơn Sơ nhự đà những thề lệ cẩn bản đã được nhà cầm 


quyền đặi ra hoặc thừa nhận, đề quy định cách tồ chức và các phương 


thức sinh hoạt của quốc gia nói chung, cũng như các mối tương quán, 


giữa những người đân nói riêng sống ở trong quốc gia đó, 


Đề có một ý niệm cụ thề về các định chế pháp lý: này, chúng ta 
có thề viện dẫn hai loại thí đụ sau đây : - 


Loại thí dụ thứ nhất liên quan đến các định chế pháp-lý mà 
đối tượng là cách tổ-chức và điều-hành quốc-gia : Các thề lệ 
liên qưan đến cách thức chỉ định cơ quan hay nhân vật được giữ 
quyền thống trị trong quốc gỉa. Thí dụ như các thề. lệ ghỉ trong Hiến- 
pháp ngày 26-ro-ros6 hay Hiến-Chương lâm thời ngày 2o-ro-1964, hay 
Ước-pháp ngày 10-6-ro6s thề lệ kiềm soát tỉnh cách hợp phấp của 
những hành vi mà tác giả là các nhà chức trách hành chánh trong 
quốc gia v.v.. 


:Loại "thí dự thứ hai Hiên-quan đến các định-ché pháp. mà 
đối tượng là sự giao thiệp giữa các tơ-nhãn trang quốc-gia : Các 
thề lệ liên quan đến cách thức lập giá thú, hay cách thức quản trị 
khối cộng đồng tài sản của đôi vợ chồng, thề lệ liên quan đến thủ 
tục ký kết khế ước giữa hai tư nhân v,V.., ‹ 


Chính cũng vị các định chế pháp lý có th có những đổi tượng l 


phức tạp như vậy, mà người ta thường xếp các định chế pháp lý làm 
hai loại +: 


Loại thứ nhất gồm các định chế pháp tý thuộc ngành £ th “pháp 
hay định chế công pháp (tnstitutions publiques) tức là các định chế 
pháp lý mà đối tượng là cách zồ chức và điều hành quốc Bla, cùng các 
phương thức sinh hoạt của quốc gỉa, 


loại thứ hai gồm các định chế pháp lý thuộc ngành tư ư pháp 

hay định chế tư pháp (institutions privécs) tức là Các định chế pháp lý 
mà đối tượng là việc xác định mỗi tương quan giữa các tư nhân 
trong quốc gia. \ 

Nái tóm lại, ta có thề định nghĩa Pháp chế sử như một môn học 
mà đối tượng là việc nghiên cửu ngưồn gốc, sự quan trọng, cùng là lịch 
trình tiến hóa của các định chế pháp lý đã được ban hành trong quốc 
gìa. Các định chế pháp lý nói đây là những định chế thuộc về cả 
ngành công pháp lẫn ngành tư phập. Các định chế pháp lý đó cũng có 
thề là những định chế đã thuộc về di vãng rồi, nghĩa là thôi không 


§ 


x4 


xòn được-§œ dụng dữa, nhưng cũng 'có thề là các định chế hiện thành, 
ghĩa là' hấy còn tồn tại và còn được Áp dụng, 
, ~ + 


Ủ. SỰ ÍCH Lợi CủA MỄN PHÁP - CHẾ- sử 


“Tại sao Jại cần nghiên cứu nguồn gốc và lịch trình điễn-tiến của 


“không ? Nếu có, thì ích lợi về phương' điện gì? 


“định chế pháp lý này, bất luận các định chế đố còn hiện hành hay đã - 


Đị bãi bỏ rồi, mà cả trình độ tiến hóa nói chung' của đân tộc `trong 


xhưởng luôn luôn phần ảnh các trạng thái sinh hoạt của quốc gia cũng 


“nguyên, nhận sự thành hình, lj do Phát triền cũng ngụ nguyên nhân sim, 
#àn của các: định chế pháp Ù, 


l ký. hiệp định Genève ao-7-r954 đã được chia ra làm nhiều: khủ vực 


š „Phủ. Việt - Ñam Công - Hòa chứng ta. Muốn hiều rõ định-chế này 


của- xã hột; tronl đó các định. chế Đàn ằ „ 
¬ Sự nghiên cứu nảy còn' có thề thang Tạt cho. ta: mật lợi 
thứ bạ đó là giúp cho ta một kinh nghiệm quý-báu đề cảŸ thiện, nếm 
'cần, các định thế pháp lý hiện hành. Đề dẫn chứng điềm 
thề lầy một thí dụ cụ thề mượn ngay tỉorig cách tồ chức ải chánh: 


hiện thời: của Việt~ Nam Cộng- Hòa chúng ta. 


Như chúng ta đã rõ, lãnh thồ miền NÑam Tự Đo, từ -sau ngày- 


.. về Bhương điện hành chánh như là miền Đông Nam phần, miền Tây 
NNam.phần, Cao Nguyên Trưng phần, Trung Nguyên Trung, phần: - 
Mỗi. „khu vực, hành chánh nói đây gồm một số tỉnh và tại mỗi khu, ` 

m quyền bồ nhiệm một vị Đại biều Chánh ` Phủ” đề đại 

"diện Chánh quyền Trưng ương, đôn đốc kiềm soát công. việp thành 

chănH tại các tỉnh thuộc khu vực đó, 


' Định chế Đại biều Chính phủ này đã thề hiện một phương: pháp 
„ Cai trị “mệnh, danh là phương pháp Trung ơng tản quyền của Chánh: 


"và nhất muốn xác định giá trị thực tế.của định chế. đó, chúng ta cầi 
"phải ngược đồng lịch sử của nước ta đề tìm hiều xem phương pháp. 
trung ươïig tản quyền nói đây 'với những định chế tương tự nhự 
định chế Đại biều Chính Phủ ngày nay, trước, đây, đã từng được 
đp dụng. chưa ? Ấp dụng từ bao giờ ? Đã` biến chuyền như thế nào ˆ‹ 
; ' sao /đấ biển chuyền như vậy 2 Và những biến chuyền này đã có. 
ảnh 'hưởng gì tới bộ máy -chính quyền nói chung ? _ na. 


_ ÒÑ lắc, lại đĩ oấng, chúng ta có. thề tìm hiều hiện. tại "hột cách dê 
dàng. lơd ; không những thế, nhờ bài học kinh nghiệm rút tỉa. được. 
ở đí vẵgg;.chúng ta có thề hoàa bị hóa hiện tại đồ-sửa soạn một tượng: 

. lai tốt. đẹp hơn nhiều, Cứ xét qua như vậy, và chỉ căn cứ riêng, vào. - 

"thì dự điều hình này, chúng ta cũng đủ rõ sự ích lợi của công việc. 

"nghiên cứu nguồn gốc và lịch trình tiến hóa của cặc; định chế Pháp 

:lý như: thế 'nào-rồi.. : 


# Chính sự kiện này đã cắt nghĩa vì sao mà môn Pháp chế sử đã 
được ghỉ vào trong chương trình học của Ban Cử Nhân Luật, chẳng. : 
cứ ở Việt- Nam Cộng -'Hòa chúng ta mà ở cả các nước ngoài” nữa : 
nhữ nướe . Pháp chẳng. hạn ). LÊ 
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C— TƯƠNG-QUAN GIỮA MÔN PHÁP-CHẾSỬ 
VÀ MÔN SỬ-HỌC. 


1. Điểm đồng. 


Ta có thề nỗi rằng môn pháp chế gử có những điềm tương 
đồng với môn sử học, ít nhất về hai phương điện; ` 


Về mục đích và phương pháp nghiên cửu, 


4) Giống nhau về mục đích, vì cả hai "môn học này đều nhằm, 
mục đích nghiên cứu đi vãng đề góp phần vào sự tìm hiều các 
trạng thái sinh hoạt của dần tộc và các biến chuyền; của quốc gia. 
trong “một khoảng thời gian nhất định nào đó đã qủa rồi 


.b) Giống nhau 0š phương pháp áp dụng trong công việc nghiên cứu 
vì cả hai môn học này đều đòi hỏi nhà khảo cứu (dù là sử gia hay là 
pháp chế sử gia cũng vậy) một phường pháp làm việc rất khoa học và 
một thái độ hoàn toàn khách quan và vô tư trong khi giải thích và phê 
bình các sự kiện. 


Tuy nhiên, sự tương đồng giữa hai môn học này chỉ có thế mà 
thôi, vì người ta có thề nhận thấy ngay giữa hai môn học đó một 
điểm dị biệt khá quan trọng : Đó là điềm dị biệt về phương diện đối 
tượng của sự nghiên cứu, 


9. Điểm dị. 


Thực vậy, đối tượng nghiên cứu của pháp chế sử gia khác hâm 
đối tượng nghiền cứu của nhà sừ,học. 


a) Như chúng-ta đã biết, nhà khảo cứu về pháp-chế.sử chỉ chứ 
trọng riêng vào các định chế pháp {ý mà thi, các định -chế pháp lý này 
là những chủ đề nghiên cứu của nhà khảo.cứu. Đã đành rằng trong 
khi làm công việc nghiên cửu này, các.chuyên viên về pháp chế $ử- 
nhiều khi phải tham bác cả các sự kiện lịch sử nữa, (lịch sử thể giới 

“nói chưng cũng như lịch sử của quốc gia mình nói riêng), vì có làm 
như vậy mới meng thấu triệt được nguồn gốc, sự quan trọng cũng: 
như những nguyên nhân hưng vong của các định chế 'pháp lý này, 
nhưng đối tượng chính yến tủa công việc nghiên cứu mà họ theo đuồi oẫnm 
là các định chế pháp Lý, gia 


b) Đối tượng nghiên-cửu-củainhdinử lọc, trái lại, có tính cách 


1E 


phận phải khai đụng, 


. ` „ Tổm lại, phâp chế sử khác hẳn sử học 9š phươ, 
mghiện cứu, Tuy nhiên, fa không “thề phủ nhận s; 


L ¡ này ÍÀ pháp 
chế sử đã.có những mối liên qúan mật thiết véi 


ọc, và sự hiều 


điện đối tượng ì 


tiết rộng rãi về lịch sử, lâm thời, có thề giúp ích nhiều cho nhà khảo ` 


c&u về pháp chế sử. Chỉ thế mà giáo sư Ellu!l một pháp ,chế sử gia 
người Pháp có danh tiếng đã từng viết như sau ; 


đe )ire (A linvẻrse đes croyances du roề siècle qui assimilaient lẻ fait 


et la 1ö) qụe l'ễcart,entre ]e faït et la loi est total,Jl ne. suffit ` pas : 


-d*ễtudier la loi poủr connaitre la réalité juridiqtte, raais i1 né suffit pas 
¬ áon p[us`d“étudier seulerent le faït, La loi réste essentielle; ˆ 
.ass 
-2sbect nég 
xnais,“elle in[Orme leg altt à son tour. I›a tắoctrine est expressioi, jùšitjfi- 
eatiòn đes faits,cnais clÍc đếtermine:les faits đe son côtẻ y. k 


comme 


Chúng: ta có. thề tạm lược địch như sau : 


«Œt đe même sọus Ïaspect plus stricterment juridique, ¡Ị cất Ígexactˆ 


en, la 'đobtrinex Elles ne xÉpsÉsentent P2s la réalitế,mảis” ön.- 
on nég]igeable đe la rẻalitẻ, ,alọi est conditionnee ar lèyƒdib, ` 


4 Riêng về phương điện pháp-lý thật là một sự I3mlinKRiin' 


` tưởng tằng có một sự cách biệt hoàn toàn, tia thực tế sử luật piếp 


-(trái với sự tin tưởng của dâd chúng ố thế kỷ thứ rọ cHô rằng luật 


1° 


“ 


„ 


luật pháp và thực tế chỉ là một và có thệ đồng :hóa với nhau được). 
Nếu chỉ nghiên. cứu xiêng luật pháp' để tìm hiều thực trạng pháp lý, 
sẽ phạm phải một điều thiếu sót quad trồng F 
thực tế không thôi 'cũng sẽ phạm phải 


người ta 'hiều biết thêm về thực 1ế;" Còn học lý cũng vậy, tuy chỉ nhằm 
mục đích biện minh hay giải thích các sự kiện thực tế. mà thối, nhưng 


chính học-lý đã có ảnh hưởng tới thực-tế vì đã quyết-định các sự kiện,. 


thực tế trong một phần nào ›, 


' Sau khi đã vạch rõ mối tương quan mật-thiết giữa luật-pháp (hay- 
các định chế pháp lý cũng Vậy) với các sự kiện thựctế, cùng là mối 
tửơng-quan mật-thiết giữa học lý với các sự kiện -thực-tế, Giáo-sụ 
Ellul đã đi tới kết luận sau là: Sự hiều biết về lịch sử quốc-gia.- 
cũng như lịcH-sử thể giới sự giúp ích: rất nhiều cho những ai muốn 
chuyên khảo về pháp.chế-sử, và ống đã viết mấy đồng sau đây trong 

' bải tựa cuốn sách của ông nhan đề là «Histoire des Jnstitutionsa (Lịch- 
sử các định chế của nước Pháp, Quyền thứ hai, trang 6, 7). 

_ L'on se rend compte dc Plus en plus qu4ji set impossible d'étudier 
lcs institutions dans le cadrc Purement national... qui.est un cadre 


cornmerciale, i=tellectuelle ©u même agricole sans 'se rếférer à la 
SociétÉ médiévale toụt cntière ? Comment étudier les institu:ions de 
1“Eglise romainé en négligeant le fait qu*elle cst catholique ‡ Les 
tnstitutions de P3ys, de nations, de.régions. différentes 2gÏssent puis. 
` sammetit les-unes sur les autres, les đòctriaes Plus encore. ][ n*est pas 
légìime de négHiger ccs influences ‡ - : 


tả 


08, fu§Ny càng nụ thấy rổ là +khổng 
giết cửu các . định. chế, ° ï 
của. thế kỷ thứ "T19 


vị ng HỆ cửa “iước Pháp” 6ˆ đã rồi, tủ kiêng € mại, 
ào các định chế thời phong kiến của các nưở 
hạ : xà Anh-cát-lợi, Đối với các định chế c 
b g-cö 'cũng vậy, làm thể 'nào mà, có thề 
chế này được, nếu không đề ý truy, cứu, PP „tận 
'agilE t8 tế) tặc định chế đó, tức là, các định ( n 
và 3- đại lợi. về việt 'kHảo §ắt đời , sống. th song, mại, 


Sắc ắc trạng thái sinh-hoạt.. nói trên" tủa xã hội tiời 
lang căn cử vào đời, sống nói, chung. của toàn, thề" xã? 


, địa phưểng: khác nhau đã ảnh .. hẳ, tương sói "nhạu: : mỘt: _ cách - 
mạnh, trễ. - Ảnh hường của các k> thuyết cũng, vậy. Bỏ quả. không. 


: Sau; khi" vạch ' 'r6 những điềm đị đồng.g giữa. môn SH chế sử và. 
tuy sử: bọt chúng ta hãy tìm hiều địa vị của môn pháp-chế-sử 
lạc nói chung, š ca . 


lịavị của môn pháp-chế sử 'trong nền luật, "học „ nói 
chung. tức ˆ B xác định mối tương quan giửa môn học này với cá 


nôn Biệt-Rọc khác, Nhưng các môn luật học nói đây là những niên " 


nào ? ' Xạ„ 


Như ngườïta được biết, các môn luật-học tường được, Ề ` 
“loại ra làm hai ngành; . 
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1.. Ngành thứ- nhất mệnh danh là ngành € 
(Đroit publc)..sS- 


' Ñgààh này: gồm tất cả các môn luật học liên qu 
chức nộibộ:của quốc gịa hoặc liên quan đến sự “gị o.E 
BỈa với tứ nhân hay giữa quốc gia này với một quốc g 


Đề cổ một.ÿ niệm cụ thề hơn, ta CÓ £ÃÈ đan-cử một +... ä tờ 
trong một số các.môn luật học thuộc ngành Công-pháp nhự môn Hiền, 
phắp, mộn Luật Hẳnh-chánh và môn Quốc tế Công-pháp chẳng hạn, 


b) Môn Luật Hành Chánh, trậi lại, 8iúp ta biết rõ những thề lệ 
qủi định SỰ gỉao thiệp giữa quốc Bỉa với tư nhân, Ờ 

Thí dụ thứ nhất t Trong. môn Euật Hành chánh, ta nhận thấy các 
thề lệ'về việc ký kết khế ước giữa quốc gia hồặc các Pháp nhân hành 
chánh và các tư nhân như là khế ước mua sắm các vật dựng, hoặc khế 


TRị, dự thứ hải : Trong môn Luật Hành 'chánh, ta.còn nhận thấy 
các thề lệ về việc chánh phủ trững-dụng tài sẩn của tư nhân như 
4rưng dụng ruộng đất, nhà cửa của từ nhân đề dùng vào việc công ích 
chẳng hạn. (Vấn đề được đặt ra là tài sản nào có thề bị trưng- dụng, 
tải sản: nào không thề bị trưng dụng đươ« 2 Nhà chức trách nảo có 
quyền ra lệnh trưng-dụng ? Khi nào thì một lệnh trưng dựng được 


cố quyền xét xử ? Öó là những điềm liền quan đến vấn đề trưng dụng 
tài sản, tà muốn được rö cách thức giải quyết như thế nào, người 
ta` cần 'căn cứ ,vào Luật Hành chánh), 


©) Man Quốc tế Công Pháp. Trang ngành Công-Pháp, chúng ta 


cũng. cồn nhận thấy một môn học nữa mà công dụng thiết tHực là giúp 


1ã 


dế ta đã: +ð, sự bang giáo - 'gima các! 'quốc gia đặc 
ôn † 


đi "nhiên có môn ẩn luật (Doi Của v mộn tạ 
các thề, lệ liên quan. vẹi sự giao thiệp giữa t tư nhận 


và thôn thú cần phải đo nhà, chức: -trách tín lập ta mới ` 
. thề lệ về sự kế-thừa. di sản (chúc thứ muốn“ có hiệu 
ội đủ những điều kiện nào? v.v.. sịt thể- lệ vi o 
, đồng - Ỷ kết trớc của đôi bên cần đượ 


: trách: nào 7 "và: the thủ 
khi xây:ra một sự tranh tụng gì ` 
. tài sẵn của đoàn thề vợ "chồng, chẩn; 
, quyến thụ lý Yụ kiện # Tòa đủ ( đó": uật 
xử, duật Nước, của người vợ hay lnật nước.! 


Muốn giải quyết các điềm HÁc miắc nêù- ra trê 
cần phải cặn cứ. vào các, “guyên, tắc của Quế tế: 


song Trên đây, chúng ta vừa, lắc đưa.r Ất: S0: “Tử, 
k phân loại các ngành luật thọc và đồng thời điềm dã một X4 
„ học chính yếu thuộc phạm vi. - của-tiỗi, „agănh;; ân háp- cũng. như 
„.. Lư pháp, “Sử dĩ;zfứng ta cần làin. nhừ" 1đ). “là đề.,rã...b đm liễu. một 
` - cắch:r rùng mối tương guàn giEẨ: bháp chế sử: bênh: Luật 1” 
học gái trên, ngõ hầu xác đị nh địavj cha mộn. “= cñế tohE.năn liệt ; 
J. ` Äộc Nói chung, h ' : Ni! 
- 'Đối tượng của mỗn pháp. chế sà sử, n L 
ự giền Bốc,, sự: qưan tfọng và lịch SN n- 
chế .pháp lý, mà các định chế pháp lý nói, đây” 
hai đoại : một, Đênà định chế vi 


Bế VÀ la NV 


qu điảh mối lx 
sự giao “thiệp siữá "He hể nhân trọng dốc: gỉ „ 
. “hính vì phạm vỉ nghiên. cứu của, Đháp, 
+: i như vậy, chính vì nhà khảo, cứu về _Bhị 
họn làm chủ. đề nghiên cứu không. những cắp 
“ -t[nh: cách công pháp ( như: các định chế chỉ 
- thịnh, Kinh tế, bình bị„v vẫn hớa.„v, .V„„) mã 'chúi 

ế sử hày. riêng ”h: ân văp ngần ô: 
“Có lã u† lý đồ này, Ở nước “hoài, „người ` †a.Xkưỡ, 
thư, là một môn luật ¡ “học có HhÃi cách đặc -ðủ £ 
ngành Sn: -pháp kạ Tư- - pháp. 3 ' ° 


Trong tiết thử nhất, chúng ta đã tìm hiều và phân tích những 
đặc điềm của môn pháp chế sử, nhất là đổi tượng, sự ích lợi và địa 
vị của môn học này tieng nền luật học nỏi chung. Có một vấn đề 

,có tỉnh cách quan trọng không kẻm mà chứng ta cũng cần đề cập 
tới, đó lÄvấn đề tìm hiều đặc điềm. của các định chế pháp lý 'Việt- 
Nam. Vẩn đề này sẽ là đề mục của tiết thứ hai, 


, 


TIẾT II 


_ ĐẶC-ĐIỀM CỦA CÁC ĐỊNH-CHẾ 
PHÁP-LÝ VIỆT.NAM 


Tước Việt-Nam ta ở trong một tình trạng đặc biệt vì là giao điềm 
của hai nền văn hóa Đồng phương và Tây phương, nền văn hóa Đông 
phương do nước Trung Hoa tiêu biều và nền văn hóa Tây phương 
đo nước Pháp đại diện, Thực vậy, sự tình cờ của lịch sử đã khiến cho 
nước Việt-Nam trước khi được lập thành quốc gia tự chủ đã từng 
bị đặt dưới nền đô hộ của Trung-Hoa trong gần một ngàn năm, Lễ dĩ 
nhiên, trong suốt thời kỳ này các quan lại Trung-Hoạ đã cổ gắng 
phân chia nước ta thành quận, huyện đề đễ dàng biến đồi lãnh thồ 

ˆ Việt-Nam thành một bộ phận của lãnhthồề Trung-Quốc, luôn luôn 
ấp dụng chính sách ,đồng hóa cồ truyền đề dễ bề biến cải người 
Việt-Nam thành người Trung-Hoa. Riêng việc bất buộc người 
Việt-Nam phải học chữ Nho cùng là phải tuân thco các phong-tục 


tập quán của người Tàu cũng đủ là một bằng chứng cụ-thề của' 


chính sách đồng hóa này rồi (r). Chính vì sự tiếp xúc với người 
Trung-Hoa, đà là miễn cưỡng chăng nữa, chính vì sự tiếp nhận ảnh 
hưởng, dù là đơn phương cũng vậy, của nền văn hóa Trung-Hoa, mà 
các định-chế pháp-lý của Việt-Nam ta đưới thời kỳ bị | trị, cũng như 
Về sau này trong thời kỳ tự chủ, đã mang theo một sắc thái đặc biệt. 
Tuy vẫn giữ được những nét độc đáo của dân tộc Việt-Nam, những 
định chế này chẳng ít thì nhiều cũng đã biềulộ ảni: hưởng khá rõ 
rệt của các định chế tương đương bên Trung-Hoa. 


(1) Xem phong tục Việt-Nam của Phan-kế-Bính. 
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ˆ'ịp đến khivì chính sách thực dân của,Hước Phầb zmà nước Việt ' 
Tam-ta đã bị cường bách phải 'cất đất miền Nam nHườngcho'Pháp làm. 
. thiệc địa và thừa nhận nền bảo hộ của. Pháptở t êt öhần lãnh thồ còn 
Tại; nước ta đã mất hẳn quyền tự chử và Bịđặc đưới ích thống trị 
củá cường' quốc Tây phương nẫy trồng gši một thế ký”. Trong thời 
: kỳ này. dân tộc ta bắt đầu là: duen. với nền Vấn: hóa mới đo nước 
PP Ể 'Phập dụ nhập vào — Chính trong thời kỳ'này mà người ta nhận thấy 
một sự biến cải khá quan trọng trong các định chế phẩp-lý.cồ truyền 
của nước ta, Nhưng ảnh hưởng cửa nền văn hóa Pháp còn biều lộ 
' một cách rõ rằng hơn nữa trong các định chế pháp-lý được ban hành ` 
. trong thời kỳ Pháp thuộc này. Cứ xét nhự vậy tHÌ muốn tỉm hiều đề 
đàng đặc điềm của các định chế pháp lý Việt cần phân biệt 
^ thời kỳ, thời kỳ tiên Pháp thuộc và thải kỳ Bhát gHhậc, và nghiên 
tửu- riêng biệt các định chế pháp-lý của-: 
„ ĐOẠN' 1— CÁC ĐỊNH-CHẼ PHÁp-Lý- 


VIỆ 
«ý PHÁP-THUỘC rước 1884). ..- 
- :_ "VI thời Pháp thuộc bắt đầu từ năm 1884 với bản Hiệp-ước Bảo-, 
` hộ hgầy 6 tháng 6 năm đó, nên thổi kỳ mà chúng: †a dựa chọa đề 
__¬ nghiễn'cựu đặc điềm của'các định chế phảp-lý Vị Ni Ì 
thời giản trước năm, 188... * : là, 


- ¬ . 
. Năm tận cùng của thời kỳ là năm 1884, còn ,hăm bắt đầu là 


gan đài đẳng đẳng này nước ta tuy vẫn sống 
nhất là chịnh-thề quânzchủ, nhưng - đã Trải 


đại như : Địnhš. Tiền Lê, Lý, Trần, Hậu Lê, 


` Ị -lÿ đã được ban 
hoặc đã được công nhận. Nöi-chun jnh cH£ đó thường 
được ghí chú trong các văn-kiện do Nhà Vụa ban-bố, như các bộ 
luật, các dụ, các sắc hay các chị — Nhưng Cũng có khi các định chế này 


¬ \ 


_ - lg 


không được ghi chú trên giấy tờ và chỉ có tính cách tuyền khầu mà thôi. 
Nguồn gốc của các định-chế này trong trường hợp đặc biệt nói đây, 


thường là phong tục tập quán (lệ làng chẳng hạn). 
B) Phân loại các định-chế. 


Nếu ta đề ý phân tích các định-chế pháp-lý của nước tẻ trong 
thời kỳ đó, chúng ta nhận thấy rằng các định chế này thường liên 
quan tới nhiều vấn đề khá phức tạp : 


a) Liên quan đến chính thề (như lA định chế đăng quang, thự- 
phong, định-chế lập Tioäng-hậu, định-chế lập Đông cũng Hoàng Thái- 
tử chẳng hạn). 

b)} Liên quan đến cách tồ chức các công quyền trong quốc gia 
(như định chế về nghỉ thức các phiên đại triều, thường triều và ngự 
điện thính chánh, các định chế nói về thủ tực biện sự của các Bộ, các 
Sở, Nha, Viện, các định chế quy định chế độ đình nghị, các định chế 
nói về thề lệ tuyền dụng, điều động, thăng thưởng, 


, cách bãi các quan 
lại v.v.. 


e) tiên qưan đến văn đề thuế khóa. tài sản của Hoàng gia (như 
là các định chế nói cách tồ chức quân cấp công điền, các định chế 
nói về cách thức lập các bộ thuế đỉnh, thuế điền v.v...) 


d) Liên quan đến vấn đề binh bị (như là các định chế quy định 
thề lệ tuyền mộ bình sĩ, thề lệ giải ngũ, thề lệ thao điễn quân đội v.v.) 


e) Liên quan đến vấn đề xã hội (như các định chế HỘI về việ: 
thành lập, quản trị và kiềm soát các kho nghĩa thương, thề lệ chần cấp 
cho các cô nhỉ quả phụ hoặc cho nhân đân các miền bị thiển tai, thủy 
lạo, hạn hân, dịch tả v.v..) 


Í) Liên quan đến vấn đề văn hóa (như các định chế liên quan. 
đến vấn đề thi cử, việc tồ chức các khóa hương thí, hội thí, đình thí, 
hay các ân khoa v.v,..) 

g) Liên quan đến vấn đề tín ngưỡng (như các định chế nói về ` 
nghỉ thức cử hành lễ Nam Giao, hoặc các lễ tiết khác tại Thể-Miếu, 
Thái-Miếu trong Đại-Nội hay định chế quy định thề lệ phong sắc cho 
bách thần, hoặc thủ tiệu bằng sắc của các tà thần v.v..) 

Ìh) Liên quan đến sự bảo vệ an ninh, tài sản quốc-gia (như là các 
định chế về hôn thú, hương hỏa, về kế thừa di sản, kết khế v.v...) 
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Ề ho ' : 
Ð liên quan đến sự giao thiệp giữa tư nhần với tư nhân (như 


.là các định chế trừng phạt những tội đạo thiết, án mạng, biền thủ công, 


: sẵn, công quỹ vw...) 


Tóm lại, đối tượng củá các định chế pháp-lý Việt- Nam trước thời ` 


Pháp thuộc có tídh-cách rất,lã'phức tạp. Người ta không thề xếp các 
định chế pháp lý đó ra làm bai loại riêg biệt :, định chế sông' pháp 
và định chế tư pháp như ngày nay được, vì một lẽ rất giản dị là thời 
"bấy giờ ngay cả 'ý hiệm công pháp và ý niệm tự pháp vẫn hãy còn 
. là những ý niệm hết sức mơ hồ. Muốn nhận chân điều gày tạ chỉ cần 
đọc qua các điều khoản của bộ Quốc Triều Hình 'Tuật bẩn hành đưới 


Triều Lê là đủ rõ. Trong bộ luật này,,chúng ta nhận thấy .bên cạnh „ 


các, điều luật Hình, có cả các điều luật Hộ, luậ “Hành-Chánh và 
ngay cả Quốc.Tế Tư-pháp nữa ; biện-pháp chế.tạï'của một điều luật 
Hộ cũng chẳng khác chỉ biện" pháp chế tài củá, đột điều luật 
Hình, vÏ kể bội ước, đù chỉ là v . phạm các nghĩa vụ ghi trong một 
khế-ước dân sự mà thôi cũng. có tHỆ bị phạt trượng như là kể vị- 
phạm điều luật Hình vậy (rj, `: hộ tu /A h 


;  €) Đặctính của định-chế: 


Tếu bây giờ cần phải nêu rõ ra đây một vài nét đặc sắc của các 
định chế pháp lý thời đó, chúng ta có thề nói rằng cắc định thế này ; 


Trung Hoa. 
— Tuy nhiên.vẫn còn giữ được bản sắc dân độc, 


h — Biều lộ một cách rõ ràng tính cách độc lập và thống nhất của 
Quất-gía Việt-Jfam thời đó,... ñ l . 

a) Về ảnh hưởng của :nễn.-văn hóa Trung-Quốc :' Chúng ta không 
cần phải tìm bằng chứng đầu xa và chỉ cần so sánh Bộ luật Gia-Long 
với Bộ luật nhà Mãn-Thanh là đủ rä ¿ nhiều điều khoản của, ,Bộ-luật 
Trung.Hoa đã được nhấc lại gần đúng năự nguyên uăn trong Bộ-luật 


Ầ \ 


(1) Điều ÍI chương Thủy lồng điu-sản — Bộ Quốc trDu Hình luật qhí răng ; 
sNhững ruộng đất cầm mà chủ ruộng xin chuộc, người cầm không :ho chuộc bay [ạ 
ˆ¿ không muốn chuộc mš bất phải chuộc thì đều phải phạt 80 trượng. Mếu quá họn mà 


chủ ruộng cố đồi chuộc thì chủ ruộng cũng phải phát trường như thế mà không 


cho chuộc ;> 
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— Đã chịu ảnh hưởng một cách khả sâu xa Của ' nền nến hóa b s 


Gia-Long &), Một bằng chủng cự thề nữa là các định.chế về tồ-chức 
hành-chánh của nước ta đưới thời MMiah-Mạng, Chúng ta được biết 
là đưới đời vị vua này, lãnh-thồ Việt-Nam, từ Ải NÑam-Quan đến 
Mũi Ca-Mâu, đã được chỉa thành tỉnh đúng như lãnh-thồ của Trung- 
'Hoa thời bấy giờ vậy, Hơn thế nữa, các chức Quan đứng đầu một 
tỉnh cũng được gọi là Tồng-đốc (nếu là tỉnh lớn) hay Tuần-Phủ (nếu 
là tỉnh nhỏ) như ở bên Trưng-Hoa. , 


Sở đi các định chế pháp-lý của Việt-Nam ta trước thời Pháp 
thuộc đĩ trơng tự, trong một phần đáng kề, với các định chế pháp- „ 
lý của Trung-Hoa trong thời kỳ này đó cũng là vì 2 lý đo sau đây: 


— Lý do thứ nhất : Trước khi giành lại được quyền tự chủ, 
đân tộc Việt-Nam ta đã từng bị đặt dưới ách thống trị của người 
Tầu trong hàng ngàn năm, Thi hình một -chính-sách đồng-hóa khá 
khéo léo, các viên quan cai trị của người Tầu 'đã du nhập vào nước 
ta chữ viết cũng như các phong tục, tập quán của người nước họ 
— Các viên quan cai t'{ đó đã thành công một cách đáng kề trong 
công cuộc đồng hóa nói đây, và họ đã biến đồi được người dân 
Việt chúng ta, nếu không thành ra người dân “Trung Hoa, thì ít nhất 
cũng thành một dân tộc mà nếp sống về vật chất, về tỉnh thần cũng 
như về đạo đức đã có rất nhiều điềm tương đồng với nếp sống của 
đân tộc Trung Hoa. 


“Trong tình trạng. đó, nếu các định chế pháp lý của Việt Nam 
tương tự như các định chế pháp lý của Trung Ha, thiết tưởng cũng 
không cỏ gì đáng làm chúng ta phải ngạc nhiên cả. 


— Lỷdo thứ hai : Hầu hết các nhà cầm quyền nước ta thời bấy 
giờ là những người đã từng hấp thụ tỉnh hoa học thuật và tư tưởng 
Trung Hoa ngay lúc còn thiếu thời. Các vị đó đều là những người, 
ngay từ khi mới vỡ lòng, đã bắt đầu học đọc, học viết trong các sách 
vở biênsoạn bằng chữ Hán, rồi kịp đến khi lớn lên và biết suy nghĩ 
họ lại chỉ được làm quen với các tư tưởng và các giáo lý của các bậc 
hiền triết Trung Hoa mà thôi; ngoài tư tưởng và học thuật của dân 
tộc Trung Hoa ra, các vị đó không còn biết tới tư tưởng và học thuật 


€Ð) <B@ luật Gia-Long, thay thế cho Bộ Luật Nhà Lê dưới triều Nguyễn đã quá câu 
nệ trong sự bắt chước Bộ Luật nhà Măn-Thanh nên đã bỏ hết cắc điều đặ: biệt trong pháp 
chế cũ >. Xém bài tựa của Giáo Sư Vũ-văn-Mẫu trong cuốn Quốc Triều Hình Luật XXI. 


* 


32 


KH đều : Ga 


. thừa kế, cũng chỉ nói đến việc 


n tộc nào khắc nữa, Trọng tình -trạng đỏ, lẽ di nhiền, các - 


“định chế pháp lý mà các Si đồ ban.hành trong thời kỳ cầm quyền, 


phải phán chiếu một cách trung thực các định-chế pháp-lý của rung. ˆ 


“Hoa mà họ: đã từng học hỏi được qua các Sách. vẻ, 


b) — Về bản sắc đân'tộc của các định thế năy, - 

Tuy các định chế pháp lý của .Việt,Nani E£ongtthời kỳ tiền Pháp 
thuộc. này, đã chịu ảnh hưởng của nền xăn-hóa. Trụng-Hoa một cách 
sâu xa như vậy, ta không nên vội lặm tưởng là nhị ì cầm quyền nảo ` 
cửa nước ta thời bấy giờ cũng chỉ biết:hoàn toận,m6 phỏng các định 
chế pháp-lý của nước láng giềng mà. thôi, chứ không có sáng kiến 
mang lại bản sắc dân tộc cần thiết chọ các định chế cửa: "Nam đâu. „+ 
Thực vậy, bền cạnh những bộ kiật "rập đúng theo những : bộ luật 
ngoại quốc, như bộ luật Gia-Long chẳng hạn, chúng ta đã nhận thấy 


. những bộ luật mang nặng sắc-thái của dân tộc Việt-Nam. 


Bộ Quốc-triều Hình-luật (Bộ luật nhà, 1ê) cHẦng hạn đã có những 
điềm tân kỳ, độc đáo «phản chiếu một cách”) ñg thực tình trạng đặc 
biệt của nước ta vào khoảng các thể kỷ thứ XV, XVI,XVM,» Thực -: 
vậy, trong khi các bộ luật Trung-Hoa chỉ chứ trọng đến các vấn đề liên. - 
quan đến trật-tự công xã hội và ít trù liệu các.vấn đề quyền lợi tư- 
nhân như các vấn đề tdân.luật chẳng hạn (r) thì bộ Quốổc-triều Hình. - 
luật đã được xây đựng trên một căn bảu hoàn toàn khác hẳn. « Nhà 


: lập-pháp triều hậu Lê đã quy định trong rất nhiều điều khoản về các 


Z 


vấn đề dân luật vừa được nêu ở trên. Các vấn đề tề hôn sản về thừa 
kế đã được trù liệu cặn kẽ trong các điều 3z‡;và tiếp! cận, các cách 
thức tạo lập và chửng nhận chứng thư cùng đí chúc cũng đã được ghì. - 
rõ trong các điều 266, 3oo, s8ỏ;'6ir... Còn tất cÁ các điều khoản liên ˆ 

quan đến hương hỏa đã được dự liệu trồng quyền 2 và đều là những 


———, XX s SA Nc ê M 

(Ù Thí-dụ : Vẻ giả thú, Bộ luật Trung-Hoa chỉ nối đến những điều kiện liên quan 
đến trật tự xã hội như không được có tang chế, không được. làm rối loạn trật tự thê . 
thiếp, cồn ngoại giả các vấn đề hôn`sẵn, các nghĩa vụ của chồng, của vợ đều không 
được đề cập đến. Về khế ước hay chứng thị 
mạo mà không quy định cách tạo lập hay hiệu lực của các chứng thư khế ước ấy, Về . 
lập đích tử vì định chế này liên quan đến nền tảng gia ` 


đình xã hội cồn ngoại giả các quyền lợi của thân thuộc hsy của nhười chết đầu không 


trù liệu . 


f 
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Ư, cũng chỉ nối đến sự trừng phạt giả, ` 


, điều khoản đặc biệt của Bà-Luật nhà Lễ, người ta khổng thề nào tìm 
thấy những điều tương tự trong các bộ luật cỗ Trung-Hoa. 

Tất cả những điềm vừa được nêu ra trên đây chứng tỏ một cách 
tng hồn rằng các tác giả Bộ Quốc-triều Hình-luật. của chứng ta đã 
hông mô-phỏng một cách đáng chê trách các định chế pháp lý Trung 
Hoa và: đã khéo giữ cho các định-chế pháp-lý của Việt-Nam những 
nét tân kỳ biều lộ bản sắc dân tộc của xã-hội Việt-Nam thời bấy giờ. 


Chúng ta cũng còn có thề lược cử một ¿Äf„dụ thứ: hai chứng minh 
rẳng, đôi khi các nhà cầm quyền của nước ta cũng đã có những hành 
động đáng khen, biều lộ một ý chí thành khăn muốn bảo toàn tính- 
cách dân tộc cho các định-chế pháp-lý của Việt-Nam, 


Ở đây, chúng ta chỉ muốn nhắc tới việc vua Quang-Trung đời 
Tây-Sơn đã dám thi hành một cuộc: cải cách hành chánh khá táo bạo 
trong lãnh vực văn thề hành chánh thời đó, là bắt buộc các quaa lại, 
trong việc soạn-thảo các giấy tờ về hành chánh, không được dùng chữ 
Tiân là một thử chữ mượn của người Trung-Hoa mà phải đùng chữ 
Nâm, mật thứ chữ do một người Việt-Nam — Ông Ñguyễn,Thuyên — 
sắng tạo ra, 


Hai thí dụ cự thề mà chúng ta vừa điềm qua trên đây chỉ là 
những thí dự lẻ loi có thề lượm lặt được trong số rất nhiều thi dụ 
khác có thề chứng tỏ rằng các định-chế pháp.lý của Việt-Nam trước 
thời Pháp thuộc mặc dầu phản chiếu ảnh hưởng khá sâu xa của nền 
văn hỏa Trung-Quốc thời đó, vẫn còn giữ được những sắc thái đáng 
quí của dân tộc Việt-Nam, h 


c) Các định-chế pháp-lý của nước ta lúc đó cũng biểu ï6 một 
cách rõ ràng tính cách độc-lập và thống-nhất của Quốc-gia Việt- 
Nam tong các thời kỳ này. Thực vậy, nếu phân tích kỹ các định 
chế pháp lý trong thời kỳ tự chủ này của nước ta, chúng ta nhận thấy 
ngay rằng phạm-vi áp:dụng của các định chế đó.rất là rộng rãi, _ 
Định chế nào cũng vậy, một khi đã được chính thức ban hành rồi, đều 
được áp dụng ngay trên toàn lãnh thồ, bất luận địa phương nào, dù là 
miền Nam, miền Bắc h›y miền Trưng cũng vậy, dù là miền đồng bằng 
có người Việt cư ngụ hay miền rừng núi có các dân tộc thiều số sinh 
sống cũng thế. Không những thể mà thôi, các định chế pháp lý này 
đều được áp dụng đối với tất cả các hạng ngoại kiều cư ngụ trên lãnh 


+“ 


„ 


thề Việt Ñam, ngay cả đổi với cặc người Trung Hoa là những ngoại 
ˆ kiều thuộc về một cường quốc mà Việt-Narm ta, đưới triều đại nào 
cũng vậy, vẫn cố gắng duy trì những mối liện lạc ngoại giao cần thiết, 
Muốn có một ý niệm rõ rệt về điềm này, chúng ta chỉ cần nhắc lại 
'đây a thí dụ: 


— ThÍ dụ thức nhất. — Phạm vị ấp dụng của Bộ Quổc-triều Hình- 
luật và Bộ Luật Gia-Long — Cả hai Bộ Luật này, sau khi được bản 
hành, đều được áp dụng trên toàn lãnh thồ Việt-Nảm, suốt từ Bắc chí 
Nam. h h ý 


— TRÍ dụ thứ hai— Các định chế hành chánh (như các định chế 
liên quan đến cách tồ chức hành chánh trưng ương hay địa phương) 
đều được áp dụng trên toàn lãnh thồ chứ không riêng cho một địa 
phương nào. : 


Đ) Vấn đề sưu-tầm và khảo-cứu các định-chế pháp-lý Việt. 
Nam 


Như chúng ta đã rố, hầu hết các định chế pháp lý thời đó đều 
được ghỉ chú trên giấy tờ, trong những văn kiện do nhà cầm quyền 
chính thức ban hành — Công cuộc sửu tầm và khảo cửu các định chẽ 
này, lẽ ra, phải đễ đàng mới đúng nhưng trong thực tế-công cuộc này 
đã trở nên hết sức khó khăn. Đó cũng là vì các lý do sau : 


` #.— Các tài liệu chính thức ghí chép hoặc phân tích, phê bình các 
định chế này không được biên soạn lầm nhiều bản ; hơn nữa những 
bản chính lại không được phân loại và lưu trữ một. cách có khoa học - 
như bây giờ, thành thử đù cho các tài liệu có còn giữ được nguyên 
vẹn chăng nữa, công việc tra cứu và sưu tầm các tài liệu, phần nhiều 
là tản mát, đó cũng không phải là một công việc giản dị gì, 


" a„— Trãi qua những cơn binh biển vả những cuộc ngoại xâm mà 
nước ta đã từng biết, những tài liệu ghi chép hoặc phân tích hay phê 
bình các định chế pháp lý trước thời Pháp thuộc ,dù là tài liệu của ' 
chính quyền soạn thảo hay là tài liệu của các tư nhân sao lục haÿ trước 
tác cũng vậy, đã bị thất lạc rất nhiều, Đọc sử chúng ta còn nhớ rằng 
vào hồi đầu thế kỷ thứ XV, khi nước ta bị gơi vào ách thống trị của 
nhà Minh nhiều tài liệu sách vở quí giá của nước ta đã .Đị quan quân 
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" quan đến các định chế pháp lý cồ thời của nước ta đều bị thất lạ 
„ cả — Sự thật không phải như vậy. — Tiện nay, ta hãy, còn giữ 


: mới đây ? 


ghiẽn cứu các định chế pháp lý của Hước ta trong. thời 


Tuy nhiên, nổi như vậy không E¬ nghĩa là tất cả các 'aể "hậu tiện 


sỈ, được một số tài liệu viết bằng Hán văn, trong đó có tài liệu rất 


- quý giá như cuốn Lịch Triều - Hiển Chương loại chí của Phan-huy- 


Chú chẳng °ạn, biên soạn rất công phu và trình bày một cách khá 
rõ rằng CÁC” định chế của Việt. Nam từ triều Lê trở về trước. "Đó là 
chưa kề những tài liệu do nhà cầm quyền bản hành hoặc biên khảo 
có thề giúp cho chúng ta hiều biết tường tận một số lớn các định 


. chế pháp lý thời trước, như cácbộ Luật triều Lê (Quốc Triều Hình 


Luật), Luật triều Nguyễn (Bộ luật Gia Long) “Đại Nam Hội Điện, 


Việt sử Thông Giám Cương Mục, Thiên Nam Dư Hạ Tập V,V..', 
. Với những tài liệu này, ít ra chúng ta cũng có thể có một vä ý niệm 


-tồng quát về những định chế pháp lý đã được ban hành tại nước 


ta trướcthời kỳ Pháp thuộc. 


.„  Dâi Sao chăng nữa, chúng ta cũng phải thành thực nhận rằng công ˆ 
"cuộc sưu tầm khảo cứu các định chế này không phải là một công cuộc ` 


" dễ dàng giản đị như chúng ta mong muốn. Sở dĩ như vậy cũng chỉ 
vì các. tài, liệu ghỉ chép các định chế này, qua những lớp phế hưng 


trong lịch sử của nước ta, đã bị thất lạc rất nhiều, 


ĐOẠN ïT.-* CÁC ĐỊNH. CHẾ PHÁP-LÝ VIỆT-NĂM DƯỞI THỜI 
PHÁP THUỘC (Từ năm 1884 đến năm 1945) 


Sau khi đã được đặt chân lên Việt Nam, người Đháp đã nghĩ ngay -` 


- tới việc làm thể nào có thề củng cố nền thống trị của họ một cách 


dể .dàng — Biện pháp mà họ đem ra áp dụng cũng vẫn tÄ thính" 


sách đồng hóa, mặc dù chính sách này không có tính .cáchtriệt' đề 


và tàn khốc như chính sách đồng hóa mà người Trung... 
Hoa. đã từng thí hành trong thời kỳ mà nước 


ta bị nội thuộc nước Tàu. Chính sách đồng hóa (politique 


„đ! -assimilation) của người Pháp đã được thề Hiện trong nhiều lãnh 


tực, từ việc đu nhập sào Việt Nam các phong tục, tập quán, tác tư tưởng 
học thuật của dân tộc Pháp cho tới việc ấp dụng các c cách 1ồ chức chúnh 


CÐ Xem Việt Nam Sử lược e của Trần-trọng-Kim. 
26 , 


trị, hành chảnh, bình hị của nước Pháp :ại những mảnh đất Việ- Nam 


lĩnh vực mà chính sách đồng hóa này được biều lộ một cách rõ tàng 
nhất : đó là lĩnh Yực các định-chế Pháp. IJ. 


.-_ Thực vậy, người Pháp viện lẽ cần phải canh tân các định chế pháp 
lý cồ truyền của nước ta đề bãi bỏ hoàn toàn hoặc cải biến các định chế 
định P 


mà những định chế đó được ban hành, 


'f) Nguồn gốc của định-chế Pháp-lý tại Việt-Nam dưới thời 
Pháp thuậc. - ` h 

8) Luật-pháp thành-văn (loi ếcrite).— Cũng như khi trước, các 

' định chế pháp lý dưới thời Pháp thuộc thường được Bhỉ trên giấy tờ, 
Tuy nhiên, vì quy chế chính trị của lãnh th5 Việt-Nam thời đó có một 

tính cách khá đặc biệt: miềe Nam ja đất thuộc địa Pháp, (Colonpfran.. 

caise), miền Trung và miền Bắc là đất bảo hộ Pháp, (territoire de pro- 

tectorat francais), HEôài ra còn có 3 thành phố Hà-nội, Hải-Phòng và 

Tourane tuy nằm trong miền Bắc và miền Trung, nhưng lại là đất 

nhượng địa Pháp, (Consessiop Ẳrancaise), 1IÊn cơ quan có quyền ban 

hành các định chế pháp lý này không phải riêng nhà Vua, mà cần có 


nữa. Chính cũng vì lÝ do này mà các bản văn chính thức ghị chép 
các định chế pháp lý thường là các bản văn Sau ,đây ; 


— Các bộ luật (Codes) Hình, Hộ, Thương mại, Tổ tựg v.v.„ do 
Hoàng Để Việt-Nam, với tự cách chủ thề quyền lập pháp, ban hành 
tại Bắc-Kỳ và Trung-Kỳ, lẽ dị nhiên, với sự thỏa hiệp của viên Đại 
diện Chính phủ Pháp là Toàn quyền Đông-Dương (Gouverneur Géng- 
rai de [1ndochine); 


— Các Dự (ordonnance royale) do Tioằng-Đ£ Việt-Nảm ban bổ tại 
Bắc-Kỳ và Trung-Kỳ đề bề túc hay sửa đồi những điều khoản của 


b _—¬ Đác Säc-lạnh (Dtcre) của Tông Thẳng Pháp cò g]ả trị như những 
' bản văn lập,pháp, vì nhằm mục đích ban hành tại Nam-Kỳ và các thành 
phố nhượng địa Pháp những luật lệ đã được áp-dụng tại Pháp quốc, 


— Các Nghi-định (arrttẻ) có tính cách lập quy của Toàn-quyền 


Thẳng.Đức Nam-Kỳ quy định về tất cả những vấn đề nào chưa được 
đề cập trong các Bộ luật hoặc sốc lệnh nói trên, 


= Gác Nghi-dịnh có tính cách lập quy của các viên TÌị-trường 
"tại các thành phố nhượng địa hoặc tại Nam-Kỳ. 


Cứ xét như vậy, thì nguồn gốc thứ nhất của các định chế pháp lý 
tại Việt-Nam dưới thời Pháp thuộc là luật pháp thành văn, và đanh từ 


luật pháp thành ăn nói đây đã bao hàm nhiều loại văn kiện có tỉnh cách „. 


lập pháp hoặc lập quy do các nhà chức trách Việt hoặc Pháp ban bố. 


b) Ấn-lệ — (Jucis prudence)~: Một nguồn gốc thứ hai của các 


định chế tại Việt-Nam dưới thời kỳ Pháp thuộc có thề gọi là án lệ cửa” 


các -pháp đình tư pháp hoặc hành chánh, Pháp đình tư pháp cao cẤp 
nhất tại Việt:Nam dưới thời Pháp thuộc là Tòa Thượng Thầm (Cour 
d“Appel), Còa pháp đình hành chánh là Tòa án Cai trị Đông Dương 
(Conseil du Contentieux Administratif đe l'Tndochine) và: Tham chính 
viện Pháp quốc (Conseil d“Etat frangais)— Nhiều vấn đề vì không được 
luật pháp thành văn quy định hoặc: đề cập tới một cách rninh thị, đã 
1š nguyên nhân củ2 nhiều vụ tranh tụng trước Tòa-án—Các pháp đình 
Tư pháp hoặc Hành chánh, vì muốn giải quyết các vụ tranh tụng này; 
đã phải nghĩ đến biện pháp giải thích, bồ túc luật pháp hiện hành bằng 


những bản án nguyên tắc (arrêts đe principe) — Chính. niững bản án ˆ 
'ñguyên tắc này đã giúp cho nhà khảo cứu về pháp chế sử hiệu biết: .. 
"được một số các định-chế pháp-tý tại Việt-Nam đưới thời Pháp thuộc. ', - 


. Đề có một ý niệm về điềm này, chúag:ta có thề lược cử một 
, vài thí đụ ‡ h ' 
Thí dụ thứ: nhất : .Ẩn-lệ của Tòa Thượng Thầm Saigon về các vấn đề 
thừa kế, hường hỗa và nhất là vấn đề tài-sản riêng của người đàn bà 
tá chồng. , 
: . Vì-các vấn đề này không được trù liệu trong Bê T)3e T ¬ât sian- 
yếu 1883 (Précis de légtslation aunamite de 8ô) hay trong Họ Luật 


-28 


„Đông-Dương, hoặc của Tiống-sứ Bắc-Kỳ, .Khám-sứ Trung-Kỳ và . Ặ 


Gia-Long là những bộ luật được áp đụng tại Nam-Kỳ đưới thời Pháp 
thuộc, nên các Tòaán tại Nam Kỳ lúc bấy giờ nghị tới biện pháp bồ 
tíc luật pháp hiện hành bằng một bản án nguyên tắc căn cứ: vào luật pháp 
Triều Lô... { 

TÀI dụ thứ hai ; Ấn Tê của Tòa án Cai trị Đông đương và của Tham 
chinh uiện Pháp quốc về vấn đề kiềm soát hợp pháp tính của các bành pị 
hành chánh mà tác gÌả là các nhà chức trách Việt-Nam tại Bằc-kỳ, hoặc 
các nhà chức trách Pháp hành động với tư cách đại điện Triều 
đình Huế. 

. ©) Tục lệ (Coutum¿). Tục lệ cũng là một nguồn gốc đáng kề của 
một số định chế tại Việt Nam đưới thời Pháp thuộc, 

Như chúng ta đã rõ, dân tộc Việt-Nam là một dân tộc mà đại đa 
SỐ, nếu không phải là hầu hết, chuyên sống về nghề nông, và đề tiện 
công việc canh tác, thường sống tập trung trong các thôn, xã tại miền 
quê — NÑếp sống của đân chúng trong các thôn, xã đều đo các tục lệ của 
mỗi xã quy định thoặc tục lệ gi chớ, ' trên giấy tờ, hoặc tục lệ truyền 
khầu — Về nhiều vấn đề quan trọng không được luật pháp hay án lệ 
đự, liệu, hoặc được đề cập tới nhưng không được qui định một cách 
rð rằng, người ta đã phải căn cứ vào tục lệ của thôn, xã đề giải quyết, 

Trong trường hợp này, tục lệ quả đã bồ túc cho. luật pháp hiện hành và 
quả đã đóng một vai trò khá quan trọng,đối với nhà khảo cứu về pháp- Ị 
chế-sử. 

Đề cớ một vài ý niệm tồng quát về điềm này,' chứng ta chỉ cần 
nhắc tới những tực lệ tại nhiều làng, xã miền Bắc liên quan tới việc 
thờ phụng vị T4ànÃ Hoàng bản xã, việc bảo Vệ phong hỏa tại xã, thôn, 
tiệc quản cấp công điền cho các tân đỉnh đáo tuế ở trong xã, việc cấp 
ruộng bút chỉ cho các chức dịch hàng xã là đủ rõ, 

Đây là những vấn đề mà luật pháp thành văn thường không dự 
liệu một cách rõ rằng, hoặc án lệ chưa có dịp nhắc tới — Muốn hiểu 
biết cách giải quyết các vấn đề đó người ta đã phải căn cứ vào tục lệ 
của xã thôn, Do đá tục lệ tương nhiền trở thành một nguồn gốc đẳng kề 
của các định chế Việt Nam dưới thời Pháp thuộc. 


9) Vấn đề phân loại các định.chế pháp-lý tại Việt-Nam dưới 
thời Pháp thuậc, “`. 

Các định chế tại Việt-Narr đưới thời Pháp thuộc, mặc đầu đối 

tượng rất phức tập, cũng có thề chia làm hai l6ại ; 
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` a):CáÁc, định chế công-pháp. 

. É),C&t định chế tư-pháp: . 

Sự phân loại các định chế pháp lý theo lối này khếdg cốn là một 

điều khó khăn gi:cả, 
nước tả các khái niệm pháp lý của họ, nhất là kháf niỆïn tồn, 
(notion de đrort publie) khái niệnï tư pháp (notion de đroït 'Privéy. và 
* sợ phận biệt giữa hai khái niệm này —: Việê ban bố ngay cả tại Trung- 
Kỳ, phần lãnh thể Việt.Nam thuộc quyền vua ta, những bộ luật riêng 
biệt về Hình và Hộy về tố tụng đề thay thế cho Bộ Luật Gia-Long 
cũ, một phẩp,điền rập theo Bộ Luật Mãn.-Thanh và chửa đứng lẫn 


lộn cả các điều khoản về Hình sự, Hộ sự, Hành Chánh, Tố: tụng. 


v.v...là' một bằng chứng cụ thề tổ rõ điềm này, 


: Với cát phần loại mới, người ta.nhận thấy rằng tất cả những định... 


chế nào: qùỷ định mối tương quan giữa tư nhân với tư nhân (thí dụ các 


định-chế về dân luật chẵng hạn) đều thuộc về loại các địnÄ chế tư pháp, 


(tastitntiiis.để droit priuếj còn tất cả những ,định chế nào liên quan đến 


quốc gia hôặc-quy định các trạng chải sinh hoạt của quốc gia (thí-dự 
như chế độ chính trị chế độ hành chánh, chế độ tài phán, chế độ 


tài, chính, chế độ binh bị, chế độ kinh tế v.v...) hoặc quy định mối” 


tương quan giữa quốc-gia với các quốc-gia khác (thí dụ như các định 


chế về quốc tế công pháp) đều là những định chế công pháp (institutions 
de ,droit pöblic) cả. h 


- sỹ Đác tính của định-chế pháp-lý tại Việt-Nam dưới thời 


Pháp -thuộc- 

Nói đến đặc tính của các định chế pháp lý ạĩ Việt-Nam dưới 
thời Pháp thuộc; ta không thề nào không so sánh - các định chế tại 
"nước ta trong thời kỳ đó với các định chế trong thời kỳ tự chủ trước 
nănh- 1884. . 


z) Người ta nhận thấy rằng, khác với thời trước, các định chế pháp, ẻ 
lý đưới thời Pháp thuộc trở nên vô cùng phức tạp rắc rối vì không còn '; . 


giữ được tính cách thống nhất cần thiết cho một quốc gia độc lập nữa. 
"Thực vậy, vì áp dụng chính sách œ Chia đề trị 5, người Pháp đã phân 
chỉa lãnh thồ Việt. Nam ra làm nhiều mảnh, đặt dưới những chế độ 
chính trị khác nhau, và tại mỗi phần lãnh thồ nẩy đã ban hành 
những định chế công pháp và tư pháp riêng biệt, VỀ định chế tư phấp 
chẳng hạn, Bắc-kỳ có một bộ dân luật, một bộ dân sự tổ tụng 'riêng 
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vì trong thời kỳ này người Pháp đã du'nHập. đào TÔ. 
pháp ` 


„ 


D) 


cho Bắc-Kỳ ; Trung-kỳ và Nam.kỳ cũng vậy, Còn về phương điện định 
chế công pháp, chế độ hành chánh và tài chánh áp dụng ở NÑam-kỳ 
khác hẳn chế độ hành chánh và tài chánh áp dụng tại Trung-kỳ và 
Bắc-kỳ ; không, những thể, ngay giữa Bắc-kỳ và Trung-kỳ cũng có nhiều 
điềm khác biệt trầm trọng: về cách thức tồ chức hành chánh cũng như 
về cách thức thiết lập ngân sách hay về chế độ thuế khóa, là những 
vấn đề thuộc phạm vi tài chánh, - 


b) Sự mỹt chủ quyền, nhất là đối agoại của Việt-Nam, đã biều ˆ 
lộ một cách rõ ràng qua các định chế pháp lý, nhất là những định 
chế pháp lý thuộc ngành tư pháp như luật pháp áp dụng trước pháp 
đình chẳng hạn. Như người ta đã rõ, nếu trước thời Pháp thuộc, khi 
nước ta còn là một quốc gìa tự chủ, bất cứ ngoại kiều nào tư trú trên 
lãnh thồ Việt Nam, dù ở Bắc, Ñam hay Trung cũng vậy, đều phải tuân 
theo luật pháp của nhà vua, thì sau khị nước ta đã bị đặt đưới ách 
thống trị của người Pháp rồi, luật .pháp của nhà vua chỉ có thề đối 
“_ dụng được với những người dân Việt được coi là thần dân cửa nhà vua 
mà thôi chứ không.có hiệu lực thi -hành đối với các ngoại kiều nữa. 

SÁ` e) Sự âu-hớa .cốc định-chể pháp-lÿ cửa Việt-Nam dưới thời 
Pháp thuộc : Mặc đầu vẫn lớn tiếng tuyên bố rằng tồn trọng các tập 
tục cồ truyền của Việt-Nam, người Pháp cũng không hgần ngại bỏ lỡ 
một cơ hội thuận tiện nào đề sửa đồi các dịnh chế pháp lý Của nước tạ, 
nếu nhận thấy những sự cải cách nầy có th phục vụ quyền lợi th”ng 
trị của họ, nhất là giúp cho nền ăn hóa. Phán có thề xâm Ïập một cách 
sâu rộng hơn nữa vào đời sống của dân tộc cũng như xã-hội Việt-nam 
ta. Chính vì lý do này mà một số đồng bào ta, quá ưu thời mẫn thế, 
quá nặng tỉnh thần dân-tộc, đã kèu than rằng dưới thời Pháp thuộc 
phong háa nước ta đã đi đến chẽ suy đồi và các định chế Pháp lý của ta 
mất hẳn tính cách dân tộc cần thiết (1). 


Ta có thề đan cử nhiều thí dự đề đẫn chứng việc này, tị nhự 
các việc sửa đồi cách tồ hức chính quyền trung ương hoặc các cuộc 
cải lương hương chánh hay các cuộc cải tồ hành chánh ở cấp tỉnh vụ... 


d) Các định chế pháp lý Việt-Nam dưới thời Pháp 'thuộc, vị 


() Thí sĩ Tản-Đà Nguyễn khẩc-Hiếu viết + : 
: € Văn mình Đông-Á trời thu sạch 
Nỗy lúc luôn thường đỏó ngược rử », 


được canh tân trong phần nào, nên khách - quan mà xét, 
sật được trào lưa tẩn-hóa chung của nhân Ïoqi và của những quố t 
bộ. Muốn có một ý niệm khái quát về điệm này, ta chỉ 'cần xé£ một số: 
các định chẽ pháp lý về hình luật hay tố tụng đã được ban hành" tại 


nước ta dưới thời Pháp thuộc: là đủ. rõ. Về các định: chế hình luật , 


chẳng hạn, một sự tiển bộ rõ rệt -đã được nhận thấy —,Nhữngshình 


phạt khắc nghiệt thời cồ có tính cách thương tồn đến nhận.vị như là § 


ình lăng trì, hình ngũ mã phân thầy hay hình tộc tru đã bị xóa bỏ khỏi 
danh rnục,hình phạt trong các bộ luật hình mới — Trong lãnh vực tố 
_tụng cũng vậy, nhiều định chế mới phản ảnh một nền tài phần tân tiến 
đã được ban hành ; trong số đó người ta phải lược cử các phương 


pháp kháng tố mà các bộ luật mới về tố tụng (hình sự hay hộ sự cũng ˆ 
vậy), đã dành cho đôi bên đương sự, hoặc biện pháp tư pháp bảo trợ, 
một ân huệ mà các bộ luật về tố tụng mới dành cho những nguyên _ 
cáo nghào tứng, không đủ tư sẵn đề đài thọ các khoản lệ phí do một vụ 


kiện trước tòa Án có thề phát sinh ra, 


3. Vãn-đề sưu-tầm và khảo-cũu các định-chế pháp-lý tại 
Việt-Nam dưới thời Pháp thuộc. ì 

Thành thực mà nói, vấn đề sưu tầm và khảo cứu các định chế 
pháp lý tại Việt-Nam dưới thời Pháp thuộc đã trở nến dế dàng hơn 
thời trước nhiều. Đó cũng là nhờ ở phương pháp ghi chép các định 
chế n + đây. „ : 

Các phương pháp ghỉ chép và lưu trữ nói trên có tInh cách khoa 
hạc và tân tiển hơn khi trước nhiều, 


a) Về phương diện ghi chếp các định-chế pháp-lý. 


Dưới thời Pháp thuộc, tất cả các định-chế pháp-Ùý đều được ghỉ 
chép trên giấy từ — Nhà đương cục Pháp coi - đó là một biện pháp 


duy nhất đề giúp cho mọi người hiều rõ các định chế này, mỗi khi cần ` ` ” 
tra 'cứu. Thời đồ nhà đương cục ấn hành nhiều loại tập san hay tạp chí. 
có định kỳ mà mục đích là đăng tải những văn kiện ghỉ chép các định" 


chế, Thí dự : Tập san Đông-Dương công báo (Joural Officiel đe 1“In- 
đochine) là một tập san mỗi tuần lễ xuất bản một kỳ, trong có đăng đầy 


- độ tất cả các văn kiện mà tác giả là Tồng Thống Pháp (Sắc lệnh), là l 
Toàn Quyền Pháp ở Đông-Dương (Mghị-định), là Hoàng Để ở Việt-Nam, 
(Dự) hoặc các Thống-sử Bảc-kỳ, Khâm,sử Trung Kỳ hay Thống-Đốc - 


h) 


:. báo riêng cho địa phương mình, trong ,đó` “đẳng. tải nh 
liên quan .tới các -định chể pháp lý được ban hành riêng | tại địa phương 3 
-đó, Các công báo nói đây là Bắc-kỳ hành chánh tập san (Bulletin Ad- 


l Nan-kỳ (Nghi định ). Lễ đã nhiên những văn kiện nói đây đều là những 


văn kiện ghỉ chép một cách đây đủ đặc; định chế : pháp lý công pháp, 
hay tư pháp đã được các nhà chức trách có quyền ban bổ. Theo đúng 
như. tên gọi, tập Đông: Dương công. báo (JournalOfficiel đe 1Tndo- 
chỉne) là một tập sẩn chung cho cả Pắc-kỳ, -Trung.kỳ, Nam.kỳ và 
cả hai quốc-gia Ái-lao và Cao.Miên nữa, Do đó, cơ quai, phụ-trách 
công việc -ấn hành tập san này là Phủ, Toàn Quyền Đông-Dương. 


Ngoài công báo Đâng-Dương ra. thì bấy giờ; tại mỗi địa phương 
Bắc, Trung và NÑam kỳ, nhà chức trách ũng' có ấn h 1 


ministratif du Tonkin), Trung-kỳ hành chánh tập san,(Bulletih Admj- 
nistratf' de Annam) và Nam-kỳ. hành chánh tập sảnh (Búnetin, Admi- 
nÏstratif de la Cochinchine), , 


b) Về phương điện lưu irữ. các tí" liệu Kh chấp các định~ 
chế pháp-lý : Dưởi thời.Pháp thuộc các tài liệu ghỉ' chép các định 
chế pháp lý như các công báo, các công vữn có. tính cách: inật lay không 
mật, trao đồi giữa các cấp hành chánh đều được 'hêu tiữ cần thận, 
phân loại nà sắp đặt theo th: (Đế, thời gian hoặc theo đề tài— Chinh nhờ 
phương pháp lưu trữ các tài liệu này,; thà công việc” khảo cửu các định 
chế pháp lý thời bấy giờ đã dễ dàng hởn khi trước' nhiều, 


"Tóm lại, nếu ta so sánh các định chế pháp lý tại Việt-Nam dưới 


"thời "Pháp thuộc với các định chế pháp lý của Việt-Nam trước thời bị 


trị này, chúng ta nhận thấy nhiều điềm dị biệt quảủ trọng. Sở đi như 


"vậy, một phần cũng vì dân tộc ta, trong thời kỳ này, đãtiếp thụ ảnh 
' hưởng của nền văn hóa mới, nền văn hóa Tây- phương) khác với nền 
'văn hóa Trung-Hoa mà ta đã được biết từ trước ; do đó, nhà cầm 


quyền, ngay cả Việt.Nam cũng vậy. đã nhận thấy cần phải canh cải 
các chế độ hiện hành, về mọi phượng điện, đề dân ta 'có thề theo kịp 


- trào lưu tiến hóa của nhân loại ; ¡ một nhăn nữa, cũng chỉ vì chính sách 
- phân trị 


và chính sách đồng hóa mà giới thống trị Pháp ‹ đã triệt đề áp 
dụng tại nước ta thời đó. 
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„những, công , 


TIẾT 1IT 


CÁCH-THỨC QUAN-NIỆM VÀ PHƯƠNG- 
PHÁP NGHIÊN.CỨU MÔN PHÁP:CHẾ-SỬ 


A) QUAN-NIỆM VỀ MÔN PHÁP-CHẾ-SỬ NÓI CHUNG ¿ 


Chúng ta được biết là có Sai cách thức quan niệm môn pháp-chế 
sử nói chung, l 


1) Quan niệm thứ nhất. — Nhà chuyên khảo cứu về pháp chế 
sử chẳng những không hạn định chủ đề nghiên cứu của mình mà còn , 
không giới định trong thời gian công cuộc khảo nghiệm của mình 
nữa. TẦeo qnan niệm rộng nỗi đây, pháp chế sử sẽ nghiền cứu đủ mọi 
loại định chế pháp lý, bất luận định chế đó thuộc ngành công p§áp hay 
thuộc ngành tư pháp, Hơn nữa, thời kỳ được lựa chọn làm thời kỳ 
khảo cứu của các định chế đó dù rằng thuộc 'về đĩ văng rồi, cũng sẽ 
không bị giới định một cách chật hẹp trong thời gian. Theo thông lệ, 
pháp chế sử gia nào, một khi đã quan niệm một cách rộng rãi môn pháp 
chế sử như trên, thường hay nghiên cứu lịch trình tiến triền của các 
định chế pháp lý từ trước cho đến ngày nay, nghĩa là từ thời tiền c6 
cho đến thời cận kim, chớ không lựa chọn thời kỳ nhất định nào, 


2) Quan niệm thứ hai, có tính cách chật hẹp hơn quan niệm thứ 
nhất nhiều. vì lẽ nhà chuyên khảo về pháp chế sử, một khi đã chấp 
nhận quan niệm này, sẽ hạn chế công cuộc khảo nghiệm các định 
chế pháp lý đó, không những về phương điện phạm vi đề tài nghiên 
cứu, mà cẢ về phương điện thời gian được lựa chọn đề nghiên cứu 
các định chế pháp lý này nữa. Hạn chế phạm tỉ đề tài nghiên cứu có 
nghĩa là đăng lẽ nghiên cửu các định chế pháp lý đủ mọi loại, thuộc 
về cả hai ngành công pháp và tư pháp, pháp chế sử gia chỉ chuyên 
khảo về một loại định chế pháp lý nào đó, thuộc về hoặc ngành công 
pháp hoặc ngành tư pháp mà thôi. Cải hạn chế công cuộc nghiên cứu 
trong thời gian có nghĩa là sẽ lựa chọn một khoảng thời gian nhất định 
nào đó trong dĩ vãng làm thời kỳ trong đồ các định chế pháp lý 
được dùng làm đề tài nghiên cứu sẽ được đem ra phân tích, suy cứu, 
khảo nghiệm—Một khi đã giới hạn trong thời gian công cuộc nghiên 
“ửu như vậy, lẽ đi nhiên, pháp chế sữ gia sẽ không chuyên khảo 
lịch trình tiến triền của các định chế pháp lý đó suốt từ trước tới 
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nay, mà trải lại sẽ theo đõi lịch trình tiến triền cäa các định chế 
pháp lý, đó trong một thời kỳ nhất định nào đó đã- qua rồi, dài hay 
ngắn?tùy theo sự lựa chọn của mình , Hà. 


- Chúng ta đã rõ hai quan niệm đối lập về triện pháp chểsử,khác 


nhau như thế nào, Sự lựa chọn giữa hai quan niệm hày là một vấn đề, 


lẽ đĩ nhiên, thuộc quyền thầm định của nhà khảo tứu' về pháp chế sử ; 
nhưng theo một thồng lệ hầu như bất biến thì muốn 'quyết định một 
cách sáng suốt, một phấp chế sử gia thậm trọng trỏng cẵng việc nghiên 
cứu của mình, bao giờ cũng cần căn cứ vào: các yẩểu tố sau đây : 


— Khả năng chuyên biệt của mùnŠ ( hgành luật hột mà mình vẫn 
hãng .theb đuồi từ trước là ngành nào : công phập ay từ. pháp ) 


`_~— SÈ thích của mình đối uới đề tài nghiên cứ ( sự nghiện cửu cấc định 
chế pháp lý trong thời kỳ đó có đem lại hứng thú;gìchỏ mình không?). 
— Các tài liệu mì mình có thề đùng được đề khảo nghiệm (các tài 


liệu có phong phú không, có: đầy đủ không, và nhất là có tính cách „ 


chân xác không †) ' : 
B.— PHƯƠNG-PHÁP NGHIÊN-CỨU CỦA'MỒN PHÁP-CHẼ-SỬ, 


— Một pháp chế sử gia cũng như một sử gia vậy, cần áp dụng một 
phương pháp khảo cửu có tính cách khoa học; và tỏ rả một thái độ rất khách 
quan và hoàn toần 0ổ tư trong khi nghiên cứu cũng như trong khi giải 
thích các định chế pháp lý được lựa chọn làm đề tài khảo nghiệm, 


Ấp dụng một phương paáp khảo cứu có tính cách khoa học nghĩa 
là, sau khi đã lựa chọn một số định chế pháp lý trong một thời kỳ 
nhất định nào đó làm chủ đề nghiên cứu rồi, nhà chuyên khảo.về pháp 
chế sử sẽ cố gắng tìm hiều ngườa gốc, đặc điềm và trình tr điễn tiến của 

' các định chế này, mối liên hệ giữa các định chế đó với ý thức hệ nói 


chung của dân tộc hoặc với các định chế pháp lý trong những thời kỳ ' 


tiếp cận với. thời kỳ khảo nghiệm. Pu tích chưa đủ; nhà khảo cứu cũng 
còn cần phê bình các định chế pháp lý đó nữa; nhất là đa& *kưởng của 
các định chế nào đổi với sự ziến hỏa của đân tộc mình nói riêng và nếu 
có thề của dân tộc khác nói chúng. Chính trong khí lượng giá các định 
.chế pháp lý nói đây, mà nhà khảo cứu pháp chế sử biết (ự trọng 
càng cần phải tỏ'za một thải độ hoàn toàn khách quan, hoàn toàn vô tư, 
' không thề có một ¿hằnh kiến xấu hay tốt với ' một định chế pháp lý 


_. 


nào, troig mệt khoảng thời gian nảo, Nhà khảo cứu muốn xinh ồ 

'những sự pÄê phán nông cạn hoặc sai lầm cần phải gạt ra một bôñ các  ,- 

tình cảm cá nhân hay dân tộc. Có tự chủ được mình như vậy" mới . 

mong suy luận được một cách chắc chắn và vô tư, một điều-kiện tất”: 

yếu cho mọi công cuộc khảo cửu đứng đẳn có tích cách trưởng 
*_ kỳ này, h 


C.— MỘT QUAN-NIỆM VỀ MÔN PHÁP-CHẾ-Sử VIỆT-NAM VÀ về. 
X CÁCH THỨC NGHIÊN-CỨU MÔN HỌC NÂY. 


T— Quan niện: Trong khi nghiên cứu đặc điềm của các định chế - 
. pháp-lý Việt-Nam, chúng ta nhận thấy rằng những định chế này chịu 
ảnh hưởng một cách khá rõ rệt: của nền năn hóa Trung-Eloa trong thời 
kỳ trước năm 1884 và của nền uản hóa Pháp trong thời kỳ từ 1884 trở 
về sau, cho tới năm ro4s lànăm mà chính quyền Pháp tại Việt-Nam 
trên bán đảo Đông- -Dương bị quân đội Nhật Bản lật đồ trong 
đêm '9-3-1945. 


Căn cứ vào đặc điềm này của các định chế pháp lý Việt-Nam và nhất 
là đề có thề làm nồi bật được một cách dễ dàng những nét chính.yếu 
trong trình tự diễn tiến của các định chế nói đây, chúng ta sẽ đặc 
biệt chú trọng vào thời kỳ từ năm 1045 trở về trước, và sẽ chỉ nghiên 
cứu các định chế pháp lý của nước ta trong thời kỳ này mà thôi, Cũng 
vì giới định công việc nghiên-cửu trong thời gian như vậy, chúng ta 
sẽ không nhắc tới các định chế pháp lý được ban hành sau năm 1945, 
thí đụ : cách tồ chức công quyền tại Việt~Nam theo Đạo dự ngày 1-7- 
1949 của cựu Hoàng.đế Bảo-Đại, các định chế có tính cách hỗn hợp ˆ 
thoát thai ở hiệp định Elysée Việt Pháp ngày 8-3-ro4o chẳng hạn... 


Sở'đi có sự hạn định công cuộc nghiền cứu trong thời gian như 
vậy, là vì những định chế được ban hành sau năm 1945 tại hước ta, là „ 
những định chế đã được thoát thai trong một thời kỳ đặc biệt của lịch 
sử dân tộc Việt-Nam (thời kỳ được đánh dấu bằng hai biển cố lịch sử 
quan trọng : cuộc chiến tranh giành độc lập, và cuộc phân chỉa lãnh thồ 
đo luệp định Genève ngày 20-7-1954) và lẽ đi nhiên cần được nghiên 
cứu một cách khách quan với đầy đủ tài liệu, tmột điều kiện mà 
chúng ta phải thẳng thần công nhận rằng chưa hội được trong tình thế 
hiện tại, 

Chẳng những công cuộc nghiên cứu các định chế pháp lý bị giới 
định trong thời gian như vậy, các chủ đề nghiên cứu cũng bị hạn chế 
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hổa, vì chúng ta sẽ chỉ chủ trọng đến các. định chế pháp lý thuộc 
ngành công pháp, như là các định chế chính trị, hành chánh, tư pháp, 
của nước ta, Sở dĩ có sự hạn chế phầm vi các đề tài nghiên cứu như 
vậy, cũng vì hai lý đo sau đây : 


— Lý do thứ: nhứt.—-Sự tìm hÌỀu, các định chế công pháp .như 
các chế độ chính trị, hành chánh; tư pháp, v„v,.. sẽ giúp chúng ta 
hiều biết một. cách tường tận lịch sử của Việt-Nam tĩông thời kỳ 
'ghi trên (thời kỳ từ 1ọ4s trở về ttước)c“ 


— Tỷ do thứ hai là một lý do liên quan đến các tài liệu dùng đề 
kể cửu — Về những định-chš đ ợc lựa chọn làm đề tài nghiên cửu nói 


pháp chế sử: Việt-Nam ; Cũng như 
môn pháp chế-sử nói chung, môn pháp chế-sử Việt-Nam đời hỏi ở nhà 
chuyên khảo một phương phắp làm việc có rÍn#*cách khoa Äọc, cùng là 
một thái độ khách quan và uõ tư trơng khi nghiên cứu và giải thích cũng 
như: phê bình các định chế pháp lý. Về điềm này, chúng ta đã có địp 
_ nhận xét kỹ càng ¡ ở đây chúng tôi chỉ nói uš ẩn đš xử: dụng các tài 
liệu có thề dùng đề tra cứu được mà thôi. Các tài liệu liên quan đến các 
'định chế về pháp lý Việt.Nam thuộc về nhiều loại khắc nhau, và thưởng 
._ được biên soạn hòặc bằng Việt-văn, Hán-văn, bằng Pháp-văn hay Anh 
. văn. Nhà khảo cứu về pháp chế sử Việt-Nam cần phải hết sức thận 
trọng trong việc lựa chọn cẽng như. trong việc xử dụng các tài liệu nầy. 


3a) Đối với tài liệu viết băng Pháp-văn hay một ngoại ngữ 
khác mà tác giả là người ngoại quốc : Ta cần phải hết sức thận 
trọng vì tắc giả các tài liệu này rất có thề không am tường Phong tục, 
tập quán của dân ta, và do đó, rất có thề không thấu triệt được ÿ định 
của nhà lập pháp Việt-Nam : lời phê bình của họ về một định chế 
pháp lý nào, nhất là về một định chế được ban hành trước.thờj .Pháp 
thuộc, đôi khi có thề sai iầm hoặc không được xác đẳng, 


Đề minh chứng điều này, chủng ta chỉ cần nhắc lại đây lời nói của 
một tác giả người Pháp khi phê bình ' định chế xã thôn tự trị của nước. 
ta trước thời Pháp thuộc — Tác giả này đã hạ bút.viết nằng ; œTrước 


khi người Pháp đến (khai hỏa) cho dân ta, nguời dân Việt chưa hề có 
ý niệm quốc gia : quốc gia Việt-Nam lúc đó chỉ là một liên bang gồm 
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2ooo tiều quốc tức ÌÍà aooo xã mà thôi — Phải đợi mãi dến chỉ ngư bÌ 


Pháp đặt chân lên đất nước Việt Nam, ý niệm quốc gia mới manh 
nha và mới thực sự phát triền» l Lới phê bình này có tính cách võ 
đoán, sai lầm và nông cạn như thế nào, chúng tôi sẽ có dịp đề cập tới, 


b) Đối với các tài liệu viết băng Việt-văn hay Hán-văn da các 
tư nhân người Việt hay các cơ quan chính quyền Việt Nam sảng tác, 
,ta có thề đỡ dè đặt được một vi phần. Tuy. nhiên, ta không thề chấp 
nhận một cách quá tư đề đãi các tài liệu này được — Ta cần xét xem 
các tài liệu đó do các cơ quan chính quyền ấn hành hay do các tư 
nhân biên soạn hoặc sao lực lại. Lẽ đi nhiên, đối với các tài liệu đọtư 
nhân sao lục lại, nhiều sự lầm lẫn có thÈ xẩy ra được. Trái lại, đối 
với các tài liệu do các cơ quan chính quyền soạn thảo và ấn hành, nỗi 
thắc mắc của chúng ta có thề bớt đi được một vài phần đáng kề. 


Sau hết, muốn hiều biết pháp chế sử Việt Nam một cách đễ dùng, 
nhà khảo cứu cũng căn phải biết trờng tậa lựa sử Việt-Nam cũng như 
lịch. sử £&ế giới nói chung, nhứt là lịch sử của những quốc gia như 
'Trung-Hoa hay Pháp đã từng tiếp xúc với nước ta trong những thời 
gian khá dài, 
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-a<A + seU - Đâu dây Ấ: ` 


“ 


` 


MỤC LỤC 


= 


1. QUYỄN THỨ NHẤT.— Chế độ chính trị Việt-Nem. 


A) Thiên thứ nhất : Chính tiề Việt.Nam Lử nám 968 đến năm 1945. ` 


Chương |. Chính thể Việt-Nam trước năm 1884. 


Chương II, Những biến chuyền của chính thê 


thời Pháp thuộc (sau nănr 1884). ˆ 


- Thiên thứ hai : Cách tồ chức chánh quyền trung ương lại Việt- 


Nam từ nặn 968 đến năm 1945. 
Chương I. Cách tồ chữe chỉnh quyền Việt-Nam trưởc 1881 
Tiê r: Hệ thống tồ chức, 


— Phản tiết I 


: Trước triều Hậu Lê. 


ệt-Nam dưới 


: Dưới triều Đinh và triều Lê, 


— Mục l 
— Mục 1L : Dưới triều Lý. 
: — Mục HI : Dưới triều Trần. 


— Phân tiết II 


~ Mùc 1 
Đoạn 1 


- ¬_ 
' 


- Đoán'II 


Đoạn II 
— Mục 1I 


Đoạn ] 


: Dưởi triều Hậu Lê.: 
— Phân tiết H1 : Dưới triều Nguyễn. 
: Các bộ, 


.⁄, 
: Cách tổ chửo các bộ nói 


.. Chưng, 


Tỉnh chất và quyền bạn của 


các hộ, 
Thủ tục làm việc. 


Các cơ quan trung:ương 
ngoài các bộ (các tự, viện, 


phủ, giảm,.ty). 


'Cơ qnan phụ trách nghỉ lễ, 
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Đoạn ÍÍ : Ếơ quan phụ lrảch vấn đằ 
văn hóa. 
Đoạn III : Các cơ quan chuyền môn. 


— Mục I1I : Thành phần của Triều đỉnh và 
: cách thức hoạt động, 


— Boạn I: Các phiên triều, . 
Phân đoạn I : Phiên đại triều. 
Phân đoạn II : Phiên triều. 


Phân đoạn: Phiêu ngự điện 
thính chảnh. 


— Đoàn 1Í? Các hội đồng đỉnh thần. 
Tiãi 77 : Việc ấp đụng phương pháp trung ương tản quyền, 


Chương II: Tô chức chỉnh quyền trung ương dườởi thời 
Pháp thuộc. 


Tiết ï: Cách tö chức triền đình: các bộ và các cơ quan 
(rung-ương ngoài bộ. 


Tiức THỊ: Vai Lrõ của các đại điện chính phũ bảo hộ Pháp. 
Tiết TTỰ ; Việc ấp dụng phương pháp rung ương tẳn quyền, 


QUYỀN THỨ HAI.— Chế độ hành chánh Việt-Nom. 
Thiên thứ nhất : Lịch trình tiến triền của tô chức hành chánh 
địa phương. 
Chương ! : Tồ chức hành chánh địa.phương trước thởi 
Pháp thuộc. 
. Chương lÌ : Tö chức hành-chảnh địa phương đưởi thỏĩ 
Pháp thuộc. 
Thiên thứ hai : Chế độ xã thôn tự-Lrị sry f2 việc ấp dụng 
phương pháp ñja phương phần quyền tại cấp xã. 
Chương [ : Nền hành chánh xã rước thời Pháp thuộc, 
Tiềi 1 : Các trạng thải cỔ Iruyền của chế độ xã thân 
tr Hị.... ` 
Ti I1 ¡ Các phương pháp kiềm soảt của triều đình đối 
với các nền bành chảnh xã. 
Tiềt 111 : Ảnh hưởng của chế độ xã thôn tự trị. 
- Chương II : Nền hành Chánh xã đưởi thời Pháp thuộc hay 
là còng cuộc cải lương hương chảnh. 


-x C 


lu 1: Việc duy trì tính cÁch lự trị xã thần. 
ĐoạnI : Việc duy trl các.yếu tế eö truyền của 
._ chế độ xã thôn tự trị. 
Đoạn II : Việc ban bố tư cách pháp nhân cho các 
xã hôn, 
Tiết II : Việc tăng quyền sự giảm hộ bành chảnh đối 
với xã Lhôn. - 
Đoạn l : Văn đề kiềm soảt sự tuyền lựa các co- 
quan đại diện xã. 


Đoạn II ; Vấn đề kiềm soát hành ví của các cơ- 
quan đại diện xã. 


Đoạn'HI : Vấn đề trách nhiệm xã thòn. 
Thiên thứ ba : Vấn đề áp dụng phương phấp tđịa phương phân 
% quyền tại các phản bạt hành chánh trêu cấp 
xã ñay là vấn đề thiết lập.các cơ qưan đại điện 


đân chúng ở cấp nh, cấp thành phố và cấp kỳ. 


Chương | : Các cơ quan đại điện đàn chúng ở cấp tỉnh : 
các hội đồng hàng tỈnh. 


¬ Tiết T„ : Hội đồng hùng tỉnh ở Nam kỷ. 
l Tiềt1T : Hội đồng hàng tỉnh ở Bắc kỳ. 
Tiềt TIP : Hội đồng hàng tỉnh ở Trung kỳ. 
Chương lÏ : Các cơ quan đạt điện dân chúng ở cấp thành. 


phố, cảc hội đồng thành phố và các hội 

đồng thị xã. 
Tiết 1: Cơ quan đại diện dân chúng thành phố Sàigòn 

Hà-nội và Hải-phòng. 
Tiềi 11 : Cơ quan đại diện dân chúng tại các thị xã, 
Chương llÌ : Các cơ quan đại diện dân chúng ở cấp kỳ, 
¬ Tiềt I : Vấn đề đại điện dân chủng ở Nam kỷ : hội 
: đồng quản hạt. 


Tiểt Tí + Vấn đề đại diện dân chúng Bắc kỷ: từ Hội 


đồng từ vấn Bắc kỳ đến Bắc kỳ nhân dân 


đại biều viện, 
Tiềt HT : Vấn đề đại điện đân chúng ở Trung kỳ, 
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_ Hh. QUYỄN THỦ BA. Chế để tư pháp tại Việt-Nam, 
Thiên thứ nhất: Chế độ tư pháp œước thời Pháp thuộc. ` 
Chương Il ; Cách tồ chức các pháp đình, 
: Chương I[ ; Luật pháp áp đụng trước pháp đình, 
Thiên thứ hai : Chế đệ tư pháp đưới thời Pháp thuộc 
n Chương |  ; Cảchltồ chức các pháp đình. 


TA T : Các tòa Nam án lại Bắc kỳ. 
+ ' Tiềt TT : Các tỏa Nam án tại Trung tý, 
Tiêt TT  : Các tòa Tây Án, 


Chương. l[ : Luật pháp áp dụng turớc pháp định đưới thời 
. Pháp thuộc, 


” 


" 


ụ 


TÀI-LHIỀU THAM-KHÁẢO 


L— TÀI LIỆU VIẾT BẰNG HÁN VĂN 
(có một số đã được phiên dịch ra Việt văn) 
— Đại Việt sử ký ì 
— Việt sử khâm định 
— Đại Nam Nhất Thống Chí 
sư __ — Gia Định Thống Chỉ 


Lịch Triều Hiến chương loại chí của Phan buy Chủ (một phần ba đã 
được địch ra Việt văn gồm có 17 quyền nỏi về Quan chức chi, Quốc dụng 
chí và Hình luật chỉ). Quốc Triều Hình Luật (Bộ Luật nhà Lê) (đã dược 
dịch ra Việt văn). ý 


— Bại Nam Hội Điền. .. ` 
— Hoàng Triều Luật Lệ, 
` —Yũ Biên Tạp Lục 
Nam Phong Tạp Chỉ (phần Hản văn); 
I— TÀI LIỆU VIẾT BẰNG QUỐC VĂN ˆ 
— Nho giáo của Trần trọng Kim, . 
, — ViệtI-Nam văn hỏa sử cương của Đào duy Ảnh, 
—Xä-hội Việt-Nam của Lương đức Thiệp. ⁄ 


— Yiệt.Nam phong tục của Phan kế Bính (dắng trong Đông dương ` 


th, tạp chỉ). . h cà 

— Phương pháp sử học của Nguyễn Phương. 

— Việt-Nam sử lược của Trần trọng Rim. : 

— Việt-Nam Tây thuộc sử của Đào trình Nhất. 

— Việt Pháp bang giao sử lược của:Phan Khoang. 
— 80 năm cách mạng cửa Phan xuân Hòa. 

— Vua Hàm Nghĩ. của Phan trần Chúc, 

— Phan đỉnh Phùng của Đào trinh Nhất, 
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_lfần Thuật Bãi Sây khổi nghĩa của Vấn HÀ, 

— Hoàng hoa Thắm của Văn Quang. 

—.Rỷ ngoại Hầu Cưỡng Đề với Phan bội Ghâu. Phaa châu Trỉnh của 
Ảnh Minh. 

— Những chiến sĩ cùng học sinh đu học Nhật Bẵn của Ánh Minh, 

- Đội Cấn khởi nghĩa của Nguyễn Quỳnh. 

- Lương ngọc Quyển của Đào trính Nhất: 

~— Đồng Kinh Nghĩa Thục của Nguyễn hiến 'Lê, 

— Gường Đề của Cường Đề. 

— Ba nhà chỉ sĩ họ Phan của Đào vẫn Hội, Na 

— Hương chính Tỉnh Nghĩa (Nam Phong Tạp Chỉ quyền 20 và 3Í), 

— Những bài 'nghiên cửu về Hương cảnh và Hương Tục tăng trong 
tạp chỉ Nam Phong. : 

— Hương chính chỉ nam (do Lê văn Tắn ấn hành). 

= Lịch trình điễn tiến của Phong trào Quốc.ga Việ-Nam của 
Nghiêm xuân Hồng. 

— Lịch trình tiến triền cña nền tư nháp Việt-Nam : (Một loạt bài khảo 
cửu đăng trong, tạp chí Phổ Thỏng những năm 195, 19532 và 1953) của 
Ni quốc Thông. Ỷ 


— Chính thê cửa Việt-Nam trước thời Pháp thuộc và dưới thửi Pháp 
thuộc của Vũ quốc Thông (Một loạt bài khảo cứu đăng trong Tạp chí 
-Nghiên cứu hành chánh trong những năm 1961, 1962, 1963), 


— Chế đà xã thôn tự trị của Vũ quốc Thỏng. (Mật loạt bài khảo cửu 
đẳng trong Fạp chí nghiền cửu hành chánh những năm 1940, 1961, 1963.) 


HI— TÀI LIỆU VIẾT BẰNG PHÁP VĂN 


—LtIndochine par Àlberti. 
z — Le pays đÁnam par Luro. 
— Cours đ'Ađministratien Annamite par Luro. 
— L/Annam đ“autrefois par Pierre Pasquier. 
—1⁄Empire đ⁄Ánnam par Gosselin. 
— Essais sut le TonRinois parn Duuoier, 
— La Cité Annamite par Briffaut, n 
— La fustiee đáng l“Aneien Annam pat Delowstal, 


0 


3 Š 
+ — Les Ressources Finaneiẻreset Éeonomiqnes đang lÀncien Änñam 
par Deloustal. Da” Và ` 


=— La Commune Ảnnamite par Marcel Bouilly. 
` ~— La Commune Ánnamite par Landes, 
— La Commune Annamite par Lorin. ˆ 
š _— la Cotmmmune Annamite par Nguyễn hữu Thang. 


vở — Connaissances sur le Việ 


t-nam par P, Huard, 
— La đếcentralisalion Ảdminislrative au Việt.nam par Vĩ quốc Thông. 
— Lconomie communaliste du Yiệt-nam par Vũ quốc Thúc. 
x—Les Prineipes đ“Admi nistration générale de !Indochine par Mossy, 


* — Les Administrations et les Services publies [ndoehfnnois par j. de 
Galembert. ' 


— La Code Ánnamile par Phíilas{re. 
: b — Histoire Moderne du pays đAnnamn par Maybon. 
+ IV— BẢO CHÍ DO TƯ NHÂN HOẶC NHÀ CẦM QUYỀN ẤN 
HÀNH ` . 
xã — Reeueil général đe Législation eLde Rẻzlemenlation đe lIndochine 


— deurnal offieiel đe lIadochine (Gông báo Đồng Dương). 
— Bulletin Adminisiratif đe la Cochinchine. 
- Bullelin Administratif đu Tokin, 


- == Bulletin Ađministratif đe !Annam. 


= Bulletin đe FÉcole Frangaise đ⁄Extrême Orient (Tập: kỷ yếu của 
Trường Viễn Đông Bác Cỗ), 


— Bulielin dela Soeiẻté des-Étuđes Inđochinoises. 
— Bulletin đe la Soclétê đes Amis du vienx Huế. 
~— Revne Indochine. 


: — Revue duridique et Éeonomique đe1Indoehine (Tạp chí đo Trường 
l Luật Hanoi xuất bản từ nắm 1937 đến năm 1914.) 


— Tạp chỉ Phổ Thông (cơ quan ngôn luận của Hội Ái Hữu các cựu 
sinh viên Trường Luật Hã-nỏi xuất-bản tù nắm 1951 đến 1951), 


— Tạp chí Bách-Khoa. 
“ Tạp chỉ Văn hóa Nguyệt-San. 
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—N 


: 4: ÁÁó¿2 ø4Á4 


CHẾ ĐỘ CHÍNH THỊ 
VIỄT-NAM. 


Đại cương.— Chúng ta thường nghe nói rằng nước Việt~Nañn: 
ta lập quốc (tức là được tồ chức thành một quốc gia) từ hơn. 4.öoo, 
năm nay, Câu nói đó có đúng không ? Thành thực mà xé t,ta phải trả 
lời là không... ý ` 


% 'Thực vậy, tuy theo sử thì nước ta ngày trước gọi tên là nước .: 
*Văn-Lang và sau đồi tên gọi lÀ nước Âu-Lạc, và eä hai nước Văn-Lang  - 
và Âu-Lạt này đều có từ trước Tây Lịch kỷ nguyên 'cả (nước Văn-- „ 
Lang có từ năm zB7o trước Tây-Lịch và 'giữ quốc hiểu nây cho mãi. ` 
tới năm 258 trước Tâyịch ; còn nước Âu-Lạc thì có từ năm 257' 
trước Tây-lịch), nhưng xét ra cho kỹ, nước Văn-Lang cũng như nước 
Âu-Lạc chưa hẳn là một quốc gia như bây giờ chúng ta vẫn, thường 
quen quan niệm, Sở đi như vậy là vì xã hội ta hồi đó cònlà một xã- 
hội phong kiến và, cũng như tại bất cứ xã hội phong kiến nào khác 
trên thế giới, dân tộc ta chưa thề có một ý thức quốc gia rõ Yắng và. -.. : 
vững chắc được. Theo sử thì hồi đó lãnh thồ của Văn;Lang còn chia , ~ Ị 
ra nhiều khu vực, nhiều phong thồ khác nhau, mỗi khu vực, mỗi phong 

; thồ do các vị lạc hầu, lạc tướng trấn thủ (@) ; Ẹ 


(1) Hùng-Vương hay là Lạc-Vướng : Thuyết nào đúng hơn cả ? 


A) Theo nhà cồ hạc Henri Maspáro (Etudes dˆHiitoire d“Ahnam par H. Maspéro— 
Balletin de ỨEcole d'Êxtrê&me Ozient —=Tomes XV¬XVIH), thì tên Hùng-Vương mà Sử .. 
te dòng đề chỉ các đời Vua đầu tiên của nước Văn-Long là soi, phải gọi là Lạc-Vươởng 
mới đúng vì các lý“do sau : ĐH 

„ T) Trong sách Nam-Việ! ChÍ có ghi một c&u nói zšng'zĐất Giao'châu phì nhiều. - 
lâm, vua xứ ấy gọi là Hùng-Vương », như ng không thấy nói cö là căn cứ văo đâu mà 
sách NamrViệt chí lại gợi Vua xứ Giaở-chau là Hùng-Vương. Trong sách Thủy Kinh Chữ 

(xim xem tiếp cuồi trang £8) 


46 


Các vị này là chúa tề ở trong phong thồ của mình, và đân chúng 


`ở trong phong thồ chỉ biết có lãnh chúa thôi, chử không biết uy-quyền 


nào ở tiên vị lãnh chúa cả. Gia đình thì biết, nhưng quốc gia xã hội 
thì không. Chính vì lý do đó mà chúng ta có thề chủ trương, như nhà 
học giả Đào-duy.Anh, rằng trước Tây-lịch kỷ nguyên người nước ta, 
dù là người nước Văn-Lang hay nước Âu-Lạc cũng vậy, vẫn chưa có 
một ý-thức:rõ rệt vềquốc gia, mà nước của Lạc-vương, của Thục- 
vương cũng chưa phải là quốc gia, 


Đến cuồi thế kỷ thứ ba, trước Tây lịch kỷ-nguyên vào khoảng nằm 2o8 
trước Thiên-Chúa giáng-sinh như chúng ta đã rõ, nước Âu-Lạc đã sắp 
nhập vào nước Nam.Việt của Triệu-Đà, rồi sau lại bị nước Trung-Hoa 


thôn tính và lãnh thồ bị chia cắt ra làm quận, huyện của TrungzHoa (7): 


Trong suốt thời kỳ nội thuộc nước Tầu, nước ta chỉ là một bộ phận 


của Trung-Hoa nên lẽ đi nhiên không thề gọi là một quốc-gia được, ˆ 


mà ý-thức Quốc-gia vẫn hãy còn bạc nhược. Chính cũng vì vậy mà 
người ta có thề nói rằng các cuộc khởi nghĩa chống quân Tàu (lúc đó 


(1) Năm 111 tướ: kỳ nguyên- Lệ-bác-Đức, tướng nhà Hán đánh đuồi Triệu*Dương 
Vương là vua thử năm nhà Triệu, nước Việt-Nam thành nội thuộc Trung-Hoa đồi 
tên là Giao chỉ Bộ, chia lữm 9 quận ; 


+) Nam-Hải (Quảng-Đông) 
2) Thương-Ngộ (Quảng-Tây) 
5) Uất-Lâm (-nt—^ 
4) Hợp-Phố (Quảng-Đông) 
5) Giao-Chỉ (Bắc-Việt và mấy tỉnh ở Trung-ViệÒ 
6) Cữu.Chân (—nt—) 
7) Nhật+Nam (—nt—) 
8) Châu-Nhai (Đảo HàiNam) 
9) Đạm-NhT- (—nt—] 
2Á ca —————=-..----.—.—- 


người 'ta cũng thấy ghí câu nói trên nhưng lại ghỉ rõ là câu nói này trích ở sách Giao 
châu Ngoại-ký — Tra cứu sách Giao-châu Ngoại-ký, người ta thấy ghỉ rố rằng Vua xứ 
Giao châu là Lạc-Vương, 


2) Một nhà chớ thích sách Đại-Việt Sử-ký Toờn-thư nói rằng danh hiệu Lạc- 
S$ưỡng sau được đồi là Hừng-Tưởng. 


B) Theo Học.giỏ Đùo-duy-Anh, có lš gọi là Hòng-Vương cũng chỉ vì hai chữ 
Lạc và Hùng viết bằng Hán:văn, hơi giống nhau nên cốc nhà chú thích Sử đã lầm lên. 
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. Bà Trưng và Bà Triệu lãnh đạo, khách quan mà xết cũng 'vị 


„. tằng- tỉnh, thần Quốc-gia đã thúc đầy bà hành 


„ lúc suy, nhưng ta phải lấy làm hãnh diện mà nhận xét rằng chính nhờ ` 


đương 4ô. hộ ữớc ta), những cuộc khởi nghĩa do+các vị nữ 


hần là sự bật phát cửa tỉnh thần quốc-gia Việt-Nam đã đâng t: Ñ 
độ. Tại sao như vậy ? Tại vì Bà Trưng đã phất cờ khởi nghĩa đánh đuấi - 
viên quan Thái-Thủú Tô-Định về Tầu, một phần vì thù chồng cần ˆ 
phải trả, côn mật phần nữa cũng vì Bà thuộc về một pbiả-định đặđ-biệt 
đã từng mấy đời làm Lãnh-chúa, và thời bấy giờ; cảm thông hơn.ai. 
hết tình-trạng nguy khốn của chế. độ phong kiển mà bà tiêu bi8d; nguy" 
khốn vì chính-sách và văn hóa mới đo các viên quan đâ.hộ' người 
Trung-Hoa ,đem lại. Còn việc-Bà Triệu đánh đuồi quân Ngô, dù cho 
động như vậy, khách 
quan mà xét, người ta cũng vẫn có thề nêu lên một nghỉ vấn ; phải. - „ 
chẳng cuộc khởi nghĩa của bà chống quân nhà Ngô chỉ là một sự giao. 
trạnh.giữà Jực-lượng phong kiến sắp suy tàn và lực lượng thống nhất 
đang trưởng thành ? ) ' l Ñ 


Kip đến năm 264, khi nhà Ngô lấy đất các quận H;p.phố, Giaä-cli 
Cửu-chân nà Nhật-Nam (tứ là toàn thề lãnh thề nước Vắn.Lang khi xưa . 
trừ Hpp-phã ra), đặt làn Giao-châu, ta có thề nói là cuộc thống nhất đã... 
được manh-nha 0à ý thức quốc gia được dần đần biều 18,— Nhưng mãi: `. 
đến tÖhế-kỷ thứ 6 sau Tây lịch kỳ nguyên, ta mới nhận thấy cuộc khởi ˆ 
nghĩa tủa Lý-nam-Đế (544-248 T,C.) là một cuậc khởi nghĩa bắt đầu 
có tính cách quốc gia. Rồi liền sau đó, những cuộc khởi nghĩa của 
Mai-thúc-Loan (222) và Phùng- Hưng (7o1) cũng cuộc chiến, tranh phục 
thù của Ngô-Quyền (oz8) đều là nhiễm tỉnh thần Quốc gia cả Nưng 
tính thần quốc gia đó chỉ được phát triền mạnh mẽ sau khi nước.ta thoát: 
khi Ách đô hộ của người Tầu một cách lâu dài đồ dựng một nền 
độc lập, tức là từ năm g68 sau Tây lịch kỷ nguyên trở đi, 


* Tuy từ thời đó cho đến năm ro4s, tỉnh thần QQuốc-gia có lúc thịnh 


tinh thần này mà nước ta không những đã tồn tại được trước các cuộc 
xâm lăng mãnh liệt và liên tiếp của cường lân ở Phương Bắc, mà lại, 
còn bành trướng được rất nhiều về phương Nam, mở rộng lãnh thồ, 
ngõ hầu chiếm một địa vị quan yếu trên bán đảo Đông-Dương này, 
Chính nhờ tỉnh thần Quố c-gia hùng-mạnh đó của dân tộc Việt nói - 
chung mà Đint-bj-lĩnh đã dám xưng hùng với nước Tàu và đặt tên 

nước là Đại-cồ-Việt, mà 7Jý.thường-Kiệt đã đánh bại quận. Tống đuồi 
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„ 


Sau khi nhận định rõ là hước ta ¿lực sự lập 

tỉnh thần quốc gia chớm khởi 'từ khi nào, 

đó chọ tới khi.cuộc đồ hộ Phả 
`'nŸm 1945, nước Việt-Nam'`ta 


quyềd trung ương được tồ chứ. 


Châu-Khâm và Châu-Liêm, mà Trần. 
tiộc' xâm lăng như vũ bão của đoàn 
quân thiện chiến nhà Nguyên, mà 1ê-Lgj 
khỏi nước sau hơn mười nấm chính chiến, 


đã đuổi được quân Minh ra 


Bìa. , 


quốc từ bao giờ và 
chúng ta thử xét xem từ thời 
p. chấm dứt tức là từ năm o68 cho tới 
đã sống đưới chính thề nào vạ chính 
€© za sao, Đó là hai điềm chính sẽ được 


lần lượt,đệ cập tới trong hai thiên của quyền thứ nhất ny. 


Thiên thứ nhất.— Chính thề 
"từ 968 đến 1945): TY 


Thiên thứ hai,— Cách tề 
thời kỳ ghỉ trên. 


—— 


€Ð Xem hiệp định Elyséc ký kết ngày!8-3- 
“riol'iè'cựu Từ căng Bảo.Đš. 


của nước Việt-Nam (trong, thời kỳ 


chức chính-quyền: tiung;ương. trong 


k2 


Í449:giữe Tồng Thống Pháy Vieemi 
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ko : đ2777 lô sÁôU 


CHÍNH-THẺ CỦA NƯỚC VIỆT-NAM 
TRONG THỜI KỲ TỪ 968 ĐẾN 1945 
Câu hỏi đầu tiền mà ta cần phải nêu ngày ra khi bàn đến chính thề 
của nước Việt-Ñam trong thời kỳ nói đây là câu hỏi sau: Thế nào là 
chính. thề'một quốc gia ? ' : 
Chỉnh thề của một quốc gia có thề định nghĩa như là cách tồ chức và 


: điều hành quyền chủ tề trong quốc gia đó— Một quốc gia có tồ chức; 


như người ta được biết là một quốc gia trong đó quyền điều khiền nội 
bộ được xếp đặt như thế nào đề sự tồn tại và sự phát triền của xã hội 
đó thực hiện được một cách dễ dàng. Quyền điều khiền nội bộ có thề 
được trao phó hoặc cho một người, hoặc cho một vài người hoặc, cho 
cả một tập thề rộng lớn hơn — Quyền điều khiền nội bộ có thề rộng 
rãi hoặc hạn chế, có thề bị đặt dưới một chế độ kiềm soát: chặt chẽ hoặc 
không phải chịu một thứ kiềm soát nào cả, dà là kiềm soát về phương 
diện pháp lỷ hay là kiềm soát về phương diện thực tế hoặc tịnh 
thần cũng vậy. ‹ „ 

Đề dễ hiều hơn, ta có thề lấy thí đụ một quốc gia Tây phương 
như nước Pháp chẳng hạn. Trước cách mạng dân quyền năm 128, 
quyền chủ rệ (la souveraineté) tại Pháp (1) được trao cho một người 
mà thôi, Người đó là quốc vương Pháp (Roi đe France) có quyšh hành 
tất rộng rãi hầu như không phải chịu một sự hạn chế nào cả, Nhưng 
sau cuộc cách mạng dân quyền nói trên, quyền chử tÈ tại Pháp đã 
chuyền từ tay vị quốc vương sang một tập thề rộng lớn hơn nhiều, đó 


là toàn thề nhân dân trong nước và, cũng từ ngày đó chỉnh thề nước h 


Pháp (hay chế độ chính trị nước Pháp cũng vậy) (3) đã đồi kháo. Đương 


C1) Quyền chủ tề cồn được mệnh danh lŠ quyền chính trị (pouvofr polltlque) nữa, 
(2) Rógimé politique š 


5Q 


% 


. 


từ một quốc gia quân.thủ (monarchie) nước Pháp đã trở thành một 
Dân-quốc (République). Tóm lại, ta có thề định nghĩa chính thề (hay 
là chế độ chính trị cửa một quốc gia như là một số các giải pháp đượa 
lựa chọn đề. giải. quyết 4 loại vấn đề chính liên quan tới cách tồ chức 
chánh trị của một quốc gia, Bốn loại vấn đề đó, theo giáo sư Maurice 


Duverger, là các vấn đề sau đây TUYS, ĐẺ › 


ˆ 1) Loại vấn đề liên quan tới căn bản triết lý hay tỉnh thần của 
chế độ : tại sao quyền: chủ tš trong quốc gỉa I ÿ được giaó cho một 
'người mà thôi (hay một nhóm người mà thôi) % Tại sao'nhânsđân trong 
nước lại phải phục tòng người đó (hay tập thề đó) ? 


9) Loại vấn đề 'liên quan tới' việt hựa chợn nhà cầin quyền : 
h Èn được lựa chọn theo cách thức ,nặo #Do phương pháp 
chỉ định hay do phương pháp bầu cử, đo phương pháp bắt thăm hay 
phương pháp xuy cử (phương phấp xủy cử — tiếng Pháp gọi là 
méthode đe cooptation — là phương pháp theo: đồ thì việc lựa chọn 
nhân viên mới trong một Hội đồng chính trị hoặc hành chánh được 
giao phó 'cho chính ngay các nhân viễn cũ trong đội đồng đó — 
Người ngoài không có chân trong Hội đồng, không ,được quyền dự 
vào việc lựa chọn). - l 


5) Loại vấn đề liên quan tới cách tổ chức cơ quan nấm quyền 


thống trị: Vì cơ quan thống trƒgồm có nhiều bộ phận khác nhau, niên 

. vấn đề được nêu ra là cần phải đặt sự liên lạc giữa các bộ phận trong cơ 
quan thống trị đó trên cãa bản tào đề có thề điều hòa sự hoạt động 
của các bộ phận này và, nói rộng ra, sự hoạt động chung của toàn thề 
cơ quan thống trị của bộ máy chính quyền, Thi đụ trong bộ máy 
chính quyền cần phân biệt cơ quan làm luật (hay nói khác đi, cơ quan 
lập pháp), cơ quan thi hành luật một cách chưng (hay nói khác đi, cơ - 
quan hành pháp), và cơ quan thí hành lưật một cách riêng trong những 
trường hợp cá biệt (hay nói khác đi, cơ quan tài phán chuyên xét xử 
các vụ vi phạm luật). Tất cả các cơ quan này họp thành bộ máy chính 
quyền — Vấn đề chính yếu là tìm một phương pháp. điều hành và liên 
lạc như thế nào đề cho các cơ qưan nói đây có'thề làm Việc một cách 
ăn khớp với nhau; không có sự. xung đột, tranh giành quyền hành lẫn 
nhau khả di đưa tới sự ngừng động, tê li ệt của bộ máy chánh quyền 
nói chung ; + vn 


` 
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4 Loại vấn đề liền. quan tới sự hạn chế quyền hành của cơ 
quản nắm quyền chủ tổ (hay quyền thống trị cũng vậy.) 


Vần đề đặt ra cần được giải quyết là xét xem có nên cho ghép 
nhà cầm quyền xử đựng những quyền hành cực kỳ rộng rãi không, hay' 


trải lại cần phải hạn chế bớt quyền thống trị này bằng cách thừa nhận 
cho nhân dân một vài lĩnh vực trong đó họ được xử đụng một vài 
thứ quyền tự do khả đi có thề chế ngự bớt được trong một phần nào 


quyền hành của cơ quan nắm quyền chủ tề. Nếu vấn đề hạn chế xét 


za cần thiết, thì nên hạn chếtheo phương pháp nào. (3) 


Ð3 là bốn.loại vấn đề chính mà người ta thường gặp trong cách 
tồ chức thính trị của bất cử xã hội loài ngưởi nào, Tùy théo cách giải 
quyết 4 loại vấn đề nói trên, người ta sẽ đứng trước những chính chề, 
những chế độ chính trị khác nhau, nhưng chúng ta vừa nhận thấy ở trên 
khi lược xết về chế độ chính trị của nước Pháp trước và sau cuộc cách 
mạng đân quyền năm 17Bo, Tất cả các giải Pháp của 4 loại vấn đề này 
đầu được mệnh danh là các định sÀế chính trị (institutions politiques)(a). 


Tóm lại một chính thề (hay một chế độ chính trị cũng vậy) có thề 
định nghĩa, một cách đơn giản như là một số định chế chính trị đã 


(Ì) Tout régime poliHaue apparait ainsi cemme un ensemble đe rắponsás apportếes 
à quatre ofđres principaux de problềmes- 

, a)-Problmes de l*autortté des gouvernonts et de |“obéïssance đes clloyens , 
quls sont lesfondements du pouvoir politique; qui définissent les bases idéologiques du 
rắgime ? ‹ 

La, soluten, da co problàme primordial commande dans une large mesure les solutions 
apporlốes au autres problềmes ; ? . 

b) Preblèmes relsHls au choix des gouvernanls en second lieu : commen! son 
đếsignés les `ïndividus, qui rezevront la charge et le pouvoir de gouvernor un Ếtat. 

e) Problẻmes reloHfs ờ lơ siructure des gouvernonfs ensulte. lÍ h a 
jẩmsis un seul gouvornarit, un seuÌ orgsne gouvernemental mais plusieurs : quelle est la 
(orme'de chacun d“eux et le+ repports qui les unissent les-unes aux autres ? . 

dì) Problẻmes relaffs à la limltalion des gouverngntrs ensulte, Estime-t-on 
que les gouvernants ont le droit de tout Íaice ou pose-t-on eu contraire des bornes à leur 
interventÏon, en assurant aux gouvernếs une liberté personnella. Ét si on admet le 

principe de cette limitatioa dư gouvernernent, par quels procédếs techniquas pohrra~t“on 
en assurer le respect, Prof. Maurlee Duverger, 

Œ3 Un ensemble díinstitulions poliliques lonctonnant dans un pays à une 
moment donne constitue un rógime politique. 
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được đề ra đề giải quyết vấn đề tổ chức một xã hội loài người về 
phương diện chính trị. . 

Sau khi đã, nhận xét đại cương, về-khái- -niậm chinh-ibÈ, tai chế độ 
chính- -trị cũng vậy) và khái niệm định- chế chinñ-tiị chúng ta cần nêu 
lên câu hỏi sau : 


Chính thề của nước Việt.Nam ta là chính thề gi dũng khoe thời 
gian 'từ năm. 968 (tức là từ khi nước ta được chính thức-lập thành: một 
quốc gia tự chủ) cho đến năm ro45 (là năm mà thờikỳ Pháp thuộc có 
thề coi như chấm đứt trong thực tể tại nước ta do việc quân đội Nhật- 
bản dùng võ lực lật đö chính quyền. Pháp tại Đông-Dượng ). 


Câu trả lời không có gì là khó khăn cả, vì trong suốt thời kỳ gần 
1o thế kỷ này, nước Việt Nam ta chỉ sống với một chính thề rhà thôi: 
để làchính thề quân chủ (Régime mnonarchique), “Tuỷ' nhiên, ' ta-không 
nền vội lầm tưởng là từ trước tới Sau, chính thề: duấn chả đó vẫn giữ 
nguyên những đặc điềm lúc bản đầu. + 


Xét kỹ lại quá trình tiến triền cửa chinh thể quân chủ nước ta, ta 
sẽ nhận thấy rõ rằng là chính thề đó tuy lúc đầu tiên tố tính, cách 
chuyên chế thực, nhưng tính cách chuyên chế đó đã lần lần phai nhạt, 
nhất là từ khi nước ta, vì sự tình cờ của lịch sử, đã tiếp xúc với nền 
văn hóa 'Tây-Phương do nước Pháp đem lại, tức là vào khoảng cuổi 
thể kỷ thứ 1g. Những tư tưởng dân chủ như bình- đẳng, bác ái, tự do 
mà nước Pháp đã du nhập vào nước ta qua các sách vở, bảo chí, (chứ 
không phải bằng những hành động cụ thể) chẳng ít thị nhiều, đ có 

- ảnh hưởng trực tiếp làm sụp đồ đần.dần những thị nh kiến vững chãi 
của một chế độ quân chủ lạc hậu, lỗi-thời. Không những thế mà thôi, 
còn nhiều sự kiện khác có thề chứng ` tỏ được rằng nước Pháp sau khi 
đặt nền bảo hộ lên đất nước Việt-Nam ta, vì muốn thực biện đễ đẳng 
mưu đồ xâm lược của mình; vì muốn công cổ địa vị thống trị của 

-mình, đã tìm đủ mọi cách đề tước bớt đần dần uy quyền của Hoàng 
Đế Việt-Ñam cũng như Triều Đình của Việt-Nam. 


L£ dĩ nhiên đứng trước những phương pháp hành động; nói trên, 
nhiều khi rất là khoa học, rất khéo léo (2, chínhthề Việt~ 


Nam giữ 
làm sao cho khỏi biến tính được. 


_T) Xem chương nói về việc thì hành hiệp ước Bảo hệ-1884tại Bắckỳ. 
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"Đề có ỷ niềm rồ rật về những đặc điềm của chính ch quần 
chủ Việt. Nam trong thời kỳ trên, chúng ta cần phân biệt : 


Chương 1. Chính thề quân chủ của nước ta trước thời Pháp, 
thuộc, 


Chương lÍ. Các biến chuyền của chính thề quân chủ Việt-Nam 
đưởi thời pháp thuộc. 


CHƯƠNG. 1 
CHÍNH THẺ QUÂN-CHỦ CỦA VIỆT.NAM 
TRƯỚC THỜI PHẤP THUỘC 
` (trước năm 1884) 


'Thời kỳ từ g68 đến 1884, mà các sử gia thường quen gọilà thời - 


đại tự chủ của Việt.Nam có thề coi như là thời kỳ toàn thịnh của nền 


- _ văn hóa Đông-phương mà tiêu biều là nước Trưng- Hoa. Ảnh hưởng 


của nền văn hóa đó đối với nước Việb»Nam ta là một sự thực hiền 


nhiên, không ai có thề phủ nhận được. Thực vậy, sau hàng nghìn năm 


bị nội thuộc nước Tầu, dân tộc ta'trước chính sách đồng hóa của nhà ˆ 
"cầm quyền ngoại lai vẫn giữ nguyên được cá tính của mình và tránh 


khỏi bị tiêu diệt, những phong tục, tập quấn ngôn ngữ cũng-như các 
định chế pháp lý của nước ta (như cách tồ chức chánh trị hành chánh, 
tư phấp, các luật lệ áp dụng v.v...) đã không tránh được ảnh hưởng 
sâu sa của nền văn hóa Trung Hoa, Chính cũng vì thế mà giữa chính 


thề quân chủ của nước Việt-Nam thời đó và chính thề quân chủ „ 


“Trung-Hoa cũng trong thời kỳ này; người ta đã nhận thấy rất nhiều 
điềm tương đồng. 


Âu đó cũng là kết quả dĩ nhiên của chỉnh sách ,đồng-hóa mà quan „ 


lại Tầu đã khéo áp đụng trong khi cai trị nước ta. 
Chính thể quân-chù Việt-Nam có tự bao giờ ? 
Ở thời đại phong kiến và thời đại Bắc thuộc (tức 1ä từ nïm g68 


, trở wề trước) nước ta vì chưa được tồ chức thành một quốc gia thống 


nhất theo đúng nghĩa hiện thời của danh từ quốc gia, lẽ dĩ nhiên, 
cha thề có chế độ quân chủ được—Về điềm này, các sử gia cũng 
như các nhà khảo cứu về văn hóa Việt-Nam đã đồng ý (1). Nhưng đến 
khi Đinh-Bộ-Lĩnh, vị anh hùng đất Hoa-L đẹp xong loạn Thập-nhị 
-——— 


€9 Xem Việt-Nam Sử lược của Trần. trọng-Kim và Việt-Nam: Văn-Hóa Sử-Cương 
của Đào-Duy-Ảnh: 
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Sử quân và hoàn thành công cuậc thổng-nhất lãnh-thề, chính:thŠ quận 
chủ đã chính thức xuất hiện ở Việt-Nam. 


Theo sử, thì sau khi lên ngôi Vưa, Đinh~Bộ-Lĩnh lấy hiệu là Đinh 
Tiền-Hoàng và quốc hiệu là Đại-Gỗ-Việt, đã bắt chước chế độ quân 
chủ của triều Hán, Triều Đường nước Tầu, đựng nền quân chủ thể 
tập (tức là cha truyền ngôi vua cho con) xây cung điện, chế triều nghỉ 
(tức là ấn định nghỉ lễ các phiên triều) định phầm hàm quan văn, 
quan võ, đặt pháp luật nghiêm mật và quân chế chỉnh tề, 


Các Triều vưa sau vưa Định-Tiên-Hoàng như các Triều Tý, Trần 
1ê, Nguyễn, triều nào cũng có sửa đồi triều nghỉ, triều chính đề thêm 
vẻ tôn nghiêm cho Quốc-Vương và thêm uy thế cho nền quân chủ. 
Chính thề quân chủ, vì vậy, đã giữ được vẽ trắng lệ huy hoàng, suốt 
từ khi nước ta lập quốe—từ năm g68—cho tới khi bị đặt đưới ách 
đô hệ'của nước Pháp năm 1884. Ẵ 


Căn bản triết lý hay nguyên lý của chế độ chính trị này là gì † : 


Tại sao quyền chủ tề trong nước, ngay từ lúc ban đầu, lại được trao 
phó cho một vị Quốc-Vương như vậy ? : 


Trả lời các câu hỏi này cũng không phải là một việc khó khăn lắm, 


Tiểu ta căn cử vào ảnh hưởng của chính sách đồng hóa mà các viên - 


Gai trị Tầu đã khôn khéo ấp' dụng tại nước ta trong thời kỳ Bắc thuộc. 
Ta có thề nói ngay rằng căn bản tỉnh thần hay nguyên lý của chế-độ 
quân chủ Việt-Nam và chế độ quân chủ Trung Hoa, trong thời kỳ này, 
cũng chỉ là một mà thôi. 


#x*& 


TIẾT ï 


CÁC ĐẶC ĐIEM CỦA CHẾ-ĐỘ QUÂN-CHỦ VIỆT-NAM 
Cũng như Pháp quốc, Việt-Nam trước thời Pháp thuộc là một 


quốc gia thống~nhất đặt dưới quyền chỉ huy của một vị Chúa tề thường 
được gọi là Vua. là Quốc-Vương hay Hoàng Đề. Danh hiệu có khi khác 


nhau nhưng nguyên lý của quyền chủ tÈ này, quyền hành và phạm vị : 
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“ 


quyền hạn của vị Chủa tÈ này tựu-trung vẫn không có gì là khác biệt 
cà. Œ) h 


: ĐOẠN 1. 


NGUYÊN-LÝ CỦA CHẼ-ĐỘ :ÓUÂN-CHỦ VIỆT-NAM. 
HAY CĂN BẢN TINH THẦN CỦA QUYỀN. 
CHÙ-TẾ.DƯỚI CHẾĐỘ. QUẦN:CHỦ VIỆT-NAM 
Dưới chế độ'quân chủ Việt,Nam, quyền chủ tỀ trong nước, hay 
nói một cách đễ hiều hờn, quyền định đoạt về vận mạng, của quốc.gia 
cũng như về số phận của toàn thề đhần -dân, được quan niệm như là 
một öảo nật (một vật quí báu) như là «Thần kÄfa Œ hiêng) mà Trời 
trao phó cho kẻ nào có phúc lớn đáñg được chấn-chtỡng: Do đó, kẻ 
nào nắm giữ được quyền chủ-tề .đó-thường được coi là thừa 
mệnh Trời, nhận được mệnh lệnh. của Trời đề trị nướở,an dân, VÀ, 
chính cũng vì vậy, mà các vị để vương ở nước ta cũng' như ở bên 


_ Đinh-Bộ-Lĩnh năm 968 lân ngôi Vua xưng hiệu là Tiên-Hoàng-Đề; Lê-Đại-Hành 
năm 980, lên ngôi Vua xưng hiệu là Đạl-Hành 'Hioàng-Đá ¿ Lý-Công-Uần, vị Vua 
khai sáng Triều Lý; năm0l0, lêi ngôi Vua, lấy hiệu là Thuận-Thiên- Hoàng-Đấ ; 
Ý Trồn-Cảnh, vị Mua khai sáng Triều Trần năm lên agôi Vua, lấy hiệu là Kiên-Trung 
Hoàng-Đế ; Lê-Lợi, vị Vua khai sáng Triều Lê, nšm !428 lân ngôi vưa lấy hiệu là 
Thuận-Thiên Hoàng-Đế ; Nguyễn-Huậ, năm [788, trước khi khời quân giải phống 
đất Bắc khỏi nạn xâm lặng của nhà Thanh, lên ngôi Cửu Nạn, lấy hiệu là Qương-Trung 
Hoàng-Bề ; Còn Nguyễn-Ảnh vị Vua khai sáng Nguyễn Triều, năm [802 lên ngôi Vua, 
lấy hiệu |à Gia-Long Hoàng-Đế.' Cứ-xét qua như vậy, ta cũng rõ là các Vua Việt-Nam 
mỗi khi lên ngôi đều xưng hiệu là Hoàng-Đế đối với thần dân trong nước. 


- Riêng đối với nước Trung-lHoa là một cường lân ở về phía Bắc mà các vị Vưa nước 
Việt Nam ta luôn luôn muốn giữ tình giao hảo đề tránh các hiềm họa xâm-lăng rất dã xảy 
ra được, mà sự thực đã từng xảy ra nhiều lăn trong lịch sử. Quốc Vương là danh hiệu 
vẫn được thông dụng từ xưa. Thực vậy; mỗi khi lên ngôi, các vị Vua nước ta thường có 
lệ phái sứớ-bộ sang Tầu đề cầu phong, và Hoàng-Đấ.Trụng-Hoa; nếu chấp nhận lời thỉnh 
'cầu của Vụa ta, thường cũng chỉ phong .cho Vua ta danh hiệu Quốc-Vương là cùng, 
(Thí dụ : Khi Vua Gia-Long sai Sứ song Tầu đề cầu phong, Vưa Tâu — lúc đó nhà Thanh 
đảng ngự trị ở-Trung-Hoa — phong cho Vua Gia-Long làaÁñ=nam Quốc Vương) chứ 
không bao giờ phong cho danh “hiệu 'Hoàng-Đã cả. Đó cũng là đề vạch rõ mối tôn-ti giữa 
Hoàng-Đã Trung-Hoà và, các Quổc-Vương các quốc-gia khác vẫn thần phục nước này và 
'mặc chịu địa-vị: chư-hầu. 


kửi 


'fung-Hoa thường tự còi mình, và luôn luồn được col như là fhển, 
tử tức là con Trời, Sở đi như vậy cũng chỉ vì đương sự được côi như 
là đã có cái may mắn cảm thông được với Trời, và được Trời tín- 
nhiệm trao phó cho sử rnạng thấy Trời đề trị nước (trị-quốc' an-bang). 


TMuổn có một ý-niệm rõ rệt về căn bản triết lý nói đây của vương 
quyền đưới chế độ quân-chử của nước ta thời bấy giờ, ta không cần 
- „phải tìm kiếm tài liệu ở đâu xa, chỉ cần đọc lại những tờ sắc.chiếu phử 
đụ toàn đân trong nước mà các vị Tân-Vương khi mới lên ngội báu, 
thường có lệ ban hành, Tờ sắc-chiếu nào cũng bắt đầu bằng mấy chữ 
mào đầu sau đây « Thừa Thiên Hưng Vận, Hoàng-Đš Sic-Chiếu...» 
(Dịch ra Việt nghĩa là : Tuân theo mệnh Trời đề làm cho vận nước 
được tiưng-tHịnh hơn lên, Hoàng-đế giáng chiếu như sau,..) Cũng có 
khi trong các sắc-dự hay sắc-chiếu thường, người ta cũng hay thấy 
các vị Quốc:vương ghỉ câu sau : « Thể Thiên Hành Đạo» HA) là thay 
thế Tròi đề thi-hành đạo của Tzrời). 


. Điềm này chứng tổ một cách khá rõ ràng là dưới,chế-độ quân. 
chủ của nước ta, quyền chủ-tề trong quốc-gia mà nhà Vua chấp chưởng 
được coi như lạ đã bắt nguồn trong Thiên-Mệnh, hay nói một cách 
khác, trong ý chí của Trời. Chính vì Trời muốn như thể, muốn giao „ 
phó cho nhà Vua sứ-mạng trị nước, nên nhà Vua mới được nắm giữ 
quyền chủ-tề như vậy. Nhà Vua có nhiều quyền hành hay không ? 
Dân chứng phải phục tòng nhà Vua đến đâu ? Đồ cũng là do ở Thiên~ 
Tưệnh, ở ý: Mrời THà 7a cả, 


Nhướg cần bản triểt-lý này của Vương quyền do aï đã đề xướng 
ra ? Và Trời nói đây là gì ? Trời đã được quan niệm như thể nào ? 


* Chính các Who gia bên Trung-Hoa đã đề xướng ra căn-bản triết- 
lý nói trên của Vương quyền dưới chế-độ quân-chủ (r), 


2 


:(l) Không-tỪ, sinh dưới đời Vua Linh-Vương nhà Chư ở Truag-Hoa (551 trước 
Tây Lịch) chủ~trương thuyết tôn quên quyền và cho rằng quân-quyền hay là quyền chủ- 
tầ cả một nước cần phải được dành riêng cho một người đề che rõ cái mối thống-nhất 
trong xã-hội — và ngưởi giữ quyền tối caø này được gợi la Đế hay là Vương. Vì, quân 
quyền quan hệ đến vận-mệnh của cả xã hội, của cả dân tộc.nên muốn cho.người nắm 
giữ quân quyền có chính nghĩa, Khồng-Tử cũng nêu ra thuyết Thiên Mệnh đã giải thích 
nguồn gốc của quân quyền. Quân quyền theo Khồng Tử phải do ở Mệnh Trời mà ra 
(Mạnh Trời chữ Nho gọi là Thiên Mệnh). Tuy nhiên, theo Khồng Tử Mệnh Trời không 
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hính các lý thuyết gi gia này y đã nỀu rà duyên Thiền Mệnh dã giải 
thích nguồn, gốc củá Vương quyền và cũng chính các Nho gia này 'đã 
vạch rố quan niệm của tnÝnh về TÖiên-hay là Trời, Quan niệu của Nho 
giáo về Trời khác hẫn với quan niệm của một số đông người thường 
- cho rằng Trời là một đấng có hình dáng, có cảm tìnH, có tư dực như 
người thường. Thực vậy, khi nói đến Trời, đếu: Thiên Tệnh, Nho 
giáo luôn luôn chủ trương rằng trời chỉ là một đấng!vô tình vô ảnh 
“điều khiền vạn vật trong thế gian này. Hay nói một cách khác, Trời ` 
chỉ lạ cái lý vô hình rất lính diệu, rất cường kiện, một khi đã định sự 
biến động ra thế nào, thì đẫu làm sao cũng không :đưỡng lại được. 


Tém lại, ta có thề nói rằng ở nước ta thời cô (cũng như ở bèn' 
“Trung Hoa vậy) căn bản triết lý của chế độ quân chủ là Thiên Mệnh. 


hãy ý. Trởi và chính ý Trời là nguồn gốc của tất cả quyền hành mà _ 


các vi quốc vương chấp chưởng. 


phải là, cho ai là cho mãi mãi đều. Theo nhà đại hiền triết Á-Đang này, aí Tầm, điều 
lành thì được Mạnh Trời, aĩ làm điều ác thì mất Mệnh Trời. Trond sách 'Đại học, 
Khồng-Tử có viết câu sau : «Duy mệnh bất duy thường, đạo thiện tắc đắc chỉ, bất 
thiện tắc thốt chỉ hï (Dịch ra Việt văn nghĩa là “mệnh trời không nhất định, thiện thì 
được, bất thiện thì mất). 


Mạnh Tỷ một nhà hiền triết Á Đông thứ hai, sinh ở đời vua Chủ Liệt Vương, 
(872 trước Tây lịch) cũng thừa nhận chính thề quân chủ như Khồng Từ. Ông chủ trương 
rằng thiên hạ lš của chung mọi người dân, trong nước và người làm Vua không có 
"quyền được lấy thiên hạ lầm của riêng của mình — Cũng như Khồng Tử, Ông chủ trương 
thuyết Thiên Mệnh đề cätnghĩa căn bản lý thuyết của Vương quyền.- Theo ông 
Vương quyền hay quyền trị dân là do Trời trao cho, mà muốn biết là Trời có bằng 
lồng trao cho mình quyền này không, hời phải xem dân có ưng thuận việc đá không, 

Người ta cồn nhắz lại một cuộc đối thoại giữa Vạn Chương và Mạnh Tử về điềm 
này. Cuộc đối thoại ¡đã được ghi rõ trong sách Mạnh Từ, Thiên Vạn Chương, Thượng. 


< Vạn Chương hỏi Mạnh Từ rằng : «Vua Nghiêu lấy thiên hạ cho vua Thuấn 

việc ấy có không ? : 
- =— Mạnh Tử trả lời rằng : « Không,'Thiên tử không thề lấy thiên hạ cho người 
, khác được * . : 

— Vạn Chương lại hỏi : « Vậy thì. Vua Thuấn có được thiên hạ là do ai cho ?> 

— Mạnh Từ trả lời : « Do Trời cho >. 

— Vạn Chương lại hồi : « Nhưng Trời cho, thì chăm chăm bảo rõ ra hay sso > 

— Mạnh Từ trả lời : Š hông: Trời không nói, chỉ lấy hành ví và sự nghiệp mà 
tổ re mà thôi, 


. 
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bÒẶN 1† 


_ QUỲỀN HÀNH CỦA: NHÀ VUA DƯỚT . 
CHẾ-ĐỘ QUÂN CHỦ RỘNG RÃI' TỚI MỨC NÀO Lễ 


Tà có thề nói rằng vì căn bản triết lý của Vương quyền là Thiên. 


mệnh, nê quyền hành của nhà vưa rất rộng rãi hầu như; không có giới 
hạn. Bên cạnh những loại quyền hành thông thường mà một vị Quốc 
vương dưới bất cứ một chế độ quân chủ nào thời bấy giờ cũng được 
phép xử dựng, nhà Vua ở nước cồ Việt-Nam ta còn được.-phép xử 
dụng một số tru quyền nữa. 


Ä.. Các quyền hành thông thường. 


Cũng như các vị Quốc vương dưới chế độ quân chủ Tây phương, 
nhà vua tập trung trong tay cả quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, 
Nhưng có một điều đặc biệt đáng kề là tại Việt Nam nhà Vua còn 
là vị.giáo.chủ .độc nhất và cao nhất trong nước. Nói khác đi, nhà Vua 
tại nước ta tHâu tóm trong tay tất cả giáo quyền và thế quyền (tục 
quyền): h : ' 

3) Trước lết nhà Vua là ngưồn gốc của luật pháp áp đụng trong 
nước và chị riêng Vua mới có quyền đặt ra luật pháp đề 'bó. buộc đân 
chúng bhải tuân hành, l : 


2) Nhà Vưa cũng là vị thủ lĩnh cao cấp nhất tủa nền hành chánh 
toàn quốc vì riêng Vưa mới có quyền bồ nhiệm thăng thưởng trừng 
phạt cách bãi các quan lại công chức trong nước. 


` 3) Nhà Vưa cũng là vị hầm phán quan tối cao có quyền quyết 
định tối hậu về tất cả các vụ án hình cũng như hộ. L£ đi nhiên “quyền 
ân giảm, ân miễn cho' các can phạm cũng là một: quyền đành riêng 
cho. Vua. Đó là nói về các loại quyền hành mà bây giờ người ta thường. 
dùng đanh từ thể quyền đề chỉ (pouvoit temporel). l 


4) Về phương diện giáo quyền, nhà Vua là 9ị giáo chủ độc nhất + „ 


và cao nhất trong nước, vì người ta quan niệm rằng tất cả các quỷ thần 
trong nước đều thuộc quyền nhà Vua cả và chỉ tiêng nhà Vua và sau 


Vưa là các quan mới được quyền tế Trời ; còn.nhân dân chỉ được thờ : 
tồ tiền hoặc quỷ thần mà thôi. Vì thần thánh tong nước được coi 
như thuộc quyền điều động của nhà Vua nên thời bấy giờ chỉ riêng ' 
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nhà Vua mới có quyền phong sắc cho bách thần cũng như có quyền k§iền 
trách bách thần, khiển trách bằng cách thủ tiêu bằng sắc hoặc phá hủy 
đền thờ, Vì quyền tế Trời là một đặc quyền của nhà Vua, nến trong 
lẽ tế Trời hằng nặm mà người ta thường gọi là tế Nam Giao, ngôi 
chủ lễ bao giờ cũng thuộc về Hoàng Để. 


B. Các ưu quyền của nhà 'Vua, 


Những.ưu quyền đành riêng cho Vua “hoặc cho Hoàng Gia đều 
có tính cách quan trọng đặc biệt:và chỉ có thề giải thích bởi địa vị 
chúa tÈ độc tôn cửa nhà Vua mà thôi, (Tên họ Vua, cũng như đanh 
tính của cha mẹ tồ tiên Nhà Vưa, nhân dân không ai được nổi tới và 
viết tới trong các giấy tờ công hay tư cũng vậy, nếu viết đến tên Vua 
và tồ tiên Nhà Vua thì phải viết đài lên một chữ (tức là bỏ sót nét) 
Sĩ tử ào không - tuân theo lệnh này, dù vô tình cũng Vậy, sẽ coi như 
phạm trường quy và b¿ đánh hỏng, đù yăn thay, chữ tốt đến đâu cũng 
mặc, Phâm cái gì thuộc về của Vua, mỗi khi niắc, tới hoặc khi viết tới 
đều phải kẻm theo tiếng thánh, long, hay Tigọc đề tổ ý tôn kinh, Đại đề 
ÿ muốn của nhà Vua gọi là thánh ÿ 7, mệnh lệnh Nhà Vua gọi là thánh 
chỉ, mặt Vua gọí là : long nhan ; ấn nhà Vua gọi là : ngọc tÿ ; nơi Vua 

' ở gọi là : cưng-cẩm, cẩm thành và kể nào không phận sự mà đột nhập vào 
đó có thề bị xử phạt từ tội trượng đến tội giảo (thất cỗ). Ngoài ra, 
chỉ có riêng cung điện nhà Vưa mới có thề xây hai tầng, hoặc làm 
theo các kiệu chữ công chữ mnồn. Kẻ thường đân lắm nhà cửa theo kiều 
ấy sẽ bị khép vào tội lộng-hành và bị xử phạt. Mầu sắcy phục nhà Vua là 
mầu nàng, dân chúng không được dùng màu đó. Khi Vua ra ngoài 
đường, nhân dân đều phải trốn, nhà phải đóng cửa. Lỡ gặp Vua, phải 
phục xuống hai bên vệ đường ; nếu không, sẽ bị khép yào tội phạm tất. 

. Thân thề vua có tính cách thiêng liêng Bất khả xâm phạm.. Hình phạt 
áp dụng thời bấy giờ đối với tội đối Vua (khi guân) hoặc phản thần rất 
là ghề gớm. Đại đề, xâm phạm đến mình Vùasẽ coi như. phản nghịch 
và bị xữ phạt lãng trì và tộc tru (giết cả họ) xâm, phạm đến tôn miếu 
hay lăng tầm của nhà Vưa cũng bị phạt nhứ vấy, còn một đặc quyền 
nữa của nhà Vua, đó là quyền tuyệt đối của nhà Vua đối với thần dân 
trong nước. Thời bấy giờ, Vua được coilà cha mẹ, dân. Tài-sản coi 
như thuộc nhà Vua và nhà Vưa coi như có quyền sinh ¡sất đối với hết 
thầy mọi người trong nước. Nói tóm lại, quyền hành ‹ của vị Hoàng-Để 
nước ta dưới chế-độ quân-chủ thời bấy giờ rất rộng rãi. Nhưng quyền 

. ` 


$ 


đó có phải là vô giới hạn không †? Có tính cách tuyệt đối không ? : 
Đó là vấn-đề cuối cùng, ì : % ở 
ĐOẠN' Hi sả ẤN 


SV_ HẠN CHẾ VƯƠNG QUYỆN ¬- 


- Ta có thề nói rằng quyền hạn của nhà Vua, không phải là vỗ giới hạn . " 
nhhữ người ta tưởng như 0uậy, vì mấy lý do sau đây: ` ˆ l 


A, Lý dot... 


Về nguyêh tắc, tuy quyền của Vua rộng rãi thực nhưng theo hồng 
giáo, một: vị vua muốn được tiếng là minh-quận hay anh quân, tần phải 
£-xử' có đức độ 0à trọng phép trị nước phải lầy đân làm gốc. Nghĩa lạ 
Vua pHải biết thương đân như con để cña mình, chăm nom đến quyền 
lợi của dân và hết sức công minh, không thề vì lợi riêng của. mình, của 

giòng họ' mình hay của những ngửời mình sừng ái mà xâm pha 
sinh mạng, hbặc tả hà Vua kh 
điều gì trái 
trấi. ý âm 
mệnh} Š àng:Đ)ã, nữa. 
Trong Kinh thư người ta thấy có câu : &Thiên căng vu đân, dân chị sẻ: 
đục, thiên tất tùng chỉ» (Trời thay đân, dân muốn gì Trời cũng theo), 
Nói như vậy, nghĩa là mội vị mỉnh-quân cần phải luôn luôn hành động 
một, cách phù-hợp với nhân-dân, cần phải theo lòng đân mà ấn-định 
chính sách của mình, Trong sá:h Đại học có câu «Đán chị sẻ: hiấu,. hiếm 
shỉ, dân chỉ sử ð,ốchỉ» ; (Thử chỉ Đị, đân chỉ phụ mằuy, Dịch: mồn là : 
(Phải thích cái.dân thích, phải ghét cá đâö ghét, thế mới gọi -được 
,là chame của đân), Mạnh-Tử cũng, nói rằng : «Dân uị quÍ, xã tắc thử 
“chỉ, quân oị khinh» ( dân là qui hơn hết, sau tới Bảng sơn'xã tắc sau 
cùng mởi tới Vua). Nói như vậy, Mạnh-Tử có ý cho rằng quyền lợi 
của dân trong nước cần được bảa đậm triệt đệ và mặc đầu giữ ngôi 
chỉ tôn trong nước, quyền lợi của nhà Vua cũng phải nhường bước 
trước quyền lợi của đân chúng. Nều không đứng như Vậy, nhà Vưa 
sẽ mang tiếng là bạo chúa, là hôn quân, và dâu chúng không những 
không cần phải tuân theo lệnh của nhà Vưa mà lại còn có quyền phần 
kháng lại nhà Vua đề trừ bỏ ông Vua đó đi. Tuân-Tử đã nói tầng ; 


Ũ 


h) 


«Tru bạo quốc chỉ quản 8# ở tru độc phưa (giết ông `. da bao ngược 


ˆ' một nước cứng như giết một kẻ độc ác vậy), Cư xử có đức độ và trị 


nước lấy đân làm gốc, câu châm, ngôn đó mặc dầu không được ghỉ rõ 
ràng trong luật pháp thành văn của nước Cồ Việt-Narm ta, nhưng đã 
được truyền tụng từ xưa tới nay, Vị và cứ bất cử một vị Vua nào khi lên 
ngôi báu cũng phải biết rõ, đề ấn định đường lối của mình đối với thần 
đân. Cũng vì cư xử phải có đức độ và lấy dân làm gốc trong việc trị 
nước, mà nhà Vua không. thề coi.việc nước,như..việc,tiêng,của. nhà. mình 


“Tại đụ 1— Vị Vưa Trần Nhân-Tôn (1279-1293) ttước khi ấn- 
định chính sách đối với nhà Nguyện đã hội các bô lão tại điện Diên- 
Hồng thành 'Thăng-Long đề hỏi ý kiến xem nên chiến hay nên hòa. 


› Thí dụ 2— Về- những vấn đề quan trọng, nhà Vua trước khi 
quyết định bao giờ cũng hỏi:ý kiến các quạn triều thần chứ không 
quyết-định một cách độc đoán, Đó là hế-độ đình-nghị. Đình nghị là 
gì ? Theo thủ-tục này, nhà Vua mỗi tháng mấy kỳ phải họp các quan 
văn võ trong triều lại đề bàn xét việc nước. Các quặn, bất luận phầm 
trật cao thấp, một khi đã được dự hội đồng đều có quyền và có nhiệm 
vụ trình bày ý kiến tiêng của mình, dù cho ý-kiến đó có trái ngược 
với ý kiến củả số đông, cũng vậy.. 6) 


_ (@ Dưới triều Vua Minh-Mạng nhà Nguyễn, thủ-tục đình.nghị được ẩn-định như 
sau ‡ 


A— Thờnh” phần hội đồng gồm có các quan văn từ chức kiềm sự "trở lân, 
quah võ từ chức chưởng. cơ, tức là,các quan từ hàng Chánh Mu phằm. 


16, 24. 


, : ` 

C.— Thầm quyền và quyền hơn. — Vị I là một cơ quan công luận đề phản 
chiếu tư tưởng của triều-đình, Hội đồng cố quyền xét tất cả việc nước quan-yếu, cố 
quyền tuyền-lựa các viên chức theo nhu cầu công vự và, ngoài ra; cồn có quyền duyệt 
lại các bản ấn qoan trọng do bộ Hình qrình và đo Tam phấp ty chuyền sang. Tuy nhiên; 
quyền quyết định tội hậu vẫn thuộc về nhà Vu. 


D.— Thỏ tục làm việc.— Bộ sở quan hay nha sở quan có vấn“đề nào cần nêu ra 
` 


g3 


B.¬ Nhật kỳ đình-nghị.— Mỗi tháng hội-đồng họp trong bốn ngày chẩn 2, 8, 


sẻ ` 

. Ôn) TÂ{ dự 3.— Chứng .tổ là các quan cũng được phép trình bày.ý 

liển chứ" nHà Vuả không quyết định mật cách độc đoán-được:khi c-- ˆ 

sự phản;đối của đình thần, đó là trường hợp BA € đhinh, Thái» 

, Hậu: dưới đổi Nhà Tỷ manh tâm mưu sự phếlập 'Êh -Tử Dóng-Căn; 
2i 2, Luÿ-anh-Tên (tr76-r2ro) đề: lập- con “riên i 

Hiền làm" Via:: Theo.sử thì Ba:Thái-Hậu này 

ng nước lúc bấy giờ; đã: không :sao thị 


vì đình thần.nhất định tuân” to đổ è 


quyền của Nhà Vuạ thời trước đã bị hạn, 
mm của Nho„Giáo, Vua phải cự xử cho c 


]o 9: Quyền-hành của nhà.Vưa bị h: tất nhí 
` đo chế;độ xã thấn tự-trị (Régiine đe †auf6dbeiie` 


Š.độ này, nhà Vua và Triều định bầu nhọ khi 


lg. ĐÓ, quyền 
mà làng hay 
hg.nà0.cũng có 
- Phong tục tập; Qưển quy định- 
hành các công việc trong- lắng: : 
rợc, mà đdù' can thiệp chẳng nị 


đề hội ý kiến: của Hội đồng cần phải lập một tờ trình về vấn đề. Tờ trình. đó gọi lạ - 
nghị“ồn phải được chuyền trước cho các qừan văn hay võ trong Hội đồng xem trước, ` 
ít ah§t là hai ngày trước khi Hội đồna họp. Láz hạp đình nghị, các quan văn võ có nhiệm 
vự ghi rõ ý kiển của mình và ký tên ở dưới tờ tấu về việ+ này gại là Nghị sách. Nấu 

ý kiến, giống `nhaư, phải ghi chú và ký tên vào 'bên "cạnh. Nếu ý liền dị biệt cũng phải 
ghi chú vờo một Nghị ón riêng, Tất cả hŠ sơ gầm cả hai loại ý kiến tuẩn,- nghịch đều 
nhằ†'đệt trình nhà.Vụa duyệt lãm. Bồn phận .của cốc quạn -văn vỡ ,cá-chân-trong Hội-đồng 
là phải hiện diện tại buồi họp, phải phát biều ý kiến rõ rằng, và phẩt thường đồng, nghị 
tấu nghĩa là,cùng bàn cãi với nhau. Nhà Vua có đặt ra hai chức. quạn thay cho Ðô-sát 
viện đề. theo dõi hành động của mỗi vị quan tong. khi đình nghị, đề xét Xem' các ví 
quan này cổ làm trồn nhiệm vụ còa mình' không ? Và thời 'gian làm việc của Hội đồng" 
thời bấy giờ} ta thấy ghỉ hai trường hợp? trường hợp đốc n do lạnh eửa' nhà Vua 
-thì nội trang 5 ngềy, hội đồng đình thần phải kết xond và hột đồild #@ thà "nhóm Họp, 
những phiên bất thường. Về trườag hợp thường-nghị, theo lệ tường, thì trong 
J0 ngày “phải xét xong, : \ 


p.guán riêng. 
€-bộ,cùng là cách thứ 
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l nhiêm tiệm trước triều „đình khi 


ˆ chức. thời bẩy giờ,. công chức- được gọi là qữ 


trên “chỉ cần ấn-định, mỗi xã: 
lính, rồi chính các chức dịc] 
mình phải nộp chỉa thỏ đãi 
dịch này sẽ ẩn địnhai làm tờ 
thử, nhà. Vua uạ. cũnớ, bì 
các chức “địch troúg xã 


Ay "bao nhiều 
tệ thuế mà xã 


đo này, mà CÁ hời bấy _ Hịt FT mộ gựi 

rãi đối với “nhà Vua và cũng 'chính, vì, nhà Vu không tp tiếp | “Tiện lạc 
"6T dấn trong, các..xã, được. lưộn lui n, ng 

kỹ mục mà các quyền hà 


nước: 'đã bị Í hạn- -chế TỘC, hần ớn,,` 


_-.—ẰằẰ< = ` c<=. 


C.— Lý-do 5: Chính- sách -sích Công xẻ: 


Quyền hành nhà Vưa tuy động - rãi trên nguyên-tắc nhưng” Eihsh 
thề vì đó trở thành độc đoán: được.. Đó là chế; độ tuyền dựng công 


lại (quan : dùng đề 
chỉ các viên' Ship giữ sắc chữ: Đền điều khiển, h c 


th i đó đều lvể chon,t 
Am —---ằ 


g"at 


H.. > 


gồ 


giầu nghèo aÌ cũng có 
nhà Vuả trọng đụng. 
đã viết : « Triều đình, 
là một nhón/ sân thân đề 
là một hội nghị 


đáng bằng cách th 
độc “đöền Ẩ 
AI giải 


quyền ứng thị và người nào đỗ đạt sẽ được 
Thật đứng như lời nhà sử h 


2i phần é 


nh làm điều bất chính. hĩa, 


káxö4 


TIẾT II ` 


'$O SÁNH CHẾ.bỘ QUẬ 


phương diện, sau đây ; - 
Phương diện I : Căn bản lý thuyết, tỉnh thần šủa chế độ,. 
Phương điện II : Mới tương quan giữa Vua và quế, 


Phương diện TT] ; Sứ mạn. 
động, 


C-gia,. 


g của nhà Vua và các phương tiện.hành 


ĐOẠN I mẻ. 


—————————_— __—_—_ 
| CĂN-BẠN LÝ-THUYẾT CỦA HAI cHẾ-pộ |' 
A.— Chế-độ quân-chủ Việt-Nam, 


Theo Nho giáo, cặn bản lý thuyết 
Nam cũng như tại Trung-IToa là. 1)iên Mè 
quyền chủ tề trong nước là do Thiên 
thuyế€này, một khi đã có xã hội, có quần 
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ghế độ quân chủ tại Việt- 
, Nhà Vua sở dĩ được giữ 
ệnh tứclà do ý Trời, Theo 
chúng là phải có Quán, Quân 


ền đã bị hạn-chế rất nhiều dưới dhế - 


c 


8 của toàn th 


xui 1rh 
ật thiêng liên 
quyền cHủ tề nhị 
H ` 


Bo G 
Trời, 


Nhệc 


toàn, được sưng túc, 
: Vựa chỉ sứng đẳng ở, nöội sô h nếu lâm, : 
Theo quan niệm của Nho £# vị Vua lên ngồi bấu là 
Xếp đặt từ trước ; nếu không, làn trên được sử TINH mà Trời đã 


Ảnh nếư làm đúng 


 Tg VỆ N in xi« set 


“rệS, phó cho cho sẽ bị mất ngô. vi ế n 


là , g đội Ẵ 
1) Một ảnh hưởng dĩ nhiên của ¿ tuyết thiên mệnh này là những 
kề làm điều gian ác hạy,bạo ngược, TP SUƯỜN cửa một yị mình quần 


cất thực hiện được than) Vọng của mình chăng nữa, cũng "Không 
được coï nhự l_thuận mệnh trời và có, chính nghĩa được; rợn 


_3) Một ảnh hưởng thứ hại cũ, thuyết Thiên mệnH..nÀ 
kẻ đã làm Để, làm Vương mà lại không biết cự xử thưếu: 
trời, thuận. đhse ý, dân, chỉ biết lợi dụng. địa vị và,qu 
điều tàn bạo: hại dân. bai nước, cũng chỉ là,mô 


chớ không phật Jà một 


xbáo mà, thôi 


G  Nướ sỂ 


Còn căn bản lý thuyết của chế-độ quân chủ, Pháp.như chế nào ‡ 


B. Chá-độ quân-chủ Tây Phương. ` - .... #% 

Theo các lý thuyết gia Tây 'phương, nhất là các 'lý thuyết gÌa 
Công giáo như saint T; Äomäs^ Aguin' và: ®ostuet chẳng. hạn. 
cốt chủ quyềh của các ví Quá Vi da: 


-thÌ nguồn 
¿tốt BẾP Tà góc mạng, iệng 
` VỆ Quốc Vương là người đại' diện 


thao 3 


liêng mà Thượng để trao pHó e 


07 


của “Thượng để, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Thượng để. Những » 


vị Quốc vương không nàữn chỉ, trÍ nước mà còn phụng sự, 
để nữu, hay" mội, một cách khác, phải bảo vệ quyền lọ 
“Cltinh vị điềm" phụng : sự Thượng đế, hà: vệ vệ quyền lợi 
... chế độ quận chủ Phấp quố: sI Âu TM) ñ.iển 

t của chế độ quân, chủ, TC Nam, TTieo Nho táo, nhiệm 

,Vương chỉ là trị nước mÃ thôi chớ không phải là phựng 

sự. 'quyền lợi 'của Giáo phải nào cả, Đẩ quan niệm nguồn gốc của Vương 
qu Tẩy phương như vậy, các lý thuyết gia của Cœ-Đốc Giáo tất 


. 


Ễ 


nhiệ phải công nhận sự quan trọng của lỆ đăng quang (hay lễ gia ` 


miện cũng vậy). Chúng ta không,cần :đi sâu vào chỉ tiết, chỉ cần biết 


là lễ đăng quang nói đây quan trọng vô cùng, vì các Vưa Pháp chỉ được 


coi như chính thức lên ngôi khi lễ đăng quang được cử hành tại Giáo - 


đường Reims, Trong lễ đó, vị Tồng Giám Mục thành Reims đồng một 
vai trò chính yếu vì chính vị Tồng. Giám Mục ban phép lành, đội mữ 


miệm cho VỆ" Tân: Vương và tuyên bố là vị Tân Vương từ giờ phút . 


đồ sẽ cảm. thông, với Thượng để, thay quyền Thượng đế đề trị nước, 


Cứ lược xét qua nghỉ thức lễ đăng quang nầy ta cũng đủ rõ ảnh 
hưởng của Giáo Hội đối với Vương quyền Tây phương như thể nào, 


Thực vậy, Tồng Giám Mục thành Reims chỉ ưng thuận đứng chủ lễ, 


-tếu cá sự thỏa thuận của Giáo hội, hay nói khác đi của Giáo. Hoàng 

La-Mã, Nếu không cố sự thỏa thuận này sẽ không thề nào cử hành lễ 
đăng quang được, Do đó vị Tân Vương không thề lên ngôi được dù 
đân chúng phục tùng, Không những đồng một vai trò quan yếu, khi 
Nhà Vua mới lên ngôi, Giáo Hội T.C. giáo: còn tiếp tục ảnh hưởng 
tới Nhà Vua trong suốt thời kỳ Vua trị vì, Tại sao như vậy Ÿ tại vì 
theo quan, niệm này, Nhà Vưa không thề có một hành vi gì trái với 


giáo lý của Thượng đế, của Giáo Hội được. Thực vậy, nhà Vưa há _ 


chẳng phải là đại diện của Thượng Để hay sao ? Đã thừa ủ "y nhiệm của 
Thượng Để đề trị nước, tất nhiên phải phụng sự quyền lợi của Thượng 
Đế, mà quyền lợi của Thượng Đế, theo quan niệm này, đã được hòa 
làm một, đã được cụ thề hóa bởi quyền lợi của Giáo hội (Thí dụ : 
trở mang các Giáo đường, kinh trọng các Giáo sĩ, che chở bảo Vệ các 
+ đân), Chính cũng vì lý do đó mà tại.Pháp quềc, Thiên, Chúa Giáo 
ã đượ. hừa nhận làm quốc giáo ttong suốt so năm, cho mãi tới, năm 


1995. mỗi. có, một đạo luật tách biệt hẳn Giáo Hội ra khỏi quốc, .BÌA, - 
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” 


. duy nhất, Nhà Vua ở nước, tạ chỉ ‹ chỉ Gề 


_ ấm] lạ, ĐỆ. phượng điện cần bàn, jg thuyết, ` chúng ịa sua thầy nhiều 
điềm dị-biệt giữa chế-lộ quân chủ ä tại Vi¿tdm và chẽ độ quấn. thế tại. Pháp 
quốc. Ậ 


x. nước ta. Nhà ức, GÌ nước sen Trời 


lòng Trời; với lòng 


¿-IÚC thịnh thối dưới Triều Lý 
hay Triều Trần cũng vậy, cũng không. được cọi như-lã một quốc-giáo 
ầ ử có: đú ;e-độ xÀ, ki  ES1g vụ 


quyên lợi rỉ GA, ủa, nhận, „dân,là đà vn cà 


TrÁI, lại, ở nước Pháp. Nhà ty hồn n lo ngsÐ€ „d đề 
tr nước, nhưng sự ủy "nhiệm củá,Thướng-Để nói đầy.kh hận thiên 
Khệnh dã đưới chế-độ quân chủ Việt-Nam. hay, Trụng,] ] 


ràng tê tim Hội; “thành n Lữ 


bi ph [ahyty 


vường Phập đã nhỉ Í dựa to Ci 1 
suốt thời kỳ.ở. ngôi, ph 
tia quyền le này tố trấi tái ng 


hội cấm một vị TU ng Hà HP được bước 'chÂn" tới Giáo- đường; 
ngoàra, thời đó các giáo sĩ hay giáo, đìn can phạm tội gì đù là thường 


tội đều do Tòa án 'Giáo hội xét xử chứ Tòa án Nhà` Vua: “không có 
quyền gì cả). 


— SOẠN tí 
MỐI TƯƠNG QUAN GiŨ A.” 
VƯỢNG QUYỀN: VÀ quốc by 


° Trước khi-nhận định những điềm đị biệt, giằa' š chém ta cần 
tìm hiều mỗi tương q uan giữa Vương-quyền tà Quốc“gia nhự. thế nào ? 
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của Thượng;ĐẾ mà. Vua nước, ©,Pháp ` Phững,§ sự đã được :Cựcthệ hóa rõ ` 
tra ki 


‡$s 


Quốc-gla nào cũng vậy, cũng cần phải có hai đặc tính : thống nhất 
và vĩnh cửu, K. ng vs 

Thăng nhất : Quốc-gia là một đơn vị hành chánh mà lãnh thồ có 
tính cách bất khả phân. (Trong trường hợp lãnh thồ'quốc gia bị phân 
chia và đồng thời có hai chính phủ cầm quyền, lẽ dĩ nhiên chì có một 
` chính phủ là có chính nghĩa mà thôi, . “ % 


Vĩnh cửa : Nghĩa là mặc đầu những cuộc chính biển xây ra, quốc 
gia bạo giờ cũng phải được coi như tồn tại với thời gian. Chính cũng 
vì quốc gia cần phải có đặc tính nói trên mà vấn đề cần được. đặt ra 
là vấn đề sau đây ; : 


o.giờ cổ 
hm 


Một:/khi đã vạch rõ cách thức quan niệm mỗi tương-quan giữa 
Vương-quyền và'quổc gia rồi chúng ta thử xét xem về phương diện 
này giữa chế độ quân chủ Việt-Nam, và Pháp quốc đã có những điềm 
„ dị đồng gÌ ? ` * l 
l Ta có thề Hỏi ngay rằng Đô C Tây đã gặ 
điện này ; sở đi có thề nói như vậy được, Vì các thê lệ qụ 
thức ftuyền ngôi Vua tại Pháp cũng như. tại.Việt-Nam, về đz 
đẩT y au. Những thề lệ đó được quy và 
nguyên tác sau đây : 


Nguyên tắc thứ 1: Lãnh thề bất khả phân (principe đ*invisibilité) 
Nguyên tắc thứ lÏ: Nguyên tắc trọng trưởng _ ( , €  đ'ainesse) 


Nguyên tắc thứ II! : Nguyên tắc trọng nam ( w de masculinité) 


Nguyên tắc thứ T: -SahÁ . H” K12 “lÁx JÂ, 5 


Theo nguyên tắc đầu tiên, thì ngôi Vưa chỉ có thề truyền cho một 
người mà thôi, dù là Tiên Vương khi băng hà có đề lại nhiều Hoàng 
tử, Công chúa cũng mặc, Tác đụng của nguyên + 


-Hày là ngăn ngừa 
7q 


gìa thành nhiều mảnh nhỏ,-và bảo: toàn 
e gia. Chính nhờ nguyện tác 
© phục sinh được. Ta nên chú 
6i đầy đã. được áp 


` dụng-từ lâu đời, ở Pháp cũng như, 


Nguyên tắc thứ 1T : Ñ 


tyinh cậu của duốc gia, nhưng 
ñ biển. Chúng ta thử 
Ñ Am,' 

Một thí dụ mượn ở Pháp sử: Vụa THẽnri Ï (xởo8-ro6o) tức là con 
trai trưởng của Vựa Rỏbért TÌ và Hoàng-hậu Constance đã trị vì từ 
năm 1ozr đến 1o6o. Trong suốt thờ Tkỳ ở ngôi, nhà Vụa phải luôn luôn 
tranh đấu với các em thuộc Maison de Blois và Maisơn de Nozrmandie. 
Dưới đời Vua này, nước Pháp Bị nạn nội chiến và đói kém. Rốt Quộc, „ 
tuy vẫn cầm,quyền, nhà Vua đã phải cắt đất nhường cho era là Quận 

„ công Bourgogne: M ề ¬.  . 


ˆ Mật thí dụ mượn ỡ Việt sử; Vua-Lý-Thái-Tồ băng hà dăm'o28, 
đề llại một coa trai trưởng, là 'thá¡-tử. Phật-Mã:và: dhiều:con trái thứ 
là các Hoàng-tử V.õ-Đức-Vương; ĐồngSChinh-Vương; Dực-Thánh~ 
Vượng. Theo nguyện tắc, ngôi Vựá phải.†ruyền cho conq trưởng ; bất 
bình VÝ.thề lệ này, các Hoàng tử đồng lòng đem binh vây thành Thăng 

' Lóng đề tranh ngôi Hoàng-PẼ, hưng khí lâm trận Võ-Đức~Vương bị 
tử trận, và việc nội loạn không thành,-Thái tử Phật MỈã lên ngôi tức 
là Vua Lý Thánh Tông. : 


` , II on 
. Nguyên tắc thử 1H : Nguyên tấc trọng nam, 
Đành rằng, ngôi Vua được truyền cho ngành trưởng, nhữag người 
được truyền ngôi là con trai.hay con gái. Theo ngũyền tắc trên, con” 
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Đối với nước Pháp, việc áp dụng nguyên tắc này không có gì lạ 


on tai cả. 
Đối Với hước ta, có một thời kỳ “HÀ nguyên tắc trên hầu như bị 
gạt bỏ, Vì nước ta đã có một vị Nữ Hoàng. Vị ậŒ “Hoàng đó là Lý 
Chiêu-Tioàng, một vị Công-Chứa sủng ái của Vua L.ý-Huệ-Tông, Nhà 
Vua này như nhược, lại SaY rượt cả ngày, nên việc triều chính phó 
mặc cho một đình thần l Trần-Tự-Khánh quyết đoán cả, Vua có hai 
Công-chúa, chị là Thuận-Thiện Công-chúa gả cho Trần-Liễu, côn em 
là Chiêu-Thánh Công-chúa, tức Phật-Kim, được Vụa yêu mến:và lập . 
làm Thải-tử., Năm 1224, Vua Lý-Huệ-Tông truyền ngôi cho Chiêu. 
Thánh Túc đó mới có 7 tuồi ; tức là Vua Tý-Chiêu-Hoàng, một. nữ: 


khó khăn cả, vì các Vua Pháp phần nhiều đều có c. 


Căn cứ vào sử; *a thấy vào thời'kỳ ñày nguyên tắc trgùz nam không - 
được áp đụng ở. nước †a, nguyên tắc trọng trưởng cũng bị gạt qua một ` 
bên vì Lý-Chiêu..Hoàng là con gái bé của Vua Lý;Huệ-Tông, Tuy nhiện 

ỳ hoảng này của ñguyền tắc trọng nam cũng rất ngắn 
TT -Hoằng nhường ngôi cho chồng là Trần. Cảnh 
P dụng như: cũ,.. 


đặc biệt. của chế đã quận 


= 


tốc Vị Tân vương phải là người theo_CGĐốc Giáo. C 
enri Đệ Tam (1574-58) là vì ,lra đầu ziện của nước Pháp đã 
tuyên thệ trước Quốổc-dân Đại hội (Hội nghị gồm đại biều của ba giới 
quí tộc, tăng lữ và bình dân) là sẽ theo đạo Thiên-Chúa mãi mãi và 
quốe dân đồng thời cũng hứa với nhà Vua là sg không bao giờ phục 
tòng một vị Vua ngoại đạo. Trong các đời Vua kế nghiệp Vưa Henri 
1II, nguyên tắc trọng Thiện-Chúa Giáo vẫn được tiếp tục thừa nhận, 
Rút cục dưới chế độ quân chủ của thước Pháp €ũng như dưới chế độ 
quân chủ nước ta, tuy ngôi Vua có tính cách thể lập thực, nhưng 
ngôi Vua không phải là của riêng của nhà Vua mà nhà Vưa có quyền 
muốn nhườ: 


ơ 


~ 
tờ 
` 


-.x 


: không phải tuần theo một thề.thức nào cả, -Fhủ tục Huyền ngỗi đã 
được qúý địnl một cách rõ ràng. gồm: có 6 những thê lệ khá” phiền phức 


SỐ SĂNH HAI CHẾ ĐỒ. QUẦN CHỦ ' VỀ PHƯƠNG TT SỬ: Ề 
| MẠNG VÀ PHƯƠNG TIÊN, HÀNH sộ ®CHÃ» NHÀ À 


: m gần giống sứ 
mạng của c. vương sp túy có › khác: “iÊ vài điề 


lỆ F 


_b). Đại EY đạn ân, TH đề bảo ân H “Hi số chụng ‹ của. quốc-gia; 


0O ca 
'# là sứ mạng. 


Sử mạng c ủ Tioàng, đề. 'Vie;Nam..c6.v‡ đẹn giảLb 


của Vua uạ Pháp, vì nhà Vua ,nướg ta d ta chỉ, HN tước an dân 
mà thôi. : 
Thực vậy, ý vương Pháp vì phải nhọng sử quyền lợi cửa 


Thượng-Để HỆ I khi ở ngôi đã phải triệt đề đảm-bảo và tôn-ˆ 
trọng quyền- lợi của: 'Giáo-Hội, mặc, đầu các quyền:Ílợ† đó, nhiều khi, 
trái hẳn với quỳền.lợi cửa quốc-gia' hay. của dân chúng. Muốn có một 

Ý-niệm rõ-rệt về hiệm:vụ c Quốc. ương Pháp; người ta chỉ cần 
nhắc lại nghỉ-thức của buồï' uồï lễ đăng. qùaog. Trong bu buồi tồi lễ này Mã Tân 
2 HH ệ ` hại đi điều: “ ñ 


1 với Giáo.Hãi ì 


t3gnx2vprb+ Độc g 


1 với dân: chúng. 
— 


- Trong bản tuyên thệ đầu tiên vởi-Giáo-Hội, có câu sau qJe Roi 
mảintiendra les fraichises de I7 Eglis ¡(Vua sẽ tôn- -trọng các đặc- 
quyền mà Giáo-Hội vẫn được có từ trước). 


Hoàng Ð Đế ế Việt- Nam, trái lại tuy được coi là; thừa mệnh Trời đề 
trị nước an ấn nhưng không thuộc một giáo-phái pào cả, không phải 
phụng-sự một giới tăng-lữ nào cả. Chính cũng vì thế mà trang nghỉ lễ 
đăng ăng quang, của Hoàng Đế Việt-Nam, người ta không nhận thấy thủ- 


7ä 


hiểu đề Ị ử dụ m họ, nhưng người tị ta không thề cc  cOI j tờ “chiều 


x.-1.m 


b n in VỆ” "46 cặ 
Tóm lại, đựng về phượng diện ,sứ-mạng của nhà Vua mà xét, ta”. 
nhận thấy sứ mạng của Hoàng để Việt-Nam có tính cách đơn giản hơn 
sử mạng của vua a Pháp nhiều. 


Hioàng-Đ£ Việt-am có rất nhiều phương tiện hành động. Tuy nhiên, 


không, phải: vì thế mà Nhà Vua có thề hành-động độc đoán, coi rễ tài „ 


sẵn và sinh mạng của dân chúng được. Về phương. diện này có nhiều 
` điềm tượng- đồng giữa hai chế độ quân-chủ Pháp và Việt-Nam.. 


p tương tiện hãnh động. Ta cần nhớ- là Quốc; 
ĐẸ;iệGNam ï cũng vậy, là người dự 
K2 và' đối ngoại của quốc gia... 

` Đấi ) "ngoại, .Š- “Pháp cũng như tại Việt-Nam, tng Nhà Vua mới có 
quyến” xuyên chiến hay cầu hòa. `. VY thế 
cc Đối nội, Vưa đứng đầu các 
dụng Trong nước, là à VỆ "phán quan tối cao. đề trừng phạt kẻ cốt tội, đề 
'giải quyết mọi vự tranh tụng giữa nhân đân với nhau, Vì nhà Wua có 
quyền hành động lớn như vậy, nên nếu chẳng may gặp một vị Ỷ lã tàn 
bạo, quyền tự:do của dân chúng sẽ trở thành hư không. 


ơng, Pháp. chay, Hoàng 
lụ ty nhất e s. .ó, quyền ấn, 


Người ta còn nhớ trước cuộc cách mạng 178o, sinh mạng cũng 
như tài sản của người đân Pháp-không có nghĩa lý gì đối với Vua cả.” 


Nhà ngục Bastille và chế độ mật chỉ (Lettre đe Cachet) là một thi dụ ÿ 


điền hình,— ở Việt-Nam cũng vậy, những bạo chúa.nhữư Lê- long-Đĩnh, 
Lễ- uy-Mục, Lễ-tương-Dụực cũng thừa đủ đề chứng minh rằng đưới 

' chế-độ quânzchủ, vì được hành sự những quyền-hành vô: cũng rộng . 
lớn, một vị hôn dưân có thề hại dân, hại nước như thế nào ? 


ð) Nhận xét thứ" hai ; Khách quan mà xét, người ta phải nhận 
rằng không phải vị Vua nào dưới thời quân chủ cũng có quyền, độc- 


đoán coi rẻ sinh mạng, tài sản dân chứng:đâu, Lịch s sử ử Pháp p tũng như ˆ 
Việt Nam “chửng tỏ ảng, trong thực tế, chế-đi quận 


7Á : Ề 


tục bibtyfE: Theo d2xgšY khi- mới 'Ñ ngồi, Nhà Vua, a thường l 


` "sử- EìMR của mình, Quốc-vương Pháp cũng nhứ ` `. 


Nhận. xét thứ nhất là tính cách 'phức tạp và rộng rãi của „ % 


_ quan |ại lạ, nguồn, Đốc pháp luật áp. - ' ˆ 


” 


nỗi gu t chuyên, chế như người 
đạn của nhà „vua, trong thực tế, 
các nguyên nhân như sau; 


ở 


ở. KH hư vậy, là vÌ quyền 
'đã bị hạn chế: khá nhhiều,-Hạn chế vì \ 


nhà Vụ‡ đã pHải dàn! cho các làng xã một 


{nh cách há rộng tãism. 


“x bị hạn chế 
t2 n: 


độ xã 4h 


ôn tự trị. Vự, xo 
ức,ở TÐ88..nền, hành 
đã cău Su vào, tài 


1 nào đến đầu chẳng 
n lựa có 


n ề ;nghiệp, các “tên 
phiệt như tôn phiệt t được hưởng đặc quyền, mà những 
đặc quyền này lại là những. đặc quyền Cổ từ lâu đời, Nhà Vua _bắt 
buộc phải tôn trọng, + ` ‹ 


Thí.dụ [: 


Đặc quyền thuế khóa của đân chúng cóc ‹ đảo : BgiftL,Xet, J[ofrmoutier. 


SG G2 


Vì các đảo này dễ bị tận ñgoại-xàm, nên Quốc-Vương Pháp đã thừa 
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àu 


nhận cho dân chúng cắc. đáo ẩy đặc quyền khải phải nộp thuế chó 


Nhà vữa, hay đồng góp gì cho công khố cả, TT ¬- 
Thĩ.. ghi HH: 


F(0unidiedonse ccclési- 


CS 


astiques) đề xét xử các loại tranh tụng Sau đây!: 


1— -Các Ác-vụ tr tranh, ' tụng liên quan tới Giáo hội.: Đại-khải một giáo 
ồi phạm-phấp đù là phạm.một 
nh tội nhữ : giết người, hành. hung viv...Tòaán của- Nhà Vùa`: 


cũng. không có quyền xét xử các vụ tranh tụng này. 


nại xẳng ruộng đất của y bị Giáo hội xâm lấn chẳng hạn) chỉ riêng Tòa 
án của Giáo hị “Hới có quyền thụ. lý vụ kiện này, 


F vị tranh tụng liên quan đến, „vấn; đề tí tín- ngưỡng. Đại. 
khái một, nhŸC n một nhà thơ bị Giáo hội khẻpvào tội jÿu ngôn hoặc 
chúng, tuyên truyền các tà thuyết có tính cách bài bác 'Cơ-Đốc-Giáo, 
Tòa á Án của nhà Vua không có. quyền xét xử việc này, Số 


Ñgí DÀI những vụ tranh tụng nói trên Giáa LÓ hà ‹ đình h còn 
: ụ kiện nào, mặc đầu, không xu vào,! đợnh 
đương sự. nhờ, Giáo cà Ỉ i 
khẩể hai: 2E tà, dân ký kết với nhau + Dân khế trụ nề khế-ước 
có một điều khoản ấn-định rõ là cơ quan tài phán _ thần quyền xét 
xử các vụ tranh-tụng do hợp đồng phát-sinh ra sẽ là Giáo.hội Pháp- 
đình, “Trong trường hợp này, mặc dầu theo luật Tòa-án của Nhà Vua 
có quyền xét xử vụ kiện, nhưng vì có điều khoắn đặc biệt nói trên, Tòa 
án của Nhà Vua sẽ phải chuyền giao hồ-sơ nội-vụ. che Giáo- ch Pháp-ˆ 
đình thụ-1ý @®. ` # 


li 


¬---—--. 
đứa con mộ- CÔI. 


` `... 


C1) Dưới thời Pháp thuộc các tòa ấn củe Pháp cũng có một đặc quyền tương bự. 
như vậy đối với' các Tòa-Nam-Ấn. : ` .n 
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^“ Cứ xét như vậy, thì đặc quyền tài-phán mà nhà Vua phải thừa 
nhận chơ Giáo-hội cững khá guamtrohg về quyền tự pháp của nhả Vua 
-đối với thần dân do đó đã giấm bớt khá nhiều. (Nhưng khách quan 
mà xét, ta cũng phải công nhận rằng chính vì vậy. mà Vương quyền 
đã bớt chuyên chế một phần lớn), 


Thí dụ 5 : 


Đặc quiện cha cóc đoài LiŠ chuyện nghiệp nh : đặc quyền chuyền vận 
thự t L ÊTưười ệ (Privilège de transport đes COrrcspondan- 
ces) VÌ nhận thấy Sự Chuyên giao thơ tín g{#a tư nhân với nhau không 
được nhà Vưa tŠ chức, nên trường Đại-học Bá-l;ê, vào cuối thể kỷ thứ 
13, đã có sáng kiến tự đứng ra đảm nhiệm công việc chuyền giao thơ 
tín giữa sinh viên với gia đỉnH sinh viến. Dần đã: các tư nhân khác, 
"mặc dầu không phải sinh viên hảy người nhà của sinh viễn, mỗi khi cần 
gởi thơ hay đồ vật gì cho nhạu chữ nhờ trường Đại “học Bã~Lẽ chuyền 
giao hộ, Rút cục Trường Đại-học Ba-Lê.được đặc quyền chuyỀn giao 
thư tín giúp tư nhân với nhai 1. Nhà: vua cũng đề nguyền tình trạng 
này vì nhận thấy có lợi cho nhân dân vả cho Hoàng gia. Mãi tới năm 
1477, nhà Vua. mới nghĩ tới việc tö.chức Sở Bưu- Chính 'Quốc-gia. Kề 
từ ngày đó, công việc chuyền giao thơ tín của nhân dân do Chính phủ 
đảm nhiệm. Mặc đầu như vậy, Trường Đại-học Ba-Lê vẫn được phép 
bảo lưu đặc quyền của mình về phương diện này. Thành-thử, hồi đó 
song'song với sở bưu chính cửa nhà Vua còn có một cơ quán bưu chỉnh 
thuộc quyền kiềm soát của Trường Đại-học Ba: Lê hữa, Mãi đến năm 
1719, sau nhiều cuộc điều đình khá gay go, Sở bưii chính nhà Vua 
mới đành lại được độc quyền - chuyền giao thơ. tín-của tư -nhân. 13Ề 
bềi thường sự- thiệt hại cho Trường Đại-học Ba-Lê, vì đã mất đặc 
quyền này, ngân khố của nhà vua hàng riầm phải tiệp: cho trường Đại 
học một. số tiền trị giá bằng j1/2B tồng số “bưu phí, mà sở bưu chính 
Hoằng gia đã thư được. Số tiền nãy; cũng ' duan trọng lắm. Tính ra, 
năm 1710, Trường Đại-học Ba:Lê được hưởng 14o.ooo livres, thì 8o 
năm sau tức là vảo năm 1789 số tiền đó đã tăng.lên tới 300.ooo 


©) Nhận xét thứ ba nà cuối tùng,. * ì 


1ivres, 


12ý áo cuỗi cùng đã khiến, cho chế độ,quân:chủ trong thực tế, bớt 
R # A¿«=kẦo 4 F “sử ° =S.S. —— 
Shv.2n,ghế một phần lớn là ảnh hưởng của hagiáo đối với các. ví Vua 
nước tạ, và chính: sách,thân. dân.mà. các vị Hoàng-để Việt-Tam đã áp 
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trị 


` đựng trong kHi ở ngồi, Đổi với các, VỆ Vựa nước 
thấy là trừ một số ít Vưa bạo ngược, đại đa số đ 
'giáo va hàn Giáo, và trong cách trị nước - 


Sở 


1) — .Ở', nước ta chẳng bạn, những vị Vua tàn ác v 
nhự T,ê;ong-Đĩnh (T9o5-rooo), 1ˆ.Uy-Mục' (so 
TDực (7§zö-1516) chỉ là số ít (0). Phận đông là những: 
nhuần tính thần nhân ái của Nho giáo. Tỉnh thần này, 
đã rõ, đã khiến nhà Vua trọng phép trị nước phải cư xử có đức độ, 
phải thận đân, lấy đân -làm gốc. Chính cũng vì lẽ đó, mà tính cáth 
-chuyên -chế của chế độ quân chủ tại nước ta, trong thựẻ tế, đã giảm 
bớt được một phần đáng kề, Và ngày nay, 
Vùa nhân từ, tường dân như con đẻ, nhự Lý-Thánh-Tông (EØ54-ror) 
chẳng hận (3). .' 


oàng- để thấm 


ng của nhà Vua đã lạm giảm bớt rất nhiều tính 


CŨ Theo sử thì Vua Lâ-Long-Đĩnh đời Tiền: Lạ (1005.1009), cá tiếng là tần ác, bạo 
ngượ>, thích chém giết, và thích mục kích những cảnh tượng đồ máu — Đại khái nhự 
là bắt lấy rơm tầm dầu, bá vào người các tù nhân, rồi đất sống. hoặz bắt tù nhân trào 
lên cây cao -rồi đẩn gỗ cây, hoặc róc mía trên đầu nhà Sư, rồi thỉnh thoảng cố ÿ lữ. 
tay đề dao cắm phập ,vào đầu nhà Sự, . ` lộ, . 


Cặc vua Lê-Uy-Mục (1505-1509) và Lậ-Tương-Dực (1510-1516) dưới đời Hạu-La 
cũng có những hành vi tần bạo, độc ác không kém. h 

Œ) Theo sử Vua Íý-Thánh-Tạng (1054-1072) là một vỈ Vua nước ta, 
nến phục vì nhà Vua rất nhân tùy cư xử rất có đức độ, biết thương đân 
mình — Cố một mẫu chuyện này thường được nhà là 
thân nhân của nhà Vua, «Một năm Trời làm rét lâm, ÿ~Thánh - 
đứng gần ngài rẵng : Trăm ở trong cung ăn mặc nh. 
giam trong ngực phải trếi buậc, cơm không -có mà šn, áo không có mà mặc ; và lại, có 
người xết hỏi chưa xong, gian ngay chưa rõ, nhỡ rét quá mà chết, thị thật là thương 
lắm >. Nối rồi, nhà Vua truyền lấy chăn chiếu củo tù nằm, và mỗi ngày cho hại bữa ăn, 

Lại có một hãm; Thánh-Tông ra ngự ở điện Thiên khánh xét cá con gái là Đạng- 
Thiên Công-Chúa đứng bầu bạn cạnh. Nhà Vũa chỉ vào Công-Chứa mà bạo cấc quan 


rằng : lòng trắm yêu dân cũng như yêu con trắm vậy. Hiềm vì trăm họ ngu đại làm cần 
phải lội. Trắm lấy lầm thương lâm. Từ rầy về sau, tội gỉ cũng giảm bới đi z, 
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như chúng tả ˆ 


ta có thề nhắc tối các vị, 


người ta cũng có thề nói rằng : Chính sách thân ` 


cách chuyên chế của chế độ quân chủ. Chính Ông Olivier Wiartin, một 
nhà luật học người Pháp chuyên về pháp-chế-sử, cũng đã nhìn nhận ñ 
như vậy. Theo ông, chế độ quân chủ nước Pháp, tróng thực tế đã 
không đến nỗi quá ư chuyên:chế như mọi người lầm tưởng; một phần 
cũng vì nhà Vua đã có những:cử chỉ thấn dânnột cách đặc biệt. Đại 
khái, nhà Vua thường gởi thiếp báo tin cho dân chúng những thành 
phổ có tiếng trung thành với nhà Vưa, mỗi kh Ề g-gịa có tin buồn 
hay tỉa mừng gì, nhà -Vua:thở‡ bấy:giờ, khổng nề 'hà: tiếp #úc với đân 
chúng, ngay cả những người đản bà bán hàng ở ngoài chợ Ba-Lê cốt 
đề hiều biết rõ nguyện vọng của dân chúng — - Vua trực' tiếp thâu 
nhận đơn khiếu nại của đân chúng — chọ phép dân chứng -được vào 
xem cũng điện của nhà Vua, được điễu qua chỗ Vuả. 

Vua dùng bữa như thế Hào. Chỉnh vì nhà Vuả đã có cử chỉ tt 
đến mực.đó mà cung điện Versailles hồi bấy giờ, ít khi 


* 


Chúng ta hãy thử đọc lại câu nói này của pháp-chế sử-gia'Olivier ` 
Martin. : _ š 

qRien de tout cela, certss, re 'constiưe trne #arantiejutidique. 
Cependant ce roi absolu tnaitre đe la personne ét” đếs ' biểng-de ses 
Sujets, Vít, c' est trú fait, ƒämiliầrement avec eux. Ï eXercice đu pouvoir 
cst humanisé par l*afféction du Priice, comme par lobéissance confi. 
ante de ses sưjets, Pour bien coriprendrela monarchie d' Ancien Ré- 
gime, il faut pÏacer le jeư de ses rềgÌes constitutiVes đans cetre atraos- 
phère de familiarité et de vénération >» : 
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1 


CHƯƠNG ïï 


NHỮNG” `Ư BIỂN CHUYỂN CỦA RÈN QUẨN °H 
VIỆT-NAM DƯới THỜI PHÁP THUỘC c 
. (Sau năm 1964) : 


Ở&: ba ứ hỏi cần được nêu lên, khỉ khảo sắt 
chế-độ quấn chủ Việt,Nam đưới thời Pháp thuộc, 


`_() Tại sao chế độ quân chủ Việt- 
Vậy : Người Í tà: có thề cắt nghĩa các 


(3) chế đội quân chủ Việt- 


@) Các) hiến! chuyề 
boiti ảnh ¡hưởng gì? 


các biển chuền của 
Nam lại có thề biến chuyền" HIù 
biển chuyền này như thể đảo: Lào 
Nam đã biển chuyền nhự thế nào ? 
yên của chế độ quân-chủ Việt Nam đã đem Tại 


'Ta sẽ trã lời Lš câu hỏi trên trong 3 tiết của chương thứ m 


Tiết T1: Nguyên nHân những biến chư 


yền của chế s quân chủ 
Việt.Nam. 


Tiết kiể, Các thứ biến chuyền của chế độ quân-chủ Việt-Nam. 
:— Tiết TH: “Ảnh hưởng các biến chuyền của chế độ quâd-chủ Việt- 
. Ñam, Xe 
*“&& 
TIẾT 1 


ng) NGUYÊN Đó. 
E- Độ 


sư HE ĐC 


“Người ta nhận thấy ít nhất ba ——. 
sọ. 


~— Nguyên nhân 1:.- 
Ảnh hưởng của nền văn hóa Tây“ 
nhập vào Việt Nấm, - "7 *22veeeiseie 
— Nguyên nhân lỊ: 


Dụng ý chấn| 


xbstssavos 2/0/22 3⁄04 


'nằm .Tân-Hợi và 
ng tại Nhật-bản. 


Việt-Nam, (r) „ 


Theo gượng Trung quốc, nước ta trước + 
dụng 'chính sách bể quan tỏa cảng, không muốn 
với một cường quốc Âu: tây 'nào Khác “cễ, coï › 
mình là văn hiến nhất. Nhà Vua cũng zihử các gi 

. sẵn sằng coi bất cứ một ngoại bang nào'— trừ Tri g: 
một đân tộc nào — trừ dân tộc Trung-Hỏa ọ 
Cũng vì sẵn có óc tự tỉ mặc cảm như, vậy đối, ới "Trụng-Hoa (com- 
plexe dinftrioritế) nên từ phong tục, tập quấn đến cách tồ chức „ 
chính trị, nhà Vưa và triều đình của ước, t lất hát 'đều lấy ` 
Trung-Hoa làm khuôn mẩu. Chế độ quân chủ. fH, vìvậy, đã 

lập đúng theo chế độ quân chủ của Tầu và ®gười.ta -có 'thề nói rằng, 
trong thời kỳ đó, nước ta đã chịu Ảnh hưởng tủa nềi văn hóa 

Trung-Hoa một cách khá sâu rộng, LG , " ? 


H1 
ău thần thời đó 
-Hoạ— và bất cứ 


Thưng đến khi người Pháp đặtnền bảo bộ tại nước ta và du nhập 
Vào nước ta cả nền ván hóa của bọ, từ chữ viết, tiếng nói, từ các tư 


.. (1). Văn:hóa là gì ? Thế nào là văn-hó 
nghĩa văn hóa của một dân tộs như" 
“tộc đồ ; nối một cách Khác, khi 
nghĩ đến tất cả các trạng: thái sinh hoạt cũ" 
cũng có một nền văn hóa mà trình độ cäo. hai 
của dân tộc đế về phương diện lỳ thuật, cũng nhữ 


một dân tậc ? Người tả thường định 
nh thần, dạo đức của dân 
e nào; người ta thường 
Sứ Yxết như vậy thì dân lộc nào. 
h tìy:teo sự tiến triền nói chung 
về phường điện tính thần, đạo đức. 


SỈ 


tưởng dân chủ vi, bình đẳng, tự do, bắc đi, cho đến cách phục sức, 
sinh sống hàng ¿ ¡m s tình trạng này đã đồi khác hẳn, Lần đầu tiện, 
người nước ta g tiếp “úc với một cường quốc đân chú ở 
Tây và bắt đầu hiểu biết rằng không phải nước nào. cũng tồ chị ; theo. 
chế độ- quán chủ nhự của Tầu và của ta đâu, . Trái lại cỏ những \ quốc 
gïa như nước Pháp chẳng hạn, có một chính thề hoàn toàn khát hẳn, 
với chính thề' quân. chủ, ; Một khi biết rõ "xẳng cuộc cácH mạng dân 
quyền r7ổo. đã lật lồ ngai vàng.của Lotis thập lục, để đưa vỆ Quốc. 
Vương xấu số nậy: -lện đoạn đầu đài và đã biến đỗi nước Pháp đương 
từ một quốc giả quân chủ thành một Dân quốc (République) mã quyền 
chủ tề thuộc về toàn thề nhân dân, lẽ dĩ nhiên tư trởng tôn quân trưởc 
thời Pháp thuộc đã không còn giữ được một địa vị quan trọng trong 
ý thức hệ của người dân Việt nữa, và đồng thời vị Hoàng-Để Việt- 
Nam cũng không: côn giữ được tính cách thiêng liêng, thần thánh nhự 


khi xưa nữa. Đề mình chứng sự suy tần của chính thề quân chủ ức ng. 


ý thức hệ của người dân Việt lúc bấy giờ, người ta có thề nhắc tới ... 


những cuộc bút chiến khá sôi nồi giữa hai nhà văn nồi tiếng thời đó,:. 


Phạm-Quỳnh và NÑguyễn-văn-Vĩnh, về vấn đề frực trị (ađministratioxi. 


đizecte).hay lập hiến (monarchie constitutionnelle) (1), _ 


B:— Nguyên-nhân Í† : 
Dụng ý chính trị của nhà cầm quyền "Pháp, 


Nhà cầm quyền Pháp cũng phải chịu trách nhiệm mêt ghần lớn 
trọng sự biến chuyền của nềe quân chủ Việt Nam, Thật vậy, can cứ". 


(13 Nhà văn Nguyễn-vẫnzVĩnh sau khí vạch trần những sự thối sất hỗ bại cổa 
quan lại Việt Nam. là các viên chức cấp điều khiền và cấp thừa hành của Chính phủ Nam 
triều thời đó, đã đi tới kết luận †à nên bài bỏ chế độ vua, quan tại miền Bắc mà thiết 
lập hần chế độ trực trị đề thay thế cho chế độ bảo hộ. Nói một cách khác, Ông Vĩnh chả 
trương đặt miền Bắc (và cố thề cả miền Trung nữa) dưới quyền cai trị trực tiếp của 
chính phủ Pháp. 


Ông Phạm-Huỳah trái lại bênh vực chế độ vua quan cũ, cho cồng mặc dầu những 
tệ tục của chế độ này, người ta vẫn có thề cải tiến chế độ đó, bằng cách ấp dụng chế 
độ quên chủ lập hiến, nghĩa là ban hành" một bản Hiển pháp đề hạn chế bớt 
Vương quyền. 

Mặt khi trên báo chương người ta đã không nề hà phơi trần những tệ Lục của 
chế độ quân chủ và nêu thễn lên vấn đề nến giữ hay nên bỏ chế độ vua quan, ta cũng. 
thừa rã tỉnh thần tên quân thủa trước đã sút kém tới mực nảo, 


Cộng vấn ở Hàn6i, Tp 
ủ tâm. đùng đã mội, cách để 


Đồng, đã cải tạo nước Nhật. Bản %ã ngày xay đang là. 
Trung-Hoa, Nếu chính nước Trung.Hoa, tồ phự: 
đấn tộc trên thể giới, “đã không giữ thái “độ bất đi 
sự cần thiết phải thức đậy, phải sống và phải ho: đốc. 
Gia An.Ñam; một quốc gia từ trước tới nàÿ vẫn là 
của. Trung-Hòa, giữ sao không đấm ' động trước cảnh tưởng đó. Tá 


cũng không thề nảo phủ nhận được rằng chính ngườ, Ả. Năm đang 


xmuốn sửa đồi tình trạng xã hội nước "họ và cải tiến C 


lý. của họ... TS. 


Đã Xhông ‡ÄŠ ngăn giữ được phong "rào cải cách đó, ta kBì cồn có một 


: biện pháp: bà giành lấy địa vị lãnh đạo phong. trào củi cách này. Và lại, 


Cuộc uận động cải cách núi đây lại rất phù. hợp với quyền lợi của chúng ta, 


Trong tờ thông tư mật nói đây, viên Thống sử' Pháp ở ở Đắc-kỳ đã 
đề lộ thắm ý của nhà cầm quyền Pháp. thời đó là muốn bà ệ 
lợi của Pháp tại Việt-Nam cần phẩt'cươ dg, quyết sửi 
độ pháp lý tại nước này, và trong số các chế độ phỉ lý nói đây, chế 
độ quân chủ, tuy người Pháp không. nói rõ là chế*độ quân chủ, 


C.— Nguyên-nhâa HH: _ . Ũ 


Ảnh hưởng. của cuộc cách“ „tHẠng. Trưng-Hoa năm ` xạ, vã chính 
sách Duy Tân của Minh- “Trị :Thiên-Hoàng. đã ấp dạng tại. Nhật.Bản, 


Đúng như lời. viên Thống sứ Dssthetiáy. đã nói, Ti những Điế chuyền 


_ chính trị này, tuy xảy ra tại Trung-Hỏa \ và Ñhật'Bản- thực, "những đã 


HN 


có tiếng, vang lớn trong "giới sĩ phư và trong dân chúng nước ta thời 
đó, Sớ dĩ phong trào Duy Tân ở nước ta đã phát sinh và bành trướng 
được, đó cũng là nhờ một phần lớn ở các vị lãnh đạo phong trào này 
sớm nhận thấy sự cần thiết phải theo gương hai nước láng giềng 
Trưng-Hoa và Nhật-Bản, là hai quốc gia quân chủ đã mạnh đạn cải 
cách guồng máy chính quyền, nhất là cải cách chính thề, khiến cho cả 
hai nước này đều trở nên quan' trọng trên trưởng quốc tế thời đó. 
Chứng ta còn nhớ rằng cuộc cách mạng nắm Tân Hợi rọit dưới sự 
lãnh đạo, của Tôn-dật-Tiên đã biến nước Trung Hoa quân chủ đưới 
triều Mãn “Thanh thành một “Trung-hoa Dân-Quốc. Còn cuộc cải cách 
duy tân bên Nhật- Bản đo Minh-Trị Thiên-Hoàng đề xướng, tuy vẫn 
đuy trì chế độ quân chủ thế tập của nước đó, nhưng đã khéo lợi.đụng 
ứy quyền của vị Thiên Hoàng đề ban hành nhiều biện pháp cải cách 
táo bạo với mục đích giúp cho Nhật-Bản trở nên một nước phú 
cường. Tấm gương sáng của hai nước láng giềng nói đây đã thức đầy, 
các vị văn thân nước ta nồi dậy, yêu cầu chánh phủ bảo hộ Pháp cải 
cách chế độ chánh trị và hành chánh trong nước. Đề minh chứng 
việc này chúng ta chỉ cần nhắc tới: phong trào gửi thanh niên đi 
du học ở Nhật.Bồn và Trung.Hoa, (phong trào này được t6 chức 
rnột cách bí mật và gọi là phong trào Đông du), Phong trào Đông - 
Kinh Nghĩa Thực (phong trảo lập trường tư tuực ngay trong nước 
đề khai hóa dấn), 


xw# 


TIẾT II 


. CÁCH BIẾN-CHUYỂN 'CỦA CHẾ-ĐỘ QUÂN-CHỦ 


Dưới thời Pháp thuộc tuy chính thề Việt-NÑam vẫn là chính thề 
quân chủ nhưng, khác với khi xưa, chính thề này đã biến chuyền mạnh 
vì quyền hành của nhà vua, do ấp lực của nhà cầm quyền Pháp, đã 
bị hạn chế, rất nhiều, Đề có một ý niệm khái quát về những biến. 
chuyền. nói đây của chế độ quân chủ Việt-Nam dưới thời Tháp thuộc. 
chúng ta SẼ xết trong hai mục các vấn đề sau đây. ` 


Mục I: Quyền hành của nhà vua đã bị "hạn chế Ta sao ? 


$4 


Tục ÌT: .NHữn£ người có: trách. nhiệm tron#‹ cuộc biến chuyền 
này :à ai. ? - viểu vá Tế š : 


SỰ HẠN:CHẾ QUYỀN-HÃNH CỦA ' NHÀ VUA _ˆ 
- Chu DVthe“rooei KEGÙA Z2 E2 côtapotontdvede ‡ th. 
Quyền hành của nhà vua hồi đó bị hạn chế về cá Hị phương diện ; 
E b `. x 


1. Phương điện yếu tổ. c _ 
, k Sử c.:z2ä . . 
3.  HỢNE diện Phạm vì áp đụng- "- - 
:. Trong phần I của /nục này chúng tasẽ xét xem quyền của nhà 
vữa bị hạn chế về phương diện yếu tố như thế nào ‡$ +, 


Phân mục. Ï : 


HẠN-CHẾ. VỀ PHƯỢNG:DIỆN YẾU T Ì 
_' Tuy vẫn mệnh danh là Hoàng-Để Việt-Nam nhỉ 
nước ta lúc đó không còn quyền hành gì về phượn 

như hành pháp vẬ tải phán. : 


š thực ra, vủ 
§dlD(lÊg nhập ng 


(Chavsfteuyt 


N tay VC) Nhà Vua không còn là cơ:.quan lập-pháp tốt-ag,lròng meặc, như 


“_ kli xưa nữa, vì muốn bạn bố bất cứ một đạo đụ nào (ordonnance royale), 
nhà vua cũng cần Phải được sự thỏa hiệp. củ ân Quyền - : 


là, đại-diện tối-cao của Chính phủ Đháp tại VERSEIEE \ 
thỏa hiệp bằng cách ký nghị định phê chuần và ban hành đạo dụ. 


1 * " - v° 
Nếu không được sự thỏa hiệp của Toàn Quyền Đồng-Dườơng, đạo 
Tụ sẽ không được ban hành xì quyền, bạn ,hành ào Dg,thuột + 
Toàn Quyền Đông-Dương Shứ những, thuộc nhà, y2. Lễ dĩ nhiên, viên ° 


đại điện “của Chính phú Pháp có quyền tự ý sữa đồi 1guyên văn đạo 


W Dụ hoặc ngăn trở không cho bạn bố những đạo dụ nào xét ra phương. 


hại đến quyền lợi của Chính phủ Pháp. Cử xét qua như Vậy, ta cũng 
thừa rõ là Hoàng.Đề Việt. Nam khi đó không tòn giữ được Yoàn quyền 
và phương diện lập pháp như; khì xưa; nhưng đôi khi ngay cả về 
những vấn đề mà nhà s28 có thầm quyền #p ph, chiếu theo quốc- 


tu l 85 


Dg;thuộp viên ` ˆ 


ng. đến v và tự giành, lấy Xi, nG 
phần Hai của nhà vua hay của Triệu _đình, bất chấp cộ 


b T037, b 
kỳ Ti “lô 3 ly tiện „ bạn, hành bộ bật, này đề áp, (sả pước 
Nam Ấn Bắc là, Đúng lý ra, theo đúng quốc tế công pháp, q yên, 
“hành bộ-luật' này không thuộc về nước Pháp vì Bắc-kỳ lúc đế chỉ là 
một đất bị đặt đưới quyền bảo hộ của Pháp mà thôi, và giống như tại 
các đất bảo hệ khác, Vua Việt-Nam vẫn giữ được quyền nội trị. trong - 
lúc đó có cả quyền lập pháp. Có người viện lẽ rằng hồi đó Hoăng-đế 
Việt-Nam là- Vua Bảo-Đại còn dự học bên Pháp cho nền Thống-sứ 
Bắc-kỳ, với tư cách là Kinh- lược-sứ Bắc-kỳ, có quyền và cố. bồn phận 
hành-động như vậy. Lời biện.minh nầy không thề chấp nhận được 
vì trái ngược với các nguyên tắc pháp lý mà quốc-tế công-pháp đã 
thừa nhận, 


“Thực vậy, trong khi Hoàng-Đ£ Việt-Nam đi vắng, quyền lập pháp 
tại Việt-Nam đã được chuyền sang một Hội-đồng Phụ-chánh gồm có. 
các quan triều thần cao cấp, Ban bố một bộ luật tức là xử dụng quyền 
lập pháp, như vậy bộ đân luật Bắc-kỳ đáng lý ra phải do Hội-đồng 
Phụ-chánh, nhân danh Hoàng-Đế Việt-Nam, ban bố mới phải: "Viên 
Thống-sửứ Bắc-kỳ, đù có được kiêm nhiệm chức vụ Bắc kỳ kinh lược 
'chăng nữa, chỉ có quyền lập. qui tại địa phương này là cùng mà thôi 
chứ không thề nào có quyền-lập pháp được. Ban bố bộ dân luật Bác. 
kỳ xozn, viên đại-diện Chính-phủ bảo hộ Pháp tại miền Bắc quả đã; âm. 
nhập một. cách trái phép vào một lãnh vực thuộc quyền chuyện q yết. 
của Chảnh-phử Việt-Nám ta, ` : 


Hoàng-Đ§;V/it:Nam cũng bị giảm . bớt đi rất nhiều, 


Nhà Vua không cồn là vị nguyên thủ độc nhất của nền' thành chánh 
trong nước nữa, vì song song với nền hành chẳnh bản xứ, nền hành 
chánh thuầntúy Việt- -Nam thuậc quyền điều động của Hoàng'Đề Việt 
Ñam, người ta đã nhận thấy dưới hờ: hời.Pháp,.thuộc, một; _nền/ { 
chánh trực thuộc, Chính-phủ Bảo. Pháp (Administrafion du Đrotec. 


toraQ. Đổi với nền "hành chánh này, Hoàng-Đế Việt-Nam không. có 


33la+— 


ổ: B),Không những quyền lập pháp bị hạn chế, quyễn j¿ đành pin c của 


- 8ö 


nh, dụng; thắng thưởng, kỷ. luật. v- v. +}: , Họa. chăng, 
äR 2n thưởng phầm hàm cho các nhân 
viên hành chánh này, nhưng ngay khi xử dựng quyền ¡ hành đó nhà vua 
cũng thông được tr `đo hành động; vì đã những, đạo nghị định của 
Toằïn-Quyền, Đông Dương ấn định: một:C h khá tỉ mì lệ đối hàm 
của các viền chức - thuộc. quyền Chánh-phủ Bảo:Hộ p Nhà vua bất 
. buộc: hải tuân theo các thề lệ này không :thề làm , tr lược, Đối với: 
viê chức thuộc nền Hành.chánh Việt- Nam. các viên ‹ ức mà thời đó 
người ta thường gọi là viên chức thuộc Chính. phủ ` Nam Triều, tuy về 
: nguyên: tắc, quyền điều động, và bồ nhiệm thuộc:- -về nhà-vủa, nhưng 


'`nhà vúa không có toần quyền hành động. Sự cau tÌ lập của các nhà 
T*Đại-diện Pháp có tính cách thường xuyên nhất,là 


Ẽ , khi nhà vua 
“du học vắng, Muốn bồ siiêm ai giữ_m tchức xu 


'muốn. thăng „th š từng, _. + 


nhà vua TR vị thầm án quan cao nhất trong toàn.gui \ 
tài phần toàn vẹn vì các tòa án của nhà vua lắc b »€ HH Xi xét 
xử bất " một người nào cự ngự trên lãnh thô "Việt h, có. quyền 
Š ranh tựng nào, _ cũng như. có “quyền ân xá 
tr phạm nhân - nào, ` - ¬ 


Dưới thời Pháp thuộc, 
- hạn chế rất nh u. Hạn MU, „ cạnh các tòa 


) và " quyền xét. xử các người 


Phép "hấp và T9 HE) 


đặc lòng, nhưng sô 
đượch ng đặc quyền tài LPh: 
thận, vì theo bản Hi8p-Y ớc: ký kết hồi tháng chí# năm xạ ng. tại Nam- 
kinh giữa Pháp- và Tioa; thì các Hoa-kiệu cự‹i trú-trên lãnh thồ 
Việt Nàm được Rưởn đặc quyền LÐ Guyổ một rách: äy:đủ như các 
người pháp vậy): - ì `. Ũ 


1£ đi nhiên, “củ Sản nh 


2 trong trường hựp này, đã bị bạn 
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_ chế tất nhiều về phương điện tài phán vì các tòa Tây.Án nói đây ở - 


ngoài -vòng- kiềm sòát của nhà vua và gồm có các thầm phán người 
Pháp,- 


Điềm qua ba yếu tổ chính của vương quyền, ta cũng đủ cð !A quyền 
của nhà vua đã bị hạn chế như thể nào dưới thời Pháp thuộc.. 


Nhưng 'bằng chứng hùng hồn nhất của sự suy giảm vương quyền , 


đà việc một số lớn các đặc quyền quan trọng của nhà vưa khi xưa không 
còn nữa, Thực vậy, nhà vua không có quyền sinh sắt đối với toàn đân, 


Những tình phạt khắc nghiệt như là tru di tam tộc, lăng trì đã bị xóa' 


bỏ trong các bộ Hình luật mới, Nếu trước thời Pháp thuộc nhà vua 
có quyền nghiêm trị kể nào đọc hay viết rõ tên của Hoàng đế; một 
người trong Hoàng gia hay tên một cung điện, lăng tầm nào ‹của nhà 
vua, thì trãi lại dưới thời Pháp thuộc nhà vua đã không cồn được phép: 
hành: động- như vậy. Về cách kiến trúc nhà cửa và cách phục sức, người 
dân được tự đo hành động theo ý riêng của mình. Nếu có tiền dư giả, 


người đân. nào cũng có thề xây dựng nhà ở theo kiều chữ CÔNG hay + 


chữ MÔï, đẹp để hơn cuug điện của nhà vua mà không sợ ghép vào 
tội lộng hành. Nhà vua cũng không còn độc quyền màu vàng nữa vì 
cân gian được quyền tự do may mặc y phục màu này, Tội phạm tất 
cũng được xóa bỏ trong luật hình và người dân có quyền tự do chiên 
ngưỡng long nhan cũng như có quyền trưng bầy hình ảnh của nhà vua 
tại nhà riêng hay cửa hiệu của mình, ' 

Cử xét như vậy thì về phương điện yếu' tổ, vương quyền đưới 
thời Pháp thuộc đã bị hạn chẻ khá nhiều. Nhưng quyền hành cửa nhà 
vua còn-bị hạn chế cả trong phạm ví Ấp dụng nữa. 


Phân mục 
HẠN-CHẾ TRONG PHẠM:VỊ ẤP:DỤNG 


"Tuy theo bản hiệp ước bảo hộ năm 1684 nước Việt Nam bị đặt 
đưởi quyền bảo'hộ của nước Pháp, nhưng quyền hành.của nhà vụa 
lan rộng trong hai địa phương Bắc kỳ và Trung kỳ. Giữa hai miền Bắc 
và Trung về nguyên tắc, không có gì là dị biệt cả vì cách t6 chức guồng 
xáy hành chánh, tư,pháp v.v...giống hệt như nhau. Tuy lúc đầu tiện, 


" 


f 
Ỉ 
Ị 
‡ 


chinh phủ, Pháp có đất những viên quan đại diện mệnh đạnh l1 Trứ Sử. 
“Quan (Résident de Franee) và:về sau gọi ]| 6.Ssứ, nhưng. các viên 
đãi diện này theo bản Hiệp ước bảo hộ chỉ đự: 


"Bắc và Trung đều 


Vởi chế độ Kinh lược Sứ nói đây, ta nhận thấy ngay 1ä quyền 
"hành của nhà vua đã sút kém rất nhiều tại miền Bắc và dân chúng địa 
"phương này hồi đó đã.hầu như quêu hẳn Hoàng để chỉ biết có Kinh 
lược Sứ mà thôi, Tuy hhiên,'việc này xét cho kỹ &ải 


!ại miền Bắc không bị sút giảm gì lắm. 
Nhưng chế độ Kinh lược nói đây không tồn tại lâu, vì saư nhiều 


v/SVETSEAN Tre 


“người Pháp kiêm nhiệm, tức là giao chọ viên đại “HIỆN Đhấp ti 
“ác, kiểm quản. Từ ngày đồ, ÿiêu THðng sử Bất kỷ rư 
*đã đảm nhiệm thêm một chức vụ quan trọng nữa 'là chức vụ: Kinh 
*ược- Sứ Bắc Kỳ. Với danh nghĩa Thống sứ Bắc kỳ, ông tả đứng đầu 


8 


Nội một, cách- khắc; kề từ ngày Su tim, nền hành chẳn! "Việt. 
Nam tại miền Bắc, Xin) thực tế, đã thoát khỏi phạm vỉ ảnh' Hưởng của, 


Triều Đình ( và nhà vua Ä chịu áp lực rõ rệt của chỉnh phủ bảo hộ Pháp. 


: Sự cải cách này, lẽ dĩ nhiên đã có kết quả lãm tăng thêm nhiều ˆ 
quyền) hành cho viên đại diện Pháp tại Bắc kỳ và đồng thời hạn chế. 
đến mức, .tối đa quyền hành của nhà tưa tại Bắc kỳ, Thành thử, 13 năm - 
sau khi hiệp ước bảo hộ được ký kết, không cần phải đồ một giọt máu, 
nhà cầm quyền Pháp đã tách khỏi Bắc kỳ ra phạm vì ảnhÌ hưởng của. 
nhà vua và triều đình. Lãnh thồ Việt-Nam đã bị chía cất làm đôi một: 
cách rất khéo léo, rất khoa học, vương quyền đã bị sút kém, rất nhiều, 
đốt với đân. chúng Bắc Hà và từ đó viên Thống sử Bắc kỳ] là. ngiờ{. ; 
tiêu biều. đặc nhất .chỏ chính quyền tại miền Bắc. _.. 


Vì Ÿ đo này, đưới thời Pháp thuộc quyền hành của vị Hioảng-ĐÉ 
- Miệt-Nam đã bị hạn chế về phạm vỉ áp dụng. 


MỤC II 
NHỮNG NGƯỜI. CÓ TRÁCH-NHIỆM 


- Mật trong các cơ quan hữu trách nói đây là chính phủ Bảo. hệ. 
Pháp, nhưng ta không nên quên rằng chính nhà vụa đôi khi đã đóng. ` 
một vái trò quan trọng trong Các cuộc biến chuyền chính trị mồi đây- : 


Đoạn † 
VAT-TRÒ, CỦA...CHÍNH- PHỦ, PHÁP 


" 


can 


Vẽ vai trò của chính phủ Pháp, ta không cần dài dòng. “Tạ. cị 
hôn:khéo; tách. đàn, Bắc kỳ_khải:phạm.‹ ảnh huểm 
ỨC lêu định ru. Những hành động này chỉ là một 
bằng chứng tong nhiều. bằng -Wứng' khác chứng tỏ dụng Ỹ chính trị 
.của nhà cầm quyền Pháp. Nếu cần phải viện dẫn thêm một vải thí dự. 
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ng, dù chỉ là với tư cách 
ý, của, nhà cầm. quyền. 
đ nà TT Di TỬ -dÖyận của nhà vua 
ân nh nhì căm quyết Pháp chu Để thứ nhận nhưc 
vậy” Tiếng mặt tờ trình của viên. Thống.sứ Trunỳ`BẮc' lưỡng kỳ 
(Rrẻsident Supérieur Anham-Tonkina) đệ lên Toàn quyền 'Đôồng"dương: 
ngày 5-2-1Bạo nói về việc thiết lập các hội-đồng hàng tỉnh tậi Đắc-kỳ, 
chúng ta đã đọc thấy câu sau đây : _ 


« Xứ thuộc-quyền bảo hộ của chúng ta' đã` bị đặt đưới một chế đạ. 
quân chủ chuyên chế từ mấy thế kỷ nay rồi, Tuy cách tồ chức hương 
thôn đã đành cho dân chúng một vàiphần tự trị và một đời sống riêng: 
biệt, nhưng quyền của chính phủ trung.ương hãy còn rộng rãi lắm, . 
hầu như vô giới hạn, vì chính phử tập trung tất cả quyền hành. 
Như vậy, việc thiết lập các cơ quan đân biều có” tính cách tham, 
nghị đã xâm phạm rõ rệt vào quyền hình chính: phủ này s„ 


Đoạn ÏÏ 


VAI-TRÒ CỦA, HOÀNG-ĐẾ 


Tới chịu,trácr 
am. Đội khỉ 


tập, quản , cô- 


truyện Ấn, định, 

Thí dụ Vua Bäo-Đại, năm 1ọaa, khi về nước cầm quyền, đã bỏ tực 
lạy nhà vua, miền cho các quan trong các buồi đại triều khỏi phải quỳ 
lạy Hoàng-đế, và chỉ cần cúi đầu ba lần, làm lễ « tam khẩu » mà thôi.. 
Một thị dụ nữa là việc Vua Bảo-Đại đặt một chức Thượng-Thư mới gọi. 
'là Dân Vụ- Khanh. Trái với lệ thường, vị thượng thư này không do. 
Hoàng-Đ£ bồ.nhiệm mà lÀ một vị đài biệu sủa nhân. đân, vì chỉ riêng. 
vị Viện-Trưởng Viện Dân-Biều Trung-ỳ mới được phép mang 
danh hiệu nói đây, + ' 
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Chịnh thề quân chủ nước ta thay đồi nhiều.; những biển chuyềni 
thời đó đã có ảnh hưởng về phương diện chính trị và xã hội. Ngoãi ra, 
- ta có thề nhắc tới một ảnh hưởng quan trọng trong phạm vị kinh tế, 


"Trung-kỳ : « Một qui chế bán thuộc địa, bán bảo-hộo. 


và của Hoàng:Để Việt-Nam, đề có một qui chế khác hẳn với qui chế” 


Nhưng riêng đối với miền Trung, dã tâm của người Pháp trong 


việc thôn tính miền này lại còn biều lộ qua một hành động nữa, hành 
động. đó là việc gán cho miền Trung của. Iãnh-thồ Việt.Nairï một danh 
-hiệu Pháp văn mập mờ và vô nghĩa hết sức ‡ lAnnam. Chính vì vậy 
"nà người ngoại quốc nào không hiều rõ tình hình Tước ta trước ngày 


-Pháp đặt nền bảo hộ, có thề lầm tưởng là nước ta chỉ gồm có địa. 


phương Trưng-kỳ mà thôi, Do đó, người ngoại quốc thường hay gọi 
ước ta là ¿ Pays đ*Annam », + Êtat d“Ánnam », «l'Empire đ“Anndm. 


Ở miền Trung này lẽ đĩ nhiên bản hiệp ước bảo hộ 6-6-1884 phải 
-được thi hành một cách thẳng thắn. Nhà vua và Các quan, vì vậy, vẫn 
giữ được quyền nội trị, còn viên Khâm sử Pháp, theo hòa tước, chỉ có 
-quyền kiềm soát hành động của Nhà Vua và Triều đình xem có thi 
hành đúng Hiệp ước bão hộ không (theo bẩn Hiệp ước; nhà:Vưa vì 
"phải nhắn quyền bảo hộ của nước Pháp nên về phương diện: đối tgoại 
không được tự ý giao thiệp thẳng với các nước ngoài mà phải qua: sự 
trung gian của người Pháp, Còn về phương diện đối nội các. viên 
'quan người Nam phải chịu sự kiềm soät thường xuyên của ngưới Pháp), 


K 


Mặc dầu như vậy, người Pháp không giữ vai trò thụ động, vai 
trò kiềm soát như Hiệp-ước bảo hộ dành chơ họ; trái lại họ đã can 
thiệp đần dần vào.cổng việc cai trị miền Bắc, tước hết Quyền của các 
viên quan ta, giÀah lấy quyền quyết định và biến 'đần các viên Nam 

. quan đầu tỉnh thành những viên chức thừa hành. Một £bí đự cựthề là 
việc bồ nhiệm các viên chức hàng xã trong tỉnh. Đúng lẽ ra các viên 
thức người Pháp tại mỗi tỉnh không có quyền can 'thiệp vào công việc 
này vì đó' là việc của các quan' Töng-đốc;.Tuần-vữ người Nam. Nhưng: 
sự thực trái hẳn, vì nếu không được sự chấp thuậa trước của viên 
Công-sứ Pháp, thì viên quan đầu tỉnh không đám bồ nhiệm một aÌ giữ 
các chức vụ hàng xã hay hàng tồng như : lý-trưởng, phó-lý, chánh¬ 
tồng, cai-tồng, phó-tồng, ` : 


Theo, hiệp-ước bảo hộ,thì công việc tự- háp trong tỉnh, phải hoàn 


toàn thuộc về các quan ta, Đây TÀ quan, Ấn sét vì vị đồ là chánh án thực 


thụ. Nhưng trong thực tế, người ta đã nhận thấy gì? Hầu "hết các, v lên: 
chui tt Phác đi Hinh lấy chốc chánh $n thực thụ tật sa Tọh, củn 


các quan Ản,gất, hay quan, Bố, chính của tà chỉ được giữ chức chánh 
án dự khuyến (Président suppléant) mà .thôi. Thành thử, trước ngày 
tòa xử, dù là phiên hộ hay phiên hình cũdg vậy, người ta đã từng 
trông thấy các ông chánh án dự khuyết Của ta.mang hồ sơ tận tòa 
Công-sứ Pháp, đề lĩnh chỉ thị của viên: Công-sử Pháp với tư cách. 
là Chánh-án Thực-thự về vự án sắp xét xử. « . › 


Còn về những vự Ấn chỉnh trị hay liế , quan đến chính trị, chính: 
viên Công-sứ Pháp thân ra ngồi ghế chánh án đề tự mình hỏi cung: 
can phạm tại phiên tòa và phán quyết:chứ không giao cho chánh án. 
người Việt xét xử. ~ , 

Mấy thí dụ vừa kề trên chứng tỏ rằng miền Bắc 'Việt-Nam mặc 
đầu theo hiệp ước Giáp-Thân phải có một qui chế bảo hộ lãnh taồ 
nhưng trong thực tế đã được chính phủ Pháp gản cho một qui chế 
` đặc biệt, một qui chế lai căng : bán thuộc địa bán bảo hộ, 

— Đán, thuộc địa bởi vì người Pháp cam thiệp vào công việc nội 
trị miền này chứ không đóng vai trò kiềm soát nữa, giống.như là tại 
các thuộc địa khác của Pháp mặc ,dầu Bắc-kỳ. không phải là thuộc địa. 


Cần bán bảo hộ l3 vì hiệp' ước bão hộ vẫn còn, và. các quan lại 
người Việt vẫn còn được lưu lại làm việc nhưng quyền: hành không - 
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sắc cho bãchrt cũng là ban phầm mm cho các viên chức Ni thôi} 


ĐOAWT1I 
““ÂNH:HƯỜNG,..xãcHộI 
Tư tưởng quốc-gia thuần túy xuất hiện. 


>. Một khi chế độ quân chủ ' “đã biến chuyền, không cỏa giữ được” 
xẻ trắng, dệ hủy hoàng như trước thời Pháp thuộc bữa, một khỉ zhà vị: 


h 


đần "phái lạt Người ta nhận thấy lòng ‹ trung quân đã tách rời khỏ 
dòng ái quốc, và kểtrung thành với nhà Vua vị tất đã-là kế. thành - thực 


yêu nước ; còn kẻ yêu nước một cách thành thực rất có thlà kể thừ.. 
số một của chế độ, quần chủ, Tự. ,tưởng,quốc-gia thuần túy không còn ˆ 


bị pha lần với tròng, tôn. quận, nữa la đã bắt đầu xuất hiện, và. cũng 
"từ ngày đề: vị oàng ‹ Ẫ: 3 
quốc gia. Sự suy tàn l ạ 
ảnh hưởng xã hội vừa hói đây, Tiếu cần \ phải tìm một thí dụ minh chứng 


việc này, người ta có thÈ nhắc tới cuộb vận động cách mệnh chống - 
Pháo. Thoạt kỳ thủy, trong mấy năm đầu thời Phán thuộc, thời kỳ-mà.. 
-chế độ: quân chủ côn tương đối mẩnÍi, 'cấc cuộc vận động' chống Pháp - 
-đếu nhuốm tính cách cần vương, nghĩa là những người nồi lên: chồng” 
, Pháp đều qui tụ chung quanh một vị vua, chiến đấu cho quyền lợi của - ˆ 


vị vua đó với mục đích khôi phục quyền hành cho vị vua không may 


này. Đối tượng chính của cuộc chiến đấu chống Pháp như vậy là vị ,. Ẵ 
quốc ương bị người Pháp dùng Vũ lực phế, bỏ mà người ta muốn Tìm - - 


cách lại đựa lên ngôi báu, vì nhận thấy vị vua này xửng đáng ở ngôi 
tôn. Đọc sử, chủng ta còn nhớ là phong trào Cần Vương hồi đồ do 
Vua. Hàm.Ñghỉ cầm đầu và các người đã hưởng ửng phong trão "đá 
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tưởng thống còn giữ được địa vị thiếng liêng như: dưới” cắc; n 
'dPnhiên, đối với dân chúng-tr tưở/i6 tôn, quán cũng ở dân” 


ụ 


xhiệt liệt nhất, là các vị văn quan, văn thân.. Nhưng đến khi chính thề 


3 


uân chủ suy tấn và đị 


vận động chống Phát : sở đã 


phải đưới đích thiền cận' đề bảo vệ quyền lợi -của, 
một vị vua ` nào. 'Tắt cả các cuộc vận động cách mệnh x3Ÿ ra tại nước 
ˆta. hồi đầu. thế kỷ thử hai mươi này “đều có tính cách tỏitrên cả, (Cuậc 
đchởi nghĩa tại Sơn-la, và` Săm-nứa hồi năm 1018, tại “Thái-nguyên đo 
Lê-Hoàng-Tuyến cầm đầu và sau cuộc thế chiến lần thứ nhất, cuộc 


khởi nghĩa tại Vên-Báy hồi năm 1g3o do l ng Quốc-Dân-Đảng 
Äãnh đạo v.V..) ` 


Ñ TT 
ẢNH-HƯỜNG JGNH-TẾ, 


“Tuy về phương điện kinh tế, ảnh. hưởng các biến chuyền của chế 
“độ quân chủ tại nước ta không quan trọng lắm nhưng ta cũng nêu biết 
"qua. Như ta đã rõ, trước thời Pháp thuộc vì sự tôn trọng các:đặc quyền 
›của nhà vua và hoàng gia nền dân chúng dầu có tiền của nhiều cũng 
tkhông dám phô trương sự giầu, có của mình. Trước hết, đân chúng 
;không có quyền xây dựng, kiến t trúc nhà cửa to lớn hơn các nhà cửa 
-dinh thự của cácvua quan, sau nữa vì thời.đó vua cũng như quan có 
*quyền rộng lớn đối với sinh mạng và tài gản của người -đân, nền tâm 
ý thông thường của dân chúng. là tìm đủ mọi cách đề giấu điểm sự 
:giầu có của mình, chứ không ‹ dám phộ đrương sự sung túc của mình 
„một cách lệ liễu : quÁ, Chính vì vậy mà thời đó, từ cách ¡ ức cho 
xđếa cách sinh sống hàng ngày; giữa một -nhà phú hộ giầu cổ:và một 
người dân thường, người ta không nhận thấy một chênh lệch qữá đáng. 
“Trong tình trạng đó, lẽ dĩ nhiên, nền kinh tế bản xứ nhất là nền 
thượng mại khó lòng phát triền được. 


"Từ ngày mà chính thề quân chủ biến chuyền, quyền, hành của vưa 
*quan súc: kém, người dân (nhất là giới thị đân và thôn dân sung túc) 
“đã cảm thấy rõ rằng là; đù sao chăng nữa tài sản. của họ có lẽ còa được 
bảo vệ tmột cách nghiêm mật hơn trước, và họ có thề sống mmột cuộc 


- xời vật chất đẩy đủ hơn. Về cách kiến trúc nhà cửa cũng như về cách 
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tiện cho sự ự phất triền kinh tế. Nếu nền lần thường Trại toig nước. cố. 
bánh tướng ng ca ước điều đỏ cũng Bkccó có chỉ là khó hiều: cả. 
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4 


`Ã 


CÁCH TỔ-CHỨC CHÍNH-QUYỀN TRUNG-.. 
_ƯƠNG VIỆT NAM TỪ 968 TỚI 1945 
NHỮNG NHẬN XÉT 'ĐẠI-CƯƠNG: 
Nhận. xét 1: , 


Sự quan hệ của Triều đình đưới ¿Éế độ quân chủ sửa nước ta. "Nhà 
Vua tuy giữ quyền quyết định tối hậu về mọi việc đội trị cũng như 
ˆ ngoại giao nhưng nhà Vua đã có Triều..đình trợ lực. Triều đình là một 
_ đanh từ đùng đề chỉ chung tất cả cấẽ Quaä văn võ từ cửu-phầm, là cấp 
bậc cuối cùng trở lên cho đến nhất-phầm, là cấp bậc cab nhất, làm 
việc tại Kinh-đô là theo lệ thườ ng mỗi tháng mấy phiên. phải có mặt 
tại sân điện nhà Vua đề tâu trình Hoàng để mọi việc liên. quan đến 
Quốc gia. Ngoại những phiên triều nói ;đây, các quan, tùy theo chức 
vụ đảm nhiệm, t thường làm việc trong những cơ quan riêng biệt : bộ, 
sở, viện, nha... Tuy về nguyên tắc, quyền duyết định tối hậu thuộc 
về nhà Vua; nhưng trong thực tế, Triều đình đã đóng một vai trò quan 
hệ trong công.việc thúc đầy guồng máy chính-quyền.‹ Sở đĩ như vậy 
là vì về những việc quan trọng nhà Vua thường K Ì ñ.nghị nghĩa là 
. giao cho Triều đình hội lại đề xét xử, hoặc quyết đi theo Tới đề nghị 
"hay khuyến cáo của Triều đình. Chính'vì vai trò của, Triệu đình.. quan 
trọng như vậy, nêu khảo sát vai trò của chính quyền trưng vong dưới 
chế độ quân chủ, ta cần phải nhắc tới Triều. định, 


Nhận xét H: 
Sự" quan trọng không kếm của các `) Viện. ` 


Tuy nhiên không phải việc nào cũng được giải quyết tại sẵn rồng 


ˆ giữa Vua và các quan triều thần đâu, Sở dĩ như vậy là vì các lý do 
sau đây ; đ 
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Các phiên triều có tính cách định kỳ, mỗi phiên thường không 
đài 'quá nửa ngày, Như vậy, trong khoảng thời gian hai phiên chầu, 
công việc liên quan giữa các bộ, sở hay viện nào đều được giải quyết 
thẳng giữa cơ quan đó với nhà Vua. Cũng vì lẽ đó, ta cần biết kỹ cách 
tồ chức bộ, viện... 


Nhận xét fÍƑ : Ï : kš 
Việc áp dụng chính sách trung ương tân quyền. 


2 


Tuy; sống dưới chế độ quân chủ nhưng vì sớm nhận thấy những 
ảnh hưởng không hay của chính sách tập quyền thái quá, các vị Hoàng 


đế của chúng ta đã áp dựng chính sánh trung ương tắn quyền (đécon-` 


centration administratiye), nghĩa là ban bố cho các vị quan ngoại trấn, 
các quan tại địa phương, quyền hành rất rộng rãi đề có thề lâm thời 


quyết định nhanh chóng về các việc khần cíp mà không cần phải đợi 


chỉ thị của nhà Vua hay của Triều đình, 
Nhận xét IV : 


tự biến chuyền của tầ chức chính quyền trung trơng qua các thời đại 
nhất là dưới thời Pháp thuộc. 


` 


Sau khi nêu ra mấy nhận xét trên đây, chúng ta sẽ phân tích.cách 
tồ chức chính quyền trung ương của nước ta (o68—ra4s) theo thứ tự 
Sau ‡ ¿ 6 


Chương]: Cách tồ chức chính quyền trung-ương trước thời Pháp 
thuộc (trước 1884). % 


Chương 1T : Cách tồ chức chính quyền trưng.ương đưới thời Pháp 
thuộc (884 — 1945). ‹ 
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vị 


CiươnG Tư 
_ TÔ-CH 


Ô-CHỨC € CHÍNH, oUyỀN,TRUNG: VƯƠNG 
TRƯỚ ¬ 


Trong thời Bài này án —¬B80/ chúng. tạ: sẽ nhấn. mạnh về hai 
. điềm sau : vẻ ` 


3 Hệ thống tồ chức hành chánh trong-ươ nữ. rớt đây, bhNg ta 
sẽ nói về Triều đình và các Bộ, Viện). 


2) Việc äp dụng chánh sách tan ương: tần, quyền 4 tại nước ta 
Bông thời kỳ nói đây, 


KH 


š _ „ ô „HẾTI vã 


Ẹ ` HỆ-THỐNG TỔ-CHỨC HÀNH- CHÁNH. TRÙNG ƯƠNG 
TRIỀU-ĐÌNH VÀ: CÁC BỘ.VIỆN, 


Cách tồ chức chánh quyền trunề-ương của nước ng ngày càng 
hoàn bị, nhưng thời kỳ mà tồ chức nói đây được coi như hoàn bị 
nhất là thời kỳ dưới Nguyễn Triều : 


Phân tiuI— Cách tồ chú 
Lê Triều. 


Phân tiết IL—~ Cách tồ chức triều đình và C các bộ viện, đưới Lê 
- — Triều.. 


EBI tiếtIII._. Cách tồ chức triều đình 'và các bộ viện đưới 
Nguyễn' Triều, " 


: triều đình và cặc : bộ viện trước 
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PHÂN TIẾT I 


CÁCH TỔ.CHỨC TRIỀU-ĐÌNH _- 


Ũ 


Lược khẩu cách tồ chức triều đình trước Lê Tiểu, nghĩa lÀ' 
trước thế kỷ ' rs,. chúng ta nhận thấy rằng đưởi Triều Vua : 


THn0A tAnÓA s.AmAc 


sư, 
: Vì thiếu tài liệu nghiên cứu nên ta không 
được biết rõ là đưới đời Vua Đỉnh còn có các chức qưan nào khác, 
nhưng có một điềm chắc chẩn là thời đó chưa có Lục Bộ, Thượng Tàu, 
tức là các vị quan đứng đầu sáu bộ, " 


1D Dưới đội Tiền Lê cũng vậy, người ta chỉ biết một cách mơ hồ 
là vua Lê Đại-Hành đặt các chức Thái sư, Thái úy là các chức quan 
Đại Thần đứng đầu hàng quan văn và các chức quan Tồng Quản, Chỉ. 
huy Sử đứng đầu hàng quan võ. Lúc đó, cũng vẫn chưa đặt rạ Lục 


Bộ và các Thượng, Thự chấp chưởng Lọc Bộ, 
1H) Nhà Tiện mất, Lÿ-Công-Uần lên ngôi, (1oo-toas) giữa lúc 
ở Trung Hoa, nhà - đang vào thổi Kỷ cực thịnh. Theo sử liệu, thì 
Triều định đội.đó gồm có,2.chức quan: Đại-Thần đứng đầu hàng quan 
Văn gọi là Tam Thái (Thái Sư, Thái Phỏ, Thái Bảo) và 3 chức, q 
3s „đầu hàng,võ gọi là Thái Ủy, Thiếu Úy, và 
šư. Ngoài các chức quan đại.thần trên, trọng. Hằng, quan, V 
:a cũng nhận thấy các quan Bộ.Thượng Thư nhưng vì sử sác 
xên tả khỗng đấm qụ › giưa, Thời đó, diưôi Bà 
esng Ge va G5 -Á 
Thượng Th l§ l ở 
xieu-diñH Tức Bầy giờ Ngh Đại 
2m đề can giản nhà Vua và đàn hặc hức Đi 
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` 


___ †V) Dưới đời Nàà Trần, cách tồ 
hơn dưới Triều, 1T. Tuy nhi ñy cổ có, vài đi 


>> 


Đại khái cũng : có 6 _Tam-Thát và Tam- Thiếu bì ưới Triều Lý, nhưng 


lật thêm T4 m.Tr (1ư-Đồ, 'Tư:M, ÿ Từ Khổng), Tò-Tưởng giữ việc 
bảo cử bách quan, có Tả-hữợ- tướng, CNuẾ trợ lực. 


ME tt xẻ, hoàn, bị 


y 
hú b, lệ 
đản phụ ph Là „trch _cÁc việc = tich 


b) Si ợt: như Kău 2 Mật, 
tan. (đề soạn chiếu thư, 
đào ,tạo nhân tài) và Tả, 
Vua và, RA. _ 


,ÐĐ\ 
“NkActfNS: 


Q 'Đời. Bể vì làm Vũa Ko 7g nã mà lại pH ỉ 
,quân p nhà 'Minh nên: cách E ` 


uyên T 


KG 


Ha 
x.Z Của Nhế Kon Án co 
chức này chỉ trở nên g €‡ap sau khi cị 


lu èn của ba vua 
qn 2 Vệ 


101 


` PHẪN TIẾT II 


HỆ-THỐNG TỔ: CHỨC. TRIỀU- 


Ta nhan lô Na ⁄6y 


% DƯỠI LÊ-TRIỀU 
+<-206920x1 se 

TJ— Ngay từ buồi đầu, Triều đình đã được tầ chức ngay lạirồi, 
Tuy các chức quan Đại-thần đã có từ trước dưới TTriều-Trần, như là 
các chức Tả,` Hữu-Tướng-Quốc (Tam Tư, Tam Thái, Tam Thiếu), 
vẫn được giữ nguyên, nhưng các Vua Lê đã có sáng kiến đặt thêm 
các Bộ, Viên đề trộng nom công. việc triều chính cho t 
đó, ta nhận thấy một cơ quan mệnh đanh lÀ Chinh, sự, 
văn võ đều dự. Bên cạnh cơ quan này, còn có Ñ, 
viện Ngự-Sứ Đại, Quốc-Tử-Giám, Quốc-Sử; 


"Seo eilEAL5/0/A4iy k ~ 


n có cả quan 
Mật-Viện, Hân lâm 
và sài Viện, 
11— Đẩn đời Vua Lậ;thánh Tông nhiều chức quan mới ước đặt ra, 

Đại khái, ngoài các chức Tam Thải, Tam Thiếu nhà Vụa đã đặt thậmh 
cho đủ , uc Bộ như là Bộ ,Lại, Đệ. Hô, Bộ Lễ, Bộ Bình, Bộ, Hình, Bộ 
Gông (khi Vua Lê.thái-T5 lên ngôi chỉ mới đặt có hai Bộjà' Hộ Lễ và 
Bộ Lại, chứ chưa đặt đủ Lục Bộ như đưới Triều-Trặn) Vua Lê:thánh 
_ chức quan Quang-Lộc,Tự-Khanh, Hồng 
skhjệu- Khanh, Thát : 


việc lễ nghị ở trạng triều, Ngoài ra còn, có, 
việc.của„Lục,Bộ, Tục Khoa là: Lại 
* , Hình Khoa và Công ích 


on 


. Sắt công 
# loa, Bình 


“H] — Dưới đÈi vua kệ,Dục;1óng vào nếm 1x8,  nièn hiệu Vinh- 
Thịnh thứ 14 người ta thấy thiết p một định chế mới, đặc biết tiêng 
cho thời bấy giờ, gọi là Lục Phiên và Lục Chụng. 
Chúa Trịnh-Cường có sảng kiến đặt ra tồ-chức, này với mục đích 
thậu tóm vào tay quyền quyết.định công, việc triều chính, "Tục Cung 
đặt tại Phủ Chúa (Phủ Liệu) làm công việc của Lục, Bộ ở “TriỀn-Đinh. 
Lục Cung là Tả Trung Cưng, Hữu Trung Cung, Đông Cung, Tây 
Cung, Nam Cung và Bắc Cung, Cồn Lực Phiên được giao phó cho nhiệm 
: vụ của Lực khoa tại Triều Đình. Tục Phiên là: Lại Phiên, Hộ Phiên, 
Lễ Phiên, Bình Phiên, Hình Phiên và Công Phiên, 


ụ 


PHÂN TIẾT TT 


HỆ-THỐNG TỔ-CHỨC CHÍNH-QUYỀN TRUNG-ƯƠNG 
: -_ TỪ NGUYỄN-TRIỀU :TRỞ ĐẸ` - : 


Đề lượt khảo tường tận, ta sẽ xét ; 


Mục I: Các Bộ. 


Mục II: Các cơ-qguan trung ương ở ngoài các Bộ (Các Tự, Viện, 


: Phủ,-Giám và Ty). 


Mục III: Thành phần của Triều đình. 
MỤCI. 
CÁC BỘ 


Mục này sẽ chia ra làm ba' đoạn : 


1 -Cũng như không lập ngôi Hoàng-Hậu, 
(người ta gọi là Tam Bất Lập « Ba điều chẳng lại 
Hạu, bất lạp Tà-Tướng bất lập Trạng-Ngiyên >. 


không chấm sỉ đậu Trạng-Nguyên cả 
p dưới Nguyễn Triều : Bất lạp Hoàng- 
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Đoạn T: Cách t6 chức chung của các Bộ, : 
Đoạn 1T: Tính chất, quyền hạn của các Bộ. 
ˆĐaạn TÌT : Thủ-tực làm việc tại các Bọ, 


ĐOẠN T 


Ệ CÁCH TỔ-CHỨC CHUNG CỦA CÁC RỘ 


Thời bấy giờ mỗi Bộ đặt dưới quyền điều khiền trực tiếp của một 
vị Thượng Thư,có hai vị Tả 'Tham-tri, Hữu Tham.tri và hai Thị Lang ; 
Tả, Hữu Thị Lang phụ tá. Về phương diện hình thức, tỀ-chức của 
mỗi Bộ gồm có các cơ quan sau đây : ' 


y) Văn phòng trưng-ương, 

2) Các Thanh Lại Ty. 

3) Eác.cở-quan ngoại thuộc, 
A) Văn-phòng Trung-ương- 
Gồm có hai Cơ-quan : 

1) Bộ ẩn.ty 

2) Bộ trực xứ, 


*a) Bộ Ấn-Ty : Cơ-qnan này phụ trách công việc giữ gìn ấn'triện, 
tiếp nhận chương sớ và tư văn của các địa phương gởi về đề chuyền 
giao cho. các. cơ-quan liên-hệ chiếu nghị. Cơ quan này cũng còn phụ 
trách công việc sắp đặt, kiềm soát Sự hoạt-động của toàn.thề các cợ- 
quan, trong Bộ. 


b) Bộ Trực Xứ: Cơ quan này tuy cũng thuộc văn phòng_ trung 
. WEng, nhưng e 


có. nhiệm vụ giao thiệp. với văn phòng của Hoàng-để 
: nhiều hơn, Công việc của cở-quan này là ; 
l 1) Tậâp.trung các phiếu thảo, 


phiếu nghĩ, chương sở cùng sồ sách 
đệ-trình nhà,Vua- đuyệt lại. h ` 
2) Sau khi Hoàng-Đế xem xong trả lại 


nhiệm vụ sao, chếp lại chỉ ngữ của nhà Vua 
hành, 


¡ hồ sơ, cơ quan này có 
và đóng ấn vào đó đề thí 


\ 
ề bên đến sấu Thạnh Lại “Ty, tùy theo 
¡ ty tại mỗi Bộ thời đó có thề ví phư các 
EÈš, Ba: Công vụ thời đổ được phận phối 
- Ấy theo cách Sau đây : ¡ 


tưng — Với cách thức này lãnh thậ„ gia 
Jùng. Mỗi Thanh Lại. Ty.ph trách. công việc 
vùng nhấ nh. Đề có một Ý niệm về việc này, ta 
ch phân chí ảnh thổ, quốc Bia thời đó như sau; 

Thời đó, ngoài Kinh thành và Thừa Thiên Phủ ra,lãnh thö quốc 
Bỉa được chỉa ra làm; Trực, Cơ và Kỳ. Trực là vàng ở sát ngay Kinh 
Đô..Có hai Trực : Nam Trực, Bắc Trực. Nam Trực gồm Quảng NÑam, 


hai địa phương Bắc và Nam của nước ta thời bấy giờ. Nam-kỳ tức là 
Ñam-Việt trước ngày ký hiệp định Genève 1054 gồm các ; Gia-Định, 


- Biên-Hòa, Vĩnh-T/ong, Định- Tường, An-Giang và Hà-Tiên, Còn Bắc. 


-kỳ tức là Bắc Việt trước 1654 gồm có Tiànội, Ninh.Bình, Nam.Định, 


Hưng.Yên, Hải-Dương- Quảng-Vên, -Sơn-Tây, Hưng-Hóa, Tuyên- 
Quang, Bắc-Ninh, Thái- Nguyên, Lạng-Sơn và Cao-Bảng, 


Cách 1Ï : Theo loại “ông "ự— Với cách “này mỗi Thanh Tại Ty phụ 


' trách một số vấn-đề nằm trong chức chưởng của Bộ. Đó là hại cách 


phận công mà mỗi Bộ thường ấp dụng tùy theó như cầu của mình. 
Thời đó,Bộ Hình bà -Bộ Công áp~đdụng phương 


Dưởi quyền có viện ngoại lang, chủ SỬ, từ VỤ... và một số viên chức 
thừa hành mệnh danh là Thư lại, : 
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chủ sự đứng đầu cả „ 


C— CÁc cơ-quan ngoại-thuộc- 


Đây là trường hợp đặc biệt cho một vài Bộ cễ nhiều cơ quan vì 
tính cách quan trọng, đặc biệt của nó, hay vì nhu cầu tồ chức, đã được 
tách riêng ra ngoài Bộ đường. Các Ty, Sở này có quy chế đặc biệt, 
tuy nhiên vẫn:do nhân viên của Bộ đảm nhiệm công việc điều khiền ; 
đại khái Bưu Chính Ty là một cơ quan thuộc Bộ Bình, được đặt ta 
ngòài Bộ Binh những vì vẫn do Bính Bộ Thượng Thư điều: khiền: 
nên được gọi là Cơ quan ngoại thuộc của Bộ. 


ĐOẠN II 


“TÍNH- CHẤT VÀ QUYỀN- HÀNH CỦA CÁC BỘ 


.Chúng.ta có thề nói rằng các Bộ không phải là những cơ quan 


cai trị mà là những cơ quan chấp Hành có quyền tư vấn nhưng- ` 
không” gít độc quyền tư vấn. Hơn nữa, quyền tư vấn này cũng sệ 


hạn chế bởi quyền của địa phượng. 
A. Các Bộ không phải là cơ-quan caï-tr†- 


Thực vậy, đưới chế độ quân chủ thời đó, Hoàng Đế xiáu quyền 
định , đoạt chưng về việc nước. Cơ quan có quyền quyết định tối hậu 
về mọi việc đối nội và đổi ngoại là Hoàng Đế. Cũng vì vậy mà đối với 
các việc-thuộc thầm quyền mình các Bộ được tùy lệ chiếu biện, gắp 
những việc nào quan hệ, trọng đại thì Bộ sẽ giải quyết như sau : hoặc 


tâu Vua đề xin chỉ thị, hoặc soạn thảo trước lời dụ chỉ trình lên nhà 


Vua đề xin ban hành, 


Trong trường hợp sau, các vị Đường quan trong Bộ. (tức là các 
vị quan tam phầm trở nên) có trách nhiệm cân nhắc tra, cứu các sự 
Kiện, rồi địch thân soạn thảo lời chỉ ngữ tâu trình nhà vua định: đoạt. 


Nói tóm lại, các Bộ không phải là cơ quan cai. trị giữ 'quyền 


quyết định về mọi việc mà chỉ sửa soạn cho nhà TA các ð-hiyết định - 


cần thiết mà thôi. 
B, Các Bộ là những cơ-quan chấp-hành. 
Ta có thể nói như vậy được là vì các lý do sau đây : 
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”„ 


+. Các BỆ có quyền nhân danh Hoàng Để đề áp dụng luật lệ hoặc 
thỉ hành những mệnh lệnh mà nhả Vua ban ra. Trong phạm vi chấp 
hành này, Bộ có nhiệm vụ điều hòa công vụ trong phạm vi chứé chưởng 
của mình, 


2. Các Bộ có “nhiệm vụ bảo cáo kết quả đã thu hoạch được, cùng 
là tình trạng thực sự trong nước đề giúp Hoàng Để ẩn định một cách 


'sáng suốt chính sách chung, 


C. Các Bộ là các cơ-quan tư-vấn. 

Các Bộ thời đó có bồn phận trình bày ý kiến về mọi việc thuộc 
phạm vi chức chưởng của mình đề Hoàng Đế có thề quyết định một 
cách hợp lý. Nhiệm vụ này. của các bộ thề hiện dưới 3 hình thức 
sau đây: ` . : l 

1. Hoàng Đế ban hỏi ý kiến của Bộ về một vấn đề nhất định nào. 


:2, Bộ tự ý tâu trình Hoàng Để về một vấn đề nào xét có tính cách 
cần thiết hoặc hữu ích cho Quốc gia. 

3. Trừ những vụ quan trọng cần phải ghỉ vào trong bản mật tấu, 
còn về các công việc khác trong toàn quốc, việc liên hệ „ đến Bộ nào 
đều do Bộ đó cứu xét trước rồi đề nghị cách giải quyết lên Hoàng Đế, 
bằng cách lập các pÄiếu nghĩ, KHiếN: {P 


Đây là một thủ tục hành chánh đã giúp các Bộ dần đần vượt ra 


. khỏi vai trò tư vấn của mình, đề nghiễm nhiên trở thành một cơ quan 


có dự phần định đoạttviệc quân quốc. 
Thề thức phiểu nghĩ như.thể nào ? 


Theo thủ tục ấp dụng thời bẩy giờ, các chương, sở tấu, của các 
cấp điều khiền nền hành chánh địa phương gởi về Kinh đô, trừ nhưng 


-:Bắn văn có tính cách mật, đều phải đưa qua Bộ sở quan cứu xét.trước, 


Đó là quyết định của Đạo Dự niên hiệu Minh Mạng r2 (rồ13). Các 
chương sở đều lập thành hai bản : chánh bản và phó bẩn. Bộ được mở 
phó bản : sau khi kiềm duyệt nội dung, Bộ cho ý kiến tồi trình bày biện 
pháp đề giải quyết cùng là đề nghị lời phê đáp của nhà Vưa — Các 
biện pháp cùng lời phê đấp phải ghi rõ ràng trên một tờ giấy. Tờ giấy 
này gọi là phiếu ngiĩ, Phiếu nghĩ phải được đệ trình nhà Vua đuyệt lại 
cùng với chánh bản tờ sớ của địa phương. Nếu Bộ xét thấy không đồng 
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_® Từ năm z828 tức năm thứz8 niên hiệu Minh Mạng trở đi, đề, ¬ 
giản dị hóa thủ tục, nhà Vua cho phép các Bộ được mở. ngay bản chính 


tờ sở, tủy việc mà lập phiểu nghĩ, rồi nhãn danh Hoàng Đế thio lờj- 


phệ trên một miếng giấy vàng ñhỏ đính vào bản tấu và trình Hoàng 
Đế cho châu điềm đề thi hành. mi 


Thề thức này gọi là Hoằng niêm được áp đạng cho đến năm Thiệu 
Trị '2 thì bãi bỏ, Theo nguyên tắc, Hoàng Đế quyết đoán theo ý riêng 
của mình và không phải chấp thuận những đề nghị ghỉ trong phiếu nghĩ, 
Tuy nhiên, trong thực tế, các vị Hoàng-Đế Triều Nguyễn trước thời 
Pháp thuộc thường nghe theo ý kiến của Lục Bộ ; do đó, việc lập phiếu 
nghĩ đượng nhiên trở thành một phương tiện hoạt động khá quan trọng 
của mỗi Bộ và giúp cho Bộ thoát khỏi vai trò tư vấn của mình ,đề trở . 
thành một cơ quan dự phần quyết định trong các việc chưng. Chinh 
cũng vì nhận thấy điềm này, mà Vua Minh-Mạng năm thứ ra, (1832) 
đã nghĩ đến việc bắt buộc các vị Đường quan nào đã lập ra phiếu nghĩ 
phải ghi rổ tên, họ của mình ở dưới. Các thơ lại nào đã viết phiếu 
nghĩ 'cống- phải ghỉ tên họ một bên, Thủ tục này giúp cho nhà Vuaxác ˆ tị 
định rõ ràng trách nhiệm của các quan và các thơ lại đã phạm lỗi lầm ` : 
đẳng trách trong khi dự thảo phiếu nghĩ tấu trình. 


D.— Vai trò tr-vấn không phải là độc-quyền cửa các Bộ 


Không phải chỉ riêng Lục Bộ mới được trình phiếu nghĩ, Ngoài 
Lục Bộ còn có Nội-các và Cơ-Mật Viện cũng' được Hoàng-Đế ban cho 
quyền ấy, (Dưới đời Vua Gia-Long, danh từ-Nội các chưa xuất hiện : 
nhà Vưa có' một phòng văn gọi là : Tả‡ Thự Viện ; Phòng này. giúp nhà - 
Vua làm các công việc như soạn biều, sách v,v... Dưới đời Minh- 
Mạng, “Thị Thự Viện được đồi làm Uăn Tư Phòng rồi sau 'đó, vào - 
năm Minh-Mạng thử to đồi thành Nội Các. Nội Các gồm có các quan ..ˆ 
“hàm Tâm, Tử phầm đo Bộ, Viện cử vào.đảm nhiệm mọi việc của Vận 
thư phòng như trước). 


E.— Quyền tư-vấn của mỗi Bộ. còn bị hạn-chế 


1. Phiếu nghĩ do Lục Bộ trình lên đều do Nội Các duyệt lại trước ` 
khi trình nhà Vua thầm định. ' 
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- ` 4 Phàm các chưởng, sớ ở địa phương gởi về; gặp Việc quan hệ 
: tọng đại, các Độ phải đề nguyên phong trình đợi, có lới phê phần 
của nhà Vua rồi mới thẻo đó mà-thi hành. : 
3. Các Bộ không có quyền làm phiểu nghĩ về các bản chương 
Sờ, tấu của một số-cơ' quan "Trung-ưởng sau đây có tính cách quan 
trọng gần ngang các Bộ đó là: Đô Sát Viện, Nội Vụ Phủ,.Đại 1.ý Tự, 
"Thái Thường Tự, Quang Lộc Tự, Tài Chính Ty, Khâm Thiên Giảm, 
Hàn Lâm Viện... h 
4. Hạn chế vì các địa phương được quyền trình lại nhà Vua rõ 
Về mọi quyết định, Phiếu nghĩ của Bộ thường có ảnh hưởng quan 
trọng đối với quyết định tối hậu của nhà Vua. Vì vậy, nhà Vua ngại 
rẳng các Bộ có thề lầm lẫn trong việc cứu xét, hoặc cố tình trình bầy 
những điều không xác đáng hoặc phù hợp với thực tế. Nếu các 'quan 
địa phương, khi dụ chỉ bản ra, cho rẳng đó là ý của. Hoàng Đế mà 
không dám trình lại, mặc dầu thấy quyết định có hại hợn là có lợi, sự 
trạng này sẽ.gây nguy hại cho chính sách chung. Cũng vì Yậy, mà năm 
1827 (Minh-Mạng thứ 17) nhà Vua giảng dụ cho phép các quan. địa 
phương, nếu nhận thấy rằng lời mình tâu là đúng, còn lời Bộ đề nghị 
là sai, thì được phép trình lại một lần-nữa„viện rõ lý lẽ của mình đề 
bác bỏ ý kiến của Bộ, nhiên hậu giúp Hoàng-Đế cứu xét lại vấn đề, 


"ĐOẠN TII 
PHẲN-TÍCH THỦ-TỤC TÂM VIỆC TẠI CÁC BỘ 
Thủ tục lầm việc tại các Bộ thời bẩy giờ có mấy đặc điềm Sau đây: 


+ Giản đị không nặng.về giấy tờ mặc đầu chế-đ, 
truyền Á-Đông có tính cách trọng hình thức, 
chiếm một địa vị quan trọng. Chúng ta có thề 
'đây đề chứng tổ điềm này ; 


ộ quân: chủ cồ: 
viện diễn thí dụ sau 

¡ —Bộ Bỉnh trình phiếu nghĩ lên nhà Vua xin điều. 
nếu xét cần phải cấp tHưởng lương tiềà và 


Bộ Hộ, khi được biết việc đó tại sân điện, Ð 
lệ đề tâu lên Vua thưởng tiền và y-phục cho bị 


động quân sĩ; 
y-phúc cho bình sĩ thi 
lãi lập tức trả tứu luật. 
ĩnh ất, chứ không được 
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'và nghỉ-lễ liên luôn” 


: ngồi yên đợi khi nào Bộ binh yêu cầu mới hành- động 6 18ss-snãa 


NHah” “Mạng thứ ANH 


kỳ: biến sự, Sẽ dĩ cần BÉ tý làm như vậy là vì số nhân viên ƒng Bộ rất” 
Ít so. với ngày nay. (Bộ Lại chỉ có eo người tất cả, còn Bộ, Binh nhiều sát 


nhất cũng chỉ gồm zao người). Muốn tránh sự đình trệ cộng việc, cần 
phải ẩn định thời hạn tối đa đề cấc Bộ-theo đó mà giải quyết công-vụ. 
Theo thủ tực thời bấy giờ, nếu việc có tính cách không quan trọng, › 
các Bộ có ,nhiệm vụ hạn trong một ngày phải xét xong đề, trình nhà 
Vua duyệt lại phiếu nghĩ ; nếu là việc cần phải tra cửu kỹ lưỡng, "thời 
hạn giải quyết là 3 ngày ; nếu tờ trình của địa-phương gồm nhiều Khoản 
hoặc Bộ thấy. cần:phải giao thêm cho các Nha cửu xét, thời hạn gia tăng 


- 70 ngày. Nếu việc cứu xét không thề giải quyết được trong hạn định, 


: Thượng-Thứ, kế tiếp là vị “Tham-Tri, đưới có hai vị Thị-Lang. Những : 


Bộ sở quan sẽ phải trình Vua rõ đề xin triền hạn chử không ` th tự 


tiện kéo dài công việc, Vị quan nào không tuân đúng thời hạn), Hì trên 


'trong việc giải quyết: công vụ, sẽ bị phạt bồng (tức là số: "lương bồng, 


hàng tháng sẽ bị trừ). Không những ấn định thời hận giải quyết công 
vụ, nưà Vua thời đó còn ấn định:cả nhật kỳ biện sự đề các quan - dàn. 
việc. .Thời bấy giờ, ngoài những phiên chầu thường là, buSi / sáng; . Ác 
quan phải ngồi làm việc (biện sự) ở công đường buồi chiều. Gặp ngày 
biện sự mà không có mặt tại công đường, thì các cấp trên phải khiền 
trách kẻ có lỗi, Nếu thượng ty không thề tự mình điều khiều kẻ dưới. 
hay giấu diểm cho thuộc hạ lười biếng, và nếu việc này bị phát giác ra, 
các viền chức nhỏ sẽ bị chiếu luật trị tội (phạt bồng, phạt trượng) 
còn thượng cấp sẽ bị giao cho đình thần nghị tội (Đạo dụ 1832, năm, 
Minh. Mạng thứ 3). 


ˆ...3. Ngnyên tắc tập đoàn chỉ huy được thực. Mới và phương thức điệp. . 
đồng, biện sự. 


đới phương thức đặc biệt nảy, tất cả các quyết định trong khi ` 


giải quyết công vụ không phải đo ý kiến riêng của một cá nhân, đù là 
viên chức:điều khiền chăng nữa, mà là quyết định chung của toằn-thề ˆ 
cơ quan, Nhưng ta đã rõ, tại mỗi Bộ thời bấy giờ trên tất cả - dã vị: 


viên chức quan này là những viện chức cao cấp trong Bộ, Tuy. no 
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vị 


* trật cao thấp. có khác, nhưng mỗi lần phải giải quyết-một công -vụ gì, 
đều họp nhau lại hội bàn đề tìm một đường lối chung, 'Cũng vì lẽ đó, 
mà trong các tập tấu đo các Bộ trình lên Vua đều ghỉ không riêng tên 
vị Thượng Thư mà chỉ ghỉ một chữ là Thần Đằng, Danh từ này dùng 
đề chỉ không.những vị Thượng Thư đứng đầu trong Bộ mà cả. Tham- 


Trị và Thị/Lang nữa. ` ni tạ Ẹ 

“Về phương thức hiệp đồng biện. sự nói đây, người ta nhận thấy 

„ những đặc điềm sau : - „ + - Ũ 

ˆˆa) Trọng khi hội bàn, có sự; binh đẳng giữa các nhân viên có.trách 

nhiệm. 3o đó, vị quan phẩm trật cao nhất không phải vì thế mà có ưu 
thế được, › n . ¿ 


b) Trong nội bộ cơ quan, không có một sự phân công rð rệt ở. 
cấp điều khiền (một bằng chứng là tờ tấu ,đệ trình Vua phải gồm đủ 
chữ.ký của vị Thượng Thư, hại vị Tham Trỉ và hai vị.Thị Lang). 


c) Không một.nhân viền điều khiển nào có quyền riêng đề quyết 
định — Những quyết định của cơ quan-phải là quyết định chung. 
Trong trường hợp bất đồng ý kiển giữa các cấp điều khiền, trầm trọng 
đến nỗi không sao giải quyết được, tờ. tấu trình lên Vua sẽ phải ghị 
rõ như vậy. ` TA 

4. Có sự liên lạc mật thiết và" thừờng 
quan làm việc tại Kinh-Ðô, 


xuyên giữa Koảng Để và các 


Sự liên lạc có tính cách mật thiết vì Hai lý do đau : 

Lý do †: Nhà Vua ấn định rõ nhật kỳ tấu sự đề các. quan văn võ 
có thề diện tấu nhà Vua các công việc liên quan đến nhiệm sở.của mình, 

Lý do JÍ: Nhà Vua ấn định thề lệ nhập trực tại nội đình đề các 
quan có thề trình tâu những việc khần cấp giữa hai phiên chầu ; 


a), Thề lệ Nhật kỳ tấu sự : Dưới Triều Nguyễn, khi Vừa Gia Long, 
mới lên ngôi, nhà Vuara ngự tại chánh điện đề thính chánh đẳng ngày, 
Từ sáng tính sương, các. quan đã phải tề tựu tại sân điện đề vào chầu. 

Dưới thời Minh Mạng; vào năm thứ z (1822), vĩ muốn cho các 
quan tổ thời giờ biện sự tại nhiệm, sở riêng của mình, hhà Vưa ấp" 
định lại- Nhật kỳ tấu sự ; vào những ngày chấn trong tháng sẽ không 


zZ 
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t “đến. 4Mỗi phiên có,+ người phải trực: 2 vị Thượng, Thư, 
“bộ, khác nhau, Còn đối với,4 Bộ kía mỗi Bộ sẽ; 
ặc1 viên Kiềm sự _— „Năm TỔẠT, dưới đời Vua :Mịn _ 


tỉnh cách ¡ hơn trước, lệ trực được rút xuống chỉ cò812. 
và mỗi" phiên trực cñỉ có 2 người, mỗi Bộ một- người luân phiêi. 
nhật “rực.. 


Ngoài các đường quan ra còn tực các thuộc viên mồi. LẠ; các viễâ - 
chức này được cử trong hàng các viên Ngoại Lang và. chủ 'sự “Tuần 
' phiên mỗi người một ngày một đêm đề trực hầu. Cứ"xét;như vậy. thì 
Bộ nào cũng có, “đại diện trong phiên trực, Vị đại diện cổ. thê là một 
viên, quan “cấp, điều khiền hay cấp (hừa hành ; những-vị quan đại 'điện 
cho Bộ mình trọng, phiên trực, phải theo đổi công việc của Bộ- mình, 
đề sẵn sàng tẩu nhà Vua rõ, mỗi khi cổ chỉ truyền hỏi. 


Nhiệm vự. của. trực phòng lÀ .: 

..) thâu: nhận các bản chương, phiểu, tấu của các Bộ, Nha đệ 
trình Vua... l 

2 truyền bá6: công vụ. 

3) trình Vu4 rõ về mọi công vụ, khí có chỉ truyền hỏi. 


Ngoài Ta những viên quan nhập trực :ó tiệm vụ: ghải duyệt lại 


các bản tấu cổ ngự búttrướe khi sab lại, Phải kiềm lại dụ chỉ đơ chính „ l 


tay Hồàng.Để thảo, trước khi Nội Các chép thành chính bản. Phải 
đóng ấn tí củi Vưa trên các giấy tờ, 


` Các vị đường quan nhập trực phải theo cắc nhân viên Nội các đề. 
, nghe các viên này tâu trình nhà Vua các công vụ, về đanh sách các 
" viên quan nhập trực, nhà Vua hồi đó cũng đặt ¿a lệ kiềi š oÁt. bạ Lạt 
được giao phó nhiệm vợ lập bản đanh sách các viền qúan nhập trực 
"đề giaz cho Nội Các mỗi ngày, sáng và chiều kiềm điềm lại, 


1 


: SỈ tạ" tại Văn Công Thư. Mỗi ¡ phiêu tiặt là mí tr 


Ác đã được thiết lập, nên thề lệ nhập trực đã ¬ 


Vt » Ñi vi 


3 St lên hiệp mật, XE giữa lục Bộ. 


kcị nhà Vua. Nếu việc - led đến 5i Hình; # 
quà `Èhưa yêu .cầủ, mình cũng nhật4 ỉ 
- thức làm ` việc này, các quan tị 
đều được "thếo: đồi cách giải q 
mình: mà. còn của cáẻ: cơ ,qua 


l L2) bi viền trồng Bọ đọ; 


“Tfong mỗi, Bộ; các nhân viện 
Lang Trung, Tối tgười đều phải P} ¡ch cô 
nhưng không phải vì lý do đó màcế :gỗyEäI lŠ Hit dàn: ngó đến - 
công. việt của người khác, Sở đĩ nhự y là vì thề lệ nHật. tực đã nói. 
trên. Miặt" viền quan, dù ở tấp bực” ảnh: Ko Đế: 
. ho Bộ “mình trong phiên trực, và có: nhiệt - vụ. -biết : XỔ 
. Bộ mình tiến hành đế đâu đề tâu: Hộ "nhà, Vưa mị 
Chính vì vậy mà tất cả các nhân: viê khi tà: 
đều họp thành một khối chặt ‹ 
' việc của Bộ. mình, 


có tính cách khá chuyên môn. Về các cơ-quan nấy, fa có thề “riêu ra 
mấy nhận xét sau đây : : HỆ Ặ , 
y) Khác với Lục Bộ có quyền soạn thảo và đề-nghị chánh lệnh, 
các cơ-quan này: chỉ là những cơ quan có tính cách thuần túy chấp hành. 
Tủy các cơ-quan trung ương này hoạt động rmột phần nảo trong 
phạm ví chức chưởng của Sáu Bộ, nhưng được hoàn toài biệt lập vì 
lẽ những tập tấu của các cơ quan này được đệ trình thẳng nhà Vưa 
đuyệt lãm khỏi phải đưa ta Lục Bộ, Hơn nữa Lục Bộ và Nội Các 
“ cũng Ihông có quyền phát biều ý kiến về các công việc thuộc các cơ- 
quan trung ương này, trừ phí khi nào có chỉ thị riêng. của - Hoàng-ĐẾ 
thì không kề. Ỷ h h ì 
2) Tùy theo như cầu công-vụ, các cơ-quan trung ương nói đây 
đã được thiết lập dần dần, mỗi cơ-quan được hưởng một qui chếriêng 
và phụ trách một ngành hoạt động riêng biệt. Các cơ-quan trưng-ương 
đây có thề nói được xếp ra làm ba loại : 
Loại I : Các cơ,quan nghi-lŠ như là Thái Thượng Tự và Quang 
Lộc Tự. ' 


Loại ïI :, Các cơ-quan văn hóa như là Quốc Tử Giám, Hàn Lâm 
Viện, Khâm Thiên Giám. 


Loại HI : Cơ-quan phụ-trách các công tác chuyên môn có tỉnh cách 
thiết yếu như là Tào Chính Ty, Thông Chính Ty và Nội Vụ Phả. 


ĐOẠN 1 


CƠ-QUAN PHỤ-TRÁCH NGHI-LỄ 


Thời đó, Nhà Vua chú trọng đặc biệt tới việc lễ nghỉ tế tự nên 
ngoài bộ Lễ, nhà Vua còn thiết lập thêm hai cơ quan phụ trách các 
vấn đề nghị thức, tế phầm là Thái Thường Tự và Quang Lộc Tự, 


A) Thái-Thường-Tự. Đặt dưới quyền một vị quan gọi là Thái 
“Thường Tự Khanh. Có một vị phụ tá là Thái "Thường tự Thiểu Khanh. 


Nên chú ý là hai chức quan này đều de các vị đại thần ở các cơ quan' 


khác kiêm nhiệm, Thái Thưởng “Ttự.là một cơ quan có nhiệm vụ trông 
coi sự trần thiết trong các cuộc tế lễ và phụ trách phần nghỉ lễ. 
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Ầ 


š Đại khái 'Thâi Thường "Tự phải lậm các bản chúc văn đề đọc những 
khi hành lễ, trông coi vã kiềm soát việc trần thiết nơi tồ chức cuộc lễ, 


. cùng là bày lễ vật cho đúng nghỉ thức. Ngoài ra, lại còn giữ một việc 
' khá đặc. biệt là chế tạo các -thứ lụa dành riệng đề dâng cúng. 


~ . BỊ, Quang-Lộc-Tự. Cũng như Thái Thường Tự đặt đưới quyền 
một vị quan gọi lá Quang Lộc Tự Khanh, có một Quang Tiệc Tự Thiếu 


: Khanh phụ tá, 


L Thiện vụ chính Của Quang Lộc-Tự, trong cất kỳ đại: lễ lã phải 


“hiệp lực với các cơ- quan phụ trách đề-biềng soát lễ 'vập:chỏ được dịnh 


khiết và đầy đủ: Ñgoäi ra, Quang Lộc Tự còä phải trộng“Coi sửa soạn 


cỗ bàn trong các cuộc tế lễ và các yến ' tiệc. 


DU hố Âm 


ĐOẠN II ` ˆ 
CƠ-QUAN PHỤ-TRÁCH- CÁC VẤN-ĐỀ VĂN-H 
Cổ Quốc 'f& Giám, Hắn Lấm Viện, “Khâm ˆThiêb,Giám. 
Phân đoạn I.ˆ 
QUỐC TỬ-GIÁM -°* : 


__ A) Thành lập.— Cơ quan này xuất hiện năm 18oa, niên hiệu Gia 
Long thứ 2; mục đích việc thành lập cơ quan này là đề đào luyện 
nhân tài đùng trong Hành chánh, K 

: B) Tả Chức.— Quốc Tử Giám do một vị đạithần. quản lý. Vị này 
được nhà Vua đặc phái đề kiêm nhiệm việc điều khiền Quốc Tử Giám 
ới công việc chính của mình. Do: đó; có khiVưa cử hãi vị đại thần 
đề cũng điều khiền Quốc Tử Giám: năm 1838, Vua Kinh Mạng lựa hai 
vị đại thần ở triều là Lê-văn-Đức, Trươn g-Quš đề điều khiền 
công việc tại Quốc Tử Giám; vì có hai người nên thị chăn “thì ông 
Lâ-văn. Đức phụ trách công việc điều khiền, tháng lế hhỉ ống Trương 
đăng Quế, Sau nhiều cuộc sữa đồi,-cách tồ chức nội bộ của Quốc Tử 
Giám đã có tính cách hoàn bị hơn và chỉ có một nhân: 
là vị đại thần; đề phụ tá vị này về phường điện chuyên 


viên điều khiền 
môn cống như 


115 


hành chánh, có các chức qưan sau đây: Quốc Tử Giám tế từu, Quốa 
Tử Giám tu nghiệp, học chánh'v.v. š ' PS sỦ 


€) Hoạt động.— Người tạ phân biệt nhiều hạng Học sinl: 


— Trước hết, các Tôn học sinÄ là các sinh viel'trong Hoằng tộc 
đơ Tôn nhân phủ lựa ra. ` 


— Hai là các Cống sinh do,địa phương lựa :3 năm một lần, các 
quan địa phương. mở tuộc sắt hạch những người đỗ tử tài và những. 
“học trò trên 4o tuồi ở trong làng, Tỷ lệ lựa chọn là 4[1ơ. 


— Các Ấm sỉnh con các quan tình nguyện nhập học. 


— Hạng cuối cùng là các Cử nhần đã dự kỳ thi Hội trúng maốt kỳ 
xin vào Giám đề sửa soạn thi kỳ sau, 


Ngoài, những người Việt, trong Quốc Tử Giám còn có cắc sín 
viên Thồ dân các tỉnh gần biên giới miền Bắc, nÉu địa phương .qưan xét 
là xuất xắc, cũng được lựa chọn đưa về kinh đề theo học tại Quốc 
Tử Giám với tư cách là hậu tuyền sinh niên. 


„Các Giám sinh đều theo thề lệ nội trú ở trong trường và được 
nhà Vưa cấp hàng tháng đầu đề thắp đèn, tiền, gạo. 


Sinh viên thuộc hạng tưửu mỗi tháng được lĩnh 4 quan tiền, 3 
'` phương gạo và rphương đầu. 


Các sinh viện thuộc thứ hạng được lĩnh mỗi tháng 2 quan tiền, 
2 phương gạo. Ề Tế 


Đ) Học khóa.— Các sinh viên học quanh năm, chỉ được nghỉ 
tnấy ngày "Tết mà thôi, 


E) Chương trình học.—-Gồm có các môi sau đây,.. 
Kinh điềñ và giảng văn. 
Ngoài ra mỗi tháng 4 lần, các giám sinh phải dự các kỳ thực tập. 


£ 


hạch riêng biệt cho hạng của mình, mỗi năm ít nhất 4 kỳ khảo hạch, 
San 4 kỳ khảo hạch sẽ lập bảng danh sách có phân chia thứ. hạng. 
Đanh sách sẽ được tư Bộ đề chuyền tấu, 


Về khảo hạch thì Giám sinh các hạng nói trên sẽ dự các kỳ khảo 
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ko 'F) Đặc-quyền sinh-viên Quốc-Từ-Giám: . 


Ñ ® Các Sinh viên: được đặc. quyền dự các kỳ hương thị và hội thi. 
Các hạng tồn sinh„ấm sinh được huấn luyện đề dự Hương thí, sau 


khi sắt hạch nếu trứig cách, sẽ được dự hội chí như các người đậu 
Cử nhân, : 


:2).Ba năm.một lần. các. sinhviên»öBä† dự một kỷ khảo. Hạch; được 
phân -chía thứ hạng và danh sách những người tr 
Bộ đệ! trình Hoàng Để duyệt lăm.. Những người đự 
được bồ dụng lầm quan. : 


„thuyền được tư 
'ÿc.tuyền lựa sẽ 


Phân đoạn †Ị h 
HÀN-LÂM-ViỆI 


"AI Tổ, chức.— Hàn Lâm Viện được tỗ chức mật cách khá hoàn bị 
từ năm Minh Mạng thứ 3. Đứng đầu Hàn Lâm Viện, có hai vị quan 
trật Chánh Tam Phầm gọi là Hàn Lâm Viện Chường Viện Học Sỹ sà Hàn. 
Lâm Trực Học Sỹ. ` Đau sạn H , 

. Dưới quyền éác vị này có các chức quan kháé:nhừ-hị độc học 
sĩ, Thị giảng học sĩ,v.v... : v CN 


Nhân số của Hàn Lâm Viện không hận định, cách thắc tuyền lựa . 


, nhân viên trong Hàn Lâm Viện lúc đầu tiên cũng khá dễ dãi nhưng 


YỀ Sau cảng ngày càng khó khăn, hơn. Đại khái, khi. trước chỉ'cần Vấn 
tự khá, chữ đẹp là được bồ vào Hàn Lâm Viện, „ 


Nhưng từ đời Minh Mạng thứ 3 trở- đi muốn được bö vào Hàn 
Lâm Viện phải ít nhất đậu tiến gĩ. ˆ 

48) Hoạt động. Người ta có thề nỗi rằng phầm các công tắc gì có 

tính, cách tỉnh thần và đòi hỏi ở đương sự một sự hiều biết sâu rộng, 


cũng như tài mẫn thiệp đặc biệt, đều thuộc phạm vi hoạt động của Hàn 
Lâm Viện. Ẫ 


. Fhí dụ: Nhà Vua trong việc bảng giao~ 
biều. Công việc soạn thảo tờ b, 
trách. 


với nước 'Tâầu, cần làm từ 
iều này sẽ glao cho Hàn Lâm Viện phụ 


1 


Ngoài ra trong số những người xuất sắc ở Hàn: Lâm Viện; _nhÀ 
Vừa thời đó còn lựa một số người đề soạn bộ Quốc Sử, hoặc. đề phục 
vụ tại Nội Các và Cơ Mật Viện với tự cách thuộc viên.. „ k 

“ ¬ Phân đöạnƒH 
KHÂM-THIÊN-GIÁM - 

-Ngay' từ lúa-đầu mới lên ngồi, tác Vũa nhà Nguyễn đ 

cơ quan này đề chiêm nghiệm thiên tường vẢ thời tiết. 


Đứng đầu Khâm Thiên Giám là quan Khâm Thiên Giám “trật 
Chánh tứ phầm có một số thuộc viên phụ tá như Giám Phó... 


A) Cách thức hoạt động : Kfâm Thiên Giám là một cơ quan phụ 
trách các vấn đề thuộc khoa Thiên văn học, Công việc của Khâm Thiên. 
Giám là chiêm nghiệm khí hậu, thời tiết, Gặp: kỳ nhật thực, nguyệt 
thực phải cho Vua biết trước 2 tháng đề loan báo cho các địa :phứơng 
cùng Biết, ` ì Thy ng 


-Ngoài ra, Khâm:THiên Giám còn phụ trấch công việc tà " 
chọn, ngày tốt, báo thời khắc, š : 


Làm Tịch : Hàng năm vào thắng 2, Khâm Thiên Giám bắt đầu 
lâm lịch cho -năm sau. Lịch này trước gọi tên là Vẹw tồn lịch sau 
đồi là Hiệp kỷ lịch. ch: xá 


. Đếnthẳng s !thì soạn xong bắn thảo. Bản chính dâng Vua gọi là, 
Ngự dụng lịch, còn những bản sau thì phất cho các quan gọi là Quan lịch, 


Hải địa phương Bắc và Nam thì phụ trách công việc ín, lịch. cho 
đân chúng và quan lại đùng, theo mẫu của Triều đình "ban ra, . 


Về cũng niệc báo thời khắc, Khâm Thiện Giám phải cất, thuộc viên 
túc trực tại Điện Cần Chánh đề ban ngày đánh chiêng, ban đêm điềm 
canh, báo thời khắc, ° 


Long 
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ù 


thấp 


sự eế 


- ĐOẠN.I.... 


CÁC CỞ-QUAN CHUYÊN-MÔN , 


Trong số các cơ quan này tạ nhận thấy có : Thông Chính Sử Ty, 


"Tào' Chính Ty và Nộivụ Phả,  '- 


Phân đoạn.i xử 


-. THÔNG-CHÍNH SỨ-TY ` 


Thồng Chính Sứ Ty coï như Nha Bưư-Điện bây giờ được, thành 
lập vào năm Minh- Mạng thứ 16 (1835), phụ trách việc tiếp nhận chương 
sở do các địa phường: gời về Kiah.Đô: - - su 


-ÂN: Tổ.;chức-:: Tồng. số nhân. viên là x8 tgười, có, đường 
: quan là hông .Chính Sử,, Thông Chính Phó Sứ, „+ 


B) Hoạt động : Công việc làm của cơ quan nầy là tiếp nhận' công 
văn, chương sớ các địa phương gởi về Kính. . 


Đổi với các chương sở, cơ quan nây-có nhiệm vụ phân loại; chương 
sớ liên quan đến Bộ nào thì giao Bộ ấy. nhận lãnh. Đối với công-ăn,, 
thì phải đề nguyên phong giao Vua nhận. 


C) Câng.việc : Cách thức kiềm soát côn, 
này hồi đó cũng khá rõ ràng. Tảf dự : Xiỗi lần cố chương sớ, công văn gởi 
về Kinh, Thông Chính Sứ Ty phải đăng ký rõ ràng ; sau đó phải chuyền 
trình Đồ Sát Viện biết và Nội Các Tố; đề cơ quan này có thề kiềm soát 

' việc ˆtrình PÄiểu -nghĩ, kề ha k : LG, 


g việc làm của cơ quan 


- TÀI dụ 2 : Thời đó Tam Pháp Ty là cơ- 
ở Kinh-Đô ; cơ-quan tài.phán có quyền thu 
nhân đân trong toàn quốc : nhân đâủ có thề 
đề đệ đờn vào những ngày. 6, 16 và-a6 „nỗi thị 
Tam Pháp Ty nhận đơn, nhân dân có thề kêu an bằng cách đánh 
trồng, Đề đề phòng sự Ần nặc các vự khiếu nại,' Thông Chính Sứ Tỷ 
đã áp dụng biệu pháp sau-đây đối với am Pháp Tý là cắt cử mhột nhấn 
viên đến làm việc:tại Tam Pháp Ty. Mỗi khi có đơn của dân. khiểu tố- 


quan tài phán tối,cao họp 
nhận đơn khiếu nại của 
thân đến Tam,Pháp Ty. 
ắng; nếu khôñg'gặp ngày 
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về một vụ kiện nào, thì phải lập tức đăng ký ngay. Nhờ biện pháp 
mày mà nhầà' viên Tam Pháp Ty khó lòng ần nặc các đơn khiếu của 
toàn dận được. 


Phân đoạn II- 
'TÀO-CHÍNH-TY 


'Tào Chính: Ty là một cơ quan phụ trách công:việc chuyền vận, 
chuyên chở lương thực trong toàn quốc. Tào Chính Ty đo một vị đại 
thần kiêm lãnh lựa trong hàng các quan vấn võ từ Chánh Nhị phầm 
trở lên, Tồng số nhân viên h 2s người trong số đó có hai đường 
quan là Tào Chánh Sứ và Tào 'Chánh Phỏ Sứ. 


Cở quan này phụ trách việc vận tải lương thực và các đồ vật 
quf giáthuộc nhà Vua, Thời bấy giờ. các. thuyền vận tải lương thực 
được phân ra làm 2 Tảo : từ “Thừa-Thiên trở vào Nam gọi là: Wam- 
Tảo, từ Quảng-trị ra Bắcgọi là Bác-Tảo. Mỗi Tào có 9 “ban, mỗi ban 
gồm it nhất là ao chiếc thuyền. 


Phân đoạn II 
ÑỘI-VỤ-PHỦ 


Phụ trách giữ gìn các đồ châu báu, tại Vật trong cung. và coi 
việc xuất - nạp. 

Nội vụ Phủ gồm 4 tòa nhà chia thành 1o kho. Thí dụ : Châu Ngọc 
Khố là ; Kho châu ngọc chửa đồ ngọc, đồ pha lê. Kim Ngân Khố là : 
khơ chứa các, dụng cụ bằng vàng hay bạc, Dược Phầm hố là kho 
chữa thuốc me. = 


Nội vụ Phủ do một Thị Lang trật Chánh Tam Phầm quản lý, Các 
vị Thị Lang và phụ tá phụ trách Nội vụ phải đo nhà Vưa chọn ra. Các 
quan đưới thì do Đình Thần đặc cử. Theo lệ, cử sáu năm thay một 
lầu các-quan cấp điều khiền tại Nội vụ Phủ. Còn đối với các chức \ vự ì 
thừa ;hành-:các thuộc viên, thì cử 3 nấm đồi một lần. Mỗi lần xuất nhập 
các đồ ngự dụng đều phải có nhân viên của Nội các và Thị vệ cùng hột 
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đại đề kiềm soát. Còn mỗi lần đăng: thư hay xuất phát quan trọng, đều. 
phải có Bộ Hộ, Bộ Công, Cơ Mật Viện và Đồ Sát Viện cùng hội lại 
đề kiềm soát. Cứ 3 năm một lần, toàn thề các lho phải được soát lại. 


ngoài lương bồng hàng tháng theo như quy lệ cồn được hưởng tiền 

MỤC 1 
HOẠT-ĐỘNG CỦA. -TRIỀU.ĐÌNH” 

Đoạn T: Các phiên triều, 

Đoạn II : Các Hội đồng Đình thần, 


ĐOẠN Tˆ 
CÁC PHIÊN-TRIỀU 


Drrới chế, độ quân chủ, Hoàng-Đ£ thường ngự ra điện cho các 
®quan vào triều bái hoặc trong những kỳ đại lẽ (Tết Nguyên-Đán,, lễ 
"Vạn Thọ) hoặc theơ Nhật Kỳ đã đ; h. Những phiên triều này có tính 
“cách lễ nghị. thuần 'tủy và được chia ra làm hai loại tùy theo nghi 
hức Áp dụng : „ 4 


_Phiên đạt triều họp trong những trường hợp long trọng đặc biệt 
Và phiên thường triều kém long trọng hơn họp theo nhật. kỷ đã dịnh 
„ *rong mỗi tháng, 5 


Ñgoài những phiên triều nói đây có tính cách nghỉ lễy cồn có những 
phiên triều hội dành. riêng đề bàn việc nước, Những' phiên triều hội 
„này được gọi tên là những p‡iên ngự điện thịnh chánh. Đó là xiHững 


(1) Tiền dưỡng liêm là thứ tiền trợ cấp mà các Vu ta thời t 
“phát cho những viên qưan nào đầm nhiệm những chức vụ t& nhị đồi 
“đức tính thoab-liêm đặc-biệt. Chính vì muốn ngăn ngừa 'những vụ lạm 
vụ hối lộ rất dễ xầy r2, mà nhà Vụa đã phải ấp dụng biện-pháp này là 
“ho các viên quan đó. 
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buồi hội họp, giữa, Vưa và các quản, theo thề thức đã qui định sẵn, 
Trong những bhồi họp này các quan có nhiệm vụ tâu trình Vua-rõ các: - 
công. ưự liên; quản. đến nhiệm sở: của mình. : 


* “ Đoạn Ì chia ra làm 3 phân đoạn : 


"Phân đoạn I: Phiên Đại triều 
Phần đoạn'II : Phiên Thường triều 
Phân đoạn III : Phiên Ngự Điện Thính Chánh. 


' Phân đoạn Ị 


1 


` PHIÊN ĐẠI-TRIỀU 


Phiên đại triều thường được thiết tại Thái Hòa Điện, đề các quan,- 
lạy mừng Hoàng-Đế trong các dịp lễ lớn như lễ Nguyên Đán, Vạn.. 
Thọ v.v... Tất cả các viên chức tùng-sự tại các bộ, các cơ-quan trưng-. 
ương, tất cả các viên chức ở tỉnh phải về Kinh-đô, tất cả các địa. 
phương quan đang công cấn ở Kính-đồ, từ cấp điều-khiền đến hàng- 
thuộc .lại, đều có, bồn phận phải vào chầu. Tại Điện “Thái Hòa, cáo 
Hoàng-Tử, Chư công được đứng trên thầm điện, còn các quan văn Võ. 
cùng tôn.tước từ Tam Phầm trở lến đứng tại sân thứ nhất gọi là Đơn 
Bẹ. Từ Tử Phầm trở xuống đứng tại sân thứ 2, gọi là ong T?ì, Tất: 
cả đều đứng theo-thửứ tự, phầm cấp đã khắc rõ trên các bảng đá nhỏ.. 
Các nhạc sinh VẢ ca sinh thì sắp hàng cạnh Long Trì đề tấu nhạc, 


Nai bèn Kim Thủy Kiều có các đội Ky binh- và Bổ bình dàn hšu,, 
Đô-sát-Viện cử một vị Đường. Quan đứng chầu hầu bến Điện tại gót. 
phía Đông và một số nhân-viên ở Đơn Bạ và Long Trì đề kiếm soát.. 
cát quan khi hành lễ, Tới giờ, sau 9 tiếng trống đồng,. Hoàng-Để, 
ngự từ Cần Chánh Điện, đi ngang qua cửa Ñgọ Mền vào Điện Thái, 
Hòa, Nhà 'Vưa mặc Hoàng-Bào đeo đai'ngọc, tay cầm hốt ngọc. Sau. 
khi Vua ngự trên Ngai, ngai đặt hướng thẳng vào phương Nam tức- 
là nhìn ra cửa Ngọ Môn, quan Nội-các dâng tờ Hạ biều, sau các quan, 
lại lạy s lạy nữa. +1. Hà 

Viên. Tham Tri Bộ Lễ lúc đó tiến lên trình Hoàng-Đếlà nghí-lê. 
đã xong và xa giá ngự về cung. V NG V2 vu 
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Phân đoạn l _ 


PHIÊN THƯỜNG-TRIỀU 


- Phiên. thường tr được. thiết tại Căn Chánh Điện đề, các quan, 
theo, thường lệ, mỗi tháng" mấy" ngày. vào chầu. Vua, So với đại triều, 
nghị-th%c thường triều đơn giản hơn nhiều. Không những thể, thành. 
phần cấc quan văn võ dự thường triều cũng bị hạn chẽ. Quan văn từ" 
Ngũ phầm lên, quan võ, từ Tứ Phầm trở lên, mới được vào chầu. 
Tuức thiết diều tại Điện Cần 'Chánh, Hoằng Tử, Hoàng-Thân; Chư 
Công ứng trên thềm Điện, 'cồn” các qưan văn đứng trước sấn theo- 
bảng thứ tự. Dưới/ đời Minh-Mạng thì quan văn đứng bên tả, quan. 
võ đứng-bên hữu. Ở: hai bên -sân chầu cũng số nhạc.sinh và ca sinh. 
¡..Vua ngự rạ, Điện, các quan triều bái lạy năm lạy thì; lễ tất. 


Phân đoạn HÌ 


DHD ức “HIẾN NGỤ-ĐIỆN THÍNH-CHẲNH 
Các cuộc triều hội nói trên có tính cách lễ nghỉ và nhằm mục đích. 
biều đương tỉnh thần tôn quân mảthôi, Các phiên ngự điện thính 
chánh mới thực là những phiên công tác, vì tại những phiên này ahà 
Vưa và các quan mới thực sự giải quyết công việc chính sự trong nước, 
Các phiện, Ngự Điện thịnh chánh nói đây thường được tồ chức tại 
Cần Chánh Điện hay tại các Điện riêng như : Vãn.Minh, Vð-Hiền, 
Động Các. Các phiên-dgự điện thính chánh này thề hiện hai nguyên tắct 


Nguyên.tắc Lắ) nguyên tắc quân thần cộng.sự, 
l „ guyen-tắc. TI là nguyện-tắc Lục Bộ. chủ Nha tương thông, 


Nguyên tắc thử nhất có nghĩa là Vua và bầy tôi như một, luôn luôn: 
chung lp,mọi vấn đề hữu sự, bất luận phầm cấp lớn nhỏ. Bầy tôi tại 
các phiên Ngự Điện Thính Chánh này có nhiệm vợ, theo nguyên tắc, 
trình bầy sự- thực đề Hoàng- Đế được rõ và Hoàng Để cũng, không. 
thề căn cứ lvào phầm” cấp của đương sự đề không šn cần hếi han, 
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Nguyên tằethứ hai có nghĩa là tất cả các việc quân quốc đều được 
giải quyết giữa sân điện đề các quan văn võ hiện điện, bất luận cơ, - 
, quan nào, đều được theo đối và hiều biết quyết định của nhà Vua, 
Thông những thế, nguyên tắc này. còn nhằm mục địch lầm giản dị hóa 
thủ tực giải quyết các công vự và giúp cho các quan ý.thức được rõ ràng: 
chính sách cai trị chung, đối nội cũng như đối ngoại. Nghi thức 
áp dụng tại oác buồi Ngự Điện Thính Chính như thế nào ? 


Lúc Vua Gia-Long mới lên ngôi, nước đương trong thời kỳ mới .-, 
Yồ chức, nhà Vua ngự ra chánh điện (tức là điện Cần Chánh) đề-- 
bàn việc nước hẳng ngày. 


Nhưng dưới đời Vua Minh-Mạng, công việc nước ta đã được tô 
chức khá hoàn bị, nên những buồi ngự điện thính chánh cũng Ít hơn 
Xrước trong một phần nào, nhất là vì nhà Vua muốn cho các quan. có 
đủ thời giờ đề biện sự tại công đường của mình. Theo thường lệ, 
“hồi đó, nhà Vua ngự điện thính chãnh vào những ngày lẻ troig tháng, 


Thành phần các quan văn võ phải có mặt tại buồi ngự điện thính 
chảnh gồm có các quan mởi được thăng, hoặc các quan được cử đi 
ông cắn, ngoài ra còn có cả các quan được nhà Vua ban thưởng 
cũng được phép tới dự hội, b 


ĐOẠN TT 
CÁC HỘI-ĐỒNG ĐÌNH-THẦN 


Ngoài nhiệm vụ biện sự tại cơ quan của mình và YẢo triều ,bái., 
đề tâu trình công vụ, các quan văn võ giữ chức vụ điều Khiền thời đó 
tại. Kinh đô, còn họp thành một hội đồng đề chủng lo việc nước. 


Dưới đời Vua Gia-Long, vì mới thống nhất được lãnh thồ, cơ sở: 
triều đại mới đặt chưa được vững vàng. Ở' trong Nam cũng như ở, 
ngoài Bắc, nhà Vua còn phẩiáp dựng chính sách tản quyền đề/giải 
quyết công vụ khần cấp của địa phương. Rièng tại Kinh đô, các quan 
®Đại Thần họp thành Hội đồng chấp chính quan trọng đề phụ 
giúp Hoïng-Để trong việc trị nước, 

-Hội đồng Đình Thần đã đóng một địa vị quai vều, một phần 
cũng vì các quan đại thần có chân trong hội đồng là những bầy tôi 
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thân tin của nhà Vua, đã có công lớn trong việc thống 'nhất lãnh thồ; 
nên nhà Vua có thề yên trí ủy thác các công việc trọng đại đề 
giải quyết. . : 


Tình thế đã đồi khác zừ khể Ưya Xỉnh-Mạug lên ngối- Triều đại đã ˆ 


gần 2o tuôi, ngôi 'Vua nhà Nguyễn đã có-vẻ vững vàng hơn khi trước. 


Dưới thời Vua Gia-Long, định chế Hội Đồng đình Thần được 
' mệnh danh là ÖÿnÄ chế Công Đồng, ; 


Dưới thời vua Minh-Mạng, Định chế Hội đồng Đình Thần nói 
đây được gọi là Định chế Đình Nghị  - 

Đoạn này chỉa ra làm hai. phân đoạn ; 

Phân đoạn I: Công Đồng. l 

Phân đoạn II : Đình Nghị. 


-Phân đoạn h „ 


CÔNG-ĐỒNG 


Danh từ Công Đồng xuất hiện vào đầu năm 1803, niên hiệu Gia- 
Long thử II. Năm đó nhà Vua xuống chiếu định rẵng: các quan văn từ 
chức Tham Trỉ tức là từ trật Tòng nhị phầm, võ từ Thống chế, Phó. 
Đô Thống chế, Phó Tướng trở lên; nỗi tháng vào, 4 ngày : +, 8, 15,23, 
phải tề tựu tại gian bên trái Điện Cần Chánh, đề Công đồng tài lý, 


Hai năm sau, niền hiệu Gia-Long thứ tư, (1Bo5) gác ngày. công. 
đồng đồi khác, Từ Ray công đồng họp.vào Các ngày 29.16, 24, Noi 


Công Thự. Các quan văn, võ có nhiệm vụ dự hội phải tš tựu ngay khi 
trời vừa sáng đề giải quyết công-vụ. Viên quan nào không có lý.do 
chánh đáng mà nghỉ, hoặc tự ý khiếm điện không xin cáo, lần đầu bị 
đưa ra công nghị lần thứ hai, Hội đồng phải trình lên Vua biết việc này 
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, xEhưe Shrông của Hội-đồng XỆP) thế nhỏ H 


Theo quyền Khâm. định Đại Nam Hội Điền sự lệ (guyễk DÌN : 
25) thì Công đồng có nhiệm vụ như sau +, 


1.— Nhiệm- vụ -hành- chánh.: Những việc nào mà các Bộ -Hay ' 
các cơ quan trung ương xét là quan trọng đến nỗi không thề tự mình 
giải quyết được, sẽ do Công đồng định đoạt. “cm, tử 


8— Nhiệm-vụ Ttư-phắp : Về các việc kiện tụng đã được xếp: xử 

“ở địa phương, đường sự nếu không tuân phục quyết định của, cơn 

quan tưLphấp, cổ quyền khiếu nại lên Công Đồng đề xỉn xét xử lại: 

Quyền quyết định của Công Đồng có tính cách khá rộng rãi vi Hoàng- 

Đế không can thiệp đến, Lệ cỏ định rõ là chỉ những việc nào -đặc 

biệt quan trọng hay khó xử, cơ quan Công Đồng mới phải tâu trình 
nhà Vua đề lĩnh chỉ thị. 


Phân tích nhiệm vụ của Gông Đồng thòi đó, chúng ta nhận 
thấy rằng : ` 

1 Công Đồng là cơ quan tư phấp cao cấp nhất trong "nước ta 
thời bấy giờ, vì cổ quyền phúc thầm tất cả các bản ấn đọ. các nha” 
môn địa-phương tuyên xử, Vai trò này về sau đã được chuyền sang 
một cơ-quan khác mệnh danh là Tam Pháp Ty (Tam Pháp Ty được 
thiết lập năm x8zr, dưới đời vua Minh Mạng thử 1a). 


2) Ngoài Hoàng-Đề ra, Công Đồng là cơ quan Hành-pháp cao cấp 
nhất trong .nước, vì trên thực tế Công Đồng đã nằm quyền giải-quyết 
thầu hết mọi việc trong nước. Tuy rằng, theo nguyên tắc, chỉ những 
việc nào mà các Bộ và các cơ-quan trung-ương không dám giữ lấy trọn 
quyền xét xử mới phải đưa ra trình Công Đồng tai lý, nhưng, trong 
thực tế, người ta nhận thấy thời đó hầu hết các việc lớn nhỏ, trừ 
những việc thường xuyên không quan trọng, đều được đưa ra giải 
quyết trước Công Đồng, vì Công Đồng lúc đó được nhà Vưa trao cho 
quyền nhân đanh Hoàng-Đế đề biện lý, đề tiện nghỉ hành sự, nên sau 
khí quyết định về việc gì, được phép đem quyết định đó ra thi hành 
ngay, không cần phải trình Hoàng-Đế duyệt-y quyết định của mình. 
Chính nhờ tập tục này mà công Đồng lúc đó nghiễm nhiên trở thành 
một cơ-quan hành-pháp tối quan trọng ở Việt-Nam. Những quyết 
định "¬ chánh của Công Đồng có thề chia ra làm s loại : 
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“ho các Trấn, các Dinh, các Võ Tướng). KP \ 
— Loại2 : gọi là Sai Gí như Sự-vụ-lệnh bây giờ)... 


—~Loạig: gọi lễ Phó (tức là một lệnh có linh cách kém quan 
"Trọng hơn nhiều, thí dụ lệnh sải bảo việc gì, cấp phất g). 


—Loại1.: gọi là Truyšn (tức là một lệnh của Công Đồng ban 


— Loại 4: gọi là Công đi (tức như -thông-tư bầy giờ). 

— Loại 5: gọi là Kiiền (tức là tư-văn khiền trách), ' 

Xét về văn thề, người ta nhận thấy rằng những quyết định của 
Xông Đồng đều bắt đầu bằng những chữ sau đây : 


"Công Đồng Truyền...(tên của cơ quan hay tên của người) tuân trị 


Công Đồng Sai... ụ -nt+ 
Cộng Đồng Phớ..... _nt- Noi 
Công Đồng Công di... ~n 7 

Ẫ Công Đồng Kiiền... _ “HE 


"Trong trường hợp Đình Thần họp Công Đồng, tuân theo chỉ thị ` 
tủa nhà Vua mà ra quyết định, thì các quyết định này của Công Đồng 
ẽ bắt đầu bằng các chữ sau đây : 


Công Đồng Khám chỉ truyền (tên của cơ quan hay tên người)tuần trị 


Công Đồng Khẩm chỉ sai - - -nt- 
Công Đồng Khám chỉ phó : “HE, 
Công Đồng Kim cải công di _nEC 
Công Đồng Kiâm chỉ khiền “pc: 


Các lệnh Truyền. kết thức bằng những th tư truyền (tên của 
Sơ quan hay tên người) chiếu hội. 


Các lệnh sai kết thức bằng chữ ty sơi (tên của cơ quan hay 
tên. người) chiếu hội. 


Các lệnh &kiiền kết thúc bằng chữ tư khíšn (tên của cơ quan 
hay tên người) chiến hội, 


Lệnh phú kết thúc bắng chữ /w phó (tên của cơ quan hay tên 
qgười) chiếu hội. 
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Lệnh cổng di kết thúc bằng chữ tư đi (tên của cơ qữan hay tên, 
người) cÄiếư hội, 


Cuối tờ có ghỉ niên hiệu, ngày thắng, Cùng tên cơ quan soạn ˆ 


thảó quyết định - và cv quan nhận quyết định, 
Các quyết định đều đóng ấn trong khắc chữ. - - 
« Công Đồng ‹Chí Ấn » 


Một điềm son đáng ghỉ chú về sự đóng góp của nhà cầm quyền. 
triều Nguyễn tức sơ khai vào công cuộc tài bồi cho nền quốc học Việt: 
Nam là một số quan trọng các quyết định của Cộng đồng thời bấy giờ- 


đều được viết bằng chữ ôm (mà người phát mỉnh ra là Nguyễn, 


Thuyền tức .Hàn Thuyên dưới triều Trần, vào thế kỷ thứ 13), Sự kiện 
này có thề giải thích : một phần bởi ảnh hưởng của sự cải cách táo. 


bạo và quyết liệt dưới triều Tây Sơn bắt các quan lại phải dùng chữ- ` 


Tôm trong các công văn, một phần khác bởi sự hiện diện tại triều đình, 
nhà Nguyễn lúc đó một số lớn võ quan tuy giữ những chức vự cai trị 


quan trọng như không được tỉah thông Hán học cho lắm và có lẽ:.. 
(đấy chỉ là, một giả thuyết mà thôi) hay xử dụng chữ Nôm vì thứ chữ» ˆ 


này đễ dàng hơn chữ Nho nhiều gấp bội. Đề có một ý niệm khái quát: 
về điềm này, chúng ta có thề lược cử dưới đây một vải thí đụ về. 
những quyết định của Công Đồng năm Gia-Long thứ bốn ( (t8o5) vào. 
hồi tháng Giêng, 


"\ TH đỳ một lệnh truyền của Công-Đồng. : 
' a Ngày ao tháng giêng, Công Đồng truyền Dinh Quảng Trị thân trí : 


Kho Ái Tử gồm s Tòa, công 126 giàn, hiện 88 gian chứa đầy lúa, 
chỉ cồn 3§ gian. Vậy nên làm thêm 2 tòa công bố nữa đề trữ lúa 
năm nay. 


Còn khoản zin sửa Tầu nuôi voi trong Dinh, mì bãi, Các quan 


địa 'phương nên tự liệu mà làm, miễn voi có chỗ che gió, che sương : 


là được không cần phải mỹ quan ». 
Một thí dụ nữa nề lậnh truyền của Công Đồng. 


w Ngày ^a thắng giêng hiệu Ơia-Long thứ bốn 
Công Đồng truyề. Thunh-Hóa nội trốn tuân trì: 
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h 
ỷ 


ẹ 


-.Í hà _ 2â sỷ . " : 

+Có đảng ,cướp nhóm họp tại Thái Dương Xã, các địa phương 
quan phải nghiêm gia đề phòngz... 

2) TẢ dụ một lạnh phó của Cộng Đồng. : 

Ngày 2z tháng giêng, Công Đồng phố: nhân thân mẫu của vị Khâm 
Sai Bắc Thành Töng Trấn trở về Gia Định, trong khi đị đường mỗi 
trạm phải cấp 7 cái võng và 14 tên phu đề đưa đến nơi. 

3) Tải dụ lạnh Công di của Công Đồng. 


+ Ngây 26 tháng giêng, Công Đồng Cổng di, các trấn quan ở 
Thanh-Hóa Nội trấn uà Nghậ-An tuân, trí: vn : 


Về dịp hoàng Thành làm xong; ngày 1 tháng :2, Wua ngự điện z 
mới, nội ngoại văn võ quan và mệnh phụ sỹ cung: tiếu lễ phầm và 


tưyni k ` 
. biều mừng ».. ` 


4) TÀI dụ một lệnh Sai của 'Công. Động. `, 

qÑgày 27 tháng giêng. Công Đồng sai Trưởng, Đà, Tiều sai Đội, 
Cai Đội Liêu trí tuân chưởng suất ghe: thuyền trong' đội là 24 chiếc, 
theo Châu Quang Hầu ra Bắc Thành đề lãnh tải quan lương về Kinh đô, 

3) THÍ dụ một lậnh Truyền của Công Đồng tuân hành chỉ thị của nhà 
Vua mà lầm ra vào ngày 12 tháng 6, niên hiệu Gia Long thứ năm (18o6): 

sCông Đồng Xhâm chỉ truyền Ihẩm “sai Bắc Thành Tồng Trấn: 
Vị Chưởng Định Đắc Lộc Hầu xin cáo giải niệt'năm về bền quán Nghệ 


'Ấn đề lo việc tang, cho được đem viên quân thẹo và Bắc Thành ˆ 


phát gạo tiền như thường lệ», 


Phân đơạn Hị 
ĐÌNH-NGHỊ 


- Năm 18ao, Minh-Mạng nguyên niên định'chế Cồng 'Đồng được 
đồi tên gọi là Đình nghị. Thành phần của. Hội đồng Đình :tHần nói đây 
được mở rộng, vìtừ ngày, đó các quan văn từ.Chánh tứ . Phầm, các 
quan võ từ chức Chưởng Cơ đều được dự tức là tham dự` Hội Đồng 
Đình-thần. Đồng thời nhật kỳ của Hội đồng Đình-thần cũng thay đồi, 
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Dưới đời Vưa Gia Long, Công Đồng họp các ngây 1,8,1s, 23, mỗi Ỷ : 
tháng, sau đồi lại các ngày 2,o,16,24. Từ khi Vưa Minh~Mạng lên ngôi, ì 
rỗi thắng tất cả những ngày lẻ là những ngày dành cho các phiên' thường 
triều hoặẻ những phiên ngự điện thính chánh, Do đó, bốn ngày định 
nghị đều lÂ những ngày chẵn : 2,B,16,24, Vš chức chưởng thì theo một 
đạo dụ r827, niên hiệu Minh-Mạng thứ tám, Hội-đồng đình thần, được 
coi nhứ là cơ-quan công luận phẩn-chiểu tư-tưởng của Triều đình, mà 
Triều đình tại được coi như gồm những phần tử lỗi lạc, lựa chọn trong 

"hàng ngũ đận chúng và có thề phát ngôn thay cho toàn thẻ nhân đântrong 
nước,.Do đó, những công việc nước quan trọng đều được Hoàng Đế 
giao, đình nghị, tức là giao cho Hội Đồng đình thần thảo luận và quyết 
nghị, mặc dầu quyền quyết định tổi hậu vẫn thuộc về Hoàng Đế, Ngoài 
.ra, nhiệm vụ của Hiội đồng cồn là tuyền lựa các chức quan theo như. 
cầu công vụ sau khi nhận được lệnh cửa Vưa, Miột nhiệm vụ nữa cũng 
đáng được ghi nhớ là nhiệm vụ phúc thầm các bản án Hình do Bộ Hình 
trình và Tam pháp ty chuyền sang, những quyết định của Hội-đồng ì Ị 
không có tính cách tối hậu vì phải đệ trình nhà Vua duyệt lại, Nhà 
Vua có thề hoặc chuần phê hoặc bác bỏ các quyết. định của -Hội- 
đồng Đình-thần nói đây, Ũ 


Phương- pháp làm việc: 


}) Mỗi khi có ,việc Vưa giao đình nghị, tức là giao ;ENG Hội-đồng 

Đình thần, thảo luận một quyết định. Bộ sở quan hoặc nha sở quan có 

. nhiệm ụ đứng làm chủ thảo; chậm lắm là hãi ngấy trước khi Hội.động 

họp. Bộ haÿ Nha sẻ-quan phải lập nghị Ấn cho chuyền tường tất cả\ 

các quan văn võ sẽ dự nghị, đề các vị này tiện _ nghiền cứu kỹ 
lưỡng trước khi thảo luận và tâu trình, 


2a) Lúc họp Đình-nghị, nếu những ai có ý kiến giống nhau đều ký 
tên vào bên nghị sách, Những ai có ý kiến khác với ý kiến của số đông 
hoặc chì trích điều gì được quyền ghỉ chủ riêng các ý kiến này và trình 
bày rõ rằng các ý kiến đó trong một nghị án riêng. Tất cả các nghị 
ản của đa số và của thiều số được đệ trình nhà Vua duyệt lãm, 

2) Thủ tục làm việc tại Hội-đồng Đình Thần có. tính cách giản 
đị và nhanh chóng vì các quan văn vẽ dự đình nghị cé nhiệm vụ phải 
thương đồng nghị tấu, tức là hội bàn với nhau đề giải quyết cho chóng 
xong, nếu có thề được, ngay trong buồi họp; không ai được, khiếm- 
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ciớY XI TỰ ĐÀ É SẼ tí : 
iện hoặc viện lẽ là ý kiến bất đồng đề từ chối không chịu phát biều ý 
kiển làm đình trệ công việc nếu không có lý do chính 'đầng. 


`4) Về những việt, vì tính cách khẩn cấp mà nhà, Vua có chỉ riêng giao 


'chot Hội-đồng tốc nghị, một thủ tục thảo luận có tính cácf khần cấp sẽ 


được Áỹ dụng. Hội đồng sẽ họp phiên bất thường,n#oài nhật kỳ đã 
định, và phải thảo luận đề quyết nghị.xong trọng 'vòng. ,6 ngày, Đối 
với những việc thường, mặc đò nhà Vụa không ghỉ rỡ là có tính cách 
khần cấp, sự giải quyết cũng không thề kéo đài F quá 1o ngày, 


5) Tại các phiên đình nghị, ngoại trừ khi nào bàn đến việc cơ “mật 


: quan yếu thì không kề, bảo giờ cũng có sự hiện điện của hai viên quan 


thay -mặt Đô-sát-Viện đến dự đề kiềm soát công việc bàn cãi của cát 
vị qúãn dự đình nghị. Nếu thấy ai khiếm diện không báo trước, không 
có lý do, loặc trong khi đình nghị đã tỏ ra-có Ý muốn 'kéo đài công 
việc, hai viên quan đại diện Đô-sát-Viện có nhiệm vụ, tâu trình ngay 
đề nhà Vu rõ, ' ¬__ 


tkad 


"- ..= “TIẾT II . h 


_„ VIỆC ÁP-DỤNG PHƯƠNG-PHẮP TRUNG-ƯƠNG 
TẢN-QUYỀN TRƯỚC THỜI PHÁP-THUỘC 


'ĐẶC ĐIỂM : 


Phương pháp trung ương tản duyên (déconcentration aáministra- 
tive) là một phương pháp cai trị mà mục đích là giấn dị hóa bộ máy 


-chính quyền bằng cách san Sẻ bớt quyện-quyết định của nhà chức trách 


tru1)ở ương cho các nhà chức trách địa phương, Phương pháp này 
giúp cho nhà chức trách địa phương cö thề giải quyết một cách nhanh 
chóng các việc khần cấp của: địa phương mình, khỏi phải đợi lệnh của 
cơ quan. trung ương, hoặc những. việt tuy-không khần cấp nhưng vì 
không quan. trọng lắm: tiện không cần xin chỉ thị của trung.ương, Tuy 
nhiên, vì các nhà chức trách địa phương nói đây vẫn trực thuộc cơ 
Quan trung ương, vẫn do cơ quan trùng ương bồ đụng,. điều động và 


* 
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thưởng phạt cả, nền người ta có thề nói tằng chính sách tập 'quyÈi. 
vẫn hãy còn được áp dụng, Dù sao, sự tập trung quyền hành nói đây 
vào trưng ương đã không còn có tịnh cách thái quá và không có ảnh 
Thường lầm 'tê-liệt sự hoạt động của Bộ máy chính quyền. 


. Phương pháp trung ương tắn quyền được áp đụng ' tại đưệt: ta 


từ lâu đới, ta không thề nói đích xác được từ bao giờ, Căn cứ vào các : 


sử liệu, ta có thề ghỉ nhận cắc đặc điềm sau đây của phương phắp 


cai trị này, 


“Điểm [; Phương pháp trung ương tắn quyền sẽ đi uy Áp-dụng 
là vì thời đó đường giao thông giữa Kinh đô.với các địa phương 
không được thuận tiện, Việc chuyền đệ công văn từ cấp đưới lên cơ 
quan trưng ương, tức là lên triều đình và nhà Vưa, đòi hỏi rất nhiều 
thời giờ. Như vậy, muốn cho các việc khần cấp có thề giải quyết ngay 
được, lẽ đi nhiên, nhà Vua phải ban bố cho các quan địa phương_ 
quyền tiện nghỉ hành sự. 


Điểm ÏÍ : Thời kỳ toàn thịnh của phương pháp này có thề:coi 
là thời kỳ mà bờ cõi nước ta được mở rộng nhất. Thực vậy, lúc ban 
đầu, khi phong trào Nam tiến chưa được bộc phát và dân tộc Việt- 
Nam chúng ta còn rải rác ở m šn Châu-Thồ sông Hồng.Hà, việc áp 
dụng phương pháp này chưa có tính cách cần thiết lắm, nhưng đến khi 
biên giới được mở rộng lan xuống đến mỏm CÀ-Mâu ở phía Nam, nhà 


chức trách trung ương nhận thấy ngay là sự tập quyền một cách thái 
'quá sẽ có một kết quả không hay là làm đình trệ các công việc hành 


chánh tại địa phương, 


Giả thuyết mà chúng ta vừa nêu lên đây đã được lịch sử. chứng. 


` mỉnh một cách rõ rằng, Chúng ta còn nhớ là khi Vua Gia-Long vừa 


mới thống nhất được sơn hà, nhà Vua đã nghĩ ngay đến việc đặt .hai 
chức quan Tồng Trấn, một tại Bắc Thành, một tại Gia Định Thành có 
toàn quyền thay mặt Vưavà triều đình đề cai trị hai địa phương Bắc 
và Nam: Người ta còn nhớ rằng Bắc Thành hồi đó đặt dưới quyền cai 
trị của Tiền quân Nguyễn văn Thành vàgồm ‹c611 trấn kề từ Ninh 
Bình trế ra, (Trong số xr trấn nói đây có.s trẩn ở miền Trung:Chẩấu 
gọi là Nội Trấn và 6 trấn ở gần biên giới Hòa Việt gọi là Ngoại Trấn.) 


Gia-định lúc đó được đặt dưới quyền cai trị của Tả Quân Lê văn 


j 


Duyệt và gồm có các tỉnh ở miền, Ñam.từ BÌnh-Thuận trổ vào. Đưới 
đời Vua Gia-Long địa phương này gồm có s trấn tất cả :-Phiên-An, 


` Biên.Hòa, Vĩnh-Thạnh, Vĩnh-Tường và Hà-Tiên: 


Trước thời Gia. bong, tuy phương phấp trung tương tản quyền cũng 
đã được áp dụng rồi, nhưng chưa được ấp dụng:một cách triệt đề, vì ta 
chưa nhận thấy..một chức quan địa phương mào có quyền quyết định 
rộng rãi có thè so sánh được với.chức quan Tồng Trấn đưới thời Gia- 
Lọng. Tuy Về $au vào năm 18>4 Vua Minh-Miạng có bãi bỏ chức Tồng 
Trấn, nhưng ta đừng nêu tưởng lầm là phương pháp trung ương tần 
quyền đã bị gạt bỏ hẳn đâu. Phương pháp đỏ, trái lại, vấn còn tồn tại vì 
nhà Vua lúc bấy giờ lại thiết lập các chức quan Tồng Đốc liên tỉnh có 
quyền đại điện triều đình đề cai trị những khu Yyực hành chánh khá 
rộng gồm 2 hay 3. tỉnh..Phương pháp trung trơng tản quyền như vậy 
vẫn được duy-trì nhưng không được áp. dụng một: cách triệt đề như 
khi trước, dưới đời Vua Gia-Long. kể ` : 


Dưới đời Vua Minh.Mạng, người ta nhận thấy các chức quan 


- Tồng Đốc Liên Tỉnh sau đây ; Sơn- Hưng-Tuyên Tồng đắc là vị Tông đốc. 


coi một khu vực gồm 3 tỉnh : Sơn-Tây, Hưng-Hóa, Tuyển-qưang ; Jiả¡- 
An Tồng đấc là vị Tồng đốc coi hai tỉnh : Hải-Đượng. và An-Bang. Nam 
Ngãi Tồng đốc là vị Tồng đốc coi hai tỉnh Quảng-Nam và Quảng-Ngãi, 
.Đưới các đời Vua Thiệu-Trị, Tự-Đức, tuy chức Tòdg Trấn không 
tái lập, nhưng phương pháp phâú chia lãnh thồ trong nước ra lắm - 


' nhiều khu vực hành chánh nhỏ gồm một số tỉnh và-bÌao cho các vị 


Tồng đốc liền tỉnh cai trị, vẫncbn được áp: dụng. 


. Phương pháp trung trơng tản quyền mà chủng ta vừa nhắc tới đây 
đã có ảnh hưởng như thế nào đối với sự hoạt động của bộ máy chính 
quyền nói chung Ÿ Ta cần nói 'ngay là phương phápˆtrung ương tản 
quyền không hại gì đến quyền hành của nhš Vua và: triều đình cả mà 
lại có ích lợi hiền nhiên là giúp cho nhà chức trách giải quyết được 
một cách mau chóng và dễ dàng các việc khần cấp tại⁄địa. phương, 
“Thực vậy, các vị quan địa phương như Tồng-Trấn hay. Tồng-đốc liên 
tỉnh nói đây, mặc dầu được giao phó quyền qiyết định một cách khả 
rộng rãi về các công việc địa phương, đã không thề tự do hàng động 
một cách độc đoán, theo ý riêng của mình được, Sở di như vậy, là 'vì 
họ phải chịu quyền kiềm soát thường xuyên của Hoàng-Đé hay của 
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các vị Quan đại diện Hoằng-Để., Các vị 'Ôuan đại diện Hoàng-Để mÀ 
lúc đó người ta thường'gọi là các quan Khám-.Sai hay quan Khâm- Mạng, 
là những vị quan phần nhiều cao cấp hoặc thân tín của nhà Vưa, được 
nhà Vua phải đi kinh lý các địa phương trong nước đề khảo sắt dần 
tỉnh, và đề xét tại chỗ xem dân chúng các địa phương đỏ có mến phục 
vị quan cai trị: hay không ? Lẽ- dĩ nhiên, nếu chính sách của vị quan 
cai téị nảo không được tốt, khiến “dân chúng phải tạ thắn, vị quan 
- Khâm-Sai có nhiệm vụ mật trình nhà Vua rõ ngay đề tìm cách đối phó. 
Thông những thế, nếu xét thấy vị quan. địa phưởng nào có ý lộng 
quyền, quyết định về những vụ đáng lý ra phải được chỉ thị của. cấp 
trưng ương trước đã, các quan Khâm-Sai cũng có nhiệm vụ đản hặc. 
'Tóm lại chính nhờ phương pháp kiềm soát này mà việc áp dụng phương 
pháp Trung ương tản quyền thời bấy giờ đã không phương hại gì đến 
y quyền của Hoàng-Đế cũng như quyền hành của Triều-đình cả. 


t4 
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CHƯƠNG 2. ¬ 


TỔ-CHỨC CHÍNH- -QUYỀN: VIỆT- NAM 


+ “ĐƯỠỚI THỜI PHÁP- THUỘC, vẽ v2 
(A(Ø1- WN© — _. LG: 
Nhận xết lì: : : 


Dưới thời Pháp. thuộc vì Xu hiệp ước. Bảo -hộ. 6-6-1884 chủ 
quyền đối nội cũng như đối. ngoại. của nước ta đã bị hạn chế rất 
nhiều, Không những. thế, bản Hiệp-ước lại không. được thì hành 


một cách thành thực, nên cách tồ chức;'chính quyền trung-trơng, 
so với khi trước, đã đồi khác.. 


Một bằng chứng cụ thề cửa sự thảy đồi đó, là sự xuất ít hiện trên 


P chính trường Việt-Nami nhiều nhẩn vật mới thuộc quyền Chính-Phủ 


Pháp điều động. Không kề viên Toàn-quyền Đông-Dương có nhiệm 


` vụ, đại-điện Chính.Phủ Pháp đề quản đốc công việc nội-trị và ngoại 
'glau tủa tất cả 3 quốc gÌa' Việt-Nam, Ai:Lao và Cao.Miên, cùng là xứ 
'Nấm:Kỳ, một thuộc địa của' Phầp, riếng tại Quốc-Gia Việt- Nam, người 


ta còn phải nhắc tới vai trò của viên Khâm-sử Trung-kỳ là đại-diện 
của Chính-Phủ bảo-hộ Pháp bên cạnh Hoàng-đế -Việt:Nam và viên 
Thống-sử Bắc-kỳ đại diện chính phủ Bảo-hộ Phấp:ở miền Bắc. Đồng 


- thời, trong, các. "Bộ bên: cạnh vị Thượng-thư người, Việt người ta còa 
thấy đặt. cả các, ,chức Cổ-vấn do các viên quan cai trị người Pháp, các „ 


Thầm-pháa người Pháp hoặc các Kỹ-sư người Pháp đảm nhiệm, 
Nhận xét 3: = 


Một việc thứ hai có. thể minh chứng rằng cách, tồ chức đinh. quyền 
trung tương tại nước ta đã đồi khác, là việc cải-tồ' các Bột thèo gương 
xnẫu của các; ;Quốcgia Quân-chủ ,Tây- ~-phương, : 


Tuy nhiên, nếu xét kỹ, người ta nhận thấy là chính quyền trung- 
ương nước ta chỉ được thực hiện cải tồ kỳ từ năm 1933, tức là năm 
vua Bảo-Đại du-học xong, trở về: nước cầm quyền. Trước năm đó, 
cách tồ chức. của Triều-đình sói chúng, không khác trước nhiều. 
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Nhận xết #', s 
Chinh sách,trưng-tơng tân quyền khẳng những vẫn được duy- 
trì mà lại còn được Ấp-dụng một tách sâu rộng hơn. trước. 


Sau mấy nhận xét chưng kÈ tiễn chúng ta sẽ, lược khảo trong 
3 tiết ; ` ' 
Tiết I ; Triều đình và các Bộ, Viện đưới thời Pháp thuộc. 

Tiết 2: Vải trẻ của viên Khâm-sứ Trung.kỳ và các viên cổ vấn 
tại các Bộ. 


Tiết 3: Sự áp dụng phương pháp Trung ương tản quyền, 


'#& 


TIẾT 1 


TRIỀU-ĐÌNH VÀ CÁC BỘ-VIỆN 
DƯỚI THỜI PHÁP-THUỘC 


Ta có thề.phân biệt hai thời kỳ : 


Bà) Trước năm 1955, cách tô chức Triều đình và các Bộ Viện 
so với trước thời' Pháp thuộc, không khác nhiều lắm. Đại khái người 
ta vẫn nhận thấy có lực bộ do sáu vị thượng-thư cầm đầu. Ở đưới có 
Tả Hữu Tam Tri, Tả Hữu Thị Lang v.v... phụ tá. Khác với trước các 
Bộ Lại, Hệ. Hình, Công, Lễ vẫn còn tồn tại, nhưng bộ Bình không 
còn nữa vì công việc quốc phòng đã được chuyền sang tay người Pháp. 
ĐÈ thay thể bộ này, người ta đặt ra bộ Học, cũng như Bộ Quốc Gia 
Giáo- dục ngày ,nay, nhưng thầm quyền bị hạn-chể rất nhiều vì chỉ 
được-quyền trông coi các trường bậc tiều học trong phạm vị ýử Trung 
kỳ mà thôi. Một cơ-quan quan trọng khác cũng vẫn được giữ lại, đólà 

_ Cơ Mật Viện, Người ta còn nhớ rằng Cơ Mật Viện, là một cơ-quan 
đã có ngay từ đời Minh-Mạng. Cơ-quah này gồm có các vị quan cao 
cấp (bốn vị quan Đại thần chọn trong hằng văn võ từ tam phầm trở 
lên) phụ trách các việc quân quốc trọng yếu, Cơ quan này được tồ 
chức theo kiều như Quân Cơ Sử nhà Tống bên Tầu và Cơ Mật Viện - 


136 


đặi Thanh: (Nên nhớ là bổn vị Đại Thân ở Cơ Mật Viện được quyền 
đeo thể, bài bằng vàng gọi là Kim. bài, trong khi: đó thì các quan 
khác chỉ được đeo thẻ bài bằng nữà- 'gọi là Ngà bài) 


Dưới thời Pháp thuộc, Cơ-mật viên (Conseil Seccet) được cải tồ 
lại, Thày vì chỉ có bốn viên Đại “Thần như: trước, cơ Mặt Việ 'bấy:giờ 
gồm toàn các vị Thượng Thư. Vị Chủ tịch Cơ-Mật Viện là 'Hoàng-Đế, 
Trong trường hợp nhà Vua còn nhỏ tuồi hoặc không có mặt ở trong 
nưởc,. chức Chủ-tịch Viện Cơ.Mậ đỏ vĩ Quan: :Phụ Chánh đảm. nhiệm. 
Thí dụ : Khi VuaT hành. “Thái mới,lên ngôi, vì nhà Vua còn nhỏ tuồi 
các Ông Nguyễn-trọng-Hợp và "Ttương-quang-Đắc vì được cử làm 
Phụ.Chánh nên đều được tham dự. Viện, Cơ: Mật. Dưới triều Vua Bảo- 
Đại, vì nhà Vua du-học ở Pháp nên Chủ.-tịch Viện Cơ Mật là Ông 
Tôn-thất-Hân, Phụ Chánh; sau đó là ông Nguyễn-hữu-Bài. Hai, vị 
Đại Thần nầy đều có chân trong Viện Cợ-Mật cả, 


Năm 1897, một đạo đự ngày 27~o.với mục đíchlầm giảm bét uy 
thế của Viện Cơ Mật, đã thiết lập song song yới cơ-quan này một cơ 
quan khác mệnh danh là Hội đồng Thượng-Fkư (Conseil đes Ministres), 
Hội đồng này gồm toàn các vị Thượng-thư của Triều-đình nhưng chức 
Chủ-tịch Hội đồng khác với Viện Cơ-Miật do viên Khâm-sử Trung~kỳ 
kiêm nhiệm, Các cơ¬quan trung-ượng: khác như Khâm Thiên Giám. 
bong Sử Viện hay Quốc Sử Quán cũng vậy vẫn còn được gÌữ nguyên, 

B) Thời kỳ:từ: năm 1955 trả: ; đi: Cuối năm 1932 Vua Bảo-Đại 
du học xong trở về nước cầm quyền, Ñgày.2-5-1933, nhà Vua giáng 
dụ “bãi bỏ chức Phụ Chính' kiêm Chử„tịch Hội đăng Cơ Mật, : 


Bộ mấy chánh.quyền Trung cương được sửa đồi lại theo quan.niệm 
mới, Lúc đó, có năm Bộ tất cả l3 Bộ Lại; Bộ Quốc.Gia Giáo. -Dục, Bộ 
“Tài `Chánh- và Cứu-Tế XÄXã-hội, Bộ Hinh và Bộ Gông.Chính kiêm 
1jỹ-Thuật và Lễ-Nghi, 


“Các vị Thượng-Thư hồi đó do nhà Vụa lựa chọn trong số những 
người được tín nhiệm với Chính Phủ Pháp và Triều đình, hoặc ở trong 
quan trường hay-‹ở ngoài quan trường. (Ông Phạm-Quỳnh chẳng hạn 
chủ bút tạp chí Nam Phong là một nhà báo ở ngoài quan trường. được 
nhà Vua tín nhiệm cử giữ chức Thượng Thư. Bộ. Quốc-Gia Giáo-Dục 
sau chức Thượng Thư Bộ Lại). Lúc đầu tiên, nhiệm kỳ của mỗi vị 


tậï 


Thượng Thư được šn định là ba năm, nhưng sau thề lệ này không 
được ấp dụng. Các vị Thượng Thư họp thành Hội-đồng cơ, 
Hoàng-đế chủ tọa. Chức chưởng của mỗi bộ đều được ấn 
rảng: Đại khái: 


1) Bộ Lại trông- nom việc tuyền mộ, thuyỂ¡ chuyền, thưởng. phạt 
các qưan lại, Ngoài ra, Bộ này còn phải theo rõi tình hình chính trị 
trong nước và ban bố những mệnh lệnh cần thiết sau khi thổa. 

, với Khâm sử Trung-kỳ nhưng phải tâu trình nhà Vua rõ nổaÿ, : 


2) Bộ Quốc-Gia Giáo-dục trông nom_ việc lồ chức Hương-học. 
Tiều-học và Cao-đẳng Tiều-học, kiềm soát các trường sở cũng như 
các giáo-viên, soạn thảo các học trình và trông nom việc soạn -sách, 
tu-thư ở các bậc học nói trên, 


3)'. Bộ Tài-chánh và Cứu-tế Xã-hội phụ trách việc soạn thảo ngân" ˆ 
sách của Chính-phủ Nam Triều và thí hành ngân sách đó. Ngoài ra, 
Bộ này còn phụ. trách cả công việc cứu.tế xã-hội tại Trung-kỳ,' 


4) B0 Hình phê duyệt các án văn, đề nghị lên Hoàng-Đế các biện 
pháp khoan hồng như ân thích, ân giảm đối với các phạm nhân, 
ủy nom công việc quản trị các lao thất. 


ˆ Ngôi ra, Bộ Hình còn phải hợp tác với viên Cố-vẩn Pháp- 
luật người Pháp đề sửa đồi lại T,uật-pháp ở Trung-kỳ, 


's) Bộ Công-Chánh, MỊÿ-Thuật sà LỄ Nghỉ phụ trách công việc 
quản trị, tu bồ các công thự, lăng tâm của chính phủ Nam triều. - 


Không kề các Bộ mà chúng ta vừa lược khảo trên đây, người ta 
không nhận thẩy một cơ.quan trung ương nào khác ngoài: Khẩm Thiên 
Giám rnà công việc: chỉ là chiêm nhiệm các Thiên Tượng, soạn thảo 
niên lịch, Các cơ quan trung tương khác như Thái VY Viện, :Quốc 
Sử Quán, Quốc Tử Giám, Tào Chánh Sứ đều bị bãi bỏ cả, : 


Phụ lục : Dưới thời Pháp thuộc nhất là từ khi Vua. Bảo Đại về 
nước cầm quyền (ro33) với những phương tiện giao thống liên lạc tân 
tiển (như điện tín, điện thoại chẳng hạn) có thề giúp cho nhà Vưa tiếp 
xúc đễ đàng với các vị quan đứng đầu các bộ cũng nhự các quan chức 
thác, các phiên ngự điện thính chánh (ahfng phiền triều hội có. tính 
cách công tác giữa Vua và các quan tại triều đình) đã không “cồn nữa. 
Rút cuộc, chỉ còn lại những phiên đại triều (audience solennelle) chỉ 
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được thiết tại địch Thái Hòa ở Kinh đồ Huế trong những dịp lễ tiết 
quan trọng (Tết Nguyên Đán, Lễ Vạn Thọ v.v...) hay khi hão nhà Vua 
tiếp các đại diện cao cấp của Chính phủ Pháp. Các phiên thường triều 
. (audierce ordinaire) cũng bị bãi bỏ, vỉ Vua Bảo~Đại muốn giản đị hóa 
` nghỉ Íễ đề cho chế độ có tính cách đân chủ một phần nào, - 


kcx«4 


n IA TIẾT 1I - 
: . s4 A, Z 
VAI TRÒ CỦA VIÊN KHẨM:SỨ TRUNG.KY 


Sở dĩ viên Khâm sứ Trung kỳ có thề đóng.một vai trò quan trọng 
trong bộ máy chính quyền Việt-Nam đưới thời Pháp thuộc lạ nhờ ở, 
sự thiết lập rgay từ nấm r8o7 một cơ quan song hành với Hội đồn 
Cơ.Mật mệnh danh là Hội đồng Thượng Thư, "Thành phần của Hộ 
đồng, Thượng .thư này cũng giống như thành phần của Hội đồng 
Mật vì gồm các vị Thượng Thư các Bộ; duy khác một điềm là Khả: sứ 
“Trung kỳ ngồi ghế chủ tịch Hội đồng Thượng Thư, trong khi⁄/đó thì 
chứa Chủ Tịch Hội đồng Cơ Mật do Hoàng-Đế hay vị Phụ chính đảm 
nhiệm. Trong suốt thời kỳ VuaBảo.Đại đụ học ở Pháp vắng (tg25- 
1932) các việc quan trọng của Nam Tziều đềư do Hội đồng Thượng ' 
"Thư quyết định cả, bay nói một cách khác, do viên CBủ tịch là Khâm 
sử Trưng kỳ quyết định. Ỷ : - 


k 


Đến năm 1933. sau khi Vua Bảo-Đại hồi loan thân chính, tình thế 
có hơi khác đôi chút. Tuy nhiên, Hội đồng Thượng Thư vẫn còn là 
- một.cơ quan quan trọng và viễn Khăm sứ Trung kỳ người Pháp vi là 
Chủ tịch:Hội đồng này nên vẫn còn tiếp tụz6iữ một địa vị then chốt - 
trong bộ máy chính quyền Việt-Nam, . : $ 


.... Đề có, một ý niệm cụ thề:về vấn đề này, thiết trởng nên nhắc lại 
thủ tục làm.việc của chính phủ thời bấy giờ. se 8 


"Thời bấy giờ, trong số các vấn đề thuộc quyền Ñam-Triều giải ` 
quyết người ta có thề phân biệt z loại khác nhau : 


— Loại 1 'gồm những vấn đề thuộc quyền nhà Vua quyết định 
sau, khi thỏa hiệp với viên Khâm-sứ Trung-kỳ. ` ì 
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_ boại¿ 2 gồm ckc vấn đề mà tieàng-Để chỉ cỏ thê giả š† quyết sa 
khi hỏi M kiến Hội-Đồng Thượng-Thư. " 


— Tại 3 gồm các vần đề không quan trọng lắm mà các vị Thượng 
thư có thề tự mình giải quyết được, miễn là sau khi quyết định rồi 
phải tâu trình nhà-Vua biết ngay, Cứ xét qua như vậy, ta cũng đủ rổ IÀ 
viên Khâm sử Trung kỳ người Pháp có quyền tham dự vào quyết 
định của nhà Vua về tất cả các vấn đề quan trọng. 


Thực vậy, đối với các vấn đề thuộŠ loại r, tuy nhà Vưa có quyền tự 
mình quyết định nhưng lại bắt buộc phải có sự thỏa hiệp của viên Khâm 
sử, Thiểu sự thỏa thuận này, quyết định của nhà Vua sẽ bị coi nhự 9ô hiệu. 
"Thành thử muốn quyết định một việt quan trọng gì, như là ban bổ 
một. bản văn có tính cách lập pháp hay lập quy chẳng hạn, nhà Vua 
phải được sự thẻa hiệp trước của viên Khâm sứ, Đó là chưa nói đến 
sự chuần y của viên Toàn Quyền Đông Dương đứng ở trên một cấp .bậc. - 
cao hờn nữa. - : 


Đổi với các vấn đề thuộc loại 2 : nhà Vua tuy cũng có quyền, tự giải 
quyết, nhưng lại phải tham khảo ý kiến của Hội đồng Thượng Thư, 
mà Hội đồng Thượng Thư này lại do viên Khâm sử Trung kỳ giữ 

' quyền Chủ tịch, Với tư cách Chủ tịch Hội đồng Thượng Thư, viên 
Khâm sử người Pháp có thề, cùng với các vị Thượng Thư người. 
Việt, nghiên cứn vấn đề và thảo luận trước về cách thức giải quyết. 
Sau đó hội đồng Thượng Thư sẽ đề nghị cách giải quyết vấn đề bằng 
cách dự thảo sẵn hoặc một đạo dụ hoặc một đạo sắc hoặc một đạo chỉ, 
rồi đệ trình lên Hoàng-Để phê duyệt dự thảo bản văn này, Lẽ dĩ nhiên 
Hoàng Đế có. quyền không phê duyệt nhưng việc này chưa từng xầy 
ra (Dụ là mật bản văn, lúc bấy giờ được coi như có tính cách lập phẩp 
hay lập qui. Sáclà một bản văn được đùng đề giải quyết các vấn đề. 

. có tính cách hành. chánh chung nhưng không qưan trọng, thí dụ như" 
«thề:lệtuyền dụng công chức v.vo... ; còn CảÍ làm một bản vặn được” 
ban bổ đề giải quyết các vấn đề hành chánh cótính ,cách cá nhận 
«thí dụ như bồ người nào làm quan, cách chức người nào »). 


Dừ muốn dù không, sự hiện điện của viên Khâm sử người Phần 
trong Hội-đồng Thượng-Thư đã giúp cho Chính phủ Pháp có thề can 
thiệp mạnh mẽ vào công việc nội trị của nước ta lúc bấy giờ. Còn một 
việc nữa có thề chứng tỏ rằng vai trò của viên Khâm sử Trung kỳ là 
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D 


một vai trò quan trọng ; đó là việc viên quan cai trị người Pháp này có 
quyền duyệt chiếu (đroit de visa) tất cả các nghị định, thông tư của các 
vị Thượng-Thư trong Chính-phủ Ñam“Triều. 'Thiếu chữ: đuyệt chiếu 
của viên KbÂm-sớ:Trung-Kỳ các bản văn nói đây không được áp dựng, 


Ngoài viên Khâm-sớ T?ung-kỳ, troag tác Bộ cña 'Chinh-phủ Nam 
triều hồi bấy giờ người ta còn nhận, thấy các viên cổ uấn chuyên mô 


người Pháp có nhiệm. vụ giúp ý kiến thơ các vị 'Thượng Thư về tất 


cá các vấn đề quan trọng. Các viên cổ Vấn này, tùy theo tỉnh cách 
chuyên môn của mỗi Bộ, thường được chọn trơng hằng ngũ tác viên 
quan cai trị người Pháp, các viên TRắăm phán ngạch "Pháp quốc hải- 
ngoại, hoặc các Kỳ-sư, Pháp. Cácviên. cố vấn chuyên môn là tai mắt 
của Chính phả Bảo hộ Pháp, có nhiệm vựiiện lạc thường. xuyên với 
viên Khâm-sử Trung-kỳ và báo cáo các vụ liên hệ 'của các Bộ. l 

Thời bẩy giờ, uaï trò tủa viên cỗ uấn Pháp luật đặt tại Độ, Hình có 
tính cách quan trọng đặc biệt vì viên đó không những pHụ trách công 
việc soạn thảo các Bộ Luật áp đụng tại các Tòa Tam Ấn Trung-kỳ, mà 
còn cho ý kiến về việc có nên duyệt chiếu hay không nên duyệt chiếu 
các bản án do Tòa Nam Ấn ở tỉnh hay ở kinh-đô tuyên xử-; lẽ đi nhiên 
thiếu chứ duyệt chiếu của viên Khâm-sứ Trung-kỳ, bản än -dù có tỉnh 
cách chung thầm rồi cũng vẫn không được đem ra thi hành. 


Ũ : 


. TIẾT HH 


SỰ ẤP-DỤNG CHỈNH-SÁCH TRUNG- 
ù ƯƠNG TẮN-QUYỀN 


Chính sách này không những được duy trì đưới thời Pháp thuộc 
mà lại còn được áp dụng một cách sâu rộng hơn nhiều, nhất là từ ngày 
mà chức quan Kinh lược Sứ người Nam được thiết lập tại Hắc-kỳ từ 
1886 bị bãi bỏ và được trao phó cho viên Thống.sứ Bắc_kỳ là một nhà 
chức trách cao cấp người Phấp kiêm nhiệm, : 

Với tư cách Kinh-lược Sứ, đại điện Hoàng-Đế Việt.Nam tại Bắc, 
viên'Thống.sử Báê-kỳ có quyền bồ nhiệm, thuyên chuyền, thăng thưởng 


lẠI ` 


3ÿ; bất luận: thuộc ngạch não : "ngạch, Thượng : du, h7 Tàn: châu, 
chánh hay 'Tứ-pháp., Không những cầm đầu nền Iiành-chánh Việt- 
Naùi-tại miền Bắc, Thống sứ người Pháp lại còn đứng 'đầu cả ngành 
Tư-Pháp Việt-Nam' tại Bắc-kỳ nữa.. V1 tất cả các quan lại, tòng : sự tại 

các 'pháp- -đình Việt-Nam ở Bắc-kỳ, từ viên lục sự một Tòa-Án' 'Sơ„cấp - 
tho tới #: quan cao cấp nhất trong ngắnh Tư, pháp, vị Nam Ấn Thủ. 
Hiến, cững:đều thuộc quyền điều động của Thống sử Bắc tỳ, Về 
- phương điện lập pháp và lập qui, quyền hành của Thống sứ _Bắc-Kỳ 

cũng xộng rãi lắm, Với tư cách đại diện Hoàng-Để Việt-Nam, viền chức 
cao cấp người Pháp này ngồi ghế chủ tịch #ƒ? đồng Tư vấn Bắc-kỳ là 
một Hội-đồng mà thầm quyền giống như Hội-đồng Thượng-Thư 
tại Huế, Hội- ~đồng Tư-vấn Bắc-kỳ lúc đó gồm có 6 nhân viên người 
Việt do 'Hoàng:để bồ nhiệm chiếu theo đề nghị của Thống-sử Bắc-hỳ: 


Trong số 6 nhân viên nói đây : 2 người được chọn trọng hàng các 
Nam, quan .tại chức, cao cấp nhất, thường từ trật Tồng- -đốc trở lên, 
Cần 'Ả người nữa được lựa chọn trong số các thân hào có danh tiếng ` 
,tại BẮc. Hội viên Hội. đồng Tư-vấn, về phầm trật, được liệt ngang „ 
hàng các vị Thượng-Thư tại triều đình và được quyền tham dự các 
phiên họp của Hội-đồng Cơ-mật. Hội-đồng Tư vấn có quyền phá: biều 
ý kiến về bất cử vấn đề nào liên quan tới xứ Bắc, nhưng theo thường 
lệ, những vấn đề được giao cho Hội-đồng xét đều là những vấn, đề 
có tính cách lập pháp cả (Thí dụ việc sửa đồi Bộ Luật Hộ, Hình, Tố 
tựng v.V,..) ! : 

Còn về quyền lập qui (pouvoir réglémentaire) tại Bắc-kỳ thì từ 
ngày viên Kinh lược người Nam bị bãi bỏ và chức vụ Kinh-lý do 
Thống sứ Pháp kiêm nhiệm tức là từ năm 18g7, không một' lúc nào 
quyền này rời khỏi tay viên Thống sử Pháp. Ñgay sau khi Vua 
Bảo.Đại trổ về nước cầm quyền rồi cũng Vậy, tình khai dày cũng ˆ 
khồng thay đồi. 


Két-luận... 


Trong quyền thứ nhất chúngta đã lược khảo chính quyền Việt- 
Nam từ khi lập quốc đến hết thời Pháp thuộc (968-+942). Chính thề ` 
của nước ta trong suốt thời kỳ này vận là chính thề quân-chủ. Tuy 
nhiên, chính thề đó đã biến chuyền nhiều qua các thời đại, Nếu trước 
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thời Pháp thuộc, khi nước ta còn là,một quốc.gia độc lậÐ; quyền của 
nhà Vua và Triểu đình rất là rộng rãi, thì đưới thời Phặp thuộc từ 
năm .1884 trở đi, vì hiệp ước bảo hộ năm Giáp-thân, quyền hành của 
,nhà.Vua cũng như của Triều đình đã.bị hạn chếrất nhiều; bị-hạn chế 
vì bản Hiệp ước bảo ñộ một phần, nhưng nhất là'vì đách thức thì 
hành bản Hiệp ước đó không được thành thực. Nhizủg ngay trong 
thời kỳ toàn thịnh chính thŠ quân chủ cửa nước-+i ng không có 
tính cách quá ư chuyên chế và,quá ư độc đoán. người ta có 
_ thề lầm tưởng được, Sở đĩ-hhứ vậy, là vì quyềniquyết định tối 
hậu, về phương-diện nguÿên tắc, thuộc về Hoàng Đỹ;.:nhưng trong 
thực tế Triều đình nhất là các quan đình thần-cao 
vai trò quyết định khá quan trọng, như ở định chị t#:Đồng mà 
chúng ta đã rõ. Không những thế, cách tồ chức: đành" thánh thời 
- bấy giờ, nhất là chế độ xã thôn tự trị: như chế độ ¿ ng pụ, đã hạn 
chế một phần lớn quyền hành của nhà Vua. Chí vì các lý đo này 
mà chính thề quân chủ tủa nưếc ta, ngay trong lúc thịnh thời, nói 


chung cũng không đến dỗi quá ư chuyên chế nhí: một số lớn các 
rá ý 


-. chế'độ quân chủ các nước Tây phương lúc bấy, gị 
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Quùx kai 


sa NHẬN XÉT ĐẠI-CƯƠNG 


ñø độ “hành chánh của nước ta đã biển chuyền nhiều qua các 


+, Trước năm 1884, khi nước ta còn là một quốc gia tự chủ, áp đụng 
chính sách bế quan tổa cảng, ngoài Trung- -Hoa ra không còn giao hiểu 
với một nước ngoại bang nào khác, 'chế độ hành chánh của nước ta 
đã chịu ảnh hưởng khá sâu xa của chế độ hành chánh Trung-Haa, 
mặc dầu về một vài phương diện đã có những đặc điềm đáng kề. 


:- Kịp đến khi nước Pháp đặt nền thống trị tái nước ta, chế (là ` 


hành chánh cỡ, tuy về đại cương, vẫn được duy trì nhưng nhiều sự 
cài cách mới đã được đem *a áp dụng, 


2) Nền hành chánh xã thôn đã chiếm một địa vị quat trọng trong 
cách tồ chức hành chánh địa phương nói chung. : 

Là .một nước mà dân cư chuyền sống về nghề làm ruộng, ở tập 
trung trong các làng, xóm, thôn, ấp đề tiện việc canh tác, xã 
thôn ở nước ta, ngay từ lúc ban đầu, đã là đơn vị hành chánh căn. 
bản của quốc gia, và tồ chức hành chánh. xã thôn, ngay từ tiền cõ, 
đã được nhà cầm quyền lưu ý đặc biệt tới, 

3) Chính sách địa phương phân quyền (décentralisation administra- 
tiee) được ấp dụng từ lâu đời trong cách tồ chức hành chánh xã: thôn của 
nước ta, l 


Trước hết địa phương phân quyền là gì ? 


Địa phương phân quyền là một phương pháp tồ chức hành chánh 
- 844 


-... GHẾBỘ HÀNH-CHÁNH.. 


* 


& ` nhằm mục địch bảo vệ quyền lợi. của các địa phương và giúp sho dẫn 


chúng địa phương được quyền tham đự vào công việc cai trị địa phương 
mình. Nếu áp dụng phương pháp này, địa phương nšo cũng sẽ có tài 
sản riêng của địa phương đó và bộ máy hành chánh 'của địa phương 
đào cũng sẽ do người của địa phương đó. điều khiền. . Có một, đặc 
điềm đáng ghỉ là cHính quyền trung ương chỉ giữ vai ti soát nà 
thôi chứ không can thiệp trực tiếp vào công việc hàầni của địa 
phương. Chính cũng vì thế mà nhân viên điều khiền các cơ quan hành 
chánh tại địa phương không do chính phử trung‹ương Đồ nhiệm mà 
thưởng đó dân chúng địa phương để lựa chọn ra, lựachọn bằng cách 
bầu hay rút thăm, Nếu ta so sánh phương pháp cai tiinày ( 

pháp trungvương tấn quyền (đệconcentratioi-alimiaisdS 
thấy là phương pháp địa phương phân quyền đã giúp chỏ 
địa phương cổ thể tự giải quyết các vấn đề liên quaa dễ h 
của mình; với phương pháp trung ương tản quyền, đân tig địa 
phương đã không được hưởng đặc quyền đó, vì các nhà chức trách 
địa phương khệng đo dân chúng địa phương lựa chọn ra mà dơ chính. 
phủ trung ương bồ nhiệm và điều -động. St đa - 


Phương pháp địa phương phân quyền, nhự chúng tà vừa phân 
-tích, đã được áp dụng trong tŠ chức hành chánh Xã'tỦA nước ta từ 
lâu đời rồi, ngay từ khi nước ta còn là một quốc gia' tự-chủ chưa 
bị đặt đưới quyền thống trị của Phập, Chỉnh vì vậy, ta $6. thề bác bỏ:ý 
kiến của một vài luật gia Pháp cho rằng địa phương phần quyền là một 
phương pháp cai trị do nhà cầm quyền Pháp nhập cảng vào nước ta, 


` - 4) Phương pháp địa phương phân quyền nói đây đã được áp đụng 
đồng thời với phương pháp Trung dơng tản quyền và có. ảnh hưởng 
,khá quan trọng về phương điện xã hội cũng như về phương diện 
kinh tẾ ở nước ta, - Š 
5) Sau khi đặt nền thống trị tại nước ta, 
Pháp vẫn tiếp tụcáp dụng chính sách địa phươi 
xã như ngày trước, nhưng đồng thời cũng áp dụng phương pháp cai 
trị này ở cấp tỉnh, cấp thành phổ vả cấp phần nữa. Nhiều cơ quan đại 
diện dân chúng đã được thiết lập với Tục địch giúp dân chúng các tỉnh 
các thành phố cũng như các phần có th tham dự vào" công việc hành 
chánh của địa phường mình, Tuy nhiên, trong thực tế, các cuộc cải 
cách hành chánh địa phương. này chỉ có-tính cách tượng trưng mà thôi, 


các nhà đương cuộc 
ng phândquyền & cấp 


— - l 18 


Quyền TI cổ ba thiên :- 


phương, ., 


Thiên 11: Chế. độ xã thôn tự trị tay việc áp ` phương 
_ pháp địa phương phân quyền ở cấp xã. 


Thiện TIL:,Các-cơ quan đại diện dân chúng tại Việt-Nam dưới 
thời Tháp thuậc hay là việc ấp dụng phương phập địa phương 
7 phân quyền ở cáể tập thề hành chánh trên các cấp xã. 


Thiên IV : Chế độ Công vụ, \ 


¬.- quên sà02 
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Thiên I: Lịch trình tiển triền của t chức hành chành, địa 


Œ⁄„ ⁄⁄6, 222Ê/ - 


- LỊCH-TRÌNH TIẾN-TRIỂN CỦA TỔ.CHỨC 
HÀNH-CHÁNH ĐỊA-PHƯƠNG. 


“ 


Hai chương. ề 


Chương I1: Nền Hành. Chánh Địaphương trước thời Pháp 


. thuộc. và, 
Chương TT : Nền Hành-Chánh Đi» đưới thời Pháp 
thuộc. 
F „HH ` 
_CHƯƠNG 1 


NỀN HÀNH-CHÁNH ĐỊA-PHƯƠNG TRƯỚC 
THỜI PHÁP-THUỘC 


Thời kỳ này là thời kỳ tự chủ của nước ta và.cũng là thời kỳ 
mà ảnh hưởng của Trung.Hoa hãy còn mạnh lắm. Cũng vì thế nên 
trong cách tồ chức Hành chánh địa phương của nước ta thời đó 
người ta đã nhận thấy.nhiều điềm tương đồng với nền Hành-chánh 
Địa-phương của nước Tàu. Vì cách tồ. chức nền _Hành-chánh Địa- 
phương của nước ta đã biến chuyền theo thời gian, nên muốn có 

một ý niệm về trình tự diễn tiến nảy. chúng-ta sẽ xét cách tồ chức 
nền Hành chánh Địa-phương của nước ta trước thời Pháp thuộc 
"theo thứ tự thời gian Sau đây. 


.. 


th A7 ° 


1) Dưới triều Đỉnh và nhà Tiền Lê (968-1009), Vì thiếu gà ˆ 


liệu nên chúng ta không được biết đích xác là nước ta' có còn giữ 
nguyên cách phân chia lãnh thŠ thành quận, huyện như trong thời kỳ 
nội thuộc nước Tầu, hay đã được tồ chức một cách khắc, duy cớ một 
điềm chắc chắn là, ngay trong thời kỳ này, đơn vị hành chánh căn bản 
của nướcta đã là Xế Yồi, vì danh từ Xã đã xuất hiện ngay từ thời đó, 
Theo sử thì ngay trong thời kỳ nước, ta còn bị nước Tàu đồ hộ, vào 
năm 93g, một người Việt tên là Khúc-Hạo đã đấy bình khởi nghĩa 
chống quân Tầu: Sau khi được Tầu phong làm Tiết: Độ-Sứ đề trấn 
"thủ lãnh thồ nước ta, (khi đó còn gọi là Giao Châu,) Khúc- Hạo đã chia' 
lãnh thồ nước ta ra làm Lộ, Phủ, Châu, Xã, Cứ xét như vậy: thì Xã là 
đơn vị hành chánh cuối cùng, và tất có thầ, sau khi Vua Đỉnh lên 
ngôi,‹ đến vị này vẫn còn tồn tại, : 


II), Dưới đời nhà Lý (1010-1995) Vì tình hình trong nước nhà 
yên tĩnh, lại không phải lo' lắng nạn ngoại xâm nữa, nên các Vua nhà 
Lý đã có thề chuyên tâm vào việc töŠ chức Hành chánh Địa phương. 


Đưới thời Lý-thái-Tồ (1010-1028), nước ta chỉa làm 24 Lộ và 2 
Trại : Hoan-Châu và ÁẤi-Châu, Hai Trại này là hai miền ở phía cực 
_ nam nước ta, khi xưa là đất nước của Chiêm-Thành. L2 được chia 
thành Phủ hay Châu : Phủ, nếu dân cư là người Việt, còn Châu, nếu 
đân cư là đân tộc thiều số ; các văn quan được đứng đầu Phủ lúc đó 
gọi là Trí Phủ, có một quan phụ tá gọi là Phân Phủ, Quan đứng đầu Châu 
gọilà Trí Châu. Các tài liệu có thề tra cửu được, không cho biết đích 
xác là đơn vị hành chánh trong thời kỳ này là Làng hay Giáp vì Làng 
được nói đến rất ít, trái lại Giáp được nói đến rất nhiều. Theo Việt-sử 
Thông Giám cương mực thì Giáp xuất hiện năm fO41, tức là năm thứ 
ba đời Vua Lý-thánh-Tông, Theo lệ lúc đó cứ 15 người thì họp thành 
một Giáp và trong số1ø người này sẽ chọn ra mệt người đề giữ chức 
Quản Giáp, Quản Giáp chịu trách nhiệm đối với nhà 'Vua về công việc 
cai trị Giáp mình, Đại khải, nếu có việc phù thu lạm bồ, Quản Giáp 
cũng:bị tội như những người lạm thư và bị khép vào tội trộm: Theo 
tài liệu trên, thì Quản Giáp không phải là viên chức đo Triều Đình 
bồ nhiệm, mà chỉ là thường dân, Mặc đầu tài liệu không nói nhiều đến 
Xã, đến Làng, nhưng có [# đơn vị hành chẳnh căn bản hồi đó vẫn là 
Làng lay Xã chứ không phải là Giáp vì Giáp không có pháp nhân tư 
cách như Xã, không có tài-sản riếng như xã, và chỉ lạ một tập thề 1$ 
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„ 


hgười mÀ thôi, Nếu Vua Lỷ hồi đó. đã phân chỉa Xã thành áp chẳng 
qua chỉ là muốn làm: giãn tiện EG¿ việc thu Thuế của" chức trách Xã 


mà thôi.. ậ : 
IH) Dưới đời Trần : cách : thức Hạ h sắc địa Phường trong 
"thời 1 kỳ này được sửa đồi 3á? SA VIAC có Ki Tà 


độ chia, thành 
cư ñ người 
Ẻ Šn £ từn n .có lẫn đần tặc 
thiều-số, ở với i người Việt thỉ gọi là hấu Phủ ø nhự Chấu :đều 
chia thành Xã, Vị quan đứng đầu mỗ: 3 ¿ 
sách liên xã đã bắt đầủ, được ấp dụng 
hay. 4 xã cỗ những quyền lợi tương tự (t k 
được, họp f thành một xã lớn gọi là Liên *: k® 
t 


quan cai trị mỗi Phủ gọi là Trí. 1 quần ‹ ca trị môi, Châu gọi: là 
Thông Đhán: Đứng đầu các liên-xã à Vua.b nhiệm, cắc chức .quan 
gọi là Đại †y xã hay Tiều t xã tùy. thiổ,: sự quan trọng .của Ljên-Xã, 
Chức Đại ty xã được giao cho các quan. từ hắm. 1P trở lên. Còn 
chức Tiều ty xã do các quan từ hàm lục phẩm † trở xuống đã 
Đứng đầu mỗi xã, nhà Vua đặt một xã quan gọi là nh giám, 
Cách tồ chức. hành chánh địa phường này ` được gi, nguyên đười các đời 
Vua kế nghiệp Vua Trần thái Tông, cho miệt, tứi nằm" thứ. To đời Vua 
Trần thuận Tông, tức là nào năm 13o8.: Năm ẩ äy, Nhà. Vua gỉ 
lập thêm một.phân hạt hành chánh „ữa đặt tên là. Hụ 
chức mới này; nước ta hồi đó chia r4 Lộ (sau' đồi tên gọi là zẩn), Lộ 
chia thành Phủ, Phủ chia thành Chài ; Châu chỉa' thành. “Huyện, Mãi 
Châu có thề gồm nhiều Huyện. Các Liên Xã đều được bãi bể. cùng với 
các chức quan như là Đại Ty xẩ hay Tiều Ty xã đứng. đầu các liên xã 
này. Tuy nhiên, đơn vị Hành-chán cắn bản vã : 
vì không Só một tài liệu gì chứng tổ tầng 3 Xã q ty 
là chức quan “đứng đầu xã bị bãi bỏ. 


vn + tha 

Theo các tài liệu hiện còn kệ" cứu được thì tồi đó nhà Vua " 
tái lập các chức đạf Toát và. quản giáp, Ta không hiều:rõ. công việc của 
Đại toát là gì, xiêng về chức. vụ Quản giáp thì;theo, Việt-sử Thông 
Giám cương mục đó là một chức vụ được lập ra từ năm thử 1z đời 


HÀ 


chính sử giảm, 
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lệ 


` 


VuaTuy-thái~Tông {roar). Quần giáp là người đứng đầu một tập thề. 
gồm 15 người, - ' . 

JXòi.tám lại, dưới đời Vua Trần-thuận-Töng, ào năm 13o8 cách tà- 
chức hành-chánh địa-phương của nước ta có thề tóm tắt như sau : 


Đơn vị hành chánh vẫn là Xấ. Đứng đầu là một xã quan đo Triều 
đình bồ nhiệm gọi là Chánh xử giám. Mỗi xã gồm có nhiều giấp, mỗi 
_ giáp gồm 1ý “người nhưng cũng như khi trước, giáp không phải là phân 
hạt hành chánh của xã và chức quản giáp không phải là một viên chức 
của Triều đình, Nhiều xã họp thành Tinyện đặt đưới, quyền điều khiền 
của một quaa văn gọi là LệnÄš úy có một Văn quan giúp việc gọi là Chử 
Bợ.. Ñhiều Huyện họp thành Cñên. Cấc quan chức cai trịở Châu là 
Thông 'phần và' Thiềm phản phụ tá.-Nhiều châu họp thành Phả do một 
Vị quan gọì là Trấn Phủ Sứ gì# quyền điều khiền. Vị phụ tá gọi ‡ Trấn 
Pâủ Phú Sứ, Nhiều Phủ họp thành một Lộ hay Trấn cũng vậy, Các 
chức-quan đứng đầu mỗi Trấn gọi là An Phủ Sứ và An Phủ Phó Sứ 
{ta nến chú ý tới điềm sau là đưới:đời Vua Trần thuận Tông, phưởng 
pháp tung ương tắn quyền được íp dụng rồi nhưng chỉ ấp dụng ở 
cấp Lộ mà thôi. Thời đó, nhiều Lộ ở gần miền biên giới hay ở các địa 
điềm quan trọng đã được họp lại thành Hợt và các quan văn đững 
đầu mỗi Hạt gọi là Tồng Quản hay Thái thú, Các vị quan này được 
Triều định trạo cho quyền hành rất rộng rãi. 


IV.— Dưới đời Hồ và trong suốt th nội thuộc nhà Minh 
(11400: -1407) 


Đời Trần chấm đứt năm 14oo ; đời Vuasau là đời Hồ, tuy ni 
có hai đời Vưa Jà : Hồ-Quý-Ly và .Hồ-Hán-Thương, nhưng đời nhà 
Hồ ngắm lắm vì chỉ đài có 7 năm má. thôi (r4oo-4o7). Sở đĩ như -Vậy 
.là,vì năm 147 mượn cớ giúp Vua Trần Phế Đế đề lập lại Trần Triều, 
nhà Minh bên Tầu đã đem binh sang nước ta đề đánh đuBj quân nhà 
Hồ và thiết "lập trên đô hộ. Thời kỳ nội thuộc nước Tầu này cũng 
chỉ đải c6 12 năm mà thôi vì sau đó vị anh hùng áo vải là Lê- x... ` 
đất Lam-sơn đã phẩt cờ khởi nghĩa giảnh lại được độc lập sau hơn mười 


năm chiến đấu một cách cam khồ, Mặc đầu thời kỳ Bắc thuộc” ngắn 
ngủi như vậy, các quan Tầu đã tìm cách thay đồi hẳn cách tồ chức 
hành chánh địa-phương cửa nước ta bấy giờ. Đề dễ bề thi hành chính 
sách đồng hóa cố hữu của họ, các nhà đương cuộc Tâu lúc bấy giờ - 
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đã ‡p dụng cách tồ chức hành chánh địa, phương bên “Trung- Hoa. 

Trong thời kỳ đó, nước ta bị, chịa ra làm 17 phủ và s châu. Phủ ở miền 
đồng bằng, Chẩu ở miền rừng r nói, Phủ và Châu lại: chia ra làm Lý 
tức là làng hay 2 xã. Mỗi lý lại phân ra Giáp Và” H °Theo nguyên tắc, 
thì mỗi Lý gồm ro Giáp, mỗi Giáp gồm 1Ò 'hệ “thỹ 1ö gia đình, ` Phủ 1y 
chia thành phường. Miền phụ cận phủ ly, gọ Tượng. Đứng, đầu. mỗi 
Lý hoặc mỗi làng là.lý trưởng. Đứng đầu mỗi giáp . là giáp... trưng. Cử 
xét hư vậy, thì mỗi làng lúc bấy giờ gồm một lý trưởng v và, 1o giấp 
trưởng, .Lý-trưởng và giáp trưởng đều do các ,quan Tậu lựa chọn 
trong số các dân làng hoặc dân giáp. Theo Việt Sử "Thê Giám ở g 
Mục thì lý trưởng. và giáp trưởng. phải chịu dtrách nhiệm về, công 
hành chánh trong làng và trong giấp, phải đứng làm, rung. giản: 

các quan trên và dân làng hay dân giáp; Cũng vị công việc nặng nề: như 
vậy, nên ít người chịu ra đảm nhiệm chức vụ. trên và rút cục các 
quan " ầu đã phải áp dụng phương pháp Tuần phiến đề: cắt cử người 
giữ công việc này. Tất cả tồ chức hành “chánh địa phương nói 
đây, vì là sản phầm của thời kỳ nội thuộc nước. Tầu, nên đã bị bãi 
bỏ sau khi nước ta giành lại được độc-lập.. ỳ 


.V.— Dưới đời nhà Lê.— Có 3 giai đoạn ;` 
A) Giai doạn Í: từ 1428 đến 1547, 


1) Dưới đời Vua Lá-TRái-Tồ, vị Vua khai sắng” Tgiều lê) Gaab- 1423), 

, nước ta chia ra làm s đạo, Đứng đầu mỗi đạo có. một ,V{ quản ,cai trị 

gọi là Hành Khiền. Mỗi đạo lại phân ra thành .Phủ, Lộ, Trấn, Châu và 

.XZ, Vì không đủ tài liệu nên ta không được biết, đích xác, cách tồ thức 

hành chánh của các đạo, phủ, lộ, trấn, chấu như thế não. Cá một điềm 

chắc chẳn là các người đứng đầu cấc phân” hạt hành. lưng nấy " 
là các quan viên chức do nhà Vua bồ nhiệm cáo 


_ Riêng. về cấp 'xã, theo các, tài Tiệp hiện có, tả, thời by giá 
người ta phần biệt z hạng xã: „ ' 


— hạng thử I-—~ Đại xã gồm Ít: nhất 160 dân định - ›khăng kề: đàn 
bà, trẻ con, già cả; đặt dưới quyền điều khiền của ba xã qua. 


lo Trung xã, Ít nhất trên Là dân đínB và đặt dưới quyền. điều 
khiền của 1, 4 xế quan. 


— Tiều xã, lt nhất trên ro dân đỉnh và do : šã duan cai trị. 


P 2), Cách s chiêu hạnh chảnh địa ghưỜôš + vừa phậc. họa đây được 
đay trì cho mãi đến đời Vua Lâñthánh- -Tông. (1466-1497). Dưới đời 
Vua này, nước. ta đã được chứng kiến một cuộc cải tồ khá quan tí 
cia bộ máy hành, chánh địa phương. Đang từ s đạo nước tạ. 
thành t2 đạo rồi; sau đồi thành 1z xứ (từ khi đánh chiếm được 
Quảng-Nam. của _Chiêm- Thành), 12 xứ được chia thành 52 phủ,, 172 
huyện, và so chấu: Huyện là các phân hạt hành chảúh ở miền đồng 
bằng, Châu là các bhân hạt hàn” chánh-ở miền rừng núi, Huyện lại 

. phânra thành - phân thành thôn, Phủ ly chia thành phường còn 
miền phị a Phủ gọi là Hương. Các phân hạt của châu được mệnh 
danh là Sách, Động, Nguyên, Trưởng, Chúng ta không được rõ đặc điềm 
của mỗi phần hành chánh nói trên là gì, Có một điềm đáng được 
ghỉ là đưới đời Lê-Thánh- -Tông các phân hạt hành chánh trong toàn 
quốc.lên tới 8.ooo tất cả, kề cả Sách, Động, Nguyên, Trưởng, Nền 
hành chánh i4 phương lúc bấy giờ, đã được sửa đồi lại đề phù 

"hợp với _cách phân khu mới. 


` Năm 1/60. Vua Tã-Th ánh- -Tông bãi bễ chức xã quan và thay thể bằng 
chức xã trưởng; số xã trưởng nhiều hay ít tùy theo sự quan trọng. của 
xã, Xã nào có trên soo hộ hay 5oo nhà sẽcó s xã trưởng. Xã nào có 

: 4oo hộ hay 4oo nhà 4 xã trưởng. Xã nào trên 1oo nhà sẽ có 2 xã trưởng, 
đưới 1oo, 1 xã trưởng, Khác với các xã gian các xã trưởng không 'cồn là 
tiên chức của Triều đình nữa. Thủ tục đề cử xã trưởng được ấn. định 
như sau : dân trong xã sẽ hội nhau lại đề chọn người ra đảm nhiệm 

\ xã trự ng. Quan trên chỉ có việc duyệt y sự tuyện chọn này 
mè È thôi duy: tỷ. bằng cách cấp bằng cho người được đề cử, Nhân 
nói về thủ tực đề, cử xã trưởng, chúng ta cũng nên ghỉ là thủ tục đề cử 
xã trưởng 4 ời Lê- Thánh-Tông tất là khất khe. Anh em con chứ 
con bác hoặc thân thích không thề được lựa chọn đề cùng đảm nhiệm 

: chức vụ xã trưởng cùng trong một xã, Muốn được cử ra nhận chức 
vụ này phải ít nhất so tuồi, có'hạnh kiềm tốt, Nếu trong xã có người 

- văn học hoặc đã làm qua việc quan rồi thì chức xã trưởng phải được 
trảo phó cho người này. Tưy quan đầu hạt duyệt ÿ việc tuyền 
lựa nhưng phải bầm vào Bộ đề Bộ cấp bằng. Vị quan nào sơ xuất 
đề dân chúng, lựa chọn những người. hạnh kiềm xấu ra làm xã 


trưởng sẽ bị giáng chức. 


3) Cách tồ chức hành cÍánh địa phương của nước-ta nói đây 
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hà Vụa tuy ở ngội tôn nhưng quyền quyết định về mọi 
chính đã phải phó mặc Phủ Chúa hành xử. cả, 


được gjữ: nguyên cho tởi năm 13a là năm mà Mạc-Đăng-Dưng tiểm 


quỳền Vua Lê đựng nên nhà Mạc. Trong suốt đời nhà Mạc (7527-1592) ' 
c ö chức này có lẽ đã được sửa đội đôi chút nhưng. vì thiếu tài liệu 
kệ cứu nên ta không biết đích xác là việc “cãi cách đó' như thế nào, 


8) Giai đoạn 2: 1592-1788, 


„„ Thời kỷ này là thời kỳ trung' hừng: của nhà Lê,Đó ` cũng đà thời 
kỳ Nsm Bắc phân tranh của lịch sử nước ta, Ở phương Ắq, Chúa Trịnh 


TH TU TP dc Mâo phù Lê, sau khử độn nhà Mạc lên gỒj đất Cao, 
Bảng đã lợi dụng cơ hội đề tước hết quyền binh của Lê, khiến cho, 


ông việc triều 


.ở phương Nam, Chúa Nguyễn :cũng mượn tiếng phù Lê diệt 
Trịnh đề hùng cứ một cối, tồ chứcriðng một Triều đình, Trong thời 
kỳ. dài gần hai thế kỷ này, tuy ngoài mặt Vua Lê vẫn giữ ngôi nguyên 
thủ “quốc Eỉa nhưng, trên thực tế giang sơn Việt-Nam đã bị chia sẻ 


làm đôi ‡ : 
Tiều quốc của Chúa Trịnh phía Bắc. 
'Tiều quốc của Chúa Nguyễn ở Tuiền Nam, 


_ Biên giới của hại tiều quốc nảy là sông Gianh. 


: Trong thời kỳ này, miếi cũng cố uy quyền, Chúa Trịnh cũng nÄự 
Chúœ Nguyễn đầu Bẵng sức tồ chức b§ má chính quyền nhất là nền hành 
chánh địa phượ ng, % 


.Ở-phượng Bắc vì cách tà chức.bình chảnh. địa phương ở `cấp xã 
đả tiến-tởi một trình độ khá hoàn:bị„ nên Chúa Trịnh.Không phải mất 
công sửa đồi lại gì cả, Người ta chỉ cần ghỉ một điệm ]a : năm thứ a 
đời Mua Lê Anh-Tông (z68o) các điều kiện tuyền cử xã trưởng đã trẻ 
nên khất khe hơn trước nhiều, Nếu khi trước xã trưởng có thề không 
phải là một nhà văn học thì bắt đầu từ năm r68o chỉ riêng các nhà 
Nho hay các sinh đồ (Tú tấi) mới tó thề đảm nhiệm &hức vụ xã trưởng 
mà thôi, _ , . : 

`_“Ở phương Nam, Chúa' Nguyễn lưu ÿ rất nhiều tổi việc tồ chức 
hành chánh địa phương, vì miền Nam là đất mới khai thác của Chiêm 
Thành thiếu hẳn những cơ sở hành chánh cố hữu. Thời đó, địa phận 
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của Chúa Nguyễn ở về phía Ñam sông GÌanh được chia ra làm 1a Đỉnh, 

Mỗi dinh lại phân ra làm Phủ, Huyện, Xã. Đứng đầu mỗi dinh, Chứa 
Nguyễn đặt một vị quan cai trị gọi là Trấn Thủ có hai vị quan trợ lực. 
là quan Caf Bộ trông nom công việc thuế má, ngân khố, và quan F‹) 
lục coi việc hình án. Vị quan đứng đầu mỗi phủ là Trì ly, 'đứng đầu: 
mỗi huyện là Tri huyện. 


Về cách tB ¿iứZ hành chẳnh ở cấp xã vì thiểu tài liệu kê cứu ta ' 
không được biết rõ như thế nào, nhưng có thề nêu lên giả thuyết sau: 
đây,: có lẽ cách + chức cấp xã ở trong Nạm thời đó cũng tương tự 
như cách tồ chức xã ở ngoài Bắc dưới đời Vua Lê-Thánh Tông mà 
thôi, sở dĩ như vậy là vì ông Nguyễn Hoàng vị Chúa Nguyễn đầu 
tiên; trước khi vào Ñam đựng nghiệp cũng đã từng làm quạn đưới 
'Triều Lê, và cũng đã biết rõ cách tồ chức hành chánh xã ở ngoài Bắc 
như thế nào rồi. Rất có thề là, một khi được cử vào giữ chức trấn thủ 
Thuận.Hóa, ông đã áp đụng những nguyên tắc chính yếu trong, việc 
tồ chức hành chánh xã ở ngoài Bắc mà ông từng được biết. 


.VI— Dưới đời Tây-Sơn (1788-1809) °' 


- Sau khi đuồi được quân Thanh về Tầu, Vưa Quang-Trung nhà 
Tây-Sơn đã có hoài bão mở rộng bờ cõi nước ta về phía Bắc. Nhưng 
Bác Tiến bằng cách nàe, nếu không có một đạo quân Hùng hậu. Cũng 
vì vậy nên sau khi lên ngôi Hoàng-Đế nhà Vua đã nghĩ tới việc tuyền 
rộ binh sĩ, và đề đạt mục đích này một cách dễ đàng nhà Vua nhận: 
thấy cần ngăn ngừa những vụ ần lậu đỉnh thường xầy ra lúc bấy giờs 
Một trong số các biện pháp mà nhà Vua đã nghĩ tới là việc chấn chỉnh. 
tồ chức hành chánh xã.Xã vấn là đơn vị hành chánh căn bản, Của các. 
phần hạt &trên cấp xã là huyện và trấn, Nhưng nhà Vua đã có sáng 

- kiến lập ra một phân hạt hành chánh trung gian ở giữa xã và huyện. 
Phân hạt đó' được : gọi là Tồng, Người đứng đầu xã gọi là xã trưởng ? 
người, đứng đầu tồng gọi là Tồng trưởng. Tồng trưởng phải liên đới 
trách nhiệm với các xã trưởng trong tồng mình về các việc kê khai sồ 
trắng đỉnh, Vì thời đó là một thời trọng võ nên tại mỗi huyện bên cạnh 
chức quan cai'trị bào giờ cũng là văn quan| gọi là Phân trí, nhà Vưa 
đặt một chức quanvõ gọilà Phần xuất È cấp Trấn quan cai trị gọi 
là Trấn thủ, có quan Hiệp trấn phụ tá. Thăng Long được đồi gọi là 
Bắc Thành: Tồ chức này tồn tại mãi đến năm 18o2 là năm Vua Gia- 
Long thống nhất Nam Bắc và lập nên nhà Nguyễn: 
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-gọi là ngoại trấn). „ 


VII.— Dưởi đời Nhà-Nguyễn (từ iỗoa trở đ) : . 
Dưới đời vị Vưa khai sáng Nguyễn Triều là Vua Gia- Long, chính 


sách phân kặu đã được áp dụng. Nước ta chia ra, thành. 3 khu vực 
hành chánh ¿ : : 


—— Khu vực Bắc gọi là Bắc thành gồm €Ồ.1I trấn .(5 trấn ở miễn 
đồng bằng gọi là nội trấn, 6 trấn Biáp với Trung-Hba ở miền rừng núi 

— Khu vực Nam gọi là= Gia Định Thành (xộng bằng la phận 
RÑam-Việt trước hiệp định Genève 1054) gồm có strấn, '. ' 


phương này người ta không thấy nhắc tới Tổng nữa, Ñhư vậy-có lẽ phân 
hạt này đã bị bãi bỏ rồi, tùag với chức vụ Tồng Trưởng. Thi hành 
phương pháp trung ương tần quyền, Vua Gia-Long đặt tại Bắc Thành” 
và Gia Định Thành hai chức quan Tổng-Trấn có quyền đại điện Hoàng 
Để đề điều khiền bộ máy hành chánh tại hai khu vực này. Mỗi quan 


—Cách tồ chức hành chánh tại các trấn và các doanh trong toàn quốc 
đều ,giống nhau. Duy có khác một điềm là vị quan cai trị mỗi trấn gọi 
là Trấn Thử, còn vị quan cai trị mỗi Dinh gọi làƑu Thủ. Vì muốn áp 
dụng phương pháp trung ương tẩn quyền ñgay ở các trấn nên nhiều 


, 


Đưới thời Vua Gia-Long, cách tồ chừc xã thôn có Ìš vẫn được giữ 
„ nguyên như trước vì các sử liệu còn lưu lại đến nay không đề cập tới 
ˆ cách tồ chức xã trong nước hồi đó, Tại sao như vậy ?Phải chăng vì 
chế độ hành chánh xã của nước ta trong thời kỳ này đã đạttới mức 
cuối cùng của sự tiến triền chăng ? Hay vì nhà Vua sau khi thực hiện 
được công cuộc thống nhất lãnh thồ, không muốn đụng. chạm tới cơ 
sở căn bản của nền hành chánh quốc gỉalà Tồ Chức Xã Thôn từ xưa 
vẫn được co{ là thành trì kiên cố của các tập quán cỗ truyền mà luật 
lệ nhà Vua thường phải e dè kính nề, Lý do thử hai có lẽ sát với sự 
thực hơn. : 


Cách tồ chức xã hồi đó, theo Đại Nam Hội Điền có thề tóm tắt 
nhự sau :, ) 


.' Đứng đầu mỗi xã to, nhỏ đều có xã trưởng cả. Ở các xã to, ngoài 
xã-trưởng ra, còn cổớcả Phó xã trưởng. Xã trưởng cũng nhự Phó xã 
trưởng đều do đân chúng trong xã bầu lên. Công việc quản trị hàng 
xã giao cho.2 Kỳ hào đầm nhiệm là Hương Trưởng, Hương-mục, Tròm 
trưởng. Hương trưởng coi công việc hành chánh, kiềm soát toàn xã. 
Hương mục phụ trách các vấn đề liên quan tới tài sản và công, tư 
thồ của xã. Còn Trủm trưởng giữ gìn việc trị an trong xã, 


Cách- tổ chức xã nói đây có lẽ là cách tồ chức hành chánh xã ở 
miền Trung hơn là cách tồ chức xã ở miền Bắc và miền Nam, Tài liệu 
“kế cửu khêng được rõ ràng lắm, . 


Nhắc 'tới tô chức hành chánh địa phương của nước ta đưới Triều, 
Gia-Long người ta không thề không nhắc tới một cử chỉ khả khéo léo 
cửa nhà Vưa. Đó là việc bộ nhiệm các cựu thần nhà Lê ,đề cai trị nội 
trấn ở Bắc Thành, còn ở các ngoại trấn công việc cai trị đều giao cho 
các thồ dân đảm nhiệm, Sở đi nhà Vua hành động như vậy cũng vì 
muốn gầy cảm tình với dân chúng miền Bắc mà đại đa số còn tưởng ` 
-vọng' rất nhiều tới cựu Triều. 


Dưới thời Minh Mạng (182o-4o) có mấy iệc đẳng chú ý trong tồ chức - 
Hành chánh Địa phương thời đó : h 


1. Việc áp dụng phương pháp trung ương tập quyền. Vì œ ngại các 
quan Têng Trấn Bắc Thành và Gia-Định Thành quyền hành rộng lửn 
quá có thề sinh biến tâm chống lại Triều đình chăng nên nhà Vua bãi 
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bỏ hai chức quan này và bắt đầu từ bấy giờ các viên quan cai trị đứng 
đầu các trấn có thề giao thiệp thẳng với nhà. Vưa và Triều-định không 
Cần phải qua sự trung gian của một Vị quan cao cấp nào .nhự quan 
Tồng trấn thời trước nữa, so 


2 Việc dùng dauj: từ Tỉnh đề thay thế danÏ tẾ' Trần vẫn thông dụng 
đưới đời Vua Gia-Long, viƠg K 6S Vị 


3. Đồng thời cách phân khu cũng được: sửa 'lại. “Từ sỹ Trấn dưới 
Triều Vua Gia-Long, số ¿in đã tăng lên gr'đưới đời Minh-Mạng. Sự 
cải cách này tuy không có vẻ quan trọng. lắm nhưng chứng tỏ rằng 


sâu xa tới mực nào, Thực vậy, đanh từ Tỉnh Ía một đãnh từ được 
thông dựng ở Trung-Hoa thời bấy giờ đề chỉ các phận khư hành chánh, 
Cũng như bên Trung.Hoa, vị quan đứng đầu mỗi tịnh dưới đời Vua 


kiềm soất 2, s tỉnh lân cận. Thí dụ: SŠơn-Hưng-Tuyên Tồng. đốc (Tồng. 
đốc trông noơm 4 tỉnh Sơn-Tây, Hưng-Hóa, Tuyên-Quang), Hải.Aa 
Tồng-đốc (Tồng-đốc trông nom 2 tỉnh Hải Dương và An-Baug). Nam 
Ngãi Tồng-đốc (Tồng- đặc trông nom 2 tỉnh Quảnó-Nam và Quảng- Ngãi). 


+ Việc tái lập các Tổng : 4 phân.khu Hành chánh trung gian ở giữa 
huyện và xã, hà . & 
⁄ ụ Vi 
5. Việc đừng đanh hiệu Ù trưởng đề thay thể cho danh ‡ừ xã: trưởng. 
* Ngoài các sự cải cách ghỉ trên cách tŠ chức Hànhchánh Địa phương 
đưới đời 'Vưa Minh-Mạng cũng giống như cách tồ chức ' đưới Triều 
"GiaLong. Cách tồ chức Hành-chánh Địa.phương này được giữ y 
nguyên dưới đời Vua Thiệu- Trị, Tự-Đứccho mãi đến năm 188A. . 


tự 


“ CHƯỚNG Iï 
MỘT VÀI NÉT ĐẶC-BIỆT VỀ TỔ-CHỨC HÀNH-CHÁNH 
ĐỊA-PHƯƠNG NƯỚC TA DƯỚI THỜI 
VN Chàg PHÁP-THUỘC 1884-1945 


Sau khi thiết lập nền bảo hộ, người Pháp nghĩ ngay đến việc cải 
tŠ Hành-chánh Địa-phương. Phương pháp trung ương tản quyền được 
áp dụng một cách rộng gãi ; Nước Việt-Nam lúc đó bị chia làm '3 
khu vực Hành-chánh : Bác.kỳ (Tonkin), Trung-kỳ (Annam), Nami-kỳ 
(Cochinchine). Ậ D 

— Nam-kỳ là một thuộc địa của Pháp ngay từ năm 1874 miền có 

'qui chế thuộc địa lãnh thŠ (territoire de colonie francaise)- 


— Bắc-kỳ và Trưng-kỳ vì chỉ bị đặt dưới quyền bảo hộ Pháp mà 
thôi nên có một qui chế bảo hộ lãnh thồ (territoire đe protectorat 
franeais). ' 

Cũng vì qui chế 2 địa phương này không giống nhau (0g4ÿ giữa 
Bắc-kỳ và Trung-kỳ cũng có những điềm khác-nhau) nên giữa cách tồ 
chức Hành-chánh của 2 địa phương đã có nhiều điềm dị biệt. 


Ba địa phương Trung, Nam, Bắc đều được chia ra thành “tnÄ, 


— Bắc-kỳ và ở Trung.kỳ, các tình được chỉa ra thành phủ, huyện, : 
châu (lúc bấy giờ Phủ, Huyện, Châu được coi ngang cấp với nhau, 
Chấu ở miền núi, có đân tộc thiều số ở lẫn với dân Việt). Phủ, Huyện 
hay Châu được phân ra thành Tồng, Tồng chia thành Xã hoặc 
Làng. ï l 


— Ở Nam kỳ cách tề chức có-hơi khác vì tỉnh được chia thành 
quận, quận thành /ồng, tồng thành xã. Danh từ phủ, huyện, chấu 
không được ấp dụng. : ì 

Ở Nam.kỳ, công việc cai từị tại các tỉnh và các' quận đều đo các 
viên chức người Pháp đảm nhiệm. Nhà Vua và Triều đình không có 
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quyền can thiệp đến, Chỉnh cũng vì thể mà ở 
nhận thấy có một nền Hành chánh địa phương đuy nhất là nền tiành 
chánh địa phương do viện chức Pháp điều khiềm. Trái lại, ở Bắc kỳ và 
Trung kỳ, theo Hiệp ước Bảo. hộ 6-6.r8Ba, cổng việc cai trị vẫn do nhà 
Pháp chỉ' giữ quyền kiềm 
nh chánh Địa phương bản 
xứ thuộc quyền nhà Vưa và Triều đình điều động nước, ta nhận thấy 


ai đi gọi là Thống sứ 
- (ở Bắc kỳ) hay Khậm sứ (ở "Trung kỳŸ tiếng Pháp là Résident Supérieur, 
Đứng đầu mỗi tỉth có một vị Nam. quan được gọi là Tồng đốc ( 
tỉnh lớn) hoặc Tuần hủ (ở tỉnh nhỏ) hoặc Bø chánh (nêu tỉnh ð miền 
Thượng du). Ỳ : 
Ở Trung có hơi khác một chút, viên quan đứng đầu tỉnh n 
là Tuần'»ã, nều ở' miền Thượng dư gọi là Quản Đạo. 
quan đầu tỉnh, người tạ nhận thấy cớ quan .Ấn sự: + 


“huyện, Châu, các 
quan cai trị cũng vẫn là người Việt như trước thời Pháp thuộc ; đại 
khái, Tri phủ, Tri huyện, Trị châu, Công việc cai trị các Tồng cũng 
như khi trước, nghĩa là công việc hành chánh do chánh, phó tồng phụ 


trách, còn ở cấp xã, đại khái viên chức thừa hành quan trọng vẫn 
là Lý trưởng, 


Nếu cần phải tóm tắt sơ lược các tồ. chức Hành-cháng Địa- 
phương của nước ta đưới thời Pháp thuộc ta có thề ghỉ 


kì) Ở Nam-kỳ, đất thuộc địa Pháp và ở 3 thành phố nhượng địa 
Pháp là :' Hànội, Tiảiphồng, 'Tourane, chỉ có một nền hành chánh địa 
phương thuộc quyền điều 'khiền của Chính phủ Pháp mà thôi, 


nhữ sau ; 


1g 


2) 'Ở Bắc. -kỳ và Trung-kỳ vì là đất bảo hộ Pháp nến” Cl ả “Sa 
hành chánh địa phương : I Pháp vài Việt. - , 


Tuy về nguyên tắc, quyền nội trị phải thuộc. về các nhằ chức trách 
hành chánh "Việt, Còn các nhà chức trách hành chánh Pháp chỉ cồn ‡ gi 
quyền kiềm soá ` mà thôi, nhưng trong thực tế, các nh chức trách 
hành chánh' Pháp tại hai địa phương Bắc và Trùng kỳ nhất la Bắc kỳ, 
đã nắm trọn trố Ìg tay quyền cai trị ở địa phương và biển nhà ˆ 
h chức” thành những kể thừa hành «ngoan hgoẵn »; 
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C4 444 dai 
CHẾ.ĐỘ XÃ THÔN: TỰ-TRỊ 


- Chế độ xã thôn tự trị là một chế độ đặc biệt đã được áp dụng 
tại nước ta ngạy từ thời tiền cồ. Chính-phủ Pháp, sau khi nắm quyền 
thống trị tại nước ta, đã duy trì và.canh tân định chế hành chánh 
này đề chọ thích ứng với tình trạng chánh trị nước ta thời đó, 


Theo chế.độ này, xã nào cũng được hưởng một nền tự trị khá 
rộng rãi về Hành-Chánh và Tài-Chánh. 


Về phương diện hành chánh, quyền ‹cai trị trong xã thuộc về các 
đại biều do nhân dân xã lựa chọn ra th¿o tục lệ cỗ truyền, Vua và 
"Triều đình tuyệt đối không cán thiệp trực tiếp đến. 


Về phương điện tài chánh, xã nào cũng có tài sản riêng, các bất 
` động sản như là ruộng, đất và động-sản như là đồ vật, tiền bạc, 


Chế.dộ xã thôn tự trị đã có kết quả tốt là giúp cho nhân dân 
trong xã có cơ hội tham dự vào việc công, giải quyết các công việc liên 
quan đến xã mình, như vậy, đã làm giản tiện công việc của nhà 
chức trách cấp trên rất nhiều, 

'' Tuy nhiên, chính cũng vìxã thôn được hưởng một chế độ tự 
'trị khá rộng rãi như vậy mà nền kinh tế của nước tạ thời đó đã có” 
.atính cách xã thôn» (Caractère Comimunaliste), không thề phát triền 
được một cách mạnh mẽ và đồng thời đã là nguyên nhân sâu xa¬ 
của sự thất bại nặng nề mà nhà cär+ quyền thời đó, nhất là dưới 
thời Pháp thuộc, đã vấp phải trong khi tìm cách giải quyết nạn 
nhân mãn ở miền Trung-châu Bắc-Việt,. 

Đề có một ý niệm đầy đủ, chủng ta sẽ xét : 

Chương |: Chế-độ 4ã Thôn Tự.trị trước thời Pháp thuộc, 


Chương II: Ghế-độ Xã Thôn Tự-trị dưới thời Pháp thuộc. 
(884 - 1945) 
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CHƯƠNG r 
CHẾ-ĐỘ XÃ-THÔN: TỰ-TRỊ TRƯỚC NĂM 1884 
Chúng ta lần lượt xét 3 điềm SAU? 
Tiết T: Những trạng thái cồ truyền của chế-độ Xã Thôn tự 
trị thời bấy giờ, 
Tiết II: Các biện pháp kiềm soát của nhà cầm quyền hồi đó 
đối với xã thôn, , 


° TiểtTH: Ảnh-hưởng của chế-độ Xã Thôn Tự-trị, 
x#& 


TIẾT 1 


NHỮNG TRẠNG-THÁI CỔ-TRUYỀN 
CỦA CHẾ-ĐỘ XÃ-THÔN TỰ-TRỊ 


Tỉnh cách tự-trị của làng xã Việt Nam đã được biều lệ rõ rệt 
' qua các việc sau đây : 


1. Xã nào.cũng có một Öan quản-trị gần như biệt lập đối với nhà 
chức trách hành chánh cấp trên, 

2a. Xã nào cũng có tài sẳn riêng và có quyền tự đo quản- trị và 
xử dụng tài sản đó, 


' 
\ 


3. Xã nào cũng có một pháp đình riêng đề xét xừ các vụ tập 
tụng xẩy ra giữa đân trong xã. „À 


4+ Xã nào cũng có một cơ quan trần phòng riêng cho xã mình 
đề phụ trách công việc bảo vệ an ninh trong xã, 
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s. Xã nào cũng. có riêng một đền thờ thần thành hoàng, 


6. Xã nào cũng có phong tục tập quán riêng cho xã đó, 


z 


ĐOẠNI _ 
BAN QUẢN-TRỊ XÃ 


Ban quận- -trị xã Có, tỉnh, cách hầu nhự, biệt lập đối với các nhà 
chức trách cấp trên. Tinh cách biệt lập này biều lộ trong cach tô 
chức cũng như trong cách thức hoạt động của ban quản trị, 

: Ban quản trị xã gồm” có 2 cơ quan: 

—fcơ quan quyết nghị ' 

` —I cơ quan chấp hành - 

Cơ quan quyết nghị xã nói đây là một tập thề gồm nhiều người, 

trước khi quyết định về mọi việc gì, thường hội họp lại đề thảo 


luận chung, Cơ quan đó là Hội đồng Kỳ mực (còn gọi.là Hội đồng xã, 
Hội đồng Làng nữa). 


Cơ quan chấp hành xã do một người 'đại điện; có nhiệm vụ "ghi 
hành các quyết nghị của Hội đồng Kỳ mặc, äo đó, được gọi là cơ quìn 
chấp hành. Cơ quan này do xã tưởng hoặc lý' trưởng tượng trưng, 


MỤC 1 : ` 
_CƠ-QUAN QUYẾT-NGHỊ XÃ 


. Hội đồng'Kỳ mục 'là cơ quan quyết nghị xã. bên. ta SẼ - xết 


các điềm sau: + 


1. Thành phần của Hội đồng Kỳ Mục và Vị thứ các Kỳ Mục. 
2. Cách thức hoạt động cùng là thầm quyền của Hội đồng Kỳ mục. 
1-— Thành-phần Hội-đồng Kỳ-mục và vị-thứ các fỳ-Mục 


Hội đồng Kỳ Mạc nói đây là một tập thề không hạn định nhân 
số gồm các thân hào có danh tiếng trong xã. Theo thường lệ, các.thân 
hào nói đây là những người hoặc đã đỗ đạt rồi, như đỗ Tú tài Cử 
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Ù 
nhân, Tiển.sĩ và đã từng làm quan rồi hay đương làm quan; hoặc 
những người tuy không đỗ đạt gì cả nhưng có phầm hàm của nhà 
Vưa ban cho hay đã từng giữ các chức vụ công, k 


Khác với cơ quan chấp hành xã, Hội đồng Kỳ Mục thời đó không. 


phải là một cơ quan đo đân 'trong xã bầu Fa, vì muốn được quyền tham 
dự Hội đồng Kỳ Mục chỉ cần hội đả các điều kiện ghi trong hương 
ước mà thôi. (Hương-ước là một quyền sö ghỉ thhững tực lệ mà dân 


Đại khái, nếu hương ước bắt buộc Hội viên trong Hội đồng kỳ- 
Mục phải có chân khoa mục thì muốn dự vào Hội-đồng phải.là người 
đã đỗ đạt rồi; nếu chỉ làm quan không thôi, hay chỉ có phầm hàm 
không thôi, không đỗ đạt gì cả, sẽ không được dự. vào Hội đồng 
Kỳ-Mục. Dà có đủ điều kiện theo hương ước chăng nữa đề tham 
dự Hội đồng Kỳ Mục, đương sự cũng cần phải nộp oọng VÀ khăo 
đẩn mới có quyền ngồi trong Hội-đồng được. 


Tộp vọng. là sửa một lễ vật đề lễ Thần trong xã, Đây là vị Thần 
Thành Hoàng bản xã. : 


Cồn kiao dân là đặt một bữa tiệc đề mời nhận dẩn. trong xã đến 
dự, Công dụng của bữa tiệc này là đề công bố cho mọi người biết rõ 


Lễ đi nhiên, đương sự nào, vì lẽ gì không nộp “Vọng hay không 


khao dân sẽ bị coi như Đị cấp cách tức không đủ điều kiện đề được dự. 


vào Hội đồng Kỳ- Mục. Câu tực ngữ «Vô vọng bất thành quan» chứng 
tỏ rõ qưan điềm này. Vì số kỳ-mục không hạn định, hơn nữa vì nhiệm 
kỳ các kỳ mực không bị giới hạn trong thôi Bỉan, nên tại xã nào có 
„ nhiều ngườilầm quan hoặc đỗ đạt, hội đồng Kỳ Mục có rất nhiều 
người, Vì số: kỳ mục không hạn định nên một vấn đề đã được nêu 


Ta là vị thứ: của các kỳ mục, tức là thứ tự trên dưới của các kỳ mục - 


được ấn định như thế nào? 


` Thời đó không có thề lệ đủy nhất về việc ấn định vị thứ của các 
kỳ mục. Xã nào có rục lệ riêng của xã đó và tục lệ này nhiều khi 
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øị 


trái ngước hoằn toán với luật phấp của nhà Vua. Chả thể mà tụẻ 
ngữ nước ta đã có câu ¡ œ Phép Vua thua lệ làng. 

œ Tuy nhiên, nếu phân tích kỹ tục lệ các xã thời bấy giờ về vần 
đề vị thứ các kỳ mục (øroblème de préséance des notables) ta nhận 


thấy là có. xã áp dụng ngnyêu tắc « trọng thiên tước », có xã áp dụng 
nguyên tắc q đrọng nhân tước ». 


`. x Ấ : 
Thiền tước là tước của Trời ban cho, tức lâ Tuồi, 


Nhân tước là chức tước, phầm hàm của người ban cho, tức là 
của nhà Vua ban cho, : 


: Ở xã nào vị thứ của các đân đính trong xã và các kỳ mục được 
_ ấn định theơ nguyên tắc trọng. Thiên tước, thì vị đệ nhất kỳ-mục tức 
là vị Tiên chỉ phẩi lã người cao tuồi nhất trong xã, mặc đầu người 

- đó không đồ đạt hay làm quan gì cả, : 


° Trái lại, ở những xã áp dụng nguyêu' tắc trọng Nhân tước thì 
chỉ người nào có phầm hầm cao nhất hoặc đỗ cao nhất mới được 
giữ chức vụ Tiên chỉ, tức là ngồi chiếu trên nhất ở định trung. 

` Tuy nhiền ta nên đề ý điềm sau là tuy Ấp dụng nguyên tắc 
trọng nhân tước, nhưng cũng có xã chỉ chứ trọng đến các người đã 
ra lâm quan rồi và có phầm hàm của Vua ban cho mà thôi, bất luận 
người đó có đỗ đạt gì hay không. Đó là những xế trọng hoạn. 
Trái lại cũng có xã, vì ưa chuộng văn học, muốn khuyến khích 
việc hợc trong xã, nên chỉ ưu đãi những người đã đỗ đạt, cỏ 'chân 
.khoa rhục mà.thôi, dù người đó không ra làm quan cũng vậy, Tại 
những xã này, những người có chân khoa mục như các người đậu Tú 
tài, Cử-nhân, Tiến-gĩ v.v... được dự hội đồng Kỳ.Mục và được dân 
chúng trong xã kính trọng, lẽ đĩ nhiên các ngôi Tiên-Chỉ và ngôi Thứ- 
Chỉ phải dành riêng cho những người nào đỗ cao nhất đầu không làm 
quan cũng vậy. Những xã đó thường được mệnh danh là những xế 
trọng khoa. ° ' 


Tuy.nhiên, việc áp dụng những hguyên tắc trên tó tính cách rất 
linh động vì đại đa số các xã của nước ta thường ấp dụng đồng thời 
cả hai nguyên tắc Trọng Khoa và Trọng Hoạn đề ấn định vị thứ các 
kỳ-mục và đôi khi cả nguyên tắc Trọng Thiêa tước aữa,.vì nếu đỗ cao 
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như nhau hoặc cổ phầm hằm ñgàng. nhau thì người ít tuổi phải 
nhường bước cho người cao niên -hơn mình, 

9.— Cách-thức hoạt động và thẩm-quyền của hội-đồng 
kỳ-mục “... tuA 

Và nguyên tắc, công việc quản trị xã phải thuộc Hội đồng Kỳ- 
mục và chỉ riêng cơ quan này mới có quyền thảo luận và quyết 
định về các việc liên quan đến xã. : : 


Nhưng trong thực tế, người có quyền quyết định về mọi việc trong 
xã, nói cho đúng ra, chỉ là Ông Tiên-Chỉ mà thôi, Tuy nhiên, vị này 
không giữ trọn quyền quyết định vì phải hỏi ý kiến các vị kỳ. mục 
khác. thường là các kỳ mục đại điện cho các đồng họ có thế lực nhắt 
trong xã (thời bấy giờ đồng họ được coi như thế lực nhất là đồng họ 
nào có nhiều người đỗ đạt, làm quan). Đôi khi, trong một vài xã, công 
việc quản: ¡ thường được giao phó hẳn cho Lý-Trưởng (những xã này, 
thường lš những xã mà vị đương kim Tiên-Chỉ là một vị quan tái chức, 


phải ở xa làng minh và phải giao phó cho Lý-Trưởng liệu lý, chứ. 


không tin ở một vị kỳ mục nào khác cả).'Trong trường hợp đổ, Xã. 
Trưởng hay Lý-Trưởng có quyền hành lớn' lắm, vì có quyền quyết 
định mọi việt và chỉ cần thông báo quyết định của mìn 
đồng Kỳ-Mục biết mà thôi. Tuy nhiên, đó là trường hợp” Đụ 
hữu. Theo thường lệ, Xã-Trưởng hay Lý-Trưởng chỉ lạ.nh 
thừa hành mà thôi. 


Nơi hội hộp của Hội-đồng Kỳ mục lã đình. Đình lại là nơi thờ. 


Thần Thành Hoằng bản xã nữa. Theo tục lệ thông thường, thì các vị 
kỳ-mục mỗi tháng hai ngày : sóc, vọng (r,15) nhóm họp tại'Đình đề 
bàn việc làng sau khi lễ thần xong. Những việc đem bàn tại đình 1À 
những việc liên quan đến toàn thề dần trong xã, Đại khái việc quân bồ 
thuế, việc tuyền lính, việc quân phân khầu phần công điền. Trong thời 
kỳ mà hước ta còn được tự chủ, quyền cai trị trong làng. hoàn toàn 
do Hội-đồng Kỳ.mục đảm nhiệm, Nhà Vua, Triều đình cũng như các 
quan địa-phương không bao giờ can thiệp đến các công việc của lãnậ, 
:ngoại trừ về vấn đề nào mà sự chấp thuận của nhà chức trách cấp trên 
xét ra cần thiết, tỷ như việc bồ thuế, việc quân cấp công điền chẳng 
hạn. Trong thời kỳ này, các vị kỳ-mục, quả là ¡các vị chúa tÈ trong 
xã. Do đó người xưa đã có câu nói : « Hương-đảng, tiều Triều`đình ›. 
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MỤC 1` 
CƠ-QUAN CHẤP-HÀNH XÃ 
Có mấy điềm sau đây, cần được 'đề cặp tới ; 
1) Cách thức chỉ định xã trưởng ˆ 
' 2) Ñ niỆm.vụ của xã trưởng- Ề ' ệ 
Sa) Nhiệm vụ của các viên chứcp \g-tá- xã trưởng, 


Ũ 


„ L— Cách-thức chỉ-định xã trưởng. 


Trước: ărn 1469, cơ-qưari" chá “bănh xã' là` một viên chức của 

Triều đình bồnhiệm và điểu động tực tiếp, Thời đó là thời các xã 
"MA : xẻ: : ì 
.. Năm 1467, một cộc cải cách qưan trọng đã được thị ảnh về 
phương diện này, vì nhà Vua thừa nhận chỏ- cẩŠ xã thôn đực Thưởng 
một nền hành chánh tự trị rộng ta h \ lì 
. = tu & _ 
Cơ quan chấp hành mỗi xã khôn; liều đình-chỉ định nữa mà 


- do đân chúng bầu ra. Chế-độ xứ trưởng bết đồ - thấy, thế:chế độ, xã 
quan, Xã trưởng là người đại:biều, của, dận.chúng ,tọần :xã, có quyền 
thay mặt dâd trong xã đề giao thiệp với các nhà chức,trách hành chánh 
cấp trên: Tuy không dọ Triều đình lựà chọn nhừ các xã. quan thời 

trỪớc, các xã trưởng cũng cần được Triều đìnEú hừa nhận” mới có 
ˆ đủ tư cách đề hành nhiệm. Chính vì vậy mà trorg thử tục lựa chọn các 


xã trưởng. thời bấy giờ người ta đã nhận thấy, các thề thức, sau đây ; 
c 5 AŸ:, ầ y 


hà, chức trác| 


người đã được trúng cử xã trư. 
kết quả cuộc bầu cử, 

phải điều tra cặn kẽ x 

xã trưởng có hội đủ 
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RA Nhiềm-vụ cửa xã-trường . 
Vì không phải là vị chúa tÈ duy nhất. trong xã nỀn xã trưởng 
. không cỏ quyền tự Ý quyết định về các công việc của xã mình, Theo ˆ 
quan niệm thời bấy giờ, xã trưởng. chỉ là một người đại biều xã đề 
liên lạc với nhà chức trách cấp trên mà thôi. Với từ cách này, xã- 
trưởng có nhiệm vụ thi hành mệnh lệnh của nhà chức trách cấp trên 
liên quan tới xã mình. Ngoài ra, xã trưởng còn chịu trách nhiệm thi 
hành các quyết định của hội.đồng kỳ:mục là cơ-quan quyết.nghị 
"trong xã... : : 


. Nhiệm-vụ của xã-trưởng hay lý-trưởng rất phức tạp, nhưng có 
thỀ tóm tắt sơ lược như sau : thư thuế, mộ lính, cung ứng các tạp dịch 


cho nhà Vua và Triều-đình (như là sửa đường, đào kênh, đắp đường, 
Vét sông, chuyên chở v.v...) 


Muốn làm tròn nhiệm vụ này, xã trưởng nào cũng cần cố:1 sồ 

đỉnh (côle des inserits) ghỉ tên, tuồi các đân đỉnh đáo tuế trong xã. (r) 

Cũng như các nam, phụ, lão, ẩu, và một quyền sồ điền (cegistre foncier) 

ghi các thửa đất, ruộng trong xã, Nhiệm-vụ của xã trưởng dưới Triều 

Nguyễn, thực ra, còn đỡ phức tạp hơn là dưới Triều Lê nhiều, vì thời 
“đó xã-trưởng Còn phải đảm-nhiệm nhiều công tác bặc biệt. 


Thí dụ : Đạo-dụ Quang Thuận nguyên niên đời Vua Tiê-thánh- 
'Tông buộc các xã trưởng phải thường xuyên khuyên răn dân trong 
xã chăm lo việc nỗng tang, 


° Nệt đạo "đo nữa dưới đời Lê~Y-Tông buộc xã trưởng vào các 
ngày sốc và vọng phải hội họp dân chúng trong xã tại đình đề giảng 
đạy về phép Tamí Cương, Nẻũ Thường theo đạo Khồng như thế nào.. 


". %Xã-trưởng thời bấy giờ cũng còn có nhiệm-vụ khảo hạch học trò 
trong xã, lựa chọn những người đủ năng lực, có hạnh kiềm tốtcó thề 
dự kỳ thi hạch trong tỉnh, . š 

— #— Nhiệm-vụ của các Viền-chức Phụ-tá xã-trưởng - 
Đè thừa hành công.vụ, xã-trưởng có một số cộng sự viên phụ tá, 
đó là: Phó-lý, "Trương-tuần và các Tuần định. 
—— ` Ỷ . 
(1) Dân đỉnh đảo tế là mật danh từ dùng đề chỉ các người đàn ông con trai 
, trong lãng đã đến tưồi nộp thuế cho nhà Vua, tức là đỏ Tổ tuổi. 
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D) Jhả 1ÿ.cũng B viễn chắc do dân trong xã Đầu ra như xã trưởng 
vậy, Theo một đạo dự ban hành đưới Triều Minh-Mạng thì nhiệm kỳ 
của phó-lý cũng như nhiệm kỳ củã xã-tưởng không “thÈ- đài quá ba 
năm được (khác.hẳn với các vị kỳ mực và nhiệm kỳ không bị 
giới hạn trong :thời gian). à 

Tuy nhiên đó chỉ là nguyên tắc mã'thôi. Trong thực tế, đạo dụ 
này không bao giờ được đem ra Ấp dụng cả. Thành thử thời đó có 
những xã trưởng làm việc suốt trong ˆ 2o, 3o năm. mà không bị 
nghỉ việc, bao giờ, l - _ 

l b) Trương tuần thường không do dân bầu ra mà do Hội-đồng 
Tỳ Mục chỉ định, Trương tuần phụ trách công việc tuần phòng trong 
xã nền thường được lựa chọn trong những số trắng định khỏe mạnh 
nhất là có đôi chút tư sản, đề lâm thời có đủ-năng ,lực bồi thường 
cho các dân xã mỗi khi xảy ra những vụ trộm cắp mm. nguyên nhân 
là sự sơ khoáng của trương tuần và tuần, định 'tròng công việc 
canh. phòng, ¬ à sẽ 


œ} Trương tuần thường có một số tuần định phụ tá..Thời đó, Xã 
trưởng, Phó lý cũng như Trương tuần hay các Tuần định cũng vậy, 
đều không được hưởng lương bồng gì. Đề thù lao những người này, 
xã nào'cũng vậy thường có lệ dành mấy sào ruộng cho Xã trưởng và 
Phỏ lý gọi là ruộng bút chỉ đề các người nầy cày cấy thư hoa. lợi chỉ 
tiêu. Dị nhiên, hoa lợi của số Tuộng nói đây không bao giờ giúp cho 
đương sự. đài thọ nồi các khoản kinh "phí mã họ phải .chịu trong khi 
làm việc cả. Do. đó, những vự phụ thu lạm bồ haỳ ăn âu công điền 
thường xầy ra luôn, Các trương tuần và tuần đỉnh không được hưởng 
ruộng búi chỉ như phó lý và xã trưởng nhưng được thu lúa Sưởng của 

. các, chủ điền hay các người lĩnh canh ruộng trong xã' (những người 
có ruộng hàng năm, sau mỗi 'vụ Bắt, thường phải- dành cho trương 
tuần và tuần đỉnh mỗi sào mấy. lượm lúa gọi là túg sương đề thừ 
lao mấy người nảy). ' 


*ưut 
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* ĐÀN tf 

TÄI-SÂN CỦA XÃ VÀ QUYỀN TỰ-DO CỦA XÃ n) 
VỀ PHƯƠNGDIỆN TÀI-CHÁNH l ` 

L—- Thành-phần Tàisản hằng-xã., : 


Thời đó, xã nào cũng có tài sản riêng và cũng có quyền quản: 


` trị cùng là xử đụng các tài sản đó. 

"Tài sản mỗi xã thường gồm cỏ: 

a). Trước hết các bất động sản như lÀ: 

_= Tủệng đất thường được mệnh đanh là tư dân điền và tư đân thồ. 


. "Những bất động sẳn này hoàn toàn thuộc quyền sở hữu củả- XÃ. 
Xã cổ quyền quản trị (cho thuê lấy hoa lợi, cày cấy lấy hoa lợi v.v...) 
cũng như xử- dựng các tài sản đó (cầm, bán, tặng đữ cho ai v.v...) hiền 
nhiên như một chủ đất, chủ ruộng vậy. Tại sao xã lại có thể có tuộng 
tự và đất tư nhự vậy? Những ruộng đất tư này thường là những tài 
sản mà các xã nhận được bằng nhiều cách : ũ 


— Cách thức shất: Hoặc chính xã bỏ tiền ra mua các thửa đất 


thửa rưộng này (tiền dòng vào việc mua các ruộng đất đó thường ' 


là tiền mà xã thu được trong việc cho thuê công điền, công thồ trong 
xã hay tiền bán các vị thứ trong xã). ụ 


— Cách thú bai: Hoặc những tài sản này: do các tự nhân quyên 


tặng cho xã (người ta còn nhắc tới trường hợp một vị hưu quan lắng 


Liễu-Tự Bắc-Ninh cúng cho xã tới 317 mẫu ruộng) Tư nhân - 


quyên tặng ruộng đẩt cho xã hoặc vô điều kiện (vô thường) hoặc 
có-điều kiện (hữu thường). Ỷ : 


'È'§ đau kiện G6 thường) nghĩa là không bắt buậc xã, sau khi nhận 
các ruộng đất đó phải thi hành một nghĩa vụ gì đối với mình. 


Còn có điều kiện (WÈu thường) nghĩa là bắt buộc zã, sau khi nhận 


lãnh ruộng đất rồi, phải thi hành một số nghĩa vụ được ghỉ rõ trên' 


giấy tờ. Đại khái như là hàng năm đến ngày giỗ bố hay mẹ của 
đương sự, xã ` phải làm cỗ cúng cho vong hồn này. 
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b) Tài sản tổa mỗi xã thời đó khặng những gồm có bá động sản 
'như ruộng, đất, mà còn gồm cả những động-sân nữa: như là tiền bạc 


.‹hay đồ vật dủng đề bài trị hay dùng đề tế tự trong đình, làng, 


Một nguồn tài nguyên,không kém quan trọng của gã là điền thu& . 
mà dân đỉnh trong xã phải nộp thay tiền cho thuê Tuộng đất tư của xã, 


' hoặc tiền nộp £Äeø, tiền phạt uạ mà cậc 'tư nhâu phải rộn cho lầng chiều 


theo hương ước, 

[Í. Quyền tự-trị của xã về phương-diện Tài-chánh.. 

“Trong công việc quản trị cũng như xử dụng các tài sản này, quyền 
hành động của các xã rất là rộng rãi. Do đÓ, người ta có thề nói là 


quản trị hay xử dụng các tài sẵn của mình, xã không phải tuân theo + 
một thủ tục nào định sẵn cả, hơn thể nữa, cũng không phải chịu quyền 
kiềm soát chặt chẽ của thượng cấp. Ẻ 

Thời đó, ý niệm ngân sách hòng xử lạ Tmột ý' niệm mà Hội-đồng Kỳ 
Mục không hề biết tới, vì xã nặo cũng vậy đều không có bản chỉ, thu 


'ghỉ các khoản thu Và các khoản chỉ một cách rành rẹ. Thành thử, chối 


khi èần chỉ tiêu một khoản gì, Hội đồng kỳ Mục chỉ cỏ nột cách giăn 


.tiên nhất, là bán oị thứ, hoặc bán tư điền, tư thề của ,Éã đó lấy tiền 


chỉ phí, 


.ĐOẠN II : 
PHÁP-ĐÌNH HÀNG XÃ 


Ta có thề nói là xã nào cũng có pháp đình riêng do nhân VẬt quan 
trọng nhất trong xã chủ tọa, Trước đời nhà Nguyễn, vị chủ tịch Pháp ` 
đỉnh hàng xã thường là vị xẽ trưởng vì trong thời kỳ này xã trưởng 
là người có uy tín nhất trong xã, ` _ 

Nhưng tình trạng này đã thay đồi hận đưởitriều Nguyền, kề từ 
năm ï80a trở đi, một khi mà nhân vật có uy thế nhất trong xã không 
là xã trưởng nữa mà lại Tà vị Tiên cÄH; vị đệ nhất kỳ mực, Tiên chỉ 
thời bấy giờ, có quyền hòa giải các Vụ tập tụng về hộ sự, Tiên chỉ 
cũng có quyền trừng trị các tội piạm nhỏ nhặt về phương diện hành sự 
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hữa. Đại khái trong xã 'cổ hai người dân tranh nhaư ruộng đất, thưa 
” kiện lẫn dhau, cơ quan có quyền tiên thầm vụ tranh tụng này là vị 
Tiên chỉ hàng xã, Vị tiên chỉ, lẽ dĩ nhiên, có quyền tìm cách hòa giải 
đôi bên đề dập tắt vợ tranh tụng, nhưng khác với thời Pháp thuộc 
sau này, vị đó cũng có quyền xét xử vụ kiện này nữa ; trong khi xét xử, 
như vậy, vị Tiền chỉ có quyền không cần phải căn cứ vào luật pháp mà 
chỉ cần căn cứ vào lệ làng hay vào lẽ công bằng mà thôi. : 
' Đối với các vụ tạp tụng có tính cách nhỏ nhặt, quyền hành động 
của Tiến chỉ thường rất là rộng rãi, Chỉ khi nào vụ áa cổ "tính cách 
quan trọng, hoặc đôi bên đương sự không phục tòng phán quyết của 
vị Tiên chỉ, bút-lục vự kiện mới được đệ lên quan trên xét định, 


Đối với các tội phạm nhỏ nhặt về hình luật như là ầu đả, mẠạly, 
trộm cắp v.v... Tiên chỉ cũng có quyền xét xử, Hình phạt mà vị Tiến 
chỉ tuyên. xử đối với phạm nhân có thề là ngắn hình (thí dụ sửa phạt 
đương sự bao nhiêu quan tiền chẳng hạn) nhưng cũng có thề là một, 
hình phạt có ảnh hưởng tới thân thề của đương sự, đại khái phạt bao 
nhiều roi đòn, Về phương điện này, vị “Tiên chỉ có quyền hành động 
rất rộng rãi (xem quyền ba nói về Chế-độ Tư.Pháp). Triều đình cũng 
như nhà Vưa, hồi đó vì nhận thấy tính cách ích lợi thực sự của Pháp 
đình hàng xã, nhất là về phương điện duy trì trậttự và bảo vệ an ninh 
các xã, đã đề mặc:cơ quan tài phán đó hoạt động mà không ngăn trở 

, gì Cả, 


ĐOẠN IV 


VẤN-ĐỀ TUẦN-PHÒNG TRONG XÃ 


TMổi xã có một ban tuần riêng, Bantuần nảy có một sổ tuần đỉnh 
(veilleur de nuỉt) đo một Trương tuần điều khiền. Ban tuần này phụ 
trách công việc tuần phòng trong xã, giữ gìn trật tự an nỉnh. Chính 

. nhớ có ban tuần nói đây mà triều đình đã được tảnh tay rất nhiều, 
không phải lo lắng vì về vấn đề an ninh trong xã cả, không phải phái 
binh lính về mỗi xã đề giữ gìn trật tự. Các xã thời đó được tự do lựa 
chọn những dân đỉnh nào cần phải xung vào ban tuần. Về vấn đề này, 
tực lệ trong xã thường không giống nhau. C6xãáp dụng nguyên tắc 
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koặc các người lĩnh canh 'tuộng trong xã đóng góp hàng năm, '(Đại 
khái mỗi sảo lúa, phải nộp cho: Trương-tuần bạo nhiêu lượm lúa đó). 
‹Cũng có xã sung túc hơn, thường cấp cho ban tuần một số ruộng 
công đề cầy cấy, thự hoa lợi chỉ dụng. k 
I Ta nên chủ ý tới điềm sảu này ]à, tuy "Trương-tuần đứng đầu ban 
tuần nhưng y không được toàn quyền hà nh động vì phải Công tắc chặt 
chẽ với Phó-Jý và Lý-trưởng đề Công việc tuần phòng được chụ đáo, 


ĐOẠN V 
VẤN-ĐỀ TẾ-rự- TRONG XÃ 


Về phương diện tín ngưỡng này, các xã thời bấy giờ được hưởng 
quyền tự do khá Tộngrãi, vì các quan bản hạt cũng nhự nhà Vua rất 
Ít khí bắt ép đân một xã phải thự Phụng, cúng bái một vị chặn nào 
trái với Ý muốn của dân xã đó. Nhưng chính Cũng vị các xã được tự 
đo tế tự như vậy mà tại một vài xã ở Bắc-Việt, Tgười ta được chứng 


khất đi trước. đi qua địa phận làng đó không may bị chết (như :bị 


sét đánh chết) chẳng hạn, Có khi vị Thần Thành Hoàng chỉ lä một, 


cư 


kể ăn trộm mà thôi, v.V,„. 


ĐOẠN VI 
: VẤN-ĐỀ TỤC-LỆ HÀNG XÃ HAY. VẤN-ĐỀ LỆ-LÀNG 


Có ban quản trị riêng, tài sản rièng, các xã thời bấy giờ còn có cả 
tục lệ riêng nữa. Chính vì xã nào cũng có tục.lệ riêng của xã đó mà rhột 
vài người ngoại quốc quá nông nồi, không chịu suy nghĩ kỹ càng đã 
hạ bút phê bình là ; qNước Việt-Nam ta thời cồ chỉ là một liên-bang 
gồm có hơn a.ooo tiều quốc ». Theo người ngoại quốc đó thì:mỗi,xã 


thời bấy giờ là một nước nhỏ, và. ý niệm một quốc gia thống nhất chỉ . 


là một' ý niệm mơ hồ đối với người Việt-Nam, vì xã nào chỉ biết 
công việc riêng của xã đó. › 

Lời phê bình này sai lầm như thế nào, chúng ta không cần bàn 
tới ngay. Tuy nhiên, có một điềm mà ta phải thành thực xác nhận, đó 
là việc xã nào cũng có tục lệ riêng của xã đó. Tục lệ hàng xã đôi khi 
trải ngược cả với lưật pháp của nhà Vua và chính tình trạng này đã 
cửng cố trong một phần lớn tính cách tự trị của chế độ xã thôn, 


Các tục lệ (coutumes) hay các lệ làng (règlements communaux) là, 
những tập quán, phong tục riêng của mỗi làng đã có từ lâu đời, Những 
tực lệ nẫy có khi được ghi rõ trên giấy tờ trong những quyền sồ gọi 
1x Khoán-ước hay Hương- -rớc(coutumier) nhưng phần nhiều' chỉ được 
truyền khầu mà thôi chứ không được ghi chú trong một văn kiện nào cả- 


-Theo thường lệ, chỉ riêng xã nào có tiếng là văn học thịnh, có 
nhiều người đỗ đạt, làm quan, các tục lệ làng mới được ghi trên giấy 
tờ. Đối tượng của lệ làng thời đó có tính cách rất phức tạp, Lệ lãng có 
th liên quan đến nhiều vấn đề thuộc về đời sống cửa đân.xã. Đại khái 
các vấn đề hành chánh, tài chánh, vấn đề tín ngưỡng, giáo dục, cứu 
tế xã hội, tương trợ V.V,.. 


Trong hương ước của các xã, người ta thường nhận thấy những 
tạo lệ ấn định vị thứ của các kỳ mục. Vị thứ căn cứ vào nguyên tắc 
trọng thiên tước, trọng nhân tước, hay vào cả hai đgưyên tắc, Đôi khi 
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38 chơ mỗi vị tân kỳ mục, 
# lợn hay gà, Bao nhiều câm thịt, 
h Đuồng cau vuy,,„ Chfnhftrong 

hương ƯỚC, người ta Còn nhận thấy các tục lệ liên quan:đế cách thù 
L ở ấ~-tr 8Ï khái Tuộng bút chị của lý-trưởng 
mỗi năm la Tnấy sảo, Tục lệ lầng nào cũng vậy, thường qui định cách 
thức thờ phụng, cúng tế Thần Thành Hoàng. Thị dụ 


E ‡'ngầy ky Thần 
Thành Toằng là ngày ào, lễ vậc Phải như thế nào ? 


1, năm hay sáu 
-Quảng-_Oaj ở 

1 3ô, công điền, 8iáp chân đề 
Sôpng Tiồng Hà thường được đem quân cấp -chọ đân “đỉnh: không - hải 
4 hoặc 7 đẫm một lần mạ cá khỉ r3 hay xo Hăm một ja, 


TA dự r Việc xếp đặt vị thự Của các kỳ-mục, 
của lý-trưởng, ` 


Khác với phép Vưa, tục lệ của mỘt số các xã đã ấn định Vị thú 
các kỳ mục không phải theo phầm hàm hoặc kh, AI 


mà theo tuồi tác của đương sự. Ở những xã này, chỉ riêng thiên 
"trớc mới được chủ trọng. ` ) 

Về nhiệm lỳ của lý-trưởng cũng vậy, mặc dầu dưới đời Minh- 
Máng. . nhà: Vua đã giáng dụ nhiều lần về việc nhiệm kỳ tối đa của lý 
trưởng không thề “quá ba năm được. trong nhiều xã ở Bắc-kỳ người 
ta cũng vẫn thấy tục lệ hàng xã cho phép lý-trưởng giữ đồng triện 
hằng 2o, 4o năm cố khỉ suốt đời. 


` 
„ Thi dụ 11: Việc quân cấp binh điầa. Mặc dầu một đạo dụ năm Minh- 
- Mạng r7 đã rút bớt khầu phần công điền của binh sĩ xuống ‡ thị vệ 
được cấp một mẫu, tỉnh bịnh ba sào, một vài làng thuộc tỉnh Hưng- 
Yên (Bắc. Việt) như làng Nhuế-Dương, Phủ Khoái-Châu chẳng hạn, đã 
làm khác hẩn. Tuân theo tục lệ làng, mỗi tỉnh bỉnh trong xã đó được 
. cấp tới 1r mẫu công điền thay vì s sào. Đó cũng là vì xã đó có nhiều 
ruộng công điền ; hơn nữa, tại xã này việc bắt lính rất là khó khẵn, 
nên rới có tựÈ lệ hậu đãi những người đi linh như vậy. vu 


Thí dụ TII : Cho phép bán công điền, cồng thồ.không cần xin 
phép cấp trên, 


Mấy thí dụ trên chứng tỏ là lệ làng có đối tượng rộng rãi, 
phức tạp như thế nào và chính điều này đã cụ thề hóa một cách 
khá rõ ràng chế độ tự trị xã thôn thời đó, ` : 


ĐOẠN VII 


SỰ GIÁO-THIỆP GIỮA XÃ VÀ CÁC QUAN TRÊN 


“Tính cách tự trị của xĩ thôn biều lộ rõ rệt trong sự giao thiệp 
giữa xã và các quan trên hay nhà Vua. Nhà Vua hay triều đình cũng 
như các quan địa phương không trực tiếp giao thiệp với dân -đỉnh 
trong xã từ việc mộ lính cho tới việc quân bồ thuế. Triều đình không 
cần biết tối người đân trong xã phải đi lính cho nhà Vua hoặc phải 
nập thuế cho nhà Vua là ai, Triều đình chỉ cần biết xã đó phải nộp 
bao nhiêu quan tiền thuế cho công khố mỗi năm, hoặc phải tuyền mộ 
bao nhiêu linh cho quân đội Hoàng-gia. Chỉ riêng nhà ,chírc trách xã 
mới.cần biết rõ những ai trong xã phải nộp thuế và bao nhiêu tiện 
thuế, cùng là những ai phải đi lính. “Theo lệ hồi đó, mỗi khi đến kỳ 
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.` mộ-lÍnh cÁc quan bản hạt (phủ, “huyện, chậu), thường Ẩẩh: định số lính 
›_ tần phải mộ trong châu, huyện hay phủ-mình là bao nhiêu người và, 
.. mỗi xã phải mộ bao nhiêu:línb. -Các nhà chức trách xã, thường là lý 
trưởng hoặc xã trưởng hay tiên chỉ tủa mỗi xã, sẽ hội bàn với các vị 
kỳ lý trong hội-đồng kỳ-mục đề ấn định đích đánh trắng đỉnh 
ˆ vào trong Zã sẽ. ở trong số lính được tuyền mộ này, ;' 


„Đối với việc nộp thuế cho nhà Vua, thử tực nói đây cũng “được 
áp dụng, Quan bản hạt chỉ cần biết mỗi xã trong hạt mình, tùy theo sự 


trù phú hay nghèo khó của đân đỉnh, sẽ niộp một số thuế là bao nhiêu 


quan tiền, Công việc quân bồ số tiền ;thuế này một cách đồng đều hay ' 
không cho các dân đỉnh là công việc 


biết đích danh người dân nào sẽ phải nộp thuế và nộp bao nhiêu 
tiền, nói một cách khác không có sự trung gian nào được chấp nhận 
BÌữa cơ quan thuế vụ và người đóng' thuế cả), ` Ễ 

Cét luận chung chơ Tiết {. s 


Chúng tạ đã điềm qua trong Tiết Ï các trạng thải cồ truyền của 
nền tự trị xã thôn tại nước ta trước thời Pháp thuộc, Như chúng ta 


„pháp nhân, Chính vì tính cách tự trị khá quan trọng của nền hành 


tạ cóthề nói rằng đối 
ˆ "là cẢ nhần mà là,xã › 


lưưi 


không nên lầm tưởng rằng sự tự trị này: không có giới hạn và xã ' có - 
tình cách hoàn toàn độc lập đối với tỉnh và quốc-gia đâu. Sự. thực khắc - 


hần thế, vì chứng ta nhận thấy khá nhiều biện pháp của "nhà Vưa và 
của các quan đồi với xã nói chung và các chức dịch hàng xã nói nh 


TIẾT HIỆ 


NHỮNG BIỆN-PHÁP KIẾM-SOÁT CỦA TRIỀU:ĐÌNH 
Sự kiềm-soát-của quốc-gia đối với xã thôn có hai hình thức: 
— KiỀm-soát các cơ-quan đại-diện xã. : 


— KiỀm-soát hành.vì của các cơ quan này. 


ĐOẠN I _ 
KIỂM-SOÁT CÁC CƠ-QUAN. ĐẠI-DIỆN XÃ 
Việc kiềm' soát các cơ-quan đại-điện xã: 
l.— Cơ-quan chấp-hànH xã. - 
Cơ-quan chấp hành xã là lý-trưởng, phó-lý, trương-tuần có tuần 


đỉnh phạ-tá. Lý-trưởng và phó-lý thời bấy giờ do dân trong xã bầu - 


ra. Sự kiỀềm-soát của cấp trên đối với cơ-quan chấp-hành được thực 
hiện dưới thề thức sau đây : 


Đành rằng cơ-quan này do dân trong xã bầu ra, hưng É kết quả 
cuộc bầu,cử phải được quan tỉnh duyệt-y mới hợp lệ: Chính nhờ thề 
thức đuyệt-y này mà Triều-đình đã có địp kiềm soát xern người. được 
đân xã bầu ra đề đảm nhiệm chức vụ này cổ hội đủ các điều kiện vần 
thiết thông, như là trình độ văn hóa, hạnh kiềm và nhất là trưng-tHành 
đối với nhà Vua. Sự duyệt-y thường biều lệ đưới hình thức bồ nhiệm 
đương sự. Một khi đã được bồ nhiệm rồi, lý-trưởng, phó-lý phải làm 
việc dưới quyền điều khiền khá chặt chế của.các quan bản hạt, đôi 
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khi có thề bị các vị đầy trừng phạt về phương điện kỳ luật như là: 
khiền trách, bãi miễn, nhiều. khi côn đánh đòn nữa. Tuy nhiên, nếu 
tận tâm phục vú, lý trưởng, phó lý .có „thề được các Vị quan bản hạt - 
đề nghị trởng thưởng chọ, như Jà được ban cấp phầm-hàm hoặc giấy 
khen, v.v... Chính nhờ ở các thủ tực áp dụng nói đây đối với có quan 
chấp hành xã, mà Triều.đình vẫn có thề-theo đối và lâm 'thời kiềm 
soắt sự hoạt động của cơ ụ 


Sự kiềm soát Ïš dĩ nha 
chấp hành xã được vì nhữ 


lầm tưởng rằng quan trên không thề gó một biện pháp kiềm soát gì 
đối với cơ quan quyết nghị xã nói đây được, Sự thực không đúng, 
hẳn như vậy, vì các lý do sau: Ô + + : 

— Trong đại đa số vất xã, Hội;đồng Xỳ-Mục là một cơ quan 
gồm toàn :những người cố phầm hàm (grades đe mandarinat) do 
nhà Vua ban cho, hay có chân khoa mục, - : 


xấu,nhà Vua hay các quan đại diện chỉ cần thụ hồi các: b 
b cấp cho viên Kỳ-Mục đó là đủ, Viễn ảnh bằng sắc có thề bị 


, các nhân viên Hội đồng Kỳ-Mụce đè. đối 


Bà 5 F = : 2 


trữ ` 
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ĐOẠNH .' - 


HÌNH-THỨC KIỂM-SOÁT THỨ HAI : 
tIỀM-SOÁT. HÀNH- VỊ 
A— Biện-phấp kiểm-soát ôn-hòa. 


Chẳng những có quyền kiềm soát các cờ quan đại biều xã: cơ 
quan chấp hành, cơ quan quyết nghị,. các quan trên còn ấp dụng 
một thử kiềm soát thử hai đối với hành vi của các cơ quan này. Trong 
thủ tục kiềm soát nói đây, nhà cầm quyền cần xét xem hành vi của 
Hội-đồng Kỳ-Mục cũng như của lý trưởng, phó lý cổ phù hợp với 
phép Vua không và nhất là có tính cách ¿ích ửng không ? (Opportum): 


Thí dụ l: 
Về. phương điện thuế khóa, : 
Về phương-diện thuế-khóa. - 


Cách thức kiềm soát của quan trên về phương điện này nhằm 
mục đích ngăn ngừa một phần nào các vụ ần lậu thuế định, điền đề 
khỏi mộp, thủế nhiều cho Triều-đình và đề có thề lạm ˆ thư một cách 
để dàng đề làm lợi riêng cho các kỳ lý. 


Thụế đinh (Impôt personnel) là một sắc thuế đo các trắng đỉnh từ 
r8 tuồi trở lên phải nộp cho nhà Vua, Muốn tránh khỏi nộp nhiều thuế 
đình cho Triều-đình là một công việc đễ đàng lúc bấy giờ vì các sẽ 
sinh tử, giá thú không có, Muốn gian đối, khỏi phải nộp nhiều thuế 
cho nhà Vua; các chức trách hàng xã lúc bẩy giờ thường không khai 
đúng với quan 'trên số tráng đỉnh trong làng có nhiệm vụ đóng thuế, 
Biện pháp được áp dụng là ghỉ vào xsồ vắng mặts: một số. đân định, 
mặc đù các người này vẫn ở ngay trong làng. Vì số thuế phải đóng, 
được quân bồ,cho mỗi xã, thường do quan trên định, và thường được 
căn cứ vào số đân đỉnh đồng thuế, nên đối với xã nào có ít đân đính 
hoặc nhiều dân đỉnh làm ăn ở nơixa, các quan bản hạt thời bấy giờ 
thường chỉ bắt nộp một số thuế có tính cách tượng trưng mà thôi. 
Chính vì những hành vỉ gian xảo aói trên thường xây ra luôn, và 
thường chỉ làm lợi cho chức dịch hàng xã chứ không, làm lợi gì cho 
dân xã, mà đề đối phó với các hành vi gian xảo này của lý trưởng, kỳ 
mục, Vua Lê-buyšn- Tông năm 166g đã nghĩ đến cách sau là lấy số tiền - 
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Tấm sau. Trong nhữủg năm sau, đù. Hội-đồng Kỳ- 


được mệnh đanh lạ, phương pháp bình lạ, Đó 


'kiềm soát đối với Tiội-đồng 
thuếkhóa, ` ` 

Biện pháp đó, tuy nhiên, 
tăng lên nhiều nhà Vua cũng 
thuế năm r66g, Mặc đầu nhự 
kiềm soát đó đã-giúp' Triều-đì 
năm 1660. Ũ 


ThÍ dụ 2: 
Quân-cáp công-điền, 


Đề ngăn ngừa các Vụ cầm cổ, bán đ 
thụcCventeà Teméré ; cầm .cỐ=nantisse 
ngay từ thời trước, đã nghĩ tới các bị 


đỉnh đi nữa, số thuế mà xã 


guyên, Những vụ-ần lậu trong thực tế 
, SẼ không cổ ảnh hưởng gì đến số thuế phải nộp cả, Phương pháp này 


cũng là một biện pháp 


Kỳ-Mục và lý-trưởng và phương diện 


nh giữ .nguyê 


9% các ruộng đất công (mãi lai 
ment imimobilier); cáo Vua tạ, 
ên pháp. sau đây; 


1) Vua Lê.Thánh~Tt ông đặt T4 lệ bất. khả chuyền địch: báệ: công điền, 
công thồ và triệt' đề ngăn cấm Các ruộng công,đất công, 


7 (tăm 1711), đã nhắc lại tất cả thể lệ từ 


điền như là cấm triệt đề các 


— Ấn-định thời hạn quân Cấp, cùng là viên "chức BÍữ việc 


quân-cấp công điền,, 


3) Dưới đời Gia- rong, nhà Vụa' căn 


— một đạo đụ vào năm 1893 và 


— một đạo dự vào năm 1 
công điền, 


o4 về việc kị 


g bàn hành ; ' 


lềm soát các việc quân cấp 


844: cũng ban hành hai đạo đụ không 
ngoài mục đích ấn định th lệ kiềm soát Hộ 


i-đồng Kỳ-Mục và cợ quan 


Cấp công điền, công thồ, 
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Thí dụ 3: : NN 
Phương-diện tín-ngưỡng. 


Đành rằng các xã được hưởng một cách rộng rãi quyền tự do 'tín 
dgưỡng vì được toàn quyền lựa chọnvị Thần Thành Hoàng bản xã 
mà mình muốn thờ phụng, và nhà Vua ít khi bắt buộc dân một xã nào 
ÿhải thờ phựng một vị thần do nhà Vua hay Triều đình chỉ định trước; 

. tay nhiền, biện pháp kiềm soát về phương điện tín ngưỡng vẫn có. 
"Thời đó, người ta nhận thấy ít nhất hai phương pháp kiềm soát về 
phương điện tín ngưỡng. 


a) Phương pháp kiềm soát tín ngưỡng có tính cách. mềm dẻo và rất 


kin đáo, . Người ta còn nhớ thời đó Vua có lệ phong sắc cho bách thần ; ` 


phong sắc có nghĩa là cấp cho vị thần nào được công nhận là chính thần. 
(vị thần chính trực, công minh chỉ làm lợi cho dân, khác với tà thần 
thường chỉ làm hại dân), một đạo sắc trong có ghi rõ đẳng trật của ví 
thần đó, hoặc là thượng đẳng thần hay là trung đẳng thần, 


Theo lệ thường, trước khi phong sắc cho vịthần ở xã nào, “Triều 
đình thường sức cho các nhà chức trách sở quan phải trìnB quan bản 
hạt rõ hành trạng (tức là công nghiệp) các vị thần zã mình—Căn cử 
vào hành trạng này, nhà Vua hoặc sẽ chuẩn y lời thỉnh cầu của dân 
xã và phong sắc. cho vị Thần Thành Hoàng đó, hoặc không chấp thuận 
lời thỉnh cầu này, 1£ đi nhiên, nhà Vua chị phong sắc nếu hành trạng 
của vịthần chứng tỏ rằng đó không phải là một vị tả thần. 


- Với thủ tục nói đây, Triều đình biết được rõ tầng, trong một phần 
mào, vị Thần Thành Hoàng xã đó có đáng được đân chúng trong xã 


thờ phụng không ?#—Với biện pháp phong sắc này, mặc dù những vụ - 


gian đối có thề xầy ra, Triều-đình cũng có thề kiềm goát một cách gián 
tiếp sự tín ngưỡng của dân chúng mỗi xã, 

ð) Bên cạnh phương pháp mềm dẻo hói trên còn có một phương 
pháp kiềm soát tỉn ngưỡng có tính cách mạnh mã, cứng rần h?⁄a. - 

Đó là phương pháp triệt hạ đền thờ của những vị thần bị coi là 
không chính trực, chỉ hay tác họa chứ không tác phúc cho dân. 


“Trường hợp này đã xảy ra nhiều lần : 
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“ 


Thểg ˆ š 


.,— Việc phá hủy đền thờ của một vị nữ thần gọi là Bà Chúa Liễu 
Hạnh ở Sòng Sơn, Thanh-Hóa, _. mo ¬ 


_— Việc phá hủy đền thờ vị “Thần. Thành -Höàng, làng Bình-Hồ, 
Huyện Kim-Động, Hưng Vên, \Ẻ + ` ' 


TÓM LẠT — Tuy được, hưởng một nền tự, trị khá rộng rãi, xã 
trưởng' đã phải chịu sự kiềm soát thường xuyên cửa nhà chức-trách 
:cấp trên, 2 . 0 ở 


' B) Biện-pháp. trừng-phạt toàn xã : triệt-hạ' 


. Sự kiềm soát hay sự giám hộ về phương diện hình chánh nảy đã 
có hiệu lực ngăn giỡ, trong một phần lớn những sự lạm dụng có thề 
Xây ra được của các viên chức cấpxã, đồng thời đã có ảnh hưởng tốt 
yề phương diện chính trị là đuy trì' được nền thống nhất của quốc 
gia thời bấy giờ, không thề vì chỹ độ xã thôn tự trị mà bị tồn thương 
được. Tuy nhiên, chứng ta cần ghị thêm là bên cạnh các kiềm soát 
, có tính cách ôn hòa này, dù là kiềm soát đối với chính quyền, đối với 
hành vi của cơ quan đại diện XÃ, người ta cũng còn nhận thấy thời đó 
những biện pháp trừng phạt có tính cách khác nghiệt mãnh liệt trong một 
vài trường hợp đặc biệt, Triều đình đã phải dùng tới đối với toàn 
thề nhân đân trong xã, bất luận là nHà chức trách hàng xã hay là 
các đân đỉnh thường.. Đồ là biện pháp triệt lạ, miệt biện pháp trừng 
phạt vô cùng khắc nghiệt, xã nào không may bị triệt “hạ, không những 
bị xóa tên trên bản đồ hành chánh quốổc-gia, toàn thề nhà cửa trong xã, 
bị thiêu hủy còn đân cư trong xã (nam, phụ, lão, ấu,) cũng như súc 
vật trong xã đều bị tận diệt, Nói khắc đi, xã nào thời đó không mạy 
bị triệt hạ sẽ biến hẳn không còu tồn tại được dưới một hình thức nào, 
Cũng vì tính cách vô cùng khắc nghiệt của nÓ, nên biệu pháp này rất 
ít khi đượi đem ra áp dụng, _- 8 ¬—..xv 

Xếtra từ trước tới nay biện pháp ny ruới thỉ hãnh rhột lần đưới 
đời Vua 1,¿-Dụ-Tông (17o6-172g) đối với một xã ở miền trung châu 
Bắc-Việt, thuộc tỉnh Ninh-Bình, huỷện Gia-Khánh, Đó'là xã Đa-Giá, 
'Thên- Thượng. 


ÄNguyên nhân vụ triệt hạ này như sau ; 


* 


fPrát với dân Thôn fạ, dân Thồn Thượng xã Ða.Giả từ nhà-chức 

, trách cho đến dân đỉnh đều không chịu làm ăn lương thiện, chỉ chuyên 
cướp bóc của khách bộ hành mỗi khi có việc vào Tính đô phải đi qua. 
xã đó. Không những cướp của, còn giết người đầy xác xuống khe núi, 
cho mất. tang tích. Chính vì hành động dã man của dân thôn này,.mà 
khá nhiều khách bộ hành bị thiệt mạng trong khí có việc phải đi qua; 

, địa.phận xã đó, Đề làm răn cho xã khác, Chúa Trịnh hồi đó, sau khi 
tìm đủ bằng chứng, đã ra lệnh triệt.hạ Thôn Thượng xã Đa-Giá vào 

. ngây MỘNG MỘT TẾT. Toàn thề đân đỉnh trọng thôn bị trảm quyết, 
nhà cửa bị đốt cháy, Thôn Đa-Giá Thượng từ đó bị xóa hẳn tên trong 
bản đồ hành chánh.tỉnh Nínah-Bình. Tình trạng đó kéo dài suốt thời 
Pháp thuộc, vì làng Đa-Giá chỉ còn độc có một thôn, là Thôn“Hạ. 


‹ 


*#x 


TIẾTIHI Ộ X 
ẢNH-HƯỞNG CỦA CHẾ-ĐỘ XÃ-THÔN TỰ-TRỊ.. 
Chế độ xã thôn tự trị một chế 4 đặc biệt Việt-Nam, đã,có-ảnh. 
hưởng sâu xa về các phương diện chính trị hành chảnh, kinh.tế xã hội, 
ĐOẠN I 
ÂNH-HƯỜNG VỀ PHƯƠNG-DIỆN 


` CHÍNH-TRỊ VÀ HÃNH-CHÁNH 

Về phương diện này, không phải chế độ xã thôn tự trị đã'có:inhững-- 
ảnh hưởng hoàn toàn tốt đẹp đâu, vì bên cạnh bu hậu quả„tốt còn có ` 
các hậu quả xấu nữa, 


xe% 
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ko Phấn đoạn. | 
NHỮNG ẢNH-HƯỞNG TỐT về PHƯƠNG-DIỆN 
s CHÍNH-TRỊ VÀ HÀNH-CHẤ£NH 
I._— Về phương-diện“chính-trị. 


Chế độ xã thôn tự trị đã viết cụẹ trong: một phần dạo tính. 
cách chuyên chế của chế độ quân chử thời cũ, 


dân nhờ sự can thiệp khéo léo của các vị kỳ hào, các chức địch, những 
mệnh lệnh,khắc nghiệt làm, tmất lòng dân này rất có-thỳ bị hoãn lại, 


° uốn ý thức ảnh hưởng tết về phương diện này của chế độ 
xã thôn tự trị ta thử làm một con tỉnh nhỏ:" 4 


—- Trước năm 1461, tồng s6 đơn vị xã trong toàn quốc lÀ 8,ooo : , 


đã cho tại mỗi xã nhà Vua chỉ đặt một chức xã quan mà thồi và viên 

xã quan đó chỉ lĩnh một số nguyệt bồng tối thiều là hai quan tiền, 

tồng số kinh phí đồng niên mà ngân khố nhà Vua phải đài thọ cũng 
: đã lên tới B:o0o0X2X12 34 102.000 Quân. 


Đổi với ngân khổ nhà Vua thời đó, số kinh phí này quả là một số. „ 
tiền khá lớn. Nhưng trong thực tế, một viên xã quan làm 'thể nào xu 
được công,việc hàng' x3, do đó, thế nào cũng có phụ tá, -và chính vì, 


thế mà số kinh phí nỏi trên có thề tăng lên gấp đôi, gấp ba hay 
nhiều-hơn nữa, Bộ máy hành chánh xã như vậy. quả là một gánh 
nặng chỏ ngân khổ của Hoàng-Gia. Tình trạng đồi khác từ năm thứ 7 


đời Vua Lê-Thánh-Tông tức là từ năm 1467, vì các xã quan đã được. 


bãi bỏ và thay thế bởi các xã trưởng do nhân dân trong xã- bầu rã, 


' và le đi nhiên Tương bồng hàng năm sẽ đo đân zã đài thọ chử không ` 


do ngăn khố nhà Vua nữa. Nói cho đúng ra, thì nhân đân không phải 
đóng góp tiền nong gì cả mà chỉ phải cấp cho xã trưởng độ mấy sào 
:hay một mẫu ruộng công đề cày cấy lấy hoa lợi chỉ tiêu, ruộng 
đỏ gọi là đruộng bắt chỉ». 


Sự cải cách hành chánh này quả đã đem lại kết quả mỹ mãn, không 
những về phương diện hành chánh mà cả phương diện tài chánh nữa. 
Chúng ta cần ghỉ thêm là với chế:độ xã thôn tự trị Triều đình không 
còn phải lơ gì về công việc tuần phòng tại mỗi xã, không phải phái 

.bỉnh lính đến đồn trú tại mỗi xã, đề đuy trì an ninh: tại các nơi này, 
chỉ trừ khi nào có những cuộc rối loạn thực sự thì không kề, 


Chú thích: ˆ- ' 
Về phương điện chính trị, nšu cần phân tích kỹ cằng hơn ảnh hưởng 
của'ché độ xã thôn tự trị Áp dụng tại nước ta thời trước, chúng ta 


có thề nói rằng chính nhờ chế độ xã thôn tự trị này mà công cuộc 
Nam tiến của nước ta đã dễ thực hiện được trong một phần nào. 


“Thực vậy, tại nước ta trở lực lớn lao nhất của mọi công cuộc di 
dìn đến những vùng chưa được khai khần là các người đân đi khai 
khản đất mới luôn luôn có cảm tưởng rằng họ bị sống dưới một chế độ 

„ kim §oät quá ư chặt chẽ, do đó. đời sống của họ rại các đồn điền, 
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tắc trại đi dân khẳng được tự đo pháng, khoảng như đời sống tại nơi 


quê hương của họ khi trước, Chính vì lý do này mà sự ấp dụng chế 


độ xe thôn tự trị tại các đồn điền, các. trại đi đân đã trở nên cần 
` thiết, vì có làm như. Yậy mới vượt qua được một cách 'đễ'đàng, trở 


lực tâm lý nói trên, _ 


ty 


Phân đoạn II 
NHỮNG ẢNH-HƯỞNG XÂU : 


Có' người cho rằng nếu có: một ảnh hưởng xấu phải nhắc tới 
trước tiêu, đó là việc lảm-suy giảm uy quyền của cờ quan trung.ương 
và đồng thời lâm hại đến sự bền chặt cửa nền thống hhất quốc gia. 


. theo quan điềm này; các đơn %{ thôn xã được hưởng một chế 
độ tự trị về phương diện hành chánh cũng như tài chánh và nhà Vua 
cũng như Triều đình hầu như không có quyền hành gì đối với chức 
vụ làng xZ cũng như dân chứng trong xã, Do đó, các xã đã mặc nhiên 
biển thành những điều quốc cô tính cách biệt lập đối với.nhau và ngay 
cả đối với nhà Vua và Triều định nữa, Chúng ta không thề nào tán 


thành quan điềm này được vì lẽ các xã tuy được hưởng quyền tự trị 


- về phương diện hành chánh và tài chánh, nhưng sự kiềm-sơát của nhà 
Vua và Triều đình vẫn còn. Các xã chỉ là những đơn vị Hành -chánh 
căn bản của hước ta mà thôi, Vì vậy, nền thống nhất qưốc gia không 
phải vì chế độ tự trị thôn xã 'này mà bị tồn thương được. Tuy nhiên, 
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khả hiềm trở, diện tích lại khả rộng, mÀ phương tiện giao thông lại 
nghèo'nàn quá, Như vậy, muốn kiềm soát công việc làm của các chửo 


địch xã trong toàn quốc, cần phải có một ban thanh tra-gồm rất nhiều. 


người:và những viên: thanh tra này phải làm việc duyấh -đăm ‡ một. ` 


điều kiện khó thực hiện được vì sẽ hao tốn rất nhiều chö công quỹ. 
Rút cục,chỉ còn có thề trông cậy vào các quan bản hạt, ở cấp phủ, 
huyện, hay cấp tỉnh mà thôi. Nếu các viên chức đại điện Triều-đình 


tại các địa phương nói đậy không sáng suốt, không cần mẫn, hoặc ' 


không được công mỉnh, thì các tệ đoan nói trên khó lòng tránh được, 
nhất là đân chúng các xã thời bấy giờ, vì lo tigại sự trả thù của các 
cường hào ác bá, ít khi đảm tố giác những sự những lạm của các 
viên này với.-quan trên, Tình trạng đó, lẽ đi nhiên; khó -lòng- giúp 


các quan địa phương trừng trị một cách có hiệu quả các vụ lạm" 


đụng của chức dịch trong xã, 


ĐOẠN 1I 


ẢNH-HƯỞNG VỀ PHƯƠNG-DIỆN XÃ-HỘI 


Đứng về phương điện xã hội mà xét, người ta nhận thấy chế độ: 


xã thôn tự trị áp dụng thời bấy giờ ở tại nước ta đã có ảnh hưởng- 


đĩ nhiên là tạo cho dân tộc ta, nhất là thành phần-đân chúng sống 
ở thôn quê; một tỉnh thần xã thôn « mentalité communaliste », tỉnh 
thần đó đã nảy nở dần dần theo đà tiến triền của chế độ xã thôn' 
tự trị và biều lộ, đưới những hình thái khá đặc biệt : 


1) Hình thái thứ nhất : là sự chú trọng tới các đanh viở chốm 
hương thôn, Đề mô tả sự ham chuộng của dân chúng thôn quê đối 
Với các chức vị trong hội-đồng Kỳ-Mục, người ta thường nhắc tới: 
câu.tục ngữ : đmột miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp». Miếng ăn 
to nhỏ không quan hệ, có quan hệ họa chăng là nơi ăn chốn ngồi. 
Ngồi ăn ở giữa đình làng, tức là ở một nơi dành riêng cho các vị 
kỳ' hào trong xã, thì đờ được ăn ít cũng sung sướng, vẻ vang gấp 
.bội hơn là ngồi ăn ở nhà mình, một nơi mà không ai đề ý tới. 

Câu nói này đã cụ thề hóa một cách rố rằng óc ham chuộng hư 


dan, hãm chuộng chức vị trong xã của dân tộc ta. 
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Šở di tỉnh thần này đã nầy nở được cũng là vì các chức dịch 
hàng xã, các vị kỳ-mục, các nhân viên trong cơ quan chấp hãnh, nhờ 
ở chế độ xã thôn tự trị đã được hưởng những quyền lợi đặc biệt 
khiến cho một kẻ bạch đỉnh raơ ước, Những quyền lợi đó là gì † 


— Được ngồi ở chiếu trên trong các cuộc hội họp ở đình làng 


và được hưởng phần danh dự nhất ttòng con lợn, phầm vật dùng 
đề tế Thần Thành Hoàng (phần.danli dự đó đà cái sỏ lợn), le. 


„ — Được miễn khỏi phải cung ứng tạp dịch như là không phải đi 
phu, đắp đê, đắp đường v.v... ác 


— Không phải đi lính. 


t 


nhục nhất. Chính cũng vì tha thiết với lng xã của mình mà biết 
bao nhiều người giờ phải sinh sống, lập nghiệp ở xa quê nhà, đã 
không bao giờ quên được nơi làng cũ của mình, và luôn luôn nghĩ 
tớt ngày có thề làm giầu đề trở về làng tậu nhà. hoặc tậu ruộng 
(phú quí quy cố hương), . ' 


Sở đi đống bào chúng ta, thời bấy giờ, có tâm lý đặc biệt đó, 


cũng chỉ vì chế-độ xã thôn tự-trị đã <hưn-đúc cho ‹đồng bào chúng ta 
một tỉnh thần xã thôn đặc biệt, .ã 


p0 


Tình, thần đó sở đi nảy nở được cũng vì làng: xã nào có phang ị 
tục tập. quản riêng của làng xã đó khiến cho người dân, trong bất:,cứ 
làng xã nào, hễ bước chân ra khỏi làng mình Íà có cảm tưởng, như 
bị lạc vao một nước khác nào vậy. 


3) Hình thái thứ ba, 


Đó là tình liên đới mật thiết giữa những người cùng. sống trong làng. 
Chính vì mỗi xã là một thế giới riêng có một đời sống riêng biệt, hầu như 
,cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, nên giữa các người cùng sống 
trong một xã, mặc dù không cùng trong một gia đình hay trong một họ, 
đã nầy ra một mối tình liên đới đặc biệt. Mỗi người tự coi như có 
trách nhiệm đối với người đồng xã về nếp sống riềng của mình. 
ˆ Chính tỉnh thần liên đới đó cất nghĩa vì sao mà một hành động cá, 
nhân: có tính cách tồn thương phong hóa của một người dân nào trong 
xã, thường Bị coi như xúc phạm tới thanh đanh của toàn xã, và theo. 
hương ước của xã thì kế có lỗi nói đây hoặc phự huynh kẻ nây, luôn 
luôn bị làng bắt vạ tức là buộc phải nộp một số tiền phạt cho công 
` quỹ làng và'phải sửa một lễ (lễ chay hoặc lễ mặn tùy nơi), đề tạ lỗi 
với Thần Thành Hoàng bản xã (T4Í dự : nhÀ nào có con gái chưa 
chồng mà chửa hoang), 


Tâm lại : 


x Tỉiniñi thần xã thôn » hay tóc xã thôn » cững vậy là kết quả đĩ 
nhiên về phương diện xã hội của chế độ xã thôn tự trị. Tỉnh thần đó 
biều lộ như thể nào, chúng ta đã biết. Đó là một điều tốt hay xấu ? 
Chúng ta không cần trả lời câu hỏi này, chỉ cần lưu ý một điềm là 
chỉnh tỉnh thần xã thôn đó đã khiến cho các dân quê nước ta chậm 
tiến, đã khiến cho công cuộc cải thiện đời sống dân quê của chúng 
ta trong thời kỳ tiền Pháp thuộc trở nên vô cùng thó khăn cho các. 
nhà tầm quyền thời đó. 


: __— ĐOẠN IH 
ẢNH-HƯỞNG VỀ PHƯỜNG-DIỆN KINH-TẾ 


lạ) Ảnh hưởng đầu tiên về phương diện kinh tế của chế độ này, 
là tính cách nông nghiệp của nền kinh tế nước nhà trước . thời 
Pháp thuộc. 
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, 
lo Sống sau lũy trexanh, và sợ hãi mọi cuộc xê dịch, đủ lxđề sinh sống 
người dân quê thời đó không thề có một hoạt động gì khác ngoài việc 
cày cấy ruộng đất. Chính vì lý do đó mà' đại đa số dân quê chứng ta 
trong thời này đã chuyên sống về- nghề nông, lấy nghề lâm ruộng làm 
. kế mữu sinh chính yếu « CẢNH NÔNG VI BẢN ›, 


lều trả tỈ mỉ của những nhà khảo cửu người Pháp, như. 
Ông Robequain và Ông Vves Henry, thì miền châu thồ,Bắc kỳ là một nơi 
mà ruộng đất bị phân tần nhất. Ở' Bắc-Ninh chẳng hạn, người ta đếm 
được gần triệu mẫu đất, Muốn có một ý niệm rõ Tệt Về sự phân tán 
ruộng đất, ngoài Bắc-Việt, người ta chỉ cần so sánh địa phương này 
với địa phương Nam-Việt về phương diện tồng số và, điện tích đất đại 
tanh tác. Tỉnhra ở Bắc-Việt trên một diện tích đất đai cày cấy là, 
: . 1.aoo.ơooHa 
1 triệu aoo ngàn hecta đã có tớir6 triệu thửa' đất ————_ — Tính 
D Ni 16.000.000 - 
trung bình diện tích của mồi thửa là, bHa,o7s. 
ở Nam-Việt diện tính đất đai cày cấy được la, 65.ooo,oooHa mà 
chỉ có r triệu thửa đất. Như vậy diện tích trung bình một thửa là 6sHa. 


Chính vÍ tuộng đất bị phân tán như Yậy, nên chế độ tiều tự sản 
đã bành trướng một cách lạ lùng nhất, là ở Bắc-việt. Theo kết quả cuộc 
điều tra của nhà khảo cứu người Pháp Vves Henry đăng trong tập san 
Kinh-tế Nông-nghiệp xuất bản năm 1932,thì ở Bắc-việt có tới 6x, 63%, 
điền chủ:có đưới r mẫu.ta zuộng (oHa,z6), 29,85% điền chủ có từ 1 
mẫu ta tới ø mẫu ta (oHa,36—1Ha,8). 


3) Mt ảnh kưởng thứ öa, là trong nước cũ Việt-nam, đưới triều 


TH 


` „ 


đại ¿ñ, không có một nền kỹ nghệ nào, Lễ đi nhiên, khinỗi:tới k 
chúng ta không liên tưởng đến việc dùng máy móc tối tân mà x 
thật nhiều nhân công, chúng ta chỉ nghĩ tới những nền công nghệ 
sẵn- như đệt chiếu, đệt vải, nấu rượu v.v... Nhưng đủ chỉ nói đếa 


' những công nghệ này trong nước Việt nam nữa, những ngành công' 


nghệ đó cũng không phát triền lắm và không được tồ chức một cách đại 
-quy mô. Tình trạng này sở đi mà có, cũng vì chế độ xã thôn tử trị. 


Các nhà công nghệ nước ta, vì không muốn rời. bỏ làng mình đề.đi kiếm ¬" 


ăn ở nơi xa lá; nên dù có sản xuất cũng chỉ sản xuất vừa đủ đề: bán” 
cho dân trong xã hay dân trong xã lân cận trong tồng huyện hoặc. cùng 
lắm trong tình mà thôi. Thị trường tiêu thự sản phầm là chợ hàng xã 
chợ hàng tồng, chợ huyện mỗi tháng có mấy phiên hẹp, Chính cũng : 
vì: 'sổ cầu ít hơn số cung như vậy nên các nhà công nghệ nước ta. thời 
trước. không bao điờ nghĩ tới việc tồ chức công nghệ của họ một cách 
đại quy mô, Và chính vì lý do đó mà trong nước cồ Việt-Nam,, người 
ta không nhận thấy một sự phát triền đáng kề nào của. một ngành kỹ 
` nghệ nào. : 


tết-luận chung cho tiết II. 


' Chúng ta vừa lược xét ảnh hưởng của chế độ xã thôn tự tị. của 
nước.ta trước thời Pháp thuộc ảnh hưởng khá phức tạp về- đủ mọi 
phương diện như hành chánh, chính trị, kinh tế, xã hội v,v.. 


Thành thực mà xét ta phải nhận rẳng chế độ xã thôn. tự trịnày đã 
là một trong những ñguyên nhận chính yếu khiến cho dân tộc ta chậm 
tiến, vì đó là một trở lực đẳng kề .cho mọi công cuộc đi dân khần - 
hoang nhằm mục đích cải thiện đời sống của đân quê mà các 'Vua Chúa 
ta vì muốn giải quyết nạn. nhân mãn tại Trung châu Bắc Việt, đã nghĩ 
tới và đem ra thực hành. 


; CHƯƠNG TTT 


CHẾ-ĐỘ ` XÃ-THÔN TỰ-TRỊ 
DƯỚI THỜI PHÁP-THUỘC 


Ngay khi đặt nền đồ hộ tại nước ta, các nhà cầm quyền Pháp 
đã chú trọng đến cách tồ chức hành chánh cấp xã và đã sớm 'nhận thấy 
những ưu “điềm của chế độ xã thôn tự trị về phượng điện chính trị 
cũng như hành chánh và tài chánh. Ta ,chỉ cần nhắc lại đây lời phê 

- bình của Đierre Pasquier, một viên Toàn quyền Đông Dương, về 
chế độ hành chánh đó là đủ rõ ; 


._ @kaệommune foeme ưa tout sỉ parfaitqu'on t6 p€Ut ÿ introduire 
la mọindre réforme sans tisquer đe đếtruire Ï'harmonie: de lensernble, 
,ous n“aVons aucun intếrệt — bien au contraire—-À nous attaquer di- 
Tectement ou ỉndirectement à un organe qui est un merveillsux outil 
đề E0uVerniement, tant qu*on le lafsse intact ef quon TESpecte tOtites 
Sẹs Ếormesn, , ï W 


«Xã họp thành một khối, hoàn bị đến đỗi người ta không thề sửa 
đồi một điềm nhỏ nào mà không phá hoại sự cân đối của toàn thề. 
Chúng ta không có ích lợi gì mà đã. phá trực tiếp hoặc gián tiếp một ` 
cơ quan hiện là một lợi khí.thống trị mầu nhiệm miễn là người 
ta đề nó nguyên vẹn và tôn.trọng các hình thức của tố», 


(L*Anñam d'autrefois 1go7, p, 63) 


Chẳng riêng gÈPierte Pasquiet, Paulin Vial, 'tnộÈViên quan cai trị 
#: “cao cấp tại Nam kỳ, trước đó cũng đã từng viết nhự Sau : 


.. „ %C*€st le seul systÈme qui fut cómpatible avec notre sếcurité car 
iÍ đivisait la population indigène enlui laissant l“autonomie đes villagèes 
3 laquelle elle est attachée, T.'expérience de cesystème a đổjà été faitc, 


(C*est le seul"qui ait donné đe bons résultats, TỊ đonne satisfaction 
aux Ânnamites et sécuritế aux autorités Írangaises, ne permet P35 aux 
“habitants đe s“unir cọntre nous dàng unẹ action généraÌes, 
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«Đó là phương pháp duy nhất thích hợp với sự an toần của chúng 
ta. Vì nó chia rẽ đận bản xứ bằng cách thừa nhận cho họ sự tự trị 
các làng xã, một điều mà họrất quan tâm đến, Phương pháp đó đã 
được đem ratht nghiệm rồi, , ` 


Đó là phương pháp đuy nhất đã có kết quả tốt. Nó vừa thỏa nguyện 
vọng của người Annam vừa mang lại aa nính chọ các nhà cầm 
quyền Phšp, không cho nhân đân có thề liên kếtvới nhau trong- 
. một hành động chung đề chống lại chúng ta được, 


Lời phê bình trích ở sách <LAnnam ct le Tonkiny Paris 1886. 


Qua lời phê bình của hai viên quan cai trị cao cấp người Pháp 
nói trên ta nhận thấy, trong một phần nào, thái độ của nhà cầm quyền 
Pháp đối với chế độ xã thôn tự trị áp dụng từ thời tiền c5 tại nước 
ta. Tuy nhiên, việc nhà cầm quyền Pháp công nhận sự ích lợi thực tế của 
phương pháp cai trịnày không có nghĩa là trong suốt thời kỳ Pháp 

“ thuộc, dài gần một thế kỳ, người Pháp đã giữ một thái độ hoàn toằn thụ 
động đâu. Thực vậy, nếu chúng ta xét kỹ lại những biện pháp mà người 
Pháp thời bấy giờ đã áp dụng, tasế nhận thấy rõ tầng lầ tuy trong 
lúc ban đầu chế độ xã thôn tự trị được đuy trìvới tất cả các sắc thái 
cồ truyền của nó, nhưng một khi công cuộc tái lập trật tự- và vấn 
hồi an ninh trên khắp lãnh thồ thực hiện được, nhà cầm quyền 
Pháp đã nghĩ ngay tới việc tăng cường sự kiềm soát đối với cấp 
hành chánh xã thôn. : THẾ 


Tuy vậy, về nguyên tắc, làng xã vẫn giữ được tính -cách tự trị. 
Tuy chính sách địa phương phân quyền vẫn được án-dụng nhưng 
những biện pháp cải lương hương chánh (réforme communale) đã 
được đem ra thi hành cốt đề tăng cường sự giám hộ của các cơ quan 
hành chánh cấp trên đối với các cơ quan đại diện xã, Hội đồng Kỳ, 
Mục, Phó lý, Lý Trưởng, Trương Tuần, tối 


Thái độ bất can thiệp lúc ban đầu đã nhường chỗ cho mật chế 
độ can thiệp gần như triệt đề. Sự thay đồi chính sách cai trị này đã 
làm xáo trộn công việc hành chánh xã nhất là gây ra phản ứng ngấm 
ngầm nhưng không kém phần mạnh mẽ, trong giới kỳ hào cũ, nhất 
là đổi với các cường hào từ xưa vẫn đựa vào uy thế sẵn có của họ; 
của gia đình họ và nhất là dựa vào chế độ tự trị x¡ thôn đề làm mira làm 
gió trong xã. Chính vì lý do đó mà các công cuộc cải lương hương 
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là 


"dánh trên khắp lãnh thỗ. Việt-Nam đười thời Pháp thuộc đã vấp phải 


khá nhiều trở lực và đã không đạc được kết quả mà các nhà đương 


`cuộc mong muốn. ˆ 


Rút cục, đến khi xầy ra cuộc Thể-Giới Đại Chiến lầu thý T1 và s sự 
bại trận của Pháp, hồi tháng 6 năm 104o, các nhà cầm quyền Pháp tại 
Việt-NÑam lúc đó, tiên đoán sự quật khởi sắp đến của đân tộc Việt và 
đề có thề, trong một phần nào, ngăn cản sự hoạt động tuyên truyền 
chống Pháp của các phần tử cách mạng trong đám thôn dân cũng như 


' trong lớp kỳ hào cũ bất mãn vì chính sách cải lương hương chánh 


nói trên, đã trở. lại thái độ bất can thiệp léc ban đầu bằng cách ban bố 
nhiều biện pháp mới nhằm mục đích mua chuộc các kỳ hào có thế lực 
trong xã, phục hồi dần dần địa vị của họ mà người Pháp có một thời 
kỳ đã tìm cách đả phá, Chế độ Xã thôn tự trị, với những sắc thái 


_ e8, truyền của nó, đã được tái lập. Sự thay đồi chính sách cai trị này 


ở cấp xã, dù sao, cũng đã không đạt được mục tiêu của đó trước sự 
trỗi đậy của toàn thề dân tộc thị đân cũng như thôn dân, trong cuộc 
Cách-máng chống Pháp để giành lại độc lập, 


"Tóm lại, lược khảo lịch trình tiến triền của chế độ xã xã thôn tự 
trị dưới thời Pháp thuộc chúng ta nhận thấy có 3 giai-đoạn ; 


Giai đoạn ï.— Giai đoạn bất can thiệp. Đó là giai đoạn mà tồ chức, 


xã thôn theo lối cö truyền được giữ nguyên vẹn. Giai đoạn này, kéo 
đài trong suốt thờigian cần thiết cho sự tái lập trật tự, an nịnh trên 
toàn lãnh thồ Việt-Nam. "¬ gian nói - kở/ dài hay ngắn tùy theo địa 
phương, 


Giai đoạn TE= Gia đoạn can thiệp, Đó là giai đoạn mà các nhà cầm 
quyền Pháp, dưới danh nghĩa cải lương hành chánh, đã tìm cách sửa 


“đồi lại chế độ hành chánh hượng thôn và đồng thời đả phá uy thế 


của các kỳ hào là các bậc đàn anh trong xã mà người Pháp luôn luôn 
lo ngại rằng có thề quay, lại xúi giục con em họ nồi lên chống chính 
quyền Pháp và biển các xã thôn thành những trung-tâm' kháng Pháp, 


Giai đoạn TIĨ.— Giai đoạr: bất can thiệp. Trong. giai đoạn này, 
người Pháp nhận thấy sự thất bại của chính sách xã thôn tự trị mà họ 
vẫn hằng theo đuồi, và đề dễ bề ngăn cản phong trào kháng Pháp ở 


'Việt-Nam mà họ đoán trước có thề xầy ra được, sau khi người Pháp 


bại trận vàothắng 6 năm 184o và sau khi quân Nhật đồ “bộ lên Đông. 


£ 
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đương vào năm roár, đã bắt buộc trở lại chính sách bất can thiệp lúc 
ban đầu, : + : l 


ĐÈ có thề theo đối và phân tích chế độ xã thôn tự trị dưới thời 
Pháp thuộc, ngõ Hầu rút kinh nghiệm cho công,cuộc cải cách chế độ xã 
thôn trong giai đoạn hiện thời, chúng ta.lần lượt xét trong hai tiết : 


Tiết T : Việc duy-trì chính sách xã thôn tự trị. : 
Tiết II: Việc tăng cường sự giám hộ hành chánh xš thôn. 
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TIẾT 1 
VIỆC DUY-TRÌ CHÁNH-SÁCH XÃ THÔN TỰ-TRỊ 


Đành rẵng tính cách tự trị của xã thôn đã được nhà cầm quyền 
Pháp dụy trị nhưng duy trì bằng cách nào, và duy trì thế nào ? 


Đoạn [: Những yếu tố cỗ truyền của chế độ xã thôn tự trị đã 
được duy 'trì như thế nào ‡ 


Đoạn l[ : Sự ban bố pháp nhân tư cách cho xã thôn đã được thi 
hành'ra sao? Nên nhớ là việc ban bố pháp nhân hành chánh cho các 
xã được:nhà cầm quyền Pháp coi như một trong những biện pháp 
nhằm mục đích củng cố chế độ xãthôn tự trị, 


ĐOẠN I 


` NHỮNG YẾU-YỐ CỔ-TRUYỀN CỦA 
CHẾ-ĐỘ XÃ THÔN TỰ-TRỊ 
ĐÃ ĐƯỢC DUY-TRÌ NHƯ THỂ NÀO ? 

Các xã thôn đưởi thời các Vua ta đã được hưởng một nền tự trị 
khá rộng rãi, Mỗi xã có cơ quan quản trị riêng, có tài sản riêng, có 
pháp đình riêng, ban tuần phòng riêng và nhất là có những tập quán, - 
phong tực riêng biệt, Đứng trước mật đơn vị hành chánh cần bản được 
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tô chức theo thẻ thửc đỏ, thái độ của nhà cầm quyền Phấp đã như 
thế nào ? Căn cứ vào các tài liệu hiện hữu,.ta có:thề nói rằng nhà 
cầm quyền Pháp giữ thái độ bất cai thiệp. vào công việc của xã 
trong một thời gian khá dài, ^ 


: Ở Nam- -jÿ, mãi đến năm '1904, nghĩa lầy gần nữa thể kỳ sau khi xâm 
chiếm địa phương này, nhà cầm quyền. Pháp mới nghĩ đến việc tuyền 
lựa các chính quyền đại diện xã. - 


A3 Ê Ở Bđc-kỳ thì bản văn đầu tiên ấn định cảitồ nền hành chánh' xã 
thôn mãi đến 1ợga21-mới ra đời, tức là 37 năm sau khi nền bảo hộ Pháp 
được thiết lập ở địa phương này. 


Ở Trung-kÿ sự can thiệp của Pháp vào đời sống xã thôn lại.càng 
chậm chạp hơn nữa. Mãi đến 1942, đời sống của xã thôn ở 'Ttung.kỳ 
vẫn đo các tập quán cồ truyền chỉ phối. Đo dụ đầu tiền quy định 
cách t6 chức nội bộ cấp xã ở Trung- KỶ. “chỉ được, ban hành "z8 năm 
sảu khi Trung-Kỳ thành đất bảo hộ Pháp, 


đà 


Mặc đầu có' những sự cải cách trên; xã thôn đã giữ vững tính cách 
tự trị từ thời trước. Từ Bắc chí Nam, và suốt: trong. thời kỳ Bháp thuộc, 
công cuộc quản trị xã vẫn được giao phó:cha một Hội đồng. Kỳ. mục, một 
cơ quan gồm có những nhân viên tuỳềnựa theo tục lệ riêng ` của mỗi „ 
xã, không phải “là viên chức của chinh phủ, không lĩnh lương của chính 
phủ, và do đó, đã đuợc hưởng một sự độc lập tương đối với chính 
phủ trong khi hoạt động. Như-vậy, dưới các triều đại tũ, mỗi xã Việt- 
Nam vẫn có một cơ quan đại diện riêng biệt và tình trạng này không 
thay đồi dưới thời Pháp thuộc. Có lẽ dưới thời Pháp thuộc số chức 
dịch các xã đã tăng hơn trước nhiều vì.đời sống hương thôn đã mang 
,theo những sắc thái mới. Nhân dân trong xã, do sự tiếp xúc với nền văn 
hóa Pháp, đã có nhiều như cầu mới cần được thỏa mãn. (Thí dụ : Việc 
lập và giữ các sồ sinh, tử, giá thú. Những' tựu, trúng vai trò chính yêu 
vẫn là vai trò do lý trưởng hoặc xã” trưởng: đấm: - nhiệm như trước thời 
Pháp thuộc và các chức dịch trong xã cũng chỉ là những nhân viên 
trong làng, lĩnh lương của làng,làm việc cho làng, chữ. không phải 
là công chức của chính phủ. - 


Tóm lại, dười thời Pháp thuộc, chế độ xã thôn tự trị vẫn được 
giữ hầu như nguyên vẹn không những cáth tồ chức hành chảnh tẵẩn 
được giữ nguyên, các xã thõn dưới thời Pháp thuộc còn được hưởng 
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một cÀế Ä2 tự trị tài chánh rộng rất. Thực vậy, cũng như thời trưởẻ 
xã nào có tài sản của xã đó gồm có bất động sản (công điền, tư dân 
điền, tư đân thồ) và các động sản (đồ vật, tiền bạc của xã). 


Cũng như trước, xã có quyền quản trị các tài sản của xã : 
tuy trong thực tế quyền đó không cồn được rộng rãi như khỉ trước, 
vì các biện pháp kiềm soát mới do nhà cầm quyền đặt ra. : 


Dưới thời Pháp thuộc các làng xã uẫn giữ y nguyên phong tục tập 
quán đã có từ hồi trước, Thực ra, các nhà cầm quyền Pháp đã tỏ ra rất 
thận trọng về phương diện này và tránh những hành động coi như xâm 
phạm vào tực lệ làng xã. Mặc đầu vậy, ở Bắc kỳ, các nhà chức trách 
Pháp,năm 1ga1,nhân dịp thi hành công cuộc cải cách hành chánh xã cũng 
đã tìm cách thống nhất tục lệ các xã, Hồi đó, nhà đương cục Pháp có 
phát cho mỗi xã một quyền hương ước in sẵn trong có ghi rõ tục lệ 
về đời sống của mỗi xã cải lương : người'ta yêu cầu chức dịch mỗi xã 
phải điền tên xã mình vào cuốn hương ước mẫu đó, rồi đệ nạp nhà chức 
trách cấp trên phê duyệt, công việc thống nhất tục lệ, ngoài mặt có 
vẻ để đàng và mau Tẹ, vì trong một thời gian ngắn xã nào cũng có quyền 
hượng ước mẫu này. Nhưng trong thực tế, công việc thống nhất tục 
lệ, hoàn toàn thất bại vì dân các xã ở Bắc chỉ thừa nhận các tục 
lệ đã có sẵn rồi, dù chỉ là những tục lệ truyền khầu mà thôi chứ ` 
không tuân theo các tục lệ mới ghỉ trong bản hương ước mẫu, 


Về phương điện tín ngưỡng, người Pháp vẫn đề cho cắc xã tự 
do lựa chọn vị Thần Thành Hoàng bản xã và được phép có đền 
thờ riêng. 


"(Thi dự hồi năm 1942, một xã ở miền Tây Nam Việt đã tự do 
lựa chọn thống chế Pétain khi đó cầm đầu Chính phủ Vichy «là một 
chính phủ Pháp thân Đức › làm Thần Thành Hoàng cho xã mình. 


Dưới thời Pháp thuộc công cuộc tuần phòng trong xã vẫn đo các 
xã tiếp. tục đảm nhiệm, Xã nào cũng có ban tuần phiên hạy ban hương 
vệ của xã đó do một trương tuần hoặc một xã tuần điều khiền tà gồm 
có một số tuần định lựa chọn trong số các trai tráng trong xã. Khoản 
tiền thù lao cho tuần đỉnh của xã nào do xã đó đài thọ, chính phủ 
tuyệt đối không hề biết đến, 


. Cũng như khi trước, tùy theo tục lệ của mỗi xã, ngoài một khẩn 
. phần công điền, mỗi tuần đính còn được hưởng một phần lúa sương 
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tức là phần lúa do các chủ ruộng hay các người cổ ruộng nộp cho cắc 
ban tuần (tệ đoan chải lúa vẫn còn). 


._ Như chúng ta vừa nhận thấy ở trên, tính cách tự trị cồ truyền 
, của xã thôn. Việt-Nam đã được các nhà cầm quyền Pháp duy trì trong” 
những trạng thái chính yếu của nó ; nhưng không phải là duy trì những 
gì đã có sẵn, nhà cầm quyền Pháp, về phương diện này còn tỏ ra muốn 


đi xa hơn các vua ta một chút nữa bằng việc ban bố pháp nhân tư 
cách cho các xã. 


Đó là một biện. pháp pháp lý, theo ý nhà đương cục thời bấy- 
giờ, có tác dụng-củng cố nền tự trị của xã thôn. 


“Đoạn IÏ — Việc ban-bố tư-cách pháp-nhân cho các xã. 
Trước khi đi sâu vào chỉ tiết, chúng ta cần phân tích một vài 
điềm pháp lý có liên hệ mật thiết đến vấn đề nêu ra đây. 


Theo quan điềm cồ điền của luật hành chánh: Pháp quốc mà luật ˆ 


gia Waline đã tóm tắt rõ thì một đoàn thề nào hội đủ 2 điều kiện dưới 
đây sẽ được coi như là một pháp nhân (personne morale) ; 


1) Khi những đơn vị họp thành đoàn thề đó có những quyền lợi 
chính đáng cần được nhà lập pháp bảo vệ. 


2J Khi những quyền lợi đổ, mặc đầu phức tạp, có thề quy tự 
vào một trung tâm đại diện, : 

2) Khi đoàn thề đó có cả một hệ thống tồ chức nhờ đó có thề chỉ 
định được dễ dàng những người đại điện hợp pháp đề bênh vực quyền 
lợi của đoàn thề này, Ũ , ` 

1.— Nấu căn cứ uào quan niện pháp lý trên mà xót xã thôn Việt~. 
Nam, ta nhận thấy rằng : 


Xã Việt Nam, dù trước thời Pháp thuộc cũng vậy, là mật đoàn thề 
nhân dân hội đủ 2 điều kiệt vừa nhắc ở trên : 


1) Trước hết, những người dân sổng trong xã đều có các quyền 

lợi chung và chính đáng cần được luật pháp bảo vệ, (THẺ dụ ¡Quyền 
. sinh sống yên ồn, quyền tự do tín ngưỡng v.v...) 

2) Những quyền lợi này, tuy phức tạp, nhưng có thề quy vào một 
trung tâm đại diện, vì những cá nhân có những quyền lợi chính đáng 
này, về phương diện hành chánh, đều trực thuộc một đơn vị hành chánh 

.mệnh danh là xã, Do đó, những quyền lợi chung của các cá nhân đó 
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cổ thể coi như quyền lợi chung của cẮc đơn vị hãnh chẳnh nải đầy, 
Và xã có thề coi như một trung tâm đại điện cho các quyền lợi trên. 


~ 
2) Nhân đân xã ngay từ thời tiền cồ đã có cơ quan đại điện như 
Lý-Trưởng, Hội đồng Kỳ Mục được cắt cử ra theo tục lệ đề bênh 
vực quyền lợi của mình, 


Theo qưan điềm của các lý thuyết gia về công pháp đã được nhắc 
tới ở trên, ta phải công nhận rằng xã Việt-Tam ngay từ trước thời Pháp 
. thuộc, cũng hội để 3 điều kiện cần thiết đề được coi nhự là một pháp 

nhân, Tuy ý niệm pháp nhân là một ý niệm mới mẻ mà các Vưa Chúa 
ta không biết tới, nhưng các nhà cầm quyền ở nước ta cũng đã mặc 
nhiên cho phép các xã được xử dụng những quyền lợi, và đồng thời bắt 
buộc các xã phải thi hành những nghĩa vụ y như một Pháp .nhân trong 
luật hành chánh ngày nay vậy, đại khái : xã được quyền có tài sản 
riêng, được quyền tự do quản trị tài sản đó, nhưng trái lại xã' có 
nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm với 'Triều-đình trong trường hợp 
không đóng đủ số thuế cho nhà Vua hay không nộp đủ số lính mà 
nhà Vua cần tuyền mộ. h 


Tóm lại : 


chánh thức nào công nhận tính cách pháp nhân của xã như thời bấy 
giờ, nhưng trong thực tế, Xã đã được hưởng đầy đủ quyền lợi và 
phải thi hành nghĩa vụ như một pháp nhân theo luật hành chánh. 


Ngay trước thời Pháp thuộc, mặc đù không 'có một văn kiện 


11.— Sau khi đặt nền thông srị tại Viet-Nam người Pháp đã: nghĩ 
đến việc điều chỉnh tình trạng thực tế này bằng cách chính thức bưn bã từ 
cách phán nhân cho các xã. Tuy nhiên, việc ban bố tư cách 
cho các xã đã không được thi hành theo một thề 
đồng thời tại cả ba địa phương Trung, Nam, Bắc. 


pháp nhẩn 
thức chung và 


Bắc-Kỳ, và Trung-Kỳ là hai địa phương mà các xã được pháp 
nhân hóa chậm nhất. Nhưng khác với Nam-Eỳ việc ban bố tự cách 
pháp nhân cho các xã tạÍ hai miền đó đã được ghỉ rõ trong hai Bộ 
Dân-luật — Bắc-Kỳ và Trung-Kỳ, 


a) Ở Nam-K) việc pháp nhân hóa các xã thôn tuy không được 
mỉnh định trong bản văn riêng biệt nhưng trong nghị định của Toàn- 
quyền Đông Dương ngày 27-4-1004 là bản văn đầu tiên quy định cách: 
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tồ chức hương chẳnh trong Ñam, người ta nhận thấy một sẻ điều 
' khoản mặc nhiên thừa nhận tự cách pháp nhân của các xã, 


ÑÑgoài điều s ta) còn có một số các điều khoản khác Cũng trong 
định nghị 1ày, thừa nhận cho Xă năng lực khá đầy đủ của một 
pháp nhân, tỉ như : 

:— Quÿền có tài sản riêng, : : š 

— Quyền quản trị và sử dụng tại sản đó bằng cách cầm và bản, 

— Quyền điều đình cũng như quyền khởi tố.`, 

Điều 14 chẳng hạn ấn định lã Hội đồng làng tó.quyền đem cầm cố, 


bồn thôn điền (tức là tự dân điền) và bồn thôn thồ (tức là tư dân thô), 


Điều 14 này, trong khi quy định nhự vậy há chẳng đã mặc nhiên 
thừa nhận là các xã có tài sản riêng và có Quyền quản trị tài sản đó 
Qua Sự trung gian của Hội đồng lầng đó sao ‡ 


Điều 16 và Í7 trong nghị định tồi trên khi bắt buộc các xã phải 
tuân theo thủ tực kiềm soát hành chánh về việc chuyền mại bất động 


Điều 284: Bộ Dân-hưật Bảo.) nấm 105 bạn bố từ cách 


pháp 
nhân cho xã và cho các phân hạt của xã là thôn, giáp;. xóm, 


¬. * ` 801 


Việc pháp nhân hỏa cẢc xÃ, như vậy đã được thực hiện 27 
năm sau ,các xã miễn Nam, - 


‹ 
Điều 284 Bộ Dân-Luật Bắc-kỳ nói trên quy định là : ‹ Sau 


quốc-gia, các đơn vị có tính cách pháp nhân là các đơn vị ghỉ sau : - 


Xã, Thôn, Giáp và Xóm», 

Khác với trong Nam, ở ngoài Bắc không riêng gì Xế mà các 

- phân hạt của xã cũng được pháp nhân hóa. Thị dự: thôn, giáp, xóm. 

Thôn, là một phần của xã. Ộ 

Giáp là một tập thề gồm nhiều gia đình có quyền lợi chung, 
nhất là về phương điện tế tự, : 
° ẩm ; Theo luật, là một tập thề gồm nhiều gia đình có những 
đấy liên lạc về lần bang hoặc về tế tự. 

Năng lực dân sự của các xã ở miền Bắc được qui định trong điều 
287 Bộ Dân.luật Bắc-kỳ. 

— Thẹo đạo luật này xã có quyền chiếm ##u mưa, và lâm chữ sở 
hữu các động sản và bất động sản, thu nhận các tặng đữ : 

— Xã có quyền khởi tổ về tất cả việc liên quan tới tài sẵn riêng 
của mình ; , ì 


, =— Xã có quyền quản trị và cần ra, chuyền mại hay cầm cố tài l 


sẵn này. : 

Tùy theo điều luật nói trên, năng lực các xã có bị hạn chế đôi 
chút, nhưng đó cũng là vì xã bị đặt dưới quyền giấm hộ của nhà 
chức trách hành chánh cấp trên. 


` e) Ở' Trung-kỳ, việc pháp nhân hóả các xã và các phân hạt của 
xã cũng được thực hiện theo một thề thức.như ở ngoài Bắc. 
` ' Điều 292 Bộ Luật-hệ Trung-kỳ thừa nhận tư cách pháp nhân 
cho- các làng, (hay xã), 
Các thân (hay ấp cũng vậy) 
1 . 
Các giáp (hay xóm cũng vậy) : : 
Tuy nhiên, cũng có những điềm dị biệt đáng ghi: Đó là việc 
"bán bổ tư cách pháp nhân chơ xã và phân hạt của x3 chỉ được thi 
hành vào năm 1936, tức là zo năm sau Nam-kỳ. 
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Không những “thể, nều việc phấp nhân hỏa các phân hạt của xã 
ở ngoài Bắc có tính cách đương - nhiên và không đòi hội một điều 
kiện nào khác cả, thì tại Trung Kỳ các phân, hạt của xã ahư thôn và 
giáp muốn được hưởng tư cách pháp nhân cần phải có một nghị 
định của vị Lại-Bộ Thượng~Thư., 


KẾT-LUẬN 


Bất đầu từ năm 1936, các xã ở' Việt-Nam và' các phần hạt của xã 
đù Trung Ñam-kỳ, Bắc-kỳ đều được pháp nhân hóa hoặc mặc nhiên, như 
trường hợp các xã miền Nam, hoặc míng thị như trường hợp các 
xã ở Đắc, và Trung, Với từ cách Pháp nhân này, các tập thề đó đã có 


phải tới năm 1936 nói đây các xã Việt-Nam mới có L 
đưới các triều đại cũ, quyền đó. cũng đã được thừa nhận cho các xã 
thôn rồi. Việc chính thức ban bố tư cách pháp nhâ 


Ì ạ thực tế đã có sẵn và 
đã được các nhà cầm quyền thừa nhận. Š" Q2” 


*# 


- - TIẾT JJ 
VIỆC TĂNG-CƯỜNG SỰ GIÁM-HỘ 
lâu HÀNH-CHÁNH XÃ 


Đề tăng Cường sự giám hộ hành chánh xã, nhà Cầm quyền Pháp 
ấp dụng ba biện pháp chính sau đây :. bộ, 

1) Kiềm soát việc tuyền lựa các cơ quan đại diện xã, 

2) Kiềm soát công việc làm của các cơ quan này, 


3) Xác định chính thức trách nhiệm của Xã trưởng. 


Mục đích của biện phấp thử ba Ìà lưu Ỷ các cơ quản đại diện 
xã, về công việc làm thường ngày của mình. H 


Tiết này gồm có 3 đoạn : 


Đoạn 1 : Thủ tục kiềm soát việc tuyền lựa các cơ qưan đại điện xã. 


Đoạn 2 : Thủ tục kiềm soát hành vi của các cơ quan đại diện xã, 


Đoạn 3 : Vấn đề trách nhiệm xã thôn, ` 


ĐOẠN I 
THỦ-TỤC KIỂM-SOÁT VIỆC' TUYỂN-LỰA 
““ CÁC CƠ-QUAN ĐẠI-DIỆN XÃ 


Muốn cho công việc kiềm soát nói đây có thề thực hiện được, 
nhà đương cục Pháp đã ấn định : 


+) Các thề lệ Hên quan tới thành phần các cơ quan đại diện xã 
và cách thức chỉ định các cơ quan đại diện xã. 


=) Các thề lệ liên quan đến chức chưởng và quyền hạn. của các 
cơ quan đại diện xã. 


3) Các biện pháp kỷ luật có thề áp dụng đối với các cơ quan đại 
điện xã. : 


Ta nên nhớ rẳng, trước thời Pháp thuộc, những vấn đề nói 
trên đã không được giải quyết rõ rằng bằng một văn kiện do nhà 
cầm quyền ban bố, trái lại hoần toàn đo tực lệ các xã chỉ phối, 


Ta sẽ lần lượt xết trong hai phân đoạn của đoạn Ï¿. . 
°e— Phân đoạn 1 : thành phần, cách tồ chức các cơ quan đại diện xã, 


Sim Phân đoạn 2:sự điều hành các cơ quan đại điện xã và quyền, - 


hạn của các cơ quan này ; vấn đề kỷ luật, 


tư *ủ 


\ 


Phân đoạn 1 


THÀNH-PHẦN VÀ CÁCH TUYỀN-LỰA 
CÁC CƠ-QUAN ĐẠI-DIỆN XÃ ˆ 


1 Nhận xét thứ nhất, —_ Trong các 'xã miền Nam, sự phân biệt. 
BÌỮa cơ quan quyết nghị và cơ quản chấp hành xã không được chính 
thức thừa nhận. Thành thử, tại địa pHương này, xã chỉ có cơ quan 
đại điện đuy nhất là Hội đồng làng (z). Mội nhân viên Hội: đồng này 
lĩnh một chức vụ riêng biệt mà ở Bắc và ở Trung thường. được giao 
phó cho các nhân viên chấp hành hàng xã đảm nhiệm, Cũng vì mỗi 
nhân viên trong Hội-đồng làng. có một nhiệm vụ Tổ, rệt như vậy, niên 
vị thứ các vị kỳ hào được ấn định theo tính cách quan trọng hay không 
Của các chức vụ mà họ phụ trách, ˆ 


2) Nhận xét thứ hai, 


Trái với Nam-kỳ, ở Bắc-kỳ và & Trung-kỳ, s 
quản quyết nghị. Cập xã và cơ quan chấp hành cấp xã 'ược ấn định 


vậy, mà khác với trong Nam, vị thứ của các Kỳ-Mực #Bắc và ở'Trung 
được ấn định theo phầm hàm hay bằng Cấp của mỗi người, 
———-- h 

, CỤ Còn gọi là Bạn Hội-Tà nga. 


DỊ Nin xét thứ ba. ' , 


Trong việc Xe lựa các nhân viên Hội-đồng Xỳ-Mục dù ở địa 
phương nào cũng vậy — các tục lệ riêng của mỗi xã đã đóng một vái 
trò hết sức quari trọng vì nhà chức trách hành chánh ở trên cấp xã và có 
nhiệm vụ giảm hộ cơ quan đại điện xã, không bao giờ tự lựa chọn các 
người sẽ tham dự vào Hội-đồng Kỳ: Mục mà chỉ biết hoặc duyệt y sự 
tuyền lựa Kỳ Nục đã do 1iôí-đồng ÿ.Mlục làm sẵn rồi, hoặc giải quyết 
các vụ tương tranh xầyra nhân việc tuyền lựa này của Hội. đồng Kỳ- 
-Mụẹc mà thôi, v 


2).Nhận xết thứ tư 


Phương pháp bầu cử theo thủ tục vẫn được áp đụng trong các 
xã bền Pháp-quốc, đã không được chấp thuận đề tuyền lựa nhân viên 
Hội-đồng Kỳ-Miục các xã tại Việt.NÑam. Trong suốt thời kỳ Pháp thuộc, 
các nhà đương cuộc Pháp đã hoàn toàn đề mặc cho tạc lệ mỗi xã giải 
„này. Tuy nhiên, có một thời kỳ, tại miền Đắc, các nhà chức 
trách vữniŠn đùy ân tồ chức hành chánh xã, đã thử áp dụng phương 
pháp bầu cử: đề” tuyền lựa nhân viên Hội-đồng Quản-trị xã, Vì công 
cuộc cải lưỡng hương chách này đã không đem lại các kết quả moqs 
muốn, trái lại đã hoàn toàn thất bại, nền chẳng bao lâu các nhà đương l 
cuộc tại địa phương đó đã phải trở lại phương pháp cõ truyền, nghĩa 
là đề mặc chø tực lệ mỗi xã ấn định cách thức tuyền lựa nhân viên. 
Hội-đồng Kỳ-Mục. 


` gì Nhận xết thứ: s uà cuối cùng. 


ờ Bắc và ở Trung, cơ quan chấp hành xã (trừ những nhân viên 
chấp hành không giữ một nhiệm vụ quan trọng).đều do nhà chức trách 


hành" chánh giám “hộ xã bö nhiệm. (Nhà chức trách hành-chánh giám hộ & 


nói đây là nhà chức trách cấp trên cấp. xã — có thề là Phử, Huyện hoặc 
"Tỉnh), Ế 


Sau khi nêu ra mấy nhận xét đại-cương chúng ta gẽ đi sâu vào, 
chỉ tiết các thề lệ áp dụng dưới thời Pháp, thuộc tại mỗi địa phương 
đề giải quyết vấn đề thành phần và cách thức tuyền lựa các cơ-quan 
đại-diện xã. 


Mụcthứ nhất.— Chế-độ áp-đọng tại Nam-kỳ 
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+ Mục thứ hai,— Chế- độ áp- dụng tại Bắc-ky,. 
Mục thứ ba,— Chế-độ ắp-dụng tại Trung-kỳ, 


MỤCI — 
CHẾ ĐỘ ÁP-DỤNG TẠI NAM-kcỳ 


2) Kiềm soát chặt chẽ Yš thường xuyên công việc hành chánh xã, 
và việc quản trị ngân sách xã ; « t. ý 


và chỉ có tịnh cách thực tế tạm bợ mà thôi. Thành thử nhà chức trách 
tại mỗi tỉnh đã tùy tình trạng địa phương mìnhmà cán thiệp vào 
công việc quản trị xã theo đường lối mà mình Xết ra thích ứng nhất. 
Cách hoạt động như vậy, lẽ đi nhiên, đã có hậu quả không hay -là 
làm xáo trộn bộ máy hành chánh xã, làm sút kểm rất nhiều uy-thế của 
các kỳ-hào và, do đó, đã làm cho công việc tuyền lựa các kỳ hào đề 


chúng đối với các chức vụ hàng xã, theo Ông KRESSER, một tác giả 
người Pháp khảo cứu về tò chứ xã thôn tại Ñam-kỳ, có thề cắt nghĩa 
được vì các lý đo sau : : 


khoản tiền phạt mà làng phải nộp, hoặc các kẻ phạm pháp ở 2t: 
làng.phải nộp ( tỉ như về việc nấu rượu lậu, bánrượu lậu xây ra ở 
trong làng chẳng hạn }. . 

2) Lý do thứ hai : uy quyền của các kỳ hào đối với dân xổ, cằng 
ngày càng sút kém, thậm chí các kỳ hào không có quyều phạt vạ đân 
làng ( dù chỉ là đánh đèn cũng vậy ), n 


3) Lý do thử ba : công việc hành chánh đòi hỏi các kỳ hào phải 
“làm việc nhiều hơn khi trước gấp bội. Nay tòa đòi, mai tỉnh gọi, mốt 
quận bắt lên hầu Các việc khai báo xảy ra luôn luôn, Nhất 1à các chức 


vụ Hương-thân, Hương-hào, Xã-trưởng, thì khó nhọc hơn khi trước 
gấp bội. : : , - 

4) Sau hết, theo Ông KRESSER, còn một lý đo nữa đã lhiến cho. sự 
tuyền lựa các kỳ hào đề làm công việc làng rất khó khăn. Đó là thủ, 
tục đặc cách bề nhiệm một số kỳ hào quan trọng, không cần dự Hội- 
đồng làng; không phải làm công việc gì, không có trách nhiệm gì, mà trái 
lại, đượchưởng đủ các quyền lợi vật chất và tỉnh thần đành cho các 
chức vụ này. Chính thủ tục đặc cách bồ nhiệm đó đã làm cho nhiều 
người có năng lực; có thiện chí muốn tham gia công việc làng phải 
nắn lòng. 


- Ngoài các lý do trên mà Ô KRESSER đã nêu ra, chúng ta cồn có thề 
kề thêm một lý do cuối cùng nữa, không kém phần quan trọng, đó là 
việc giảm bớt các đặc quyền vật chất và tỉnh thần mà theo tục lệ mỗi 
xã các kỳ hào vẫn được hưởng xưa nay. 


- Mật đặc quyền về vật chất khi trước có mà ngày nay không -còn. 
nữa, hoặc có còn, nhưng cũng chẳng có giá trị là bao nhiêu, đó là việc 
phù thu, Khi trước vì các sồ sinh, tử, giá thú không có, vì công việc 
đạc điền chưa thi hành một cách chu đảo, nên những sự ần nặc thuế 
đỉnh, thuế điền xẵy ra một cách thường xuyên trong mỗi xã, Lễ di 
nhiễn, đó là một nguồn lợi lớn cho các kỳ hào thiếu lương tâm, “Tình 
thế đó đã đồi khác từ ngày lập sồ sinh, tử, giá thú và công việc đạc 
điền thực hiện xong, Đặc quyền UỀ tỉnh thần cũng sút kém vì Nam-kỳ 
trở thành thuộc địa Pháp, nên nhà Vua không có quyền ban phầm hàm 
cho các hàng xã đề thưởng công họ như trước nữa. Thành thực mà 
nói, ta phải công nhận rằng đó là một sự thiệt hại lớn về tỉnh thần 
cho các chức dịch kỳ hào hàng xã thời bấy giờ, Ai cũng thừa rõ là nền 
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thổng trị Pháp đã được thiết lập xong, nhưng vì hãy còn mới mẻ quả ˆ 
' nên một số lớn đân chúng, nhất là các chức địch, vẫn còn chưa quên 
những ân huệ mà Hoàng gia hoặc Triều đình Huế vẫn có lệ ban tặng 
cho họ khi trước. Đối với họ, lẽ đi nhiên một cấp bằng tưởng lục, 
một tờ giấy khen hay một bội tỉnh đồng hoặc bội tỉnh bạc do nhà 
cầm quyền Pháp cấp cho họ không có giá trị nhiều hơn một phầm 
hàm của nhà Vua ban cho, Su 


Tóm lại, chíah vì tất cả các lý đo kề trên mà công việc tuyện lựa 
các kỳ hào trong Ñarh bấy giờ trở nên rất khó khăn. Các chức vụ hàng 
xã không còn được dân chúng coi như những vinh dự và ham chuộng 
như trước thời Pháp thuộc nữa. Trái lại, họ coi như những gánh nặng, 
ai trốn tránh được là may. Chính các nhà cầm quyền Pháp cũng phải 
công khai thú nhận rằng tình trạng đó, nếu kéo dài, sẽ vẽ cùng nguy. 
hiềm cho tương lai xử TNam-kỳ. Viên Toàn Quyền Đông,Dương Panl - 
Beau, ngày 2ổ-8-rọo3, trong bài diễn văn khai mạc kh6a họp thường 
niên của Thượng Hội Đồng Đông-Dươñg, đã tuyên bố như sau; €Theo 
chính sách vẫn áp dụng tại Nam-ký, thì các nhân viên phụ tá nền hành ˆ 
chánh của chúng ta là các kỳ hào và các cai tồng. Họ có thề trợ lực 
'ta một cách đầy đủ, nếu chúng ta đã lưu ý tới việc giữ nguyên tồ chức 
hành chánh xã. Đường lối đó, tiếc thay, đã không được chúng ta theo: 
chúng ta đã làm cho cơ quan hành chánh này không sao hoạt động 
được nữa. Các kỳ hào đả mất hết tất cả ty tín, quyền hành, tất cả các 
phương tiện đề bắt buộc dân xã phải nghe theo họ, trong khi đó thì 
công việc của họ cũng như trách nhiệm của họ càng ngày càng nặng nề 
thêm, Thành thử ngày nay, chức vụ kỳ hào đã bị các người đứng đắn 
coi như những gánh nặng, công việc tuyên lựa: càng ngày càng khó 
khăn, và dù có thực hiện được, cũng chỉ có thề mang lại cho chứng ta 
những phần tử kém cỏi. Nền hành chính của chúng ta, vì thiếu những 
người trung gian xuất sắc và đắc lực, đã không được dân chúng tin 
theo nữa, Nếu chúng ta không đề ý đến việc chấm đứt tỉnh trạng này, 
thì chẳng bao lâu nữa, tồ chức hành chánh xã do chính quyền chúng 
ta công nhận, phải nhường chỗ cho một tồ chức hành chánh xã có 
tính cách bí mật và thoát ly khỏi quyền hành của chúng ta», 


- Các đại điện dân chúng tại „Hpi„Đồng Quản-hẹt Nam-kỳ trong phiên 
lợp ngày r-8-too3, cũng lưu ÿ tớt tình trạng này uà thỉnh cầu nhà chức 
trách sớm cải tồ nền hành chánh xã, - 


2 


Chính quyền Pháp tại Nam~kỳ thời bẩy giờ “nhận thấy: tình thể 
cấp bách không cho phép làm ngơ được và một Hội đồng cũng dã được 
Thống đất Nam kỳ cử ra ngày r6-8.7ooa đề nghiền cứu việc cải tồ cơ- 
quan đại điện xã, nhất là về phương diện thành phần và cách tuyền 
lựa Hội đồng làng. 


Hội đồng này do một viêu Thanh-tra' Hành chính chủ tọa, gồm 
có hai hội viên Hội đồng Quản-hạt (r Pháp, r Việt), 1 viên quan cai trị 
- và 2 thầm phán, đã họp bàn trong 8 phiên và dự thảo xong một bản 
văn quy định cách tồ chức nền hành chánh xã thôn tại Nam-kỳ. Bản 
văn đó, sau khi được các.nhà chức trách tại Nam.kỳ tu chính lại đôi 
chút, đã được Toàn-Quyền Đông-Dương phê chuần ngày 27-B-rooa. 
Sự can thiệp của chính quyền Pháp vào công việc quản trị hàng xã tại 
NÑam-kỳ như vậy đã được xây dựng trên những nguyên tắc chung và 
thực hiện theo một đường lối duy nhất chung cho toàn lãnh thồ 
Nam-kỳ (khác hẳn với khi trước). „ 
1L— Nghị-định của Toàn-quyền" Đông-Dương ngày 97-8- 
1904.'- 

Bây giờ chúng ta thử xét xem đạo nghị định của 'Toàn-Quyền 
Đông-Dương ngày 27-8-1004 đã quy định thành phần và cách tuyền 
lựa Hội đồng làng nhự thế nào, š . 

1) Thành phần. 

Theo điều r đạo nghị định rọøạ, Hội-đồng làng hay Bạn Hội 


Tè. (Hội-đồng Kỳ-mục) của mỗi xã phải gồm có ít nhất 


11 người 
mà vị thử ấn định như sau : 


Hương-cả, Hương-chủ, Hương-sư,Hương-trưởng,Hương-chánh, 


Hương-giáo, ương-quản, Thủ-bộ, Hương thân, Xã-trưởng hoặc - 


: Thôn-trưởng và Hương.hào. (Chỉ tiết về quyền hạn sẽ nói sau). 


Tương-cả là uị đệ nhất kỳ hào, và là chủ-tịch đương nhiên của 
Hiội'đồng làng, Hương-chủ là Phó chủ-tịch. Bên cạnh 1r vị đại kỳ hào, 
nhân viên đương nhiên của Hội-đồng làng, mỗi xã còn có thÈ tùy theo 
tực lệ riêng của mình, có một số kỳ hào khác kém quan trọng hơn, 
Thân số các kỳ hào ngoại này, chức chưởng, đanh hiệu, vị thử cũng 
như đặc quyền, đều do tục lệ xã ấn định cả. Nhân viên phụ trách 
công việc quản thủ các bộ đời (sồ sinh, tử, giá thú trong làng) gọi là 


210 


Chánh lực bệ, vì tính cách quán trộng của công việc này, nên được liệt 

ngang hàng các Đại Kỳ hào nỗi trên, và được xếp liền ngay sau Hương 
hào, nhưag không được quyền tham dự Hội đồng làng, - (Chánh Lục 
Bộ là một chức vụ hàng xã, mà theo tực lệ từ trước thì không có, 
mới được nhà chức trấch Pháp đặt ra sảu này), 


, — Khác với khi trước, đề tiện việc kiềm soát, các XÃ từ tay phải 
đệ nạp tại Phòng văn của Chủ Tích một bản danh sách đầy đủ các 
Kỳ hào trong xã mình, B cà, : 


2) Cách thức tuyền lựa các nhân viên :Hội- đồng làng, 
Các nhân viên Hội-đồng làng được tuyền- lựa như thế nào ‡ 


"Đạo nghị định năm roo4 không được rõ rầng lắm, về điềm này, 
Điều thứ ba đạo nghị định chỉ ghi một cách sơ sài là các" kỳ hào ,sẽ 
được tuyền lựa trong số các điền chủ trong xã v.v... chứ không ấn định 
rõ rằng nhà chức trách nào cổ thầm quyền đề làm công việc tuyền 
lựa đó cùng là thủ tục tuyền lựa như thế nào. Điều 4 — đoạn 2 cũng 
vậy, khi nói đến việc điền khuyết các kỳ hào vắng mặt hoặc mệnh một, 
cũng chỉ ghỉ vẫn tắt là công việc tuyền lựa các kỳ hảo mới đề thay thế 
những'vị nói trên sẽ làm theo tục lệ. Còn trong trường hợp. có sự 
tương tranh thì nhà chức trách có quyền quyết định tối hậu (chung. 
thầm) là ông Chủ Tỉnh. Nếu ta căn cứ vào điều 4 nói đây, ta sẽ nhận 


mà là các vị Kỳ-hào có chân trong Hội-đồng làng, Một người nào 
đã được Hội-đồng tuyền lựa làm kỳ-hào, sẽ có quyền được dự 
Hiội-đồng ngay, không cần phải đợi nhà chức trách hành chánh cấp 
trên ký giấy bồ nhiệm đã, t : 


là đủ ? Mà.nếu chỉ cần đa số thôi; thì đó là đa số tương đối hay đa 
số tuyệt đối ? Hơn nữa, cách thức-biều quyết như thế nào ? Bỏ phiếu 


Ta cũng cần ghi thêm một nhận xét nữa là điều thứ 4 nói trên chì 


nói đến trường hợp chỉ định các Đại Kỳ-Hào được quyền tham đự : 


Hội-đồng làng, chứ không nói gì đến việc tuyền lựa các kỳ-hào ngoại 
(tức là những kỳ hào phụ thêm không có quyền dự Hội-đồng xã), Theo 
ý tôi, có lẽ các kỳ hào ngoại này cũng phải được tuyền lựa theo một 
thề thức như các kỳ hào nội, nói khác đi cơ quan có thầm quyền 
tuyền lựa các kỳ hào ngoại nói đây cũng vẫn là Hội-đồng làng gồm 
có các vị kỳ-hào có chân trong Hội-đồng, 

Về những điều kiện mà ứng viên vào chức.vụ kỳ-hào cần phải có, 
,các điều 3 và 4 đạo nghị định năm 1004 đã ghi rõ, Điều 3 ấn định 
những điều kiện chung mà bất cứ ứng viên nào vào chức vụ kỳ-hào, 
dù kỳ-hào nội hay ngoại,. cần phải hội đủ. Còn điều 4 ghi riêng những 
điều kiện mà bất cử ứng viên nào vào chức vụ Hương-hào,, tức là 
chức vị kỳ-hào cuối cùng, cần phải có. Theo điều 3, các kỳ-hảo nội 
cầnđược tuyền lựa trong số các điền chủ, hay những người có tư sản 
nhất ở trong xã. Cử xét như vậy thì các ứng viễn'vào chức vụ kỳ-hào 
chỉ cần phải minh chứng là có đủ điều kiện tư sản mà thôi, không cần 
điều kiện học vấn mà cũng chẳng cần điều kiện tuồi. Riêng đối với 
các ứng-viên vào chức-vụ Hương.hào, thì về điều kiện tuồi, ứng- 
viên bắt buộc phải đủ 24 tuồi, 


3® Thủ tục thăng chức các kỳ-hào. 


Về phương điện này, đạo nghị định năm 10o4 đã phục hồi các tục lệ 
có sẵn từ trước tại các xã trong Nam, Theo các tục lệ này thì một kỳ 
hào ở 'cấp cuối cùng (tức là Hương-hèo) muốn trở thành vị Hương-cả 
trong xã (tức là vị Chủ-tịch Hội-đồng xã, giữ chức vợ cao nhất), cần 
phải lần lượt vượt qua tất cả các cấp bậc ở đưới, không ai có thÈ 
vượt bực, nghĩa là đang ở một cấp dưới mà có thề nhảy ngay lên 
cấp trên cũng được. Tục lệ này đã được chấp nhận trong đạo nghị 
định năm 1go4 — điều š (Theo nguyên tắc không ai có thề đứng trong 
hàng ngũ các kỳ-hào mà không vượt qua các cấp dưới). Cấp cuối 
cùng cho những kỳ-hào mới xuất thân là chức vụ Hương:hào. Nhưng 
ngay đối với chức vụ này, ửng viên cũng phải giữ, it nhất trong thời 
kỳ một năm, chức vụ &} hảo ngoại. Điều s tuy ấn định thời gian tối 
thiều đề làm việc trong mỗi chức vụ kỳ hào là 2z năm, nhưng đương 
sự được quyền giữ chức vụ mãi mỗi, Vì số các kỳ hào nội chỉ 
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tổ thê lẢ z¡ Hếtời thồi, nên với các điều kiện Bhỉ trến, ta nhận thấy 
ngay là được liệt vào số rr kỳ hào nội, hay các Đại kỳ hào nói đây là 


và phải giữ chức VỤ này ít nhất trong một năm rồi mà còn phải có 
một thời: gian thâm niên trong chức Yụ kỳ hào kế cận chức vụ mình 
ứng tuyền thời g8ỉan này về thực tế thường dài lắm). 


Qua các điều 3 vàa đạo nghị định năm 1994, chúng ta nhận thấy 
rõ rệt chử ý của nhà cầm quyền Pháp muốn kiềm Soát chặt chẽ việc 


„đồi trohg hàng ngữ kỳ-hào (nội hoặc' ngoại). Với các thề lệ mới này, 

Các xã không thề bán vị thứ một cách để đàng như khi trước, được, 
Tuy niên, có một điềm mà chúng ta cần phải ghỉ nhận ngay là, ngoại 
trừ các việc cải cách ghỉ trên, đạo nghị định năm 1904 đã tỏ ra rất 
tôn trọng luật lệ các xã trong Nam, vì không đám bắt buộc phải có sự 
chuần y của cợ quan giám hộ hành chánh Xã, mỗi khi trong xã có việc 
tuyền lựa kỳ hào mới, 5 


giai cấp thượng lưu đảm nhiệm, lại đần đần lọt vào tay "những kệ. bắt 


tài và thiếu lương tâm. Cũng vì vậy mà việc sửa đồi lại quy chế rọo4 
xét ra cần thiết, Một Hiội-đồng cải lương hương chính được thiết lập 
do nghị định của Thống-đốc Nam-kỳ ngày 18- -6-1035, Đồng thời, các 
viên quan cai trị, chủ tỉnh được hỏi ý kiến về vấn đề này cũng đồng 
thanh công nhận là cần phải cải tồ Hội-đồng làng. Căn cứ vào nhận 
xét của các chủ tỉnh cùng là các đề nghị thích đáng của các nhà chức 
trách hành chánh này, Hội.đồng nghiên cứu việc cải lương hường 
chính đã đự thảo một quy chế mới về nền hành chánh xã. Bản văn 

- này, sau khi được sửa đồi qua loa, đã được Toàn-Quyền Đông- 
Dương hồi đó phê chuần ngày 70-70-1925, 


“Theo đạo nghị này thì danh hiệu Hội-đồng các Đại Kỳ-hào năm 
10o4 được đồi lại thành Hội.đầng Kỳ-hào. Thành phần Hội-đồng này 
cũng được sửa đồi, vì viên Chánh Lục Bộ từ trước vẫn ở ngoài Hội- 
đồng, nay được phép tham dự Hội-đồng. Số Kỳ-hào đang từ rr người 
được tăng lên 12 người, nhưng vị thử cũ 'vẫn được giữ nguyên, 


Về cách thức chỉ định các kỳ hào cũng có một vài sự cải cách. Muốn 


cho những phần tử có đôi chút học thức và nhất là có đầy đủ đảm- 


bảo Về lòng trưng thành đối với «Mẫu Quốc Pháp», có thề tham dự 
Hội-đồng làng được, quy chế mới ấn định rằng các kỳ hào có thề 
được lựa chọn không những trong số các địa chủ, và các người 'có 
tài sản đư đật như khi trước, mà còn cả trong số các công chức hồi 
hưu hoặc từ dịch thuộc các ngạch trung đẳng hoặc cao đẳng, cùng là 
- các bính sĩ đã được giải ngũ với cấp đội. Các ứng viên này chỉ cần 
có một điều kiện là được ghỉ vào bộ thuế thân trong xã. Nhưng 
điều kiện đề được tuyền làm Hương bảo cũng trở nên chặt chẽ hơn 
trước về phương diện năng lực, vì ửng viền cần phải có đôi chút 


học vấn tối thiều như là phải biết đọc biết viết (Điều 4—o), Nhưng à 


muốn cho có nhiều ứng viên, điều kiện phải là kỳ hào ngoại trong 
một năm đã được bãi bỏ hẳn. 


Nguyên tắc cồ truyền bó buộc các kỳ hào phải lần lượt Vượt qua 
tất cả các cấp bực dưới, nếu muốn được thăng cấp, tuy vẫn được 
duy trì, nhưng đã được áp dụng một cách mềm dẻo, linh động hơn. 
Đại khái các công chức hồi hưu hay từ dịch các ngạch bản xử, cùng 
là các binh sĩ giải ngũ với cấp đội như đã nói.ở trên có thề được miễn 
hẳn điều kiện làm việc trong các cắp đưới đề thăng lên cấp trên: Đồng 
thời, danh vị Đại Hương Cả hay Chủ-tịch Hội-đồng Kỳ-hào từ nay có 
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thê bạn cho các cổng chức Ít ra trong ngạch Phủ,"cắc người 'có Bắc- 
đầu Bội.tinh, và các kỳ hào cựu hay hiện dịch đã có công lao đặc biệt 
với làng trong thời kỳ đảm nhiệm chức vụ Hương cả, 


- Việc chỉ định các kỳ-hào mới cũng được làm như khi trước theo 
tực lệ, nghĩa là do sự lựa chọn của các kỳ-hào hiện diện trong hệi 
đồng làng, Nhưng nếu khi trước, chủ. tỉnh hầu như không có quyền 
hành gì trơng việc tuyền lựa này cả, và chỉ được quyền can thiệp khi 
nào xảy ra sự tương tranh trong việc tuyền lựa mà thồi, thì ngày nay, 
chủ tỉnh, với tư cách là nhà chức trách phụ trách giám hộ hành chánh 
xã, có quyền hành khá rộng rãi trong việc tuyền lựa kỳ hàó mới vì 
mọi việc tuyền lựa kỳ hào chỉ trẻ thành nhất định khi nào được chủ 
tỉnh chấp thuận, Như các bạn vừa nhận thấy, sự kiềm soát của nhà 
cầm quyền đối với việc chỉ định Hội-đồng làng đã trở nên chặt chế 
hơn trước. Tuy vậy, quy chế mới năm 1927 này vẫn còn giữ nguyên 
vẹn tục-lệ các xã về thành phần và cách thức chỉ định Hội-đồng Kỳ- 
hào : phương pháp suy cử vẫn được áp dụng và chính quyền cũng 
chỉ chấp thuận sự tuyền lựa những kỳ hào nào xét rá có tài sản dư 
dật, nều không phải là giầu có, Co ° Nhớ ` 


„_ Tóm lại, ngay trong quy chế 30-10-1927, các tập quần cồ truyền 
về thủ tục chỉ định kỳ hào xã vẫn được tôn trọng, 


„_._ HÍ.— Các cuộc cải-cách sau năm 1997 ; Nghị-định ngày 5~1- 
1944. : : _.. 
Vấn-đề cải-tồ chế-độ hành chánh xã trong Nam lại được đặt ra 

sau cuộc khởi nghĩa đẫm máu của anh em bỉnh . sĩ. thuộc Việt-Nam 
Quốc Dẫn Đảng tại Yên.Báy (Bắc:Việt) hồi tháng 2 năm 193o. Một 
Hội-đồng mệnh đanh là Hội-đồng Cải cách (Commission des Réformes) 
được thiết lập do Nghị-định của Thống đốc Ñam_kỳ ngầy 4-8-193o, 
Các nhân viên trong hội-đồng này, với mục đích cải thiện đời sống 
đân chúng, đã đề nghị cải tồ một cách sâu rộng chế độ hành chánh xã 

_ và lầm thế nào đề quyền lợi của mọi giai cấp trong xã có người đại 
diện hẳn hoi, Hội-đồng đã đự thảo một quy chế về nền hành chánh 
xã thôn, Theo quy chế này thì cát xš trong Nam sẽ được tồ chức theo 
kiều các xã bên Pháp, nghĩa là sẽ có các Hiội-viên Hội-đồng xã và các 

' viên chức hàng xã, Các Hội-viên Hội-đồng xã, đáng lẽ được tuyền lựa 
thẹo phương pháp suy cử như khi trước, sẽ do dân chúng trong xã bầu 
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ta (nhất là những ggười có duyền lợi thực sự tróng xã). Các hội viên 
hàng xã sẽ họp thành một cơ quan quyết nghị mà vị Chủ tịch sẽ 
đồng thời chỉ huy công việc hành chánh trong xã. Sự kiềm soát của 
nhà chức trách cấp trên đối với cơ quan hành chánh xã sẽ có tính 
cách trực tiếp hơn, . 


ct 


Tất cả các đề nghị nói trên cửa .Hội-đồng cải-cách mã chúng ta vừa 
điềm lại các nét chỉnh đã không đi tới đầu vì các nhà cầm quyền Pháp 
thỏi đó nhận thấy rằng một sự cải cách sâu rộng như vậy không những 
không thích ứng với tình thể của Nam-kỳ mà lại còn nguy hiềm là 
đàng khác.nữa vì sẽ có hậu quả đảo lộn tất cả trật tự trong xã, đời 
sống trong xã, một cơ cấu có từ ngàn xưa đã giúp ích rất nhiều cho 
cắc nhà cầm quyền về phương điện hành chính, và xét ra còn có thề 

- giúp ích cho nhà đương cuộc Pháp khá nhiều, 


Cũng vì Vậy mã đạo nghị định ngày 3010-1927 nói về thành phần 
và cách thức chỉ định hội đồng làng vẫn đước giữ nguyên vẹn cho đến 
khi cuộc thế giới đại chiến lần thứ hai xẩy ra và tiếp theo đó sự bại 
trận của nước Pháp, Đứng trước những biến chuyền của tình hình 
chính trị tại bán đảo Đông dương và đề thực hiện. một chương trình 
cải cách:chung, Viên Toàn.Quyền Đông-Dương hồi đó là Đô Đốc De- 
coux có ký đạo nghị định ngày 5-1-1944 sửa đồi thủ tục chỉ định Hội 
đồng Kỳ hào, Tuy thề thức tuyền lựa các Tỳ hào theo phương pháp 
cö truyền, nghĩa là phương pháp suy cử với sự kiềm soát khá chặt chẽ. 
ˆ của nhà chức trách hành chánh có quyền giám hộ, xẫn được duy trì, 
nhưng thủ tục tuyền lựa Kỳ hào đã được quy địnH một cách khá tử 
mỉ. Theo thề lệ mới thì các Kỳ hào vẫn do các nhân viên trong .Hội 
đồng kỳ hào lựa chọn và sự tuyền lựa vẫn phải được sự chấp thuận 
của viên quan cai trị, chủ tỉnh như khi trước, Đạo nghị định năm 
1944 đã có sáng kiến ấn định rõ ràng những nhân viên trong-Hội đồng-xã 
có quyền tharñ dự vào việc suy cử này. ' 


“ Đó là : Các kỳ hào hiện địch, 
— các kỳ hào không bị cách bãi, 
— các cựu công chức các ngạch cao đẳng và trung đẳng, các cựu 
bình sĩ tro ng quân đội và trong ngành bảo an, từ địch hay hồi hưu, hoặc 
có cấp Đột hoặc có bội tỉnh nhưng phải ở trong xã ít nhất đã 2 năm rồi. 
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ợ — CA GƯƠNG Rim HỘI. viện 'hoặc cựu hội viễn các Hội-đồng Ìiknu 
*đoang, Hội. đồng Quản-hạt và Hội.đồng hàng tỉnh cư trú trong 


khác với thề lệ cũ ở điềm này: Khí trước, tực lệ mỗi xă quyết 
định thủ tục Suỷ cử, Ngày nảy, đạo nghị định 1944 ấn định rõ các 
chỉ tiết của thủ tục Suy cử) 


Thông những đã có sáng kiến quy định rõ Tàng cách thức chị định 
các kỳ hào mới, đạo nghị định năm 1944 lại cồn có sắng 
các hạng ứng viên đã được thừa nhận khi trước, 2 hạng ứng viÊn mới; 


1) những người đó học thức đã đề đặt ít ra đã có bằng Thành. 
. Chung rồi 


MỤCN - 
CHẾ-ĐỘ ÁP-DỤNG -TẠI BẮC-KkỲ 
.Bắc kỳ.là địa phương đã được hân hạnh dòng làm địa điểm thị 


nghiệm cho nhiều giải pháp của chính -quyền Bảo Hộ Pháp về việc 
cải lương hương chính, . tý 


Nhà cầm quyền Pháp đã chú trọng đặc biệt' tới việc sửa đội cách 
.thức tuyền lựa cơ quan đại điện Xã, —và khô 
dụng thử những "biện pháp có thề coi như khá cấp tiến đối với trình 


Sự cải 
cách đã không đem lại kết quả mong muốn lúc ban đầu, Vị Vậy quy 
chế đầu tiên đã được tu chính nhiều lần. Rút cục đến khi xảy ra cuộc 


Đề có một ý niệm đầy đủ Yề vấn đề nêu ra đây chúng tạ sẽ 
. lần lượt xét trong ba phần của mục này; 
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— Phận mục thứ nhất: chế độ Ăp dụng trong thời kỳ từ rô2† 


đến 1927 

—' Phâu mạc thứ hai: chế độ Ấp dụng trong thời kỳ từ 1927 
đến 1oát : _ 
— Phân mục thứ ba: chế độ áp dụng trong thời. kỳ từ 194t 
đến khi chinh quyền Pháp đặt ra bị quân đội Nhật lật đồ, 


Phân mực Ï 


CHẾ-ĐỘ ÁP-DỤNG TRONG ,THỜIKỲ 
_- ' TỪ rạar ĐẾN 1937 


Nền hàgh chánh xã tại Bắc-Kỳ ãã được cải thiền đầu tiên vào 


năm rg21. LÝ do sự cải tb này theo lời tuyên bố của Đại-diện chính ˆ 


quyền Bảo hộ Pháp tại miền Bắc — là đề ngăn ngừa các sử lạm dựng 
của các kỳ hào xã (r) : bất dân đồng, góp nặng nề đề dễ ,bề,trục lợi. 
Nhưng theo ý tôi sự can thiệp củá nhà cầm quyền: Bảo hộ vào công 
việc quản trị xã còn nhắm một mục đích khác có tính cách: chính 
trị nhiều hơn là hành chánh, Mục đích đó là giảm bớt uy thế của các kỳ 


hào, tước bớt vây cánh: của giới người này, ngõ hầu có thề sgăn giữ „ 


họ không thề xúi giục dân xã chống trả lại chính quyền Bảo hộ được. 


V$ sự lạph dụng công quỹ trong x5; tA phải công nhận Yắng việc 
này đã xảy ra trong nhiều xã. Sở dĩ đã có tình trạng” đáng quận đó, 
cũng chỉ vì, theo t6 chức hành chánh xã khi trước, Hội động * kỳ, mục 
không đúng hẳn là một Hội đồng quản trị, Các vị kỳ,mục jtkhi,tới hẹp 
đông đủ đề bàn về công việc làng (ngoại trừ những ngày tế tiết; Thănh 
thử, công việc quản trị cắc quyền lợi hàng xã thường đề phố mặc cho 
Lý-trưởng hay cho một vài vị kỳ mục có thể lực, thường lâ' những tay 


—— D 
(1) Trong một thông tư đồ ngày 42-8-1821 gửi cho các chủ tịnh (viên quan 
cai tíị đầu tỉnh) nói về việc thí hành quy chế mới của nền hành chánh xã, viên Thống 
Sứ Bắc Kỳ Monguillot đã viết như sau: «Các xã ngay từ thời tiền cồ vẫn có lệ bắt 
dan đóng gốp đề chỉ tiêu về các viện trong xã. Nhưng những khoản thủ cũng như những 
khoản chỉ này đã bỏ mặc cho các kỳ hào quyết định một cách độc đoán khiến tho dân 
xã không thề thảo luận về tính cá-h cần thiết tủa sự đồng gốp này hay kiềm soát sự 
chỉ dùng chc khoản thu đá». 
‹ 


218 


Sai höặc đại diện của.những đồng họ có uy thể nhất trong xã (họ nhà 
Quan, háy họ các điền chủ lớn). Nhà. chức trách hành chánh cấp trên 


quyền thuộc về tạ 
'hhất là đong gi 


soắt cũng không 'sa 
hàng x2 thường k 


độ TẠO ra và gắn 
Ông :có nhiệm vụ 
vỂu 

một lần, và gồm 


cho danh hiệu là Hội. đồng tộc-biều, Đó là một Hội- 
quản trị công việc hàng xã, đo dẩu'xã bầu r§ ba 
có một số nhấn viên Bọi là tộc biều, Số tộc biều ‹ 
tùy theệ dân số. nhưng số tối đa chỉ có thể là ao sấy 


nÄhữïÿ người này, các người giầu có thần thể ¿ trong làng, đầu không được 
Äưởng một đặc quyền gì trong việc bầu Thật đồng tộc biều cả. Các tộc-biều sẽ 
tự lựa-chọn lấy r vị Chủ-tịch gọi là Chánh Bương- Hội vài vị Phó chủ. 
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tịch gọi là Đả4 hương. hại, tai nhân vật mới này, tròng suốt nhiệm.kỳ 
của Hội-đồng: tộc. biều, có những quyền-hành tương tự như Tiên-chỉ 
và Thứ chỉ tHời trước. Sự can-thiệp của chính- -guyền vào'Šông việc 
tuyền-lựa Hội đồng quản-trị xã nói đây có tính cách rất rổ rệt vì tất 
cả các vụ tranh tụng xảy ra trong cuộc bầu cử tộc biều, nếu không hòa 
giải được, đều phải đưa lên quan bản hạt — Tri Huyện hay Trí Phủ— 
phân xử, Nếu bất phục phán quyết của quan bản hạt, đương sự có 
quyền thượng tế lên viên quan Công-sử người Pháp là Chủ tỉnh. Viên 
chủ tỉnh sẽ chung quyết sau khi hỏi ý-kiến của quan đầu tỉnh người 
. Việt : Tuần-Phủ hay Tồng-Đốc. 


Sự can thiệp của chính quyền vào công, việc quản: trị xã không 
phải chỉ thực hiện dưới hình thức nói trên, mà còn biều lộ dưới 
nhiều hình thức khác nữa. 


Đại khái, như việc bắt buộc các xã phải đệ nạp tỉnh đường danh 
sách đầy đủ các tộc biều của xã mình đề viên Nam quan đầu tỉnh cho 
ý-kiến, rồi chuyền sang Tòa sử đề viên Công sứ người Pháp chuẩn ÿ. 
Đại khái như, việc. bắt buộc Lý-trưởng phải nạp tại phòng giấy quan 
Huyện hay quan Phủ bản hạt một bản đanh sách đầy đủ các tộc biều 
hiện dị h và đồng thời giữ một bản danh sách đó tại công hầm xã. 


Theo đạo nghị định 1oar Hội-đồng hương chính (hay hội đồng 
tộc biều cũng vậy) là cơ quan quyết nghị trong xã, còn cơ quan chấp- 
hành trong xã gồm có viên Chánh hương hội (tức là viên Chủ tịch Hội 
đồng hương chính) có phó hương hội phụ tá (tức là Về Chủ tịch Hội- 
đồng hương chính). 


Điều rõ đạo nghị định năm 1021 ghỉ rõ là: Chánh Hương Hội đứng. 


đầu nhân viên hàng xã và các công sở hàng xã. Dưới quyền điều động 
của Chánh-hương hội, người ta nhận thấy có một số nhân viên thừa 
,hành như là: Lý-trưởng, Phó- lý, Thủ-quỹ, Thư-kỷ. Quy chế năm 1021 


chỉ ấn định cách thức tuyên lựa Thư-ký và Thủ quỹ mà thôi. Những. 


nhân viên: này có thề được lựa chọn ngay trong số các Tộc biều hoặc 
các người không phải là tộc biều (điều 7 Nghị: -định), Về phần lý- 
trưởng và phó lý, là những nhân viên đứng trung gian giữa nhà cầm 
quyền và dân xã, đạo nghị định năm 1ga1 không nói gì thủ tực chỉ định 
cả. Chắc chắn là các viên chức hàng xã này vẫn do dân bầu theo tục 
lệ như khi trước. 
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„ 


” 


. Tuy nhiền, một đạc nghị định của Thổng-sử Bắc kỳ ký ngày 
25-6-1022 có ấn định rõ các điều kiện đề ứng cử Lý~trưởng và Phó lý, 
“Theo bản văn này, Lý trưởng và Phó lý do dân xã bầu ra trong số các 


người từ as tuồi đến so tuồi, biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ, có 


đồng tt: vấn -Bắc-kỳ hiện -ghí tên trong làng, dù là đang làm việc 
hay đ. nghỉ việc rồi, các Tồng lý cựu và các Tồng lý hiện dịch có 
ghi tên trong xã, có đủ bằng cấp, và sau hết xã đoàn (đứng đầu 
các tuần đỉnh). 

Khảo sát thủ tục bầu cử Tý trưởng và Phó lý, ta nhận thấy nhà 


chức trách hành chánh có quyền giám hộ đã thị hành quyền kiềm 
soát của mình một cách khá chặt chẽ và lâm nhiều lần, ẳ 


“thuận — Danh sách này cần phải được viên Công sử đầu tịnh duyệt y 


3) Giai đoạn thứ ba: trong khi bầu cử, —. Viện Công sử đầu tỉnh 
có.thề đích thân chủ tọa cuộc bầu cử hay ủy nhiệm một viên công ` 


S . - ## 


ˆ cử hay nhân cuộc bầu cử, các sự khiểu nại đó phải được trình ngây 


viên Công-sứ đầu tỉnh thầm định, ` 


3) Giai đoạn thứ năm oà cuổi cùng, —. Sự kiềm.soát của nhà chức 
trách hành chánh giám hộ còn được biều lộ bằng việc bồ nhiệm người 


được bầu, bồ nhiệm bằng cách cấp cho viên ấy r tấm bằng 'có kiềm - 


ấn, chữ ký của viên Công sử và viên Nam quan đầu tỉnh, 
Chúng ta vừa nhận thấy sự can thiệp của nhà chức trách giám 


.hộ hành chánh có tính cách sâu rộng như thế nảo trong thủ tực thuyền 
lựa các tộc-biều. Nhưng không phải cơ quan giấm hộ hành chánh 


chỉ cổ quyền can thiệp đề kiềm soát như thế mà thôi đâu. Ta còn 
nhận thấy mấy trường hợp can thiệp nữa. Đó là những ¿rường hợp 
đặc cách bồ nhiệm mà đạo nghị định năm1922 dảnh cho viên Công- 
sử đầu tỉnh. Quyền đặc cách bồ nhiệm Lý trưởng hoặc Phó lý được 
đành cho viên Công-sử : 


. ).Khi “một xã nào chưa có Hội-đồng hương - chánh dự liệu 
trong. đạo nghị định 1921, 


a) Khi chỉ cổ một người ra ứng cử hay được chấp thuận đề ra 
ứng cử chức vụ Tộc biều mà thôi, 


3) Khi khuyết chân Lý trưởng và trong xã có một viên Phó lý 


đã làm việc trong sáu năm rồi, 


Trong tất cả các trường hợp này, viên Công sứ đầu tỉnh có 
quyền tự ý bồ nhiệm cơ quan chấp hành xã sau khi hỏi lý kiến viên 
Nam quan bản tỉnh. 


. Đạo nghị-định ngày 5-6-ro22 cũng dự liệu cả các by Sðng hợp bất. 


đắc' ứng cử vào chức vụ hàng xã và các trường hợp bất năng lực. Đó 
là trường hợp bị Tòa án Tư pháp xử phạt về trọng tội hay khinh tội 
mà không cho hưởng án treo, hay bị nhà chức trách hành chánh trừng 
phạt về phương diện kỷ luật, như cách bãi hay thu hồi bằng sắc, 


Đạo nghị định năm 1921, như uậy đã bãi bỏ hần FTội-đồng kỳ hào theo 
tục lệ cồ truyền và gọt-bễ ra ngoài công việc quản trị hàng xã, các 9ị kỳ 
hào từ xưa nẵẫn có quyền trông nom công việc làng. Khi bau hành chế độ 
cải lương hương chính này, nhà cầm quyền Pháp thời đó hy vọng rằng 
dân chúng các xã được lựa chọn người đại diện đề ra trông riom công 


T1) 
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việc cửa xã mình sẽ hưởng ứng nhiệt Hiệt sự cải cách đó và sẽ r4 ứng 
cử đông đảo, Kết quả trong thực tế, tíÁi lại, đã hoàn toàn khác hắn 


. r4 ứng cử, Sự khiếm diện 
không thề 'ngăn trở việc tồ đồng tộc-biềư đối riến được, 
Nhưng trong số các tộc biều được bầu ta người ta thấy vẫng bóng lớp , 
người ©ñ, và phần nhiều chỉ thấy những người không có kinh nghiệm, 
về công việc hành chánh và,. tai hại nhất là không có uy, tín đối với 
dân làng, -Về thực tế, tại mỗi xã Biữa Hội-đồng Tộc biều mới Và các 
cựu Tiên chỉ, cựu kỳ mục đã nianh nha một sự xung đột, tuy ngấm 


ˆ nghĩ ngay tới: việc tìm một biện pHáp thích ứng hơn đề Biải quyết vấn 
đề, Cũng vì vậy, mà ngầy 21-9-1926, viên Thống-sử Bắc-kỳ sau khi mở 
một cuộc trưng cầu ý kiến khá rộng rãi giữa các Công.sử Chủ tỉnh, 
các quan lại, và các Nghị-viên Tiội-đồng Tư‹vấu,, đã chị định một Hội 
đồng đề nghiên cứu các sự sửa đồi cần thiết trong quy chế hành chánh 
xã ban hành năm zoar, Hội-đồng này, sau một thời 'gian nghiên-cứu, 
đã kết thúc công việc bằng cách đệ trình Thống-sứ Bắc-kỳ phê đuyệt 
một dự án quy chế mới của nền "hành chánh xã BẮc.kỳ: đó lạ đ!” chế 
35-2-rg27. Quy chế mới ban hành năm 1927 đã được áp. đựng tại 
Bắc-kỳ mãi cho đến năm 1oạr; với việc ban hành quy-chế mãi 'đó, 

. chúng.ta đã chuyền sang thời kỳ thứ hai, thời kỳ 1927 -roát, 


- -Phân mục H 
CHẼ.ĐỘ ÁP-DỤNG TRONG THỜI-Kỳ 1937-104r, 


Một đặc điềm đáng ghi ngay của chế. độ áp dụng trong thời kỳ nói 
đây là việc phục hồi không phải toàn chè nhưng một phần những tục 


` 
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. đệ cồ truyền từ trước vấn quy định cách tồ chức cơ quan đại. 
điện xã tại Bắc-kỳ. 

` Trong tờ thông tư giải thích quy chế mới ban hành- ngàÿý a5-2- 
1027, viên Thống-sứ Bắc.kỳ đã nhấn mạnh và quy-chể mởi này cũng 
nhằm một mục đích như quy chế cũ năm o2, là chỉ có tính. 


cách «làm chò hoàn bị hơn công cuộc cải lương hương chính sâu 
một thời gian thí nghiệm 5 năm. 


Chúng ta sẽ lần lượt xét : 


— Cách tồ chức cơ quan quyết nghị (Thành phần và Thủ tục 
tuyền lựa), 3 


— Cách tồ chức cơ quan chấp hành xã. 


A) Cơ-quan quyết-nghị- 

Hội-đồng Tương-chính (hay 'Hội- đồng Tộc-biều cũng vậy) thiết 
lập năm r2: vẫn được duyiri. Thủ tực bầu cử Tộc - biều không thay 
đồi Tuy nhiên, nhiệm kỳ của Hội-đồng được tăng gấp đôi và trở 
thành 6 năm chứ không phải 2 năm như trước. Việc ấn định nhân số 
của Hội-đồng Tộc-biều cũng được sửa đồi đôi chút. Sự cải cách quan 
trọng nhất của quy chế mởi là việc thiết lập bên cạnh Hội-đồng hương. 
chính xã (Hội-đồng Tộc-biều) một cơ quan thử hai mệnh -đanh là #ji 
đồng Kỳ-mục, Cơ quan này đóng vai trò một cơ quan kiềm soất, có 
nhiệm vụ kiềm soát hơn là quản trị, và thành phần gồm có tất cả các 
phần tử ưu tú, xuất sắc trong xã, nhất là các cựu kỳ hào, cựu kỳ lý 
đã tỏ thái độ phản đối công cuộc hương chính năm 1921 bằng cách 
không chịu ra ứng cử tộc-biều đề tham gia công việc làng, và đã xung 
đột, hoặc công khai hoặc ngấm ngầm, với Hội-đồng Tộc-biều. Tuy 
cũng mang một danh hiệu như Hội-đồng Kỳ-mục trước thời Pháp thuộc, 
cơ quan mớửi được thiết lập đây đã được quy định một cách khá tÌ mỉ về . 
phương điện thành phần. Theo điều o đạo nghị định năm 1927 muốn 
có chân trong Hội-đồng Kỳ-mục này, cần phải đỗ đạt, hoặc có phầm 
hàm, hoặc đã giữ các chức vự cấp tồng hay cấp xã. Tử dự:, 


< — Có chân khoa bảng cũ (Nhất trường, nhị trường, khóa sinh), 


—.Có.chân ấm-sinh, viên tử (con các quan). 


tà 


— Có chân khoa mục mới (theo' tân học, ít nhất phải có bằng 
"Thành chung), 
— Cé phầm hàm văn BÌai hay võ giai, 


— Cựu Chánh tồng, hoặc phó tồng. 


— Cựu chánh hương hội hay Cựu phó hương hội đã có 6 năm 
công vụ, 


` 
Riêng đối với các cựu Tồng, Lý, Chánh -hội, Phó-hội, cần phải 
thêm 1 điều kiện sau là cự-trú ngạy trong xã, 


.— Cựu Lý-trưởng từ dịch sau ạ năm công vụ, 


Một điềm cần được ghỉ-ngay là: số #ỳ-mục không hạn định và 
nhiệm kỳ cũng khống hạn định, Người nào có đủ điều kiện đề dự Hội. 
đồng .Kỳ-mục sẽ được mang đanh Vị này suốt đời, trừ khi nào lâm 
vào trường hợp không còn đủ điều kiện đề dự vào €Ơ qưan này nữa 
(đại khái như, không ở trong lần ; nữa, bằng sắc bị: thủ tiêu, bị can 
án, bị trừng hat về phương-diện hành-chính WV,.] Ý 


Nếu ta.so sánh Tội đồng Kỳ mục thiết lập trong đảo nghị định năm 
'xg27 này,với Hội đăng Kỳ mục trước thời Pháp thuộc đưới các triều đại cũ, 
chúng ta nhận thấy có những điềm tượng đồng. Đại khái, "cợ 'quan mới 
thiết lập này cũng gồm có những người mà trước thời Pháp thuộc 
cũng đã có quyền được dự vào Hội-đồng K-mụe ‡ồi. Hơn nữa, cũng 
như trước thời Pháp thuộc, vị thứ các Kỳ-mục cũng do tực lỆ mỗi xã 


Bên cạnh những điềm tương đồng như' vừa nhắc trến, Hội-đồng 
Kỳ mục được thiết lập năm 1027 cũng có những điềm „ẲÑf biệt khá 
quan trọng tới Hội đồng Ãỳ mục trước thờ? Pháp thuậc, ` 


Đại đề, như sự kiềm soát thực sự vài thường xuyên _ 
chức trách hành chánh giám hộ đối với Hội-đồng' Kỳ-mặc, 


hoặc có khuyết kỳ mục nào) các chức địch xã phải lập tức trình viên 
Công sử rõ. (Với thề lệ này, nhà cầm quyền có thề biết một cách đích 
xác thành phần H@i-đồng Kỳ-mục của mỗi xã, cùng là theo.đõi mọi sự 
thay đồi trong thành phần này). Với việc ban hành quy chế mới năm 
1927 này, nhà cầm quyền Pháp hy vọng rằng cáo vị kỳ hào thực sự 
trong mỗi xã, từ trước tới nay vì e ngại sự thất cử không chịủ ta ứng cử 
tộc biều đề tham gia công việc quản trị xã, sẽ có thề chính thức lấy 
lại địa vị ưu thế cồ truyền của họ như trước thời Pháp thuộc, và 
như vậy, sẽ quan tâm đến công việc làng hơn trước, 


Thực tế đã trả lời rằng cuộc cải lương hương chính năm 1927, 
cũng không đem lại kết quả mong muốn. Cuộc trưng cầu'ý kiến các tỉnh 
hồi năm 10ar đã cho ta biết rằng mục tiêu của nhà cầm quyền cũng 
vẫn không đạt được. Đại đa số các phần tử có năng lực vẫn tiếp tực 
giữ thái độ bất cộng tác bằng cách không chịu ra ứng cử vào Hội-đồng 
Tộc biều. Giá trị thực sự của Hiội-đồng Hương-chính xã cũng vẫn 


„không tăng tiến được chút nào. Cơ quan quyết nghị cấp xã này vẫn _ 


còn gồm đại đa số những người không am hiều gì về công việc hành 
chánh xã và không có uy tín gì đối với dân chúng, Trái lại các cựu kỳ 
mục, cựu kỳ lý, theo thề lệ mới, được quyền tham dự Mội đồng Kỳ- 
màpc, đã lợi dụng kinh nghiệm sẵn có về công việc hành chánh, cũng 
_ như uy thế sẵn cóvề tỉnh thần đối với dân xã, đềtìm cách vượt khỏi 
quyền hạn kiềm soát của họ và dành lại vai trò chủ, động. trong việc 
quản trị xã. Rút cục lại, tại một sổ các xã, tuy có đủ cả 2 cơ quan: 
` Họi-đồng Tộc.biều và Hôi-đồng Kỳ-mụo, và tuy cả hai cơ quan này về 
nguyên tắc đều có những nhiệm vợ riêng biệt được quy định rõ rằng, 
nhưng trong thực tế, Tiội-đồng Tộc-biều đã lâm vào một tình trạng 
hết sức éo le, và bị bắt buộc phải lựa chọn giữa hai thái độ : 


a) Hoặc chống lại Hội đồng Zỳ mục đề ngăn giữ các KEỳ-mục khỏi : 


lạm quyền, can thiệp vào công việc quản trị xã (vì sự tranh chấp 
quyền hành giữa Hội-đồng Kỳ-mục và Hội.đồng Hương-chỉnh nói 
đây, lẽ dĩ nhiên) quyền lợi của dân xã cũng bị thương tồn lây và 
không thề được quản trị một cách chu đáo). š 

9) Hoặc phục tùng các Kệ mạ: và đề mặc cho họ muốn làm gì thì làm. 
Thái độ thụ động đó cổ nhiên đã đi ngược hẳn với ý định các 
nhà cầm quyền, khi thỉ hành công cuộc cải lương hương chính 
năm 1921 và năm 1927 tại miền Bắc hồi đó, _ 


229 


:. Tuy nhiên, khách quan mà xét, chúng ta phải nhận rằng quy chể 
hành+chánh.xã năm 7927, dù sao cũng có đôi chút ích lợi ở chỗ đã 
Biúp cho nhà chức trách giám hộ hành chánh xã tại Bắc-kỳ có thề kiềm 
soát một cách khá chặt chẽ thủ tục chỉ định Kỳ-mục các xã. Cũng vì 
Yậy, mà mặc dầu có cuộc trưng cầu ý kiến năm 1931.—như đã nói ở 
đoạn trên — đạo nghị định năm 1927 vẫn còn tồn tại:cho mãi đến 
năm 1o4r, khi mà cơ cấu hành chánh xã được cải tồ một cách sâu 
rộng hơn nữa, 


Trên đầy chúng ta vừa nói tới ảnh hưởng của quy chế năm 1027 
đối với cách tồ chức cơ quan quyết nghị xã. Bây. giờ chúng ta thử 
lược- xết xem cơ quan ˆciấp hành xã theo th lệ mới, được i3 
chức ra sao, : ì 


` B) Cơ-quan chấp-hành xã dưới chế-độ mới năm Ï997'vẫn là 
Cháni: Hương-hội có" PÄó-Hương-hội phg tá và được một số chức địch 
,ã trợ lực như hồi năm 1921. (Các chức dịch đó là Lý-trưởng, Phó-lý, 
Trương tuần hay Xã đoàn cũng vậy, Thủ-quỹ và Thư.ký — Có hai 
chức vụ xã được thiết lập thêïn: chức vụ -lại (giữ các sồ sinh; tử, 
giá thủ) và chức vụ Chưởng-bạ (giữ sồ địa bạ) — Hộ-lại và Chưởng. 
bạ, theo đạo nghị định 1927, đều do Hội- đồng Hướng-chính (Hội-đồng 
Tộc-biều) bồ nhiệm, còn các chức dịch khác như Lý-trưởng, Phó-lý, 
Y.V... được tuyền ta sao, theo thủ,tực nào, quy chế mới không gì nói 
cả. Cũng vì vậy, mà đối với những chức địch này, thủ tục cũ ghi trong 
đạo nghị định ngày 25-6-1922 vẫn được tiếp tạc áp dụng cho mãi đến 
gầy 3-7-192o, là ngày Thống-sứ Bắc-kỳ ban hành thề lệ mới về việc 
chỉ định các nhân viên chấp hành cấp xã ; Lý.trưởằg và Phó-lý, 7hẹo 
thề lệ mới này, phương pháp bầu cử càng ngày càng Ít được áp dụng cho 
việc tuyền lựa. Lý-trưởng vì các. Phó-lý hiện địch có thề được bồ nhiệm 
Tý-trưởng nếu có ba năm thẩm niên công vụ (chứ không phải sáu năm 
như trước). Những Phó lý nào làm việc xuất sắc, 'có công trạng đặc 
biệt đối với chánh.phủ Bảo-hộ, có thề được viên -quan Công-sứ đầu 
tỉnh đặc cách bồ ' nhiệm ngay Lý-trưởng không- cần phải có thâm 
niễn công vụ, 


. Phương pháp bầu cử chỉ được áp dụng trong ñaï trường ñợp : — khi 
não trong xã có nhiều ÐPñó-lý có đủ điều kiện đề được đương nhiên 
bệ nhiệm Lý-trưởng, ˆ x s“ Ũ 


te ti “—.. 


*—— hay khi không cá một Phóú-lý „nào có đủ điều kiện đề được đương 
nhiêu bồ nhiệm Lý-trưởng. . 


Những điều kiện đề được ứng cử, những trường hợp bất đắc ng 
cử và bất đắc bầu cử, cũng như khitrước —, Hội đồng tuyền cử có ` 
bị thu hẹp lại hơn khi trước, trong một phần nào, vìtcó mấy hạng 
người từ nay không thề bầu cử Lý-trưởng được. Đó là các hội viên 
hoặc cựu hội viên hội.đồng hương-chính, các nghị-viêd, hoặc cựu 
nghị viên dân biều Bắc.kỳ, các xã đoàn. 


- Sự kiềm soát của nhà chức trách giám hộ hành chánh đổi với thẻ 
tục bầu cử cũng chặt chế như khi trước. Tuy nhiên, có một sự thay 
đồi đáng ghỉ là quyền kiềm soát khi trước đo các viên Công sứ chủ 
tỉnh người Pháp nắm giữ, thì nay được trao trả lại các Ñam qưan 
đầu tỉnh đứng đầu nền hành chính Việt trong tỉnh (cốt đề thí hành một 
cách đứng đấn hơn Hiệp ước Bảo hộ năm 1824) —.Như vậy, quyền 
chấp thuận việc bầu cử Lý-trưởng thuộc về vị Nam quan nói trên, 
còn viên Công sứ người Pháp chỉ biết duyệt chiếu sự chấp thuận, 
_pủa vị Nam quan mà thôi, Với thề lệ mới này, Các Lý-trưởng sẽ 
được ,bồ nhiệm do nghị định của vị Nam quan đầu tỉnh, nghị định 
này chỉ cần được viên Công sử người Pháp đuyệt Y mà thôi. VỀ 
thủ tục chỉ định Phó lý, phương pháp bầu cử cũng vẫn được. ấp - 
dụng như khi trước. ' 

— Điều kiện ứng cứ, điều kiện đi bầu, thủ tục bầu cử cũng giống - 
như đối với việc bầu cử Lý trưởng. 


Thủ tục chỉ định 2a viên chức xã nói đây : Hý trưởng và Phó JJ, 
được giữ nguyễn cho mãi đến năm 1941, : 


..C) Chá-độ áp-dụng trong suốt thời kỳ từ 1941 đến 
09-5-1045, khí chánh quyền Pháp bị quân Nhật lật, đỏ. 


Vào khoảng đầu năm xOÁx, nhà cầm quyền Pháp tại Bắc Việt nhận 
thấy nền hành chính hương thôn tại địa, phương này cần được cải tồ 
gấp rút đề thích ứng.với tình trạng mới gây ra bởi cuộc bại trận của 
“nước Pháp trong cuộc thể giới đại chiến lần thứ hai và sự quân đội 
Phù tang chiếm đóng bán đảo Đông Dương, Làm thế nào đề nắm 
pưỡng :được dân chúng thồn qưê -miền Bắc, ngăn giữ- hộ lợi dựng tình 
;hỲnh thế giới nói chung và tình hình Pháp và Việt Nam nói riêng đề 
có thề chỗi dậy, lật đồ chính quyền Bảo hộ Pháp và dành lại độc lập 
được. Đó là một vấn đề trọng đại mà các nhà đương cuộc Pháp thời 


đỏ cổ tìm cách giải quyết. Đề đánh lạc hướng vấn đề, và đề thỏa mẩn 
trong một phần nào sự đòi hỏi của một thiều số dân chúng thuộé giai 
cấp trung lưu mà họ hy vọng vẫn có thề lợi. dụng được bằng cách 
cho tham dự, đù chỉ là một phần rất nhỏ, vào công cuộc điều khiền 
£uồng máy hành chánh, người Pháp đã đưa ra một: chương trình cải cách 
chung, Việc cát tồ chế độ hành chánh xã tại Bắc kỳ là một điềm được ghỉ 
trong chương trình cải cách chưng này. ĐỀ, c6 thỀ thị hành sự cải cách đó, 
nột cuộc trưng cầu ý kiến các chủ tỉnh và các thân hào đã được tô 
chức vào hồi đầu năm 1g4r. Mục đích cuộc trưng cầu ý kiến nói đây 
là đề biết rõ xem có nên bác bỏ hẳn phương pháp bầu tử từ năm 
.10ar vẫn được ấp dụng trong việc tuyền, lựa các chức dịnh hàng xã 
không 2 Nói một cách khác, nhà cầm quyền "Pháp, trước khi ban bố 
sự cải'cách mới, muốn biết rõ xem có nên phục hồi hẳn phương pháp 
- ‡ồ chức xã thôn theo lối cồ truyền hầy. không, nghĩa là bãi bỏ Hội 
đồng Tộc biều, và thiết lập Hội đồng Kỳ mục hoặc Kỳ hào với tất 
“ả các quyền hành như trước thời Pháp thuộc; 


`. ¬... : 
Sau khi thu thập đầy đủ ý kiến về vấn đề này, Thống sứ Bắc-kỳ 
đã đệ trình Hoàng đế Việt-Nam phê duyệt đạo dụ ngày 33-5-1041 quy 


định cách tồ chức mới của nền hành chánh xã tại Bắc kỳ. 


Điềm chính của công cuộc cải lương hương chỉnh lần thứ ba này ˆ 
tại Bắc kỳ là ấn định lại thành phần và cách thức điều hành các cơ 
quan đại điện xã, 


3) Cơ quan quyết định — 'Theo tỀ chức mới, tại mỗi xã chỉ tòn có 
một cơ quan quyết nghị mà thôi : đó là Hội Èồng Kỳ jào ; Hội đồng 
Tộc biều thiết lập năm 1921 như vậy đã. bị bãi bỏ hân, đồng thời với 
T1ội đồng Kỳ-mực, một cơ quan kiềm soát thiết lập năm 1927 như chúng 
ta đã rõ. Thành phần của Hội đồng } hào rất là rộng rất vì gồm có. tất 

cả các dân đỉnh trong xã, từ 2r tuôi trở lên có đủ kiều kiện văn bằng, 
hoặc có phầm hàm (văn giai hay võ giai cũng vậy), đã giữ các chức vụ 
tồng, lý trong một thời gian ít'nhất là 3 năm. Tồng số kỳ hảo không 
hạn định trước và thay đồi tùy theo mỗi xã„.Vị thứ các kỳ hào (khác 
với năm 1927) được ấn định theo tính cách.quan trọng của phầm hàm 
nhà Vưa ban cho đương sự. Như vậy, ngôi chủ tịch Hội đồng Kỳ hào 
được dành cho vị Kỳ hào dào có phầm hàm cao nhất. Tuy nhiên, 
muốn biết rõ văn giai hay võ giai hơn, cùng là phầm hàm hay đối hàm 
hơn, cần phải căn cử vào tục lệ của mỗi xã, 
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{Vì số kỳ hào không hạn định như vầy, nên ở những xã nÀo cỏ 
nhiều kỳ hào, nhiều quá con số ao — muốn cho công việc quản trị xã 
được đễ dàng, quy chế mới trù liệư rằng trong. trường hợp đặc 
biệt này, hội đồng Kỳ hào có thề ủy “quyền cho một Ủy bán quản trị 
gồm có 7 nhân viên, chọn trong gế Kỳ hào có phầm hàm cao nhất, 


Phương pháp bầu cử được nhà cầm quyền Pháp ấp. dụng thử từ 
năm 192r đề chị định cơ-quan quyết định xã, nhị vậy, đã bị bãi bỏ 
hẳn và được thay thế bằng phương pháp cồ truyền áp dụng từ trước ° 
thời Pháp thuộc, Cũng vì vậy mà người ta có thề phê bình Hội-đồng 
Tỳy-hào như Sa: «Đó là Hội-đồng kỳ mục thời tiền cồ được tải lập 
với tất cả đặc tính cũ, và có thêm I1 đặc điềm mới là sự kiềm 
soất khá chặt chẽ của nhà chức trách hành chánh cấp trên đối với 
việc chỉ định các hỳ-hàơa, 

Quả thực như vậy, sự kiềm soát của cv quan giám hộ hành 
chánh được thi hành một cách thường xuyên đối với thành phần của 
Hội-đồng kỳ-hào các xã. Khồng những nhà chức trách hành chánh 
giảm hộ có thề biết trước được giai cấp xã hội của các vị kỳ hào mà - 
lại tòn có thề biết zõ tên, họ của các vị này nữa, vì điều 4 đạo Dụ 
năm 1941 bắt buộc các xã phải đệ nạp tại văn phòng quan bản hạt, 
và lưu giữ tại công hàm xã bản danh sách đầy đử và mới 
nhất các kỳ hào trong xã. 


Không những chỉ kiềm soát như thế mà thôi, nhà chức trách giám 
hộ hành chánh lại cồn có quyền kiềm soát cả việc chỉ định nhân 
viên ban Quản trị nữa vì tất cả mọi việc chỉ định nhân viên trong 
ban Quản trị này, cũng như mọi việc thay đồi thành phần trong ban 
Quản trị, đều.cần phải được vị Nam quan đầu tỉnh chuần y 'mới 
trở thành nhất định, ..5 


B—Cơ quản chấp hành — cơ quan Chấp hành gồm có các chức 
dịch thừa hành hàng xã sau đây : 5 ' 
1) Lý trưởng uà Phó lý, được 'coi như là nhân viên trung gian 
. giữa các chức trách hành chánh cấp trên và đân xã. 
2) Một số chức dịch thừa hành làng xã có nhiệm vụ tiếng biệt 
như Hộ lại, chưởng bạ, thư ký, thủ quỹ 0à trương tuần, . 
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, 


Ởách thức chỉ định các viên chức thừa hành cấp xã này có nhiều 
điềm dị biệt với cách thức chỉ định đã từng được áp dụng khi trước. 


Thí dụ : Jý trưởng—Về thực tế, viên chức thừa hình cấp xã này - 
không còa là một viên chức do dân bầu ra nữa vì kề từ nay khi nào có - 


. khuyết Lý trưởng, chức vụ Lý trưởng sẽ đương nhiên đành cho viên 


Phó lý nào có thâm niên nhất (nếu ¿ó nhiều Phó lý). Trong trường 


. hợp có nhiều Phó lý đồng thâm niên, viên Phó lý nào cao tuồi nhất 


sẽ được lựa chọn làm Lý trưởng, Phương pháp bầu cử chỉ được áp 
dụng, khi nào không có một Phó lý trong xã cả. 


Nhưng ngày trong trưởng hợp đặc biệt này Hội đồng tuyền cử 
cũng. bị thư hẹp lại rất nhiều vì chỉ gồm 'có các kỳ hào, nhân viên. Hội 
đồng kỳ hào mà thôi, : , 


Theo điều 2s đạo Dụ năm ro4r, nếu trọng xã không có Phó lý, 
Hiội-đồng Kỳ-hào sẽ có nhiệm vụ đề nghị với nhà chức trách hành 
chánh cấp trên một người có thề đảm nhiệm chức vụ Lý trưởng được. 
1ẽ đi nhiên, người được lựa chọn hày cần hội đủ các điều kiện đề 
có thề được bồ nhiệm làm Phó lý. : 

-_ VỆ trường hợp P¿ó lý, ta nhận thấy viên chức trong xã này vẫn do 
dân bầu như khi trước. Tuy nhiên, Hội-đồng tuyền :cử cũng bị thu 
hẹp vì chỉ gồm có các nhân viên Hội-đồng Xỳ-hào hiện diện mà thôi. 
Cũng như khi trước, các điều kiện ứng cử vẫn là ; 

—` Tuồi từ a5 trở lên cho đến so tuồi, 

— Có đủ sức khoẻ đề làm 1 công việc hiện địch, 

— Có hạnh kiềm tốt và thái độ chính trị gương mẫu, 

— Có tư sản trong xã, - - 

— Cư trú thường nhật trong xã, 


— Biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ. l ' 


Ngoài ra, ứng viên vào chức vụ Phó-lý không được là một người 


_ 'đã từng bị Tòa-án kết án mất quyền công dần hoặc là một công 'chức 


của nền hành chánh Việt-Nam hay Bảo hộ hiện dịch v.v..... 


ˆ Sự kiềm soát của nhà chức trách hành chánh giảm hộ đối với việc 
chỉ định Lý.trưởng, Phó-lý biều lộ dưới hình thức ; bồ*nhiệm, Vị Nam 
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-qưan đầu tỉnh sẽ kỷ nghị định bŠ nhiệm,,Ì.ÿ-tưởng hoặc Phỏ,lý, và _ 
nghị định này cần được viên Công sứ người Pháp duyệt y, X 
Các viên chức chấp hành khác ởtrongxã như Hộ lạ, Thư ký, 
Thủ quỹ và Chưởng bạ cũng được chỉ định theo một thề thức như 
Phó.lý, nghĩa là lựa chọn bởi Hiội.đồng kỳ hào và bồ nhiệm bởi nhà 
chức trách giám hệ hành chánh (viên Ñam.quan đầu tỉnh và viên Công 
sứ người Pháp). 


Tuy nhiên, có một viên chức thừa hành cấp xã mà thử-tực cHỉ 
định hoàn toàn khác hân thủ tục chỉ định các viên chức vừa-nói trên, 
Niên này chỉ cần được Hội-đồng Kỳ-hào tuyên lựa theo tục lệtrong 
xã là đủ. Không cần phải có sự bồ nhiệm của nhà chức trách 'giám-hộ 
hành chính, Đó là Trương tuần. : ` 


Tóm lại, chế độ mới do đạo Dự ngày 2z-5.ro47 ban bể đã hoàn 
toần cải tồ thủ tục tuyền lựa các cơ quan đại diện xã tại Bắc-kỳ, Với 
chế độ mới này, phương pháp bầu cử áp dựng lần đầu tiên trong cách 
tồ chức xã thôn do nghị định năm ro2r đã bị bãi bỏ và nhường chỗ 
cho những định chếcồ truyền được quy định cần thận và rõ ràng hơn, - 
'Thực vậy, khác với chế độ thi hành trước thời Pháp thuộc, thành phần 
cũng như cách thức tuyền lựa các cơ quan đại diện xã đã được duy 
'định một cách khá tỉ mỉ khiến cho cơ quan giám hộ hành chãnH xã có 
thề thi hành công việc kiềm soát của mình một cách chặt chẽ được. 
Chế độ nói đây được thỉ hành cho mãi tới ngày 9-3-1945, khi thời kỳ 
Pháp thuộc chấm dứt, 


MỤC II ' 


1 


-CHẾ-ĐỘ ÁP-DỤNG TẠI TRUNG-KỲ 


Những nhận-xét đầu tiên. 


Cho mãi tới khi đạo Dụ ngày 5-1-1942 được ban hành, không có 

- một bản văn đuy nhất đào ấn định một cách tồng quát cách _tồ chức 
các cơ quan đại diện xã tại Trung kỳ về phương diện thành phần cũng . 

như về phương điện thủ tục tuyền lựa, Thực vậy, cho mãi đến năm 
1042, cách thức tuyền lựa và điều hành cơ quan chấp hành xã vẫn còn ` 

do tục lệ chỉ phối, Trong khi đó thìcơ quan chấp hành xã được bản 


~ 
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Vẫn nẩm 1ổoô đữ% định một cách rất sơ sÀÍ, Chứng ta sẽ l3n lượt xết 
cách tô chức cơ quan quyết định và/cách tò chức cơ quan chấp- hành. 


A) Cơ-quan quyết-nghị : 


Cũng như tại các xã miền Bắc, cơ quan quyết nghị nói đây là.Hội. 
đồng. K)~hào (hay kỳ-mục cũng vậy):. ú 


4) Cñế độ áp-dụng trước năm 1942, 


căn cứ vào tục lệ riêng của mỗ{xs đề à 
dự vào, Hội-đồng này, cách thức sị: 
nào, thủ-tục thảo-luận Và quyết nghị Ta sa 


có một Ảnh Thưởng gì đáng kề trong cách tồ chức Hội-đồng 'Kỳ-hào xã 
được (về thành phần Cũng như về thủ tục tuyền lựa), 


NEững điều kiện đề tham dự Hội-đồng Kỳ-hào được án định một 
cách khá rõ ràng. Đại khái, cần phải là dân trong xã, đủ 2s tuồi, có: 


sòš khác sắc (có phầm hàm) :niẾn điều tiền phục viên tổ), miễn 
SaÏ V.V,„„ 


— 'Tồng lý hoặc ngũ "hương (các chức dịch tồng hoặc xã) hiện 
đương làm việc hay đã vừ địch từ 2 năm rồi, 


— có chân thi sinh, hoặc chân khoa cử tương đương hay cao hơn 
trong nền học cũ, 


— cóbằng Tiều học hay r bằng cấp tương đương hay cao hơn 
trong, nền học Pháp-Việt. 


vị thứ các kỳ hào do tục lệ mỗi xã ấn định. 

-Tóm lại cũng như tại các xã miền Bắc (đưới chế độ của đạo đụ 
năm 1041), các người đã được dự vào Hội-đồng Kỳ hào các xã ở Trung kỳ 
phải-hoặc.có phầm hàm, hoặc có chân khoa cử (có một điều khác là ở 
Trung, tất cả các chức dịch hàng xã hiện địch hoặc từ dịch từ 3 năm 
đều có quyền tham đự Hội-đồng, ở Bắctrái lại quyền này shÌ đành 
riêng, cho Lý-trưởng và Phỏó-lý mà thôi). 


"Theo thề lệ mới năm 1942, cơ quan giám hộ hành chánh xã có thề 
kiềm soát một cách khá chặt chế thành phần và cách thức tuyền lựa cơ 
quan quyết nghị xã, vì danh sách đầy đủ nhân viên Hội-đồng kỳ-hào 
mỗi xã, do Lý-trưởng lập, có chữ thị thực của Tiên hoặc Thứ chỉ, phải 
được đệ nạp đề lưu trữ tại văn phòng Quan bản hạt. Mỗi khi có sự 
thay đổi gì trong.thành phần, chứẻ dịch xã phải trình ngay Quan bản 
hạt tð, ' 


Đạo Dự năm 1o42 cũng còn thiết lập trong mỗi xã ở .Trung-lkỳ một 
: Ủy ban thường trực Hội đồng kỳ hào được ủy quyền thường xuyên 
của -Hội đồng kỳ mực trong việc quản trị các thường vụ của xã, (Cơ 


quan này cũng giống như Ủy ban Quản trị xã tại Bắc kỳ — Duy khác ` 
1 điềm là tại Bắc chỉ riêng những xã nào mà hội đồng kỳ hảo gồm có „ 


trên:ao kỳ hào tuới có Ủy ban Quản trị — ở Trung kỳ, dưới chế độ 
năm 1042 xã nào, cũng có Ủy ban thường trực Hội đồng Kỳ hào), 


Sự kiỀm soát của nhà chức trách hành chánh giám hộ đối với Ủy 
bañ thường trực này, về phương diện thành phần, rất là chặt chẽ vì 
theo điều 2 Đạo Dụ năm 1042, số nhân viên Ủy ban thường trực do các 

ˆ nhà chức trách tỉnh ấn định : 
tĐ 


h 
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3ã lên từ 7 đến ro người 


Xã trung Bình ; tỪ 4 — 7 — 
¡ Xã nhỏ ,„  =##ữ#— 4 — 
B) Cơ-quan chấp-hành. 


Cũng như tại các xã miền Bắc, cơ quan chấp hành các xã ở miền 
“Trung gồm có Lý trưởng được một Phó lý và Ngũ hương phụ tá ; 
Ngũ hương là s viên chức thừa hành cấp xã. Khác với thủ tục tuyền 
lựa cơ quan quyết nghị, thủ tực tuyền lựa, cơ quan chấp hành đã 
được nhà cầm quyền lưu Ý đặc biệt tới, 


Nhiều quy tắc có tính cách lẻ tế đã được: ban bố trong khoảng 
thời gian giữa năm 1898 Và 1924 (1), nhưng những - quỳ tắc này sơ 
lược quá và lại thiếu sốt là đàng khác nữa. Cũng vị vậy mà một đạo 
chỉ được ban bổ ngày 19-12-rozs đề san định lại tất cả các quy tắc đã 
có từ trước liên quan đến quy chế các Tồng lý và Ñgữ hương. Nhưng 
bản văn năm 1935 cũng chỉ được ấp dụng trong. một thời: - gian 

: ngắn là s năm mà thôi vì ñgầy 5-1-1942 một đạo Dụ được ban hành ' 
ấn định quy chế không những của cơ quan chấp hành xã (tức là các 

.Lý trưởng, Phó lý và Ngữ hương) mà cẢ cơ quản quyết nghị xã nữa ; 

Hội đồng kỳ hào và Ủy ban thường trực. `: , 7 


Bản văn 1042 được đuy trì cho tới khi thời Pháp thuộc cáo chung, 
Lược khảo hai bản ăn quan trọng năm 1935 nà năm 1042, chúng ta sẽ có 
: dịp nhận thấy rõ sự, can thiệp càng ngày càng mạnh của nhà cầm quyền uào 
thủ tục tuyền lựa các viên chức-thừa hành cấp xã (Lý trưởng, Phó [ý uà 
Ngũ hương). Các viên chức này, nếu trong lúc ban đầu còn được 
tuyền lựa theo phương pháp bầu cử dần đầu đã mất hẳn” tính cách 
dân cử mà trở thành những viên chức do cơ quai giám hộ hành 
-chánh đương nhiên bồ nhiệm. x 


` „ Muốn có một ý niệm rõ rệt về điềm này, chúng ta chỉ cần lược 
xét thủ tạc tuyền lựa các Lý trưởng, Phó lý và Ngũ hương đưới chế 
độ đạo chỉ số 86 .ngày 19-12-1935 và đưới chế độ đạo Dụ số 8s 
HBẦY 5-1-1942. ` , : 


€Ù Xem tờ tấu của lại bộ Thượng thự ngày 17-12-1955 về việc sen định lại 
quy chế các Tổng lý và Ngũ hương các xã miền Trung — Hành chánh tập san Trung 
kỳ năm 1955 — Trang 1845 và tiếp theo, 
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!— ChéZđệ đạo-chỉ số ð6 ngày 19-19-1035. 
†) Cách thức tuyền lựa Lý-trưởng. (điều 32—48) 


Phương pháp bầu cử đã được ấp dụng trong việc tuyền lựa viên 
chức cấp xã này. Tuy nhiên, việc kiềm soát của cơ quan hành chánh 
giám hộ trong thủ tục bầu cử có tính cách khá chặt chẽ. 


TMẽi Khi tại xã nào có khuyết một chân Lý trưởng, vị Nam quan 
đầu tỉnh cần phẩi xác nhận sự khống khuyết đó. Sau thi thỏa hiệp với 
xiên Công sứ hgười Pháp, danh sách cử trỉ gồm tên, họ, tuồi, nghề 
nghiệp của tất cả các cử trí ở trong làng, cần được các kỳ hào lập ngay 
và đệ trình quan bản hạt chuần y. Bản đanh sách này cũng, không dài 
lắm, vì chỉ gồm có các đân đỉnh từ 22 tuỗi trở lên sinh quấn và trú 
quán trong xã, không mất quyền công dân vì lý đo can án, và hội đủ 
điều kiện đề được ghi vào danh sách cử tri. Bản văn 1925 (điều 33) có 
ẩn định rõ những: điều kiện nói đây,.Đó là có phầm hàm hoặc có chân 
khoa cử, hoặc đã giữ chức các vụ Tồng, Lý — những công chức hiện 
dịch hoặc cách bãi không có quyền đi bầu. 

Sự can thiệp của nhà cầm quyền hành chắnh vào công tiệc tuyền, 
lựa Lý trưởng không những chỉ biều lộ trong khi bầu cử mà cả sau khi 
đã bầu cử xong rồi. Thực vậy, các kết quả cuộc bầu cử cần phải được 
vị Nam quan đầu tỉnh chấp thuận sau khi có sự thỏa hiệp của viên 
Công-sử người Pháp. Nhà chức trách hành chánh tỉnh. cấp bằng bồ 
„nhiệm viên Lý-trưởng được bầu, Hơn nữa, tất cả các vụ khiếu nại 
về. việc bầu cử Lý-trưởng, đáng lý đưa ra Tòa án giải quyết, đều phải 
đệ trình vị Nam -quan đầu tỉnh sơ và chung thầm. 


2) Cách thức tuyền lựa Phó-Lý và Ngũ-Hương. 

Phó lỷ là người phụ tá Lý trưởng. -' ® 

Còn Ngũ hương là s viên chức thừa hành cấp xã có tên sau đây: 
+- Hương bộ (cổ nhiệm vụ quản thủ văn khổ hàng xã), 

— Hương bản (giữ quỹ của xã). ' 


— Hương-kiềm (giữ nhiệm vụ cảnh sắt hành chánh và tư pháp 
trong làng), 


— Hương mục (trồng coi,tu bồ các công sở, đường sá trong xã), 
g-mụ g 


— Hương-dịch (thông tia xã và vệ sinh trong .thôn). 


- + 


3ô 


Phó lý và Néã hương không đo đân bầu mà do Hội đồng Kỳ bạo 
lựa chọn trong sổ các dân định hội đủ các điều kiện đề ứng cử Lý - 


. trưởng, Cơ quan giám hộ hành chánh có thề kiềm soát việc chỉ định 
này bằng cách chấp thuận sự tuyền lựa và bồ nhiệm viên chức được 
tuyền lựa. 


Dưới chế độ đạo chỉ.nšm 1935, chúng ta nhận thấy nhà chức trách 
hành chánh giám hộ Xã đã giữ một vai trò khá quan trọng trong việc 
tuyền lựa cơ quan chấp hành xã, Trừ Lý trưởng-ra, là r viên chức 
được tuyền lựa theo phương pháp bầu cử, còn các chức dịch thừa 
hành khác như Phó lý và Ngữ hương đều được chị định cả. Tuy nhiên, 
quyền hành của xã về phượng điện này cũng hãy còn quan trọng vì 
s6 các cử tri được quyền đi bầu Lý trưởng cũng khá -đông, và Phó lý 
cũng như Ngũ hương đều do Hội đồng Eếỳ.hào xã chỉ định, chứ không 
'do nhà chức trách hành chánh cấp trên lựa chọn một cách độc đoán, 


“Tuy nhiên, tình trạng này không tồn tại được bao lâu vì một đạo 


:Dụ ban hành ngày 2-1-1942 tăng cường phạm vi kiềm soát của chính . 


quyền về phương diện tuyền lựa cơ quan chấp hành-xã, 
II.—.Chế độ đạo đụ ngày 5-1-1949. 


Lược khảo chế độ tuyền lựa cơ quan chấp hành xã ghỉ trong đạo 
“Dự ngày 2-1-1942, chúng nhận thấy. một cách rõ ràng là 'người soạn 


thảo bản văn này đã chịu ảnh hưởng rất nhiều. cửa: quy 'chế hàng xã š 


ban bố tại Bắc kỳ năm 1941 (do Dụ ngày 23-5-194r). Thực vậy, cũng 
như ở miền Bắc, phương pháp bầu cử nếu từ trước vẫn được áp dụng 


a) Trường hợp tuyền lựa Lý trưởng. 


Theo điều 28' đạo Dg roạa, phương pháp bầu cử đã được thay 
thế bằng phương pháp chỉ định, và quyền chị định Lý trưởng thuộc 
về cơ quan giám hộ hành chánh xã. Vì vậy, mỗi khitrong xã có khuyết 
Lý trưởng, vị Ñam quan đầu tỉnh sẽ thỏa hiệp với-viên Công sứ Pháp 


S- số 287 


đùng tới Si g0£ pháp đó, đó là, ytrường hợp trong xã không cổ Phó “lý 
nào ;cả, Khi, ‡ẩy; ra trường hợp: khá hãn hữu này, Hội đồng Kỳ hào 


SẼ phải tuyền lựa z ứng viên trong số các dân đỉnh hội đủ điều kiện „ 
đề làm lý trưởng (7), và đệ trình bản danh sách này lên vị Nam quan ` 
đầu tỉnh quyết định. Có một điềm đáng được chúng ta ghi nhớ, là việc, 


Hội đồng Kỳ hào có thề được Quan tỉnh cho phép lựa những ứng 
cử viên không cư trớ ngay trong làng, hoặc những ửng viên tuy 
không hiết chữ Quốc ngữ, nhưng biết đọc, biết viết chữ Hán. (Sở dĩ 
có biệt lệ này cũng vì tình trạng đặc biệt của một số các xã miền 
“Trung). 


bì Trường hợp tuyền lựa Phá lý, 


Theo quy chế mới năm io42, Phó lý cũng được tuyền lựa theo 
một thủ tục như lý, trưởng, nghĩa là Hội đồng Kỳ hào xã lựa chọn 
trước ba ứng viên vào chức vụ Phó lý, và sẽ đệ trình đanh sách lên 
vị am quan đầu tỉnh quyết định, So sánh với quy chế cũ năm 1935, 
ta nhận thấy về phương điện tuyền lựa Phó lý có một điềm dị biệt 
khả quan "trọng giữa quy chế cũ và quy chế mới. Thực vậy, nếu quy 
chế cñ cho phép Tiệi đồng Kỳ hào được toàn quyền chỉ định, nhà chức 
trách hành chánh tỉnh chỉ duyệt y sự chỉ định này mà thôi, thì ng`. 
nay với chế độ mới, quyền quyết định không thuộc về Hội đồng Kỷ 
hào xã nữa mà được chuyền sang nhà chức trách hành chánh (Hội 
đồnh Kỳ hào xã chỉ lập danh sách các ứng viên mà thôi, chứ khong 
có quyền chỉ định đích danh ai là Phó lý), 


a) Trường hợp tuyền lựa: Ngũ hương. 


Thủ tục tuyền lựa Ngũ "hương cũng giống như thủ tực tuyền 
lựa Phó lý. Mghia là phương phép Chỉ định được áp dụng (chức không: 
phải phương pháp bầu cử). 


Tuy nhiên, có mấy điềm dị biệt cần được nều ra ngay : 


— Cơ quan hành chánh có quyền tham dự vào việc chỉ định Ngũ 
Ti không phải là vị Nam quan đầu tỉnh mà „ Quan bản hạt (Trí 
Phủ, Trì Huyện hay Trí Châu). 


(T\ Cúc điều kiện này cũng vẫn là những điều kiện đã được ẩn định rõ trong bản 
văn nữm 1955 (tuồi từ 25 đến 50 có sức khỏa, thành tích tốt, truno thành với chánh phủ, 
có tư sản, cư trú ngay trong xã). 


2a 


“3 


. quyền hạn của các cơ-quan đại diện xã, đề phân tíc 
giám hộ mà nhà cầm quyền Pháp đã ấp dụng. 


+ 2) Nhà chức trách Hành-chánh, thực ra, không chỉ định mà chị 
có phận sự duyệt y sự chỉ 'định Ngũ-hương do Hội~-đồng: kỳ-hào xã đã 
làm sẵn rồi, vì đanh sách ứng viên vào chức Ñgũ-hương không, phải 
là một danh sách gồm có ba người như trường hợp Phóilÿ mà chị 
độc có:một người mà thôi @) ' h h 

Kết luận : 


Sau khi lược khảo thành phần và cách thức tuyềa lựa các Cơ-quan 
đại diện xã ở-Trưng-kỳ dưới thời Pháp thuộc, chúng ta nhận thấy 
tầng: Thành phần không thay đồi vị Cơ-quan quyết nghị xã vẫn [à Hội 
đồng Kỳ hào trong suốt thời kỳ Pháp thuộc. Còn cơ quan chấp hành 


pháp nói đây bằng phương pháp chỉ định, một phương. pháp như chúng 
ta đã rõ có ảnh hưởng tất nhiên là trao cho nhà cầm quyền hành chánh 
quyền quyết định và kiềm soát khá rộng rãi, 


Lược khảo thành phần và cách thức chỉ định các cơ quan đại 
diện xã ở Nam, ở Bắc, ở Trung kỳ, đưới thời Pháp thủộc, chủng tạ 


_ Phân đoạn H 
SỰ ĐIỀU-HÀANH VÀ QUYVỀN-HẠN CỦA: CÁC 
CƠ-QUAN ĐẠIT-DIỆN XÃ 
Đứng về phương diện điều hành và quyền hạn của các cơ. quan 


—————— _Ö : ˆ 
@) Về trường hợp Hương.bản (Thủ Quy), điệu kiện có. tư sản la cần thiết, 
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đại điện xã mà xét, chúng ta nhận thấy giữa tŠ chức hương thôn trong 


Nam vàtồ chức hương thộn ở Bắc vàờ Trung, có một điềm 'dị biệt 
'đáng kề. 


Đại khái, ở trong Nam sự phân biệt giữa cơ-quan quyết nghị (Hội 
đồng Kỳ-hào) và cơ-quan chấp hành (các chức dịch trong xã) không 
được rõ rệt lắm, vì các chức vụ chấp hành trong xã đều do chính, các 
kỳ-hào trong Hội.đồng làng đảm nhiệm, mỗi vị kỳ hào phụ trách riêng 
một công việc. Thành thử, khi thảo luận và quyết định về một công 
việc gì trong xã, rất có thề là một vị kỳ hào nào đó đã tham dự vào 
việc thảo luận và quyết định rồi mà đến khi cần phải thi hành quyết 

nghị chưng của Hội-đồng hương chính về vấn đề đó, chính vị Kỳ-hào 


này lại, có nhiệm. vụ đứng ra thi hành, Trái lại, ở Bắc và ở Trung, nhất: 


`lạ ở Bắc các chức vụ hàng xã được giao riêng cho các nhân viên trong 


xã phụ: trách, các Kỳ-hào chỉ có quyền thảo luận và quyết nghị về - ˆ 


toàn thề các công việc trong xã mà thôi, còn việc thi hành các" quyết 
nghị của Hội-đồng được giao riêng cho các chức dịch hành xã đảm 


đương. Tiện đây, chúng ta cần ghỉ thêm là nếu ở Trung sự phân 


biệt có về không đượcrõ ràng lắm, vì Lý-trưởng, Phó lý và Ngũ 
hương, dù đương hiện dịch, cũng được tham đự Hội-đồng, thì ở Bắc, 
trải lại, chỉ riêng Lý«trưởng, Phó lý mới được tham dự Hội-đồng còn 
các chức địch khác trong xã đều không có quyền này, vì chỉ được 
phép tham dự Hội-đồng với tư cách cố vấn mà thôi. Ngoài điềm dị 


biệt này ra, nếu ta đi 'sâu vào chỉ tiết và so sánh một cách tỉ mì sự : 


điều hành xã, quyền hạn và kỷ luật của cơ-quan đại diện xã tại ba địa 


phương, chúng ta nhận thấy khá nhiều điềm tương đồng, mà điềm ' 


tương đồng đáng kề nhất là : ở địa phương nảo cũng vậy, người ta 
cũng nhận thấy sợ kiềm soát thường xuyên và khả hữu hiệu của cơ 
quan giám hộ hành chánh trong việc điều hành các cơ quận đại diện xã, 
Đề có một ý niệm rõ rật về vấn đề này, chúng ta sẽ lần lượt xét 
trong hai mục của phân đoạn H này, : 
Mục r—chế độ áp đụng tại Nam-kỳ (lế đi nhiên: là về phương 
điện điều hành, quyền hạn và kỷ luật cơ quan đại diện xã),` 


Mục a2 —chế độ áp dụng tại Bắc và Trung kỳ (cũng về phương 
điện nói trên), Sở dĩ có thề xét chung trong một mục chế độ áp dụng 
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tại Trung và Bắc được là vì có rất nhiều điềm tương đồng giữa chế. 
độ áp dụng tại Bắc-kỳ và chế độ áp dựng ở Trung-kỳ, 


MỤC 1 
CHẾ-ĐỘ ÁP-DỤNG TẠI NAM-KỲ 


Quy-chế hành chính hương thôn áp dụng tại địa phương này, như - 
chúng ta đã biết, được ghi rõ trong đạo nghị định ngày 3o 1o-1oa? đã 
được bồ khuyết ngày 5-1-ro44. 


Nếu ta lược khảo bản văn năm rọa7 nói đây, ta nhận thấy là bản 
ˆ, Văn này đã ấn định tỉ mỉ chứd chưởng, quyền hạn của mỗi nhân viên 

Ti@i-đồng làng cùng là kỷ luật thì hành đối với Hội-động làng, nhưng 
cỏ một điềm thiểu: sót lớn là không có r điều khoản nào trong bản văn. 
“mỏi về cách thức hoạt động của cơ.quan đại diện xš-đócả, Có: phải là 
tác giả bản văn: năm 1927 muốn đề các tục lệ mỗi xã giải quyết vấn đề 
này 'chăng ? Muốn biết rõ điều này, chứng.ta sẽ lần lượt xét : 


Trong phân mục thứ nhất — Chức chường của mỗi nhân viên trong 
THiội đồng làng, ' ' x 


"Trong phân mục thứ hai — Các đặc quyền của kỳ hảo, 
` Trong phân mục thứ ba —_. Kỷ luật thi hành đối với Hội đồng làng. 


Phân mục I 


CHỨC CHƯỞNG CỬA MỖI NHÀN-VIÊN 
TRONG HỘI-ĐỒNG LÀNG 


Như chúng ta đã rõ, theo quy chế năm 1o27, Hội đồng xã tại Nam 
Kỳ gồm có tất cả r2 vị Kỳ hào. Mỗi vị này đảm nhiệm một chức vụ 
riêng biệt, Riêng ba vị Đại Xỳ hào đứng đầu trong Hội đồng, vì tính 
cách quan trọng của chức vụ -phụ trách, nên đừng riêng ra và hợp 
thành hầu như cơ quan chỉ huy các công việc hàng xã, Ba vị đó, theo 
thứ tự quan trọng là : Hương Cả, Hương Chủ và Hương Sư,. 


. Hương Cả hay Đại Hương Cả (cũng như Tiên chỉ tại các xã miền 
Bắc và miền Trung theo cách tồ chức-hành chánh cuối củng) là chủ tịch 
đương nhiên của Hội đồng lầng và có nhiệm-vụ coi sóc tất.cả các công 
sở hàng xã, . Có =.. sẽ + 
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+ -' Hương Chủ, vị kỳ hào thứ 2 trong xã, có nhiệm vụ quản tủ quỹ 
của hàng xã — chức vụ của vị này cũng tưởng tự như chức vự `Thủ 
quỹ trong các xã miền Bắc, và chức vụ Hương bản trong các xã miền - 
Trung. Tuy nhiên, chức vụ Hương chủ có tính cách quan trọng hơn 
2 chức vụ Thủ quỹ và Hương bản vừa được nhắc tới rất nhiều, vì 
nếu Thủ quỹ hay Hương bản là các chức dịch thừa hành không có 
tính cách gì quan trọng cả thì, trải lại, Hương chủ có quyền thay thế 
Hương cả, trong trường hợp mắc bận, đề chủ tọa Hội đồng làng, cũng 


.như thì hành nhiệm vụ của vị này. : 


ương Sư, vị kỳ hào thứ 3 trong làng có quyền thanh tra tất cả 
công sở hàng xã, và với tư cách này, có nhiệm vụ trình vị chủ tịch 
Hội đồng làng rõ tất cả mọi khiếm huyết về công vụ mà nhân viên 


các công sở này phạm phải. 


Chức vụ hương sư là một chức vụ hàng xã đặc biệt nhận thấy 
trong tồ chức hành chánh xã miền Nam. 


ở Bắc và ở Trung, ta không tìm thấy một chức vụ hàng xã nào 
tương tự cả — Quyền hành của vị Hương sự rộng rãi như quyền hành 
của vị Hương chủ vậy, vì Hương sư cũng có quyền thay thế Hương 
cả đề chủ tọa Hội đồng làng và hành xử tất cả các quyền hành của 
Vị này. 


Hương cả, Hương chủ và Hương sử họp thành cơ quan hành chánh 
tối ¿ao trong các xã miền Nam, vì chiếu điều 7, nghị định năm 1927, 
các vị đó có quyền đôn đốc các kỳ hào khác trong Hội đồng làng hay 
ngoài Hội đồng làng phải thi hành nhiệm vụ của họ một cách chu đáo, 
theo tực lệ hàngxã. Chinh z vị Đại kỳ hào này có nhiệm vụ quản trị 
tài sản hàng xã, thiết lập ngân sách xã, kiềm soát các khoản chỉ, thu. 


Hương cả, Hương chủ và Hương sư cũng còn họp thành cơ qua 
tài phản trong xã nữa vì các kỳ hào rgoại hạng này còn có nhiệm vụ 
xét xử các vụ phạm pháp nhỏ nhặt, không đủ tính cách quan trọng 
đề trừng trị theo hình luật (đại đề như say cượu tại chỗ công cộng, làm 
náo loạn, ầm ÿ trong làng, không thi hành các,nghĩa vụ đo tục lệ hoặc 
nhà cầm quyền hành chánh đặt ra đề giữ gìn trật tự trong làng, hay 
đề điều hành các công sở trong làng). 


Cứ xét như vậy, thì cơ quan do 3 vị kỳ hào ngoại hạng này họp 
thành cũng giống như Ủy Ban quản trị xã được thiết lập trong các xã 


s 


n"- 


“miền Bắc đo đạo Dụ ngày 23-5-1941 và Ủy ban Thường trực được 
thiết lập trong các xã miền Trung đo đạo Dụ ngày s-r-1942. 


Ngoài cơ quan chỉ huy do 4 vị Hương cả, Hương chủ và Hương 
Sử họp thành, các xã tại Nam Kỳ dưới thời, Pháp thuộc còn có một 
Số các kỳ hào nữa; các vị kỳ hào này, vì chức vụ riêng biệt của họ, 
có thề chia thành 2a hạng : Si b 
__ a) Hạng thứ nhất: gồm các kỳ hào đảm nhiệm các chức vụ 
Z- kẻ “ 


điền khiền các công sở hàng xã. 


b) Hạng thứ hai gồm có các kỳ hào “đảm "nhiệm các chức vụ 
thừa hành. Na 2 Ta 


8.—Các kỳ hào giữ nhiệm vụ điều khiền các công "sở hàng xã là 6 
người tất cả: l 


. 3) Trước hết là Hương trưởng — Vị kỳ hảo nây phụ trách việc 
giáo dục trong xã và giúp các nhân viên &láo huấn về mọi phương 


diện cần thiết, 


2) Hương chánh, là vị kỳ hào giữ công việc thầm phần hòa giải 
trong xã, vị kỳ hào này có nhiệm vụ hòa giải tất cả cấc vụ tranh tụng 
nhỏ nhặt xảy ra giữa các dân xã, Ngöài nhiệm vụ chính đó, Hương 
chánh còn là cố vấn cho 3 vị kỳ hào thừa. hành trong các nhiệm vụ 
thường ngày, Do 

'3) Hương giáo — Sau Hương chánh” là chức vụ Hương giáo cũng 

tương tự như chức vụ Thư ký trong các xã miền Bắc Và chức vụ 
Hương bộ trong các xã miền Trung  ” + 


Hương giáo giữ'nhiệm vụ thư ký của Hội đồng làng, phải lập 
0H, 


,biên bản các phiên họp của Hội đồng làng, và ghỉ chép các biên 
bản này vào : quyền sồ riêng. ị 


Ngoài nhiệm vụ chính này, Hương giáo cồn phụ' trách cả công, 
việc huấn luyện và điều khiền các kỳ hào nhỏ :uồi nữa, ' 


4) Hương quản phụ trách công việc hành chánh cảnh sát trong 
+ã, vÀ là phụ tá viên của Ông Biện Lý Tòa án 'Tỉnh về phương diện tư 
pháp cảnh sát. Với tư cách này, Hương quản có nhiệm truy tầm 
thủ phạm các vụ phạm pháp có tính cách tiều hình hóặc đại hình, 


" 
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ˆ Ngaài công việc "chính đó, Hương quản còn phải trống eo các 
đường thủy, đường bộ,chạy qua xã, 'các cầu cống, các “dây điện 
tin, điện thoại. 


1 công việc nặng nhọc như vậy, nên Hương quản có đưới quyền 
điều động của mình, 3 vị kỳ hào thừa hành trong xã, và một số: nhân 
xiên giữ nhiệm vụ cảnh sát viên trong làng, 


5) Hương bộ (hay Thủ bộ cũng vậy) — đảm trách công. việc 
quản thủ văn khố và dụng cụ hàng xã; với tư cách này, Hương 
bộ quản thủ sẽ địa bộ và sồ chỉ thu hàng xã, trông coi dụng cụ và 
đõ đạc hàng xã: : 


6) San hết, Chánh lục bộ là vị kỳ hào trông coi các việc sinh tử, 


giá thú trong xã; chức vụ này tương tự như chức vụ Hộ lại trong * 


các xã miền Bắc và miền Trung. 


b) Các kỳ hào đảm nhiệm chức bụ chấp hành: gồm có ba người 
theo thử tự sau đây: 


Hương thân, Xã trưởng hoặc Thôn trưởng tà Hương hào. 


Theo quy chế hành chánh xã ban hành nămrọ27, thì chức vụ 
của các kỳ hào chấp hành này cũng khá quan trọng, Họ là trung gian 
giữa làng và nhà cầm quyền hành chánh. Với tư cách này, họ phải 
phụ trách việc thư thuế, lập các sồ bộ thuế cùng tất cả các tài liệu do 
cấp trên đòi hỏi, .Theo thường lệ, họ phải theo rối việc thỉ hành các 
bản văn lập pháp và lập quy, các bản án Tòa án, các quyết định 
của nhà cầm quyền hành chánh và của Hội đồng làng, 


Họ phải chịu trách nhiệm chung về việc giữ gìn trật tự công cộng 
và an ninh công cộng trong xã. Họ là những nhân viên phụ tá Hương 


quản về phương điện cảnh sát hành chánh và cảnh sát tư pháp. Sáu ñ 


hết, họ có nhiệm vụ thị thực các tư ¿ự' chứng thư do dân xã lập 
ra với nhau. 


Sự phân công giữa 2 kỳ hào chấp chánh này. được Ấn định 
theo các thề thức sau : 


†) Hương thân phụ trách riêng công việc liên lạc giữa các nhà 
chức trách hành chánh hoặc tư pháp với Hiội-đồng làng, 


2H 


.! sã ` ao 


- s>) #? trưởng hoặc *'hên -trưởng giữ đồng triện của làng và phụ 
tráchziÊng việc thụ thuế của đân xã đề nạp ngân khố tỉnh—chức vụ 
của xã trưởng hơi giống như chức vụ của Lý trưởng các xã miền Bắc 
và miền Trưng, tuỳ nhiên không quan trọng bằng. : 


_3) Hương hào, đứng đầu ban cảnh sát xã, phụ trách riêng việc 
đôn đốc thi hành các công tác về kiều lộ, Hương hão cũng còn làm 
cả công việc thừa phát lại nữa, vì có bồn phân tổng đạt các tư pháp 
văn thư.cho dân xã. 


‹ Phân mục, 
, . — ĐẶCQUYỀN CỦA CÁC.-KỲ-HÀO 


Quyền trừng phạt về phương diện kỷ luật của Hội-đồng làng cũng 

._ *ả quan trọng ; quyền này được định trong bản văn năm 1937. Theo 
. điều 1r bản văn này, Hội-đồng làng có quyền câu lưu tại công sở 

của làng, trong một thời hạn tối đa là 5 ngày, những đân đỉnh nào 
bất tuân các nghĩa vụ do tục lệ trong làng hoặc do nhà chức trách 
hành chính đặt ra về vấn đề cảnh sát hoặc điều.hành các công sở trong 
xã. Tuy nhiên, muốn tránh mọi sự lạm đụngáp bức con em, bản văn 
„năm 1927 có ghỉ rõ là sự kháng cự, bất tuân thượng lệnh này cần phải 
có tính cách tầm thường đề có thề đưa ra Tòa xử phạt vi cảnh được, 


._ Cũng theo điều 12 bản văn này, Hội đồng làng có quyền giữ tại 
công sở làng, những kể nào bị bắt quả tang say sưa ngoài công lộ; 


: hoặc náo động ầm ÿ trong làng, 
Thời hạn giam giữ tuy nhiên không thề quá 24 giờ được: 


. Hội đồng làng trong Nam, cứ xét,như vậy, đã được nhà cầm 
quyền :thừa nhận quyền trừng phạt về- phương diện kỷ -luật rộng 
rãi hơn quyền trừng phạt của Hội-đồng Kỳ-bào các xã ngoài Bắc và 
ngoài Trung. Ngay trodg quy chế áp dụng tại 2 địa phương này 
trong những ngày cuối cùng của thời Pháp thuộc, người ta cũng không 

- nhận thấy những điều khoản tương tự như các điều 1 1a bẵn văn 
'1oa7 nói trên, 


Các vị kỳ hào các xã trong Nam, theo nghị định năm †g21, cũng 
được quyền, giữ lại tất cả các đặc quyền mà tục lệ đã thừa nhận cho 


+ 
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họ trườc Hiồi Phầp thuộc. Nhưn§ ngoài sử: đặc quiŠ s3 chủ các 
truyền, họ còn được hưởng các đặc quyền khắc nữa, Miột thị dự rõ rệt nhất 


là họ được trả lương khác hẳn với các kỳ hào ngoài Bắc và ngoài : 


Trung, (Theò điều 2g — bản văn 1927, Hội-đồng làng có' quyền biều 
quyết chấp thuận những khoản phụ cấp đề thù lao chó các Kỳ-hào, - 
Lễ dĩ nhiên, những quyết nghị này cần được viên Chủ tỉnh đuyệt y). 


Không những được trả lương nhự vậy, họ còn được quyền lãnh 
phụ cấp lộ, trình mỗi khi họ được lệnh "Tòa, Tỉnh gọi về' một vấn đề 
công vụ. Quyền hành của kỳ-hÃo, cứ xét như vậy, rất là quan trọng, Lế 
đi nhiên, đề cân xứng với các đặc. quyền này, các biện pháp kỳ-luật 
mà nhà chức trách giảm hộ xã có thề thi hành được với họ cũng quan 
trọng không kém, Đó là đề mục của Phân mục thử ba và cuối cùng, 


Phần mục II 


KỶ-LUẬT ẤP-DỤNG ĐỐI VỚI HỘI-ĐỒNG LÀNG 
VÀ CÁC KỲÈ-HÀO 


THeo điều xạ bản văn 1ọa7, khi một viên kỳ bào nào tô ra luôn 
luôn sơ khoảng với chức vụ đảm nhiệm, hoặc phạm lỗi lầm nặng mà 
Cai Tồng hoặc Hội;đồng làng đã chứng nhận, Chủ Tỉnh có thề áp 
dụng đối với viên Kỳ-hào đó một trong các khoản trừng phạt về kỷ 
luật sau đây: khiền trách thường, khiền trách có niêm yết tại công sở 
trong một thời gian nhất định, huyền chức, thải hồi, bãi chức. Trường 
hợp trục xuất vĩnh viễn khỏi Hội-đồng làng cũng được dự liệu. Đại 
khái, viên kỳ-hào nào bị bãi chức hoặc bị phạt giam sẽ khôn# bao 
giờ được quyền tham dự Hội-đồng làng. 


Bên cạnh những biện pháp kỷ luật có thề áp đụng đối với cá nhân 
cắc kỳ-hào, tạ còn nhận thấy những biện phúp kỷ luật có tíhh cách 
chưng mà nhà cầm quyền hành chánh có quyền thi hành đối với toàn 
thề Hội-đồng làng: đó là oiệc giải tắn Hi-đồng làng và thay thế: bằng. 
một Ủy ban hành chánh — Những trường hợp đặc biệt trong đó cách 
trừng phạt nặng nề ghỉ đây có thề áp dụng được, lạ hai trường 
hợp san ; 


— khi toàn thề hoặc đại đa số nhân viên Hội-đ 


ng làng phạm 
lỗi nặng ; 
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n cử nh sách cồ ' 


2 


3% % * * * và (cm Dư 


co. na ca. Đ ỦỐ sở l 
— khi cổ sự phẩn đổi có t8 chức của Hí ¡ đồng lẳng đổi với chính 
quyền, khiến cho sự hoạt động của các cổng Sở hàngxã bị 1gứng trệ. 


Chúng ta tưởng ã1;¡ n*¿z ghi nhận điềm sau đây, là trong các 
quy chế hành chảnh xã ban oó tại Bắc và Trung-kỳ trong giai đoạn 
.cuối cùng của thời Pháp thuộc, người ta không thề tìm thấy vết tích 
một biện pháp kỳ luật thi hành đối với toàn thề hội “đồng làng tương 
tự như biện pháp vừa nhắc ở đây. Tại ^ địa phương này, người ta' 
chỉ nhận thấy những biện pháp kỷ luật có. thề thị hành đối với cá, 
nhân các'kỳ hào mà thôi (tỉ như cảnH' cáo, khiền tr; hải hồi, - cách 
chức v-v...). Nhà cầm quyền hành chánh tại 2 địa phương đó, tuy 


cũng có quyền kỳ luật đối với các kỳ-hào trong. xã, nhưng quyền kỷ. 
luật này không được rộng rãi như ở: trong Ñam, Sở đĩ có sự sai biệt như 
' vậy, cũng chỉ vì quy chế hành chánh xã miền Nam không những 
không phân biệt cơ quan quyết nghị hàng xã với cơ quan chấp hành 
, xã, mà lại còn có khuynh hướng : công chức hóa dần dần các kỳ-hào, 


MỤC II 


Chế-độ áp-dụng tại Bác và Trung-kỳ. 


Giữa chế độ áp dụng tại Bắc-kỳ và chế: độ áp dụng tại Trưng-kỳ 
trước ngày 9-3-104s, nghĩa là trong giaí đoạn cuối cùng của thời Pháp 
'thuộc, người ta nhận thấy nhiều điềm tương đồng, nhưng điềm tương 
dòng đáng ghỉ nhất là sự can thiệp thường xuyên của cờ quan giám hộ 
hành chánh đề kiềm soát sự hoạt động của cơ quan đại diện xã, 


Đề có một ý. niệm rõ tầng về điều nầy, chúng tạ sẽ so _sánh các 
cơ quan đại diện xã tại hai địa phương Bắc và Trung, lần lượt về các 
` phượng điện sau đây ; : L 


a— chức-chưởng, 
b.— sự hoạt động, 
€— kỷ luật, l4 


kưx 


Phân. mục li R 
CƠ-QUAN QUYẾT-NGHỊ XÃ (HỘI.ĐỒNG: KỲ-HÀO). 


A) Chức-chưởng của cơ-quan quyết-nghị xã tại. Bắc là tại 
Trung. : 


Hội-đồng kỳ hào, ở Bắc cũng như ở Trưng, được quyền quản tị 
xã và quản lý các quyền lợi hàng xã, Cũng vì vậy mà về thực tế quyền 
hành của Hội-đồng kỳ-hào cũng rất là rộng rãi. Tuy nhiên, bên cạnh. điềm 
tương đồng này, người ta cũng có thề nhận thấy một vài điềm dị 
biệt đáng ghi, Đại khái ở Bắc, việc quản trị công việc hàng xã được 
giao phổ cho “Hội~đồng kỳ-hào đảm nhiệm lấy một mình, Ở' Trung, trái 
lại, công việc này được giao phó cho Hội,đồng kỳ-hào uà Ủy san thường 
trực xã chia nhau phụ trách. Không những thế, Chủ tịch và Phó chủ 
tịch Hội-đồng kỳ-hào tại các xã miền Bắc có những chức chưởng đặc 
.biệt mà Chủ-tịch và Phó chủ tịch Hội-đồng kỹ-hào các xã miền Trung 
không có. 


- Nếu chúng ta đi sâu vào chỉ tiết và lập bảng so sánh các quyền hạn 
của Tội đồng kỳ-hào các xã miền Bắc với quyền hạn của Hội.đồng kỳ 
hào các xã miền Trung, ¿a cồn có bớt nhận thấy một số các điềm-dị biệt 
đáng hề. 


1) Về ẩn đề qui định tục lệ hàng xã: 


Hội-đồng kỳ hào xã miền Bắc phụ trách công việc soạn thảo và 
quản thủ quyền Hương ước ghỉ rõ: tực lệ áp. dụng trong xã. Muốn làm 
tròn công việc này Hội đồng kỳ-hào cần phải chú trọng đến các phong 
tức, tập quấn trong xã, các như cầu và nguyện vọng cửa dân xã, ở 
Trung, trái lại, công việc nói đây được phân chỉa giữa Hội- -đồng kỳ-hào 
và Ủy ban thường trực. Bản dự thảo Hương ước do Ủy ban thường 
trực lập ra, cần phải được Hội đồng kỳ hào duyệt xét lại. 


', 2) Vấn đề ngân sách xã. 


. 


Ở' Bắc, riêng Hội-đồng kỳ-hào (hay Baw quản trị) mới có quyền: 


thiết lập ngân sách hàng xã và kiềm sbát sự thi hành ngân sách này. ở 
Trung, cÁc quyền hành này được giao phó cho Hội-đồng làng lẫn Ủy 


ban thường trực, Ủy ban thường trực có nhiệm vụ thiết lập bản dự ` 


án ngân sách, còn Hộï-đồng kỳ hào có nhiệm vụ duy nhất là kiềm 
soát sự thì hành ngân sách. 
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sả) 


CÔ 3 Vš vấn #8 duế khóa, ~ 


.Ở' Bác, Hội-đồng kỳ hào (hay Ban quản trị) có quyền tự ý thiết 
lập.các sắc thuế thu 'chơ ngân sách hằng xã, càng là ấn định phần thuế 
mà xã phải nộp cho hgận sách Chính phủ ' Bảo-hộ, Ở Trung, riêng 
Ủy bán thường trực mới có các quyền này, kácế = 


`4) Về nấn đề hành chánh xã. 


ở Trung, tất cả các công việc này được phân. chia giữa Hội-đồng 
- kỳ-hào và Ủy ban thưởng trực., Riêng Hội đồng.kỳ hào mới có quyền 
'đề cử các ửng viên vào chức vụ Lý-Hưởng, Phó Tý và'Ngũ - hương. 
- Nhưng đến khi kiềm soát công việc lầm “của ' các chức dịch hàng 
"xã nầy, thì riêng Ủy viên ban tử Thực mới có ` quyền đó, 
— +3) Về tẩn đề tư pháp xã, .. “ 


Ở: Bắc, công việc trừng trị các vụ vị phạm.nhẻ nhặt tục lệ hàng 
xã, cùng là công việc hòa giải các Vụ tranh tụng không: duan.hệ XÂy ra 
giữa dân làng thuộc thầm quyền độc,nhất của Tiến chỉ (hoặc của 

. Tuứ chỉ, khi Tiên chỉ vắng mặt hay mắc bận). : 


¿. Trung, trái lại, nhiệm vụ tư Pháp này, đyyợc; giao phó cho toàn 
thề Ủy-ban thưởng trực Hội-đồng_ kỳ-hào, nghĩa là một ,đoàn thề 
gồm có ít nhất 4 người. : KG, . 

Những điềm đị biệt giữa chế đề áp dưHề' tại Bắc và tại Trưng về 
phương diện quyết định của cơ quan quyết--nghị đù Sao, cũng chỉ là 
những điềm đị-biệt không quan-trong mấy,. Ta.có:thề nói rằng, về đại 
;cương, chức, cbưởng-của cơ-guấn‡quyết:nghị,rgiền:Bắc Sũng:giống hệt 
như chức chưởng. cơ-quan quyết nghị miền íT: TUDB, VÌở cả 2 địa 
phương tông Việc quản trị xã và quản lý,„các quyền hành hàng xã 
đều do cơ quan quyết nghị phụ trách cả. 


: B) Sự hoạt-động của cơ-quan quyết-nghị xã. ˆ 
.1) Ở BĐứ, đạo Dụ căn bản ngày 33-5-1041 khống qui đị+h rõ các 
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thề thức hoạt động của cơ quan quyết nghì làn xã lây là Hội. -đồng ‹ 
Kỳ-hào), Thành thử, chúng ta không) được rốcơ quan này sinh” hoạt 
như thể nào, nhóm họp mỗi năm mấy kỳ thưởng lệ, cùng là số kỳ hào 
cần phải hiện điện đề cuộc thảo luận của Hội-đồng có giá trị là bao 
nhiêu, Đề bồ khuyết các sự thiểu sót này, Thống-sử Bắc kỳ, đã ký một ˆ 


thông tư ngày 14-10-1041 giải "thích tường. tận. cách thức thì hành 
đạo Dụ nổi trên, . 1% 


'Theø thông tư này, ta nhận thấy cách thức hoạt động của. cơ Ï 
„quan quyết nghị miền Bắc được ấn định như sau: ' 


Š “Tiên chỉlà chủ tịch đương nhiên của Hội-đồng Kỳ- hào. Ni 
trường hợp Tiên chỉ bị trở ngại không. thề chủ tọa được, Thứ chỉ sẽ 
thay thế. Chữ trở ngại nói đâŸ cần được hiều theo nghĩa rộng. 
"Thành thử, có thề coi như bị trở ngại, một vị Tiền chỉ nào vì già yểu quá 
không còn đầy đủ khả năng đề làm việc, hoặc vị Tiên .chỉ nào bị bệnh 
nặng không chữa khỏi, hay. bị bệnh mất tri, cũng như vịtiên, chỉ nào 
ở trong trường hợp thất tung theo luật định. Mặc dầu không thề hành 
xử nhiệm vụchủ tịch Hội-đồng Kỳ hào, vị Tiên chỉ vẫn được phép 
hưởng các. đặc quyền theo tục lệ về phương điện nghỉ thức và lễ nghi. 


. (Trong trường hợp xã có nhiều thôn, mỗi thôn có 1 Hội. -đồng kỳ 

: hào. và 1 Tiên chỉ hàng thôn. Nếu các Hội đồng Kỳ-hào họp hội nghị 

liên tịch, ngôi chủ tọa sẽ dành cho vị Tiên chỉ thôn nào quan trọng 

nhất; theo thường lệ, những cuộc hội nghị liên tịch này thảo luận 
về các việc hàng xã có tính cách chưng cho nhiều thôn); 


Hội đồng kỳ-hào nhóm phiên đại hội vào thắng 6 âm lịch mỗi năm. 
“Trong phiên đại hội này, bản danh sách các kỳ hào hàng xã sẽ được 
đem ?a kiềm điềm lại. Lúc đó, sẽ thư nhận các kỳ hào mới, 


: Về nhân số kỳ-hào cần phải hiện điện đề hội đồng kỳ-hào có thề- 

thảo luận và đề cử một cách hợp pháp các chức-dịch hàng x3, như 
Phó lý chẳng hạn, đạo Dụ năm loại trong điều thứ 324, chỉ 
nói một cách mơ hồ là aHội.đồng sẽ quyết định theo đa số về việc 
đề cử ứng viễn vào chức vụ Phó lý». 


Ta không được rõ, đa số tương đổi, hay đa số tuyệt đối. Thông 
tư nói trên của Thống-sử Bắc-kỳ đã bồ khuyết điềm nghĩ ngờ này và 
ghirõ là đa số nói trong đạo s) là đa số quá bán và mỗi khi Hội đồng 
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* 


.ta không thấy ghị các thề thức: về vị 


: hào, thề thức lập biên bản và lưu t 


' mục đích là đề đề cử các ,chức 


SỐ' quá bán, 


Trong đạo Dự năm 1o4r cũng nh trong 'Thông~tư của ,Thống-sứ, 


ệcghi chép các cuộc thảo luận và 
nghị quyết của Hội-đồng Kỳ hào; -tá không ỹ 
nhiệm lập biên bản các phiên họp thư 
F bản như thế nào. Tạ chỉ 
ủa Hiội-đồng Kỳ-hào mà 
nh hằng xã, Hiội-đồng kỳ 
š©f8g phải được chuyền đệ lên 


biết có một điềm 1à : Về những . 


hào phải lập biên bản và biên b 


IP dụng hồi năm 1941 tại miền Bắc, 
đã không ấn định một cách đầy đ õ tệt nhiều điềm, liên quan đến 
z sinh hoại i vừa có địp nhận thấy ở trên, 
Xã, ồi năm 1942 tại miền Trung 
đã tả ra hoàn hảo hơn nhiều nề hương điện nói đây. Ở Trung, theo thề 


. trường hợp định túc số này không hội đủ, phiên họp sẽ được hoãn 


đại và Hội-đồng sẽ tái nhóm ba ngày 'sau ¿ lần thứ hai Hày, cuộc thảo 
luận này có BỈá trị, bất luận số nhân viên` hiện diện bạo: nhiện, . ' 


Đạo Dụ năm 1942 ấn định :cả các điều kiện cần thiếc đề cuộc thảo 


luận được hợp pháp cùng là cách thức đăng ký biêñ bản tắc phiên 


họp. Đại khái theo điều s đạo Dụ, các quyết nghị của Hội-đồng Kỳ- 
hào cần được: chấp thuận theo tia số quá bán cắc Eỳ.hạo hiện diện 


mỗi phiên họp SẼ lập biên bản ghi rð các vấn đề thảo luận ; biên bản 
cần phải có chữ ký của tất cả các hội viên hiện điện, Các }ỳ-hào khiếm 
diện trong phiên họp, nếu nhận thấy Tiộ-đồng Kỷ-hào đã lạm quyền 
một cách hiền nhiên,' hoặc vị phạm luật pháp hiện hành, có quyền 


` Ôứa cÁc thê lệ mả nhà cầm quyền Pháp đã đặt za liên quân tới sự 


sinh hoạt của Hội.đồng Xỳ hào, chúng ta đã nhận thấy nhà cầm nuyện _3 


hành chánh có thề kiềm soát một cách khá chặt chẽ cơ quan quyết nghị 
xã, Hội-đồng Kỳ-hào: 


Chú thích ; Trên đây chúng ta vừá so sánh sự hoạt động của Hội 
đồng kỳ-hào các xã miền Trung với sự hoạt động của Hội-đồng kỳ- 
hào các xã miền Bắc, nếu bây giờ ta so sánh sự ñoạt động của Ban Quản 
trị xã miền.Bắc với Ủy ban thường trực xã miền Trung, chúng ta cũng 
nhận thấy rất nhiều điềm giổng nhau ; có khác nhau họa chăng về một 
vài điềm chỉ tiết. Tỉ nÂm số các phiên họp ‡ Ở Trung, Ủy ban thường „ 
trực.xã, ít nhất phải nhóm họp mỗi tháng một lần, còn toàn Hội-đồng 
fÿ-hào 6 thắng r lần. ở Bắc trái lại, trong quy chế hăm 1041, ta chỉ 
thấy ghi là Ban quản-trị, mỗi năm hai kỳ, phải tường trình Hội-đồng 
Kỳy-hào xã rõ công việc làm của mình, kỳ thử nhất trong tháng Giêng 
âm-lịch, kỳ thử hai trong tháng Bầy âm-lịch, Đó là nói về các phiên 
họp đề tường trình về công tác đã thực hiện được, còn những phiên 
họp đề lầm: việc thì có phải tháng nào- cũng có, hay. mấy tháng mới có 
một lần, quy. chế không nói gì về điềm này cả, và đề mặc tục-lệ mỗi 
xã quyết định. 


C) Ván-đề kỳ-luật thi-hành đối với cơ-quan quyết-nghị xã. 


Nếu các quy chế hành chánh xã tại Bắc và tại Trung đã ấn định 
một cách khá rõ ràng chức chưởng của cơ qưan quyết nghị xã và các 
thề lệ liên ' quan đến sự hoạt động của cơ quan này, thì trái lại các quy 
chế đó đã không nói gì về các biện pháp chế tài mã nhà cầm quyền 
hành chánh có thề áp dụng đối với cơ quaa quyết dghị xã. Như, chúng 
tả đã có dịp nhắc sơ qua trên đây, trong đạo Dụ năm 1041 Ấp 
dụng tại Bắc.kỳ, cũng như trong đạo Dự năm 1042 thi hành tại Trùng- 
kỳ, ta.không hề nhận thấy một điều khoản nào cho phép nhà cầm 
quyền hành chánh được thi hành đổi với Hội-đồng Kỳ-hào xã tại a 
địa phương đó những biện pháp kỷ luật tương tự như những biện? ˆ 
pháp Kÿluật đã được đự liệu trong quy chế hành chánh xã miền Nam, 
Nguyên nhân sâu xa của sự khác biệt này có lẽ là chế độ tự trị cỗ 
truyền của xã thôn miền Bắc và miền Trung, chế độ tự trị mà tác giả 
các quy chếxã năm roát và1942 đã không dám xâm phạm một cách rõ 
rệt, mặc đầu rất muốn tăng cường: sự giám hộ của nhà cầm quyền 
hành chánh đối với xã thôn, - 
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Nhưng nếu ta phân tích kỹ chế độ.áp dụng: đối với cơ quan chấp 
hành xã, ta sẽ nhận thấy một sự khác hân, „ Ẹ 


Phân múc ïï 
; ` ÈÊØ-QUAN CHẤP.HẠNH XÃ 


Đanh từ này dùng đề chỉ cất Giữt dịc _ tHừa hành xã, không 
những các chức địch đứng làm trung gian gi Ä xã về nhà cầm quyền 
mà cả các viên chức thừa hành thực thụ dữa, CHũng ta sẽ lần lượt 
xết ; , l : 


2) Cắc chức chưởng của chức địch hàng xã, 
b) Các quyền lợi và các biện pháp kỷ luật, : 

_ a) Các chức chưởng của các chức-dị<h hằng xã. 
Chúng tạ Xết trước tiên ; ' 


+) Chức chưởng của các chức địch xã đứng làm trung gian giữa xã 0à 
nhà. cầm quyền hành chánh ; Tj-trưởng uà Đhá-ý. - 


1. — Lý trưởng, Vì đứng làm'trung gian giữa xã và' nhà cầm quyền 
hành chánh, nên Zý-Yrưởng pš phương diện chính trị nŠ hành chánh “chưng, 
có nhiệm vụ phải thi hành luật lệ; và các quyết định của các cấp hành 
chánh — cuủg cấp tất cả các tài liệu do nhà hành chánh cấp trên 
đòi hỏi Lý trưởng cùng là thị thực (certifier) các chứng thư, 


Đạo dụ nấm 1Ø42 trong Trung còn đi xạ hơn, nữa vì bắt, buộc 
Lý trưởng phải tường trình Quan bản, hạt..rõ tất cả các biến chuyền 
bất thường XÂY ra trOng xã, '_ - 

Về phương điện tư pháp, Lý trưởng có trách nhiệm t*+; ầm các 
tội đại hình và tiều hình, chứng nhận các tội vi cảnh, nói một cách 
khắc, Lý trưởng có trách nhiệm về việc nội an trong xã, Lý trưở 


% Ề ‹ cỗ HH 
“.. , ẳ ' 


l2 'phương điện thuể khỏa, công việc của Lý-trưởng tại các xã miền 


Bắc và miền Trung rất là nặng nhọc vì phải đâm nhiệm công, việc thư 
tất cả các sắc thuế mã dân xã phải đồng cho chính phổ: bảo hộ Pháp 
rồi nộp số tiền thuế đó tại ngần khổ tình. 


Riêng tại các xã miền Bắc, Lý. trưởng còn phải đảm nhiệm nhiều 
công việc nặng nề khác mà Lý trưởng ở các xã miền Trung không biết 
tới, Đại khái, nhự trông coi giữ gìn các đường bộ, đường thủy hay 
các công trình. kiến trúc ở trong địa phận xã mình như đê, đường 
xe lửa, cầu, cống, dây điện thoại, đây điện tín, 


2,— Phó lý cũng là một chức dịch đứng làm trung gian giữa xã 
và nhà cầm quyền hành chánh — Phó lý phụ tá Lý trưởng về tất 
cả các công việc của viên này, . 


Trong cất xã miền Bắc, Phố lý thường phải phụ gách việc 
tuần phòng trong và ngoài xã, cùng là canh phòng các đường bộ, 


2) Chức chưởng của các chức dịch thừa hành hàng xã. 


Ở Bắc cũng như ở Trung, người ta nhận thấy eó`3 viên chức 
thừa hành, mặc dầu tên gọi có khác, nhưng công việc đảm , nhiệm 
đều giống nhậu, Ỷ j 


†) Viên thử: nhất phụ trách công việc sinh tử giá thú trong xã __. 
Ngoài Bắc gọi là Z12-lại, còn trong Trung gọi là Hương bộ. Ở Trung, 
vì chức vụ chưởng 'bạ không được đặt ra, nên Hương-bộ phải đồng 
thời phụ trách cả công việc quản thủ các sŠ địa bộ, các trích lục đồ 
bản các ruộng công, đất cộng, cùng là kiềm soát và chứng thực các' 
lời khai: của đường sự gửi lên Ty Địa chánh tình liên quan tới việc 
chuyền dịch bất động sản của họ. 


\ 


a) Viền thử hai đảm nhiệm công việc quản thủ, công quỷ hàng xã, 


Ngoài Bắc gọi là Thủ quỹ, trong Trung gọi là Hương bản, Công việc. 


chính của viên chức hàng xã này là giữ quỹ hàng xã và quản ý quỹ 
đồ (ở trong Trung, theo thề lệ chung — trừ khi nào tục lệ,xã-ấn định 
khác thì không kề, Hương bản chỉ được giữ trong 'quỹ một sổ tiền 
nhiều nhất là 2o$% mà thôi, Nếu số tiền ký quỹ nhiều hơn 3o#, thì số 
tiền trội 7a phải đem ký thác tại các nhà phú hào có danh tiếng trong 
xã do Hội đồng Kỳ hào chỉ định): Thủ quỹ hoặc Hương bản có quyền 
thu các. sắc thuế hàng xã, cùng là các khoản tiền mà quỹ hàng xã đườc 


: dó4 


tá 


by 


quyền hưởng chiếu hương ước, hoặc luật pháp hiện hành. Riêng thủ 
quỹ hoặc Hương bản mới có quyền cấp phát biên đai như trên. Công 
việc làm của Thử quỹ hoặc Hương bản đều do Tiển chỉ,hoặc Chủ_tịch 
Ban quản trị xã kiềm soát lại, ¬ : ¬ 


(Trong các xã miền “Trung, công việt kiềm soắt các khoản chỉ, thu 
này của Hương bản, đều gỉao phó cho Thứ chỉ hay Chủ tịch Ủy ban 
Thường trực xã đảm nhiệm). - ` 


3) Viên chức thừa hành thứ 6a, đứng đầu các tuần đỉnh trong làng 
Đắc gọi là Trương tuần, ở “Trưng gói là Đương kiềm, Viên chức này 
có nhiệm vụ thi hành các chỉ thị của Tiệi-đồng Kỳ hào liên quan đến 
công việc cảnh sát và tuần phòng trong xã (Giữa.chức vụ Hương kiềm 
trong Trung và chức vự "Trương tuần ngoài Bắc,cũng có một điềm 
đị biệt nhỏ đáng ghỉ là Trương tuần ở ngoài Bắc được đặt đưới quyền 
Phế lý, không chịu quyền chỉ huy của Phó lý và được tực lệ hằng xã 
giao phó cho một số công việc của Phó lý ở ngoài Bắc), 


. điều khiền trực tiếp của Phó lý; Hương kiềm, trải lại,. ngang hàng với 


Ngoài Đa viên chức thừa hành hàng xã mà các xã trong Trưng và 
ngoài Bắc đều có cả, còn có một vài chức vụ thừa hành nữa có: & các 
xã trong Trung nhưng: không có.ở các-xã ngoài Bắc hay trái lại, có ở 
Bắc thì lại không có ở Trung. Chẳng ta chỉ cần đan cử một vài thí dụ. 


. ỞBắc chẳng hạn, chúng 'ta nhận thấy có hai viên chức thừa hành 
xã : Chưởng bạ và Thư ký không có ở Trung vì chức Yụ của các viên 
chức này, ở trong các xã miền Trung, đều do một đgười kiêm nhiệm 
cả. Đó là ương bộ, Chưởng bạ, như chúng ta đã biết, phụ trách công 
việc quản thủ sồ địa chính và các bản đồ ruộng đất trong xã, mà thề 
lệ đạc điền áp dụng tại Bắc bắt buộc phải có, Ki Tết 


Thư ký, phụ trách công việc lưu giữ hồ sơ tài liệu của Hiội-đồng 
Kỳ-hào và ban Quản.trị. = ý. _ 

ở Ẩrung ta cũng nhận thấy có 2 viên chức thừa hàn cấp xã: Hương 
mục tà Hương địch mà ngoài Bắc không có và các Công việc đo hai 
viên chức này phụ trách đều giao cho Phó lý đảm nhiệm cả. 

“Tương mục, theo quy chế hành chánh xã miền Trung cỏ trách 
nhiệm trông coi đường b , đường sắt, đường thủy và các công trình 
kiến trúc khác như cầu ống. v.v... chạy qua địa phận xã,— Mỗi khi 
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có: công tác ích lợi chúng- gì, cần phải huy động nhân lực trong xã, 
Hương mực phải đảm nhiệm việc này. 


Thương địch là miệt chức địch hàng xã chỉ có ở trong các xã miền ˆ 


Trung mà thôi. Nhiệm vụ chính của viên chức này là thông- báo bằng' 
cách rao.mõ,- đánh xâu đề dân làng rõ các lễ tiết trong làng cũng, nhữ' 
các mệnh lệnh của nhà chức trách hành chánh các cấp (ở Bắc, công 
việc do Hương dịch đảm nhiệm được trao phó cho £šäy ‡ớ làng. hay 
anh mổ). Ề , 


b) Quyền-lợi của cơ-quan chấp-hành xã và biện-pháp kỳ-luật 
ápdụng đối với cơ-quan chấp-hành xã. 


r) Quyền lpi,—.Khác với các kỳ hào trong Ñam, các chức dịch 
hàng xã ở Bắc và ở Trung không được lĩnh một khoản phụ cấp nào 
bảng tiền bạc cả: vì theo nguyên tắc vẫn thông dụng trước, các chức 
vụ của Họkhôäg được thù lao—.Cũng vì vậy, mà đề khuyển khích họ, 
các quy chế hành chánh xã nấm 1041 và 1942 có trù liệu cho họ được 
hưởng những quyền lợi tỉnh thần. Đại khái, họ được dự các phiên 
họp của Hội-đồng Kỳ hảo và được phép hưởng các quyền lợi mà tục 


. lệ xã vẫn thường đành cho các viên Kỳ hào chính cống. Họ có thề được ˆ 


ban thưởng phầm hàm vào dịp xuân thủ sau một thời gian lâm việc (t). 


Riêng ở: trorig Trùng, ngoài các quyền lợi nói trên, các kỳ lý còn 
có thề được liệt vào hạng Miễn điêu hay Miễn sai nữa, với chức vị này 
họ sẽ được miễn khỏi phải nộp thuế và có thề được gia nhập Hội-đồng 
Kỳ hào (điều 43 —Dụ ngày 5-1-1942)- ì 

Lý trường và Phú-lý vì là những chức dịch thừa hành cao hơn tiết 
ở trong xã nên được quyền đeo thẻ bài bằng đồng. 

2) Biện pháp kỷ luật. 

Chúng ta vừa điềm qua các quyền lợi mà quy chế hành chánh xã 

. đãnh cho các chức địch thuộc cơ quan chấp hành xã. Nhưng không 
phải là chỉ riêng với các quyền lợi này mà nhà cầm quyền có thề chế 
ngự các kỳ lý ủào.đâu. Nhà cầm quyền còn có một phương tiện khát, 


(1) Muốn có một ý niệm về các phầm hàm mà kỳ lý các xã tại Bắc kỳ được ban 
-thưởng, ta chỉ cần đợc lại đạo Dự ngày 23-10-1241 ; ở trong Trung ta chỉ" cần xem lại 
Đạo dụ ngày 5-1-1942. 
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mãnh liệt hơn, đề đạt được tnục tiêu này nữa : đó là thì hành các 
biện pháp kỳ luật — Các khoản trừng. phạt về phương điện kỹ luật 
được ghi rõ trong ‹ .điều 35, đạo Đụ” nEày 2375-1941 và điều 46 đạo Dự 
ngày s-1.1o42. Các biện pháp kỷ luật đó, theo. thứ tựy từ nhẹ đến nặng, 
là các biện pháp sau : khiền trách thường,. khiền trách ghi vào lý lịch 
và chậm thăng thưởng trong r năm, thải hồi và cách bãi. Biện pháp 
cáth bãi nặng hơn cả vì có ảnh hưởng thủ tiêu bằng sắt cửa đương sự, 


' Hơn nữa, biện pháp kỷ luật này còn' có ảnh hưởng 'giáng cấp của 


đương sự. : v4 


Nhà chức trách hành chánh có thầm, quyền đệt trừng trị về phương 
điện kỷ luật các chức địch hàng-xã là vị Nam quan đầu tỉnh, nhưng 
quyết định trừng phạt của vị này cần phải được" viền 'Công sứ Pháp 
duyệt y, (Tả nên chủ ý một điềm sau lä theo điều 4? đạo 'Dụ ngày 
5-1-1942, các quản bản hạt: Trí phủ. hay Tri huyện ở tròng Trung có 
quyền khiền trách các chớc dịch hàng xã, miến là phải phúc trình các 
quan tỉnh rõ). Riêng về biện pháp' kỷ luật' nặng nhất là các bãi mỗi 
khi đượng sự bị tòa án xử phạtvề một tội gì làm tồn: thương đến. 

Â 


tien cần phải có quyết địáh của nhà cầm duyềủ TiãnH' chánh. 


: ˆ Như ta đã rõ, nhà cầm quyền Pháp trong thời kỳ Pháp thuộc đã 
tìm ¬ tăng cường sự iám hộ của cơ _ quan Rằnh tinh đối với. xã 


tuyền lựa các cơ quan đại điện xã, như là q quy định cHức ng của các 
cơ quan hày, cùng là thề thức hoạt động và kỳ [Bật của các cơ quan 
đó. Những ngoài những biện pháp nói ' đây nhật ra th: rõ- rệt 
làãnh hưởng trực tiếp đến chỉnh: ngay "các L ¿diện x, 


nhà cầm quyền Pháp còn áp dụng một loại kh khác nữ, 'những 


, biện pháp nhằm mục đích kiềm soát hành vỉ của cád”cơ quần đại điện 
- đó, 


Thủ tục kiềm soát hành vi của các cơ.quan đạf diện xã là vấn 
đề mà chúng ta sẽ lược xét trong đoạn thứ hai, 
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ĐOẠNHI  *- 


_THỦ/TỤC KIẾM-SOÁT HÀNH-VI 
CỦA CÁC CƠ-QUAN ĐẠI-DIỆN XÃ 


Sự kiềm soát hình vi của các cơ quan đại điện xã đưới thời Pháp 
thuộc đã được thực hiện dưới 3 hình thức : 


3» hình thức thứ nhất —. kiềm soát tính cách thích ứng của các 
hành vi này. 


_'a) hình thức thứ hai — kiềm soát tính cách hợp phần của các 
hnh vi này, 


3) hình thức thứ ba — kiềm soát tài chánh hay nói một cách “khác, 
kiềm soát sự quản lý các tài sản hàng xã, 


Tưng MỤC I 


THỦ-TỤC KIỂM-SOÁT TÍNH CÁCH THÍCH-ỨNG 
CÁC- HÀNH-VI CỦA CƠ-QUAN, ĐẠI-DIỆN XÃ 


Các cơ quan đại diện xã—Hội-đồng kỳ hào—như chúng ta đã rõ,, 


được quyền quyết định một cách khá rộng rãi về tất cả các công việc 
hàng xã, cũng vìivậy mà các sự lạm quyền hành phương hại đến nắn 
tài chính xã rất để xảy ra được- 


ĐỀ ngăn ngừa các sự lạm dụng này, qui chế hành chánh xã tại 3 
địa phương đã trù liệu biện pháp kiềm soáttính cách thích ửng kệ 
hành vi của Hội-đồng kỳ-hào. Cũng vì vậy mà, về một số việc, Hội. 
đồng kỳ-hào không có quyền tự ý hành động, và cần phải được sự chấp 
thuận trước của cơ quan giá n hộ hành chánh nói đây là ông Chủ tỉnh, 


Ta chỉ cần đan cử một vài thí dụ là đủ rõ : trong các Xã miền 


Nam chẳhg hạn. 


, TRÍ dụ thử nhất : về việc cho thuê các tài sẵn công của làng : muốn 
ngăn ngừa các Hội-đồng kỳ-hào khỏi, có thề vì không hiều biết, hoặc 
thiên vị mà đem các tài sản xã cho thuê trong một thời hạu quá lâu 
với một giá quá rẻ, làm thiệt hại cho quỹ hàng xã, quy chế hành chánh 
xã miền Nam — nghị định ngày 3o-1o-Io27 — ấn định trong điều 15 
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đ 


là « khế ước cho thuê chỉ có hiệu lực pháp lý nều có chữ .đuyệt y 
của 'viên quan Chủ tỉnh ; trong trường hợp thời hạn thuê dài quá ba 
ˆ mšm, khế ước cần phải được sự thờa hiệp trước của Thống đốc Nam 
kỳ tại Hội- -đồng tư-vấn' ». 


Cử xét như vậY:, ,thì tùy theo tính cách quan trọng nhiều hay ít 


F của công việc làm cửa cơ quan đại điện, nhầ chức trách hành chánh có l 


thầm quyền đề kiềm soát tính cách thích ứng cửa công việc đó sẽ phải 
là Chủ tỉnh hoặc là “Thống-đốc Nam-kỳ. Lẽ dỉ" nhiên, trước khi cho 
phép, các nhà chức trách hành chánh này cần phải xét duyệt xem việc 
Hội- đồng làng đem tài sản hàng xã cho thuê như vậy có thích ứng hay 
không ? giá tiền thuê có lợi cho xã không ? thời giận cho.thuê c6 đài khá 
không ? Nói tóm lại, nh lợi tải chánh. của xã cô được bảo đảm 
không ? “. \ + 


Thí dụ thứ 2 : Các việc chuyền mất: “tài. sẵn lông xã, 


Theo điều 16 nghị định ngày 30-0-1927, tất cả các việc chuyền 
mãi bất động-sản hàng xã, dù chỉ là mãi lai thực (bán đợ) cũng vậy, 
cần phải được Thống đốc cho phép trước, chiếu đề nghị có viện dẫn 
lý do của Chủ tỉnh sở quan. Nếu chuyền mãi bằng phương pháp đấu 
giá hoặc thương thuyết với nhau — khế ước chuyền mãi chỉ được coi 
như chính thức thành lập sau khi Thống đốc' Nam-kỳ chuần-y, 


Thí. dụ thứ 3 : Vay tiền — Điều 17 nghị định ngày jo-to-toag, tuy 
mặc nhiên công nhận cho cácxã quyền được kết khế vay tiền qua sự 
trung gian của Hội-đồng làng — nhưng đã trù liệu những biện pháp 


. kiềm soát tính cách thích ứng của việc vay tiền này. Thủ tục kiềm soát 


đó như sau : Bao giờ cũng cần phải có một sự thảo luận của t1ội-đồng . 
làng và quyết nghị của Hội.đồng lâng:về việc vay tiền cần phải được 


, viên Chủ tỉnh chấp thuận — Nếu số tiền vay quá zoo$, bắt buộc phải 


có sự chấp thuận không phải của Tỉnh trưởng mà là của Thống-đốc 
Nam-kỳ. 2 

ThÍ dụ thứ 4 : Về việc khởi tổ (tức là thưa kim) trước tò án, kháng 
tế một. bản án của Tòa hay điều đình 0ề một 0ụ tranh tụng nào cũng Đậy. 
Vi những hành vi pháp lý này có ảnh hưởng trực tiếp đến nền tài. 
chánh hàng xã nên sự Kiềm soát tính cách thích ứng các hành vi đó 
cũng cần thiết, Cũng vì vậy, mà `điều 18 nghị định ngày 30-10-1027 ấn 
định rằng Không một Boy xã nào trong Nam được thưa kiện trước Tòa, 
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nếu không được Chủ tỉnh cho phép ;sau khi Tòa tuyên ấn rồi, nếu 
bẩt phục tăng quyết định của Tòa và mưốn chống lại quyết định đó 
ở Tòa án cấp trên (thượng tố), xã lại cần phải xin' phép viên chủ tình 
một lần nữa, Điều 2s bản văn này cũng ấn định rằng không. một xã 
nào được điều đình đề tự ý giải quyết một vụ tranh tụng, nếu không 
được Thống đốc cho phép tại,Hội đồng tư vấn, 


"Trên đây chúng ta chỉ nói đến những biện pháp kiềm soát tính 
cách thích ứng các hành vi của cơ quan đại điệa xã (Hội đồng làng) 
tại Nam kỳ, bây giờ chúng ta thử xét xem, ở Bắc và ở Trưng, cơ quan 
giám hộ hành chánh đã kiềm soát hành vi của Hội đồng kỳ hào xã về 
phương điện này như thế nào. 


1 Ở Bắc, quy chế hành chánh xã trù liệu thủ tục kiềm ˆ soát tỉnh 
cách thích ứng -của các hành vì của Hội đồng XXỳ hào khi những hành oi 
này có ảnh hưởng đến nền tài chánh hàng xã. Điều 287 Bộ Dân luật Bắc 
kỳ chẳng hạn, trong khoản cuối cùng, có ghi rõ là xã nào muốn vay tiền, 
bán hoặc cho thuê các tài sản cỏa mình, hay nói một cách khác, muốn 
ký kết một bản khế, ước nào với ai liên quan đến tài chánh hàng xã, 
bắt buộc phải được Công sứ bản tỉnh cho phép trước; nếu số tiền quá 
soo$, cần phải xin phép Thống sứ Bắc kỳ, Cứ xét như vậy, thì cơ quan 
hành chánh có quyền kiềm soát tính cách thíchứng các hành vi nói đây 
của Hội đồng Kỳ hào xã là Công sử bản tỉnh, khi số tiền ghỉ trong khế 
ước từ soo$ trở xuống ; nếu số tiền trên 5oo$ cơ quan kiềm soát là 
Thống sứ Bắc-kỳ. 

Những điều từ 364 đến 213, Bộ Dân sự thường sự tổ tụng áp dụng 
trước các Tòa Nam Án ở Bắc-kỳ cũng ghỉ rõ các thề thức mà các” 
xã phải tuân theo mỗi khi muốn thưa hiện aÍ trước Tòa Án, hoặc theo 
"kiện ới ai trước Tòa Ấn : thề thức đó là các xã bao giờ cũng phải 
xin phép trước viên Công sứ bản tỉnh, Nhà chức trách hành chánh 
"Tỉnh, như vậy,.đã có thề kiềm soát tính cách thích ứng, các hành vị của : 
cơ quan đại điện xã về phương điện này. 


2) ở Trung, chúng ta cũng dhận thấy trong bộ Dân tuật những 
điều khoản tương tự như những điều khoản trong bộ Dân luật Đắc kỳ, 
nhằm mục đích quy định thủ tục kiềm soát tính cách thích ứng các 
hành vi của cơ quan đại diện xã, Hội đồng Kỳ hào, mỗi khi muốn ký , 
kết khiếeước với ai hoặc khởi tố trước Tòa, Đó là điền khoản 2a, 6 Bộ 
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Luật Hệ Trung kộ. Mắẫi khi muốn sa các hành ví pháp Ìý nói trên, tiội 
đồng Kỳ hào phải xin phép trước cơ quan giám hộ hảnh chánh xã, 12ây 
là vị Nam quan đầu tỉnh và viên Công sử người Pháp. Nếu số tiền 


;ghỉ trong khế ước quá .g0o0$, cơ quan giám hộ hành chánh là vị 
“Thượng thư Bộ Lại và Khâm sứ Trung kỳ... 


+ 


MỤC Iï 


THỦ-TỤC KIỂM-SOÁT. TÍNH.CÁCH HỢP-PHÁP CÁC. 
HÀNH.VI .CỦA. CƠ-QUAN-ĐẠI DIỆN.XÃ - 


Câu hỏi mà ta Êó thề nêu ngay ra ,đây là câu hỏi sau. Đối với 
hành vị của các cơ quan đại diện xã, người ta có nhận thấy một thủ 
tực kiềm soát tính cách hợp pháp, tương tự, nhự thủ. tục kiềm soát 
đã từng có ở trong những quốc gia tôn trọng pháp lý như nước Pháp 
không † Nói khác đi, dưới thời Pháp thuộc, khi một cơ quan, đại điện 
xã (Hội đồng Kỳ hào hay Lý trưởng chẳng hạn).có một hành, vì trái 
với pháp luật hoặc lạm quyền, ta có quyền khởi tổ trước pháp đình 
hành chánh hồi đó (đây là Tòa án Cai trị Đông Dương, tiếng Pháp gọi 
là Conseil đư Contentieux Administratif de 1Tndochine) đề zin tiêu 
hủy hành vị đó không 2 


chức trách hành chánh Việt Nam tại 2 miền này không.thuộc thầm quyền 
xét xử cửa các pháp đình hành chánh Pháp quốc, là nhỡng Tòa án chị 
có quyền thụ lý các đơn xin thủ tiểu các hành vi của các nhà chức 


—.- 
„ (Ủ Ấn của tham chính viện Pháp quốc ngày 19-5.1956 — Nguyễn-thể-Truyền c/- 


_ Chính phủ Bảo, hộ Pháp. Đăng trong Recueil Lebon 1956 —. Trang 568,: * 
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“ 

vì khẳng ' lạ một thử tạc tải phần kiỀm soắt &&oamile iaddlcdon- Ử 
nel), các nhà cầm quyền Pháp hồi đó đã nghĩ tới việc đặt ra một thủ 
tục đành chánh kiềm soát ( coatrBle administratif) đề kiềm soát tính , 
cách hợp pháp của các cơ quan đại diện xã,' ' 


Ở' Bắc kỳ chẳng hạn, ngay từ năm 1ạ27, nhà chức trách hành 
chánh tỉnh đã được thừa nhận là có quyền sửa đồi, hay cần ra, thủ 
tiêu những quyết nghị nào của Hội đồng hàng xã có tính cách bất hợp 
pháp hoặc trái với quyền lợi của đân xã. Theo tờ thông tư của Thống 
sử Bắc kỳ ngàỷ 25z2-rg27 liên quan tới cách tô chức các Hội đồng 
hương chính miền Bắc (bản văn này vẫn được duy trì cho đến khi 
thời Pháp thuộc chấm đứt), Hội đồng Kỳ hào các làng, ít nhất mỗi 
năm một lần phải đệ nộp Tòa Sứ phê duyệt các sồ đăng ký biên bản 
các phiên họp của Hội đồng Kỳ hào, Với thề thức phề duyệt này, 
viên công sử chủ tỉnh có thề, cần ra, theo röi được sự hoạt động của 
cơ quan quyết nghị của mỗi xã trong tỉnh mình, và đồng thời kiềm 
soát các hành vi của cơ quan này. 


MỤC II 
THỦ-TỤC KIỀM.SOÁT VỀ PHƯƠNG.-DIỆN TÀI.CHÁNH 


„ Ngay từ khi mới thiết lập nền thống trị tại nước ta, các nhà cầm 
quyền Pháp đã nhận thấy rõ những sự lạm dụng đẳng tiếc mà lỳ hào 
các xã thường phạm phải luôn luôn trong việc quản trị Đệ sản hàng 
xã, đại khái như lạm thu, lạm chỉ. 


Cũng vì vậy mà nhà cầm quyền Pháp đã nghĩ tới việc ấn định 
một thủ tục kế toản hàng xã, một thủ tục, dù được giản dị hóa đến 
cực độ, cũng hãy còn ích lợi giúp cho cơ quan giám hộ hành chánh 
xã có thề kiềm soát một cách hữu hiệu sự quản trị tài:chảnh xã. Vì 
vấn đề có tính cách quan trọng và các biện pháp kiềm soát về phương 
điện này thay đồi tùy theo địa phương Nam, Trung hay Bắc, nên 
chúng ta sẽ lần lượt xét chế độ áp dụng tại mỗi miền. 


A) Tại Bác kỳ.— Các biện pháp kiềm soát về phương điện tài 
chánh này được ghi rõ trong đạo nghị định của Thống sứ Bắc kỳ ngày 
12:8-ig3r (bẩu văn này về sau tuy đã được sửa đồi lại và bồ khuyết 


« 
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bởi đạo nghị định ngày 23-2-1827, nhưng vẫn được díp tục ấp 
dựng cho tới kni thời kỳ Pháp thuộc: “chấm đứt.) h 


Người ta có thề phân biệt a loại ,biện pháp kiềm soất : Loại thứ 
nhất gồm những biện pháp có.mục địch ngăn ngừa. các sự lạm dụng 
đề khỏi có' thề xảy ra được trong khi thi hành ngân sách, Đồ là biện 
pháp kiềm soát trước khi thị hành ngân, sách hàng xã z 


Loại thứ hai gồm những biện pháp. có. mục. đích khám. phá và: trừng 
'trị những vụ lạm dụng đã, xảy ra.rồi,'sau khi thi hành ngân sách. _ 
Đó là biện pháp kiềm soát sau khí lv hành ngậm sách hàng xã. 


a).Biện pháp kiềm soát trước khi tỷ hành ngân sách. —Các-#ã có từ 
soo dân đỉnh trở lên hoặc số thu hàng t păm quá sooộệ bắt buộc phải 
lập một ngân sách trong ghỉ rõ các khoẩn chỉ và các khoản ¿âg,, Các. 
khoản thu, cũng như các khoản chỉ được phân r4 làm hai " hạng: h 


— các khoản thường chỉ có tính cách bắt buộc, „ 
— và các khoản bất thường chỉ, 


Ngân sách do Hội-đồng kỳ hào Tập ta phải Đ8ệp viên làng 
chủ tỉnh chấp thuận. 


Nhà chức trách hành chánh này, trước khi chấp thuận' dự án ngân 
Sách mỗi xã, có quyền tự ý sửa đöi, hay bãi bỏ những khoản chỉ hoặc 
những khoản thu nào xét ra phương hại đến quyền lợi cửa dân xã, 
Đề các viên Công sứ chủ tỉnh hiều rõ cách thức kiềm soát cho có hiệu 
quả, viên Thống-sứ Bắc kỳ hồi đó, trong một tờ thông tư gởi cho các 
Công sứ đầu tỉnh, có kè ra nhiều ` thí dự kiềm soẶt: Đậi khái đề ngăn 
ngừa các khoản dự chỉ có tính cách quá đẳng hại cho công quỹ. Viên Thống- 
sử đã lưu ý các Công sử phải kiềm soát chặt chẽ các khoản kinh phí 
ghi trong dự án ngân sách hàng xã dùng vào việc trả các khỏản tiền' 
chuyền vận của các kỳ-hào, các khoản tiền phụ cấp ; ;la-Lý-trưởng, 
Phó-lý, Thư-ký, Thả-quỹ, các khoản chỉ phí về cửu tế hoặc về việc 
đình đám, hội hè trong xã. Về phương điện thu ` cũng uậy, đề ngăn 
ngừa các khoản dự thu có tính cách quá đẳng, viên "Thống-sử đã lưu ý 
các công sử đầu tỉnh, phải tránh hết sửc đừng cho phép: các xã thiết 
` lập các khoản tổng phụ đề thu cùng một lượt với các, sắc' thuế đỉnh, 
hoặc thuế điền mà đân đỉnh trong xã. phải nộp “cho quỹ hàng xã, vì 
` các kho¿a tăng phụ là nguyên nhân chính của tất cả các vụ lạm thu, 


Ạ Tử : "- 


ni no, t 
cho toàn xXất mả kết cho phép ghi trong khoản dự thu. 


, KÃ một. “khoản tăng .phụ nào đó, nhà chức trách tỉnh “Gần ¿ phải 3 


theo :rõi xem khi nào khoản thu bất thường này không cần thiết nữa, 


khi nào các nguồn hoa lợi thường xuyên khác của xã (như tiền cho thuê. 


bất động sản hàng xã chẳng hạn) cũng đủ, dùng vào việc chỉ phí rồi, 


Nếu két thấy khoản tăng phụ cần thiết trong các khóa trước, 
nay không còn tính cách. cần thiết nữa, thời phải bãi bỏ ngay, đừng 
cho phép ghi vào trong khoản thư của dự án ngân sách. 


MMấy thí đạ kề trên cũng đủ cho ta một ý niệm, đà chỉ là khái 
quát, về các.biện- pháp kiềm soát đã được đem ra áp dụng trước khí thi 
hành. gần, sách hàng xã tại miền Bắc hồi đó, 


8) Biện pháp kiềm soát sau khi thỉ hành ngân sách. Công việc ,kiềm 


soát của nhà chức trách giảm hộ hành chánh xã vẫn tiếp tục dù tằng ' 


dự án ngân sách hàng xã đã được chấp thuận và đã được đem ra thi 
hành rồi. Theo nghị định ngày 21-2-1027, sau rỗi tam cá nguyệt của 
tài khóa, chủ tịch Hội-đồng kỳ hào phải đệ nạp Công sử chủ tỉnh một 
bản tường trình ghí rõ các sự chí, thư đã thực hiện.trong tam cá 


nguyệt vừa qua, Nhờ bản kê khai này, cơ quan hành chỉnh tỉnh có, 


thề theo đối sự thi hành ngân sách mỗi xã, biết rõ mỗi xã đã thu 
những khoản gì và chỉ những khoản gì, cùng là số tiền lưu quỹ là bao 
nhiêu. Ñgoài ra, năm nào cũng vậy, vào thượng tuần thắng giêng đương 
lịch, xã nào cũng phải đệ nạp Tòa sứ bản tỉnh, đồng thời với bản dự 
án ngân sách của xã mình năm đó, một bản kết toán ngân sách năm trước. 
Lẽ đi nhiên, trong bản kết toán này phải ghi rõ ràng và đầy đủ các 
khoản đự thu nào chưa thực hiện được, cùng là lý do sự chậm trễ trong 
việc hành thu, Nhờ có bản kết toán ngân sách đó mà nhà chức trách 

` hành chánh tỉnh có thề biết rõ là dự án ngân sách trình duyệt đây có 

` đi sắt với thực tế không và số tiền chưa thư được trong năm trước có 
thề bỏ vào quỹ đự bị hàng xã được, sẽ là bao nhiêu, 


Chú thích : 


Bên cạnh những biện pháp kiềm soát tài chính liên quan mật thiết 
tới việc thiết lập cũng như thi hành ngân sách hàng xã mã ta vừa lược 


khảo, nhà cầm quyền Pháp tại miền Bắc hồi đó cồn áp dụng cả phương. 


pháp kiềm trạ tại chỗ nữa. Với phương pháp kiềm tra này, các quan 
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bàn hạt Vtl-phủ, Tn-houyện) và. các chức, dịch hẳng tồng, mỗi khi đi 
kinh lý trong hạt mình, cần phải đề ý xem ngân sách hàng xã được „ 
thi hành, như thế to, ít nhất, ngân sách mỗi xã phải được kiềm tra „ 
sắu "thấp một lần. Mỗi lần thi hành cổng việc kiềm tra ngân sách tại 
chỗ hhư, vậy, các nhà chức trách hành chánh nói trên phải đòi chủ tịch , 
Hộï-động kỳ hào (tức, Tiên chỉ), Thủ“ quỹ. và Thự, ký xuất trình tất cả, 
„các sồ chỉ, thụ .trong xã cùng các sồ biên lai nhận. tiền,của dân xã, 


và Xết xem có khoản gì mờ ám hoặc bất. hợp „lệ hay, không ; kiềm tra „- 


xong, nếu thấy, công việc thi hành ngân sách hoàn hảo' cả, các nhà 
chức, trãch đó.sẽ duyệt ký vào các sồ sách này và đóng dấu làm bằng" 
— Không những thế mà thôi, các nhà chức,trách, sạu-khi kiềm tra tại 
chỗ xong, cứ, mỗi tháng một lần, vào khoảng cuối „thắng, phải gửi tờ. 
trình dên. 'Tòa sử, ghi rõ trong tháng vừa ,qua đã kiệm ,tra tại chỗ ngân 
sách của những xã nào trong hạt mình, cùng là những ¡ nhận xét riêng 
của mình về cách, thức thỉ hành dgân sách: của các-xã sở. 'quan đó. Theo 
thề lệ áp dụng tại miện Bắc trong thời kỳ .này,thì không những các „ 
quan bản hạt có nhiệm vụ kiềm tra tại chỗ ngân sách hàng xã như vậy, 
"mà các quan tỉnh, như Nam quan đầu tỉnh và Công sử người Pháp, 
cũng có quyền và có nhiệm vụ thời thường kiềm soát tại chỗ, ngân ` 
sách những 3 xã quan trọng trong tỉnh mình. Lẽ đĩ nhiên, những cuộc - 
kiềm tra tại chỗ này cần được thực hiện một cách bất tiầnÃ lình đề có kết 
quả thực sự. 


„ Trên đây, chúng ta vừa nhắc lại thủ tục kiệm soát tài, chánh hàng 
xã được áp dụng dưới thời Pháp thuộc trong, các xã miền Bắc, Bây 
giờ. chúng ta thử, xét xem cũng trong thời kỳ này chế độ kiềm soát tài, 
chánh xã tại miền "Trung được ấn định như thế nào. Đó là phần thứ 
hai của Mục này, 


b) Tại Trung-kỳ. 


Các xã trỏng Trung được hưởng một chế độ rộng rãi hơn các xã 
miền Bắc trong việc quản trị tài sản hàng xã ; về phương điện này, khác 
với Bắc kỳ, nhà chức trách hành chánh Tỉnh ít khi can thiệp vào công- 
việc làm của các xã, „ Việc quản trị tài sản hàng xã có thề coj như đà 
công việc, riêng của các xã vậy. Tuy nhiên, tả ,cũng có thề nhận thấy 
một vài biện pháp kiềm soát tài chánh hàng xã. Đại khái các biện pháp 
kiềm soát, ghỉ sau đây : 
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'Fheo cắc điều 3 và o đạo Ôụ ngày 3-r-1242a, bản dự Ân ngân sách l 
nhưng Hội-đồng kỳ- 


hàng xã, :do Ủy ban thường trực xã thiết lập, 


hào có nhiệm vụ duyệt lại — đương bản quản lý quỹ hàng xã và phự 


trách các việc chỉ, thư ghí trong ngân sách — Muốn cho công việc chỉ, l 


thu được mỉnh bạch, và cũng là đề ngăn ngừa những sự lạm dụng 
của Hương bản, viên chức hàng xã này phải mở một quyền sồ kế 
toán ghỉ bằng chữ quốc ngữ một bên các khoản thực thu và một 
bên các khoản thực chỉ ; mỗi khi nhận của ai một khoản thư nào có 
phi rõ trong ngân sách, Hương bản phải cấp phát biên lai cho người 
“đóng tiền3 Thứ chỉ'hay Vị Chủ tịch Ủy ban thường trực có nhiệm 
vụ kiềm soát các khoản thư này xem có hợp lệ không, Về sổ tiền 
lưu quỹ, Hường bản chỉ được phép giữ tới soŠ tại quỹ, trừ phi tục 
lệ làng ấn định một cách khác thì không kề (số tiền trội trên phải 
ký thác tại nhà các phú hào có danh tiếng trong xã, do 'Hội-đồng 
kỳ hào chỉ định). Công việc kiềm quỹ giao cho Ủy ban thường trực 
xã phụ trách và phải thực hiện ít nhất 6tháng r lần St JẠn 


` 
Còn công việc kiềm soát thi hành ngân sách xã, vì quan trọng- ơn, 
nên được giao cho Hội đồng kỳ-hào xã, „ 


Như ta vừa nhận thấy, các biện pháp kiềm soát tải chănh xã ấp 
dụng tại Trung kỳ dưới thời Pháp thuộc rất là giản đị và lỏng lẻo, 
nếu so. sánh với biện pháp áp dụng tại Bắc kỳ cũng trong thời kỷ 
đó. Dù sao chăng nữa, so với chế độ cũ, đó cũng là một sự tiến bộ 
khả quan rồi, vì trước thời Pháp thuộc các xã tại Trung kỳ được 
hưởng một chế độ tự do hầu như toàn vẹn trong việc xử dụng công 
quỹ hàng xã.;uˆ 

Ñóc 

©) Tại Nam-kỳ. 

— Cũng như về phương điện khác, Nam-kỳ là địa phương đầu 
tiên đã được biết một thủ tục kiềm soát tài chánh xã khá tỉ mỉ. Thực 
Vvậy.:ngay từ năm roog, Thống đốc Nam-kỳ đã ban hành đạo nghị 
định ngày tạ tháng s quy định rõ ràng thề thửc kế toán hàng xã. Tuy 
nhiên, bản văn đầu tiên này chỉ được ấp dụng trong ít lâu'mà thôi, 
vì đến năm 1gar đã được thay thế bằng một bảnvăn khác : đạo nghị 
định ngày 3-1o-rgar. Về thủ tục kiềm soát tài chánh xã miền Nam, bản 
văn năm 1oar này là bản văn quan trọng nhất và được áp dụng suốt 
từ năm đó cho tới khi thời Pháp thuộc chấm đứt, Chúng ta thử phân 
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! 


"tịch bản vấn này đề tìm hiểu xem cắc, thê lạ được ắp dụng tại các 
xã miền Ñam dưới thời Pháp thuộc về phượng diện kiềm soát tài 
chánh xã là những thề lệ "nào, ' 


quyền quản lý ngân sách xã họ mà chính họ phải có quyền, thiết lập, 
chính họ phải có quyền ấn định các khoản chỉ, thu, bản vấn năm 1021 
đã đặt ra một số biện pháp kiềm soát: kiềm soát trước khi thí hành 
ngân sách, và kiềm soát sau khi thi hành ngận sách — tương tự như 
những biện pháp kiềm soát đã; được áp dụng ngoài Bắc. Chúng ta 
chỉ cần ghí thêm một điềm chánh là ; về phương'điện kiềm soát tài 
chánh xã, nhiệm vụ chính của nhà. cÍt c.trách .giám: hộ hành chánh" 
xã đây là viên quan cai trị chủ tỉnh người Pháp — gồm có các công 
việu sau đây : Ả 


' ` Sau khicông nhận nguyên tắc cần phải.đành cho các kỳ-hào toàn 


-— chấp thuận bản dự án ngân sách ‡ã do Hội đồng làug thiết lập 
và biều quyết, ĐÓ gUUẠ na À : 


ˆ» =— trông coi việc thì hành: ngân sách này sau: khi 


được chấp thuận 

— kiềm soát việc xử dụng tiền quỹ hàng xã, 

#Whiệm uụ chủ chỉ tiên của ngân, sách này Mược giao phố cho 3 Đị Đại ` 
kỳ hào là Hương cả, Hương chủ uà Hương sứ. Bất cừ một hóa đơn nào 
hay một giấy tờ ghỉ một khoản chỉinào cũng cần phải được ít nHất 2 
trong 3 vị Đại kỳ hảo này kiềm nhận. Có làm đúng như lvậy, mởi 
được phép trả tiền cho đương sự. 


Xã trường phụ trách công øiệc kế toán, và đề làm tròn nhiệm vụ này 
Xã trưởng được Hương.thân uờ ương. hào phụ tá, 


kết luận Là Bê cớ ẻ ` 


về Trong 2 đoận trên đây, chúng ta đã có địp nhận rõ chính sách - 
nhà cầm:' quyền Pháp áp dụng đối với đơn vị hành` chánh căn bản của 
nước ta, Tuy vẫn duy trì chế độ xã thôn tự trị suốt từ Bắc chí Nam, 
nhưng nhà cầm quyền Pháp đã tìm cách ngăn ngừa sự những lạm của 
các cơ quan đại diện xã bằng Vách. thiết lập một hệ thống kiềm 
soát hành vi của các cơ quan này, Các biện pháp kiềm soát mà nhà 
chức trách giám hộ hành chánh được phép ấp dụng thời bấy giờ kề 
„za cũng khá chặt chẽ, nếu so sánh với các biện pháp kiềm soát đã từng 

' Q 

26 


được thị hành đười các triều đại Vua ta trước thời, pháp thuộc, Ty 
nhiện, đôi khi những biện pháp kiềm soát này, đã tỏ ra không đủ hiệu.. 
nghiệm đề ngăn ngừa sự lạm quyền của các kỳ-hào, nhất Jà, trong 
trường hợp các c# quan đại điện xã khôäg chịu thi hành các nghĩa ` 
của xã thôn đối với quốc gia, Trong trường. hợp đặc biệt Tây, một.. 
sự trừng phạt có tính cách chưng đối với toàn thề đẩn: xã tỏ ra rất lÀ„ 
cần thiết. Sự trừng phạt tập thề.có tính cách chưng .này -— một hậu R 
quả tất nhiên: của chế độ tự trị rộng rãi thừa nhậu cho các xã — đã, 
biều lộ trong việc nhà cầm quyền Pháp bắt buộc toàn › thề ` Hại-đồng 
kỳ hào, có khi là toàn thề nhân đân trong xã phải chịu trách nhiệm bồi ` 

„thường khi gây ra một sự tồn thất hoặc một sự thiệt hại nảo cho Quốc. , 
gia. Vấn đề trách nhiệm của xã thôn, sẽ được đề cập tới trong đoạn 
thứ ba và cuối cùng của Tiết II này, : ` 


ĐOẠN III 
VẤN-ĐỀ TRÁCH-NHIỆM CỦA XÃ-THÔN 


ñ Nguyên tắc Xã thôn trách nhiệm được công nhận đưới. triều đại = 
các Vua Chúa ta, đã được nhà cầm quyền Pháp đuy trì và quy định 
một cách khá tỈ mỉ, ! 


Những lý đo nào đã khiến nhà cầm quyền Pháp hành động như 
vậy ? 


Căn bản sự trách nhiệm của các xã thôn là gì? 2 2 Ù 


Đó là 2 câu hỏi mà ta cần nêu ngảy ta khi khảo sátvề chế độ. 
trách. nhiệm của các xã. 


Theo ý tôi, sở dĩ vấn đề trách nhiệm của cáp xã đã dược đặt ra 
chính vì đơn vị hành chánh căn bản đó đã được hưởng một nền hành 
chán tự. trị rộng rãi đối với chính quyền trung tương. Một, khi đã 
duy trì chế độ xã thôn tự trị, nhà cầm quyền Pháp không thề bỏ qua 
mà không duy trì các hậu quả phụ đới của chế độ tự trị nói trên — 
tôi muốn nói tới nguyên tắc xã thôn trách nhiệm — Tuy nhiên, khác 
với khi trước, nhà cầm quyền Pháp không muốn trừng phạt một 
cách không sảng suốt toàn thề dân xã, bất luận kể có lỗi hay người 
về tội, mà trái lại muốn có một sự quy định trách nhiệm khá r5 ràng 
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và chặt chẽ. Nhà cầm quyền Pháp muốn rằng -những kể phải chịu 
' trách nhiệm trước tiền là những người phải đồng vài trÖ qưan trọng 


trong việc quản trị xã, nghĩa là các Hội-viên Hội-đồng Kỳ hào và 


một số chức dịch thừa hành hàng xã: phụ trách “những “công tắc quan „ 


: trọng tỉ như Lý-trưởng. Nếu một đôi khi toàn thể dân- xã'c6 bị tuyên 

_ bổ trách: nhiệm Yề tiền :bạc, đó chỉ là với tính" các phụ!đới mà thôi ` 
và những trường hợp trách nhiệm, toàn thề này c6:tnH:ách rất là 

` 'hãn hữu.. : , ; : . ấw 

'Cữ txết-như vậy thì khi 'nghiên cứu vấn .đề trách nhiệm của các 

xã, ta cớ thể' phân biệt hai trường hợp: ca 

l 1) Trường hợp to quan đại điện xã phải chịu trách nhiệm — Cơ. quan 

'đại điện xã nói đây gồm không những Cơ-quan 'quyết nghị xã (Hội- 

' đồng Xỳ“hàö) mà: cả cơ quan chấp hành xã nữa (tức là Lý trưởng và 
một vài chức dịch thừa hành khác phụ trách công việc cảnh sát trong 
làng). R 


2) Trường hợp toàn ‡#È đẩn xế phải chịu trách nhiệm, 
Ta sẽ lần lượt xét trong 2 Mục của Đoạn này (Mục thứ hai ngắn 
hơn Mục thứ nhất); 2 trường hợp trách nhiệm đó, 


“MỤC 


`. Thế SẠP * ' . 
'TRƯỜNG-HỢB- CỜ-QUAN ĐẠLDIỆN 
XÃ PHẢI CHỊU TRÁCH,NHIỆM. 


Vì thề lệ áp đọng trong ba địa phương không giống nhau, nên 


tnuốn có một ýzniỆm rõ tàng về vấn đề nệu ra đây, chúng-ta sẽ lần 
lượt xét các thề lệ áp dụng ở Bắc ở Trủng và ở Nam, 


A) Chế-độ áp dụng tại Bác-kỳ. 


. Theo các thề lệ: áp dụng ở Bắc thì có khi Hội-đồng Kỳ.hào (tức 
là toàn thề cơ quan quyết nghị) phải chịu trách nhiệm, có khi Lý. 


trưởng) tức là r nhân viên trong cơ quan chấp hành xã) phải chịu . 


trách nhiệm, : - 
8) Trách nhiệm của Hậi.Đồng Kỳ. hào, TÔ 


Si Đo 269 


Có z trường hợp mà Hội- Su, Kỳ-hào bị tuyên bổ lào có xiên 
nhiệm: 


bì Trường hợp thứ nhất được ghỉ rõ trong điều 61 Bộ Hình.Luật 
Bắc-kỳ là trường hợp chính Hội-đồng Kỳ-hào có phạm lỗi thực. Lỗi 
đó là lỗi gì ? Theo điều luật nói trên, Hội-đồng ếy-hào phải.chịu 
trách nhiệm về các vụ cướp, giết người, các vụ đả thương hay hành 
hung mà nạn nhân là các người lạ đến cư ngụ trong xã, nếu có. bằng 
: chứng rõ rệt là Hội-đồng Kỳ-hào đã từ chối không chịu đến ứng cứu 
các nạn nhân này, mặc đầu họ có thỉnh cầu — Trong trường hợp đó, 
Hiệi:lồng Kỳ-hào sẽ bị Tòa tuyên bố là có trách nhiệm và sẽ bị xử ' 
phạt bồi thường: 


— cho nạn nhân vự cướp, hoặc tất cả, hoặc một phần trị giá 
các đồ vật bị cướp,, 


— cho kể bị thương nhẹ hay bị thườn/” thành tật, hay chỏ gia 
đình kể bị giết một khoản tiền bồi thường 


Nếu không tróc nã được thủ 'phạm, Hội-đồng Kỳ-hào sẽ phải đại 
“thọ tiền phí tồn chôn cất nạn nhân. 

Tuy nhiên, không phải là trong bất cứ trường hợp nào, Hội- 
đồng Xỳ,hào cũng phải chịu trách nhiệm như trên đâu. Trong 2 trường 
hợp đặc biệt, Hội-đồng K}ỳ-hào được miễn trách. Đó là: 


, — khi nạn nhân là người lạ đến cư trú trong xã đã trên 2o 
ngày rồi, 


— khi nạn nhân không chịu báo trước cho Lý-trưởng rõ thời hạn 
cư trú trong xã của mình, 


2) Trường hợp thứ hai là trường hợp mà Hội-đồng Kỳ-hào phải 
chịu, trách nhiệm, đù rầng chính mình không có lỗi lầm hoặc trễ nải 
gì cả. 


Trong trường hợp khá đặc biệt này, Hội-đồng Kỳ-hào nhái chịu trách 
nhiệm không phải về những hành 0ï của mình, mà uề những hành øỉ của Lý 
trưởng. Đó là trường hợp có đủ bằng chứng rằng lý trưởng đã cố 
tình từ chối không chịu giúp đỡ hoặc cho người giúp đỡ chủ nhân 
một thú vật nào bị lạc trong xã đề tìm ra con vật bị lạc này, 
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ð) Trách nhiệm của xã trưởng.— Ta nên nhớ tầng thco điều 6z Bộ 
._ HìnÀ Luật Bản. K} nói trên, Lý~trưởng với tư cách nhân viên chấp hành. 
hàng xã, chỉ phải chịu trách nhiệm riềng trong trường hợp nói ở điều 
6a đó mà thôi. : : " 

Tuy. nhiên, kề từ ngày đạo Dụ ngày 2?5-Io4r được ban bố, Tý, 
trưởng có thề cũng bị tuyên bổ trách nhiệm với, Tiội-đồng Kỳ hào xã, 
trong trường hợp ghỉ ở điều ỐốT Hình luật Bắc-kỳ, Tuy nhiên, ta nên 


: chấp hành xã, : 

B) Chế-đạ áp-dụng tại Trung-kỳ, .. : 

8) Trách nhiệm của cơ quan quyết nghị (Hội. đồng Kỷ hào) được 
giới định rõ rằng và có tính cách nhẹ hơn trách nhiệm của cơ quan 
quyết nghị xã miền Bắc, Ở Trung-kỳ, Hội-đồng Kỳ-hào chỉ phải chịu 
trách nhiệm tiêng trong trường hợp có sự rối loạn xây ra trOnÿ xã, - 
Và khi nào có bằng chứng tỏ rõ là sự rối loạn này sở di đã Xẩy ra 
được là 'VÌ cố sự sơ khoáng hay thiếu cương quyết của Hội-đồng kỳ . 
hào (Điều gs Hình luật Trung kỳ). ì 


ở) Trách nhiệm của cơ quan chấp hành xã. 


cảnh sắt troág xã. 
ù 


J) Hai nhân viên này phải chịu trách nhiệm mỗi .khi XÂY ra ï uự 
Ấn mạng trong xế, những án Tạng nói đây phải do một/người quen 
mặt, biết rõ tên tuồi, đã Bây ra, nhựng không - bắt được, hoặc ân 
mạng đo một người Íạ mặt đã Bây, ra được vì a chức dịch hàng xã 


Trách nhiệm của 2 chức địch hàng xã đó được quy định như sau: 

” Phải chịu tiền ma chay cho kẻ thiệt mạng (đến 218$ là cùng); ngoàira, ` 

ˆ phải trả một 'số bồi thường tiền cho thân nhân kể bị giết (roof là 
cùng) (Điều gỗ Tình luật Trung-k}). 


'2) Ngoài trường hợp án mạng kề trên, 2 chức dịch chấp hành 
nói đây còn cá thề bị trách nhiệm trong trường hợp thử hai trong xã, 
Đó là trường hợp có súc vật bị lạc trong xã mình, người chủ súc vật đã 

- thỉnh cầu gin giúp đế nhưng không tìm thấy con vật bị lạc. Theo điều 
ø7 tình Inật Trung-kỳ; Lý-trưởng và Hương kiềm phải chịu trách 
nhiệm bồi thường trị giá con vật bị mất. 


€) Chế-độ áp-dụng tại Nam-kỳ. 


Về' đại cương, ta cô thề nói rằng ở: địa phương này trách nhiệm của 
em quan' đại điện xã nặng hơn cả ở Bắc và ở Trung. Sự phân biệt trách 
nhiệm của cơ quan quyết nghị hàng xã và trách nhiệm của cơ quan 
chấp hành.hàng xã không được đặt ra. Điều này dễ hiều lắm, vì như 
chúng ta đã rõ ở các xã miền Nam, sự phân biệt hai cơ quan nói 
đây không được rõ ràng, có thề nói là không hŠ được đặt ra. 


] + 
+. 


Nguyên tắc xã thôn trách nhiệm được xác nhận trong "điềm ọ nghị 
định ngày 0-10-1037, Toàn thê Mgi-đồng làng phải chịu trách nhiệm trong 
' ø trường hợp : 


1) Thu thuế mà đề khiểm hoặc đề mất tiền thuế, 
2) Tuyền mộ lính mà không đủ số lÏnh cần phải mộ, ` 
3) Thiệt hại về đường sá, cầu cống. v.V.., ˆ 
=) 'Thiệt hại xảy ra trong khu rừng cấm thuộc địa phận xã, 


5) Rượu lậu và thuốc phiện lậu (nấu rượu lâu, nấu, thuốc phiện 
lậ, hoặc buôn rượu và buôn thuốc phiện lậu). 


đục thứ 2 — Trường lợp, toàn dân xã bị trách nhiệm. 

Chúng ta sẽ không đi sâu vào chỉ tiết mà chỉ: nêu ra mấy đặc 
điềm của trường hợp trách nhiệm toàn dân này mà thôi, Căn cứ vào 
các luật lệ áp đụng tại 2 địa phương dưới thời Pháp thuộc, chúng ta 
nhận thấy là vấn đề trách nhiệm của toàn dân xã này đã không được 
quy định một cách đồng nhất ở Bắc, Trung và Nam, 
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) Ở Bắc kỳ, các trường hợp toàn đân xã phải chịu trách nhiệm 
không được luật pháp địa-phương đó minh thị quy định. Ặ 

'aở Nam lỳ trái lại, tà thấy ghỉ rõ trong điều ọ Nghị định Toàn 
quyền ngày 50-10-1027 những trường hợp:mà toàn thề đân xã phải 
chịu trách nhiệm đồng thời với cÁc cơ quan đại diện xã. Những trường 
hợp đó là những trường hợp vừa được nhắc ở trên. 'Ta không cần 
phải trở lại điềm này nữa và chỉ cần ghỉ thêm một điều là toắn thề dân 
` xã phải chịu trách nhiệm với tính cách phự đới mà thôi (Phụ đới 
nghĩa là chỉ khi nào các cơ quan đại điện không thề böi thường được, 
đân xã mới phải bồi thường ). 

3) Ở Trung kỳ, chỉ có độc 1 trường hợp tà toàn dân phải, chịu 
trách nhiệm. Đó là trường hợp trong xã có xảy ra một vụ -rối loạn, 
mất trật tự. Trưởng hợpnày được ghi rõ trong điều os Hình luật 
Trung kỳ, Theo điều luật này, thì trong trường hợp có vụ rối loạn, 
mất trật tự xảy ra tại một xã nào đó và làm thiệt hại cho đệ tam nhân, 
Hội đồng Kỳ-hào phải chịu trách nhiệm bồi thường việc tồn thất 
cho đệ tam nhân nói đây, Tuy nhiên, Hội đồng Kỳ hào sau khi bồi 
thường cho đương sự rồi, được phép xử dụng tố cầu cầu thường 
(action récursoire) đối với toàn thề dân xã (ngoại trừ các người bị thiệt 
hại vÌ cuộc rối loạn này), nghĩa là kiện đồi toàn thề dân xã phải hoàn 
lại cho Hội-đồng Kỳ-hào số tiền mà Hội-đồng đã phải bỏ ra đề bồi 
thường cho nạn nhân vụ rối loạn, : 


KẾT-LUẬN CHUNG CHO CHƯƠNG I 


Nguyên tắc tự trị của xã thôn được duy trì dưới thời Pháp thuộc, 
nhưng những biện pháp kiềm soát đã được tăng cường đề cơ quan 
giám hộ hành chánh xã có thề theo rði hành vị của cơ quan đại diện 
Xã, và ngăn ngừa các.sự lạm dụng. \ 


Thực tế cho ta biết rẳng những sự những lạm, hà hiếp dân chúng 
vẫn có và xầy ra luôn luôn dưới thời Pháp thuộc tại các xã, bất luận 
ở Trụng, Bắc hay Nam. Sự kiềm soát của các cấp trên chỉ có tính 
cách tượng trưng mà thôi, Sẻ dĩ như vậy phần lớn cũng vì những 
người có trách nhiệm kiềm soát lại a-tồng với các chức dịch hàng xã, 


2⁄3 


đong túng cho họ lạm bậy, khiến cho. đã có mốt lúc đưới thời Pháp 
thuộc, người ta phải nêu lên van đề: Nên bỏ hay nên giỹ chế độ , “ 
xã thôn tự trị ? (t) 


+) Nhóm Tự Lực Văn Đoàn ở Bắc thời bẩy giờ đã công kích rất kịch liệt các 
tệ hại của chế độ xã thôn nói đây. 
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0n. d6 4z 


CÁC. CƠ-QUAN ĐẠI-DIỆN. DÂN. CHÚNG . VIỆT-NAM 

DƯỚI THỜI PHÁP THUỘC HAY LÀ VIỆC ÁP-DỤNG 

PHƯƠNG-PHÁP PHẬN-GQUYỀN TẠI CÁC PHẬN' HẠT 
HÀNH-CHÁNH TRÊN CẤP XÃ ` 


Trong thời kỳ thống trị hước ta, người Pháp không.những đúuy 
trì chính. sách địa phương phân quyền ở cấp xã dưới hình thức xã 
thôn tự trị, mà còn nghĩ cả tới việc áp dụng chính sách này ở các khu 
vực hành chính trên cấp Xã, như là: các Tỉnh, các Thành phố và các 
Kỳ. Sự áp dụng chính sách này: được biều lộ bằng việc thiết lập cơ 
quan đại diện dân ở cấp Tỉnh (Hội đồng tỉnh), ở thành phố (Hội đồng 
"Thành phố), ở cấp Kỳ bản đồng Quản Hạt. ở Nam-Kỳ, Viện Dân 

_ Biều ở Bắc và Trung-Kỳ). 


Trong thiên 11 này, chúng ta sẽ lần lượt xết : 
„ Chương 1— Vẩn đề đại diện dân chứng ở cấp Tỉnh, 
Chương a— Vẩn đề đại diện dân chúng ở cấp: Thành phố, 


Chường ạ— Vấn đề đại diện. dân chúng ở cấp Kỳ, 


Z5 


CHƯƠNG 1ï 


VẤN-ĐỀ ĐẠI-DIỆN DÂN-CHÚNG 
Ở CẤP TỈNH DƯỚI THỜI PHÁP THUỘC 


„ Vì các cơ quan này không được thành lập theo một thề thức. 
. duy nhứt ở 4 địa phường, nên chúng ta sẽ lần lượt xét : 


"Tiết r.— Các Hội-đồng hàng tỉnh ở Nam-kỳ, 
"Tiết tr——- Các Hội-đồng hàng tỉnh ở Bắc-kỳ. 
“Tiết rrr.— Các Hội-đồng hàng tỉnh ở Trung-kỳ. - 


Sở đi chúng ta sẽ nghiên cứu trước tiền chế độ áp đụng tại Nam 
kỳ là vì Nam-kỳ là địa phương thử nhất mà dân chứng tại các Tỉnh được 
cử người đại điện vào Hội đồng hàng Tỉnh, Không những thế, chính 
các Hội-đồng bàng. Tỉnh ở NÑam-kỳ, nói chung, đã được dùng làm khuôn 
mẫu chọ'Hội-đồng hàng Tỉnh Bắc-kỳ và Trung-kỳ về phượng điện tö 

ˆ chức và điều hành, Thực vậy, ` hội-đồng hàng 'Tỉnh ở Nam-kỳ được 
thiết lập từ năm 1882, so với Hội-đồng hàng “Tỉnh ở Bắc-kỳ và Trung- 
kỳ thì hội-đồng hàng Tỉnh ở Ñam-kỳ có tính cách đại diện nhân dân 
hơn. Hơn nữa; ngay sau năm vo4o, sau khi nước Pháp bại trận, chính 
sách địa phương phân quyền ở cấp tỉnh vẫn được áp dụng tại.Ñam-kỳ. 


xuy 
` TIẾT I 
CÁC HỘI-ĐỒNG HÀNG TỈNH Ở NAM-KỲ 
y , 
Người Pháp tö chức hội đồng Tỉnh ở Nam-kỳ ngay từ trước 


năm 188o. Tuy nhiên, trong thời kỳ,đầu tiên này, người ta chỉ được 
chứng kiến những biện pháp lẻ loi, hoàn toàn do sáng kiến của nhà 


cầm quyền ¡địa phương và cổ mục dịch thăm đò phần ửng của dân 
chúng hơn, là đặt những cơ sở: vững : chấc cho quy -chế tồng quát 
của hội- đồng hàng Tỉnh tại miền Nam¿ Jất 


Phải đợi đến ngày s-8-1B8o, mới-có sắc lĩnh của, Tồng Thống 
Pháp qui định cách tồ *chức cơ-quan đại điện dân "chúng ở cấp 
Tỉnh, Bản văn này quan trọng, vì được áp dụng tcong suốt thời gian 
hơn 1/2 thể kỷ từ 188o đến rọ4o. Trong khoảng thời gian này, tuỳ. 
có nhiều cuộc cải cách, nhưng tựu trũñg bản văn năm 188g vẫn là ` 
bản văn căn bản. 


Lược khảo về lịch trình tiến triền của cơ quan đại diện dân 
chúng ở cấp-Tỉnh tại Nam-kỳ ta có thề phân biệt z thời kỳ : 


` 1— trước 1889. 
2,— từ 188o đến Ioạo, 


3— Sau T9Ạo, = 


: : _ ĐOẠN 1 

CÁC HỘI-ĐỒNG TỈNH Ở NAM-KỲ TRƯỚC 1889 
Vì muốn thí nghiệm chỉnh sách địa phương phân quyền ở, cấp 
Tỉnh, nên gần 2o năm sau khi xâm chiếm NÑam.kỳ, người Pháp mới ký 
nghị định ngày 1a-s-1862a thiết lập ở mỗi Tỉnh (Thời.ấy còn gọi là. 
Quận: Arrondissement) một hội-đồng hàng Quận (Conseil đ'Arrondis- - 
sement). Trong thời kỳ này, người Pháp đãáp dụng triệt đề chỉnh 
sách đồng hóa và đã coi Nam.kỳ như là một hạt của Pháp. quốc 
(Département frangais), Vì thế, mỗi Tỉnh miền. Nam được coi như là 


một Quận. 


Nếu khi trước, dưới triều Nguyễn, đất Nam-kỳ chỉ gồm có 6 
tỉnh mà thôi, thì đưới thời Pháp thuộc, có tới,ao Quận tất cả: 


—Bắcliêu — Châuđốc _ Mỹ-tho  _— Sóctrang 


-“Bà-rja — Chợlới  — Rạchgiá —— Thủ-dầu-Một 
—Bển:tre — Gò-công _ Sài-gòn — Tây-njnh 
—Biên-hòa ,.— Hà.tiên — Sa-đec — Trà-vinh 
— Căn-thơ — Long-xuyên — Tân-an — Vinh-long 


Mỗi Quận, tây sự quan trọng, "gồm có một số Tồng Ũ 

— Quận Bến-tre có 2r tồng (lớn nhất)” _ 

—.Quận Hà-tiên có z tồng (nhỏ nhất) _ 

— Quận Sài-gòn có 17 tồng ` 

— Quận Chợ-lớn có :2 tồng + 

— Quận.Vĩnh-long có 12 tồng, 

Tính ra toàn xứ NÑam-kỳ hồi đố có tới 2ra tồng tất cả. 

"Theo nghị định ngày 1a-s-188a của Thống.Đốc NÑam-kỳ thì mỗi 
Quận- có một hội-đồng hàng Quận. Số hội-viên của hội-.đồng Quận 
„ nhiều hay ít tầy số tông trong quận đó vì mỗi tồng có một đại diện 

ở hội-đồng, Hồi đó, vì gồm có 17,tồng, nên Quận Sàigòn đã có tất 
cả 1; hội viên trong hội-đồng. 

Các hội viên hội đồng Quận được bầu theo lối đầu phiếu ñận chế 
và chỉ riêng các kỳ-hào trong các xã mới có quyền ứng cử và đi bầu, 
Nhiệm kỳ của hội viên Hội'Đồng Quận là 2 năm, Hội-đồng Quận nhóm 
họp mỗi năm một kỳ. Hội-đồng Quận chỉ có quyền tư vấn mà thôi và 
chỉ được phát biều ý kiến về những vấn đề mà chủ tịch hội-đồng là 
viên Thanh-tra bản xử người Pháp (Tnspecteur đes affaires indigènes) 
đưa ra., 

Cuộc thí nghiệm chính sách địa phương phân quyền ở các Quận 
này đã có kết quả mỹ mãn, vì dân chúng các tỉnh hưởng ứng sự cải 
cách này và ra ứng cử khá đông. Chính Thống-Đốc Nảm-kỳ hồi đó. 
là Le Mlyre de Villers, đã nói : « Kết quả thu lượm được đã ra 
ngoài sự mong ước của chúng ta » (L.es rẻsultats acquis ont đépassé 
OS2espérances), : 


Tuy nhiên, vì chỉ là sáng kiến của nhà chức trách địa phương nên 
sự chấp thuận biện pháp cải cách này bởi nhà cầm quyền Pháp ở 
chính quốc vẫn là cần thiết. Tỉnh trạng này, 7 năm sau, mãi đến năm 
188o, mới được điều chỉnh bằng một sắc lệnh của Tồng Thống Pháp 
ngày 5-3-188g, Với việc ban hành bản văn này, chúng ta bước vào giai 
đöạn mới của các cơ quan đại diện dân chúng ở cấp Tỉnh. ' 
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ĐÓẠN 1 
CÁC HỘI-ĐỒNG HÀNG TỈNH Ở NAM-KỲ 
TỪ NĂM 1889 ĐẾN 1940 
Sắc-lệnh 5-3- 18Bo, trong suốt nửa thế "kỷ, là bản văn căn bảnấn 
định qui-chế các cơ qưan đại diện dẩn chúng cấp tịnh ở Nam-kỳ. 
` Trong thời kỳ khá dài này, về đại cương, qui chế của Hội-đồng 
hàng tỉnh miền Nam không thay đồi tnấy, trừ một vài chí tiết như là 
việc sửa đồi danh hiệu của Hiội đồng, việc nởi rộng thành phần bằng 
cách tăng số đại điện Pháp kiều,.việc nới rộng dạnh sách cử trí, Các 
cuộc cải cách này được thực hiện trong những năm 1929, 1930, 1931, 


„ A) Cách-tổ chức Hội-đồng hằng quận. theo sắc-lệnh 
ngày 5-5-1889, .- ' : : 
Có 4 điềm ta cần xét :, và 
?) Thành: phần và cách thức tuyền lựa hội biên, Ý 
Như trước kia, mỗi quận (tỉnh) có một hội động- gồm một số hội 


' viên, Nhưng vì muốn cho những quận não chỉ: có 5 tồng trở xuống 
khỏi bị thiệt thời (như Bắc-Liêu, Gò-Công, Rạch-GIÁ chỉ cỏ 4 tồng, 
Hà;Tiên chỉ có 2 tồng) đạo sắc lệnh đã ấm định -rằng : “riêng trong 
“những Quận này, tồng nào dân đông nhất sẽ được:cử 3 đại diện vào 
hội đồng). 


Ngoài ra, trong những quận nào có từ s tồng trở lên và 1B tồng ' 
trở xuống, tồng nào dân cự đông đúc nhứt sẽ được quyền cử 2 đại điện. 

Mục đích của biện pháp này là làm sao chornỗi Hội-đồng ít rạ có 
1o hội viên, 


Nhiệm kỳ mỗi hội viên được tăng lêủ ¿ năm thay VÌ 4 năm, và 
cứ a năm bầu lại một nửa số Hội viên. 


'Cách tuyền lựa hội viên được quy định zõ rệt: hội đồng được 
. bầucử theo lối đầu phiếu hạn chế vì chỉ những kỳ-hào hiện địch mới 
được đi bầu. l 


Các điều kiện ứng cử được quy định rõ như sau : 
— Cỏ quốc tịch Việt-Nam 
— Có trú quán trong Tồng 
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— Không cán Ân đại, đều hình , 

Ì— 3o tuồi và là kỳ hào từa năm trở ra. : 

Thư vậy, chỉ những cựu kỳ hào hay những kỳ hào hiện địch 
mới được ứng cử. Không ai có thề trúng cử trong Vòng đầu nếu không 
có số phiếu nhiều nhất. Số phiếu cần thiết đề trúng cử là 1/4 số phiếu 


của những người đi bầu. Trong vòng thử hai, đa số tương đối đủ 
rồi, bất luận số người bỏ phiếu là bao nhiệu, 


a— Hoạt động. 


Chủ tịch Hội đồng là chủ Quận. Hội đồng họp 2 khóa thường lệ mỗi 
năm : một khóa vào đầu tháng 8 đương dịch, một khóa vào tháng 2 
đương lịch, mỗổi khóa chỉ dài trong 8 ngày là cùng. “Tuy nhiên, 
Thống Đốc Nam-kỳ có thề triệu tập Hội đồng một cách bất thường. 
Các phiên họptchỉ có giá trị nếu có sự hiện điện của quá bán tồng số 
hội viên, Các biên bản phiên họp làm bằng hai thứ tiếng Việt và-Pháp, 
đo đó có 2 viên thư ký, một người Việt và một người Pháp. 


, Chủ Quận có nhiệm vụ thị hãnh các quyết nghị của Hội-đồng 
và ấn định chương trình nghị sự của Hội đồng. 


5. _— Thầm quyền ` 

Hi đồng có quyền quyết nghị về vấn đề ngân sách, nhận hay từ 
chối những tặng đữ của tư nhân, đi kiện hay theo kiện. Còn những 
vấn đề khác Hội đồng chỉ có quyền tự vấn nghĩa là phát biều ý kiến 


mà thôi, như là những vấn đề thay đồi địa giới của quận (tỉnh), hay 
các tông, xã trong quận và vấn đề lập bộ thuế. 


Ngoài ra, hội đồng còn có quyền thỉnh nguyện vš các ấn đề kinh 
tế và hành chánh đại cương, trừ những vấn đề chính trị. Thường thường 
trong khoảng tháng 8 dương lịch hội đồng biều quyết dự án tài khóa 
'năm sau, ấn định các công tác cần thỉ hành, ẩn định số tiền cần Xin 
Hộizđồng.quản hạt (Conseil colonial) trợ cấp cho, và thảo những 
thỉnh nguyện đề đệ lên nhà cầm quyền. Trong khóa họp thánÿ 2' đường 
lịch, hội đồng xét tờ trình về việc thi hành ngân sách năm trước và 
xét các sự sửa đồi nếu cần. Ụ 
4.— Các biện pháp giám hộ hành chánh 3 


3 
Tuy cho đân tham đự hội đồng, nhưng nhà cầm quyền Pháp vẫn 
kiềm soát bằng những biện phấp giám bộ hành chánh sau đây : 
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4) Tắt cả các quyết ñghị của hội-đồng.chỉ được đem ra chị hành 
,Sau khi được Thống-Đốc Ñam-kỳ chấp thuận tại Hội.đồng 'tư vấn, 
Thí dự: đự án ngân sách do Hội-đồng Quận thảo luận và :bịều quyết 
l chấp thuận chỉ trở thành nhất định khi có sự ưng thuận của 
Thống Đấc. : ⁄ 


phạm được tham dự Hội đồng, : 

Vì thế, vấn đề sửa đồi bản văn năm 18Ö9g xét ra cần thiết, đù chỉ 
là sửa đồi về chỉ tiết mà thôi. . 

B) Những cuộc cäi-cách sau năm 1880. 


.- Quy chế Hội đồng Quận ở Nam kỳ được sửa đồi nhiều lần,'hhưng 
những cuộc sửa đồi quan trọng nhất đã được thực hiện vào những 
nắm 1929, 1930, 1931, ` ` 


1.— Cuộ¿ cải cách'19ao : Cưộc cải cách này nhằm 3 mục địch: 
— bồ khuyết sắc lệnh năm 188o, 


*— :sửa :đồi vài sai lầm làm cho quy chế của hội 'Ñồng mất hẳn tính: 
cách hoàn bị như nhà cầm quyền mong muốn, 


— làm cho quy chế hội.đồng thịch ứng với tồ chức hành chánh 
mới. 


Ta nhận thấy bội đồng được cải cách Đề cát điềm sau đây : 
— Danh hiệu: danh hiệu Hội đồng tỉnh, thay thế cho danh hiệu 
Hội-đồng Quận, Sự Sửa đồi này nhằm mục đích đi sắt với tặ chức 
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hành chánh vì lãnh thề Nam kỳ đã được chia thành tỉnh chử không 
thành quận như trước. ` h6 
° — Điền kiện đi bầu: Thành phần cử trí không thay đồi, chỉ 
riêng các kỳ hào hiện địch mới có quyền đi bầu. - 
"Tuy nhiên, đề tránh sự hiều lầm, bản văn năm ro2g ghỉ rõ là các 
kỳ hào hiện địch nói đây là những nhân viên trong hội đồng lằng: 


— Điều kiện ứng cử : Chặt chế hơn trước vì có thêm một điều-kiện ` 


mới, là ghải cư trú trong xã ít nhất từ mệt nắm trở lên. Ngoài ra, bản 
văn 1020 còn trù liệu những trường hợp bất đắc trng cử mới, như là can 
án tiều hình, bất luận tội gì (trước kia chỉ là tội chống lại chính 
phủ bảo hộ, trộm cướp mà thôi). k 


_ Thủ tục bầu cử : Ứng cử viên phải nộp đơn 16 ngày trước ngây, 
bầu cử. ở phòng giấy chủ tỉnh; đơn cần phải có chữ ký của ứng cử 
viên được hội đồng kỳ hào trong xã-mình thị thực, và phải đính kèm 
theo những. giấy tờ chửng minh là hội đủ các điều kiện ứng cử 
(trích lục tư pháp lý lịch, giấy chứng nhận đã là kỳ hào 2 năm, 
giấy chứng nhận có tên trong sồ thuế thân ...). . 


“Tụy nhiên, bẩn văn năm 192o quên không giải quyết vấn đề có 
cho phép Pháp kiều được cử đại điện vào hội đồng hàng tỉnh hay 
không?.Do đó, bản văn năm 1930 đã được ban hành đề bồ khuyết 
quy chế hội đồng hàng tỉnh về điềm này. 


2) Cuộc cải cách năm 1030 + Bản văn năm 18Bo không dự liệu trường 
hợp Pháp kiều có thề cử đại diện vào hội đồng hàng tỉnh. Điều đỏ cũng 
đê hiều, vì kiều đân Pháp hồi ấy còn ít, Nhưng khi đã bình "trị xong 
xử Nam-Kỳ, số kiều đân Pháp tăng lên gấp bội, Do đó, nhà chức trách 
Pháp nhận thấy cần phải trù liệu cho Pháp kiều được cử đại điện vào 
'hội đồng. Từ năm 1922, Hội đồng Quản hạt Nam kỳ đồng thanh 
yêu, cầu giải quyết vấn đề này và nên ra những lý do sau đây: 

— Và thực tết Các đại diện người Phấp, trưởng thành về 
phương diện chính trị, có thề giúp ích rất nhiều cho các đại diện 
Việt-Nam trong cuộc thảo luận tại Hội đồng. 


—Vš pháp lý : Các sắc thuế do Hội đồng Tỉnh thiết lập đánh cả 
“ vào những Pháp kiều, Nếu không được người Pháp chấp thuận, các 
SẮC. thuế dó sẽ bất hợp nhấp. 
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Tuy Tháng đốc Nam kỷ cho Pháp kiều được tuyên “củ: đại diện 
vào Hội đồng, nhưng biện pháp này đã bị Toàn Qưyền Đồng: Dương 


phản đối vì xét rẳng một cuộc cải cách như trên không thích hợp bởi, 


nhiều lý do; : 

_—~ tông việc của hội đồng sẽ trờ nên rất khó khăn, Với sự hiện 
điện của các hội viên người Pháp, các:cuộc thảo luận phải được phiên 
dịch ra tiếng. Việt, một công việc rất khó khăn đà thông dịch viên có 
tài cũng khó lòng thực hiện một cách hoàn hảo được. 

”Ử. — các hiều dân Pháp, thực za cũng không" cần phải có đại diện 
troug Hội: đồng, vì họ có thề trình bầàý trực tiếp quan điềm của mình 
với chủ tỉnh, "Ỷ .... È. . 

— lý do pháp lý nói: trên không vững, vì theo, một án'lệ của tham 
chính viện Pháp thì các sắc thuế do đội đồng TỉnH biều quyết, dù có 
hội-viên người Pháp hay không; đều có tính cách hợp pháp cả. 


+ Sau hết, mệt lý đo thực tế mà Toàn, quyền Đông DỨơng đã nêu 
ra đề chống lại việc dầy là sự hiện diện của Hội viên Pháp sẽ làm xáo 
trộn công việc. của Hội đồng hàng tỉnh, ì , 

v Các hội viên Pháp, đù muốn hay không sẽ có ảnh hưởng nhỏ đối 
với những hội viên người Việt và các hội viên ngưởi. Việt lầy, trong 
-khÍ to luận và biều quyết sẽ khó lỗdg giữ được tính cÁch độc lập cần 
phải có. - : ch 


VÌ có sứ phản đối của Toàn quyền nói đây, nên, vấn đề Ấy, dù được 
nêử lên cũng bị bỏ lửng.-MÃi tới nấm ig>o, vấn đề này mới lại được 
nêu ra, nhân một cuộc cải tồ hội -đồng 'hàng tỉnh và được giải quyết 
bằng một đạo sắc lệnh của Tồng Thổng Pháp ngày 19-B-1osb, Theo bán 


_ văn này thì trong hội đồng Tỉnh não cũng vậy, từ nay, sẽ có hai đại ` 


_ 


điện Pháp kiều : các đại diện này “không đo kiều dân'Pháp bầu ra tà 
do Toàn Quyền chỉ định chói troùg một bản đanh sách 5 người được 
đề cử bởi Phòng Thương mại và Canh đồng Ñam kỳ, h 


Cuộc cải cách năm 1930, dù Sáo, 'cũng không quan trọng bằng cuÁc 
cải cách năm 1931, một cuộc cải cách có tính cách đân chủ đôi chut” 
đo việc nới rộng danh sách cử trí, „ 


3) Cuộc cải cách năm 1931: Theo bản vặn nău*1889, cử trị đoàn. 


chỉ gồm có các nhân viên hiện dịch của hội đồng lặng ở trong tỉnh mà 
† 
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thôi, Như, thể, sổ cử trí xết ra Ít quả, vì mỗi hội đồng làng hồi đó chỉ 
CÓ TI kỳ hào mà thôi. Trước sự tiếp triền của tình hình thính trị xứ 
Đông đương tồi đó, người Pháp nhận thấy cần phải rới rộng danh” 
sách cử trí. Do đó, öản ăn 27-6¬ 1051 được ban hành, theo đó thì:tất'cã 
những ai xét ra có đủ tư cách xử dụng quyền ,đi bầu hoặc vì năng. 
lực, địa vị xã hội, công trạng đối với chính phủ Bảo hệ đều có 
quyền đi bầu. v 


n Theo quy chế mới, cử trí đoàn đã được nới tộng rất nhiều và 
gồm có 4 hạng người sau đây : “ 


1.Những người bản xứ thuộc dân Pháp (sujet franeais), có đủ 
2s tuồi, có đóng thuế thân tại làng. 
— Những cựu kỳ hào đã làm việc được 5 năm. h 
3.— Những cựu kỳ-hào đã làm việc được 2 năm và thuộc 'một 
trong các hạng sau đây : Địa chủ, thương gia hay kỹ-nghệ gia, phải 
chịu thuế môn bài ngoại hạng hay từ hạng sáu trở lên, các người tốt 
nghiệp các bậc trưng học, cao đẳng tiều học, các người có bội tính 
chiến tranh hay bội.tính quân sự. 


— Các công chức các ngạch hành chính, cao đẳng-và trưng đẳng, 
các cựu quân nhân trong các ngành lục quân và hải. quân đã đóng đội, 
làm việc được 1o năm trở lên, các người có bằng đại học. 

Mặc-dầu đã được sửa đồi nhiều lần như uậy, tản săn s-3-188o vẫn 
được áp dụng mãi cRo tới hồi đại chiến thứ II, Thời đó, các hội đồng Tình _ 
phải ngừng hoạt động và được thay thế bằng Ủy ban Tư-uấn gồm có 
Ít người hơn. 


"Việc dhành lập Ủy ban Tư vấn này đã đưa tới giai đoạn cuối cùng 
của lịch trình tiến triền các hội đồng hàng Tỉnh Nam-kỳ, 


'ĐOẠN TH 


CÁC HỘI-ĐỒNG HÀNG TỈNH NAM-KỲ SAU 1940 


Sau khi công bố sắc lệnh của chính phủ Vichy ngày 8-1-1040, một 
bản văn có mục đích đình chỉ mọi hoạt động của các cơ quan dân _cử 
tại Đông-Dương, Toàn Quyền Đông Dương đã ký nghị định ngày 27-12 
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rất'Ít và không đo đân bầu, ở“ tỉnh nào Cũng vậy, Ủy bạn _nói đây cũng 
Chỉ có s hội viên thực thự (+ Việt Và Pháp), và một số hội. Viên đự 


CHỦ tọa, Quyền hạn Uy ban rất chật hẹp vì về những vấn đẹ khi 
tước hội đồng hàng "tỉnh có quyền thảo luận Và, biềư quyếc thì nay 


tức là 3o năm Sau mà thôi, 


Trong thời' k) thứ" nhấy từ 1886 đấy 1913, nhà cà 
im một Phương pháp tồ chức thích ứng với qui chế chánh" 


# Bắc-Äy dữa, Sự cổ gắng ấy đã đữa tới sự thành lập hội-đồng hàng 
tỉnh năm 1913- Bản văn cấn bản ấn định qui chế hội.đồng hàng tỉnh 
ở Bắc-kỳ là nghị định của Thăng sứ Bắc-kỳ ngày 10-3-1013: Mặc dù về 
sau được bồ khuyết về nhiều điềm, bản văn này vẫn được áp dụng cho 
tới năm 1939- Trong khoảng thời gian 2o năm này, bản văn 1g12 đã 
được coilà qui chế chính của các hội.đồng hàng tỉnh ở Bắc-kỳ. Nhưng 
bắt đầu từ 1929, tình trang này không tồn tại nữa. Với sự biến chuyền 
của tình hình chính trị quốc tế, với sự bột phát của trào lưu dân chủ 
,trên thế giới và nhất là trình độ tiến hóa của dân tộc Việt-Nam, một 
sự cải tb qui ch các hội-đồng hàng tỉnh ở Bắc+kỳ tỏ ra cần thiết đối 
với người Pháp. Người ta thấy cần phải dân chủ hóa cơ-quan này- Sự 
cải cách đó đã thực hiện với đạo nghị định của Toàn Quyền ngày 21- 


1030: Nhưng những hội đồng hàng tỉnh này chỉ tồn tại. trong thời. 


gian ngắn ngủi, Vì Sự bùng nồ của đại chiến thử II, rồi, tiếp theo 
đó, việc nước Pháp bị bại trận xin đình chiến hồi thắng 6 năm 1049; 
chánh phủ Pétain, một chánh phủ thân Đức, đã quyết định hoãn 


các khóa họp cú2 tất.cả các cơ quan dân cử tại Pháp cũng như 
tại Việt.-Nam. . 


So sánh với hêi-đền ø hàng tỉnh ở Nam-kỳ, ta nhận thấy có sự 
khác biệt rõ ràng- Nếu ờ Nam- kỳ các hội đồng hàng tình sau ngày đó 
(xạ4o) đã được thay thế bằng các Ủy-ban Hỗn-hợp hàng tỉnh, thì ở 
'Bắc-kỳ, Hội-đồng hàng tỉnh đã bị hoàn toàn đình hoãn mọi khóa 
họp, Vì vậy, từ nấm 1o4o tại Bắc-k} không còn cơ-quan đại điện dân 
chúng ở'cấp tỉnh như trước. 

Lược khảo tình hình tiến triền của hội. đồng hàng tỉnh ở BẮc- 
kỳ, ta CỔ thề phân biệt 3 giai đoạn : ' 1 

ạ) Trước1913:! Giai đoạn thí nghiệm : Người Pháp đưa ra nhiều 
giải phấp nhằm mục đích tìm một phương phấp tồ chức cơ quan 
đại diện dân chúng ở tấp tỉnh, phương pháp thích ứng với trình 
độ :iến hóa và chính trị của dâu chúng địa phương 'này- 


2) Từ 1912 đến rọ3o : Giai đoạn thành lập hội đồng hàng tỉnh 


đại điện dân chúng ở cấp tỉnh, phương pháp thích ứng với trình 
chính thức, do nghị định của Thống-sứ ngày 19-3-1912-. 

3) Từ1939 đấn 10A1 : Nghị định “Toàn quyền ngày 21-7-1929 cả 
tö qui chế các. hội-đồng hàng tỉnh ở Bắc-kỳ. Nhưng hơn một năm sậu 
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.. xỳ XS: ⁄ $ 
nghịđịnh Taài-quyền ngầy o-r2†o4o đình hoãn khỏa họp của hội 
đồng hàng tỉnh ở Bắc-kỳ, J2 UẾp VU 


. ĐOẠN I 
ñ GIAL-ĐOẠN-THÍ.NGHIỆM TRƯỚC 1915 


Giai đoạn -này kéo đài từ ngày người Pháp đặt nền bảo hộ.ở Bắc- 
kỳ cho đến năm. 1g1ạ. Giai đoạn- này được đánh đấu bằng các việc sau 
đây : Zộ ¬. ` š 

TT. ` " VÀ 

—: Ñăm 1ổổó, thành lập dy bàn #ưữ 0ấn hàng tịnh, (commission con- 
sultative provinciale) ; ủy ban được tuyền lựa theơ lối đầu phiếu hạn 
chẽ. ` : l ' 

.— Năm 18, bãi bỏ chế độ bầu cử và thay thể hội đồng hàng 
tỉnh bằng những ủy bán tư uấn bản xứ hằng tỉnh (códamission consulta. 
tive indigène provinciale) do nhà cầm quyền hành chánh chỉ định, 


— Việc tái áp dụng chế độ bầu cử năm 1907 .đ thiết lập các 
hội đồng lấy tên là Ủy-ban Tư-vấn Thân-hảo Bàn-xứ hàng-Tỉnh (cörh. 
- mission consultative đe notables indigène:), " ' 


AÄ) Cuộc thí-nghiệm năm 1856. 


— Viên Tồng Trú-Sứ Cộng-Höa Pháp-Quốc tại Trung và Đắc-kỳ 
đà Paul Bzrt nghĩ tới việc công nhận cho dân chúng miền Bắc có cơ- 
quan đại diện ở cấp tỉnh, nhằm mặc:đích đề chơ dâm Việt-Nam tỏ bậy 
nguyện vọng về việc hành chính, nhưng với thâm ý là lầm giảm bớt 
uy quyền của Triều đình đối với dận chúng miền Bắc. Do đó, ngày 
12-10-1886, Paul Bẹrt ký 'nghị-đình thiết lập ở mỗi tỉnh: Hà-nội, Bắc. 
ninh, Hải-phòng, Nam-định và Sơn-tãÿ một cơ-quan đần cử mệnh danh 
là Ủy ban truuấn. hồng tỉnh, ` h 
: ) Thành phần.— Ủy ban gồm toàn những người được chọn lựa 
theo lối đầu phiếu kín, mỗi Huyện trong tỉnh được bầu một đại điện; * 
nhiệm kỳ của mỗi đại điện là một 'iấm. Danh-sách cử trỉ rất hạn chế, 
vì chỉgồm chánh tồng và phó tồng: Điều kiện ứng cử chặt chẽ vị chỉ 
riềng kỳ hào các xã tong Huyện mới 'được giữ quyền-ứng cử, 


k-¿ 


B) Điu hành.— Ủy ban không cổ khóa họp nhất định, chỉ nhóm, 


họp khi Công sử triệu tập. Ủy.ban tuyền chọn theo lối đầu phiểu kín, 


. một trưởng ban, một phó trưởng ban và một thư ký. Sau mỗi phiên 


họp, thư ký lãm biên bản ghỉ chép cuộc thảo luận của ủy ban. 


`_ø) Quyền hạn.— Ủy-ban có quyền phát biều ý kiến mỗi khi Công, 


sứ hỏi, về tất cả:các việc liên quan đến tỉnh và về những vấn đề có 
tính cách lợi ích chung. Ủy-ban còn có quyền tự ý trình bày nguyện 
vọng về những loại vấn đề nói trên, Cứ xét “như thế thì, tuy là một cơ 
quan tư vấn, Ủy bạn đã có thầm quyền tương đối rộng rãi so với tình 
thể hồi bấy giờ vì không bị bắt buộc phải tự hạn chế vào các việc trong 
tỉnh, mà còn có thề tự ý đề cập đến nhữág vấn đề,có tính cách ích lợi 
chung ngoài phạm vỉ tỉnh, Nhưng chính vì quyền hạn của Ủy-ban khá 
rộng như vậy nên Ủy ban đã bị bãi bỏ. 

B) Cuộc thí-nghiệm năm 1898. 

Sau khi bãi bỏ Ủy-ban Tư-vẩn nói trên được t8 chức theo phương 
pháp bầu cử, nhà cầm quyền Pháp hồi bấy giờ là Đaul Doumer đã thiết 
lập các Ủy-ban đo Chính-phử bồ-nhiệm gọi là Ủy ðan tr vấn bản xứ 
hồng tỉnh. Đạo nghị định ngày 31-3-18o8 thiết lập các Ủy-ban này: 
có nêu rõ lý đo là cho thân hào bản xứ hàng tỉnh có thề tham dự vào 
việc hành chính tỉnh mình, giúp ý kiến cho viện Công sử, nhất là 
trong việc xử dụng các khoản đóng góp của dân chúng và các nguồn 
lợi trong tỉnh. 

a) Thành phần t Theo điều + đạo nghị định, thì tại mỗi tỉnh ở Bắc- 
kỳ sẽ có một ủy ban tư vấn gồm có các thân hào bản xử ; đặc điềm của 
ủy ban này là không do dân bầu mà do Chính phủ cử. Thành phần 


thay đồi tùy theo sự quan trọng của mỗi tỉnh, và sự quan trọng của. 


mắi tỉnh 'hồi đó. căn cử vào số huyện mà mỗi tỉnh gồm có, vì theo đạo 
nghị định mới này thì Huyện nào có từ 7 tồng trở xuống, có quyền có 
một đại điện, còn Huyện nào có trên 7 tồng, sẽ có quyền có a đại diện, 
Các đại điện phải là các kỳ-hào. Vì do Chính-phủ cử nên sự lựa chọn 
đại điện rất quan trọng. Theo tờ thông tư ' mật số a2 ngày 1ọ. tháng 4 
năm 18o8 của Thống-sử Bắc-kỳ gởi cho các Công,sứ, thì điều kiện chính 
đề được cử vào các ủy ban này là tuyệt đối trung thành với Chính-phủ 
bảo hộ, có văn hóa và có kinh nghiệm hành chính, 
3 
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° ð) Quyền hạn,— “Ủy ban chỉ có quyền /m yến, tuy nhiền, khác" 
với khi trước, bản văn 18o8 đã ghi rõ những vấn đề mà ủy ban có 
quyền phát biều ý kiến: đại đề như về việc soạn thảo ngân sách 
tỉnh, việc thí hành các công tác công ích và tộng quát, mọi việc 
liên quan đến tỉnh, l 


£) Điều hành.— Ủy. ban nhóm họp ai kỳ mỗi năm do Công sử 
triệu tập một kỳ vào tháng 1o một kỳ vào, tháng 2 dương lịch. Mỗi 
kỳ họp không quá 7 ngày, Công sử chủ tọa các phiên họp. Nếu có sự 
tưng thuận của Thống sứ, Công sứ có quyền triệu tập các phiên họp, 
bất thường, nhưng sau mỗi khóa họp phải tường trình cho Thống sứ 
biết. Kết quả là các ủy ban tư vấnnày, vì ,không.do dân bầu nên 
không được dân chứng hoan nghênh. Do đó, chẳng :bao lâu các ủy 
ban đó bị bãi bỏ và nhường chỗ cho các ủy ban mới. tuy về quyền. 
hạn không khác trước là bao nhiêu cả, nhưng do đân bầu chữ 
không do Chính phủ: cử. 


C) Cuộc thí-nghiệm năm 1907. „ 


Năm 7907, Ủy-ban tư uấn thân hào bẵn xứ làng tỉnh ra đời, Nghị 
định Toàn-quyền ngày ƒ ¿háng 5 năm 1907 tồ chức các ủy ban mới 
này đã chép lại gần hết những điều khoản chính của đạo nghị định 
ngày 212-1898 mà chúng tôi vừa nói tới ở trên, l 

4) Tuyền lựa — Ủy ban gồm có các kỳ hào được lựa chọn theo 
tỷ lệ như sau : mỗi Huyện từ 7 tồng trở xuống được cử một đại diện, 
nếu trên 7 tồng có hai đại diện: khác với khi trước, pñương pháp bầu 
cử lại được áp dụng, Tuy nhiền,*danh sách cử-:tri cũng còn chật hẹp vì 
chỉ còn có Chánh-tồng, Phó-tồng,“Tiên-chỉ, Thứ-chỉ, Lý trưởng hiện 
dịch và các cựu Chánh, Phó tồng từ dịch. Bản Văn 1007 không nói gìsvề 
những điều kiện ứng cử nhưng điều 2 có ghỉ là chỉ tiêng các kỳ hào 
mới được ứng cử vào ủy ban, Hội viên của ủy ban các tỉnh miền 
thượng du vẫn do, Công sử chỉ định, chứ không do dân cử, . 


B) Điều hành.— Thông có gì.khác trước ; tuy nhiên, Các cuộc thảo 
luận của Ủy-ban từ nay không do-Công-sứ: điều :khiền mà do một.chủ 
tịch được Ủy ban bầu ra điều khiền; Nhiệm kỳ các; hội viên lạ một 
năm, nhưng hội viên có th được tái. cử nhiều lần,'Tuy Công-sứ có 
nhiệm vụ đến khai mạc và trong buồi. khai: mạc, -Công-sử có thề trình 
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_ bày, Ủy- -ban.các vấn đề ghỉ trong chương trình nghị. sự ; nhưng sáu 
` đề, Công-sử š šẽ phải ra về đề Ủy-baa-thảo luận. được dễ dàng. Muốn 
cho các nhà chức trách hành chính có thề thi hành được nhiệm vụ 
kiềm soắt; chủ tịch ủy-ban phải đệ trình Công-sử biên bản các cuộc 
,thảo Tuận trong ¿6 ghỉ rõ các quyết nghị của ủy-ban. Trong thời hạn 
15 ngày: sau khi ủy ban bế mạc, Công-sử phải đệ trình Thống;sứ. các 
biên bản nói đây, (khác với khi trước Công-sử chỉ phải gửi một bản 


tóm tắt các cuộc thảo luận), Ngoài các Ủy-ban tư vấn nói đây, bản văn. 


năm xoo7 cũng có trù liệu cả việc thành lập các Ủy-ban liên tỉnh (cơm- 
:mission Ínter.pravineiale) ¿ đo các Ủy- -ban tư vấn của hai (hay nhiều) 
tỉnh họp thành và do một viên quan cai trị người Pháp được “Thống- 
.sử Bắc-kỳ chỉ định điều khiền. Chỉ riêng Thống-sử “Bác-kỳ' mới có 


quyền triệu tập Ủy- ~-ban liên tỉnh, Thầm quyền của Ủy-ban khá rộng: 


rãi vì được bàn, về nhiều vấn đề có tỉnh cách chung cho nhiều tỉnh. 


Nếu cần phải phê bình Ủy-ban tình úo bản văn 1907 thiết lập, ta có 
thề nói rằng những cơ quan này đã có tính cách đại diện dân chúng 
trong một phần nào. Mặc dù chế độ bầu cử được áp dụng vẫn còn 
hạn chế và quyền hạn của Ủy-ban hãy còn, eo hẹp vì chỉ có quyền tư 


vấn mà thôi, những so với trình độ tiến hóa của dân chúng Bắc-kỳ, : 


` ghất là trình độ văn hỏa của những ứng cử viên hỏi đó, thì sự cải 
cách của toàn quyền Paul Bert có tính cách khá cấp tiếp. Tuy nhiên, 
việc đÈ mặc cho ủy ban bầu một chủ tịch, trong thực thế, đã tổ ra 
bất lợi cho sự điều hành của ủy ban vì một số lớn các ủy viên hàng 
tỉnh lựa chọn trong các kỳ-hào, nhiều khi đã lúng túng trong công 
việc điều khiền cuộc thảo luận. của ủy-ban, Vì thế, một năm sau 
khi nghỉ định rgo? được ban hành, người Pháp đã nghĩ tới việc 
cải tồ hoàn toàn chế độ đại điện dân chúng ở cấp tỉnh. 


“ 


Đ) Cuộc thí-nghiệm năm 1908. 

Nghị định 1- 11-1908 của Toàn Quyền Klobukewski,— Các ủy tàn 
tư vấn thân hào bản xứ hàng tỉnh năm 1ao? được bãi bỏ và được 
thay thế bằng các Ủy:ban địa phương (Commission régionale), Các ủy 
ban mới này thực ra chỉ lànhững hội nghị các chánh tông hiện dịch 
trong mỗi Huyện, mỗi Phủ, Phủ, Huyện nào cũng có ủy ban địa 
phương của mình. Phương pháp bầu cử bị bãi bỏ, phương pháp chỉ 
định cũng không cần thiết nốt vì bất cử Chánh tồng nào hiện dịch 
là đương nhiên có quyền thara đự ủy ban, 


b. NG: : 


là các Chánh tông hiện địch, Tính cách đại điện dân" chúng của ủy 
bản này không rõ rệt. Đành rẳng hội đó các chánh tồng Còn do kỳ,- 


, hàơ tác xã bầu ra Ÿà trang một phần nào được coi là đại điện dân 


chúng ở Tồng, nhưng nếu chị căn cứ tiếng về điềm đó mà: Vội ` suy 


- luận, như Toàn quyền #lobukowski, cho.các :ủy ban này ']à Cơ quan 


Huyện hay một Phủ mà thôi, Các ủy ban này khó lòng vượt khỏi phạm 
vi tồng đề thảo luận về các vấn đề có tính cách ích lợi chung cho: toàn 
tỉnh, Người ta còn lo ngại rằng hội viêw của các ủy ban này, vì là các 


Re hy “lan 


ĐOẠN 1I 


GIAI-ĐOẠN TỪ (915 ĐẾN.1959 


Giai đoạn này được đánh đấu bằng cuộc cải cách quan trọng đở 
đạo nghị định ngày 10-2-ro13 mang lại cho các cơ quan đại điện dân 
chứng ở cấp tỉnh, Nhưng bản văn nói đây sau đó cũng đã được sửa 
đồi lại nhiều lần cốt đề thích ứng hoá cách tồ chức các hội đồng hàng 
tỉnh miền Bắê vớt tình trạng chính trị của địa phương này, Chúng, 
ta sẽ lần lượt xét : 


— Hội đồng hàng tỉnh dưới chế độ nghị định'r9.2-1013, 
— Những cuộc cải cách sau năm 10g13. 
A) Hội-đồng hàng tỉnh đưới chế-độ nghị-định 19⁄5-1915 


"Theo nghị định 'này, tại mỗi tỉnh ở Bắc kỳ bất luận miền đồng 
bằng hay miền thượng du, bất luận gồm có dân tộc Việt-Nam hay các- 
đân tộc thiều số, đều được thiết lập một hội đồng hàng tỉnh mệnh 
đdanhlA «Hội đồng hàng tỉnh các thân hào bản xứa (Conseil provincial 
đes notables indigènes). 


a) Thành phần và cách thức tuyển lựa,—Sau một thời kỳ thí nghiệm 
khá đài, chính' phủ Pháp rút cục đã tìm được một giải pháp có thề coi 
như thích hợp vớitình trạng xứ Bắc kỳ hồi đó. Nghị định rg13 phân 
biệt hai loạt tỉnh : 


— Các tỉnh miền đồng bằng mà dân chúng là đân tộc Việt-Nam. 


— Các 'tình miền trung du và miền thượng du mà đân chúng là đân 
tộc thiều số như Mường, Thồ, Mán v,v... r 
1) Tại những, tỉnh miền Trung du và Thượng du thuộc loại 
thứ hai này, các hội viên hội đồng bàng tỉnh do Thống-sứ Bắc,k}.chỉ định 
chiếu đề nghị của Công sứ hay viên quan chỉ huy đạo bịnh. Theo tỷ- 
lệ rỗi Phủ, Huyện, hay Châu trong tỉnh được quyền có Thột đại điện; 
số Hội viên trong hội đồng thay đồi tùy theơ số phân hạt của tỉnh. 
Vì các hội đồng hàng tỉnh nói đây dược nhà cầm quyền hành chính _ 
đương nhiên chỉ định nên dân chúng trong tỉnh không được thạm 
dự vào việc chỉ định này. 


292 


3 Phưởng pháp bồu cử chỉ được áp dụng trong việc tuyển lựa hội- 
đồng các tỉnh miền đồng -bằng mà thôi. Cũng như năm 1907, các phân 
hạt của tỉnh gồm từ 7 tỉnh trở xuống được phép bầu mỗi phân hạt 
một hội viên. Các phân hạt có trên 1 tồng được quyền bầu a hội viên. 
Danh sách cử trí cũng chật hẹp nÄư năm 19Q7 vì chị gồm có Chánh, Phó 
tồng hiện dịch, tiên chỉ, thứ chỉ, lý tưởng cùng các cựu chánh, phó 
tồng từ dịch, Nà Su 2Ÿ NI sẽ : 


Những người bị tòa án xử phạt không cổ quyền đi bầu, 


_ Các điều kiện ứng cử cũng khá rộng rñi. Bắt cứ người Việt-nam 

nào 3o tuồi,trú quán trong tỉnh hay đóng thuế điền thề trong.tỉnh -- 

` đều có quyền được ứng cử, Tùy nhiên, các công chức hiện dịch lĩnh 

lương của ngân sách Đông-đương hay một ngân sách địa phương, các 

cựu công chức bị thải hồi, các người Bị tòa án,xử phật đều không 

- được ứng cử, các việc khiếu nại về cuộc, bầu cử. đều, độ Công-sứ 

- Số Nam quan phụ tá xét xử ở cấp sơ thầm và Thống-sử Bắc-kỳ 
xết xử ở cấp phúc thầm, 


ÄWliệm kỳ các hội viên hội đồng hàng ttnh là 3 năm 1hưng các 
hội viên được tái cử mãi mãi. Các hội viên của hội đồng được Bọi là 
hội viên Hội-đồng hàng tỉnh, 


Ù) Qujềần hạn. Hội đồng hàng tỉnh theo quy chế 1912, cũng chỉ có 
quyền tư vấn mà thôi, Tuy nhiên, quyền này xét ra còn rộng rãi hơn 
dưới chế độ 1ạo7, vì người ta phân biệt những vấn đề mà việc hỏi ý 
kiến hội đồng bắt buộc phải có và những vấn đề. mà việc hỏi ý kiến 
hội đồng không có tính cách bắt buộc đối với nhà cầm-quyền. Đại khái 

: tỉnh bắt buộc phải hỏi Ý kiến của hội đồng về các đề nghị đự chỉ 
pn# ngân 'sách Đắc-kỳ có mục đích xã hội hay kinh tế, các việc sửa „ 
đồi địa giới các phân hạt hành chính trong tỉnh, các, công tác tu bŠ 
và kiến thiết... Ngoại các vấn đề trên, Công “sử có toàn quyền xét 
định xem có nên hỏi ý kiến hội đồng hay không, 


Ngoài ra, hội đồng cồn có quyền đệ trình nguyện tọng (droït 
đ*ếmettre des voeux) về những vấn đề hành chính hay kinh tế, ngoại 
trừ những vấn đề chính tr. ` ` _ s.. 

£) Hoạt động.— Sự kiềm soát của cơ quan giám hộ hành chính cũng 
khác chặt chẽ vì người điều khiền cuộc thảo luận là nhà cầm quyền 
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hành: chỉnh, Sở khóa họp Ít hơn vì hội đồng chỉ họ mỗi nằm 'một 
lần. Thề thức lập biên bản, thề thức 
sử Bắc.kỳ, tính cách kín của các phiên họp... vẫn được giữ nguyên 
như đưới chế độ cũ. trở ` 


Tuy nhiên, có một sự cải cách quan trọng nhằm mục đích tăng 
cường quyền giám hộ hành chánh của cơ quan hành chính đối với 
TIiội-đồng đó là việc Thống sử có quyền giải tán hội đồng (Đroit de 
đissolution) chiếu theo đề nghị của Công sử hay của viên chỉ huy đạo 
bình, miễn là phải tường trình Toàn Quyền Đông dương biết ngay 
lý do của biện pháp chế tài này. 


.„ 8) Tại đồng liên tỉnh hay các phiên họp khoảng đại, — Bản văn 1013 
“cũng trù liệu những bhiên họp khoáng đại gồm có nhiều Hội đồng 
hàng tỉnh tham dự như dưới chế độ nghị định roo7. Những hội đồng 
mở rộng này được mệnh danh là «Hội.đồng liên-tỉnh» (Conseil Tnter- 
Provincial), Hội đồng liên tỉnh nhằm mục đích nghiên cửu các vấn 
đề có tính cách ích lợi chung cho nhiều tỉnh. ThÈ thức điều hành 
cũng giống như dưới chế độ rạo7. Thí dụ : phiên họp do Thống sứ 
triệu tập, Quyền điều khiền cuộc thảo luận giao chọ vị quan cao cấp 
do Thống sử chỉ định. Nghị trình phiên họp đo Thống sử ấn định. 


KẾT LUẬN : 


Người ta nhận thấy rằng nghị định tọra đã nhấc lại nhiều điều 
khoản chính của nghị định 1oo7. Tuy nhiên, những điều khoản nói đây 
đã được sửa đồi lại đôi chút cho bớt cứng rắn đề thích 'hợp với. tình 
trạng xử BÁc-kỳ hồi ấy và không ngoài mục đích đề cho sự điều hành: 
của cơ quan đại diện dân chúng ở cấp tỉnh này có ích lợi thật sự cho 
nền Hành chánh tỉnh, Nhân dân trong tỉnh tuy có cơ quan đại diện ở 
cấp tỉnh, nhưng nhà 'cầm quyền Pháp chỉ ban bố cho cơ quan đại-diện 


này quyền hành vừa đủ, và nhất là đã tăng cường sự kiềm soát đối 


với sự hoạt động của cơ quan này. Dù sao, quỉ chế 1913 cũng có nhiều 
ưu điềm hơn các qui-chế cũ, nhất là qui chế năm 1o98. Việc này cất 
nghĩa rõ tại sao bản văn 1ora đã tồn tại trong một thời gian khá dài : 
gần 2o năm, nghĩa là cho mãi tới năm 1030, mặc dù trong thời gian đó 
đã có một số ít điều khoản được tu chỉnh lại đề được thích hợp hơn 
vời sự tiến triềm của tình trạng miện Bắc. 
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chuyền đệ biên bản lên Thống: , 


7, B) Những cuộc. cải cách sau 1915. 


Những cuộc cải cách này thực ra chỉ nhằm mục đính tụ chỉnh 
quy chế 1012 về chỉ tiết vào những năm 1930, 1934 và 1928. 


3 Ñăm 1ozo— Nguyên nhân chính là phong trào cách mạng 
chống Pháp ở Bắc-việt của Việt-nam Quốc dận Đảng tại Vên-bái, Lâm 
thao, Vỉnh-bảo và Phụ Dực. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân khác 
nữa : Tồng Thống Pháp ký sắc-lệnh dgày 19-5-1930 ban bố cho kiều 
dân Pháp ở Nam-kỳ quyền được cử người đại diện vào hội đồng,tỉnh. 


' Muốn đập tắt phong trào cách mạng kháng Pháp ở Bắc Việt, các 
nhà đương cuộc Pháp nghĩ tới việc ban bố cho đân Việt-nam quyền 
tham chính, và đề thực hiện ý định .này, họ đã tìm cách dân-chủ hóa 
chế.độ đại diện dân chúng ở cấp tỉnh, Vì thế, ngày 21-11-1020, Toàn 
quyền Đông-Pháp ký nghị định sửa đồi qui-chế 1ọ1z về những điềm 
liên quan đến : sế Suy : : 


` — Thành phần, chức chưởng và sự điều hành của Hội-đồng, Thị dụ : 
nhiệm-kỳ được tăng từ 3 đến 4 năm, 


— Quyền ñạn của Hội.đồng được nới rộng vì bản danh sách các, 
vấn-đề mà nhà cầm quyền bắt buộc phải hỏi ý kiến Hội-đồng đài hơn 
khi trước. Từ nay Hội.đồng có quyền đề-nghị cấc khoản dự: thư và 
dự chỉ mới. ở; 


— Sự hoạt động của Hội-đồng.— S6-các khóa họp thường lệ được 
tăng lên: Trước có ¡ kỳ nay 2 kỳ; Hội:đồng được quyền triệu thỉnh 
' các viên chức Pháp và Việt trong tỉnh. đến 'dự thính phiên họp của 
` Hội-đồng đề trả lời các hội viên về những điềm thắc mắc. 
Cũng giống như ở Nam-kỳ, từ nay ở Bắc kỳ cũng có đại diện'cửa 
kiều dân-Pháp trodg Hội-đồng hàng tỉnh. Tuy nhiện tác đại điện Pháp 
này đều do Thống sứ bồ nhiệm, và chỉ có 2a người mà thôi. 


2) Năm 1g3£:— Nếu việc tu chính quy-chế thực hiện trong năm 
1oao đã có kết-quả cụ thề là dân-chủ hóa trong một phần nào cách tồ 
chức của Hội-đồng hàng tỉnh thì; trái lại, việc sửa đồi qui-chế trong 

_ năm 1034 đã nhằm mục đích hoàn toàn trải ngược. 

Thực vậy, nhà cầm quyền Pháp sau khi nới rộng quyền hành của 

Hội đồng hàng tỉnh trang một phần nào, đã tìm cách thắt chặt điều- 
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kiện ứng cử khiag ngoài mục- hỂ, cổ thề nằm chắc cơ- -qưan đại diện 
này, Từ nay, Hội-đồng chỉ gồm có những người thực sự trung thành 
với Chính phủ bảo hộ mà thôi. 


Nghị.định ngầy 26- -0-1934 ấn định rằng bất cứ ai muốn Ứng-cử 
vào Hội-đồng hàng Tỉnh cần phải có những điều kiện sau đây : 


— Phải đủ 3o.tuồí, trú quán trong tỉnh, hay đã nộp thuế! điền thề, 
`không ở troäg một trường hợp bất đắc ứng cử nào. 


— Piải là một,kỳ-hào. trong tỉnh : phải là Chánh tổng hay Phó tồng 
hiện. dịch, hay đã giữ chức vụ Tiên chỉ, Thứ chỉ, Lý-trưởng... tức là 


một trong-những hạng người đã chịu ơn nhiều của nhà cầm quyền: 


"Pháp.. 

2) Năm 1o38.— Bắn năm sau, người talại phải sửa đồi một lần 
` nữa quy chế Hội-đồng tỉnh: Nghị định Toàn-quyền ngày 17-3-193ổ 
nhằm mục đích: nới rộng danh sách cử trí, Có 3 đeng người mới 
được thừa nhận là có quyền đi bầu Hội-đồng hàng tỉnh, 

— Nghị viên Viện Dân biều Bắc-kỳ, 

— Hội viên Hội.đồng hàng tỉnh đảng làm việc. 


— Cựu nghị viên và cựu hội-viên đã từng làm việc trong 5 năm., 


— Công chức hồi "¬ của các công sở Việt-nam hay các công 
sở Bảo hộ, Ũ 
Đồng thời những điều kiện ứng cử chặt chẽ hơn: . 
. — Phải đủ 4o tuôi. 
` _ Phải biết viết và biết nói tiếng Pháp một cách thông thạo đề 
có thề thảo luận về những vấn đề tši chính, hành chính, Thành thừ, 


trước khi ửng cử,ửng cử viên phải qua một kỳ khảo hạch về Pháp 
văn trước một hội đồng khảo hạch do Công-sử Chủ tỉnh chủ tọa. 


Với những cải cách nói trên, bản, văn ngày 10-3-1913, vẫn được áp 


dụng đến ngày 27-7-1039, n ngày mà Toàn quyền Đông-Dưỡng ký nghị - 


định canh tân-cách tồ chức Hội-đồng hàng tỉnh với mục đích đân chủ 
hóa và một cách sâu rộng cơ quan đại điện dân chúng ở cấp tỉnh, Thời 
kỳ này có thề coi như là thời kỳ toàn thịnh của hội đồng hàng tỉnh 
miền Bắc nhưng tiếc thay chỉ kéo dài trong một thời gian hơn 1 
năm, vì chẳng bao lâu các khóa họp của hội đồng đã bị đình hoãn 
vì lý do chiến tranh. 


2 


296 


cử, gọi là Tại đồng bàng ¿ịng (Consej]- Provincial) 
1) Thành phần,— Có 3 hạng hội viên, 


—Hội-viên Rgười Việc được bầu theo lối đầu phiểu hạn chế (hạng 
này nhiều nhứt), k š 


— Hội~viên đại diện đáy tộc thiều số, Ít hơn, do Thống:sử Bắc.kỳ 
chỉ định, chịgu đề nghị của Chủ tỉnh _ 


— Hội viên 'gười Pháp: (rất Ít) do Thống sự ` chỉ định, 


trong Huyện hay' Phủ lạ 7 hay hơn 2, ' 


Số hội viên thiều số cũng được ấn định theo tỷ-lệ mỗi Phủ, Huyện, 
Châu, có một đại-điện, ` 


-Số hội viên người Pháp vẫn lạ 2 người. Nhưng nếu trong tỉnh 
không -có Pháp kiều nào có đủ khả năng, thì Hội-đồng chỉ gồm Hgười 
Việt mà thôi, f , 


cty 


Móố đt nh g9 


SHẾ th tr 
Ặ PM 


a) CÈ trì đoàn, Số cử-trì được quyền bầu hội viên người, Việt 


nhiều hơn, khi trước, vì bên cạnh 8 hạng. cử-trì cũ đã có khí trước, ˆ 


nay thêm 4 hạng mới ‡ 


'— Cựu lý-trưởng đã làm việc s năm. 
Các người đóng thuế thồ trạch từ 5o đồng trở lên. 


._— Các cựu hội-viên phòng Thương-mại, Canh nông, Hội-đồng 


thành-phố đã làm việc 5 năm. 
— Cc phó hương hội tại các xã, thôn. 
3 'Điền-kiện ứng cử giống như trước. Tuy nhiên có những trường 
hợp bất đắc ứng cử kẽ sau : " 
— Những binh sĩ tại ngũ, 
— Những công-chức ở các công-sở Pháp. 
: Nhiệm-kỳ của hội-viên Hội-đồng vẫn là 4 năm, 
bội b) Quyền bạn.—Hội-đồng hàng tỉnh chỉ có quyền tư vấn mà thôi: 
Tuy nhiêu, quyền rộng hơn trước vì Hội-đồng được nhà cầm-quyền 


hỏi ý-kiến về nhiều vấn-đề hơn, (trước có 7 vấn-đề, aay có 9 vấn- 
đề trong số đó, 2 vấn-đề là các vấn-đề sau : 


_— Kết toán ngân sách tỉnh thuộc tài khóa trước: 


— Ấn-định giá biều các sắc thuế và bách phần phụ-thu cần lập 
thêm: đề sung vào ngân-sách Tỉnh. 


` Còn về những vấn đề khác, nhà cầm quyền hành chánh có quyền ' 


tự đo hỏi ý kiến Hi-đồng hay không cũng được. 


_ VỀ thằm-quyền thỉnh-nguyện không có sự gì thay đội vì HệI- 


* đống vẫn chỉ cổ duyền đệ trình nguyện-vọng về các vấn.đề kinh tổ, . 


bành chính, ngoại trừ các vấn đề chính trị. 
'2) Sự đin-hành và các biện-pháp Giám-Bộ hành- chính, 


1) Điều hành : Về phương diện này không có sự sửa đồi quan trọng. 
Công sứ vẫn chủ tọa Hội-đồng. Tuy nhiên, đề tôn trọng Hiệp ước 
bảo hộ 1884 hơn, ta nhận thấy viên Nam quan đầu tỉnh xuất hiện 


bên cạnh Công sử với tư cách Phó Chủ tịch Hội-đồng. 
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tổ tính cách trừng phạt “hung 


giải tần hội đồng do lạnh 


'kHổng "cho biết nơi ở mới, hay 
ï Ÿ, vì lý do gì mà không 


ên, thì nghị định ngày 217-7939 quả 
ủ àng tỉnh, Không những 
ứng được nổi rộng, Tuy rắng 


'Ế) Việc bài bề cơ-quan đại diện đần chẳng ð cấp Tình tại 
Bác-kỳ do Đạo nghị định 0-19-1040 : : ¬s 


Một điềm đẳng ghỉ là khác hẩn với Nam và Trung kỳ, nghị định 
này không thiết lập tại Bắc kỳ những Ủy-ban hỗn hợp hàng Tỉnh đề 


thay thế các Hội đồng hàng Tỉnh. 


Nhữ chúng ta đã rõ tại Tam kỳ các Hội đồng tỉnh tuy phải ngưng 
„ hoạt động tổ ngày 27-12-1949: nhưng ngay từ ngày đỗ đã có các ủy ban- 
hỗn hợp hàng tỉnh thay thế ; cơ quan này có tỉnh cách hoàn toàn tứ 
vấn, số hội viên ít hơn và đều do chính phủ chỉ định. 


Tại Bắc Kỳ, trái lại, sau khi đình chỉ các khóa họp của hội đồng Tình, 


nhà cầm quyền Pháp không áp đụng biện pháp 2.0n6 tự như ở Nam kỳ... 


Tại sao thế ? Phải chăng do sự 5Ơ sót của nhà đưi 
hay vì một lÝ áo gì khác, Điều đó ta không được biết một cách đích 
xác lắm, Nhưng có một điều đáng ghỉ là ngay ở Trung kỳ ta cũng nhận 
thấy sự áp đụng một biện pháp giống như ở Nam kỳ và chỉ riêng Ở 
Đắc kỳ sâu Khi đình chỉ các khóa họp của Hội đồng tỉnh ta mới không 


thấy nhà chức trách thiết lập các Ủy ban hỗn hợp mà thôi. c 
..& 
TIẾT 1H 


CHẾ-ĐỘ ẤP-DỤNG TẠI TRUNG-CỲ 


“Tại đây, đưới thời Pháp thuộc, nguyên tắc địa phương phân quyền 

cũng được Ấp dụng ở cấp “Tình dưới những hình thức giống như ở 

Nam và Bắc kỳ, Dân chúng được quyền có cơ quan đại điện đầy đủ. 

. Tuy nhiên; những cơ quan này không có tính cách đại điện đầy đủ, 

. vì được bầu ra theo lối đầu phiếu hạn chế, và hơn nữa chỉ có quyền 
tự vấn mà thôi. : 


Nói thế không có nghĩa là việc áp dụng phương pháp địa phương 
phần quyền ở. Trung kỳ không ,có những điềm dị biệt sỐ với việc Ấp 
dụng phường pháp này tại Bắc kỳ và Nam kỳ. 


“Thực vậy; nếu khảo sát kỹ chế độ đạt diện dân chúng ở cấp Tỉnh 
tại Trung kỳ ta SẼ thấy một vài điềm đặc biệt sau đây : 


#0 7 


rÍ 


-hạn định, : 


xe— Thúng kỳ chỉ bất đầu có hội đồng Tỉnh kỳ từ Tọiz mà thôi 
(trễ hơn cả 2 địa phương Nam kỳ vá Bắc kỳ vì Nam. kỳ có'cơ quan 
đại diện dân chứng ở cấp tỉnh từ năm: 1882, còn Bắc kỳ ngay từ năm 
1866). l 


a,— Các Hội đồng Tỉnh ở Truủế: kỳ không có tính cách kõu hợp 
và không có người Pháp, D UẠC, hệ 


đa sợ, am, Bắc kỳ vì nhà chức trích dhời độ đấ biếc xút kiáh 
nghiệm của 2 địa phường này trong cách- tồ chức và điều hành Hội, 
đồng" tỉnh, ' È to n NvÒ 


- 8:— Quy chế hội đồng tỉnh ở Trung kỹ không bị, sửa đồi nhiềụ 


đồng dân cử ở Đông dương phải đình hoặ 


Tùy quy chế Hội đồng hàng tỉnh ở Trung kỷ, không 'bị sửa đồi 
nhiều lần, nhưng trong lịch trình tiến triền, ta Cũng “có thà phân biệt 
được 3 thời kỳ một cách khá rø rằng, _ 


ĐOẶN ï v 


THỜI-KỲ THỨ NHẤT TỪ 1915 ĐẾN 195g 


Đạo Dụ ngày 20-4-7013, thiết lập ở mỗi tỉnh tại Trung~kỳ một cơ 
quan đại diện dân chứng gọi là «Bội. đồng hàng tỉnh các thân hào bản xứ: „ 
mà người ta gọi tắt là « “Hội đồng hàng tỉnh › (Consei]. Pprovjincia] đe§ nota.. 
bles indigènes). Cách.tồ-chức được phỏng theo cách tồ chức- của Hiội- 
đồng hàng tỉnh ở Bắc-kỳ, nhưng có vài đặc điềm đăng ghi ; 

A) Thành phần và cách tuyển lựa hội-viên HIẾP, h 

Giống như Hội-đồng tỉnh Bắc-kỳ dưới chế độ"ọx3, ở'đã, Hội. 
đồng tỉnh gồm 2a hạng hội-viên ; : : 

— Hội viên người Việt, 

— Hội-viên dân tộc thiều sø (Chàm, Mường, Mọi), 

Nhiệm kỳ của Hội-đồng là 3 năm. Các hội viên 


được tải cử vô 


: s ĐỘ SA dể = 0 


đổi tới quy chế, Bắc kỳ năm 1013 như sau ; 


— Các hội viên người Việt không hoàn toàn đo dân cử nhữ ở 


Bắc, vì bên cạnh các hội viên do đân cử còn có hội.viên.do Công sứ và 
các Nam quan đầu tỉnh chỉ định sau khi-có sự ng thuận của khám 
sử Trung-kỳ (Các hội viên chỉ định này phải được chọn trong số các 


thân hào người Việt có năng lực và trung thành với Chánh phử Bảo, 


hộ, trừ ,những công chức hiện địch), 


Số hội viên không được ẩn định trước, trấi lạt do Khâm sử ấn 
định sau khi hỏi ý kiện Hội.đồng phụ chánh, Tuy nhiên, số hội viên 
đân cử it nhất cũng phải bằng sa tồng số hội viên của Hội- đồng, 


Cách tuyền lựa hội uiên dân cử giống nhục ở Bắc-kỳ : Danh sách' kử 


trí rất ít, vì chỉ gồm có,2 hạng cử tri ; Chánh, Phó tồng hiện dịch:và. -' 


cựu Chánh, Phó tồng đã nghỉ việc không phải vì lý do kỳ luật. Khác 
với chế độ áp dụng tại Bắc-kỳ, các điền. kiện ứng-cử có tính cách khắt- 
„khe hơn. Đại-kháí muốn được quyền #ng-cử hội-viên {tra phải là 


Chánh-tồng thực-thự (ở Bắc-kỳ trái lại chỉ cần cư-tré trong tỉnh hay 


đóng thuế điền-thồ trong- tỉnh là đủ), 


'Các thề lệ đầu phiếu cũng giống như ở Bằc-kỳ : Đầu phiểu kín ở các" 


Huy ện ly, Phủ ly và đa-số tương-đối là đủ. Tuy nhiên, về việc xét xử 

- các vụ khiếu nại, có vài điềm khác ở Bắc-kỳ là quyền sơ-thầm thuộc 
về Công-sử có NÑam-quan phụ-tá, nhưng quyền phúc-thầm thuộc về 
Khâm-sứ, sah khi hỏi ý-kiến của Hội-đồng Phụ-chánh (ở ng chỉ 
riêng Thống-sử có quyền này). 


B) Hoạt-động. 


Như ở Bắc-kỳ Hội-đồng Tính ở Trung-kỳ mỗi năm họp một lầh, 
nhựng có thề nhóm họp các khỏa bất thưởng do Công-sử triệu-tập, 
sau khi thỏa-hiệp với Nam-quan đầu tỉnh và sau khi được Khâm-sứ 
thỏa-thuận. Mỗi khóa họp kéo đài trong 8 ngày và các phiên họp có 
tính cách công-khai. Khác với Bắc-kỳ, ở Trung-kỳ, iiệp-ước Bảo-hộ 
được tôn-trọng hơn đôi chút nên quyền chủ-tọa các phiên-họp thuộc 
về Công-sứ có Nam-quan phụ-tá với tư-cách Phó Chủ-tịch (ở Bắc kỳ, 
Công-sử chủ-tọa một mình các phiên-họp của Hiội-đồng). 
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Tuy nhiần, bền cạnh những đặc điềm tương đồng có nài điềm khái" bị . 


Quy chế Hội.đồng tình ở Trung-kỳ có dự liệu một định rúc số 
(Quorum) cho các phiên họp đề cuộc tháo-luận có giá-tị: số đó là 
quá bán tồng số hộiciên, ` - 


ˆ Cách thức thảo biên,bản và chuyền-đệ biên-bản lên cơ-quan Giim~ 
hộ hành chính cũng khác với ở Bắc-kỳ. Ở Tiưngˆkỳ, vì chữ Hán rất 
được phồ-thông, nêu biển-bản được thảo bằng z thứ chữ: Qưốc-ngữ, 
Pháp-ngữ, Hán-văn, Không những phải nộp Khâm-sử mà: cũng phải đệ 
trình cả Hội-đồng phụ-chính các biên-bản của Hội đồng tỉnh nữa, 


€) Quyền hạn. 


Giống như Hội-đồhg ở Bắc-kỳ dưới chế-độ 1grz, Hội-đồng tỉnh ở 
Trung.kỳ chỉ có thằm-guyền tưư»ẩn và quyền đệ các thinh-nguyện về 
những vấn.đề kinh.tế hành-chánh. Các vẫn-đề mà cơ-quản ,hành-chính 
bắt buộc phải hỏi ý-kiến của Hội.đồng là : Đề-nghị các khoản dự-chỉ 

- cótính cách kinh-tế và xã-hội hoặc những việc thay đồi địa giới 
hành chính của tỉnh, huyện, châu; phủ. Ngoài ra, cũng giống như 
ở Bắc-kỳ, có những vấn đề mà-nhà cầm quyền hành .chính : không 
bắt buộc phải hỏi ý kiến của Hội-đồng, - Ỷ . 


Tóm lại, quy chế hội-đồng hàng Tỉnh ở Trung kỳ đưới chế độ 
„ đạo Dụ ngày 20-4-1913, gần giống hệt quy chế ngày-1g-3-101z của Hội- 
đồng Tỉnh ở Bắc-kỳ. Tuy nhiên, về một vài phương 'diện,. Hội-đồng 
.tính ở Trung-kỳ không có tính cách đại diện dân chúng một cách 
đầy đủ như ở Bắc-kỳ, vì các hội viên người Việt không hoàn toàn do 
dân cử, mà trái lại một số do Chính-phủ bồ. nhiệm; và ;các điều: kiện 
ứng cử cũng khắt khe hơn. Chính 0ì cóc [ÿ đo này mà người ta có. thề 
nội là năm ror3, ở Trung-kỳ, nguyên tắc địa phương phần quyền đã 
không được áp dụng một cách sâu rộng như ở Bằt ly; mặc dầu về 
nguyên tắc, Bắc và Teung-kỳ đều có chung một quy. chế chính trị 
. là quy chế bảo hộ lãnh thồ. “... 


38. 


¬ ĐOẠN:1I 
THỜ-KỲ. THỨ HAI TỪ NĂM 1950 bê: 1910ˆ 


- Bận văn ẩ ẩn định quy chế cửa hội. đồng hàng dnh "thế: - kỳ, trọng 
giai đoạn này là nghị định của Khâm-sứ ngày r-B-ro23o. Nghị định này 
được bồ khuyết 2 lần vào ngày 29-B-1935 Và ngày 2-12-1930. về 

MỤC 1 
NGHỊ-ĐỊNH ÑĂM' 1950 


Sự điều hành của Hội-đồng. không đồi khác. Nhưng thành phần 
và quyền hạn được sửa đồi nhiều nhằm mục đích dân chủ hóa-mạnh 
mẽ hơn cơ quan đân cử này. Thực vậy, không những số hội viên 


đân cử được tăng thêm và đanh sách cử trí được nởi rộng, mà. 


quyền hạn của Hội đồng cũng được tăng cường. 
A) Thành phần và cách tuyển lựa: 
r) “Thành phần: Có 3 hạng hội viên: l 
— Tội tiên người Việt, được bầu theo lối đầu phiếu hạn chế, „ 


— Hội uiên đạt diện đân tộc thiều số do nhà cầm quyền hành 
chính chỉ định. 


— Hội niên người Việt ảo Chỉnh phủ chỉ định theo tỷ số rị4 tông 
số hội viên của hai hạng trên. 


Quy chế oao có 0ài sự cải cách : 


—Số hội viên Chính phủ chỉ định được hạn định rõ ràng. Số tối ` 


.đa các hội viên hạng này được ghi rõ trong nghị định, chử nhà cầm 
quyền không. được tự do ấn định như khi trước nữa. 


— Số hội viên dân cử quan trọng hơn trước, Trước kỉa mỗi Phủ 
hay Huyện có 6 tồng trở xuống thì co một đại điện, có trên 6 tồng 
mới được 2 đại điện, Ngày nay, hễ cử có trên s tông là được 
quyền có 2 đại diện rồi. 
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ˆ ,a) Cách tuyền lựa, : 
— Hội viên dân cử,— Người ta nhận thấy có a sự cải cách nhằm 
mục đích tăng cường tính cách đại diện của Hội-Đồng, 


: 1) Danh sách cử trị được nới rộng, vì có a hạng cử tri mới, gồm 
có các kỳ-hào đương làm việc, và các công chức hồi hưu, 


11) Các điều kiện ứng cử cũng để dàng hơn, những hội viên hội 
đồng hàng tỉnh không bị bắt buộc phải là những người đã từng giữ 
chức vụ chánh, phó tồng thực thụ mà chỉ cần sinh đẻ ở Bắc kỳ hay 
Trung kỳ, ít nhất 2o tuồi, đã cư trú s năm tại Trung kỳ, và đóng thuế 
thân tại đơn vị mình, Cũng có nồi trường hýp bất đắc ứng cử như ; 


“—Công. chức lãnh. lương, 
— Binh sĩ hiện dịch, —` 


.— Hội uiên chỉ định được lựa chọn trong số các thân hào không' 
phải là công chức, được chỉ định trong một thời hạn là 4 năm do 
quyết định của Khâm sử Ïrung-kỳ sau khi thỏa hiệp với Viện Cơ Mật 
và chiếu đề nghị của Công sứ và các Nam quan trong tỉnh, 


B) Hoạt-động và quyền-hạn ` 


— Sự hoạt động của Hội-đồng không khác trước mấy, tuy nhiên 
quyền hạn của Hội-đồng được nới rộng hơn. : 


Hội-đồng không những có quyền phát-biều ý-kiến về các vấn 
đề ghi trong nghị-trình và đệ các thỉnh-nguyện, mà lại cồn có quyền 
thảo luận và quyết định về một số vấn đề nhất là về vấn đề thuế khóa, 
`Điều 33 nghị định rọjo ghỉ rõ là : Hội-đồng có thề. thảo luận và quyết 
định về giá biều các sắcthuể cùng là các khoản bách-phần phụ thu 
mà ngân-sách tỉnh được hưởng. Hội-đồng có quyền thäo.luận về 
cách đánh thuế nữa. l 


Bản danh sách các uấn đề mà nhà £hức.trách bị bắt buộc phải hỏi ý kiến 
Mội-đồng dài hơn nà quan trọng hơn :ngày nay gồm có g vấn đề (trước 
chỉ có 3). Đát-khái, về vấn-đề ngân-sách, các hội-đồng hằng tỉnh được 
hỏi ý-kiến về dự-án ngân-sách tỉnh, trừ các khoản chi về các vấn đề 
hành-chánh tồng-quát cùng là sự thay đồi các khoản chỉ trong ngân 
sách hiện-hành, 
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"H@i-đồng có quyền đề-nghị các khoản chỉ và thu. mới,: miễn là 
khi đề nghị một khoản chỉ mới phải đồng thời đề-nghị lập một, sắc 
thuE tương đương. 


C) Biện-pháp giám-hộ mới 


Theo điều 36 đạo nghị định rọ2o, nhà chức-trách Giám-hộ hành 

` chính, Khâm sứ Trung: kỳ, sau khi thỏa-hiệp với Viện Cơ Mật có thề 
đình chỉ các kháa hạp. của hội-đồng hoặc giải tắn hội-đồng, chiếu đề 
nghị của Công sử Pháp sau khi thỏa hiệp với Nam quan đầu tỉnh. 


Ngoài ra, cơ quan GiÁm-hộ lại được quyền đương nhiên thay thể 
Rệi-đồng, trong trường hợp mà Hội-đồng hàng tỉnh từ chối không chịu 
xét một phần hay toàn thề bản dự-án ngân-sách tỉnh. Trong trường 
hợp này, cơ quan Giám-hộ, sau khi hỏi ý Hội-đồng Bảo-hộ; có thề tự 
mình ấn-định ngắn-sách, không cần hải Hội-đồng hàng tỉnh nữa. 


Tóm lại, nghị-định 1g2o, tuy không hoàn-toàn cải-tồ Hội-đồng 
bàng tỉnh thiết-lập đo bản văn rọrz, đã có sáng-kiến đân-chủ hóa phần 
nào cơ-quan này. So với chế-độ rọra, hội đồng không những có nhiều 
quyền hơn trước mà số hội-viên dân-cử cũng được tăng lên, Chính 
vì thế mà người ta có thề nói là các hội-đồng hàng tỉnh, theo chế độ ' 
193o, có tính cách đại diện dân chúng một cách đầy đủ hơn chế độ 
1ạrz Nhưng với việc vua Bảo-Đại trở về nước năm 1932, quy chế 193o 
đã được sửa đồi lại. 


MỤC II 


Các cuộc cải-cách sau T†950. 


Cho mãi tới năm 1o4o, quy chế Hội-đồng hàng tỉnh ở Trung.kỳ 
vẫn đỏ nghị định năm 1g3o quy định; tuy nhiên bản văn này đã được 
sửa đồi hai lần, do đạo nghị định ngày 24 tháng 8 năm 1938 và nghị 
định ngày 2-12 193g ; những sự sửa đồi về chỉ tiết này chỉ nhằm mục 
đích tăng cường tỉnh cách đại diện của hội-đồng mà thôi, 


„ &) Cuộc cải-cách của nghị-định 94-8-1958, 
— Nghị định này nới rộng thèm đanh sách cử trí các hội-đông 
tỉnh bằng cách ghỉ thêm một hạng cử trí mới, gồm các hội viên hộ 
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đồng tỉnh và các nghị viên Viện Dân biều Trung-kỳ đã từng giữ chức 
vụít nhất là ý năm, Đồng thời, nghị định ấy áp dụng một thề thức 
- mới đề án định số hội viên hội đồng tỉnh, Trước kia, số hội viên thay. 
'đồi tùy theo số tồng ; nay ngườita căn cử vào dân số mỗi huyện, 
mỗi phủ đề ấn định số hội viên ; cứ từ 7.ooo người, trở xuống có 
quyền bầu- một hội viên, trên 7.ooo người, 2 hội viên, nhưng ít nhất 
phải là z,ooo dân đỉnh mới được có 1 hội viên, : 


Tuy nhiên, các điều kiện ứng cử lại trẻ nêu chặt chế hơn, Đại 
khái, muốn được bầu làm hội viên.hội đồng tỉnh, phải thuộc vào một 
trong các hạng cử trí: đại biều các xã, Chánh, Phó tông hiện dịch, kỳ 
hào hiện dịch, công chức hồi hưu, cộng chức được đặt ra ngöại 
nghạch hay nghỉ đải hạn, Dưới chế độ cũ, trái lại, bất cứ người nào , 
cũng có thề được quyền ứng cử, miễn có đủ tuồi, trú quản, hạnh 
kiỀm cần thiết, : Ẫ 


B) Cuộc cãi-cách của nghị-định 9.19.1959: ˆ 


' — Danh sách cử trí được nới rộng bằng cách thêm hai hạng cử 
tri mới ¿ các cựu hội viên hội đồng tỉnh cựu nghị viền Viện dần- 
biều Trung kỳ đãlàm việc s năm, các đương kim hội viên hội đồng 
hàng tỉnh và các đương kim đân biều. Bản văn nảy áp dụng cho mãi 
tới năm 1oạo khi Toàn quyền Đông dương ban hành nghị định 27-1a- 
1gạo đề sửa đồi lại quy chế các hội đồng dân cử, 


ĐOẠN II 
THỜI-KỲ THỨ BA TỪ NĂM 1940 


Cũng như các cơ giữa đân cử khác tại Đông-dương thời đó, 

hội đồng tỉnh -ở Trung-kỳ chính thức ngững hoạt động kề từ rgXy 27 
thẳng 12 năm 194o, ngày mà Toàn quyền Đông-đương ký ' nghị định 
đình chỉ các khóa họp. Nhưng khác với miền Bắc, Trung kỳ vẫn 
được phép có một cơ quan đại điện ở cấp tỉnh gọi 1à sỦy ban hỗn 
hợp hàng tỉnh» (coramission mixte provinciale). Ủy bá này, xét kỹ ra, 
chỉ là hội đồng hàng tỉnh thu hẹp, vì gồm ít người hơn, quyền hạn 

¡ cũng rút bớt. Điều 4 đạo nghị định ghỉ rõ là ;.‹Trong mỗi tỉnh Trung_ 
Ì kỳ, nay có một ủy ban hỗn hợp có nhiệm vụ phát biều ý kiến về 
. aRững vấn đề mà khi trước cần phải hỏi ý kiến hội đồng hàng tỉnhn, 
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K A8) Thẳm- -quyền 


hy Ủy ban này có tỉnh cách hoàn toàn-tư ẩn so với hội ¡ đông tỉnh 
khi trước, Thầm quyền bị thư hẹp rất nhiều, và ngay cï về những 
vấn đề khi trước việc hỏi ý kiến hội đồng hàng tỉnh có tính cách bắt 
buộc thì nay nhà chức trách hành chính cũng không cần phải hỏi ý 
kiến ủy ban nữa. 


B) Thành-phần 


— Ủy ban; hỗn hợp hàng tỉnh chỉ. có 6 niấn viên là nhiều nhất. 
"Thành phần này thay đồi tùy theo sự quau trọng. Đạ( khải, .ở các 
tỉnh Thanh.hóa, NWghệ-an, Hà-tĩnh, Quảng-nam, Quảng-ngãi, Ửy ban 
hỗn. hợp gồm có 3 cựu hội viên hội đồng hàng tỉnh do.các nhân viên 
trong, hội đồng cũ lựa chọn và z thân hào bản xứ do nhà chức trách 
hành chính tỉnh chỉ định. Trái lại, ở các tỉnh Quảng bình, Quảng;trị, 
“THừa-thiên, Ủy ban hỗn hợp gồm ít người hơn : 4 nhân viên (trong 
số đó 2 người do 'Hội-đồng hàng tỉnh cũ bầu ra, còn 2 người mới là 
thân hào đo nhà chức trách hành chính chọn). Ủy ban tỉnh Ninh-thuận 
chỉ: "gồm có 2 người, 1 người đo Hội đồng cũ bầu, 1 người đỏ nhà chức 
trách Hành chính chỉ định. Cử xét như thế trong thành phần của Ủy 
ban hỗn hợp người ta nhận thấy 2 hạng hội-viên có tính cách quan 
trọng ngang nhau : 


— Hạng hộ L viên bầu do các hội đồng hàng tỉnh chọn ra. 


—— Hạng hội viên được chỉ định do Khâm sử Trung-kỳ chỉ định, 
sau khi thỏa hiệp với Thượng-Thư Bộ Lại của chỉnh phủ Ñam-Triều, 
và chiếu đề nghị của Công-sử và Ñam-quan đầu tỉnh. Các ỦỬy- ban này 
hoạt động cho tới năm 1945. 


KẾT-LUẬN CHUNG CHO CHƯƠNG I 


Trong chương Ï này chúng ta đã có địp nhận thấy là dưởi thời 
Pháp thuộc, nhà cầm quyền Pháp đã tỏ vẻ hết sức dè dặt trong việc 
đề cho dân chúng cấp tỉnh tham đự vào công việc hành chính của địa 
phương: mình. Hội đồng hàng tỉnh, ngay mãi cho tới khi thời Pháp 

thuộc gần chấra đứt, cũng không có tính cách đại diện dân chúng tỉnh 
một cách đầy đủ, và cũng chỉ có quyền tư vấn mắ thôi, Trong thực tế: 
việc thiết lập các hội đồng này đã không thề làm trở ngại đến quyền 
hành động khá rộng rãi của các viên quan cai trị người Pháp cả. Trải 
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lại, vời việc thiết lập các cơ đuản «dân cức nảy, nhà đương cục Pháp: 
thời bấy giờ đã đoạt được ít nhất hai điều lợi đáng kề: 


a) Về phương diện chính trị : họ đã khoác» được cho bộ máy cai. 
trị của họ một bộ áo uđân chủ» và làm «hài lòng»;trong một phần nào 
một số. dân chúng cấp tỉnh, Dẫn chúng cấp tỉnh thời đó có cảm tưởng, 
là, ít nhất, họ cũng có đại điện bêncạnh viên quan đầu tỉnh và 

người đại điện này, cần ra, có thề đạo đạt lên nhà cầm quyền trong 
ˆ tỉnh những nguyện vọng của họ. Không những thể mà thôi, sự thành 
lập các hội đồng hàng tỉnh ở Bắc kỳ và Trung. kỳ thời, bấy giờ cũng 
còn giúp nhà cầm quyền Pháp đạt được mưu toản chínhtrị của họ 
là làm sút giảm dần dần quyền hành của Vua, Quan đối với đân chúng 
hai xứ Bảo 'hộ này, . * ï 


b) Về phương diện chỉnh trị thì lợi như thể còn +phưởng diện 
hành chính, sự thiết lập các hội đồng hàng tình này, dù sao chăng nữa, 
dù zẵng hội đồng không có thực quyền gì cả, cũng đã giúp ích được cho 
nhà đương cục Pháp thời bấy giờ là hạn chế bớt được trong một 
phần nào, những hành vỉ những lạm, độc đoán của các viên quan 
cai trị đầu tỉnh. Tuy nhiên có một điềm mà chúng ta không thề bỏ 
qua được, đó là, một khi xầy ra cuộc thể giới đại chiến lần thử 2 
rồi, tiếp theo đó cuộc thảm bại tại chính quốc, nhà cầm quyền Pháp 
ởờ Đông Dương đề có thề đối phố dễ dàng được với tình hình khần 
cấp ở trong xứ, và đề cho 'cơ quan hành chính cấp tỉnh đỡ bị gò bó 
trong một phần nào vì sự hiện diện của-Hội đồng hàng tỉnh, đã không 
ngần ngại đình chỉ mọi hoạt động của cơ qưan dân cử này, Nhưng 
họ cũng-đã qkhéo léo» vớt vắt lại:phần nào chình thức dân chủo bằng 
cách thay thể hội đồng hàng tỉnh bằng một Ủy ban tư vấn hỗn hợp 
“hàng Tỉnh gồm có ít người hơn và quyền hạn dù chỉ là quyền tư vấn 
mà thôi, cũng bị hạn chế đến mức tối đa, + 
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CHƯƠNG 1t 
VẨN-ĐÈ ĐẠI-DIỆN DÂN-CHÚNG ở CẤp- 
THẰNH-PHỐ DƯỚI THỜI PHÁP-THUỘC- 
A) Đổi chút lịch-sừ 


1) Dưới thời Pháp thuộc, có s đô thị có quy chể thành phổ 
(Municipalité) (r) : 


Sầigòn và chợ-lớn ˆ (ở Nam-kỳ) 
Hà-nội và Hải-phòng (ở Bắc-kỳ) 
Tourane _, (ở Trung.kỳ) 


'Thành phổ '$aigon được thiết lập do sắc lệnh của Tồng Thống 
Pháp 15-r2-1827, 


Còn các thành phố Hà nội, Hải Phòng, Tonrane được tô chức bởi 
Nghị định Toản quyền Đông Dương ngày 19-7-1888. 


Thành phố Chợ lớn được thiết lập đo nghị định của Thống đốc 
. Nam kỳ ngày 2o-ro-r877, 


2) Một số thị trấn được tồ chức thành Tñị xã (communes ou 
centres urbains) đo nghị định của Toàn quyền Đông Dương tại Hội 
đồng Chính phủ. ` 


TÌM dụ : 4) ở Bắc kỳ có các thị xã Mam-định và Hải dương được 
thiết lập năm 1921 và 1o2a do các nghị định của Toàn quyền ngày 
17-10-1921 VÀ 12-12-1023. l 


b) ở Trung kỳ, Thị xã Vinh—Bấn thủy được thiết lập do nghị 
định Toàn quyền ngày 20-12-1027. 


Thị xã.Thanh hóa lập ngày 31-5-1920 
€1) Quy chế của các Thành phố nây cũng tương tự như Quy chế các Thành phổ 


bên Pháp. 
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*thị xã Huế ta ca là-2-iQ2Ó 
Thị xã Qui Nhơn — 20-4-1930 - 
t) Ở Nam.kỳ : 


Các thị xã ở Bặc-liều, Rạch-giả _. Cần thơ được thiết tạ đo 
Nghị định của Toàn quyền Đông-Dương ngày :8:ta-1oaB, 


B) Đặt vấn-đề và nhận xét đầu" tiên. 


a) Đặt tấn đề : chính sách địa phương phân quyền được áp dụng 
như thế nào tại các Thành phố và các Thị xã nói trên, 


ð) Các nhậh xét đầu tiên: ` 
' 1) Nhận xt 1.— Chính sách địa phương phân -quyền, trong 
thực tế, chỉ được ấp dụng trong các thành phố Hà-hội, Hải phòng và 


Sảigòn mà quy chế cố nhiều điềm tương đồng vời quy chế của các 
thành phổ bền Pháp, “ha 


. Tại các thị xã #iC Nam-định, Hải dương, Thanh-hóa, Bặc-liêu 
chẳng hạn, chính sách địa phương phân quyền tuy ¿6 được ấp dụng 
thật, nhưng chỉ là với tính cách hời hợt mà thôi, vì nhân đần tại các 
thị xã không được tham dự một cách thực sự và đầy đủ vào công 
việc điều khiền bộ máy hành chánh của Thị xã. 


2) Nhận xét 2 — Ngay giữa 3 thành phổ Hà.nội, Hải-phòng và 
Sàigòn, người ta cũng có thề nhận thấy những điềm đị biệt về phương 
điện áp dụng phương pháp địa phương Phân quyền. 


ˆ Thực vậy, phương pháp địa phương phân quyền được áp dụng 
một cách rộng rãi tại Sàigòn. Thành phố” Sàigòn. được quyền có 2 cơ 
quan đại điện : ‡ 1 cơ quan quyết nghị và r cơ quan chấp hành, đều do 
dân cử y như các thành phố bên Pháp, ägay từ' năm 1877.— Các thành 
phố Hà-nội và Hải.phòng, trái lại tuy cũng được làm ( quen với phương 

- pháp địa-phương phân-quyền :thực,.nhưng chậm. hơn (mãi tới năm 


18or mới biết địa-phương phân-quyền là g8); ; Và việc áp dụng phương về 


pháp địa.phương phẩn-quyền này cũng "không có tính-cách sâu rộng 
vì trong số 2 cơ-quan đại diện, chỉ riêng cơ quan quyết.nghị mới do 
dân cử, còn cơ-quan chấp hành, từ trước chí sau, vẫn do Chính- phủ 
chỉ định. - % 
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$3) Nhận xả: z ~ Nhà cầm:quyền Pháp, suốt từ ầm 1ô, -khẳng 
lúc nào là không noi theo khuynh-hướng phân quyền, :và kHuynh¬ 
hướng này càng ngày càng rõ-rệt, Nhưng theo một thông lệ chung ở 
cấp Phần cũng như ở cấp Tỉnh bắt đầu từ cuối năm 194o,. khuynh« 


hướng phân"quyền này. tuy không hẳn là xoay chiều nhưng đã tổ ra ` 


kém sâu rộng hơn trước rất nhiều. '- 

4) Niận xét thứ tư và cuối cùng : - l 

Nếu có những biến-chuyền đáng lưu-ý, đó chỉ là những biến 
chuyền trong cách tồ-chức z Thành-phố Sàigòn, Hà-nội và Hải-phòng 
mà thôi, . 


Những biến-chuyền này đã phản chiếu một cách khá. trưng-thực 
quá-trình tiến-triền của khuynh-hướng phân-quyền tại cấp thành-phố. 
Chúng ta sẽ lần lượt xét trong : 


“TIẾT I.—. Vấn-đề đạidiện đân-chúng tại các thành phố Sàigèn, 
Hà-nội và Hải-phòng, : 


TIẾT IT— Vắn-đề đại điện dân-chúng tại các thị-trấn được tồ- 
chức thành thị-xã, 


TỶ ` ° TIẾT 


, VẨN-ĐỀ ĐẠI-DIỆN DÂN-CHÚNG TẠI CÁC 
THÀNH-PHỐ SÀIGÒN, HÀ:NỘI-VÀ HẢI-PHÒNG 


Thành-phố 5àigòn là thành-phố duy-nhất tại Việt.Nam trong 
thời-kỳ Pháp-thuộc mà dân-chúng đã được hưởng một chế-độ đại- 
điện toàn,vẹn, vÏkhông những cơ-quan quyết-nghị mà cơ-quan chấp: 
hành nữa đều có tính.cách dân cử. Thực vậy, chế-độ Thị-Trưởng bầu 
(Maite é|lu) được áp.dụng tại Sàigòn ngay từ năm z862, trong khi đó thì 
tại hai thành-phố Hànội và Hải.phòng, Thị-trưởng, từ trước chí sau, 
vãi do chính-quyền trung ương chỉ định, mặc đầu đã có những cuộc 
vận động khá sôi nồi của dân chúng tại hai nơi này đề thỉnh cầu nhà 
cầm quyền thi hành một cách triệt đề hơn phương pháp địa phương 
phân quyền. Ề : 


Tuy nhiên, chế độ đặc biệt mà Sàigòn được hưởng như vậy 
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vị 


tổng không tồn tại được bạo ấu vÀ đã bịchẩm dẳt ngaÿ sau khị 
sắc lệnh 27-4-1gạr được ban hành, Sắc 'lệnh này của Tồng-Thống 


theq điều 8 bản văn đó thì các Phó thị trưởng 'í Pháp, ï “Việt) sẽ do 
nhà cầm quyền chỉ định trong số các hội viên thực thụ của ;Rôi-đồng 
Thành-phố Saigòn. % * 


Khác với 'Thị-trưởng Sài. gòn,các Thị"ttưởng Hà nội và Hải-phòng, 
từ trước chí sau, vẫn là những công chức 'do nhà cầm quyền bồ.nhiệm, ` 
Cứ xét như vậy, thì hầu nhữ không ,có nhiều biến chuyền ðÌ trong 
cách tồ'chức cơ quan chấp hành của các thành phố tại Việtnam đưới 
thời Pháp thuộc. % ề 

Và cũng chính vì lý do đỏ mả muốn hiề biết một 'cách tường 
tận cách thức áp dụng phương pháp phận quyền ở cấp thành phổ tại 
nước ta đưới thời Pháp thuộc, ta cần nghiên cứu cách tồ chức cơ 


quan quyết nghị của các thành phố này hơn là cơ quan chấp hành của 
các thành phố đó, „ 


Ỉ 


” 


TIẾT I 


THÀNHÈPHẦN_ VÀ CÁCH-THỨC TUYẾN-LỰA CÁC 'HỘI-ĐỒNG 
THÀNH-PHỔ HÀ-NỘI, HÃILPHÒNG VÀ SÀIGÒN, 


Cơ quan quyết nghị của 3 thành phố nói đây —. hay nói một 
cách khác, Hội-đồng Thành-phố của ba đô thị này là một cơ quan mà 
thành phần có tính cách hỗn. hợp .vì gồm. cả hội. viên-Phán-và" hội" 
viên Việt, ˆ h 

Cách thức tuyền lựa hai hạng hội viên này không-giổng nhau, vì 
hội viên Pháp được bầu ra theo phương pháp đầu phiếu phồ thông, 


- còn hội viên Việt được bầu cử theo phương pháp cũ phải hạn chế h 


hơn nữa, vì cách thức tuyền lựa Hội viên Việt được phỏng theo cách 
thức tuyền lựa Hội viên Pháp, nên chúng 
đề đại diện dân chúng Pháp, rồi sau đó vấn đề đại diện dân chúng Việt, 


SN 


- ĐÓẶN † 


YMvSR ĐẠLDIỆN DÂN-CHÚNG PHÁP 


Lược khảo các bản văn qui định cách tồ chức hãnh chánh của bế 
thành phố Hà;nội, Hải-phòng và Saigòn, chúng ta nhận thấy rằng cắc 
' hồi viên Pháp của Hội-đồng thành phố Sàigòn, ngay từ đầu, tức là 
từ năm 1877, đã được tuyền lựa theo phương pháp bầu cử, trong khi - 
. đồ thì tại Hội-đồng thành phố Hà-nội và Hải-phòng, các hội viên Pháp 
“chỉ có tính cách dân cử kề từ năm 18or (tức là 3 năm sau. ngày thành 

* lập 2 thành phố này) mà thôi, vào trong khoảng -thời gian từ 1888 đến 
18o1, các Hội-viên đó đều đo nhà cầm quyền chỉ định cả, . 


Tuy nhiên, với cuộc Thể giới Đại chiến lần thứ 2 và tiếp sau 
đó sự bại trận của nước Pháp, đi liền với việc thành lập chính phủ 
Vichy, một chính phủ thân Đức, khuynh hưởng phân quyền tại cấp 


, thành phố ở Việt-NÑam đã sút giảm kém hẳn đỉ,Do đó, phương pháp 


„ tuyên lựa' các hội viên thành phố bằng cách chỉ định, trong một thời 
kỳ khá đài bị bãi bỏ, lại bắt đầu xuất hiện (sau việc banhành Sắc 

lệnh của Quốc trưởng Pháp ngày 27-5-Ioạr và -nghị định của Toàn 
quyền Đông dương ngày- 12-8-1941). 


Trước năm 1908, mỗi thành phố Sàigòn, Hà.nội và Hải.phòng ˆ 
đều' có một quy chế riêng biệt (Sàigòn đo bản văn 4-1-1877 quy định, 
Hà nội và Hải phòng do các nghị định của Toàn quyền Đồng dương 
ngày 19--r888 và ngày 3t-12-1Bo2 quy định) kề từ năm rọo8 trở đi, 
nhà cầm quyền Pháp mới ban bố một bản văn duy nhất chấp nhận 
cách thức, bầu, cử các hội viên người Pháp tại hội đồng thành phố 
: của 3 ` đê-thị nổi trên, Nhưng phương pháp tuyền lựa hội viên theo 
' cách thức bầu cử nói đây đến năm toại cũng phải nhường chỗ 'cho 


: phương pháp tuyền lựa theo cách thức bồ nhiệm. Do đồ, muốn có một ý 


niệm tồng quất về vấn đề nêu ta đây, chúng ta cần khảo sát lần lượt 
cách-thức tuyền lựa hội viên Pháp dưới chế độ sắc lệnh ngày 11-7-1008 
(bản văn chấp nhận phương pháp bầu cử hội viên thành phố) và dưới 
chế độ.sắc lệnh ngày 27-4-1oar và Nghị Định Toàn quyền ngày 12-B`> 
+g41 (là những bản văn chấp nhận các phương pháp chỉ định các hội viên 
thành phổ). 

` 
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` "3 tr tha N Lấy 9a! “ 
""Ñ— Chế-đạ sắc-lệnh ngày ]Ì-2-tÔ08 về ván -đề bầư-củ- cắc 
hội-viên thành phố. : 


. “Theo điều'a sắc lệnh năm roo8, tồng số hội viên thành phổ người 
'Pháp tại mỗinơi, Sàigòn cũng như Hà.nội HảipHòng, là ra người. 
. Những người nhập Pháp tịch cũng .có quyền ra ứng `cử Hội viên 
thành phố như những người có Pháp tịch nguyên thủy. Các hội viên 
thành phố người Pháp nói đây đều được bầu ra theo lối đầu phiếu, 
'phồ thông, trực tiếp và kín. : 


_` "Thành phần cử trí đoàn' gŠmi có các hàng người sau đây: 

?) Tất cả những người nào hội đủ điều kiện đề được quyền đi 
bầu (các người Pháp chính tông hoặc có Pháp tịch, đủ 'ar tuồi, không 
thuộc vào một trong những trường hợp vô năng lực do luật định) 


. có trứú quấn thực sự tại đô thị mà mình đi bầu,. hay cư ngự tại 
nơi này từ 6 năm trở lên, 


2) Những cử tri nào tuy không cư ngự ngay tại đô thị những. đã 
ghí tên vào danh bộ các người đóng thuế trực thu trong đô thị (thí 
dụ thuế thân, thuế môn bài, thuế thồ trạch v.v...) và tổ ý muốn đi 
bầu tại đô thị đó, các người thuộc gia đình của các cử tri này, 


3).Những cử trỉ có nhiệm vụ cư. trứ trong đô thị vì tư cách 
công chức của mình, w 


, ,Các điều kiện ứng cử cũng khá rộng rãi vìcó quyền ứng cử Hội 
viên thành phố tất cả các người có quyền đi bầu, đủ 2s tuồi chẩn, có 
ghỉ tên trên danh bộ các người chịu , thuế trực thu trong đô thị, đó, 
và không thuộc vào một trong các trường hợp bất đắc ứng cử do 
luật định. Các trường hợp bất đắc ứng cử được ghỉ rõ trong điều 2s 
đạo sắc lệnh 1ọo8, Thí đụ: trường hợp những người nghèo khó phải 
sống nhờ vào sự trợ cấp của các cơ quan từ thiện "công, "trưởng hợp 
các gia nhân (đầy tớ). Bên cạnh những trường hợp bất đắc Ứng cử 
chính thức. này, còn có những trường hợp bất năng kiêm nhiệm khiến 
cho đương sự, một khi được bầu vào Hội đồảg thành phổ, phải lựa 
chọn giữa chức vụ Hội viên thành phố và chức Vụ công mà đương 
sự hiện đảm nhiệm. Thí dụ : trường hợp các Toàn quyền, Thống đốc, 
Thống sử, Thầm phán, viên chức thuộc tất cả 'các hạng, các 
ngạch, trật lĩnh lương của ngân sách Quốc: gia Pháp hay của các 
ngân sách tại Đông Dương, : # 
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tÊnbthức đầu phiểu được Áp dụng là thề thức liên danh đầu phiếu, 

Các vụ khiểu nại về cuộc bầu cử Hội viên thành phố đều do Tòa 
án cai trị Đông Dương (Conssil du Contentieux Administratif đe I'Tn- 
đochine)'xét xửy đương sự cố quyền kháng cáo lên Tham-chinh-viện - 


.{Cønseil đ°ếtat francais). 


Tóm lại, đạo sắc lệnh rạo§ đã áp dựng đu e7 bầu cử túc 


. lối'đầu phiều phồ thông và trực tiếp đề lựa chọn các Hội viên thành 
: phố người, Pháp, Ta nên chú ý tới điềm sau đây là đạo sắc lệnh roo 


đã tổ ra rất rộng rãi vì cho phép đi bầu và ứng' cử ngay, cả những 
người Pháp nào không có một giây liên hệ gì với một. trong ba đô thị 


"nói 'đây, trừ giây liên hệ về gia đình, Tuy nhiên đề hạn chế các sự 


lạm đụng có thề xảy ra .được, đạo sắclệnh có ghỉ thêm là số 
Hiệi viên không cư ngụ ngay trong thành phố không thề quá 1/4- 
tồng số Hội viên. 


Chế độ bầu cử Hội viên Thành phố do sắc lệnh 1oo8 nói đây quy 
định, tuy c6 được sửa đồi về chỉ tiết vào năm 1926, nhưng vẫn được 
tiếp tạcáp đụng cho mãi tới năm 1o4I, là năm mà khuynh hướng 
phân quyền tại địa phương theo một thông lệ chung) đã bị sút 
giảm tới mức tối đa trên toàn lãnh thồ Đông Dương, 


. B) Chế-độ do sác-lệnh Tống-Thống Pháp ngày 97-4-1941 và 
nghị-định Toàn-quyền Đồng-Dương ngày 19-8-1941. 


“Điều a Sắc lệnh 194T ủy giao cho Toàn quyền Đông Dương, quyền F 
được chỉ định các Hội viên thành phế cũng như các Thị trưởng và Phó . 
"Thị trưởng, chiếu đề dghị của các Thủ Hiến địa phương (Thống tốc 
hay Thống.,sử). Số Hội viên thành phố người Pháp, cũng như khi 
trước, được ẩấn- định là r2 người, nhưng thay vì do dân cử các Hiội 
viên từ nay sẽ do Toàn quyền chỉ định trong một bản đanh sách do 
các Thủ hiển địa phương đề nghị, 


h : — ĐOẠNIT 
VẤN-ĐỀ ĐẠIDIỆN DÂN-CHÚNG VIỆT NAM  “ 


Ta cần nói ngay là các Hội-viên thành phố người Việt tại ba đô 
thị Sàigòn, Hà-nội và Hải-phòng. thoạt đầư tiêa do nhà cầm quyền 
bồ nhiệm ; mãi đến năm 18gr, cách thức tuyền lựa Hội-viên “theo 
phương Pháp bầu cử mới được đem ra thi hành, nhưng phương. 
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pháp này, đến năm ro¿J, cũng bị bãi bỏ, theo lệ chung, và phẩt 
nhường chỗ cho phương pháp chỉ định như trong lúc ban đầu. 


.Tuy nhiên, 'nếu lược khảo kỹ phương pháp bầu cử ấp dụng tại 

ba đô thị từ năm 18ọ1, chúng ta nhận thất ::có mấy điềm đị biệt đăng 

_ghí. Đó là việc các Hội viên người Việt tại thành phổ Sài-gòn được 

bầu cử theo lối đầu phiếu phồ thông và: trực tiếp; trong khi đó thì hội 

viên các thành phố Hà-nội và .-Hải-phòng, từ trước chí Sau, vẫn chữ 
` được bầu ra theo phương pháp hạn chế mà thôi. ` 


Sau khi nêu ra mấy nhận xét trên. đầy, chúng ta sẽ lược khảo chế 
độ đại điện dân- chúng Việt-Nam tại ba.Hội-đồng thành phố H hội, 
Hải-Phòng, Sải-gòd đưới thời Pháp thuộc. Chúng th được biết Íà 
trước khi sắc lệnh rr:7-roo8 được ba hành, không có một quy chế 
duy nhất cho 2 thành phố này, Thực vậy, hồi đó đã có.những bản văn 
riêng biệt qui địnH cách tồ chức Hội-đồng Thành phố của z đô 

- thị nói đây. Chính vì tý do đó mà muốn có một ý niệm: khái quát về 
cách thức giải-quyết vấn-đề đại.diện dân chúng Việt Nam ở cấp 
thành-phố, ta cần phân biệt 3 giai đoạn ; 

š ⁄ 
— Giai-đoạn thứ 1 : 1877—rQo8_ Hy Hy SH 
— — thứl ‡ 1008—1gẠ “O7, , 
— — thứ III : 1oá: hết đến thời Pháp-thuộc, 
A) Cách-thức tuyển-lựa các hội-viên Việt tại các thành-ghó 
Hà-nội, Hải-phòng và Sài-gòn trong giai-đoạn †, từ 1877 đến 
1908: -. ỳ 


Trong giai.đoạn này, cách thức tuyền-lựa hội.viên thànH-phố tại 
3 đô-thị nói.trên đã do những bản văn riêng biệt quy-định, “Vì vậy 
chúng ta sẽ lần lượt xét : _ : 3 cà : 
— Cách thức tiyền lựa hội-viên thành-phố Sài-gòn,. 
"“-... .  .ẻh. . —.Hà-nội và Hải-phòng 
a) Cáchthức tuyần-lựa. hội-viên-thành-phố Sài-gồn, 


h 


'TTừ x87; đến 1998, số hội-viên Việt của thành-phố Sải-gòn la a 
người, do Thống:đốc Ñam-kỳ bồ-nhiệm sau khi hỏi ý kiến hội-đồng 
tư-vấn Nam-K} (là một cơ-quan gồm các viên-chức cao-cấp điều-khiền 
các công-sở địa-phương Nam-kỳ). Sở để. phương-pháp bằn-cử bị gạc 
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bỏ trong.giai-đoạn này là vì trình-độ tiển-hỏa của đân "Việt-Nam' hãy. 
còn thấp kém, theo ý nhà cầm-quyền Pháp. Mãi đến năm 1881, một. 
sắc lệnh của Tồng.thống Pháp ngày 2g9-¿ mới dự nhập phương" -pháp 
bầu-cử Hội" đồng thành-phố vào lãnh-thồ Ñam-kỳ, l 


. Theo điều2 sắc.lệnh nói đây, từ nay các hội-viên thành- phố 
người Việt cũng sẽ được bầu ra như các hội viên người Pháp theo cách 
bầu cử.phồ thông và trực tiếp. 


Những sự hạn chế thường lệ không còn nữa. Nhiệm .kỳ của hội , 
viên thành phố được tăng ' lên từ 3 đến 6 năm, và cứ 3 "năm một lan 
lại bầu lại phân Trửa tồng số hội viên trong Hội-đồng.. 


b) Cách thức tuyền lựa hội.piên thành-phố Hà.nội và Hài-phòng, 


"Theo sắc lệnh của Tồng thống Pháp ngày r7-7-r888, là bản văn - 
thiết lập 2 thành phố này, thì các hội viên thành phố người Việt cũng: 
do nhà cầm quyền chỉ định, cũng như những hội viên người Pháp: 
vậy, Thời đó, người ta lựa chọn hội viên thành phố người Việt trong 
số những người Việt nộp nhiều thuế nhất là cư trú từ 6 tháng trở 
lên tại thành phố mà mình muốn đại điện. Số hội viên thành phố của 
Hà-nội được. ấn định là 4 người, còn số hội viên Việt tại Hải-phòng: 
là 2 người. 1ï năm sau, tửc là vào nămr8oi, phương pháp chỉ địna 
hột viên "thành phố nói đây đã phải nhường chỗ cho phương pháp bảu 
cử vì nghị định toản quyền ngày 21-12-1691 tìm cách hợp nhất chế độ 
đại diện đân chúng Việt-Nam tại cả ba đô thị ; tuy nhiên vẫn còn có 
điềm. khác biệt giữa Sàigòn, Hà-nội và Hài-phỏng, vì trong khí các 
hội viên thành phổ Sàigòn được bầu ra theo phương pháp đầu phiếu 
phồ thông, thì các hội viên thành phố Hà-nội và Hải-phòng vẫn được 
bầu ra theo phương pháp đầu phiếu hạn chế. Thực vậy, cử trỉ đoàn 
chỉ gồm có những người thuộc giới trì thức (có chân khoa mục cũ 
.hay mới, hoặc làm công chức), và các người thuộc giới tư sản, đủ 2r' 
tuồi chẩn, và có trú quần ít nhất từ một năm trở lên tại đô thị mà 
'đương sự muốn đi bầu. 


Điều kiện ứng cử cũng được ghỉ rõ : phải có quyền đi bầu, đủ 27 
tuồi và không thuộc vào một trong những trường hợp bất đắc ửng cử 
do luật định (Thí dụ một trường hợp- .bất đắc ứng cử là công chức 
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thuộc quyền -quản trị của chính phử Nam'triều hay. chánh phử Bảo. 
hộ Pháp), "3 ẺẼ....... 
l 'B);Cách-thức tuyển-lựa các hội-viên Việt tại các thành"phố 
Sàigòn, Hà-nội và Hải-phòng trong giai-đoạn từ T808 đán 1941.. 
4) Năm zgo8, chế độ đại 'diển dân 'chúng Việt-Nam' tại các Hội” 
đồng Thành phố Sàigùú, Hà-nội và Hải phòng, đơ một bản văn duy 
nhất quy định. Đó là : Sắc lệnh gầy 11-7-roo8. Tuy' nhiên vẫn còn 
có những điềm sai biệt giữa Sàigòn và hai thành phố ở miền Bắc. Ở 
Saigon, phương pháp bầu cử theo lối đầu phiếu phồ thông vẫn được 
'áp dụng. Ở Hà nội và Hải phòng, trái lại, văn là Phương pháp 
bầu cử theo lối đầu phiếu Hạn chế nhự khi xưa. Xe Sề " 


Tuy nhiên, ta nên chú ý tới điềm sau-đây là các điều kiện ứng cử.. 

trở nên chặt chế hơn trước nhiều vì từ nay ứng cử viên phải đóng 

_ thuế thân là as đồng. Đồng thời các trường hợp bất năng, kiên nhiệm . 
cũng trở nên nhiều hơn, vì từ nay các công chức người Việt; bất'cử 
thuộc hạng nào, hay ngạch, trật nào, lĩnh lương ngân sách quốc 
gia Pháp, hay của ngân sách tại Đông Dương, nếu trúng cử Hội viên... 
Thành phố, thì trong một thời hạnro ngày, sẽ phải quyết định về sự 
lựa chọn giữa chức vụ Hội viên Thành phố và công vụ đảm nhiệm. „ 
Tuy nhiên, đề tỏ ra không có sự kỳ thị gì giữa dân chúng người Việt 
tại Hà-nội với dân chúng người Việt tại Hải.phòng, số hội viên người 
Việt tại hai thành phố nầy sẽ ngang :nhau, tức là £ người (khi 
trước Hải phòng chỉ có a Hội viên Việt mà thôi), ` 


b) Vì số người Việt biết đọc và nói tiếng Pháp ngày - một gia tăng, 


_ bất bình đẳng giữa hai khối dân chúng Việt và Pháp về phượng 
điện cử đại biều tại Hội đồng thành phố, 


* 1 * 
Một điềm cải cách khác nữa cũng có tác dụng tăng cường tính 
cách đân chủ của cách thức tuyền lựa các Hội viên Thành phố người 
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vì Ũ 


` Việt tại miền Bắc, đó là việc sắc lệnh roa6 đã sửa đồi lại hoàn toàn- 


chế độ bắt đắc ứng cử và bất năng kiêm nhiệm. Thực vậy, bảu::vặn 
1026 từ nay cho phép tham dự Hội đồng thành phổ tất cả các "hạng 
công, chức, chỉ: trừ một số công chức ở trong một tình trạng đặc biệt 
là căn phải đứng ngoài Hội đồng (Đó là các viên Cảnh sắt trưởng, 
nhân viên. cảnh sắt, Thầm phán tư-pháp, "Thầm phán Tòa, án, cai 


trị,các thủ ngần hay các tông chức và nhân viên lĩnh lương của 


“Thành phổ); 
œ- “Cách-thức tuyển-lựa các hội-viên Việt bất đầu từ 1941. 


Các bản văn ban bố năm roi quy định cách thức tuyền lựa các 
Hội viên Việt là sắc lệnh Tồng Thống Pháp ngày 27-4-194r và nghị 
định Toàn quyền Đông Dương ngày 12-8-ro4r. Số hội viên vẫn được 
giữ nguyên, là rọ thực thụ và 4 dự khuyết. Thử tục tuyền lựa các 


hội viênđó cũng giống như thủ tục tụyền lựa các hội viên Pháp, nghĩa: 


là: phương pháp chỉ 'định được áp dụng. Toàn quyền Đông dương "sẽ 
chỉ định các Hội viên Thành Phố trong số các thân hào do các Thủ Hiến 
địa phương (Thống sử Bắc kỳ và Thống đốc Nam kỳ) đề nghị. 
Nghị định 1a-B-r94r có ghỉ rõ là phải chỉ định Hội.viên Thành-phố 
như thế nào đề các gia đình đông con, các đoàn thề nghề nghiệp, các 
cơ quan từ thiện và bác ái của tư nhân đều có tiếng nói tại Hội.đồng. 


Điều kiện tuồi có khắc trước: ứng cử viên phải đủ 3o tưồi chẵn 
(thay vì .25 tuồi). Các trường hợp về năng lực cũng giống như các 
trường hợp đã ấn định đối với các ứng cử viên người Pháp. Điều 
kiện có trú quán tại thành phố mà mình muốn đại điện cũng được 
nên ra: sau hết cũng giống như trong: trường hợp các Hội viên Pháp, 


sự bất năng kiêm nhiệm giữa một công vụ và chức vụ Hội viên ˆ 


Thành phổ cũng được ghi rõ. 

Cũng nên ghỉ thêm một điềm là trường. hợp các người Việt-nam 
nhập Pháp tịch. không được đề cập tới trong bản văn ngày 12-4-194T, 
khiến cho mỗi người phải nêu lên nghỉ vấn sau đây là các hạng người 
này có quyền ửng cử hội viên Pháp không, vì theo bản văn này muốn 
đại diện cho dân chúng Pháp phải là người thuộc đồng giống Pháp. 
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PHẦN TIẾT I 
QUYỀN.-HẠN VÀ CÁCH-THỨC HOẠT-ĐỘNG CỦA CÁC HỘT- : 
ĐỒNG THÀNH-PHỐ SÀI-GÒN, HÀ-NỘI VÀ HÀI-PHƠONG. 


Nhận xết đầu tiên : 


1) Khác với-các thề lệ nói về cách thức tuyền-lựa Hội-viên, các 
"thề lệ liên quan đến thề thức hoạt động và quyền hạn của các Hội-đồng 
thành phố tại 4 nơi đều giống nhau ngay trong thời kỳ trước năm rgo8. 


_a) Những cuộc cải cách năm ror, không hề động chạm tới quyền 
hạn cũng như thề thức hoạt động của các Hội đồng Thành phố này. 


A)—. Cách-thức hoạt-động. 


- ' Hội-đồng Thành-phổ do ông Thị-trưởng hay .vị:đạï-điện chủ- 
tọa (1j, nhóm họp mỗi uăm.bốn khóa: thường lệ vào các tháng 2„, tháng 

5; thăng 8 và tháng ri. -Mỗi, khóa họp kéo đài trong 15 'ngàÿ ; riêng 
khóa họp tháng 1ï vì là khóa họp đề thảo luận về ngân sách của thành 
phố nên đài tới 2o ngày. Ngoài các khóa họp thường lệ nỏi đây, Hội- 
đồng có thề nhóm họp những khóa họp bất thường do Thử-Hiến địa 
phương (Thống-đốc hay Thống-sứ) triệu tập, hoặc theo.lời yêu cầu - 
của Thị trưởng, hoặc theo lời thỉnh cầu của đa số hội-viển. Các phiên 
họp của-Hội-đồng đều có tính cách công khai ; tuy-rhiển nếu có lời 
thỉnh cầu của Thị trưởng hoặc của z hội viên, Hội đồng có thề quyết 
định họp kía. Các cuộc thảo luận và các quyết nghị chỉ có tính cách 
„hợp lệ nếu có đa số hội viên hiện điện (đa số quá bằn),:. Những cuộc 
tham vấn ý kiến của Hội-viên tại nhà cũng hay được áp đụng thời 
bấy giờ về những vấn đề không quan-trọng lắm, ''. 

B) Quyền-hạn. . 

Hội-đồng thành phố là cơ cưan vừa có tính cách tự vấn, Vừa cố 
tính cách quyết nghị, Tiệi-đồng thành phố cũng có quyền tự ý độ các 
thỉnh nguyện, ' * tr 


_a) Hại-đồng thành phố có quyền quyết nghị (powir dềlibiran¿) vy : 
những ấn đề nào ‡ 


{Ù Thời đó, người ta ơi ông Thị trưởng là Ông Đốc lý. 


` 


. : . tu 82]: 


'Ta cần ghi ngay là Hiội-đồng Thành phố chị có thê thảo luận một 
cách hợp pháp về _những vấn đề nảo liên quan đến thành phố mà 
thôi và các quyết nghị của Hội:đồng cũng phải chịu sự giám hộ hành 
chánh khá chặt chế, vì các quyết nghị của Hội-đồng Thành phố không 
có tính cách đương nhiên thi hành như các quyết nghị ‹ của Hội-đồng 
Thành phố. bên Pháp thời đó. ‹ 


Tả Có-‹ thề phân biệt được 2 loại quyết nghị của- Hội: đồng Thành 
phố : b 


1) Những quyết nghị chỉ được đem ra thì hành sau khi được sự chuần 
» của Thủ-Hiến Địa-phương (lẽ. đi nhiên trước khi chuần y. các Thủ 
Hiến địa phương thưởng có lệ hỏi ý kiến Hội-đồng Tư _vấn, nếu là 
ở Nam kỳ, và .Hội-đồng Bảo-hộ nếu là ở Bắc-kỳ). 


. Các. quyết nghị này thường liên quan tới các vấn đề sau đây: ‡ 
Và: “lấn /dề quản lý khối công sản của Thành phố : 


— điều kiện các khế ước cho thuê các bất động sản mà thời tháo 
quá 5s năm, : 


— những vụ chuyền địch, đồi chác bất động sản, của Thành phố, 
. các vụ điều đình ; 


— các vụ tạo mãi bất động sản, các vụ kiển thiết mới có tỉnh.cách 
toàn bộ hay cục bộ, bất luận giá cả là bao nhiều, các vụ tu bồ lớn ; 


_— việc thay đồi sự sưng dụng của một bất động sản công hiện đã 
được dùng cho. một công sở của Thành phố ; 


"— việc xếp hạng, (classement), việc sửa lại nối đài, mở rộng và 
bãi "bỏ các đường phố và các công trường. 


Về vấn đề ngân sách : dệt ° 


— ngân sách hàng năm của thành phổ; và các băng kết toán. quản 
lý của viên Thu-ngân Thành- phố ; 


— các khoản kinh phí phụ thêm vào các khoản kinh: phí đành 
“cho những môn tiêu bất thường ; 


— bản kết toán hành chính của ông Thị trưởng ; : 


— những khoản đóng góp Bất thường của dân chúng vượt quá 
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% những không vượt quá tỷ-lệ tổi.đa do Toàn, quyền ấn định hàn, 
5 ý = H ổ 


năm cho Thành-phố, hoặc không đài quÃ 1s, năm 


Về vấn đề hành chính tồng quát. ` o 
— việc thu nhận 'các tặng đữ củá tư nhần gửi cho "Thành phố ; 
— việc đặt thêm các chức vụ có: trả. lương, đò là tạm thời; 

— việc cho phép thị trưởng đề khởi. tổ kháng cáo..hạy thượng tổ 
thay cho Thành phố; - k sz 

— việc cho piép Thị trưởng đại 'diện -Thành phố 
Về một vụángÌ, - : “ " 


1 


đề theo kiện . 


2) Những quyết nghị của Hội đồng thành phổ thị X2 u lực thí hành 
sau khi được sự chuẩn > của Toàn quyền chiếu đề nghị 'của các Thủ Hiến 
địa phương (lẽ dĩ nhiền Toàn squyền chỉ. chuần y. sai: khi điồi ý kiến 
Hội đồng Chinh phủ hay ban Thường trực của Hội đồng. này). Những 


+ quyết nghị này toàn là những qụ 1ghị cỗ ảnh hưởng “đến -nền. tài 


chízh của Thành phố. Đó ]à cẩt quyết nghị sau đã 


-— việc thiết lập, bãi bỏ hay.sửa đồi các sắc thuế, cc' khóẩn lệ 


.phí đủ mọi loại, các số tiền đấu thầu: 


— việc thu nhận các tặng đữ trong trường hợp có sự khiếu nại. 
— việc đặt ra các khoản đóng góp bất thường vượt quá tỷ 


Ề Y \ : lệ tối đa 
đã được Toàn quyền ấn định hẳng năm nhưng không lâử quả 


12 năm ; 


— các khoản tiền vay, hay cho vaÿ đưới 4.ood.ooo đuan,. ,.. 

— b) Hội đồng Thành phố cũng có quyền phát biều ý kiến: về tất cả _ 
những vấn đề nào mà nhè chức trách hẵnh chánh đồi đấn. Tuy nhiên, về 
một vấn đề sau đây, việc- hỏi ý kiến của Hội đồng có tỉnh cá¿h bó 
buộc đối với nhà chức trách: Đó là:. : Đi SN co, 


— dự án sửa lại các đường phố cho thẳng hàng; .. 
— việc thiết lập các Phòng Từ thiện ; 


l Ả— tất cả những vấn đề nào nà chiểu luật lệ hiện hành, 'Hội đồng 
thành phố có bồn phận phát biều ý kiến, , 


- — © Hội đồng Thành phố tũng có quyền đệ cát thỉnh nguyện về tất cả 
các tấnđ có Ích lợi đối với thành phố — miễn là những vấn đề này 
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khẳng có tính cách chính trị hay hành chính-tồng quát. Nên chú ý tới 
điềm sau đây là Hội đồng có quyền thảo luận ngay về các thỉnh nguyện 
không cần phải được sự chấp thuận trước của vị Thủ Hiến địa phương 
như trọng, trường hợp các thỉnh nguyện do' Hội đồng Kinh tế Lý tài 
Pháp đưa ra. ˆ ` he, 


“°) Sự Biảm-hộ hành-chánh đối với Hội-đồng thành-phố được 
tổ-chức như thể nào ? 


, Sự giám hộ hành chánh biều lộ dưới hai thề-thức sau đây: 
- a) hoặc bằng một hành động trực tiếp đối với Hội-đồng ; 
b) hoặc bằng sự kiềm soát các hành vi của Hội-đồng. 


a) Hành động. trực tiếp đối với chính tệi~đồng. 


"Toàn quyền có thề ra nghị định (lẽ dĩ nhiên nghị định phải viện, 


đẫn lý do) đính hoãn khóa họp của Hiội-động Thành-phố hoặc giải tán 
Hội-đồng. Trong trường hợp Ihần cấp, Thủ-hiến địa-phương (Thống- 
sử Bắc-kỳ hay Thống-đốc Nam-kỳ) cũng có quyền này, miễn là phải 


báo cáo ngay đề Toàn quyền rõ các biện pháp chế tài đã được ban 


hành. 
b) Kiểm soát hành vì của Hội-đồng, 


Chúng ta vừa lược khảo ở trên những quyết nghị của Hội-đồng 
Thành-phố và được biết rằng ngay về những vấn đề thuộc thầm quyền 
của mình, những quyết nghị của Hiội-đồng chỉ có hiệu lực thi hành 
sau khí được sự chuần y của nhà chức trách giám hộ, nhà chức trách 
nôi đây có thề là vị Thủ-Hiến địa phương hay Toàn quyền Đông- 
Dương. Lẽ đĩ nhiên, trước khi chuần y, nhà -chức trách giám hộ cần 
phải.kiềm soát xem các quyết nghị này của Hiội-đồng có-tính cách hợp 


pháp và thích ứng hay không, Một sự kiềm soát như vậy có tính cách ` 


tiền kiềm soát, nghĩa là kiềm soát trước khi hành vị được thực biện. 
Như sự kiềm soát của nhà chức trách hành chính đốt với hành vì của 
HHội-đồng thành phố còn biều lộ dưới một hình thức thứ.ba nữa : sự 
kiềm soát này có tính cách hậu kiềm soát, nghĩa là kiềm soát sau khi 
hành vi được thực hiện. tà 


Tải dụ 1: Hội đồng thành phố quyết nghị về một vấn đề không 
thuộc phạm vi thầm quyền của mình hay ngoài khóa họp, hoặc trái 


BÁC Xe 


với luật lệ hiện hình ; quyết ngh† nảy sẽ bị coÍ như đương nhiên về 
hiệu ; và sự vô hiệu này, Thủ hiến địa phương có thề hoặc tự ý tuyên 
. „ bố, hoặc chiều lời thịnh cầu của: các đương sự sau. khi “hỏi ýkiến của 
` Hội đồng tư vấn (nếu ở Nam Èÿ) hay Hội đồng Bảo hộ (nếu ở Bắc kỳ), 


Thi-dụ 1T: Cũng sẽ bị coi nhự đương nhiên vô hiệu' quyết nghị 
. nào của Hội đồng 'Thành phố về một vấn đề liên quan tới quyền lợi 
của một hội viên hay của người thụ ủy của một hội -viên, 


Ẩhí dụ 11T: Họi-đồng đạ thỉnh nguyện về những vấn đề chính ,trị 
hay có tính cách hành chánh tồng quát; là những vấn đề' mà quyền 
thỉnh nguyện không thề đem ra xử dụng được. Các thỉnh nguyện do 

- hội-đồng đưa ra trong trường hợp này sẽ bị coi như' vô hiệu, và sự 
.. vô'hiệu đó, Thủ-hiến địa phường có thỀtuyên bổ tại Hội;đồng Tư-vấn 
. hãy Hội đồng Bảo hộ. Ngoài ra Hiội“đồng có thề hoặc bị đình hoãn 

khóa họp, hoặc bị giải tán. Ti 0 Ê ốp đi EYg/ * 
È) Quyền của cơ quan giám ñộ được đương nhiên thay thể Hội đồng, . 
. Trong trường hợp Hội đồng, mặt. dầu được triệu tập một cách 
hợp lệ, từ chối không chịu phát biều ý kiến về một vấn đề mà sự hỏi 


ý Kiến của Hội-đồng có tính cách bắt buộc, nhà chức trách hành chánh. 
có thề bỏ qua sự phản đối này, và tự ý hành: động, 


KẾT-LUẬN ` 


.:_. Trên đây, chúng ta nhận thấy một cách khả rõ ràng là phương 
pháp địa phương phân quyền đưởi thời Pháp thuộc đã được áp dụng 
một cách khá rộng rãi tại ba Thành phố Sài-gòn, Hà-nội và Hải-phòng, 
từ lúc ban đầu cho mãi tới năm 1o41..Đối với các đô, thị được thiết 
lập do nghị định của Toàn quyền, hay các thị trấn được tồ chức thành 

„ thị xã, tình trạng nói trên có-;xảy -ra-khống ‡ Đó-là-vấn đề ' mà chúng 
ta sẽ lược xét trong Tiết thứ hai, - : 


TIẾT 1T 


: VẦN-ĐÈ ĐẠI-DIỆN DÂN-CHÚNG TẠI CÁC .. 
THÀNH-PHỐ ĐƯỢC THẰNH-LẬP. DO NGHỊ-ĐỊNH CỦA 
' TOẦNQGUYỀN ĐÔNG-DƯƠNG VÀ TẠI CÁC THỊ-TRẤN 
ĐƯỢC TỔ-CHỨC THÀNH: THỊ-XÃ 


ĐOẠN T , 
, VẤN-ĐỀ ĐẠI-DIỆN DÂN.CHÚNG :TẠI : 
CÁC THÀNH.PHỔ ĐƯỢC THÀNH-LẬP DO NGHỊ-ĐỊNH CỦA” 
TOÂN-QUYỀN ĐÔNG-DƯƠNG 
-Dưới thời Pháp-thuộc tại Việt-Nam có hai thành Phố được thành 
lập do nghị định của Toàn quyền. Đó là : 


- Chợ lớn được thành lập đo nghị định ngày 20-10-1872, và nằm 
trong địa phận của Nam_kỳ, đất thuộc địa Pháp: 


Tourane được thành lập đo nghị định ngày 24-5⁄1889, và nằm 
trong địa phận Trung-kỳ, đất bảo hộ Pháp, 


“Trong các bản văn quy định cách tồ chức của hai thành phố này, 
người ta nhậu thấy hầu hết các thề lệ đã được ghỉ rõ trong sắc lệnh 
ngày 11-7-1008 liên quan tới cách tồ chức cácthành phố Saigon, Hà 
nội và Hải phòng. Chế đệ hành chính của thành phố Tourane như 
vậy đã có khá nhiều điềm tương đồng với chế độ hành -chính của 
thành phố Chợ lớn... Đại khái : cơ quan chấp hành của hai -thành phố 
nảy là một viên chức, thường là một viên quan cai trị do Toàn quyền 
bồ nhiệm chiểu theo đề nghị của Thủ-hiến địa phương. Còn Cơ quan `. 
đại; điện dân chúng tại hai thành phố đó là một Hội đồng được mệnh' - 
danh là Ủy ban Thành phố. Ẵ : 


A) Thành-phần và cách-thức tuyển-lựa Ủy-ban thành phố. 
Nhiệm kỳ của các Ủy viên thành phố là 4 năm và các Ủy viên có 
thề được tái cử mãi mãi, k 


Tuy nhiên, nếu xét kỹ, ta sẽ nhận thấy một số điềm đị biệt giữa 
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hợ lên vã Touráhe về thánh phần và cách thức tuyền lựa của Ủy 
ban Thành phố. ˆ 

... 8) Trường hợp của Chợ Lớn.— Ủy-bản Thành phố của Chợ Lớn 
Tả một. hội đồng gồm có một phần hội viên chỉ định và một phần hội 
viên sân cử. Tồng số hội viên là 10 người, được ,Phân ra như sau ; 


— 4 hội oiên Việt được bầu ra theo lối đầu phiếu hạn chế, 


— 3 thân hào Pháp áo Thống đốc Nam-kỳ chỉ định tròng một bản 
đanh sách gồm có tên 1o thương gia hoặc kỹ nghệ “gia do phòng 
Thương mại lập... - . % 


— 3 thânhào Hoa kiều do Thống. đốc Nam-kỳ lựa chọn trong bản 
danh sách các thập hảo đo các Bang Trưởng Hoa kiều đề nghị. 
——" Cử trí đoàn của các Hội viên người Việt gồm có.; 
 — phần là các người Việt-Nam đủ ar tuồi : nộp ít nhất 2z$ thuế 
trực thu vàcó ghỉ tên vào đanh bộ thuế thân tại Chợ.lớn. : 


..— Í phần là các người Việt-Nam có trú quán tại Chợ-lớn, có 
bằng cấp, hoặc làm công chức và có số lường từ 23$ một tháng trở lên. 


„Điều kiện ứng cử cũng khá chặt chế vì phải cớ quốc tịch ,Việt- 
Nam đủ 27 tuồi và trả ít nhất 8o§ thuế trực thu. Nếu khống hội đủ 
số 44ứng cử viên có đủ các điềukiện này, nhà chức trách sẽ lập một 
bản danh sách gồm đủ ạo thưởng gia đồng thuế cao nhất. Các cử trì 
sẽ lựa chọn trong bản danh sách này những người xứng đáng “nhất đề 
đại diện cho họ tại Ủy ban Thành phổ. Những trường hợp bất đắc 
ng cử và bất năng kiêm-nhiệm cũng giống như những trường hợp 
đã từng nhận thấy trong việc bầu cử Hội-viên Thành phố Saigon. Thủ 


tục-bầu.đừ-cũng-thế,- — ¬- ch Ne TƯ; oi 6: 


° b) Trường Eựp của Todrane.— Ủy ban, Thành „ phổ Tourane chỉ, 
gồm có7 người không phải là công chức, trong số đó có 5 người Pháp 
do; Khâm sứ Trung-kỳ lựa chọn trong số các thân hào Pháp nà 2 người 
Việt biểt tiếng Pháp do Hội 'đồng kỳ hào các xã hoặc các.Khu 'phố 
thuộc phạm vi Thành phố Tourang cử ra (lẽ dĩ nhiên sự chỉ định này 

: cần phải được sự chuần y của Khâm sứ Trung kỳ), 
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, 


,B. Cách thức hoạt động, _ 
ĐÀN Cách thức nhóm họp của các Ủy ban Thành phổ này. cũng giống 
nhự cách thức nhóm họp của các Hội-đồng Thành-phố Sài-gòn, Hà- 
nội và Hải-phòng, Các Ủy.ban Thành. phố cũng có thề. bị giải :tán 
như các Hội-đồng thành-phố nói 'trên. 


Đổi với Ủy-ban Thành.phổ Chợ.Lớn, ta cần ghi là nếu số hội. : 


viên vì lẽ gì chỉ còn có một nửa thôi. Thống-Đốc Nam-kỳ sẽ cử một 


Ủy ban đặc biệt đề thay thế trong khi chờ đợi việc tồ chức một Ủy ` 


ban Thành-phố mới trong thời hạn tối đa là r năm. Đối với Ủy ban 
Thành phố Tourane, thề lệ nói đây không được áp dụng, Mỗi khi có 
khuyết một ghế hội viên nào (hoặc vì nghỉ phép, hoặc vì xin từ chức), 
Tkhâm-sử. Trung.kỳ chỉ bồ nhiệm những nhân viên tạm thời thay thế 
và những nhân viên này chỉ có quyền tham dự Hiội-đồng trong thời 
gian mà vị Hội viên chánh thức dghỉ phép hoặc vị Hội viên chính 
thức mặc đầu từ chức chưa được thay thế hẳn mà thôi. 


C} Quyền-hạn. 


1) Quyền hạn của Ủy ban Thành phổ Chợ Lớn xét kỹ, có phần 
tộng rãi hởn là quyền hạn của Ủy ban Thành phố Tourane. Một 
thí dụ rõ rệt nhất là thầm quyền quyết nghị (comp¿tence đêtibáratioe), Ủy 
ban Thành phố Tourane chẳng hạn chỉ được thảo luận và quyết nghị 
về những vấn đề có tính cách đặc biệt liên quan tới thành phố mà 
thôi; và những quy ết nghị này chỉ có hiệu lực thi hành sau Khí được 
sự chuần y củả Khẩm-sứ Trung-kỳ. 


Đối với Ủy ban thành phố Chợ Lớn, trái lại,' các quyết nghị 
về vấn đề thuế khóa cótinh cách nhất định và có hiệu lực thi hành 
nếu quá thời hạn a tháng, Thống đốc Nam kỳ không tuyên bố tiêu 
hủy các.quyết nghị đó tại Hội đồng Tư vấn, (Về các vấn, đề khác, 
các quyết nghị của Ủy ban Thành phố Tourane cũng như Chự Lớn 
chỉ: được đem ra thỉ- hạnh sau khí có sự chuần y của Thủ Hiến 
Địa phương, hãy của Toàn quyền trong những trường hợp đặc- biệt), 


2)-Ngoài Thầm quyền quyết nghị, các Ủy ban-thành phố Tqura- 
ne và Chợ Lớn còn có nhiệm tụ phát biều ÿ kiến về một số vấn đề cũng 
nhữ các hội đồng Thành phố Hà nội, Hải phòng và Sàigòn vậy. Sự 
tham vấn ýkiến của Ủy ban Thành phổ có tính cách bắt buộc đổi với 
nhà chức trách hành chánh trong các trường hợp này, 
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gì— Šau hết, các Ủy ban “Thạnh. phổ 'Tourane và: Chợ lên còn 

tớ quyền đệ các thỉnh nguyện về tất cả các vấn đề liên quan riêng tới 

hai thành phổ này, lẽ di nhiên các Ủy ban thắnh phố dợi đầy không 

+ cỗ quyền đệ các thỉnh nguyện về các vấn đề chính” trị hay hành chánh 
tồng quát. ‹ . ì 


KẾT-LUẬN 


Ta có thề nói rằng tại những thành phố được, thành lập.đo nghị 
định 'của Toàn; Quyền nói đây, dân chúng không được đại điện một” 
cách rộng: rãi bên cạnh nhà cầm quyền như tại cácthành phổ Sải#bn,, 
Hà-nội và Hải-phòng, Sở dĩ như vậy, là vì Ủy bản Thành phố “của 
2 đô thị nói đây không có tính cách dân,cử như Hộiđồng Thành phố 
của các đô thị Sâigòn, Hà-nội và Hải-phòng. - . 


ĐOẠN II 


_VẤN-ĐỀ ĐẠI-DIỆN DÂN.CHÚNG TẠI-CẤC THỊ ` 
TRẤN ĐƯỢC TỔ'CHỨC THÀNH THỊ-XÃ. 
Tại các thị trấn được tồ chức thành hƒ xổ đói đây, phương pháp l 


địa phương phân quyền còn được Áp dụng một cách kém sâu rộng 


hơn‹nữa,. 


Chúng ta được biết rằng do một nghị định ngày 11-12-1014, “Toản 
Quyền Đông Dương đã thành lập một số thị xã. Những thị xã này có một 
đặc điềm chung là đều có ngân sách riêng, và có một tö chức hành chánh 
đặc biệt trong đó người cầm đầu là“một viền quan cai trị. do Thủ- 
Hiến địa phương bồ nhiệm, có-một cơ quan tư-vấn phụ tá gọi là 


+ "Ủy ban thị xã mà. nhân viên cũng do Thủ Hiến địa phương chỉ định 


trong- một thời hạn'là 3 năm, 
Thời đó có sử phân biệt giữa các Thị xã; 
— Thị xã nào có Ủy ban Thị xã được liệt vào hạng nhất, 
— Thị xã nào không có Ủy ban Thị xã được liệt vào hạng nhì. 
, Dưới chế độ nghị định 1914, nhà cầm quyền đã thiết lập 2 
Thị xã hạng nhất ; 


3 


H) Thịx xổ Đà lạt, thành lập ngây i?-rỏ-. -i8ao—Ủy ban Thị xã dơ Eông 
sử chủ tỉnh: -Haut- Donrai chủ tọa, gồm có 6 Hội viên Pháp, 2 Hội 
viên Việt và 1 Hội viên Trung Fioa đều do Khâm sứ Trung kỳ chí 
định, 


2) Thị xã Nam định, thành lập tủy 7-10~1021 


Ủy ban thị xã do Công sứ chủ tỉnh Nam 'định chả tọa gồm có 4 
7 hội viên Pháp vá 4 hội viên Việt đều do Thống sử Bắc kỳ chỉ định. 


Chế độ to1a- Tần tại mãi đấn năm 1924 thì bị bãi bà vì nhà cầm quyền - 


. Phấp nhận thấy sự phân biệt a hạng thị xã theo kiều trên không 
đáp ứng với như cầu thực sợ của đân chúng, 


Do đó một số thị xế mới, được thành lập do nghị định của Toàn 
Quyền, quy chế của cáctân thị xã này khác hẳn quy chế ror+. Đó là 


các thị xã Hải Dương, Vinh Bến Thủy, Thanh hóa, Huế, Quy nhơn, ⁄' 


Bạc liêu, "Rạch giá, Cần Thơ. 
KẾT-LUẬN 
Dù, là Thị xã theo chế độ mới hay Thị-xã v chế độ cũ chăng 
nữa, phương pháp địa ' phương phân quyền cũng không được áp dụng 


một cách đầy đủ, vì các Ủy ban thị xã đều không có tính cách dân 
cử, và chỉ tó thầm quyền tư vấn một cách tất chật hẹp' ¬ thôi, 
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nh CHƯƠNG 11} 


⁄ 


CÁC CƠ-QUAN ĐẠI-DIỆN DÂN-CHÚNG Ở 
..¡' CẤP KỲ DƯỚI THỜI PHẨP-THUỘC. 
Nhận xết đại-cương. bo iế : 


1) — Cũng như ở cấp tỉnh, những biện pháp. phân quyền .hành - 
chính ở cấp Kỳ chỉ gồm có việc tồ chức những cơ quan đại diện, dân 
chúng ở cấp Kỳ mà thôi. Những cơ quan này xét kỹ ra không có tỉnh 
cách đại điện nhân đân một cách đầy đủ, vì chỉ được bầu ra theo lối 
đầu phiếu hạn chế và chỉ có quyền tư vấn, n j 

2) — Cũng như ở Cấp Tỉnh, việc áp dụng phương pháp phân 
quyền không có tính cách đồng đều ở z Kỳ, Ở Nam, phương pháp ` 
này được áp dụng triệt đề hơn ở Bắc và Trung-Kỳỷ là những lãnh thề 
bảo hộ. Mực độ.phân quyền sâu xả hay hời-hợt thường được biều 
lộ về 2 phương diện: hoặc về cách thức tuyền lựa các Hội-đồng địa 
phương (hoàn toàn do đân cử hay không) hoặc về thầm quyền của 


ˆ các Hội đồng địa phường (thầm quyền rộng rãi hay- không). 


3) — Vấn về đại diện dân chúng ở-s Kỳ không được giải quyết 


một cách hoàn toần, vì dân chúng ở 3 Kỳ chỉ được quyền lựa chọn 


một cơ quan gọi là «cơ quan quyết nghị địa phương» chứ khổng được 
lựa chọn cơ quan chấp hành địa phương. Không những thể, từ năm 
tọ4o trở đi cơ quan đại điện nói trên cũng bị bãi bỏ, 


__ 4) — Cũng như dân chúng Việt, dân chúng Pháp cư trẻ ở Việt- 
Nam cũng được cử đại.diện ở cấp. Kỳ,,nhựng những đại diện này họp 
thành nhữấg cơ quan riêng biết, Riêng Nam-kỳ, vì là đất thuộc địa 
Pháp nên chỉ có một cơ quan duy nhất đại diện cho cả khối dân 'cHúng 


'Pháp và Việt. Cũng như ở cấp Tỉnh, vấn đề đại diện kiều dân Pháp 


ở Bắc và ở. Trung-kỳ cũng lđược giải quyết chậm hơn ở Tam, vì mãi 
tới năm ro28, hai địa phương này mới bắt đầu có cơ quan đại diện 
dân chúng Pháp. Chúng ta sẽ xét ; 


b Si: 


— ấn đề đại diện đàn chủng miền Ñ:m ở cấp Kỳ. 
bà Vấn đề đại điện dân chúng miền Bắc ở cấp Kỳ, 


— Vẫn để đạt diện dân chúng miền Trung ở cấp Kỳ, 
` Ũ 


TIẾT 1 
VẤN-ĐỀ ĐẠIDIỆN 
ĐÂN-CHÚNG MIỀN NAM Ở CẤP-Kỳ: 
Nhận xét' đại-cương. ¬ : 


.1): Nam kỳ là địa phương duy nhất đã có cơ quan đại-điện dân 


chúng sớm nhất và cơ quan này đã được tồ chức một cách hoàn. bị. 


nhất, Thực vậy, Hội đồng Quản hạt am-kỳ (Conseil Colonial) đã được, 


thiết lập ngay từ8Bo và có quyền hành khá rộng rãi vì có cả quyền `` 


quyết nghị về một số vấn đề, Ẫ 


2) Khác với Bắc và Trung.kỳ, Nam-kỳ ngay từ lúc ban đầu cũng ˆ 
đã áp dụng nguyên tắc cơ quan độc nhất đại điện cả dân chúng Pháp ˆ 
và Việt, tuy nhiên cách tuyền lựa hội viên Pháp, và Việt khác hẳn nhau. 


—_ Hội viên Pháp được bầu theo lối đầu phiếu phồ thông và trực : 


tiếp; ` ' 
—: Hội viên Việt được chọn ra theo lối đầu phiếu hạn chế và 
gián tiếp. . 

3) Vấn đề đại diện dân chúng miền Nam ở cấp kỳ được quy định 
một cách khá tỷ mi. Người ta có thề phân biệt được ít nhất 3 giai 
đoạn trong quá trình tiến triền của cơ quan đại điện dân chúng miền 
Nam ở cấp Kỳ : _.^u” 

a), Lừ r88o đến roaa là thời kỳ mà vấn đề tồ chức cơ-quan đại 


điện dân chúng ở cấp Kỳ đã được giải quyết rồi, nhưng chưa được 
hoàn bị ; - % 

b) Từ 922 đến re4o là thời kỳ toàn thịnh của Hội đồng' Quản- 
hạt, vì tính cách đại điện của ơ quan nói trên được tăng Cường 
nhiều ; 


- 
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viên tron# Hội-đồng.. Chính trong cách tuyền lựa hội viên 'đâu : cử tây, 
người ta nHận thấy có sự phân biệt giữa a khối đân Pháp và đân Việt, ` 
—Hậi-viên Pháp được bầu ra theo lối đầu phiếu phồ thông và 
trực tiếp?” ' h 
„_— THội-viện, Việt được cử ra theo lối đầu phiểu hạn chế và gián ` 
tiếp, vì chỉ riêng các đại biều thị xã mới được quyền đi bầu Hội viên. 
Hội đồng Quản hạt. Các đại biều thị xã nói đây không do `toàn dân 
- bầu ra, mà đo các thân hào đề cử, tHeo tỷ lệ mỗi thị xã có mnột đại biều.. 


Đối với Pháp kiều, các điều kiện đi bầu được ấn định như sau; ¬, 
— Phải là đồng-đân Pháp hoặc nhập Pháp tịch 
_ Phải có đầy đủ quyền công đân. 
ˆ— Không lâm vào một trong những trường hợp bất đắc bầu cử. 
do luật ấn 'định. 
= Cư trú tại Nam-kỳ đã được 1 năm, 


n Các điều kiện ứng cử rất rộng rãi: chỉ cần có tên trong dãnh-sách & 
cử trí, đủ 2s tuồi, và cư trú tại Nam kỳ ít ra, đã a2 năm. Sắc lệnh r88o 

' bắt buộc các người Việt muốn ửng cử Hội-viên Hội đồng Quản hạt phải 
biết tiếng Pháp. Một điềm đáng ghỉ là trong thời kỳ chuyền tiếp 6 năm 
đầu, sắc lệnh cho phép các cử trị Việt-Nam được quyền bầu công 
dân Pháp đề đại diện cho mình trong Hội-đồng Quản-hạt, 


B) Sự điều-hành. " ca. 


Tội đồng nhóm họp một khóa thường lệ mỗi năm. Thổi hạn mỗi 
khóa họp dưới 2o ngày (Thống đốc Nam kỳ có quyền gia tăng thời hạn 
này). Hội đồng cũng có thề nhóm họp những khóa bất thường, Vì các 
phiên họp không có tính cách công khai, nên chỉ riêng Giám đốc Nội 
vụ; Thống đốc phủ Nam kỳ mới có quyền tham dự. Vị chủ tịch không 
đo các hội viên bầu ra, mà do Thống đốc chỉ định trong số 16 hội viên, 
Muốn có giả trị pháp lý, các quyết nghị của Hội-đồng phải được chấp 
thuận với đa sổ quá bán hội viên tham dự cuộc biều quyết, 


€) Quyền-hạn 


Hội đồng Quản hạt có quyền quyết nghị (Poeuvotr đêlibérant), 
Tuy nhiên, các nghị quyết của Hội đồng không bao giờ được đương 
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nhiên thi hành, vì:theo nguyên tắc, bao: giò: cũng' phát có sự chấp thuận 
của cơ quan giám hộ hành chánh, Nhưng về một số vấn: đề, sắc lệnh 
này đã coi sự im lặng của cơ quan hành chính như là sự thỏa thuận 
mặc nhiên, thöa thuận bằng cách không. xin thẻ tiêu nghị 
Hội- đồng vì lý do phạm pháp hay lạm quyền. Riếng trong. trường hợp 
đặc biệt: có sự im lặng này, các nghị: đduyết: của Hội đồng sẽ, trở thành 
nhất định và được đương nhiên thi .hãnh.:Điều 22:sắc. lệnh quy định 
tới .13 vấn đề : Thí dụ các 'nghị quyết. của. Hội. đồng: về.việc'xếp hạng 
.đường sá, về các việc đi nhượng, đồi chác động.sản, về việc quản trị 
các tài sản,.. Bên cạnh 12 vấn đề ấy,'còn có một loạt vấn đề nữa mà 
nghị-quyết của Hội-đồng chỉ trở thành nhất định và được đem ra thi 
hành sau khi được sự chấp nhận mảnh thị của nhà chức trách Giám hộ 
hành chính là Tông Thống Pháp hoặc Thống đốc Nam kỳ sau khi hỏi 
ý kiến hội đồng Tư vấn. Ðó.l các vấn đề, Tñí dự: các nghị quyết về 
việc mở cuộc công thải (Eraprunt public),-về việc bảo đảm các số tiền 
vay của nhân dân, cách tính thuể và thề lệ-thư thuế,' việc thu nhận hay 
từ r chối các tặng dữ của tư nhân, 


Riêng về vấn đề thu thuế, vì tính cách khần cấp của nó, trong khi 

, chờ đợi sự chấp thuận của Tồng Thống Pháp, Thống đốc Nam kỳ sau 

khi hỏi ý kiếu Hội đồng Tư, vấn có thề cho. Vui bành tạm các nghị quyết 

' của ` Hội đồng: : vi Ệ ĐÑ 

Cứ xét như vậy, thì Hội đồng quản hạt chỉ; có, quyền quyết nghị 

về š một ít vấn đề ghỉ rõ trong sắc lệnh 188o ở các điều 232 và 32, Về 

các vấn đề khác, Hội-đồng Quản hạt chỉ có quyền ghát' “biều ý kiến. 

;' Không những thể, Chính phủ có quyền. không nghe theo'cắc ý kiến 

này: Nhưng các vấn đề mà Hội ` đồng có quyền phật biềh ý kiến cũng 

được hạn định: rõ trong điều z6: -chi-riÊng; những-vẫn-. -lÈ- nào cỏ tính 

cách ích lợi chọ Nam kỳ mà theo qui tắc, hành. chính, Hội đồng 

được quyền xét đến và Thống đốc hỏi 3; kiến của Hài đồng, thì Hội- 
đồng mới' được quyền phát biều ý kiến.. 


Ngoài ra, sắc lệnh cũng có thừa "nhận cho Hiội đồng một thứ quyền 
đặc biệt là quyền gửi đơn khiếu nại.qua Thốngcđốc- Nam ' kỳ lên bộ 
Thượng thư thuộc địa Pháp đề bênh vực quyền lợi của Nam kỳ. Lời 
„l# của điều. này rất mơ-hồ, khiến người ta x5 2ä) tự hỏi : quyền dày có 
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thề coi như là quyền kiềm soát của Hội đồng Quản-hạt đối với cơ quan 

hành chánh Nam kỳ hồi bấy giờ không ? "Ị 
D:: Các'. biện.pháp giấm-hộ hành-chính. 

`. „3).VÌ quyền hành của lại đồng khá rộng rãi nên sắc lệnh r88o trả: 

liệu sự, kiỀm:soát hoạt động của Hội đồng dưới hình thức giám hộ hành. 

chánh.. ở-đây, ta nhận thấy hầu hết các biện pháp kiềm soát hành chính: 


. đã được sáp dụng đối với các cơ quan dân cử khác hồi bấy giờ, đại ' '- 


khái như quyền của nhà chức trách giám hộ hành chính được đương 
nhiện thay thể Hội đồng khi Hội đồng trễ nải hoặc thiếu thiện chí(Pou- 
voir de sưbstitution đ*office), quyền của nhà chức trách hành chính 
kiềm soát tính cách thích ứng (Contrôle đư cảractère opportun) của các 
hành vi.của Hội đồng bằng cách chấp thuận hay không các nghị quyết 
của Hội đồng, quyền kiềm soát tính cách hợp pháp aContrôle dụ 
caractère légal) của các nghị quyết của Hội-đồng bằng cách kiện xin 
thủ tiêu những nghị quyết tại tòa án cai trị Đông-dương ; 


2) Ngoài các biện pháp giám hộ hành chính nói trên, nhà chức 
trách còn có quyền thi hành các biện pháp chế tài về kỷ luật đối vời 

` Hội đồng Quản. hạt nếa, như là tạm đình hoẩn các khóa.họp của Hội 
đồng, giải tán Hội đồng, biện pháp này 'do “Thống đốc Nam kỳ công . 
bố sau khi hỏi ý kiến Hội đồng Tư vấn. . 


Ngườita có thề chỉ trích quy chế 188o như sau: đó là việc dân 
chúng, Việt- Nam không được đại diện một cách đầy đủ trong Hội-đồng 
và Hội-đồng Quản-hạt bị đặt dưới một chế độ giám hộ hành chính 
khắc nghiệt quá. ' 


' Chính vì các khuyết điềm đó mà sắc lệnh 1988o chẳng bao lâu đã 
được sửa đồi lại. 
* Phân đoạn ÏL tn uế _ 
NHỮNG SỰ SỬA ĐỒI QUY-CHẾ SAU NĂM :88o. 


1)-Hơn một năm sau ngày ban hành, sắc lệnh 188o đã được sửa 
đồi do sắc lệnh ngày ra-a-r88+, Mục đích của sự tu chính này là đề 
giảm bớt sự giám hộ của cơ quan hành chính đối với Hội-đồng : Ông 
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'Ghủch H1ậi-đồng Quản-hạt sẽ không đo Thổng-đốc Nam-kỳ, chỉ định 
nữa mà sẽ do các bạn đồng viện bầu ra, Thủ tực này`cũng được áp 
dụng đối với việc lựa chọn Phó Chủ tịch và Thư ký Hội-đồng. 


¬- 2) Năm năm sau, một sắc lệnh ngày ro-6.1886 sửa đồi quy chế 
188o về những điềm liên quan đến điềù kiện ứng 'tử cỬa người Việt, 
Hồi trước, những người Việt nàö"-muốn "ứng cử vào Hội-đồng 
Quản-hạt phải biết Pháp ngữ ; nhựng vì hồi đó số người am hiều Pháp 
: ngữ, ngay.ở Nam-kỳ hãy còn ít.quá,,nên sắc lệnh 3886 ghỉ rõ là hoấn 
việc chỉ hành điều kiện này đến năm 1886, Nhưng tởi 886, trên thực 
tế, vẫn chưa Áp dụng được điều kiện trên, Vì,vậy; lại có sự, hoãn thi 
- hành điều kiện này trơng 6 năm nữa(18ga),.» - , 


_8) Trong ñhững năm :887 T888, "ảuy "chế", Hồi sđồng . Quản-Hạt , 
còn được sửa đồi về chỉ tiết : những sự sửa đồi dày nhằm mục đích 
_ gia tăng quyền hẹn của Hội-đồng, thị'do như cho giếp cổng chúng từ 
nay được dự thính các cuộc bàn cải của Hội-đồng, 


Ngoài những sự sửa đồi về chỉ tiết Rói' trến, sắc lệnh 1ổổo yẫn được 
áp dụng trong các điều khoản chin£ yến. , 


Phân đoạn,1H - 
ỦY-BAN THƯỜNG-TRỰC. CỦA. HỘI-ĐỒNG QUẢN-HẠT. 


.. Dân chúng Việt:Nam không được đại diện một cách đầy đủ trong 
Hội-đồng Quảa-hạt và Hội-đồng Quản-hạt cũng không thề-hoạt động 
một cách điều hòa được vì chỉ được quyền họp mỗi năm -hột kỳ. 
Trước những thỉnh nguyện liên tiếp của Hội-đồng, Chính phủ Pháp 
quyết định cho phép Hội-đồng Quản-hạt hoạt động một cách.thường 

; xuyên. Đó. cũng_ là biện. pháp. gián-_tiếp-đề- cho dân-chúng 'có-thŠ'tham= 
dự công vụ. Một sắc lệnh ngày 3-rr.roroxthiết lập Ủ 'y ban thường trực 
của Hai-đồng (Commission Permanente dư-Conseil,) gồm ít.nhất z nhân 
viên và nhiều nhất s nhân viên, trong số đó có 'một người Việt, Chức 
chủ tịch Ủy-ban thường trực thuộc về thội-viên Pháp cáo niên nhất, 


4) Thầm quyền của Ủy-bar thường trực. Ủy ban thường trực có 
quyền giải quyết các vấn đề do jiội-đồng quản hạt giao cho, có quyền 


phát biều ý kiến về tất cả các vấn đề do Thống-đố¿ Nam-kỳ đưara - 
Hội-đồng xét, Trong trường hợp khần cấp hay cần thiết, Ủy bản được 
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quyền đặc biệt sửa đồi lại việc phân phối dòng tị trgâú sielc các e kinh phi 
đùng vào các công tác công chính, miễn là có sự đề nghị của Thống 
đốc. và không có sự tăng thêm hay rút bớt các kinh phí, Sắc lệnh roro 
€ũng 'trù liệu biện Pháp giám hộ : Ủy ban chỉ được nhóm họp, nếu có 
lệnh triệu tập của Thống- đốc-Nam- chỳ ; Thống đốc hay đại điện. có 
quyền tham dự các phiên họp của Ủy ban. Mặc dầu sự cải cách do 
sắc lệnh 1oro mang lại, quy chế của Hội. đồng Quản hạt vẫn chưa làm 
thỏa mãn những nguyện vọng của đân chúng Nam-kỳ, nhất là đân 
chúng Việt, muốn chính phủ Pháp thi hành phương pháp địa phương 
phân quyền một cách sâu rộng hơn nữa, như là cho dân chúng được 
quyền có người đại diện một cách đầy đủ hơn, Những sự cải cách mà 
đận chúng.mong đợi nói trên mãi tới 1922 rnới thực hiện được nhờ 
sắc lệnh g¬6-†o2a, Với sắc lệnh này, cơ quan đại điện dân chúng ở 
miền : Nam đã bước vào giai đoạn toàn thịnh. 


.- cài ĐOẠN II 


GIAI-ĐOẠN THỨ HAI 1999-1940) HAY GIAI-ĐOẠN 
TOẠN.THỊNH. CỦA HỘI-ĐỒNG QUẢN-HẠT 


Phân đoạn Ï 


PHÂN-TÍCH SẲC-LỆNH g-6.to2a 
VỀ:VIỆC CẢI-TỒ HỘI-ĐỒNG QUẢN-HẠT 


"Sở, đi. có sự cải tồ Hội-Đồng Quản- Hạt là vì có sự đòi hỏi chính 
đáng: của đân' chúng miền Nam. Từ ngày Hội-đồng được thiết lập (x88o) 
Tam-kỳ trở nên cằng ngày càng thịnh vượng, sự thịnh vượng đó biều- 
lậ: trong: việc khai khần-các điện tíchđất đai rộng lớn, trong việc gia 
tăng: điân số miền quê mà nhất là trong việc thay đồi tình trạng xã hội 
, của nhân đân nhờ sự phồ biến nền học vấn. Những người Việt thuộc 
giai cấp trí thức rất muốn được tham dự vào công việc điều khiền 
guồng máy hành chính trong xử. Đề thỏa mãn nguyện vọng này của 
dân chúng, Toản-quyền Đêng-Pháp thời đó nhận thấy cần phải đề cho 

. đân chúng Việt được đại diện trong hội-đồng Quản hạt một cách đầy 
đủ hơn. Sự cải tồ này đã được chực hiện với sắc lệnh ngày 9- 6-1022 
của Tồng Thống Pháp. 
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. A.— Thànhxphần và cách tuyền-lựa. - 


a) Thành phần : Như trước Hội-đồng có tính-cách.hôn hợp Việt, 
Pháp và địa vị quan trọng vẫn dành cho các hội viên Pháp, Chứng cớ 
là sự chênh lệch rõ rệt giữa hai hạng hội viên về nhận số:z: 14 hội viên. 
Pháp và 1o hội viền Việt ; : Đềy, 

D — '1o người đo dân chúng Pháp bầu ra, . 
' =2 người do "phòng Thương mại bầu ra. 
H _ a người do phòng Canh Nông bầu ra, : b9 ốc VÀ 

Trong thành phần mới của Hội đồng, -người ta không còn nhận 
thấy các hội viên do chính phủ chỉ định. Hơn nữa, số hội viên Pháp 


cũdg như Việt đã được tăng lên (trước 16, nay 24], (1) 


„- ð) Cách tuyền lựa : Đối oới hội niên Pháp không có sự thay đồi 
gì"về phương diện này, Riêng đối với hội 'uiên Việt đã'có một sự cải 
tiến rõ rệt ? danh sách các cử tr”người Việt được nới rộng, Theo điều 
11 sắc lệnh 1022, tất cả cÁc người Việt nào là thuộc dân Pháp (natura- 
lisé ftaneais), đủ az tuồi tính đến ngày khỏa šồ cử trị có đóng thuế 
thân tại Nam kỳ và thuộc vào một trong 8 Hạh# ngửời sau đây : giới 
tư sản, trí thức, các điền chủ, thương gia'và kỹ nghệ gia đóng thuế 
môn bài, những người có bằng tốt nghiệp bậc Đại học, Trung học, cao 
đẳng Tiều học, các hội viên dân cử các hội đồng hàng tỉnh... 


Điều kiện ứng cử cũng được quy định rõ. Theo điều.13, ứng cử 
viền phải đủ-ao tuôi tính đến-ngày bầu cử, có:tên trong,sdanh sách cử 
tr, ngoài ra phải minh chứng là am hiều. tiếng Pháp. Về :hủ tục bầu 
cử uà thử tục xét xử: các ụ khiểu nại nhân cuộc bầu cÈ, sắc lệnh 1ọaa 
không mang lại sự cải cách nào, Cần ghỉ một điềm; 1T, 1ủ,tục chỉ định 
các "hội viên đự khuyết (Membie supplểant) chỉ được áp ụng đối với 
hội viên Pháp mà thôi. Trong trường, hợp có- quá, hai hội viên Pháp 
vắng mặt. Toần quyền Đông Dương có quyền bồ nhiệm các hội viên 
dự khuyết đề dự khóa họp, chiếu đề nghị của Thống-đốc Nam-kỳ, Điềm 


C1) Trong số 14 Hội viên Pháp người ta nhận thếy ' - : th 
10 người do dân chúng Pháp bầu ra. ` ` 

2 người dø phòng Thương Mại Pháp bầu ra, 

2 người do phòng Canh mông bầu ca. 

Còn 10 hội viện Việt đều do dân chúng bầu ra, 


này chứng tỏ nhà cầm quyền Pháp muốn rằng phe đội viên Pháp 
tại hội đồng luôn lưôn nắm được đa số phiếu trong mỗi cuộc tranh 
luận có biều quyết. 


B) Sự điều-hành. 


Vỳ điềm này không có sự thay đồi. Chỉ cần ghỉ một sự. cải cách 

.về thành phần. văn phòng của Hội đồng quản hạt, Sự cải cách này 

chứng tổ ý định của người Pháp muốn xóa bỏ trong một phần nảÀo sự 

" bất bình đẳng gi#a hội viên Pháp và Việt, Thực vậy sắc lệnh 1922 trù 

liệu là chả tịch, r Phó chủ tịch và x thư ký của văn phòng sẽ được 

lựa chọn trong số những hội viên người Pháp, ngoài ra sẽ có một phó 

ˆ chủ tịch và một thư ký nữa được lựa chọn trong số những hội viên 
"người Việt, 


Gj Quyền-hạn. ' 


Thông có sự thay đồi. Cũng như trước, bản vănraa2 phân biệt 
ba loại vấn đề : 


1) Loại thứ nhấtgôm những vấn đề mà hội.đồng Quản hạt tuy 
có quyền quyết nghị, nhưng các nghị quyết nói đây chỉ trở thành nhất 
định và được đương nhiên thi hành nếu sau một thời gian nhà chức 
trách giám hộ hành chính (Thống đếc Nam.kỳ) không kiện xia thỏ tiêu. 
Đði với những nghị quyết này, không cần phải có sự chấp thuận mỉnh 
thị của Thống đốc Nam tỳ, sự chấp thuận mặc nhiên cũng đủ, 


2) Loại thứ. hai gồm những vấn đề 'mà Hội-đồng Quản hạt tHỷ 
có quyền quyết nghị thực, nhưng các nzhị quyết chỉ được đem thí 
hành khi nào được sự chấp thuận mỉnh thị của Toàn quyễn hay của 
Tông Thống phát sau khi hỏi ý kiến Thamchi nh Viện Pháp. . 


2) loại thứ ba gồm những vấn đề mà Hộï-đồng Quản hạt chỉ có 
quyền phát biểu ý kiến mà thôi. . 


"Dưới chế độ bản văn rọaa, ba loại vấn đề trên cũng gồin có những 
vấn đề đã được ấn định rõ rệt như thời trước. Đặc biệt đối với loại 
thứ 3, sắc lệnh roaa chỉ định rõ những vấn đề nào mà việc hẻi ý kiến 
của Hội-đồng có tính cách bó buộc. Đại khái về các dự án khuếch 
trương những cơ quan giáo đục và xã hội, các chương trình công tắc 
thị hành ở Nam-kỳ, các vấn đề quan thuế, những kính phí do ngân- 
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vượt ` 


sách Đông-Dương đài thọ nhà “chức trách địa phương bị bó buộc phải 
hỏi ý kiến Hội,đồng.. l 


ˆD) Ủy-ban thường-trực Hội-đồng Quản»hạt.' 


Sắc lệnh-1oaa không mang lại sự cải cách đặc biệt nào, Ta nên chú 
ý đến một điềm sửa đồi về-thành phần và cách tuyền lựa' Ủy ban 
thường trực. Cũng như trước, Ủy-ban thường trực-được bầu ra sau 
rhỗi khóa họp thường niên, tuy nhiên thành: phần của ủy ban được 


. sửa lại: số Hội viên người Việt được'tăng lên vì Ủy ban gồm từ s5 


tới 7 người mà trong số đó phải có z người Việt. Các hội viên có 


, quyền được tái cử mãi mãi, 


; "Tóm lại, nếu sắc lệnh rọaz có cải tò Hội-đồng Quản hạt, thì chỉ 
cải tồ về phương diện thành phần và cách thức tuyền lựa hội viên 
người Việt mà thôi. Điềm cải cách chính yếu được ghi trong bản văn 
này nhằm việc nới rộng danh sách cử trỉ người Việt và tăng thêm số 
hội viên người Việt trong Hội-đồng, Về phương diện điều hành và 
quyền hạn, sắc lệnh roa2 không mang lại một sự sửa đồi gì đáng kề 
cả và chỉ nhắc lại các thề lệ cũ đã có từ trước. Cũng vi vậy mà sắc lệnh 
1922, về sau đã đượcsửa đồi lại đề cho cách sinh hoại của Hội-đồng 
Quản hạt được thích hợp hơn đối vớitình hình địa phương Nam.kỳ, 


¬- Phân đoạn lÏ 
NHỮNG CẢI-CÁCH QUAN-TRỌNG SAU zg22 


1) Sảc-lậnh 1¿-3-roa8, điều: II khoản 2 : sắc lệnh 1g22 ban quyền 
đi bầu cho các thương gia, kỹ nghệ gia Việt-Nam, đủ điều kiện tuồi 
theo luật định và có chịu thuế môn bài ¡ ngoài ra, đương sự cần phải là 


'một trong 6 hạng-người nộp thuế môn bài cạo nhất, những người nộp 


thuế môn bài hạng thấp hơn không .được đi bầu. (Vì thề lệ đánh thuế 
môn bài về sau có được sửa đồi lại, nên sắc lệnh 1aa8 ấn định là quyền 
đi bầu của các thương gia và kỹ nghệ gia sẽ không căn cứ vào hạng 
thuế nữa, chỉ căn cử vào số ziền thuế mà thôi), 


2) Sắc lạnh ao-6.1oao — Mục đích của sự sửa đồi là đề thỏa mãn 
thỉnh nguyện của Hội đồng Quản hạt muốn rằng ‹các hội viên-đự khuyết 
cũng do dân bầu chứ không do chính phủ đề cử, Cuộc cải cách 1ạao 
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nây, như vậy, nhầm mục đích. tẳng cụ cường tỉnh cách đại điện cả của Hội 
đồng Quản.-hạt, không những về phía đâu chứng Pháp mà về phía đân 
chúng Việt nữa, Với sự cải cách này, số Hội viên Hội đồng Quản hạt 
Sẽ có 2o người thực thự và rr người dự khuyết, tong số đó có 1o Hội 
viên thực thự người Pháp (và 6 Hội viễn: dự khuyết người Pháp) do 
các cử trí người Pháp bầu ra, ro hội viễn Việt thực thự (và s dự TK) 
đo các cử trì người Việt bầu, Ta, 


3) Sắc lệnh 4-7-1ozr: mục đích sắc lệnh này là đề nới rộng danh 

ˆ sách cử trỉ người Việt bằng cách công nhận quyền đi bầu cho mấy hạng 

cử trỉ mới : những người có bằng tốt nghiệp bậc Tiều học hoặc bằng 

tốt nghiệp Kỹ thuật mà danh sách đo Toàn quyền thiết lập, các địa chủ 

đóng thuế điền,-{t nhất thuế chính tang (Droit fixe) là ro$oo mỗi năm 

(khi trước chỉ riêng những địa chủ đóng thuế điền từ ao$ trở lên mới 
có quyền đi bầu). ' 


đ) Všphương điện thành phần, sắc lệnh 1gar muốn tăng cường tính 
cácŠ. đại điện của Hội.đồng, nhất là đối với những người Việt, bằng 
cách nới rộng thành phần các cử trí người Việt, 


b) Ưš phương điện quyền hạn, trái lại, sắc lệnh rọzr tỏ vẻ lạc hậu 
vì đã hạn chế thầm quyền của Hội đồng bằng cách nới rộng bản liệt 
kè các khoản kinh phí có tính cách bó buộc (Dépenses obligatoires), 
. nghĩa là những khoản kinh phí mà Hội đồng. Quản hạt bó buộc phải 

ghỉ vào ngân sách, và nếu vì lẽ gì Hội đồng từ chối không ghi, Thống 
đốc sau khi hỏi ý kiến Hội-đồng 'Tư vấn, có quyền tự ý ghỉ vào ngân 
sách các khoản kinh phí đó, bất chấp sự phần đối của Hội đồng. Đó 
là các khoản kinh phí sau : kinh ph{ đề trả lương nhân viên cấp điều 
khiền, các sở địa phương, các khoản chỉ tiêu về hoạt động của các công 
. sở được thiết lập đo sắc lệnh của Tồng Thống Pháp hay do nghị định 
của Toản quyền, các khoản chỉ tiều mà ngân sách địa phương phải 
đài thọ chiếu sắc lệnh của 'Tồng Thống Pháp, các khoản nợ, đáo hạn, 


“Trước khí có sự cải cách năm rạar, ta thấy có 4 khoản kinh phí 
bắt buộc mà thôi, nhưng sau cuộc cải cách 1oz1 ta nhận thấy có ¿đêm 
.3 khoản mới nữa là : 


— Kinh phí về mệt quỹ hay quỹ đen (Fonds spéciaux) do Toản- 
quyền ấn định và do Thống đốc phân phối. 


Bản 4 


Ê2 cờ 
- Những đới tiền trọ cấp cho ngần sách quốc gia Pháp ở ngân sách 
Đông đương. : 


. = Các khoản chỉ tiêu uề các . công tác tu bồ lớn do ngân- sách Nam. 
kỳ phải chịu, 


4)— Sắc lạnh 6-1-1032: Mạc đích của sự sửa đồi, này. là chấm đứt 
tình trạng bất bình đẳng giữa hai hạng é đại diện - Pháp và Việt: số hội 
„viên Việt từ nay bằng số hội viên Pháp, đều là 1o người thực thụ và 
s dự khuyết. Không những thế, các thương gia, kỹ nghệ gia, nông 
gia Việt Nam đều có quyền cử một số đại biều ngang với số đại 
diện- của các bạn đồng nghiệp người Pháp. 


3)— Sắc lệnh 1-0-1036 + Mục đích của sự sửa đồi. này Ì> xóa bỏ" 
những tàntích của chế độ bất bình đầng giữa hai hạng hội viên đại 
diện đân chúng Pháp và Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản hạt từ nay có 
thề là một người bản xứ, chứ không .bó buộc phải là người Pháp như 
trước. , _ 


Nhờ những cuộc cải cách nói trên, quy ch năm 1922 (CN đội đồng 
Quản hạt Nam kỳ đã có thề tồn tại được uà được tiếp tục ép dụng cho tới 
khi xảy ra cuộc thế giới đại chiến lần thứ hai (1939-1945), 


ĐOẠN 11. 
GIAI-ĐOẠN THỨ BA VÀ cuối CÙNG: TỪ 1940 TRỜ ĐI: 


Cuộc đình chiến Pháp Đức.hŠï tháng 6 năm zgáb và: việc thiết lập 
chính phủ Vichy đã đánh dấu sự suy sựp của phoñg trào phân quyền 
hành chính ở Pháp và Việt-Nam. Tại miền NÑam' Việt-Ñam, với việc 
ban hành sắc lệnh 8-1r-r04o, đình chỉ tất cả các khóa họp thường lệ đùa 
các Hội đồng- dân-cử, Hội đồng Quản. hạt và Ủy ban- thường trực của 
Hội đồng này đã phải ngưng mọi hoạt-động..Đề thay thể hai cơ quan 
nói đây, một cơ quan hỗn hợp được thiết lập bên cạnh Thống đốc ,Wam kỳ 
gồm có, ngoài số hội viên đã có sẵn thuộc Ủy ban Thường. trực khi 
trước (từ năm đến bảy người), một số hội viên tương đương do 
Toản quyền Đông dương lựa chọn chiều đề nghị của Thống đốc Nam 
kỳ. Chủ tịch Ủy ban hỗn hợp này do Toàn quyền Đông dương lựa 
chọn trong số các hội viên của Hội đồng. 
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Về thầm quyền thì đổi vài những vẫn, đề mà khi: trước Hội .đồng.. ˆ 
Quản hạt có quyền quyết nghị hoặc cổ quyền phát biề + ý kiến, ft nay 
Ủy bạn hỗn hợp chỉ có quyền tư vấn mà thôi. Ñgầy ï2-12-104o, Toàn 
quyền Đông đương ký một nghị định.ấn định đề chức' điều hành 
của Ủy ban hỗn hợp này: ` ở Tự Xác? ' 


_TỦy ban:nhóïn họp do sự triệu tập cửa Thổng đốc,và nghi, định, 
triệu tập'sẽ ấn định chương trình nghị sự cùng thời gian khóa họp. 
Tuy.nhin, không bạo giờ khóa họp có thề kéo đài quá 8 ngày. Và nghị 


. trình của một khóa họp nếu chưa được thảo luận xong ,có thệ được 


Ũ 


đành 'lại trong khóa họp sau. Các phiên họp không có tính cách công 
khai và Thống đốc Nam kỳ có toàn quyền xét định xem có nên thông 
báo cho đân chúng biếtrõ công việc của Ủy ban hay không. Các chức 
vụ thư ký của Ủy ban không do một nhân viên 'đảm nhiệm mà đo một 
viên chức Phử Thống đốc Nam kỳ đảm nhiệm, viên này do Thống đốc: 
cử fa..Về các việc cầnhỏi ý kiến của Ủy ban hỗn hợp, đề trình bày 
quan điềm cửa chính quyền, Thống đốc sẽ cử một đại diện, thường là 
giám đốc cơ quan hành chính liên hệ với vấn đề ghi trong nghị trình. 


KẾT-LUẬN 


Từ 1g4o, với việc ban hành sắc lệnh của Tồng Thống Pháp ngày - 
8~rr và nghị định của Toản quyền Đông dương ngày r2-12-ro4o, dân 
chúng Nam-kỳ đã không được đại-diện một cách -đầy đủ như khi trước, 
Ủy ban hỗn hợp được đặt ra đề thay thế Hội-đồng Quản hạt chỉ là 
một thứ Hội đồng thu nhỏ lại mà quyền hạn rất là chật hẹp, vì chỉ có ` 
quyền tư vấn mà thôi. Không những thể, sự giám hộ cửa cơ quản 
hành chính đổi với Ủy ban hỗn hợp này cũng rất là chặt chẽ, 


hết g . THIẾT H 


VẤN-ĐỀ ĐẠI.DIỆN DÂN-CHÚNG MIỀN-BÁC ở CẤP Kỳ 
Có mấy nhận xét chưng mà ta nên nêu ngay-ra đây, Đó là ác 
nhận xét sau:. ẵ * 


1) Nguyên tắc cơ quan đại điện duy nhất cho hai khối đân chúng 


“Việt và Pháp đã bị bác bỏ và được thay thế-bằng nguyên tắc một cơ 
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„ 


« 


— - 4) Vấn đề tồ chức cơ quản đại điện đân chúng 


'quận riêng buật đại điện-cho đãn chúng Vị và Phẩp, ` - ^ˆ .¬ 


"ì 2) Vấn đề tồ chức' cơ:quan tại điện. dân chúng Việt-Nam ở Bắc 


kỳ được nêu ra ngay từ năm 1886, nhưng mãi tới năm zg4o vẫn chưa 
' được giải quyết một cách hoàn hảo - - - h 


ˆ 3)Sự-băn kboăn của nhà cầm quyện. Phần trong việc đi tìm một 


,giải pháp thích ứng đã được biều lộ một. cách zõ rệt .qua những cuộc 
. cải cách liên tiếp, VỆ sự vẽ 


# „ 


đ ,chún mãi tới năm _ 
„ 1928 mới được giải duyết. Tuy nhiên vấn đề này, đã l 
__ một cách khá hoàn hảo, ` no 


C* +. — PHÂN TIẾT I 
VẤN-ĐỀ. ĐẠI-DIỆN DÂN-CHÚNG Việt. 


- Trong giai đỏạn 1886-1013, nhà đường-cục Pháp đã-thí. nghiệm 
nhiều giải pháp đề giải quyết. vấn đề đại diện dấn.' chủng Việt ở. cấp 
Kỳ tại Bắc, Mãi tới năm1913, nhà cầm quyền Pháp mới tìm được một: 
"giải pháp, thích ứng theo ý họ. Giải: phấp này được tiếp tục áp dụng 
về đại cương cho tới năm 1939. Năm đó, vì tình hình thế. giới khần 
trương và cũng đề đối phó với sự hoạt động của. các giới chống Pháp, 

„nên giải pháp này đã được đem ra xét: lại và bồ khúyết, Tuy thiên, sau 
khi cưộc thế chiến thử II bùng nồ và, tiếp theo đó là sự, đầu hàng của 
- quận đội Pháp, cơ quan đại diện dân chúng ở cấp kỳ, tồ chức năm 
1639 đã phải ngưng mọi hoạt động, ì 


ĐOẠN 1 


THỜI-KỲ THÍ-NGHIỆM CÁC GIẢI-PHÁP 


Cfc cuộc thí nghiệm nói đây liên tiếp xảy ra từ 1886 đến rọï2,` 
- T2 A—'Việế thành lập ủy-ban tư-vấn kỳ-hào Bác-kỳ 


. (Com:zission consultative đes Notables du Tonkin)-do nghị định 
89-4-1886 của Tồng Trú Sứ Pháp tại Trung, Bắc kỳ là Paul Bert. Mục 
đích của Ủy -ban này. là góp -ý kiến cho nhà 'cần quyền Pháp về các 

" van đề liên quan đến dân chúng Việt-Nam, sa - 
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Ð Thành phần sÀ cách tuyền-hga ï' Ủy bạn cổ 4ð nhân viên đượé 
bầu ra trong một năm. Điều kiện đứng cử : phải là kỳ hào cựu, có quốc. 
tịch Việt.Nam, đủ ao tuồi, đã từng làm kỳ mục trong xã, Điều kiện đi. 
bầu cũng chặt chẽ-: Phải là Chánh hay Phó Tồng, Số hội viễn của mội 
tỉnh thay đồi tùy theo số phân hạt hành chính của tỉnh đó ; Hà-nội có 
4 hội viên, Nam-định 4, Ninh-bình 2, Hưng-yên 2... 


Cuộc bầu cử: đo nhà cầm quyền chỉ uy : Ta chỉ cần đọc lại Thông tư 
Mật số 2 ngày 1o-s-1886 của Tồng Trú sứ Pháp gửi các Công sử Pháp 
khi thành lập Hội đồng nầy là đủ rõ : “Tồng Trú Sứ căn dặn các thuộc 
quản phải chính mình điều khiền cuộc bầu cử đề một mặt ngăn giữ 
không cho dân chúng có thề bầu vào Hội đồng các văn thân mà người 
ta e ngại rằng. họ có thề lợi dụng học thức hay uy tín riêng đề ngấm 
ngầm phản đối công việc bình trị của Pháp ; một mặt khác, điều khiền 
cuộc bầu cử có thề đưa vào hội đồng những nhân vật lựa chọn trong 
số các điền chủ là những người thù ghét nhất sự mất trật tự và những 
cuộc bạo động vô hiệu quả đã tàn phá Bắc.kỳ. T{hưng điều khiều bằng 
cách nào ? Cuộc bầu cử được tồ chức tại Tòa Sứ mỗi tỉnh và được 
diễn hành đưới sự chử tọa của viên Công sứ. Mỗi ứng cử viên trúng 
cử sẽ có hồ sơ riêng, Viên Công sứ ghỉ nhận xétcủa mình về mỗi 
hội viên được bầu và đệ nạp Tồng Trú Sứ lời phê bình đó. 


4) Sự điều hành nà thầm quyền. 


—› Điều hành : Ủy ban hẹp tại Hà-nội. Tồng trú sử Bắc kỳ triệu tập 
Ủy ban mỗi khi xét ra cần. Ủy ban không có khóa họp thường lệ, 


3 Thăm quyền: Ủy ban có tính cách đặc biệt tư vấn. Tuy nhiên Ủửy` 
ban có quyền đệ các thỉnh nguyện về tất cả các vấn đề, 


Phê bình : Mục đích sự thành lập Ủy ban Tư vấn Bắc kỳ là đắng 


' khen, nhưng kết quả không được đẹp để vì Ủy ban chỉ được triệu ` 
tập Hai lần troäg khoảng thời gian từ 1886 đến 1oo7. Chính Toản quyền 
Đống dương Albert Sarraut trong thư gửi Thống sứ Bắc kỳ số 3.294 
A/Ï ngày 26-B-rorz cũng đã nhận rõ như thế : «Les {ndigènes semblent 
ne voir dans cette iistitution quun organisme sans utilitế dont le 
fonctionnement n“a Jouể jusquici quụn rôle très $econdaire sans 
rếsultat pratique», z 
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Ty By Viẹc thiết lập -Viện ' Tư-ván- bằn-xử- Bắc kỳ, . . 


(Chambre consultative indigène sdu' Tônkin) “do nghị định của - 


. Toàn quyền ngày 4-5-19o7. Mục đích việc thành lập,cơ quan này, 


theo ý người Pháp là đề thu thập các ý kiến của dân.chúng Việt về 
các vấn đề thuế khóa, hành chính, kinh tế, liên quan đến dân chúng 
Việt-NÑam. - ộ Ề + 


1) Thành phần uà cách tuyền lựa. , 


,Hội viên được bầu ra trong. 2 năm gồm có đại điện. đân chúng 
Việt-Nam và đại điện dân tộc thiều số, Thành phần gồm có 3 hạng 
hội viên : thuê : : 

— Đại :biều nhân đân thường có đóng thuế thân, 


— Đại biều các thương gia thường có đồng thuế môn bài, nhưng 
không thề là người Hà nội và Hải phòng. 


— Đại biều dân tộc thiều số có đóng thuế: 
Cách tuyền lựa : thay đồi tùy hạng hội viên : 


Đối uởi hạng thứ nhứt, sự đầu phiếu có tính cách hạn chế : cứ 35:o0o 
người có một đại biều. Cử trỉ là những người giữ các chức vụ dân 
cử (hội viên hội đồng hàng tỉnh, Chánh, Phó Tồng, Tiên chỉ, Thứ chỉ, 
Lý trưởng) ; các người giữ các chức vụ hành chính được ban thưởng 
phầm hàm; cắc văn thẫn:. % 


Đối với hạng thứ hai : cử 1oo thương gia được có 1 đại biều. Cử 
trí đi bầu hạng hội viễn này phải là các nhà buôn. Nhưng chỉ: riêng 
những thương gia nào đóng thuế môn bài thuộc vào 6 hạng môn bài 
trên cùng mới được đi bầu. Ề : h 

Đối với hạng thứ ba : Toàn quyền chỉ định chiều đề nghị của Thống 
sử, : : 


.' Điều kiện ứng cử chung cho cả 3 hạng : phải trên 20, thầi, không, 
thuộc vào một trường hợp bất đắc ứng cử nào (công chức Hiện dịch, 
binh sĩ không đủ 4o tuồi), % Và so nề ` , ` 

“ 2) Cách thức điều hành : Viện Tư vấn mỗi năm-họp r khóa thường 
lệ từ ngày r đến 1s+o: Thổng sứ Bắc kỳ triệu tập phiên họp,-Các, 
phiên họp không có tính cách công khai, Nghị trưởng được bầu cùng 
với văn phòng. , ` j 
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3) Ôuyễa Ẫy Ủy: oan cổ tất cách hôân toäi tứ vấn vì chỉ tin: 


quyền phát biều ý kiến về các vấn đề thuế khóa, hành chính kinh tế, : 


Nhận xét: Giải pháp 1007 có tính cách ziến bộ hơn giải pháp 1886, 
vì cơ.quan thay mặt dân chúng miều Bắc lần này cố tính cách đại diện 
đầy đủ hơn: sổ cử trì nhiều hơn. Hơn nữa, tất cả cÁc tầng lớp dân 
chúng đều có quyền được cử người đại diện (như giới thương gia). 
Tuy thầm quyền của Ủy ban côn chật hẹp và cách thức bầu cử còn có 


tính cách hạn chế, các nhà cầm quyền Pháp hồi đó cũng cho rằng cuộc - 


cải cách: này “đã quá táo bạo và tìm cách sửa lại giải pháp đó. Cũng 
`yl vậy mà một giải phấp mới được đem ra thí nghiệm vào năm: 1go8 


C©) Việc thành- -lập Ủy-ban Tưrvấn bản-xứ Bấckỳ do nghị- 
định ngày 9-10- 1908: 


(Commission Consultative indigène đu Tonkia) 


, 1) Thành phần : Ủy ban gồm có 2 hạng nghị viên ; nghị uiền đân cử 
(thân hào, thương gia) và nghị iên chỉ định. 


Yề ngñj viện dân cử : cứ 3 huyện có một nghị viên, 


"Số nghị viên chỉ định chỉ có thề là 1/4 tồng số nghị viên do Toàn. - ˆ 
quyền bầu cử trong số các quan đầu hạt (Tri phủ, Tri HINH) hay Trí - 


Ghâu). 


a2) Cách tuyền lựa : Nhiệm kỳ của Ủy ban là một năm, Danh sách 
cử trỉ các nghị viên dần cử giống như năm 1886 : chỉ gồm có các Chánh, 
_Phó Tồng, Muốn được quyền đi bầu các nghị viên thương gia, người 
đi bầu phải là nhà buôn. Điều kiện ứng cử khá chặt chẽ vị phải có 


7 chân trong hội đồng kỳ mục xã mà mình muốn đại diện. Các trường 


. .hợp bất. đắc ứng cử cũng nhiều hơn : những người "không sinh đẻ tại 
"ắc kỳ, những người bị can án chẳng hạn không có quyền ứng cử. 


= 3) Cách thức điều hành uàquyền hạn : Cách thức điều hành cũng 
"giống như trước. Nghị trưởng phải là người niên trưởng (cao tưồi 
nhất : dđoyen d'âge). 


Phệ đình : Cuộc cải cách này không đem lại kết quả tốt đẹp. Về 
phường điện thành phần, cách thức điều hành và cách thức chỉ định, 


” trong Thông tư Mật số o-C ngày 17-4-19r?, chính nhà cầm quyền Pháp 


đã thủ nhận như vậy. Cũng vì lý do đó mà một cuộc cải cách xét ra 


9458 


» 


+ 


cần.thiết. Cưộc cải cách này được thực hiện vào nằm 1912 trong thời 
kỳ ộng Àlbert Sarraut làm toàn quyền ở Đông Dương, 


_ ĐOẠN-T. 


GIAL-ĐOẠN THỨ HAI (1915-1940) ` - XÓ 


” 


chức cơ quan đại diện dân chúng ở' Bắc kỳ : 
— Quy-chế rora 
— Quy-chế 1oaa 


Trong thời kỳ này, ba qủy chế điược bản hành ấn định, cách cồ. 


— Quy-chế 12g ¬ 


› Ä) Ván-đề đại-diện dân-chúng tấp:kỳ ở Bắc kỳ với nghị- 
định 19-5-1915, = h 


,_ Cơ quan đại điện này gọi là cUïiện Tư-pẩn bản xứ Bắc kỳa (Cham- 
bre consultative inđigène dư 'Tonkin). LG ẩ $ 


1) Thành phần và cách tryền lựa: Viện 'tư vấn gồm có 3 hạng 
nghị viên, s 


— Đại biều nhân dân thường :( cử 'a6:B00: người bầu ra một đại 


- biều, trước kỉa : 35.o0o người mới có một' đại biều)., 


— Đại biều thượng gia đồng thuế môn bài (trên soo thương gia có 
một đại biều ; từ,soo đến -2.ooo thương gia có a đại biều ; trên a,ooo 
thương gia có 3 đại biều), § 


lên ch† định do nhà chức trách hành chính-bồ- nhiệm và 
phải, là c ân hào. Như vậy các quan đầu hạt không được chỉ định 
là nghị viên nữa (khác với khi trước), ' * ' 


- Về điều kiện đi bầu, ứng cử, cách thức bầu cử...không có gì khác 
trước, 

` 3) Cách thức điều hành : mỗi năm Viện tư vấn họp một kỳ ; 
khóa họp là ro ngây vào hạ tuần thắng 6 Dương lịch. Viện Tư vấn bầu 
Ta một Ban Trị sự gọi là qVăn phòng Viện Tư vấn gồm có nghị 
trưởng, phó nghị trư ởng và thư ký.. . 


) 


ý 


. 5) Quyền ñạn : Tuy chỉ có quyền tư vấn, nhưng. thầm quyền của, 
cơ quan này rộng hơn trước, vì vấn đề ngân sách, nhà cầm quyền " 
bắt buộc phải hỏi ý kiến Viện Tư vấn và trong địn soạn thảo ngân sách, 


Viện Tư vấn có dịp xét lại công việc của cơ quan hành chính về mọi ` ` 


phương diện. Ngoài ra, Viện còn có quyền phát biều ý kiến về những 
vấn đề không ghi trong nghị trình, và đệ các thỉnh nguyện (voeu) trước 


khi khóa họp bế mạc. Dĩ nhiên, Viện không có quyền đề cập tới cái “+ 


'vấn đề chính trị trong bản thỉnh nguyện. 
4) Phương pháp giám hộ, 


Vš phương điện bầu cử, kết quả cưộc bầu cử cần được Toàn quyền 
Đông dương chuần y. 


Về phường điện thỉnh nguyện, cũng có sự kiềm soát trong đó : trước F 


khi bàn cãi về một thỉnh nguyện nào, cần phải thông tri viên Thống sử 
Bắc kỳ rõ nội dùng bản thỉnh nguyện và cần phải được sự tấn đồng 
của Thống sử Bắc kỳ mới được đem bản thỉnh nguyện ra thảo luận 
công khai. h l 


` Ngoài ra, Viện Từ vấn không được phép đệ các thỉnh nguyện liên 
quan đến các vấn đề chính trị. 


Về biện pháp chế tài, Toàn quyền Đông Dương có quyền giải tần 
Viện Tư vấn." 


Quy chế này tồn tại tới năm 1ọ2s và được sửa đồi về chỉ tiết : 

đại khái vào năm roa6, danh hiệu «Viện Tư vấn Bắc kỳ» được thay 
_ thể bằng một đanh hiệu mới «Viện dân biều Bắc kỳo (Chambre des 
TEprésentants đu peuple đư Tonkin), h Ñ 
__B) Vẩn-đề đại-diện dân-chúng ở Bắc-Ìỳ với nghị-định 50-9 

1955 : ì š G: 

Sở đi có cuộc cải cách này, là vì có sự chỉ trích của đân chúng;. 
nhưnglý do sâu xa là sự biển chuyền củatình hình chính trị tại miền 


"Bắc được đánh đấu bằng cuộc khởi nghĩa của Việt-Nam Quốc dân đẳng - 
và việc Vua Bảo-Đại trở về nước cầm quyền, : 


Quy chế 1023 vẫn giữ nguyên các điều khoản cũ của quy chế 191g. 
Đại khái, danh hiệu vẫn được giữ nguyên, về sự điều hành và các 


ˆ”850 


Xi 


Ụ 


biệnpháp giám hộ không có gì thay đồi:cả. Tuy nhiên, quy chế mới 
có mang lại hại điềm cải cách : số cử" trỉ các đại biều dân cử được nới 
rộng hơn, đồng thời quyền | hạn, của viện cũng được tăngthêm, Ngoài 
?, một. ban Thường trực của Viện dân biều được thiết. lập." 


`3) Thành phần nà cách thức tgền l lựa ; Người ta nhân biệt 3 hạng 
nghị viên $ : 


_= Nghị viên dân cử: sổ cử trỉ tuy Xuyi tăng tờ: xin 'Số nghị 
viên bớt đới, vì nếu trước 2o,obo người được bầu một nghị viện, thì 
nay 40,ooo người mới được bầu một nghị viền, 


— Về phía nghị viên thương gia : : không có gì thay đồi “trong quy 


, Chế cũ. 


— Cúc nghị tiên chỉ định được lựa chọn ‹ trong s số các công, chức, 
kỳ hào và quyền chỉ định thuộc về “Thống-sứ Bắc kỳ. : 


- a) Cách thức điều _hành pà quyền hạn .:` "Về phường điệể điều 
hành, không có gì thay đồi, Viện Dân biều vẫn cớ một khóa họp thường 
lệ là 1ơ ngày, nhưng họp vào tháng ;o chứ không họp vào lẻ t0 6 như 
trước, 


— Về quyền hạn, có tăng thêm, vì số vấn đề, cần phải hội ý kiến 
viện Dân biều nhiều hơn trước, Ngoài vấn đề ngân sách, còn 8 vấn 
đề khác nữa, đại khái ; công thải, chương trình kiến thiết trong xứ, 
các biện pháp cải cách cơ cấu kinh tế... . 


3) Đan thường trực : Việc thành lập ban này là một cải cách quan 
trọng nhất của quy chế zozz. Ban nầy gồm có 3 nhân viên. Thầm 
quyền cửa ban thường trực khá rộng iãi, có thề coi #iÊn: Dân biều 
thu hẹpNhân viên được lính phụ cấp, Sóc l- 


4) Biện pháp giám hộ hành chính : Vẫn như cũ. 


Những s sửa đồi sau 1033. Tuy quy chế 1933 được ấp. đụng. tới 
năm 1939, nhưng năm 1038, quy chế 1ọrz đã được sửa đồi về một vài' 
điềm chỉ tiết do nghị định 17-3-1928. Đại khái ; 

— S6 cử trí được tăng thêm _ c. 

— Điều kiện ứng cử được dê dàng hơn . .:. .. 


¬" .... ..... 


„ — Nhiệm kỳ (Durée du Mandat) được tăng từ s-lên 6 năm, „nhưng, 
cứ 3 năm lại bầu: 1/2 tồng- số nghị viên, ng 


Tóm lại, quy chế rọ33 hoàn bị hơn: quy chế rạrz, "những "chưa : 
hoàn bị lắm, vìthầm quyền của Viện Dân biều hãy còn chật hẹp, 


C— Vấn-đề đại-diện dân-chúng ở Bác- "kỳ với đạo.nghị:định 

91-7-1959 ; Thực ra, không có sự cải cách quan trọng nào với' quy 

. chế này. Quy chế rg3g chỉ có một đặc điềm là đúc kết vào một bản 

văn đuy nhất những,thề lệ đã có từ trước về vấn đề này và'tẩn mát: 
trong nhiều bản văn khác nhau, 


1)— Thành phần tà cách tuyền lựa ; Cũng như đưới chế độ quy 
_ chế 1933, có 3 hạng nghị viên : "` 
— Nghị viên do đân cử" 
— Nghị viên đo thương gia bầu 
—' Nghị viên đo chính phủ chỉ định. 
k Ÿ, cách thức tuyền lựa cũng giống như dưới chế đệ đ quy chế rg23" 


~ò3)— Điều hành : Như năm 1933, Viện Dân biều mỗi năm họp, 

một khóa thường, lệ vào thắng ro và được quyền bầu ra một Ban Trị 

sự gồm cổ : một nghị trưởng, một phó nghịtrưởng và một thư ký. 

3)—' Quyền. hạn : Cũng như khi trước. Viện Dân biều chỉ 'có quyền 

tư vấn, phát biều ý kiến và đệ các thỉnh nguyện về mọi vấn đề, trừ 

các vấn đề chính trị, Số vấn đề mả Viện phải được hỏi ý kiến cũng 
như, khi trước, không tăng thểm, 


- Ä4)— Chế độ giám hệ hành chính cũng như khi trước. 


s)— Ban thường trực : : Thành phần của ban thường trực vẫn 
nhữ cũ, Quyền hạn cũng vẫn được giữ y nguyên, Ban thường trực. 
do Viện Dân biều bầu ra, 


KẾT-LUẬN 


Cơ quan đại điện dân chúng Việt-Nam trong khoảng thời gian 101g, 
1g4o không phải hoàn toàn do dân cử, Hơn nữa, cơ quan này vẫn 
được bầu ra theo lối đầu phiếu hạn chế. Quyền hạn của cơ quan này 

Œ 
$2 


l vẫn chật hẹp, vì không cổ quyền quyết, nghị như Hội-đồng Quản-hạt 
; NÑam:tkỳ. Trong khoảng. thời gian 1033:7g4o, tuy duy chế Viện Dân. 
?$ biều. :Bắc-kỳ được sửa đồi về một ý vài điềm: “chỉ-tiết, những tựu trung 
' dân -chúng, Bắc-kỳ “vẫn +không. được, đại điện một cách đầy đủ đề 
"cổ ó thề tham dự. một cách gián: tiếp J vào, sự điều khiện. a công 


bằng một. Ủy ban hồn hợp (commission. pro Anh ;6°: 

3 do Toàn quyền cử, còn 3 là nhân" viên. trọng , ban xe trực \ cũ, 

“Chủ: nịch cửa Ủy bán hỗn hợp do Töần duyên thí đi I. Quyền hạn 
của Móc: Tên) hôn Fúi cũng rất chật hẹp vì chỉ có quyền: vấn mà thôi. 


ở; cấp: kỳ. miền. Bắc 
trên ¬ có thầm 


_¬ 


` VẤN- ĐỀ ĐẠ(-DIỆN DÂI 


Cơ quan này goi tên là cHội đồng kiữ#: trà Lý tài Đhấp> {Conseil 
'#ranaÌs đes intếrêt3 ếtonomiquest $t ÂiiaHeiri)'"đữợ, *hành lập do 
sắc lệnh của Tồng Thống Pháp ngày 4-1r-102,. Tức ban đầu Khi mới 
-được thành lập, cơ quan đó được mệnh danh là Conảeil đes ihtểrêts 
Írancais .đconomiques et financjers, nhưng về sau,-đến năm 1932 danh 
' hiệu của cơ quan này được đồi lại là Congeil francais dđes intérêts éco- 
aormiques et financiers. Sự ` thay- đồi đó "có nghĩa đà trước kia -cơ' quan 


' "..= 383 


¬— vở =s 


` đề chỉ đại điện các quyền lợi của người Pháp mà thôi, nhưng nay cơ 


, đan này có quyền đại điện cả những quyền lợi kinh tế vl lý tài chung 
che toần thề đân chúng Bắc.kỳ, cả người Pháp lẫn người Việt nữa, 
:" Cơ quan này đến năm 104o, do sẴc lệnh của Chánh Phủ Vichy 
ngày 8-1r-ro4o phải đình chỉ sự hoạt động và được thay thế;bằng một 
Ủy ban hỗn hợp gồm ít người hơn và thầm quyền bị thư hẹp, 


A) Thành-phần và cách tuyển-lựa, 


Gồm có 2o hội viên được chọn lựa rả, theo lổi đầu phiếu phồ 
thông và trực tiếp. Nhiệm kỳ là 4năm. Điềư kiện đi bầu khá dễ dàng : 
phải là cổng dân Pháp hay nhập Pháp, tích, đủ zrtuồi, khẳng bị can 
án, không bị mất quyền công dân; cư trú ít nhứt 6 thắng tại nơi bỏ 
phiếu, Về điền kiện ứng cử, ứngcử'viên phải hội đủ những điệu kiện 
đi bầu, để aý tuồi, cư trú ít'nhất 4 năm tại nơi mình ra ứng cử, 


B;>—Cách, điều-hành và quyền-hạn : 


_ chính trị, Ngoài ra, trước khi thảo luận về'một thỉnh nguyện nỏ cũng 
cần phải được sự thỏa thuận trước của. 'Thống-sứ, ...xY 


_ Tóm Ìại, cơ quan đại diện đẩn chúng Pháp có những thầm quyến 
tương tự như thầm quyền của Viện dân biều Việt-Naïn tHời đó, Chị 
có .một đặc điềm cần ghỉ là về vấn đề ngần sách Bắc kỳ, cơ quan Pháp 
này chỉ được hỏi ý kiến về bản đự,án ngân sách đã được Viện Dân 
biều Bắc kỳ thảo luận rồi, , ' 


34 


C.— “Các biện- pháp giảm-hồ. hành- chỉnh. 


Cũng- giống như các biện pháp: áp dụng đối với cơ. ' quan đại diện 
người Việt. Nhà chức trách hành chính có quyền giải tần hội đồng, 
tuyên bố truất quyền các hội viên nếu không đi họp trong mấy kỳ' liến , 
tiếp, Có một đặc điềm đáng ghỉ là nhà chức trách giám hệ có quyền 
ï “đương nhiền thay thế Hội đồng đề duy" *định về một vài vấn đề mà 
điội đồng vì lz gì không chịu thảo luận và cho ý kiến (Pouvoir đẹ subs- 
"tÌtution d' office). Thí dụ, về ngân sách, hội đồng có thề, vì phản đối 
nhà, cầm quyền, không chịu thảo luận về, ,toàn thề, dự án ngân sách ,hoặc 
về một khoản chỉ nảo đó ; nhà' chức trách” giám hộ, trong trường hợp 
này, có quyền bất chấp sự phản đối, cử chấp thuận dự án ngân sách 
“hoặo ghi khoản kinh phi đóvào ngây sách, ° : 2 : 


D— Cơ-quan thường: trực. 


', 


.khóa họp. Cơ quan XÂY gồm Si trở 


.—3. "hội viên thực thụ. nh 
—^A hội viên dự khuyết,. _ 


"Tất cả các nhân viên này đều đa Hội. đồng lựa cạn: Quiền hạn 
:của XS, Thường trực tương tự như ' quyền hạn của Hội-đ : 


KẾT LUẬN +, 


De sắc lệnh ngày 8~11-1g4o, Hội-đồng Kinh-t£ và Tự 

đình chỉ mọi hoạt động và được t hài ñ 

gồm 6 nhân viên, trong số đó 3 ngườ h: trực. 

, Cũ, cồn 3 người do Toàn quyền Đồng Dường chỉ định: Quyền hạn 

của ủy ban hỗn hợp này bị thu hẹp tới mức tối đa, 'nghĩa- lãi nhà chức 

: trách có quyền muốn,hỏi.ý kiến Ray không tùy ,ý, ngạy cả về,các vấn 

đề mà trước kia nhà cầm quyền bị bắt buộc phải hồi ý Kế Hạt. đồng. 
cũng vậy. 


,Tếm lại, Hội-đồng Xinh tế tvà Ly tài: Bháp ö ở Bắc kỳ tuy Èó vẻ đân 
chủ trong cách thức tuyền lựa, nhưng quyền hạn cũng bị hận chế nhữ 
cơ quan dân bỉ So -gười yi Việt tại địa phương đó, 
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TIẾT IT1 
_. VẤN-ĐỀ ĐẠI-DIỆN DÂN-CHÚNG 
MIỄN TRUNG Ở CẤP KỲ 
Nhận-xét chung. 


Trước khi đi sâu vào,chỉ tiết, ta cần phải nêu ngay ra mấy nhận 
xét chung.về vấn đề này ; 


„.Y 


z) Như ở Bắc kỳ, nguyên tắc cơ quan duy nhất đại điện đân 
chúng đã được thay thế bởi nguyên tắc cơ quan đại diện riêng biệt chơ 
dân chúng. Việt và Pháp. % 


2) Vấn đề tồ chức cơ quan đại diện dân chúng ở cấp Kỳ đã 


được giải duyết tại Trung kỳ chậm hơn tại Bắc và Nam. Mãi tới năm „ 


19ao, vấn đề này mới được đề cập tới. Trong khi đó ở miền Bắc, vấn 
đề này được giải quyết ngay từ 1886, và miền Nam từ năm 188o, 


2) Cơ quan đại điện dân chúng Việt ở Trung kỳ được tồ chức" 
gần giống như Viện Dân biều Bắc-kỳ, Tuy nhiên có những đặc điềm 


địa phương đáng ghi. Trái lại, cơ quan đại điện dân chúng Pháp ở, 


Trung-kỳ được tồ chức giống hệt như cơ quan đại diện dân chúng Pháp 
ở Bắc-kỳ, (Chúng cũng vì lý đo này ruà chũng ta không thấy cần thiết 
phải trở-lại vấn đề nói đây), 


4) Đến năm 1o4o, năm mà các cơ quan dân cử phải ngừng hoạt 
động, dân chúng ở Trung-kỳ, nhất là dân Việt-Ñam, cũng vẫn không 
được đại điện một cách đầy đủ. Tuy nhiên, cũng như ở Bắc-kỳ, từ 
năm 1933, người ta nhận thấy có một sự cố gắng đề cải tiến dần dần 
cơ quan này. Chính cũng vì vậy mà trong quá trình tiến triền của cơ 
quan đại diện này, ta có chề phân biệtz thời kỳ : 


„. Ä) Thời-kỳ thứ nhất. 


Kéo dài từ ngày thiết lập nền bảo hộ tại Trung kỳ cho tới 1ọ33 : 
Hai bản văn được ban bố liên tiếp ấn định quy chế của cơ quan đại 
điện nói đây : Dạ ra-3-rozo thành lập cTrưng kỳ Tư vấn Hội-đồng› 
(Chambre consultative indigène en Annam) ; Nghị định của Toäg-quyền 
Đông dương ngày 24-a-ro26 sửa đồi Dụ trên, thay thể Hội đồng Tư- 
vấn Trung kỳ bằng một cơ quan mới dTrung-kỳ nhân dân đại biều' 
viện, (Chambre des représentants du peuple en Annam). 
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Ö) Thời kỳ thứ hai. -- h . Ẫ `, 
®céo dài từ ro23 đến 1oạo : được đánh dấu bằng đạo dụ ngây 3- 
` 7-1833, nới rộng quyền hạn của Viện Dân-biều..Dụ này được sửa đồi 


_ về chỉ tiết vào năm roz8. tì / - Ỷ 
_—_ 8 THời kỳ cuối cùng từ năm xuạo trở đi được đánh dấu bằng 
_ đạo.dự 48-11/104o bãi bỏ chế độ đại điện một cách.hầu như hoàn toàn. 


ĐOẠN T ki 
: ÂN ' 

._" .. VẤN'ĐỀ ĐẠI-DIỆN DÂN:CHÚNG , TRUNG-KỊ 
TỪ KHI THÀNH LẬP, CHẾ.ĐỘ BẢO-HỘ TỚI NĂM- 1955 


A) Trung-kỳ tự-vẩn hội-đồng « với :đạo..dụ 19-5-1090 : 


Dự này do vua Khẩi-Định ký, và được công bổ bởi nghị định của 
"Toàn quyền ngày 12:5-1gao. Cách tồ chức cơ quan này rập theo cách 
về chức Hội-đồng Tư-vấn Bắc-kỳ dưới chế" độ nghị định Toàn quyền 

ˆ ngày 1g-2-rg1a„ Mục đích của sự thiết lập cơ quan này là đề cho nhà 
Vua hiều tõ trong một phần nảo nguyện-vọng của dân -chúng: 


1— Thành phần và cách tuyền lựa : cũng như Hội-đồng Tư-vấn 
Bắc-kỳ 1912, trong dTrung-kỳ Tư-vấn Hội đồng› có hai hạng nghị viên, 


a) Nghị uiên đân cử: gồm đại biều.nhân dân thường, và đại biều 
các thương gia. Điều kiện đi bầu giống như ở Bắc-kỳ dưới chế độ 
1013, Cử trỉ là những người giữ chức vụ dân cử hoặc hành chính và 
tất cả các. thương gia, Điều kiện ứng cử tương đối rộng rãi: chỉ cần 
sinh để và trú quán tại Trùng-kỳ, 2o tuồi, không thuộc vào một trường 
hợp bất đắc ứng cử, Thề thức bầu cử cũng giống như ở Bắc-kỳ, . 
( nghĩa là ao.ooo được bầu ra một-đại biều : đó là nói về đại biều nhân 
.đân-thường-).duy-có-khác một điềm là đốivới các đại biều thương gia, 
` e# so thương gia có một đại biều „ Ở Bắc-kỳ cứ soo thương gia mới 
có1 đại biều. Thủ tục khiếu nại cuộc bầu cử ( Contentieux élsctoral ) 
cũng giống như ở Bắc-kỳ : cơ qưan hành chính sơ thầm, còn quyền 
phúc thầm thuộc về một Ủy ban gồm Khâm sứ Trung-kỳ có hai vị 
quan trong'Viện Cơ Mật phụ tá. h . 


b) Nghị iên chỉ định là đại điện các dân tậc thiều số'miền “Trung, 
Có một điềm khác Bắc kỳ là các nghị viên này, có thề là người Việt, 


_ B57, 


Nhiệm kỳ của hai hạng nghị viên đều là 3 nằm. 


1t.— Điều-hành ‡ Cách thức điều hành cũng giống như Hội đồng 
Tư vấn Bắc kỳ dưới chế đạ 1913. Mỗi năm có r khóa họp thưởng lệ, 


1I— Quyền-bạn : Hội đồng chỉ có quyền tư vấn, phát biều ý kiển 
Về các vấn đề được hỏi ý kiến, có quyền đệ cácnguyện vọng, nhưng 
cắc nguyện vọng này phải được chuyền đệ lên Khâm sứ Trung kỳ 
duyệt trước, rồi mới được đem ra bàn cãi tại Hội trường, 


1V— Những biện-pháp Giám-hộ : cũng giống như ở Bắc kỳ, 
không có gì đáng lưu Ý. (xem ag8) 


hà «Trung-kỳ Nhân-dân Đại-biểu-Viện với nghị-định 94-9- 
1996. , _ 


- : 

Hội đồng Tư vấn cũ được đồi tên, gọi lạ Trung kỳ Nhân đân 
Đại biều viện. Quy chế cũ vẫn được giữ lại, duy có sự cải cách sơ sài 
về hai điềm ; , 

— Danh-hiệu : Hội đồng từ nay được gọi là Trung kỳ Nhân đân Đại 
biều oiện ( trước là. Trung kỳ Tư vấn Hội đồng). : 


= Qujền-hạn của Hội đồng được nới rộng. Theo nghị định nậy, thì 
«Trung kỳ nhân dân đại biều viện» có quyền can thiệp vào các cuộc 
thảo luận về các vấn đề quan trọng liên quan đến Quốc gia như các 
vấn đề cải cách hành chánh, Tuy nghị định ghỉ như thế, nhưng lại 
' không quy định rõ thử tục can thiệp nên trong thực tế, ta không biết 
rõ Viện này đã xử dụng quyền can thiệp nói đây như thế nào ‡ ˆ 


KẾT-LUẬN 


Dân chủng không được đại diện một cách đầy đủ, quyền hạn của 
Hội đồng cũng vẫn còn chật hẹp. Vì vậy, sau khi vua Bảo Bại về nước, 
vấn đề cải tồ cơ quan đại diện này đã được đặt ra. 
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ĐÒẠN II 
VẤN-ĐỀ ĐẠI Me 100BSiNdkidh 
TRUNG-KỲ TỪ 1955-1940, 


Ï Trong thời gian TY, có hại bản văn quan trạng được “bàn bể ; 


A)—Dụ ngày 5-7- -1055 cải tồ Trứng kỳ' Nhân 'Đâ n “Đại: "Biều 
Viện nhằm mục đích cho dân chúng tham dự nhiều, hơn vào các việc 
tông ; vì vậy danh sách cử trì được nới rộng và _ win hạn của cơ ÿ.quag 


“này cũng được: tăng thêm. , k ` 


IÑ” '?) Thành-phần v và cách tuyền-lựa : - Cũng ty dưới. chế độ sử 


chế 192o, có ba hạng nghị viên tất cả : : 
,— Đại diện dân chúng thường. ì Đ CUNG, : Sh, 
— Đại diện thương gia có đóng Isxj môn bà 
` 'i— Đại diện dân tộc thiều số, Loan 
' 3) Cách truyền tựa nghị 0iện dân cử # (ân thường Số thương xay 


a) Những điều kiện chung về đại biền dân ch ng, “thường, Cữ +o 
ngàn dân định nộp thuế thân được quyền có một :biều, Mỗi tỉnh, 
dù dân số nhiều ít, cũng được ít ra một nghị viên, từ 3 tỉnh ontum, 
PieÌku; Ban-mê-thuột chỉ có chung một đại biểu, `. n3 


- — Về đại biều thương gia, bất luận số” "thương gÌa 1 nhiều, hay ít, mỗi 
tỉnh có một đại biều, trừ Đồng hới, Quảng trị,. Thịya thiên ;được bầu 
2a đại điện, _ : 


b) Những điều kiện đặc biệt cho đại trần. dần chững thường. Số 
cử trí được quyền đi bầu nhiều. hơn trước : bên cạnh - 5 hạng,, cử tri - 
có từ trước theo chế độ 192o, chế độ: 1933: có. thêng 2 hạng cử-trỉ mới ; 


- +, Sâu hạng cũ là : lở 
vn Đại điện các xã; , 
_— Các người có chân khoa: mục cũ và mới, 
c Các người có phầm hàm, 
— Các viền chứcChánh phủ Nằm triều. 
'— Các, Chánh, Phó Tồng, chán 
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SẮ, * „ _: 
Đai hạng mới Ì : _ Ñhững hgười đồng thuể điền tử hẩm iiữơi" ˆ 


đồng trở lên, 


— Các cựu nghị viên Phòng Thương Mại hay Viện Dân biều 


“Điều kiện ứng cử : Dễ dàng hơn, chỉ cần đồng thuế, có quốc tịch 
Việt-Nam; sinh quần hay trú quần tại Trung kỳ (khi trước.: .không 
những sinh đẻ mà còn bhải trú ngụ ở Trung Kỳ). 


£) Điều kiện đặc biệt cho đại biều giới thương gia ;` 


Điều kiện đi sầu khắt khe hơn : trước kia, bất cứ thường gia. nào 
' cũng có quyền đi bầu, ngày nay chỉ riêng s hạng đóng thuế mộn bài 
cao nhất miới được quyền đi bầu, , ý 


Điều kiện ứng cử dễ đãi hơn : Trước kỉa, chỉ riêng những người 
buôn bán có đóng thuế môn bài mới được ra ứng cử, ngày nay-những 
người không phảilà thương gia đóng thuế môn bi cũng có,quyền 
ứng cử, Những người Bắc trú quán ở Trung-Kỷỳ trên ro năm cũng có 
quyền ra ứng cử đề đại điện cho các thương gia, Thủ tạc bầu cử vẫn 
yngiyền ` ˆ : 

^) Cách tuyền lựa những nghị uiên chỉ định ; hi trước, các'nghị 
viên chỉ định đó Khâm-sứ Trung.kỳ bồ nhiệm ; ngày nay, quyền này 
thuộc về ông Lại:bộ Thượng-thư Chíinh-phủ NÑam-triều, sau khi thỏa 
hiệp với Khâm-sứ, : ' 


Nhiệm kỳ chung tho tất cả mấy hạng nghị viên: Dài hơn trước 
vì là + năm (thay vì 3 năm). : , ' 


lÍ.— Cách điều-hành : Như trước, mỗi \năm Viện Dân biểu họp 
một khóa thường niên, có thề họp những khóa bất thường. Tuy nhiên; 
có sự đồi mới: quyền triệu tập khóa họp thuộc Hoàng-để Việt-Ñam ; 
Vua giáng chỉ triệu tập chiếu đề nghị của 'Lạibộ “Thượng thư,sau 
khi vị này hỏi ý khiến Khâm-sứ, Hoàng-để hay đại diện cùng với Khâm- 
sử hay đại điện sẽ cùng tới khai mạc khóa họp— Khóa họp thường 
niên được ấn định vào thượng tưần thắng chín (trước kia tháng 8), 
Thời hạn khóa họp là 8 ngây (trước kia có 6 sgầy). 


. „Ð TH.— Quyền-hạn : Tuy Viện chỉ có quyền tư vấn mà thôi, nhưng 
$0 bứi khi trước có nhiều quyền hơn vì số'các vấn đề mà việc hỏi ý kiến 
có tính cách bó buộc nhiều hơn trước. Trước kia, Viện Dân biều chỉ 
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được hỏi ý kiến về một vấn đề: các khoản dự chỉ có tính cách xã hội 

và. kinh tế trong.ngân sách Trung-kỳ; ngày này, có tới 8 vấn đề mà 

Viện có quyền phát biều ý kiến. Thi dự :.CÁC sự cảicách quan trọng 

về hành chính, kinh tế, xã hội liên quan đến toàn cõi Việt-Nam, Quyền 
nghị các khoản chỉ thu tuy nhiên đã bị hạn chế ở điềm sau là muốn 
' một khoản chỉ mới” nào, phải đề `nghị, khoản thu tương” 
,(trước kỉa, có quyền đề nghị những khoản chỉ.-thu mới). 
Quyền đề nghị những nguyện vọng: có quyền đề nghị những nguyện 
vọng: tất cả các vấn đề hành chính, tài chính, xã hội, Kinh tế, nhưng 
không được đề nghị những nguyện vọng có tính cách. chính trị. 
Hợn:nữa, trước khi thảo luận về các thỉnh nguyện này, cần _ phải 
được. sự thỏa thuận trước của Kkhâm-sứ. 


: IV.— Ban thường- trực: (Commission pormmanente)` sự thành lập 
ban. -;BẦY là điềm cải cách quan trọng nhất của -quy, chế. 19342: Thành 
phầể quyền hạn, cách thức điều hành cũng giống như Ủy- -ban thường 
trực. của .Viện Dân biều Bắc-kỳ. Sự thành lập ban này đếm lại Bậu 
quả là việc bãi bỏ chức Dân-vụ-Khanh ÁMinistre đủ peuple) trước kia 
` đành cho Viện trưởng Viện Dân biều Trúng-kỳ đo nghị định 1932.— 
Ban này gồm có 2 nhân viên do Viện Dâu biện bầu ra mỗi nằm ; 
trước khi khóa họp thường lệ bế mạc, 


KẾT-LUẬN 


Dg:oa3 cải tồ một cách sâu xa cơ:quản đại diện đân chúng Trung- 
kỳ, nhất là về phương diện nởi rộng thành. phần và tăng. thêm . quyền 
hạn, Tuy nhiên, trong thựct€, sự điều hành của Viện còntỏ ra có 
nhiều khuyết điềm, cũng vì thế mà ø dăm-sau, đạo dạ sp 5-8-1028 
đã bồ khuyết các sự thiếu sót đó. 


B.— Đụ 5-8-1958 


- Mục đích của đạo Dự này là đề tăng: cường tính cách-đại điện của- 
Viện. Dân. biều và bồ khuyết những thiếu sót của quy chế 1033. 


lÀ— Thành-phần: Đạo dụ nhằm mục đích tăng cường tính cách 
đại diện của Viện Dân biều, nhưng trái lại, đã có những điềm cải cách 
đi ngược lại mục tiêu nói đây. Trước hết, tính cách đại diện được 


. - ¬ S6, 


TT Sản 


tổng cường vì SỐ cử trị được tắng thầm ; hơn nữa, sổ nghị viễn. 


thương gia cũng được tăng gấp đôi. 
** Trái lại, đã có những sự sửa đồi đi ngược lại mục tiêu nói trên 
Thí đự: điều kiện ứng cử nghị viễn nhân dân chặt chẽ hơn trước vì 
không những phải hệi đủ điều kiện đi bầu mà còn phải trú duận ở 
Trung ít nhất từ ý năm trở lên. Các điều kiện bất đắc ửng cử cũng 
nhiều hơn trước. 


lỊ.— Điều-hãnh: Đạo dạ 1938 nói rõ về định túc số các phiên họp 
- đề cuộc thảo luận có giá trị. ít nhất phải có 2/3 tầng-số hội viên hiện 
điện; thì cuộc thảo luận mới có BIÁ trị, Thời gian khóa Họp thường 
niên là ro ngày, ˆ : _ 


lI[-— Quyền-hạn : Không có sự thay đồi. Tuy nhiên thầm quyền 


của Viện bị hạn chế, vì từ nay nhà cầm quyền không bị bắt buộc phải ˆ 
hỏi ý kiến Viện Dân biều về các vấn đề quan-trọng và về cÁc Sự cầi- 


cách kinh tế, hành chính, xã hội liên quan đến toàn quốc. 


IW.— Các biện-pháp giám-hệ hành-chánh : Một số biện pháp 
giảm hộ hành chánh được đặt ra như là truất quyền các nghị viên, 


trường hợp đương nhiên từ dịch. Những biện pháp chế tài này đơ nhà : 


. Vua ấn định căn cứ vào tờ phiến tấu của Hội-đồng Nội các và sau 
khi có thỏa hiệp của Khâm sứ Trung-kỳ, 


đt m 


ĐOẠN II 


VẤN-ĐỀ ĐẠI-DIỆN DÂN-CHÚNG ở TRUNG-KỲ Với 
. 'ĐẠO DỤ 98-9-1940 


_ Mục đích‹của Dự này là đình chỉ các khóa họp của Viện Dân biều' 
và thay thế bằng một Ủy-ban hỗn hợp. Thành phần và quyền hạn của Ủy 
bat hỗn hợp này giống như ở Bắc.kỳ sau năm 194o, Số hội viên là 6, 
trong số đó 3 người lạ hộizviên ban thường trực cũ và 3 người là 
tíihân viên mới đo nhà Vua chỉ định, sau khi thỏa hiệp với viên Khâm 
sứ Trung-kỳ, Nghị-trưởng do Vua chỉ định... Ủy ban này chỉ cá 
quyền tư-vấn mà thôi, 


~*w& 
¬ # 


—— 


KẾT-LUẬN Ụ 


Sau ngày 28-1r-ro4o, chế độ đạ-diện đân chúug Trung-kỳ hầu 
như bị bãi bỏ hẳn, vì Ủy ban hỗn hợp nói đây không pHải là r cơ quan 
do dân bầu ra, hơn nữa, thầm quyền lại rất là chật hẹp, 
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Quyền thức ba 


-.... €HẾPBỘ TƯ-PHÁP 


Theo sử, thì nước Việt.Nam ta tuy lập quốc từ đời Hồng-Bàng, 
tức là vào khoảng năm 287o (trước Thiên Chúa giáng sinh), nhưng mãi 
đến đời nhà Đỉnh (g68-g8o sau Thiên Chúa giáng sinh) mới có tính 
cách là một quốc gia độc lập thoát khồi ách ngoại bang và có một tö 
chức chính trị và hành chính vững chắc do cac vua quan người Việt 
điều khiền. Sau mấy thế kỷ dài đẳng đãng sống một cách bế quan tỏa 
cảng trong phạm vỉ ảnh hưởng của Trung Quốc và của nền văn hóa nước 
này, đến năm 1884, sau đời vua Tự-Đức triều Nguyễn, vì sự tình cờ 
của lịch sử, nước ta đã chính thức tiếp xúc với nền văn hóa Tây-phương 
đo người Pháp đem lại. Nhưng đồng thời, theo bản Hòa-ước Giáp- 
Thân ký kết với nước Pháp ngày 6-6-1884:nước Việt-Nam ta đã không 
còn là một quốc gia độc lập nữa, vì đã thuộc quyền Bảo-hộ của nước 
Pháp, Thời kỳ Pháp thuộc này, như chúng tá được biết, kéo đài trong 
thực tế cho mãi đến ngày 9-2-1945 là ngày mà nước ta đã giành lại 
được quyền tự chủ trong một phần nào đó rồi, vì kề từ ngày đó; chính 
quyền của nước Pháp tại Việt.Nam bị quân Nhật lật đồ, và công 
việc cai trị trong nước đo người Việt.Nam ta đảm nhiệm trong một 
phần lớn. 


Qua những biến chuyền chính trị nói trên, lẽ dĩ nhiên cách tồ_ 
chức tử. pháp cũng như cách tö chức hành chính của nước Việt-Nam 
không thề y nguyên được. 


Muốn xét rõ quá trình tiến triền của tồ chức tư pháp Việt-Nam : 
từ xưa đến 1045, theo ý chúng tôi, ta cần chỉa lịch sử nền tự pháp 
nước nhàra làm 2 thời kỳ ; 


1) Thời kỳ thứ nhất là thời kỳ trước khi nước Pháp đặt nền bảo- 
h 
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hệ tại Việt Nam. Đó là thời kỳ mà nước ta cồn sống trong phạm vỉ 
ảnh-hưởng của nền văn-hóa Trung-quốc. Thời kỳ này bắt đầu từ ngày 
nước ta lập quốc cho đến ngày nước ta, vì bản Hờa ước 6-6.I884, đã 
bị đặt dưới quyền bảo hộ của nước Pháp. 


23) Thời kỳ thứ nhì là thời kỳ Pháp thuộc. Ð6; Đ thời kỳ mà nước 
ta bị đặt đưới quyền .bảo hộ của nước Pháp và- chịu ảnh:hưởng của 
nền văn hóa Pháp. THời kỳ này bắt,đầu từ ngày 6-6.1884 và có thề 
coí như đã chấm dứt từ ngày 9-3-1945. 


: Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát cách tô chức tư pháp của nước Việt- 
Nam ta qua 2 thời kỳ nói trên và sE: hhấn mạnh vào những đặc điềm 
của nền tư pháp trong mỗi thời kỳ này. 


Quyền II này sẽ chia làm 2 phần : 


Thiên thứ nhất : Cách tồ.chức tư-pháp tại Việt-Nam trước thời 
Pháp thuộc, tức là trước ngảy 6-6.18Ba. 


Thiên thứ nhì : Cách tồ-chức tư-pháp tại Việt-nam trong thời kỳ 
Pháp kuời (từ ngày 6-6-1884 đến ngày 9-2-1945), 


, g6ấ' 
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CÁCH TÔ-CHỨC TƯ-PHÁP TẠI, VIỆT-NAM” 


TRƯỚC THỜI PHÁP-THUỘC 
- (TRƯỚC NGÀY 6-6-1884) h 


Thiên này chỉa ta làm hai Chương ; 
Chương L— Cách tồ chức các pháp đình. 
Chương 1L— Luật pháp áp dụng trước các phšp đình, 
xk# 
CHƯƠNG 1ï 
CÁCH. TÖ„.CHỨC CÁC PHÁP-ĐÌNH : 


Trong thời kỳ này, nước Việt- Nam sống trong phạm-vi ảnh.-hưởng 


chính-trị của Trưng-Quốc và chịu ảnh hưởng của nền văn-hóa nước 
nầy một cách rất sâu xa, Cũng vì lý-do ấy mà cách tồ chức các pháp- 
đình của nước ta trong thời kỳ đó đã có những đặc điềm mà người ta 
đã từng nhận thấy trong cách tồ-chức tư-phấp của nước Trung-Hoa 
thời cồ. 


Các pháp-đình được tồ-chức như thế nào ‡ 


Trong cách tồ-chức các pháp-đình Việt Nam trước thời Phấp 
tHuộc, ta có th nhận thấy mấy đặc điềm sau đây ; 


Ð Nguyên tắc phân quyền hành chính oà tư pháp mà mục đích là đề 
bảo.vệ quyền lợi của đân chúng chống lại những hành vi độc-đoán lạm 
dụng quyền hành của các nhà cầm quyền đã không được áp dụng, Ta 
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không nhận thấy một ngạch thắm phần qưan riêng biệtcó nhiệm vụ 
trông nom công việc hình án, Các vị quan trông coi công việc kiện-tựng . 
tại các địa phương trong nước đều phụ trách đồng thời cả công việc 
hành ,chính. Thắn hoặc có các vị qưan chuyên về công việc án từ chăng 
nữa, ta cũng không nhận thấy một thử tục đặc biệt trong việc bồ nhiệm, 
thưởng phạt hay. thuyên-chuyền cÁC vị quan này, Các vị này cũng „, 
không được hưởng đặc quyền gì khác các vị quan chuyên' coi công 
„ Việc caÏatrị. ' 

`2) 'Ta không được biết rõ rằng cách tồ chức cácpháp đình dưới . 
các triều vua trước thế kỷ 17 ra sao vì thiếu tài liệu kế cứu. Có hai 
quyền «1ÿ triều hình thư» và «Trần triều hình luậtp nói về luật lệ áp- 
đụng đưới triều Lý và triều Trần; là hãi cuốn:sách có thề giúp ta đề 
hiều biết đôi chút về cách tö chức các pháp đình đưới các triều vua 
này, thì hai cuốn sách đó đều bị thất lạc mất cả "trong thời kỳ tước, 
ta bị nội-thuộc nhà Minh bên Tầu (1497-1413). 


3) Theo các tài liệu có thề sưu tầm được thì từ giữa thế kỷ 1 
tức là từ đời vụa Lê-Thần-Tông trở đi (1649-1662), nước ta đã có một 
hệpthống tồ chức tư pháp tuy chưa hoàn-bị lắm, nhưng so với thời 
trước cũng đủ khả quan hơn. Kề từ đời Vua này, các cấp bực tố tụng 
cùng là các thề thức xét xử các vụ kiện đã được ấn định rõ ràng. Nhất 
là, từ, thế kỷ thứ ro trở đi (đưới triều Nguyễn), cách tồ chức tư qháp 
lại càng được chỉnh đốn thêm, những tựu trung nguyên tắc phân quyền 
hành chính và tư pháp, mãi cho tới khi nước Pháp đặt nền bảo hộ tại 
nước ta, vẫn không được áp dụng, " 


VỊ bắt đầu từ đời vua Lê.Thặn-Tông tức là từ giữa thế kỷ-thứ 
17 trở đi,cách tổ, chức các phắp đìah ở nước ta mới đượcẩn định rõ 
ràng nên trong khi lược khảo'về cảcH tŠ chức các CŒ.quan này, ta có 
thề lấy đời vua Lê-Thần_Tông làm mốc đề lần lượt xét ra trong a Tiết. 


¡_.a) cách tồ chức các pháp đình trước đời vua Lê-Thần- Tông, 
b) cáchtồ chức các pháp đỉnh từ đời' vua Lê-Thần Tông chẹ 


đến nắmh 1884, tức là cho đến khi nước ta bị đặt dưới quyền bảo hộ 
„của nước Pháp, : 


{. T. tk. 
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CÁCH Tổ- CHỨC CÁC PHÁP-ĐÌNH TRƯỚC: ĐờÏ VU 
LÊ-THĂN. TÔNG, TỨC LÀ TRƯỚC. NĂM 1649-. 


Như chúng ta đã có địp lược xét trước đầy, nước Việt-Nam Ẹ: ‹g 
tuy lập quốc từ: đời Hồng-Bàng (vào khoảng năm 2879 trước Thiên ` 


Chúa Giáng sinh), nhưng mãi đến đời nhà Đinh (e68-o8o) mới có tính 


- cách một quốc gia tự chủ, cũng vì vậy. nên sử nước ta không đả động g2 
gì đến cách tồ chức'các pháp đình trước đời vưa Định, Từ đời Vụa ˆ 


Đỉnh trở đi cho:đến đời vua Lê Thần Tông, tức là vào khoảng thể 
kỷ 17, qua các tài:liệu hiện sưu tầm được, ta chỉ có thề biết một cách 
Sơ sài về cách tồ chức các pháp đình mà thôi. 


3. Dưới # _nhà Đình (968-o8o) —Ta không tố cách tồ chức .. “các 
pháp đỉnh đưới đời vưa Đỉnh-tiên- -Hoàng như thế nào. Có lẽ phương 
pháp tập trưng quyền tư pháp trong tay nhà vua đã được áp dụng 
một .cách triệt đề; vì theo sử thì nhà vua đích 'thân xem xét việc trừng 


phạt cácvụ phạm pháp, và việc trừng phạt các can phạm được diễn - - 


ra ngay trước cung điện nhà vua, một việc mà ta không nhận thấy dưới 
các đời vưa sau,-Sử chép rằng vạc dầu được đặt ở ngay trước sân 
'điện nhà“vua vàtrong vườn thượng-uyền nuôi cả hồ báo ; hình phạt 


nghiêm đến nỗi các kẻ phạm tội có thề bị bắt bỏ vào vạc dầu hay vứt 
clo hồ báo ăn thịt, 


Điều nàỷ không có øì là đáng đề ta ngạc nhiên cả, nểu ta nhớ rằng 
trước đời vua Đỉnh-tiên-Hoằng, nước ta đã trải qua một thời kỳ loạn 


lạc mà lãnh thồ bị12a vị sử quân chỉa ý Mỹ vua Đinh-tiên Hoàng là vị ` 
ã đẹp yên được loạn Thập . 


vua đầu tiên và độc nhất của nhà Đinh 
Nhị Sử Quân, thư giang sơn về một mối, thực hiện được công cuộc 


thống nhất lãnh thồ Việt-Nam. Ủy quyền nhà vua còn mong manh, lẽ _- 


đị nhiên tất cả quyền hành, nhất lâ quyền tư pháp, ra được tập 
trung cẢ vào trong tay nhà vưa, 


2) Dưới đời Tiền Lâ (g8o-Toog),=Cũng như đưởi đời Đinh, sử 
không nói gì về cách tồ chức các pháp đình đưới đời vua nầy và chỉ 
nói về cách nhà vua trừng phạt oÁc từ phạm như là lấy romtầm đầu 
“bồ vào người các tử phạm đề đốt sống. Theo ý kiển chúng tôi việc nầy 


chứng tỏ rằng có lẽ, cũng như đưới đời Đinh, nguyên tắc tập trung 
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_quyền tư-pháp trong tay nhà vưa vẫn được áp đựng một cách triệt đề. 


2 Dưới đời' Lý (ToTo-xaa5). — Với những tài liệu hiện sưu tầm 
được, .tuy ta không thề biết đích-xác cách tồ chức các pháp đình dười 
đời Lý như thế Tảo, nhưng ta có thề nói một cách - chắc chắn rằng các 
thầm cấp tố tụng về thời đó đã được phân biệt rồi, và nhà vưa tuy 
vẫn còn #iữ lấy quyền xét xử: các vụ kiện tụng tròng nước như các vị 
vua đời trước, nhưng đã san sẻ bớt quyền này cho các quanđịa phương. 


. Sử chép rằng năm Minh Đạo thứ nhất (o42) dưới đời vua Lý- 
thái-Tông, nhà vua truyền cho quan Trung-Thừ biên soạn một quyền 
luật mệnh danh là Lý. Triều Hình Thư, 


: — Tuy ngày nay, bộ luật triều Lý đó đã bị thất lạc rồi vä ta không 
thề biết rõ trong bộ luật này có những. điều khoản nào nói về cách 
tồ chức nội bộ cùng sự hoạt động của các pháp đình, nhưng theo Sử, 
thì trong bộ luật đó nhà vua định lại các bậc hình phạt, các cách tra 
thỏi cùng là đặt lệ cho những người giàtrẻ được lấy tiền chuộc tội. Sở 
dĩ công việc san định luật pháp này được thực hành là vì nhà vua 
nhận thấy công việc kiện tụng trong nước ngày một nhiều thêm, 
mà luật lệ cũ thì đơn giản 'quá, hoặc lời lẽ không được rõ ràng, thành 
thử các quan trang khi xử kiện đã giải thích và áp dụng luật pháp 
một cách nghiêm khắc quá. Đó cũng là một sự- kiện chứng tỏ rằng, 
thời đó, công việc xét xử các¿vụ kiện đã được giao cho các quan 
chuyên trách, chứ nhà vua không còn giữ lấy tất cả các việc kiện 
tụng đề xét xử một mình như dưới các triều vua trước. Có 2 việc 
theo ý chúng tôi,:có thềchứng tỏ một cách rõ ràng nhất sự thiếy lập 
các phắp đình và việc ấn định các thầm cấp tố,tụng dưới đời Lý, 
là các việc sau đây cùng xảy ra ở cuối đời nhà Lý đưới triều vua Lý 
Anh-Tông (1138-1175) cả. Ề 


Việc thứ nhất : là việc nhà vua xuống chiều năm 1r4Z ẩn định tằng 
đân chúng kẻ nào không chịu đưa trình quan xét xử các việc tương tranh 
điền địa mà lại tự ý nhờ các vị hoàng thân quốc thích hờn xử Rở : 
sẽ bị phạt 8o trượng và bị tội đồ dịch. 


bung 
Việc thứ hai : là việc nhà vua xuống chiếu năm 1146-ấn định rằng 


các quan trong khi xử tiện nếu không tuân theo các cấp bậc tố tụng 
sẽ bị' phạt .60 trượng. 


. Nhưng ` nếu quyền tư phấp không còn được tập trung triệt cấy 


trong tay nhà vưa như dưới đời Đỉnh hay đời Tiền Lệ, ít ra, nhà vưa 
cũng còn giữ lại, quyền xét xử các vụ kiện tựng trong một phần nào 
đó, chứ không. hoàn toàn giao phó cho các qưan, dù là các qưan triều 
thần, Ta không được rõ việc phần chỉa thầm quyền tư pháp - giữa nhà 
vua và cúc quan được ẩn định theo những nguyên tắc nào (nhà vua chỉ 


giữ việc xét xử-các vụ án quan trọng hay chỉ giữ việc phúc lại các „ 


bản án do các quan dưới đã tuyên xử rồi và có sự khiếu nại của cáo 

„người đương sự v.v...). Nhưng có một 'điều chắc chắn là đưới đời 
nhà Lý, nhà vưa vẫn còn tự mình xử đụng quyền tư phấp. Sử liệu 
sau đây: cRứng tỏ việc này : Sử chép rằng vua Lý.,Thánh-Tông 
(1o54-1©72) một hôm ra ngự ở giữa điện Thiên-Khán xét án có Động 
Thiên công chứa đứng hầu bên cạnh Thánh Tông chỉ và công chúa 
mà bảo các quản rằng : : Lồng trầm yêu dân cũng như yêu con Trẫm 
vậy, hiểm vì trăm” "hạ ngu dại làm cần phải tội. Trầm lấy làm thương 
lắm. Từ rày về sau; tội gì cũng giảm nhẹ bớt đi. 


Tóm lại, dưới các đời vua Lý (o1o-12z23) nhà vua không còn tập 
trung "tắt, cả quyền tư 'pháp trong tay nữa Và đã san sẽ bớt quyền đó 
cho các quan được ủy, nhiệm xét xử các vụ kiện tụng ; các thầm ¿ cấp tố 
tụng cũng đã được phân biệt rồi. Tuy nhiên, vì thiếu tài liệu kê cứu, 
nên ta không thề được biết rõ rằng cách tồ chức các pháp đình về thời 
đó như thế nào, 


4)-Dưới đời Trần (1225-14oo).— Theo sử thì năm Giáp Thìn 
(r244), vua Trần-thái-Tông có định lại các luật pháp, nhưng ta không 
rõ định như thế nào, Cáchtồ-chức các pháp đình đưới triều các vua 
đó đã được tồ chức miột cách khá hoàn bị rồi thì phải vì thời bấy giờ 
đã bắt đầu đặt chức Hình-bộ Thượng thư đề trông coi việc hình án 
trong toàn quốc — (Dưới triều vua Trần.nhân-Tông : 1270-1293, Hình 


'b§ Thượng tHơ là Nguyễn Thuyên tức Hàn-Thuyên). 


Về cuõi đời nhà Trần, dưới triều” vua Trần-thuận- Tổng - -(xa88-rao8), da 


việc tồ chức tư pháp được chứ trọng hơn là ở đưởi các triều vua trước, 
Sở' dí như vậy, cũng là nhờ ở sắng kiến của một vị tướng-quốc thời 
.bấy giờ là Hồ.qui-Ly. Theo Sử thì hồi đó lãnh thồ nước ta được chia 
ra làm Lộ, Phủ, Châu, Huyện. Lộ coi Phủ, Phủ coi Châu, Châu coi 
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Huyện, Lộ nào cũng phải .có một tập sồ sách ghỉ cậc vựán từ đã xét 
xử. Theo lệ thì cuối năm, quan cai trị mỗi Lộ phải đệ sồ đó về kinh 
đề triều đình tiện. việc kiềm soát. Căn cứ vào các tài ệu này, ta nhận 
thấy rằng riêng về phương diện tư, pháp, chính sách trưng ương tắn- 
quyền (Héconcentration) đã được áp dạng, Nói khắc đi, nhà vua san sẻ 
quyền tư phấp của mình cho các vị đại diện ở các địa phương, nhưng 
đề tránh các việc lạm-dụng nhà vua đã đặt ra thề lệ kiềm soắt như ta 
. vừa thấy ở trên, l ' 


5) Dưới đời Hồ (Y4oo-r4o7).—. Hồ-Quý-Ly d 

.và dựng.nên nhà Hồ, Tróng Sử không 'có tắiliệư gì chứng tỏ rằng có 

sự thay đồi trong cách tồ chức các pháp đình, có lẽ. cách tồ chức tư- 
pháp cũ dưới đời Vuá Trần-thuận-Tổng yẫn được giữ nguyên, 

-- 6) TÂời kỳ nội thuộc Trung Hod (nhà Minh).-ÑÑgo1-r¿r3).— Nhà 

` Minh' mượn tiếng phù Trần diệt Hồ đã mành-tầm: đặt lại nền thống- 

trị tại nước ta. Vì vậy, chế độ quận, huyện lại được ra đời,: : 


ta 
lếm ngôi nhà Trần, 


Hồi đó, nước ta chia làm 17, phủ. Các quan nhà Minh đặt raba 
Ty là Bố Chánh Ty, Ấn Sát Ty, và Chương Đô.Ty. Ấn sắt ty coi việc 
kiện tụng trong nước. Ta không rõ các tòa án cấp dưới được tồ chức ` 
như thể nào. TÁ cự Ỷ 


~ „ Theo các tài liệu hiện có thề tra cứu được, thì hồi đó trong toàn 
quốc có tất cả 47a nha niôn trông coi cả việc hành'chỉnh lẫn việc tư- 
pháp. Thượng Thư người Tầu là Hoàng-Phúc trộng. „coi cả Bố chánh 
ty lẫn Ấn sắt ty, Điềm này chứng tỏ rằng dưới thời đó tư pháp vẫn 
không được biệt lập với hành chính. ` bu nn 


7) Dưới đời.Lê : từ đời uua Lê-thái.Tồ đến đời uua -kê-thần-Tông 
tức là từ 1428 đến 164o, Ũ 


A) Dưới triều Vua Lê-Thái-TŠ (1428-1423) Hình luật được phỏng 
theo Hình luật nhà Đường bèn Trung hoa, những sử không chép rõ 
dưới đời.vị vua sáng nghiệp nhà Lêđó các pháp đình được tồ chức 
như thế nào, ` ' 


b) Dưới triều các vua kế nghiệp Vua Lê-thái~Tồ như vuaLô.Thái. 
“Tông (1434-1442) và vua Lê-nhân-Tông (442-1459), ta cũng không tìm 
được tài liệu chứng tỏ một cách đích ‡ác cách tồ chức tư pháp thời 
đó, Ta chỉ được biết một cách sợ sài rằng về đời vưa ] ê-Nhân- Tông, 
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trong mấy năm bà Hoàng Thái Hậu chấp chính, có ban bổ 14 Điều JIẠ- 
lưật nä Tố-tụng. Có 1z qua các điều luật tố tụng nói đây, ta có thề biết 
được đôi chút về cách tổ chức các phát đình càng là-các cấp bậc tố- 
tụng, Nhưng vì những sách vở biên chép các điều luật này bị thất lạc 
cả, nênta không rõ nội dung các điều luật này như thế nào, 


` Dưới đời uua Lê Thánh Tông (1460-1497), nước ta sống trong cảnh . 
thái bình thịnh trị, văn nghiệp của triều vua đó đã lừng lẫy 2 mà. vỏ 
'công cũng hiền hách không kém. Nhà vua là một vị mỉnh quân, hiểm 
có đã lưu tâm chấn chỉnh nền nội trị trong nước, Cũng vì vậy mà cách 
tồ chức tư pháp thời đó đã được đặc biệt chú trọng tới, Ngoài việc 
ban bố một bệ luật còn lưu truyền đến tận nay, öô luật đồng Đức, nhà ° 
vua cũng chủ trọng cả đến cách tồ chức tư pháp. Hồi đó, nước ta 
chỉa ra làm 12 Đạo, Đạo chìa ra làm Phủ, Phủ chỉara lầm Huyện hoặc 
Châu ; dưới Huyện, Châu là Xã. Như vậy đơn vị hành chính là xã. Mỗi 
đạo có một tòa Đô, tòa Thừa, tòa Hiến. Tòa Đô coi việc binh, tòa 
Thừa coi việc hành chính, còn tòa Hiến việc hình án, Đứng đầu tòa 
Hiến có 2 vị quan : Hiến sát chánh sử và Hiến sát phó sử, Tuy về sau, 
Đạo được đồi tên gọi là Xứ, nhưng tòa Hiến cũng như tòa Đô và tòa 
Thừa vẫn được giữ lại, Hồi đó, trong nước ta có tất cả 52 Phủ, 172 
Huyện, và so Châu, Các quan phủ, huyện, châu đều có quyền xét xử 
các hình án cả, Cứ xét như vậy, thì dưới đời vua Lê-Thánh-Tông các 
Tòồa ẩn cấp đưới là các Tòa án lập ở Phủ, Huyện và Châu, còn các 
tòa án cấp trên ở mỗi đạo là Tòa Hiến, Tuy 'vậy, ta không được biết 
đích xác trên Tòa Hiến còn có Tòa Án cao cấp nào hơn không. Tòa 
án đó được đặt ở đâu, mệnh danh là gì, và cách thức tố tụng như thể” 
nào ‡ Dưới đời các vưa kế nghiệp vua Lê-Thánh-Tông : như Lê-Hiền 
Tông, Lê-Túc.Tông, Lê-Tương-Dực, Lê-Chiêu-Tông, L.ê-Cung-Hoàng 
rồi đến đời vua[,ê-Thần-Tông, tức là đến năm 1949, sử không.hói rõ 
cách t8 chức pháp đình có được sửa đồi về điềm nào không. Có lẽ cách 
tồ chức cũ dưới đời vua Lê-Thánh-Tông vẫn còn được giữ nguyên 
chăng † l 


*kt 


s. “TIẾT 1† : 
CÁCH TỔ-CHỨC CÁC PHÁP-ĐÌNH TỪ ĐỜI VUA LÊ-THẦN. 
ˆ.... TÔNG TỨC LÀ TỪ GIỮA THẾKỶ 171649) CHO 

ì : ĐẾN KHI NƯỚC TA BỊ ĐẶT DƯỚI QUYỀN. 
THỐNG-TRỊ CỦA NƯỚC PHÁP (1884) 


Z 


_ Thời kỳ này kéo đài hơn hai trăm năm. Đó là thời kỳ mà nhờ 
cổ các tài liệư sưu tầm được, ta có thề biết đích xác rằng cách tồ chức 
tư pháp của nước ta đã được chỉnh đốn hơn trước nhiều, và cách 
thức tổ tụng trước các tòa án cũng đã được-quy định rõ rằng hơn 
trước, Ta có thề chia thời kỳ nầy ra làm 3 giai đoạn:. 

1) Từ đời vua Lê Thần Tông cho đến hết đời Lê (rổ4o-+788), 
2) Đời Nguyễn Tây Sơn (1;88-r8oa} : 


3) Từ đờivua Gia-Long, vị vua khai sáng triều Nguyễn cho đến 
ngày nước ta bị đặt dưới quyền bảo hộ của nước Pháp (rBoa-x8Ba). 


MỤC 1 ' 
TỪ ĐỜI VUA-LÊ-THẦN.TÔNG 
CHO ĐẾN HẾT ĐỜI LÊ (1649-1788) 


Vua Lê Thần Tông trị vị từ năm 164o đến 1663. Chính đưới 
đời vị vua này và vua sau mà cách tồ chức từ phấp nước ta đã tiền 
được một bước dài so với các đời vua-Lê trước. Nói thực ra thÏ những 
sự cải cách đó sở đi thực hiện được cũng là nhờ ở óc sáng kiến của 
cắc chúa Trịnh thời đó, nhất là Tây Đô Vương Trịnh Tạc, 


A) Cách tổ-chức các thẳm-cấp tố-tụng 


“Theo các tài liệu hiện sưu tầm được thì thời đó các 


: thầm cấp tòa 
án được ấn' định như sau : 


1) Tòa đệ nhất cấp là: Tòa án cấp 'đưới cùn 


g docác Quan Huyện 
trông coi, ` 


2) Tòa đệ nhị cấp đặt ở mỗi Phủ và do quan. Phử chủ tọa, 
3) Tòa đệ tam cấp đặt ở mỗi Đạo gọi là Thừa Tị, 
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- YhừaTi thực ta khồng phải ä một pháp đình. chuyền mỗn riằng 

biệt mà chỉ là mật cơ quan hành chính có nhiệm vụ điều khiền công, 

việc hành chính ở Đạo và kiềm soát sự hoạt động của các cơ quan hành 

chính cấp đưới như là Phủ và Huyện. Cơ quan này coi cả công :việc 

hình án nữa, và có thầm quyền phúc lại các bản án của các tòa án ở 

cấp Đạo. Đứng đầu Thừa tỉ là quan Thừa chính sử (trật tòng 

tam phầm). Các viên chức giúp việc Thừa chính sử gọi là Tham s 
chính (chức quan trật ngũ phầm) Chủ sự và Thôi quan, 


4) Tòa đệ tứ cấp,— gọi là Hiến tỉ cũng được đặt ở cấp đạo, 


Cũng như Thừa tỉ, cơ quan này thực ra không phải là một pháp 
đình chuyên môn. Đó là một cơ quan hành chánh có nhiệm vụ kiềm 
soắt công việc của tất cả các cơ quan hành chính và tư pháp trong k 
Đạo, ngay cả công việc làm của Thừa tỉ nữa, Vị Hiến tỉ có quyền 
phúc lại các bản án đo Thừa tỉ tuyên xử. Đửng đầu Hiến tỉ là một . 
vị quan gọi là Hiển sát-sứ. : 


3) Tòa phúc thầm ở mỗi Đạo gọi là Tòa-giám-sát có một Vị quan 
đứng đầu gọi là quan Giám sát (về sau đồi tên Bọi là quan Cai Đạo).Tòa 
Ấn này cô quyền phúc lại tất cả các bản án do các tòa án đưới * 
trong Đạo đã tuyên xử như Hiến tỉ, Thừa tỉ, Phủ Nha và Huyện Nhạ. 


6) Tòaán cao cấp nhất trong nước gọi là Ngự.Sử-Đài, Ngự, “ 
Sử-Đài gồm có các quan Ngự Sử đóng ở Kinh đô, 


Thực ra, Ngự Sử Đài cũng chưa hẳn đã là Tòa án cao cấp nhất 
trong nước ta, Về cuối đời Lê theo một đạo dụ năm Vĩnh "Thịnh thứ 14 ì 
(1718) của Vua Lê Dũ Tông, thì ngay đối với những bản án của Ngự- 
Sử Đài tuyên xử, đương sự nếu bất phục tùng, vẫn có quyền xin 
tái thầm, vì cơ quan có quyền tái thầm những vụ án này là Ngữ 
Phủ Phủ Liêu, 


Những pháp đình mà chúng tôi vừa nói tới đây là những tòa án có 
,quyền xét xử tất cả các việc kiện mà ngày nay chúng ta gọi Ìà việc hình " 
và việc hộ, Ngoài ra, còn có một số cơ quan chỉ có quyền xét xử riêng 
các việc hộ hoặc tiêng các việc hình mà thôi, Đó là các xã trưởng (cũng 
như Lý trưởng đưới hồi Pháp thuậc), vị Đš linä ở kinh đô, các vị Trấn 
thủ đóng ở các Đạo và các Lưư thủ đóng ở các Phủ, Huyện. Xã trưởng 
chỉ có quyền xét các việc hộ, còn các vị Đề lĩnh, Trấn thủ và Lưu thủ 
là các chức quan trồng coi công việc an ninh ở Kinh đô, ở các Đạo và 
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_) Xi * ` : ` 
_tc Phủ, Hưyện: chị có quyền xét xử: các vự cướp trộm lắm “chết người 
.(đạo kiếp sinh án mạng (Œ@)..... : _ 


” Muốn biết rõ quyền hạn của niỗi cẩp bậc Tôổa án vừa nói ở trên 
đi tới đâu, theo ý chúng tôi, tả chỉ cần căn cứ vào Đạo đụ năm Cảnh 
Trị thứ. tư đời vua Tê “huyền Tông (1666). .Đạo Dự này đặt rả các thề 
lệ duyệt xét sồ sách án văn, và ấn định rõ ràng là cứ đến cuối năm thì 


đuyệt lại sồ sách của các Xã, Phủ Nha, Huyện Nha v.y... Đạo "dự 
nói fð là các xã trưởng phải kẽ trình Hiuyện nha rõ số việc xét xử 


2) Cách thức xét xử các tiệc kiện, — Theo đạo Dụ năm Vĩnh Trị 


chia lầm 3 lơại : các việc kiện thường thường mệnh đapnh là tạp tụng, 
Các vụ án mẠng (có người chết), VÀ các vựi cướp, trộm lầm chết 
người (đạo kiếp sinh án mạng), SƯ la và 


` ẤD Đề linh trồng coi công việc bị an ÿ Kinh đê, Trấn Thủ trồng cọi công việc 
trị sn ở các Đạo, Lạ, còn Lưu Thả trông coï công việc trịa n ở các Phủ, Tiuyện, 


` 


, by. 


4) Các việc iạp lựng gồm cổ cắc việc hàm “nhân, trach ruộng 
đất và các việc hộ khác, Cơ: quan có quyền xét xử lần đầu tiên các 
vụ nầy là các xã trưởng ; rồi đến.các Quan Huyện và các Quan Phủ ; 
nếu đương sự không phục tùng bản án của Phủ Nha, Thừa tỉ sẽ phúc 
thầm lại lần thứ nhất, rồi đến Hiến tỉ sẽ phức thầm lạilần thứ hai. 
Đương sự có quyền xin thượng tố bản án của Hiển tỉ lên quan 
Cai đạo. (1) Nếu quan Cai đạo xét xử rồi mà đương sự vẫn không 
phục trình bản án, đương sự có quyền xin thượng tố vào Ngự sử 
đài,- Bản án mà Ngự Sử Đài tuyên xử có tính cách chưng thầm. 


È) V# các sự án mạng (giết người) : Công việc điều tra và xét sử 
phải làm theo các thề thức sau đây : các quan Phủ và các quan Huyện; 
có các 'chức dịch Tồng và Xã (z) phụ lực, phải hội đồng tới nhau 
đề khám nghiệm và xét xử. Tờ trình về kết quả công việc khám 
nghiệm và xét xử, Phủ nha phải đệ lần Thừa tỉ và Hiến tỉ. Thừa tỉ 
xét lại trước tiên rồi đến Hiến tỉ đuyệt lại lần thứ nhì, Bút lục vụ 
kiện sẽ-được chuyền đệ lên Tòa Giám sát ở Đạo, Nếu đương sự xin 
thượng tố bản ấn của Hiếu tỉ, Tòa Giám sắt sẽ xét toàn thẺ vụ án 
rồi tuyên ấn. Lẽ đí nhiên, đương sự nếu không phục trình phán 
quyết của Tòa Giám Sát, có quyền xin thượng tố vào Ngự sử đài, 


£) Ưš các »ụ đạo, kiếp có án mạng, (các vụ cướp, trộm làm chết 
người) Tòa án có quyền xét xử các vụ nầy như đã nói ở trên, không 
phải là các Tòa án thường mà lại là các quan Đề Lĩnh, các quan Trấn 
thủ và các quan Lưu thủ. Nếu không phục tòng bản án do các vị quan 
nói trên tuyên xử, đương sự có quyền thượng tố lên Hiến tỉ. Lẽ di 
, nhiên nếu đương sự không phục trình phần. quyết củ a Hiến tỉ, đương 
sự có quyền thượng tổ lên Tòa Giám Sát ở Đạo và nếu cần vào 
Ngự sử đài, 


. Nhưng ta cần phân biệt như sau là nều vụ án taạng phất sinh ra 
tại kinh đô, thời cơ quan xét xử đầu tiên lä quan Đề lĩnh, còn cơ quan 
cớ quyền phúc lại vụ án, khi có sự khiểu nại của đương sự là Tòa Giám 


CT) Theo đạo Dụ năm Vĩnh.Trj nguyên niên mà ta nhắc tới đây Quan Cai Đạo 
thay thế Quan Giám Sát đề đứng dâu tòa ấn mỗi Đạo cố nhiệm vụ đuyệt lại các việc tạp 
tụng. Tuy nhiên chức vụ cai đạo về sau lại bị bỏ đi, và chức vụ Giấm sát được tải lập. 

—— ÔÐ) Như vậy, thì Tầng đã có từ cuối đời L£ rồi. 
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Šắt tại Đạo có thầm quyền đổi. với quan Ðề-]ĩnh. 'Thời hạn xết xử củc 
vụ. kiện cũng được ấn định rõ ràng, mục đích.cốt đề ngăn giữ các 


ˆ pháp-đình không được kéo đài côug việ: điều tra và xét xử các việc 


kiện tựng; Theo đạo Dụ năm Chính hòa thứ tám, tức 1687, đời vua 
Lê-Hi-Tông, thì thời hạn xét xử các việc ẩn mạng, đài nhất, chỉ có 
thề là 4 tháng, các việc đạo, kiếp, tranh tụng 'điền thồ là 3 tháng, 
còn các việc hộ, hôn nhân, ầu đả là 2 tháng, _ 


` 

Năm 16g94 vua Lệ-hi-Tông có sửa đồi lại thề lệ xét xử các vgikiện, 

Khác với khi trước, các vụ kiện không do một vị phấp quan độc nhất 

xét xử nữa mà do một Hội đồng gồm {t nhất 2 vị pháp quan xét xử. 

Đó là lần đầu tiên trong lịch-sử tư pháp nước ta, mà nguyên tắc hội 

đồng thầm phán (principe de la collégialité de juge) được nhà vua 
chính thức áp dụng trong công việc xét xử các vụ kiện. 


+)Về các việc hộ, hôn nhân, tranh chiếm ruộng đất, cách thức 
xét xử như sau: 


Xã trưởng.xét xử trước tiên, bất luận việc quan trọng hay 
không, các quan Phủ và Huyện sẽ hội lại đề xét xử lần thứ nhì, 
nếu đương sự khiếu nại, ` : 


Thừa Tivà Hiển Tỉ sẽ hội lại đề phúc lại bản án của hai quan 
Phủ và Huyện nếu đương sự bất phục tòng bản án này. Cơ quan có 
quyền xét xử lần cuối cùng tất cả các việc nói trền, và bản án có tính 
cách chung thầm nghĩa là không thề nào sửa đồi lại được nữa, là Ngự 


_ Sử Đài ở Kinh đô. Đạo Dụ năm 1694 cửa vua Lê-hi-Tông không nói 


gì đến nhiệm vụ của các quan Giám sắt hay ở các Đạo, Lộ cả. Ta không 
zõ trong công việc xét xử các việc hộ, hôn nhân, tranh chiếm ruộng 
đất nói đây; các tòa Giám-sát có giữ nhiệm vự'gÌ không ‡ 


2) Về các uụ án mạng, nhà vua định rằng công việc khám nghiệm 
tử thi nạn nhân phải hết sức nhanh chóng và cần thận, vì vậy tại xã 
nào xầÿ ra một,'vụ ấn mạng (giết người chẳng hạn), Xã trưởng và 
Chánh tồng phải cùng đến khám nghiệm ngay và đồng tHời đệ trình 
quan Phủ và quan Huyện rõ kết quả công việc khám nghiệm. Các quan 
Phủ và Huyện phải hội lại đề cùng điều tra vụ án mạng này rồi 
đệ trình kết quả các cuộc thầm cứu lên Thừa tivà Hiến tí. 


Đạo dụ năm 1694 của vua Lê-hi-Tông không nói zõ là Thừa tỉ và 


Hiến tỉ khi tiếp nhận được hồ sơ vụ kiện do,các quan Phủ và quan 


3 


đuyện thầm cửœ xòng gởi lêa, sẽ hội lạt đề cằng xếttxử VÀ” tuyên đa, 
hay là Thừa.tỉ sẽ xử trước tiên, rồi sau Hiển tỉ mới phúc lại bản án. 
khi đương sự thỉnh cầu ? Có lẽ cả Thừatỉ và Hiến tỉ cùng hội lại đề 
xét xử và tuyên án, vì ngay đối với những vụ kiện về hỗn nhân, về 
tranh chiếm ruộng đất là những vụ kiện mà nhà vua coi là không quan 
trọng, về thời bấy giờ, nguyên tắc hội đồng thầm phán cũng đã được 
áp dụng rồi, và khi xét xử một vụ kiện ấy Thừa tỉ cũng phải hội với 
Tiiến tỉ đề quyết định, Đạo dự năm 1694 cũng không nói gì đến cách 
thức điều tra và xét xử các Đụ trộm cướp gây thành án mạng cả, Có 
“lẽ thủ tục cñ vẫn được 'thí hành (1)., l 
3) Thà lạ khẳng tả của các đương sự cũng được ấn định cần thận lắm, 


Về cuối đời nhà LÈ, dưới triều vưa Lê-Dũ-Tông (1718) muốn 
chống lại các bản án đo các Tòa án cao cấp nhất ở các Đạo, Lộ tuyên. 
xử như các Trấn thủ, Hiến-ti, Thừa tị, đương sự có quyền đệ đơn 
khiếu lên Ngự-Sử Đài ở ®inh-Ða, Ngự-Sử_Đài, sau khi nhận được 
đơn khiếu, sẽbắt đương sự phải làm tờ cam đoan xin chịu hết trách 
nhiệm về lời khống của mình, rồi giao cho vị Giám-sát ở Đạo nơi xây 
ra vụ kiện điều tra lại việc đó xem sự thực như thế nào, Sau khi điều 
tra xong, vị Giám-sát ở Đạo sẽ đệ trình lên Ngự Sử Đài kết quả công 
việc điều tra, đề cơ quan nầy tiện việc phúc lại bản án, Nhưng những 
quyết định của Ngự.sửừ,đại cũng chưa hân là có tính cách nhất định, 
vì theo đạo Dụ năm Vĩnh Thịnh thứ r4 (718): dưới đời vua Lê-đũ- 
Tông thì Ngũ Phủ Phủ Liêu có quyền tái thầm lại vụ kiện. Và chị 
riêng những quyết định của Ngũ Phủ Phủ Liêu mới có tính cách 
chung thầm, không thề sửa đồi lại được nữa, ' 


4) Trong các thề lệ tế tụng thời bấy giờ, ta có thề nhận thấy một 
vài thề lệ có mục đích bảo uệ quyền tự do cá nhân. Đại khái như thề 
lệ sau: Vị quan nào giữ công việc hình Án mà xét xử. không mỉnh, 
hoặc trễ nải trong công vụ, sẽ bị giáng trật, nhưng muốn khỏi bị giáng 
mệt trật, vị quan đó được phép nộp tiền phạt đề chuộc lỗi, Theo một 
đạo Dụ năm Cảnh Trị thử ba (1665) đời vua Lê-huyền-Tông thì cách 
thức tính tiền phạt nói trên được ấn định rõ rằng như sau; ` 


( Xâm lại ở trên. 


378 
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_ Nữ vị vị đụaä tổ lỗi là quản nhất phầm, diền quạt) là roõ duan tiềa 
; ..Á 


—= - —nt— nhị phầm,  : — J5 — 

— —nt—- tamphầm , —5o—- 
— —nt— tứ phần, —30 — 
— —nt— ngũ phầm, ` =25— 


\— “—nt— - lụcvàthất phầm — 20 —, 
— —nt— bát và cửu phầm —15 — 


Đạo dụ không nói rõ là cơ quan nào có quyền xét, đoán cách xử 
kiện các vị quan cổ lỗi đó: Nhưng theo cách tồ chứt tư. pháp vừa nói 
ở đoạn trên, ta có thề phỏng đoán rằng quyền xét đoáñ này thuộc tòa 

` án cấp trên, khi duyệt lại sồ sách Ấn văn hàng năm của các tòa án cấp 
 đưới. Đại khái quan Phủ có quyền xét đoán công -việc ) làm về phương 
diện tư phắp của quan Huyện, còn Thừa tỉ có quyền xét đoán công 
việc làm của Phủ Nhá, Hiến tỉ có quyền này đối vởi Thừa tỉ v.v,..., 


MỤC 1I 


` CÁCH TỔ.CHỨC CÁC PHÁP-ĐÍNH TẠI KHU VỰC THUỘC 
QUYỀN CHÚA NGUYỄN TRONG THỜI.CỲ 
NAM- BẮC PHÂN TRANH 


Trên đây là cách tồ chức các pháp đình trên các lãnh thồ -thuộc 
quyền cai trị của vua Lê và Chúa Trịnh. Nhưng ta nên nhớ là thời 
. bấy giờ có nạa Nam Bắc phân tranh nên những địa phương thuộc 
miền Trung và miền “Nam Việt hiện thời, (những: địa phương tử 
Thuận Hóa trở vào) đều do Chúa Nguyễn khai khần và cai trị cả. Lš 
dĩ nhiên, những địa phương này khống thuộc quyền thống trị của nhà 
¬ Vua và nhà Chúa, Và vì vậy, cách tồ chức tự pháp tại các địa phương 
này cũng không thề giống như cách tồ chức tư pháp ở miền-Báa được. 
Ta nên biết qua cách tồ chức các pháp đình tại các địa phương mả 
Chủa Nguyễn cai trị như thế nào ? 


Ở chính đỉnh, tức là ở chỗ Chúa đóng, có đặt Tam tỉ tức là z cơ 
quan chính quyền tối cao, mệnh danh là : Xá xai tỉ, Tưởng thần lại tỉ 
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` và lệnh sở "tỉ, Xá xai tLlà sơ quan coi việc hình lận, Đừng đầu cơ. 
quan này có hai vị quan gọi là Đô.tư và Ký lực,') „ 
` + Ở sắc định (cũng như các tỉnh ngày nay) côngviệc hình án có` l 
khi giao cho Lệnh sử tỉ kiêm nhiệm nếu xét ra công việc kiện tụng ít ˆ 
không cần phải đặt ra XÁ xai tỉ làm gì cho tốn công quỹ. Trái lại, ở 
' những dinh nào mà công việc kiện tụng nhiều, Chúa Nguyễn thường 
đặt một Xá xai tỉ và một Lệnh sử tỉ, Xá xai tỉ chuyên coi công việc 
ˆ hình án, k 


Ở các Phủ, Huyện, các viền trí Phủ và trì Huyện cũng cớ quyền 
xét xử các việc kiện tựng, ngoài công việc cai trị là công việc chính 
của họ. Đề giúp việc các vị quan này, có các Đề lại và Thông lại (cũng 
như thư ký lực sự ngày nay). Theo sử, thì các thuộc viên nói đây phần 
nhiều giữ công việc khám nghiệm khi có án mạng. 


Ta không được biết đích xác cách phân biệt cáctkầm cấp tố tụng, 
cùng là các thề thức tố tụng tại các địa phương thuệc quyền Chúa 
Nguyễn như thế nào, vì thiếu tại liệu kê cứu, Ta không hiều cách tồ 
chức tư pháp tại các địa phương này có được hoàn bị như cách 
tồ chức tư pháp tại các địa phương thuộc quyền vua Lê và chúa Trịnh 
không, Có một điềm đáng đề ta chú ý tới là tuy các chúa Nguyễn 
không lập hẳn một ngạch pháp quan riêng biệt chuyên coi công việc 
xử án, nhưng có một vài tài liệu tỏ rằng chúa Nguyễn đã có sáng kiến 
muốn lập một ngạch phắp quan chuyên môn đề xét xử các việc kiện 
tụng. Theo sử thì năm 16os Chúa Nguyễn Phúc Chu (1691-1725) mở 
khỏa thi Tam tỉ cốt đề lựa chọn các viên chức tòng sự tại Tam tỉ 
(Xá xai tỉ, Lệnh sử tỉ và Tướng thần lại tỉ) Riêng về kỳ thi lựa chọn 
các viên chức tòng sự tại XÁ xai tỉ (tức là tại các pháp đình), trong các 
đầu,bài. thi có hỏi cả về việc tố tựng nữa; Trái lại, về kỳ thi lựa.chọn 
các viên. chức tòng sự tại Lệnh sử tỉ và Tướng Thần Lại tỉ (là hai cơ 
quan hành chánh) đầu bài thi chỉ hỏi về thơ, phú mà thôi, 


ˆ (Tỷ Danh từ Ký lục xuất hiện từ thời bấy giờ. Ta nên chú ý, Ký lục thời đề l> một 
chức quan tư pháp rất to chứ không phải như Ký lục thời Pháp thuậc là một viên chức 
giúp việc lại các Tòa án, Tòa sứ, mà công việc không có gì quan trọng cả, 
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-:.. MỤC II 


CÁCH TỔ. cước PHÁP.ĐÌNH Dưới Đời NHÀ 
- NGUYỄN TÂY- SƠN (1788-1809). N 

Sử không nói rõ cách tB chức tư pháp ở cấp Trấn và cấp: Trung 

tương như thế nào, chỉ chép rằng theo quan chế thời đó -có Lực bộ 

- Thượng thư. Như vậy; có lẽ chức Hình bô Thượng thư đặt ra từ dưới 

“triều Lê trước, vẫn, còn được duy trì. Theo sử thì tại mỗi trần (tức 

là Tỉnh: 'ngày hay), có đặt một quan Trấn thủ (cũng như Tỉnh trưởng 

vậy) và một quan -Hiệp trấn (đề phụ. lực với quan Trấn thủ) ; cả: hai 

`V‡ quan này đều có quyền xét xử các việc kiện tụng xây ra trong Trấn 

mình cai trị. Ta không được rõ hai vị quan này có hội lại đề cùng 

xét một lúc các việc hình án không, hay quan Hiệp trấn xét trước còn 
quan Trấn thủ xét sau. Ạ 


. Ở cấp Huyệu thời đó có đặt một chức quan văn gọi h Phân trí 
có nhiệm vụ trôdg cơi cả việc hành chính lẫn tư pháp trong Huyện. Vì 
thiếu tài liệu kê cứu nên ta không được rõ các thề thức. tố tụng áp 
dụng khí trước (dưới đời vuạ Lê Thần Tông và các vua Sau) có còn 

„ được thi hành không #%., ˆ 


' 


- MỤC IV ` 


.CÁCH TỔ.CHỨC CÁC PHÁP.ĐÌNH DƯỚI ĐỜI NHÀ-NGUYỄN” 
. TỪ ĐỜI 'VUA:GIA-LONG CHO ĐẾN NĂM NƯỚC PHÁP. 
ĐẶT NỀN BẢO.HỘ TẠI NƯỚC TA (1809-1884), š 


Nhận-xét chung 


' Theo đạo Dụ của vua Gia-long Quả bố bộ luật Gia-long vào năm 
1812, thì dưới triều Tây Sơn, phần lớn các thề lệ đã từng cỏ. từ triều 
vua Lê khi trước, đã không được các- pháp đình áp dụng. Thành ;thử 
xảy ra tình trạng hỗn độn. Do đó, vua Gia.long sau khi chấm đứt nhà 
Tây sơn, thống nhất được lãnh thồ đã phải nghĩ tới việc chỉnh đốn lại 
cách tồ chức và sự hoạt động của các pháp đình trong nước bằng 
việc ban bố Bộ luật Gia long. nói trên, 


“Cách tỗ chức các pháp đỉnh tại nước ta thời đó tựu trung có 
mấy đặc điềm sau : 
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3).— Nguyên tắc tư pháp biệt lập với hành chánh vẫn không 
được áp dụng vì không có một ngạch pháp quan riêng biệt, Cũng 
như đưới các triều đại trước, các quan chức đã¡n,nhiệm các công việc 
hành chánh vẫn phụ trách cả công việc tư pháp nữa, = 


` 


4)— Ban đầu (đưới đời vưa Gia-long : 18o2-181o), phương pháp 
trưng ương tản quyền về phương điện tư pháp được áp đụng, vì nhà 
vua đặt tại Bắc thành và Gia-định thành chức Tồng Trấn có một cơ quan 

. mệnh'đanh là Tào hình phụ lực đề trông coi công việc tư pháp tại hai 
địa-phương Bắc và Nam, Nhưng sau khi vua Gia-long băng hà, từ 
năm.182o, phương pháp, trung tương tắn quyền không được áp dụng 
một cách rộng rãi nữa: chức Tồng Trấn bị bãi bỏ và đồng thời Tào 
hình cũng không còn. Quyền quyết định về các việc kiện tụng rút 
cục lại được tập trung cả ở trong tay nhà vua, 


Sau khi vạch qua mẩy đặc điềm chung của cách tồ chức tư pháp 
dưới đời nhà Nguyễn, chúng tôi sẽ lần lượt xét qua cách tô chức các 
pháp đỉnh trong thời kỳ này, nhất là đưới đời vua Gia-long (18oa„ - 
18ro), vúa Minh-Mạng (t82o-i8ao) và dưới các đời vua sau cho mãi 
tới năm 1884, 2 


“k— Dưỡi đời vùa Gia-Long (1809-1890) ' 


Ở Kinh đô Huế có đặt một chức quan Đại thần là Hình-bộ Thượng 
thư, Theo sử thì công việc của quan này là duyệt lại những tội nặng, 
án ngờ, xét kỹ những tù giam ngục cấm cùng là coi việc hình đanh 
pháp luật». Hình danh pháp luật là gì ? Sử gia không nói rõ. Theo ý 
chúng tôi, có lể vị Hình bộ Thượng thư có nhiệm vụ ấn định các hạng 
tội phạm về hình sự chăng ? 


`Ở Bắc-Thành và ở Gia.Định Thành hồi bấy giờ có đặt 1.cơ quan 
tư phấp mệnh danh là Tào hình đề phụ lực với các vị Tồng-Trấn về, 
công việc hình án trong mỗi địa phương đó. Tào hình thời đó có thề 


ví như sở Tư pháp tại Bắc-Việt hay NÑam-Việt trước hăm 1954, ^, 


.- Ở cấp Trấn (cũng như Tỉnh thời bấy giờ) có đặt chức quan Ký 
lạc đề coi việc hình án. Còn ở cấp Phủ, Huyện hay Châu, thì công 
việc xét xử các việc kiện tựng đo các quan Trị Phủ, Trị Huyện hay Tri 
Châu kiêm nhiệm với các chức vụ. hình chính, 
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z 


_ chẳng hạn, nghĩa là tội đi đày, tội chém), 


H-~- Dưới đời vua Minh-Mạng. (1890-1 840) 


Dưới đời vị vua này, cách tổ chức hành chính cũng như tư.pháp 
của nước ta đã được rập theo cách tồ chức, của, Trung-Quốc. Trấn 
đồi tên gọi là Tinh (hồi đó nước ta gồm có 2r tỉnh tất cả). 'Ta nên nhớ 
lạ một tỉnh. hồi đó rộng lớn hơn một tỉnh bây-giờ: nhiều.Ở mỗi tỉnh, 
có đặt chức Án-sát-sớ là một chức quan coi việc hình án, kiêm cả 
việc trạm dịch, bưu tuyến» tức là việc. chuyền giao thư tín công văn. 
Chức Ký lục bị bãi bỏ kề từ đời đó. Ở cấp Phủ; Huyện, Châu, cách tồ 
chức tư pháp cũng giống như đưới đời vưa Gia-Long. Dúy có một điềm 
đáng được tả chú ý tới, là việc bãi Bỏ Tào hình ở Bắc` Thành và Gia 
Định Thành. Nhà vua vì nhận: thấy uy quyền của triều đình cần được 
củng cổ thêm, nên đã thi hành chính” sách tập quyền một cách khá 
chặt chế bảng việc bãi bỏ chức. Tồng-trấn ở ngoài Bắc và ở trong 

. Nam, Đã bãi bỏ Tồng-trấn, lẽ đĩ, nhiên cũng không cần giữ lại Tào- 
hình làm gì vì cơ quan này là mộtcơ quan phụ lực với vị Tồng,trấn 
về phương điện tư pháp, Cững`vì 'nhà vưa bãi bỏ Tào hình, nền công 
việc hình án quan trọng tại 2 địa phương Bắc và Nam khi trước Tào 
hình được quyền duyệt xét, thi nay đều phải đệ về kinh đô đề quan 
Hình bộ Thượng-thư thầm duyệt lại. 

Thì lệ tổ tụng đưới đời uua Âũinh- Mạng được ấn định như sau : j 

` Ở Phủ, Huyện, quan Tri-phủ, hay .Tri-huyện là quan tòa sợ cấp, 
tức là cấp dưới cùng, cồn ở tỉnh,, chức quan Ẩn-sát và chức quan 

Bố chính là quan tòa ở cấp trên tức là'quan tòa đệ nhị cấp. Theo cách 

phân công thời đó thì quan Ẩn-sát xét việc hình,:quan Bố chính xét 
việc hộ. Những bản án xử phạt từ tội đồ trở lên (như tội lươ, tội tử 
các quan tỉnh đều phải tự 
về bộ Hình đề tâu lên nhà vựa rõ. Pháp đình cao. nhất. trong nước ta 

hồi đó gọi là Ty Tam Pháp, một cơ quan gồm có các quan! cao 'cấp ở 

Đại Lý Tự, Đôsát-viện và Hình bệ hội lại. Hàng thẳng, tứ đến các 

ngày sáu, mười sáu và hai mươ‡ sáu, Ty Tam Pháp khai hội-đồng ở một 
tòa nhà trong Kinh đô, gọi là Công chính đường đề thu nhận các đơn 
khiếu nại. Trong 3 ngày đó, đân chúng trong toần quốc được đến 

Công Chính đường đề nộp Ty Tam Pháp các đơn:khổng của mình về 

các vụ kiện đã bị các quan tỉnh xử sạn ức, Nếu không gặp đứng s 

ngày này, người dân nào mưốn kêu oan về việc gì đó có quyền đến trước 
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cửa Ty Tam Pháp, tức là Công Chính Ð rờng, đánh trống liêu oan đề, 


xín cơ quan tài phán này đuyệt xét lại vụ Ấn của mình, 


Thời bẩy giờ, thề lệ khống cáo đối vớicác bản án đo các quan 
Tỉnh (Ấn- sắt, BB-chính) tuyên xử cũng được ấn định 1aột cách rộng 
rãi. Kẻ đường sự nào không phục tình các bản án của quan tỉnh đều 
có quyền chống án về Bộ Hinh. Nhưng đề hạn chế bớt những việc 
khống cáo vô: lý, nhà vua định rằng kể đương sự nào khiểu nại một 
'áth vô lý sẽ bị phạt nặng thêm. 


IH.— Cách tổ-chức các Pháp-đình trong nước.ta dưới các 
đời vua kế nghiệp vua Minh-Mạng cho mãi đến năm 1884, khí 
nước ta được đặt dưới quyền bảo-hộ của nước Pháp. 


Vua Minh-Mạng băng hà năm 1ổ4o, hai vị vưa kế nghiệp trị vì 
nước ta là vua Thiệu-Trị và vưa Tự-Đức. Trong thời kỳ này, ta 
không nhận thấy sự cải cách quan trọng nào về phương diện tư pháp 
cả, Cách tồ chức pháp đình cũng như các thề lệ tố tụng áp dụng trước 
các tòa ñn cũng vẫn được giữ nguyên như cũ, 


KẾT.LUẬN CHƯƠNG I 


Sau khi xét cách rồ chức các pháp đỉnh ở nước ta trước thời 
Pháp thuộc, chúng tôi nhận thấy mấy điềm sau : 


1) Điềm thứ nhất.— Chế độ tư pháp của nước ta thời đó đã chịu 
ảnh hưởng khá sâu xa của nền văn hóa Trung quốc. 


Cũng như ở Trung iloa, phương pháp tập quyền về phương diện 
“tự pháp đã được áp dụng một cách triệt đề. Hoàng Đế không những 
là vị lập pháp tối cao mà cũng lại là vị pháp quan cao nhất trong nước, 
ắc vị quan trông coi việc kiện tụng trong nước chỉ là những người 
đại hiện của nhà vua mà thôi. Chính vì lš đó mà thời bẩy giờ nguyên 
tắc tư pháp biệt lập với hành chính không được thừa nhận, vả cũng 
như nước Trung-Hoa, nước ta không có một ngạch pháp quan riêng 
biệt như các nước dân chủ Âu tây vào cuối thế-kỷ thử 18. 


2) Điềm thứ hai — Tuy nhiên cách tồ chức các pháp đình cũng 
như các thề lệ tố tựng càng ngày càng hoàn bị, nhất là từ cuối đời nhà 
Lê trở đi, tức là từ khoảng giữa thế kỷ thử 17 cho tới cuối thể kỷ 
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thử k4 khi nước Pháp ặt nền bảo hộ tại nước ta. Các thầm cấp tổ 
tụng đều được quy định rõ rằng, Các thề lệ kháng cáo cũng vậy. 


3) Điềm thứ ba — Các pháp đình thời đó có quyền xét xử tất cả, 
các hạng.người trong nước, kề cả các ngoại kiều như các khách trú 
tức là các người Trung-Hoa sang buôn bản, lập nghiệp ở nướcta. Sở 
dĩ thầm quyền của các-pháp đình rộng rãi như vậy, lãxì nước ta thời 
đó.là một nước cđộc lập thực sự?, có chủ _quyền đối nội cũng như 
đối ngoại một cách toàn vẹn. 


2 Điềm thế tư.— Các vị vua nước ta thời đó, “nhất là từ giữa 
thế kỷ thứ z7 trở đi đã chứtrọng đến việc bảo đảm quyền, lợi của các 
' đương sự chống lại các sự độc đoán hoặc nhầm lẫn của các pháp quan 
(đại khái thề lệ khống cáo ở đưới đời vưa Lê- Thần- Tổng, và ở dưới 
triều Nguyễn chẳng hạn). 


Sau khi đã được biết cách tồ chức nội bộ cùng sự hoạt động của 
'các pháp đình. nước ta trước thời Pháp thuộc, ta cũng nên xét qua 
luật pháp ấp dụng trước các pháp đình thời đó như. thế nào, 


} 
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CHƯƠNG 1! 


EUẬT-PHÁP ÁP-DỤNG TẠI CÁC PHẦP-ĐÌNH 
TRƯỚC THỜI PHÁP-THUỘC 


Vấn đề đặt ra là các pháp đình thời bấy giờ trong khi xét xử 
các vụ kiện đã áp dụng luật pháp nào ? Lẽ đi nhiên là áp dụng luật 
pháp thành văn và trong trường hợp luật pháp thành văn thiểu sót, 
đề bồ túc những điềm nghỉ ngờ, hay không được các nhà lập pháp 
quy định; các pháp đình đã dựa vào phong tục; tập quán của người 
đân địá phương, thí dụ các lệ làng. Tuy nhiên luật pháp thành văn, 
ngay từ thời đó, đã đóng một vai trò quan trọng và các vua chúa 
nước ta, dưới triều đại nào cũng vậy, đều chú trọng đến công việc 
chế định luật pháp, tức là ban hành luật pháp đề thần dân trong nước 
quan cũng như dân, biết mà tuân theo. 


Về luật pháp thành văn thời đó, người ta có thÈ nêu ra mẩy nhận 
xét đại cương sau đây, trước khi phân tích kỹ luật pháp dưới mỗi 
triều đại. 


Ñhận xét : [.—. Ta không biết được rõ rằng luật pháp thành văn 
ấp dụng trong thời kỳ đó, nhất là trong giai đoạn từ thế kỷ thứ 15 
trở về trước,— trước triều Hậu Lê. Lý do cũng dễ hiều : 


J1) Tài liệu ghỉ chép luật lệ rất thiếu sót, một phần cũng vì giới 
trí thức thời đó chuyên về sự học từ chương, không chứ trọng mấy 
tới cắc vấn đề luật phắp có tính cách khá chuyên môn này. : 


11) Các thư tịch viết bằng Hắn văn về luật pháp đã ít thì chớ, 
' lại bị đốt phá, thất lạc mất nhiều trong những cơn bình biến tiếp diễn 
` không ngừng trong lịch sử nước ta. 


1IT) Chính sách ngu đân mà các viên quan lại Trung Hoa đã áp 
dụng trong nước ta vào đầu thể kỷ thứ rø, cuối đời Hồ, giai đoạn 
ngắn ngủi gồm có mưởi mấy năm mà nước ta bị nhà Minh đô hộ, 
Chính sách ngu đân đó biều lộ bởi những biện pháp đã được viên . 
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tưởng Minh là Trương Phụ áp dụng : tịch thu tất cả cô kim thư tịch 
Việt-NÑam chở về Kim-Lăng bên Tâầu. 


Nhận xết 2.— Căn cứ vào các tài liệu còn lưu truyền đến nay, 
chúng ta được biết rằng luật pháp, không có tính cách phức tạp như 
dưới thời Pháp thuộc sau đây, vìchung cho tất cả các pháp đình 
toàn quốc và chung cho toàn thề nhân dân, bất luận hạng:người nào, 
chỉ có một nền luật pháp duy nhất mà thôi, do nhà cầm quyền Việt- 
am ban hành. Sở di như vậy cũng. vì trước thời Pháp thuộc, nước 

ta còn là một quốc gia độc lập có đầy đủ chủ quyền đối nội cũng như 
+ đối ngoại. Hơn nữa, lãnh thồ quốc gia (trừ thời Lê Mạt, khi xảy ra 
nạn Nam Bắc phân tranh) vẫn giữ được tính cách thống nhất. 


Nhận xét 5,— Luật pháp - thời đó phản ảnh một cách rõ rệt nền 
văn hóa Đông phương, chịu ảnh hưởng rất lớn của nhân trị chủ 
nghĩa song pháp trị chú nghĩa cũng vẫn đóng một vai trò không 
kém quan trọng, » 


4Nhận xết 4.— Luật pháp thời đồ phẫn chiếu một cách khá trung 
thực tính cách nông nghiệp của nền Kinh tế nườc ta. 


L— Luật-pháp đưới triều ĐinlÌ và Tiền Lê (968—1009)- 


Ta không rõ.thời bấy giờ luật pháp như thế nào, vì không có 
tài liệu đề kê cứu,. nhưng chắc chắn là đš có luật pháp thành văn rồi, 
vị sử chép là đời Định (o68-o8o) hình luật rất nghiêm khắc, còn đưới 
đời Tiền Lê (gBo-roog) vua Lê-đại.Hành có sai các quan đại thần 
như Từ-Mục, Phạm.cư-Lươág, Ngô-từ-An đặt ra°luật lệ. 


H.— Luật-phấp đưới triều Lý (1010—1995). 


Nhà cầm quyền ban hành bộ Lý triều hình thư gồm ba quyền, gọi 
là bộ luật nhà Nhà Lý. Bộ luật này (bị quân Minh tịch thu mang về 
Tầu) được ban hành vào năm đầu niên hiệu Minh đạo, đời vua 
ˆLý-Thái-Tông (Tây lịch 1042). Lý do việt ban hành bộ luật này theo 
ông Phan-huy-Chú, tác giả bộ Lịch triều hiến chương loại chí là vì các 
pháp quan thời đó, trước những thiếu sót của luật pháp thành văn 
đã áp dụng những điều luật hiện có với một tỉnh thần rất chặt 

` chẽ, do đó mà những tội phạm nhẹ mà luật pháp không dự liệu đã 
đứợc đồng hóa với những tội phạm nặng đã được luật pháp quy 
định và trừng phạt nghiêm khắc. Thành thử nhân dân oán khồ 


SN, 387, 


... 


và tình cảnh này của dân chúng đã được vua Lý-Thái-Tổng thấu hiều: 
nhà vua sai quan Trung thư sửa lại hình luật cchía thành từng môn 


loại, biên rõ từng điều khoảns, 


Ngoài bộ Lý triều hình thư nói đây, các vua nhà LÝ cũng còn 
ban hành cấc đạo luật về hình, về hộ hoặc về tố tụng, 


a) Về hình. 


TÀI dụ r—— Luật năm thứ 8, niên hiệu Long-Phù, đời vưaLý-Nhân 
Tông (68) cấm xà trộm trâu đem giết. Kẻ can phạm bị phạt 8o 
trượng (tượng là một thanh tre không bỏ mấu, mắt, đài 3 thước s 
tấc, đầư lớn s phân, đầu nhỏ 2 phân 5ly) và bị đồ làm khao đỉnh 


THÍ đựa.— Luật năm thứ 6, niễn hiệu Thiên-Phù Duệ.Vụ (rra6) 
đời vưa Lý-Nhân.Tông định rằng: kể đánh chết người phải làm tội 
đồ khao binh, bị đánh roo trượng và so thích chữ vào mặt, 


TÀI ấu 3.— Luật năm thứ hai, niên hiệu Triệu-Minh, đời vua 
Lý-Anh-Tông (1139) định rằng: vì tranh nhau ruộng, ao mà lấy đáo 
mác đánh bị thương chết người, sẽ phải tội đánh 8o trượng và tội 
đồ, Ruộng ao, hgười bị chết hay bị thương được hưởng, 


`Thí dụ @— Năm 23, niên hiệu Đại-Đỉnh đời vua Lý-Anh-Tông 


(rr6r) luật định kẻ nào tự hoạn sẽ phải tội đánh 8o trượng và 
thích vào cánh tay trái 23 chữ, 


ð) Về hộ. ï `." 


Tảl'dụ 1,—. Năm thứ hat, niên hiệu Thiện Minh (1129), vưa Lý- 
Anh-Tông định phép chuộc ruộng như sau ;: 


Nếu là ruộng mình vẫn cày cấy, mà đem cầm cho kệ khác, thì 
trong hạn ao năm được quyền chuộc về, Ngoài so năm không 
được quyền chuộc về' nữa, h : 


ˆ — Tranh nhau ruộng đất, muốn kiện đòi ruộng, thì trong hạn s 
năm phải khởi tổ, ngoài s năm không được kiện nữa (luật bây giờ 
định thời hạn go năm), ï 
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t. lạ iu Sổ sự ý 
À  —Ruộng vườn bỏ hoang bị người chiểm đoạt, muốn kiện đài 
lại thì phải kiện trong vòng một năm. 


— Đã bắn đứt ruộng có văn tự thì cấm không được viện lẽ đề đòi lại 


Các Nha môn xửán thấy hãi bên đương sự tranh chấp bằng cách 
táo bạo không hợp luật lệ, thì bắt tội 6o trượng (nguyên-tắc trọng 
pháp và nguyên tắc không ai được tự xử lấy việc của mình), 


` Nhận xétchung uề luật nhà Lý.— Bên cạnh những điềm tiến bộ yề 
tố tụng, ta có thê chỉ trích Nhà Lý nhự sau : Hình phạt không nghiêm, 
Ông Ngô-sĩ-Liên phê bình. hình luật Nhà Lý viết rằng ; «Giết người 
là 'phải chết là phép từ đời xưa, lẽ. đâu đánh người đến chết mà phải 
tội nhẹ là trượng và đồ thôi. Như thế thì những*kẻ cường hào, gian 
hoạt, tha hồ mà bảo thù, báo oắn, coi mạng người như cỏ rác. kẻ tiều 
nhân thì dễ phạm lỗi mà người lưỡng thiện phải chịu oan, hình chính 
sai lầm không gì hơn thếo. Ta có thề nêu lên giả thuyết : có lẽ vì ảnh 
hưởng của giáo lý đạo Phật từ bị bác ái chăng ? Hoặc:vì nhà lập pháp 
nhà Lý muốn có phẩn ứng đối với luật pháp Nhà Đinh là một nền 
luật phấp quá nghiêm khắc chăng ? ? ý 


II.— Dưới triều Trần - 


a) Năm thử 6, niên hiệu Kiên-Trung, đời vua Thái-Tông nhà 
Trần (1231) làm sách Quốc-triều Hình-luật. 


Đặc điềm của bộ luật này là khảo sát những luật lệ đời trước 
rà làm ra không rõ nội dung ra sao vì thất lạc, 


— Vị vua này năm đó còn định luật về tội đồ (tội nặng bừa thì 
bị đồ làm điền hoành. giả, tức là làm kẻ nô bộc làm ruộng ở làng ; :ệi 
nặng lắm thì bị thích uào mặt 6 chữ và bị đầy đến ở xã Nhật quả 
đề cày cấy ruộng công 3 mẫu, mỗi năm-'thu”zoo cân thóc. Kẻ bị đồ 
làm lính ở lao thành thì ö‡ thích Uào trán 4 chữ Yà bị bắt làm quân tứ: 
sương cắt cỏ ở Thăng-Long và Phương-Thành). ` 


— Vị vua này còn định lệ câu tụng (Nghĩa là lệ đồi bắt kẻ bị kiện). 
những lính đi đồi, bắt kẻ bị kiện gọi là giấm câu, giám tụng, được lấy 
tiền hành lý, tính theo đường xa hay gần, (tố tụng Pháp). ` 


b) Năm thử 13, niên hiệu Thiên Ứng Chính Bình, vua Trần-Thái 


: bì) 


Tông Ínzso) định điều lệ về bình luật, như là hình phạt k$ trộm, Kệ - 
trộm mà .đi trốn sẽ bị chặt ngón chân hay là ném cho voi đầy .chết, 


©) Năm thứ r7, niên hiệu Hưng-Long, đời, vua Trần-Anh.Tông 
(t21o) định lệ xử tội đại nghịch (Bình luật). 


b) Năm thứ 2 niên hiệu Đại Khánh, vua Trần-Minh-Tông (rar5) 
xuống chiếu định rằng; cha con, vợ chồng, tôi tớ trong nhà không 
được tố cáo nhau (tố tụng pháp). : 


NHẬN XÉT CHUNG VỀ LUẬT ĐỜI TRẦN 


Nghiêm hơn đời Lý nhiều. Sách «Cð sự sao ngôm nói hình pháp 
nhà Trần zất nghiêm khắc. Thị đụ hình phạt về tội trộm, 


Phải chăng đó-là vì ảnh hưởng của chiến ,tranh và ảnh hưởng 
'của luật nháp triều Lý khoan hồng quá, khiến cho dân nhờn không sợ 
luật pháp, thành thử phong hóa suy vi, mà nay cần chấn chỉnh lại 
cương thường bằng cách đặt ra pháp luật nghiêm khắc 4, 


IV.— Dưới triều Là 
Có thề phân biệt hai thời kỳ : 


]) Trong thời kỳ đầu tiên (t‡2ổ-1497) từ đời Lê Thái.Tồ cho đổn 
cuối đời uưa Èã-Thánh-Tông có rất nhiều Luật Pháp được ban 
hành, đánh dẩu một thời kỳ cực thịnh của nền pháp luật Việt-nam về 
hai phương diện hình và hộ.— Bằng chứng : ' 


Thí dụ.I— Năm đầu nitn hiệu Thuận Thiên đời vua Thái TỀ 
nhà Lê (i28) định luật về việc kiện cáo, 


— Năm thứ hai (r4ag) đặt luật cấm cờ, bạc: đánh bạc phải chặt 
ngón tay s phân, đánh cờ chặt ngón tay r phân,_. Cẩm cả rượu chè; 
vô cở không phải việc quan họp nhau trống rượu : tội 1oo trượng.— 
Nhà nào chửa đám rượu: tội kém một bậc.- l 


Thị dụ a.— Năm 1 niên hiệu Đại Hòa đời vưa Lệ Nhân Tông 
(r4øo), thêm vào luật 14 điều về chương điền sản mà vua Lê Thái TŠ 
khi trước đã cố ý bỏ đi vì muốn thi hành chính sách quâa cấp lại 
tuộng đất cho dân sau một thời kỳ chiến tranh chống ngoại xâm dành 
độc lập (như là trong trường hợp mà zuộng bị chủ bỏ hoang, không cày 
cấy, nay có người canh tác, thì người đó được giữ lẩy ruộng, làm 
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chủ và người chủ khi trước không được quyền đệ đơn kiện đội lại 
ruộng đất ấy). 
Thi-dụ 3.-—NÑăm thứ s niên hiệu Hồng Đức, vua Lê Thánh Tông 
(1475) định thề lệ đề giảm bớt việc kiện tụng (tố tụng pháp): đTừ nay 
. về sau hễ thừa nhận ruộng đất, đã quá kỳ hạn rồi mà lại làm giấy. giả' 
mạo biên sút ngày, tháng đi đề còn trong kỳ- hạn, giấy nầy chưa từng 
được khám xét, hay trước đã làrn giam, thì đù trong án có lời cam 
kết, cũng bỏ đi cả, không được xét xử nữa. Viên quan nào đấm 
nhận giấy mà xử, thì quan Hiến Ty phải đàn hạch đề bắt phải tội lưu. 
Tải dụ 4 — một thí dụ điền hình nhất là việc bàn bố nhiều bệ ' 
._ luật chính yếu của nhà Lê đã được soạn ra dưới niên hiệu Hồng Đức 
. (471-1497) triều vưa Lê Thánh-Tông. Như là bộ Quốc Ÿriều Hình luật 
gồm có 6 quyền mỗi quyền a chương (trừ quyền z có ha chương), 
:_ tồng cộng 72a điều, nhưng không đánh số như trong các bộ luật Tây 
ˆ Phương, - 
Quyền Í - — 2 chương. - 
— Chương 1 — Danh lệ các hình phạt (49 điều), 
— Chương 2 — Lính nhà vua và những nơi cấm địa 
(47 điều), 
Quyền Íl_ —. ạ Chương. 
— Chương — Các việc trái phép (44 điều). 
— Chương 2 — Quân chính (42. điều.) ' 
Quyền lll — 3 chương - ccc 5 _ 
3 — Chương — Hộ hôn (gia đình và giá thủ s8 điều) 
— Chương 2 — Điền sản (22 điều thêm z7 điều mới) 
— Chương 3 — Thông gian (ro điều), 
QuyềnÍV — a chương. . : 
— Chương — Cướp và trộm cấp (54 điều.) 
` — Chương 2 — Đã thượng (5o điều). 
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Quyền V_ —a chương, 
l —Chương t—Gian đối (38 điều) 
=—Chương a—Các luật linh tỉnh (g2 điều,} 
Quyền VỊ —a chương 

—Chương 1—Tróc nã 1a điều. 

—Chương a—Tù phạm đương xử án (rs điều) 
Đặc điềm của bộ luật triều Lê này là : 


3) Về hình thức, người ta nhận thấy một sự cố gắng. của nhà lập 


: pháp đề đi đến chỗ tập hợp các chương liên lạcvề một vấn đề vào 


"ai 


cùng một quyền. 


Kết quả tuy chưa được mỹ mãn, nhưng không đáng làm cho 
ta ngạc nhiên, vi trong cồ luật ở Đông phương chưa cỏ ý muốn: 
phân biệt rõ rệt các ngành luật pháp như luật Hộ, luật Hình, luật Hành ¬ 
chánh, luật Tố Tụng v.v... 


Dầu sao, so với bộ luật nhà Đường gọi là bộ Đường luật Sơ nghị 
ta nhận thấy là sự phân loạitrong bộ Luật Đường phiền toái hơn— 
còn sự phân loại trong bộ luật nhà „ có tính cách minh bạch, đơn 
giản hơn, 


b) Về nội dung: bộ luật nhà Lê phản ảnh các đặc điềm chưng 
cho các hệ thống pháp luật cồ truyền ở Đông phương. Nhưng đáng 
khen hơn cả là bộ luật này phản chiếu một cách trung thực tình trạng 
của xã hội Việt-Nam vào khoảng các thế kỷ 15, 16, 17 và biều lộ một 
nội dung phong phú, một kỹ thuật pháp lý khả quan. 


k 3) Về điềm 1, phản ảnh các đặc tính chung cho các hệ thống pháp 
luật cồ truyền ở Đông phương—người ta nhận thấy là bộ luật nhà 
Lê chú trọng đặc biệt đến những điều liên can đến luân lý, đến việc 
duy trì thuần khong mỹ tục. Tảí đụ: Điều thứ hai nói về ro tội ác 
(thập ác) trong số này có z tội ác tuy chỉ thuộc về phạmvi luân - lý 
(như là tội bất hiếu, bất mục, loạn luân, v.v..,) được xếp ngang hàng 
với các tội ác chính trị như là lật đồ nền cai trị của nhà vua, mưu loạn, 
phục vụ nước địch, # 
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T8 đụ 2 t Trong các điều rzo và 1ạr nhà làm luật trù liệu hình 
phạt nặng nề đối với những kẻ nào không tôn trọng các nghĩa vụ luân 
thường. Đại khái : nghe thấy tang ông bà cha mẹ và chồng mà không 

- khóc thì phải tội : đản ông : tội đồ làm khao đỉnh (cắt cỗY; đàn bà ; tội 
đồ làm tang thất phụ (chăn tầm). 

Điều soạ, Dù cha mẹ, ông bà cổ phạm tội chăng nữa, con chắu 
cũng không được quyền tổ cáo nếu không sẽ phải tội hru viễn châu, 

Tố cáo ông bà ngoại, cha mẹ chồng và ông bà chồng hay đầy tớ 
tố cáo chủ cũng phải chịu cùng một tội. 

2) Vš điềm 2 : Bộ luật nhà Lê phản chiếu tình trạng xã hội Việt- 
Nam thời đó (thế kỷ 15, 16, 17) ; trái với luật của Trung-Hoa, bộ luật 
nhà Lê đã quy định trong rất nhiều điều khoản về các vấn đề liên quan 
tới quyền lợi tư nhân. Đại khái về các vấn đề hồn sản và thừa kế (điều 
374 và tiếp cận), cách thức tạo lập và chứng nhận các chúc thư cùng 
di chúc (các điều 366, 30o 299, 611), Các điều khoản liên quan đến 
hương hỗa (quyền 3) là những điều khoản đặc biệt của luật phập nhà 
Lê ; không tìm thấy được những điều tương tự trong một bộ luật 
cồ nào của Trung-Hoa. 

3) Về điềm 3 : Bộ luật nầy còn biều lệ một nội dung rất phong 
phú cũng-như một kỷ thuật pháp lý rất khả quan. Bộ luật chửa đựng 
nhiều điều khoản chứng tỏ rằng ngay từ thời bấy giờ nhà lập pháp 
Việt Nam đã quan tâm đến những vấn đề từng làm thắc mắc các luật 
gia Tây Phương. 

TÌI dụ: Điều 37 nói về sự câu phát tội phạm. „ 

Điều 4o đề cập đến các vấn đề thuộc về hình luật quốc tế. 

Điều' œ1 và 47 giải quyết ý chỉ phạm tội, 

Điều 48 Trường hợp giảm khinh. 

Điều 7o Trừ liệu tội sứ thần tư thông với nước ngoài, 

Điều r6 liên can đến tội tiết lậu bí mật nghề nghiệp của các công 

chức. h 

Điều 118 Tội tích trữ hàng hóa. 

Điều 221 Trừng phạt các sứ thần ra nước ngoài mua bán hàng hóa, 

Tóm lại đỏ là một bộ luật rất có giá trị của Việt Nam tư. 

4) Trong thời kỳ thứ hai, (497-1788) gồm 3oo năm, quyền hành 
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nhà E suy vị, tuy cũng cổ luật phẩp ban hành, song chỉ R ` 
đến việc tồ chức Tư Pháp và cách thức thưa kiện, Nói một cách khác 
trong thời kỳ này, ta chỉ có luật lệ về tố tụng. 

1 


TRK dị +. Năm thứ 7 niên hiệu Vĩnh-Lộc, Vua L.ê-Thần- Tông (x66) 
định lệ về việc kiện cáo ; các nha môn phải theo thứ tự mà xét xử 
(Lịch triều hiến chương loại chí số 4r7), 7 


THÍ dụ 2 : Năm thứ 4 Niên hiệu Cảnh-Trị — Vua Lê-Huyền-Tông 
(166?) định lệ cuối năm thanh toán việc kiện tụng (Lịch, triều Hiến 


chương loại chí số 426) 


TÀI dụ 3. Năm thứ 3 niền hiệu Tông-Dục (1734) Vua Lê-Thần- 
Tông lại định lệ xử kiện (Lịch trình hiến chương loại chí 436), 


THÍ dự 4 : Năm 28, niên hiệu Cảnh Hưng—Lê Hiền Tông định 
điều lệ về xử kiện (Lịch trình hiến chương loại chị). 


Kết luận chung về luật-phấp Triều 1a. 
Triều đại có công nhất trong việc chế định Luật pháp là Triều Lê, 


Bằng chứng điền hình là các Tuật Pháp quan trọng về Hình, Hộ, 
Tố tụng đã được ban hành dưới triều đại đó, 


Một điềm cần ghỉ là Luật pháp Triều Lê đi sát với hoàn cảnh 
chính-trị xã hội của dân tộc Việt thời đó, và vì thế đã giữ được bản 
sắc của dân tộc. Luật pháp Triều Lê, nhất là bộ Luật Hồng.Đức 
ban bố dưới đời Vưa Lê-thánh-Tông, chứng tỏ rõ rằng là Luật pháp 
đã bảo vệ được dân tộẻ tính mà vẫn tiến triỀn trong kỹ thuật pháp lý 
Đó cũng là vì nhà làm luật thời đó đã biết quan tâm tởi 2 yếu tố : yếu 
Tố tỉnh lực : các truyền thống cồ truyền, yếu tố động lực ‡ các như cầu 
mới của nền văn hóa đân.tộc mỗi agầy một thêm phức tạp, 


IV) Luật pháp đưới triều Nguyễn (thời gian từ xãoa đến năm 
1884 khi Pháp đặt nền bảo hộ tại nước ta). 


Thận xét chung, thì trong khoảng thời gian 82 năm, tuy cổ 4 đời - 


vua ; Gia-Long, Minh-Mạng,. Thiệu-Trị, Tự-Đức, nhưng vị Vua lưu 
tâm tới công cuộc chế định pháp luật là Vua Gia-Long. 


Sau khi lên ngôi được mấy năm, nhà Vưa cử ông Nguyễn-văn- 
Thành làm Tồng Tài đề coi việc soạn luật, [gây 1a tháng 6 năm Gia- 
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bòäg thử š, vuà giảng dụ ban hành bộ luật Gia-long gồm 22 quyền, 
398 điều khoản, chía ra nhữ sau : ` : 

Quyền Ï— Danh tệ 
Quyền 2 và 3 Tội danh : 
« =4 và 9 Luật Hành chánh. ' : 
« 6— Luật Hộ về điền địa, gia cư 
« 7— Luật Hộ về Hôn nhân : 
đ 8 — Luật Hộ về Vay nợ, cửa hàng, chợ _ 
4 9— Luật nghỉ lễ : l 
& 10-1 — Quân luật 


« 12-13 — Hình luật Phản nghịch, trộm cướp 


4/14 — 4 Sát nhân 

« l5 — ,„ « Đả thương 

« 16 — « Mạ ly 

q 17. _— ` Giả mạo 

“ 18 -— q Tội thông gian và các tội khác 


» 1920 — Tố tụng — các tủ phạm 
« 21 — Luật Công Chính ; Đường xá, đê điều 


V4 22 — Những điều được đồng hóa với các trường hợp ghỉ trong 
Luật. \ 
Tiếu cần phê bình một cách tồng quất Bộ Luật Gia: Long, ta có thể 
nói rằng) Về ÄÌnÄ thức, nhà làm luật, vì quá câu nệ trong sự bắt chước 
bộ Luật nhà Mãn-Thanh, nên đã chép lại rất nhiều điều luật Nhà 
jMãn-Thanh kề cả những lời bình chú, Ẫ 


Vềnội dưng.— Bộ luật Gia-Long vì rập theo khuôn mẫu bộ luật 
nhà Mãn-Thanh, nên bỏ hết những điều đặc biệt trong pháp chế cũ, 
(thí dụ những điều về quyền lợi cá nhân) và chỉ chú trọng tới các vấn 
đề liên can đến trật tự công xã hội. 


„ Do đó đã xây ra tình trạng sau đây, là người dân Việt thời Nguyễn 
gần như sống ngoài lề bộ luật Gia Long và vẫn tiếp 


k tục theo các tập: 
quán cồ truyền đời Lê được di lưu lại, 
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mm CÁCH TỔ-CHỨC TƯ.PHÁP 


DƯỚI THỜI PHÁP-THUỘC 
CHƯƠNG 1ï 


CÁCH TÔ-CHỨC CÁC PHÁP-ĐÌNH 


Sau khi bản hòa tước Giáp-Thân ngày 6-6.1884 được ký kết với 
nước Pháp, nước Việt-Nam ta đã mất hẳn tính cách một quốc gia độc 
lập về phương điện pháp lý vì đã trở thành một nước bảo hộ của Pháp 
quốc. Cách tồ chức tư phá ở nước ta vì vậy đã biến chuyền nhiều so 


với thời kỳ trước, hồi mà nước ta chưa tiếp xúc với nền văn hóa Tây h 


phương đo nước Pháp đem lại và hãy còn giữ được toàn vẹn chủ quyền. 


Cách tồ chức tư pháp thời đó có tính cánh phức tạp chứ không 
đơn giản như xửa, Sở đi như vậy, cũng vì quy chế chính trị của nước 


ta trong thời kỳ này có một tỉnh cách đặc biệt, Do những bản hòa . 
ước ký kết với nước Pháp hay những bản văn có tíuh cách lập pháp. 


mà Hoàng-Đềể nước ta tự ban bố, lãnh thồ Việt-Nam đã bị phân chia 
ra làm nhiều mảnh và mỗi mảnh đất có, một quy chế chính trị riêng 
biệt. Lễ dĩ nhiên, tình trạng , chính trị phức tạp này phải có ảnh hưởng 
sâu xa tiến tồ chức tư pháp. Nnư ta đã rõ, thoạt đầu, bản Hiệp ước 
ký với nước Pháp năm 1662 ngày s tháng 6 đã cắt đứt miền Nam 
nước ta gồm có 6 tỉnh đề sát nhập vào lãnh thồ Pháp. Miền này gọi là 
Nam-kỳ đã trở thành thuộc địa Pháp nghĩa là về phương điện pháp-lý 
được coi như bất cứ miền nào trong nước thấp, và ở miền này Hoàng 
Đế Việt-Nam mất hẳn tất cả quyền hành về chính trị cũng như về 
hành chính và tư pháp. Đólà kết quả của 2 bản hòa tước đầu tiền năm 
1863. 
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Còn bản hiệp ước Giáp Thân 6-6 năm 1881, lại đi xa hơn một 
bước nữa vì đã biến hẳn nước Việt-Nam ta thành một nước bảo hộ 
của nước Pháp và biến tất cả những đất đai thuộc chủ quyền của Hoàng , 
Đề « Việt-nazm miền Trung và miền Bắcp thành đất Bảo hộ của Pháp- 
quốc, Về phương điện pháp lý, ở hai miền này (.sau người Pháp gọi là 
Bắc-kb và Trung-kỳ), Hoàng Đề Việt Nam vẫn giữ nguyên quyền nội trị 
trừ các.công sở có tính cách quan trọng giao cho người Pháp quản 
nhận như là sở Thuế quan, Binh bị. v.v,.. Tuy nhiên, tại cÁc miền này, 
vì nước Pháp có quyền bảo hộ, nên Chính phủ Pháp.có quyền đặt các 
vị đại điện đề kiềm soát bộ máy hành chánh của nước ta, và.cũng vì 
thế mà tại 2 miền này tuy quyền tư pháp vẫn thuộc về Hoàng-Đế Việt . 
Nam, -nhưng quyền đó đã bị hạn-chế nhiều so với khi trước, vì các 


Tòa án Việt-Nam không cớ toàn quyền tài phán như xưa nữa. ¬ 


Nhưng nếu chỉ có 2 bản hòa ước 1862 và 1884 nói trên mà thôi 
thì có lẽ tỉnh trạng chính trị, và theo đó, tồ chức từ pháp cũng đỡ „ 
phức tạp đôi chút. Khốn nỗi sự thực không giản dị như thể_— Năm 
1898, Hoàng Đế. Đồng Khánh sau một cuộc tuần du Đắc hà đã hạ - bút 
ký đạo Dụ nhượng cho nước Pháp 3 thành phố Hà nội, Hải Phòng 
Và Đà-Nẵng làm đất nhượng địa Pháp, Ba thành phố này tuy không 
hẳn là đất thuộc địa Pháp về phương diện pháp lý ( vì chiếu theo Hiến 
Pháp 1875 của nước Pháp, muốn được coi là đất thuộc độ phải có một 
đạo luật của Nghị viện Pháp chấp thuận việc sát nhập các đất đai này 
vào lãnh thồ nước Pháp) nhưng ở ba-nơi đó, Hoàng Đế Việt-Nam 
cũng mất tất cả quyền hành về tư. phấp và các tòa án Việt-Nam cũng 
không thề hoạt động như trước. 


' Không những thế mà thôi, các nhà cầm quyền Pháp trong khi thi 
hành bản Hiệp ước Giáp Thân ;B884, đã akhéo gán » đần cho xứ Bắc 
kỳ một quy chế « na ná như qùy chế thuộc địa», Đề nguyên là đất bảo 
hộ thuần túy thì Hoàng Đế Việt Nam, về thực tế, còn giữ được quyền „ 
tư pháp một đôi chút, nhưng khi địa phương đó đã dần dần trở thành 
một mảnh đấtc lai thuộc địa Pháp», « lai bảo hộ Pháp» thì lẽ dĩ nhiên, 
quyền tư pháp của Hoàng Đế Việt Nam về thực tế cũng bị giảm đi 
Tất nhiều, và các Tòa án Việt Nam hoạt động tại địa phương này cũng 
không chịu ảnh hưởng trực tiếp của triều đình Huế như là miền Trung 
nữa. Tất cả những điều kiện chính trị nói trên đã tạo cho nền tư phán Việt 


z “ 


397 


s< 


Nam trong thời kỳ này một tính cách cực kỳ phức tạp, phức tạp về cách. 


tà cñức các pháp đình cũng như về phương điện Luật pháp áp dụng. ` cha 


a) Nhận xét uš cách tb chức các pháp đình ta nhận thấy trong thời ghê 


kỳ này đã xuất hiện bên cạnh các Tòa án Việt.Nam một hạng. pháp 
đình mới chưa từng có đó là các Tòa án Pháp (1eridictions frangalses)s- 
Các pháp đình mới này được thiết lập không những ở các đất thuộc 
địa Pháp (như Nam-kỳ) và các thành phố nhượng địa Pháp (như Hà- 
Nội, Hải-Phòng, Tourane )mà còn được thiết lập cả trên lãnh thồ Việt 


- Nam nữa, như ở Bắc-kỳ và Trung-kỳ. Thí đụ: Bắc-kỳ có một tỒA hòa 


giải tộng quyền tại Nam-định mặc đầu Nam- định không phải là đất 
nhượng địa Pháp, hay là thuộc địa Pháp. Ở Trung-kỳ cũng VẬY, 
mặc đầu thành phố Vinh là thành phố Việt-Nam, cũng như: Ñarm-định, 


'người ta cũng thấy đặt một.tòa án Pháp : Tòa Hòa giải rộng quyền 


thành phố Vinh. Trong khi đó thì các Tòa Ân Vigt-Nam, nhã phặn hơn 
và kín đáo hơn, chỉ được phép thiết lập và hoạt động ở trên lãnh thồ 
Việt-Nam thuộc quyền bảo hộ Pháp mà thôi như ở Bắc-kỳ trừ hai 
tỉnh : Hà:nội và Hải-phòng, ở Trung-kỳ trừ tỉnh Đà nẵng. Giữa hai 
hạng pháp đình này : Tòa Án Pháp và Tòa án Việt-Nam, cách tô chức 
nội bộ cũng như thầm quyền đã khác hẳn nhau và cũng vì vậy mà 
nền tư pháp tại Việt-Nam trong thời kỳ này đã có một tính cách phức 
tạp nhự chúng tôi vừa nói ở trên, 


Đại khái về thầm quyền, tòa án Pháp có quyền xét xử tất cả các 
vụ tranh tụng liên can đến người Pháp, hay những hạng người được 


biệt đấi như người Pháp, các hạng người đó là người Âu, Mỹ, các. 


người Nhựt, Trung Hoa, v„v... hoặc cÁc người thuộc đân Pháp (sujet 
francais ) tức là các người dân Việt sinh để ở Nam-kỳ hay ở các thành 
phố nhượng địa Pháp ( Hà-nội, Hải-phòng, Đà-nẵng). 


, Ngoài ra, Tòa án Pháp lại có thầm quyền đề xét xử tất cả các vụ 
tranh tụng liên can tới các công-sở Pháp, các công-sở thuộc Chính-phủ 
Bảo-hộ Pháp. 

Tòa án Việt Nam, trái lại, chỉ có thầm quyền đề xét xử các vự 
tranh tụng xây ra giữa người Việt với nhau (nhưng điều cần nhất là 
các người Việt này phải là người dân Bảo hộ Pháp và có quốc tịch 
Việt-Nam) hoặc giữa người Việt và các người ngoại quốc œbịp liệt 
ngang hàng với người Việt về phương điện tư pháp. Mặc đầu đã bị 
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đạn chế nhớ tÍ rồi, trong hai trường Rẹp sau này, thầm quyền của Tòa. 
. #q Việt-Wam lại còn bị hẹn chế nữa, _ 


Trường hợp thứ nhất, là trường hợp mà một bên đương sự là 
người Đông-dương (Cao Miền, Lào) thuộc dân Pháp hoặc dân Bảo hộ 
Pháp, không sinh đẻ ngay tại nơi trụ. sở của Tòa Ấn. Trong trường hợp 
này, Tòa án Việt-Nam cũng không có thầm quyền xét xử vụ tranh tụng. 
Thí dụ : một người Cao Miên sinh _ đề tại Nam-Väng, buôn bản tại 
Nam-Định, có việc kiện ¡ người Việt-Nam ti thành phố am- Định, 
việc kiện này không thuộc quyền Tòa-án Việt-Nam, mà thuộc quyền 
tòa án Pháp xét xử. Trường hợp thứ bai là trường hợp mà các đương 
. s tuy là người Việt.Nam có quốc-tịch Việt-Nam chứ không phải là 

thuộc đân Pháp, (sujet francais) những trong khi kết khế với nhau đã 
tình nguyện xin tuân theo luật của Pháp “quốc, hoặc tình nguyện xin 
đề các tòa án Pháp xết xử các vụ tránh tụng có thề xầy ra giữa đôi bên, 
Trong trường hợp này cũng vậy, vì có sự.đồng tình của đương sự, tòa 
Án Việt-Nam cũng không có thầm quyền xét xử vụ tranh tụng, Thí dự: 
“Hai người Việt.Nam ở Bắc Ninh không phải là thuộc đân Pháp, ký 
kết với nhau một bản hợp đồng về-việc xây nhà, Trong bản hợp đồng 
có một điều khoản nói rằng nếu xầy ra việc kiện tụng giữa đôi bên vì 
việc thi hành bản hợp đồng này, thì tòa án có thầm quyền xét xử việc 
tranh tụng đó sẽ lạ tòaán Pháp, Vibản hiệp đồng có điều khoản nói 
trên, điều khoản xin đưa việc tranh tụng ra trước tòa Án Pháp, (clause 
.P'option juridictionnelle), tòa án Việt-nam sẽ không có quyền xét xử 
vụ kiện này, mặc đầu đứng về phương diện nguyên tắc, hai bên đương 
sự đều thuộc quyền tòa án Việt-Nam cả, ` 


Đôi khi, không cần phải có một điều khoản nói rõ ràng như trên, 
chỉ cần ghi trong hợp đồng một điều khoản nỏi-rằng luật lệ ấp dụng 
là luật lệ Pháp (clause đ*option légisiative) cũng đủ đề làm cho Yụ tranh 
tụng không thuộc quyền tòa Án Việt-Nam xét xử nữa, 


b) Tính cách phức tạp của tồ chức tự pháp dưới thừi Pháp thuộc không 
những đã biều lộ trong cách tồ chức các pháp đình như ta vừa nhận 
thấy ở trên, mà cờn phát ñiện cả trong việc áp dựng luật pháp trước pháp 
đình này nữa. Nhân việc canh tân luật pháp, nhân việc ban bổ những 
bộ luật mới đề thay thế cho bộ luật Gia Long cũ xét ra không lợp 
thời nữa, chính phủ Pháp đã skhéo» ấp dụng chính sách phân trị ngay 
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về phương điện luật pháp. Thực vậy, Bắc kỳ và Trung kỳ, mặc đầu 
cùng là đất bảo hộ Pháp về phương diện phấp lý và cũag thuộc về 


lãnh thồ tủa quốc gia Việt-Nam đã không sống dưới một chế độ. " 
luật phấp duy nhất, Dyền nhiên như hai nước khác nhau vậy, miền , 
Bắc và miền Trung ï hước Việt, trong thời kỳ Pháp thuộc, đều có luật 


Hệ, luật Hình, luật Tố tụng riêng biệt. ˆ 


Sau khi phân tích rõ tính cách phức tạp của tö chức tụ tử phắp tại 


" Việt nam dưới thời Pháp thuộc và tìm rõ căn nguyên của tính cách 


phức tạp này, chúng tôi sẽ lược xét dưới đây cách t6 chức nội bộ 
của các Tòa án Việt-Nam trong thời kỳ nói trên. đƯớc mong rằng 


'khi làm «sống lạis quá trình này của nền tư pháp Việt nam như vậy' 


chúng ta có thề có một mớ tài liệu xác thực về những ảnh hưởng 
tai hại của chính sách phân trị mà ai ai cũng đã nhận thấy rõ, không 
những trong lãnh vực tư pháp, mà còn cả trong các lãnh vực khác nữa, 


Như đã nói ở trên, Tòa án Việt nam chỉ được thiết lập trên lãnh 
thồ Việt-Nam, chỉ có thề hoạt động trên lãnh thồ Việt.-Nam mà thôi, 
Thành thử, các Tòa án Việt-Nam chỉ. được thiếp lập tại Bắc Kỳ và 
Trung Kỳ là 2 miền thuộc lãnh thồ Việt-Nam, đưới thời Pháp thuộc. 


Vì Bắc kỳ và Trung kỳ, về phương diện chảnh trị, có nhiều điềm 
không giống nhau, thành thử cáchtồ chức các Tòa án Việt-Nam tại 
hai địa phương này cũng chịu ảnh hưởng lây mà mất hẳn tính cách 
duy nhất khi xưa. Nếu trước thời Pháp thuộc, các Tòa án, bất luận 


ở Bắc hay ở Trung, đều được tồ chức giống nhau và đều đặt dưới. 


quyền kiềm soát của Hoàng Để và Triều Đình, thì trong thời kỳ này, 
các Tòa án Việt-Nam ở Bắc kỳ, theo như cách tồ chức mới, đã không 


chịu quyền kiềm soát trực tiếp của nhà vau nữa..Không những thế, ngay - „ 
trong cách tồ chức nội bộ của các Tòa án Bắc kỳ ù Tòa án Trưng kỳ, ta: 
cũng nhận thấy nhiều điềm khác nhau hẳn. Sở dĩ cách tồ chức các,,.. 
"Tòa án Việt-Nam trong thời đó đã mất hẳn tính cách duy nhất cồ truyềm 


cũng chỉ vì Bắc kỳ, về thực tế, đã có một quy chế chính trị khác hẳn 
"Trung kỳ. Tuy theo hiệp ước 6-6-1884, Bắc kỳ và Trưng kỳ đều là đấc 
bảo hộ-Pháp cả, nghĩa là về nguyên tắc, thuộc quyền Hoàng Đế Việt 
Tam và chỉ chịu quyền kiềm soát của chính phủ Pháp mà thôi, hang 
trong khi thi hãnh bản hiệp ước nầy, như chúng ta đã nói rõ ở trên, 


các nhà đương cực Pháp đã đần dần gắn», cho.xứ Bắc kỳ một quy chế , 


khác hẳn xử Trung kỳ, thành thử về sau xứ Bắc kỳ cbiến đần» thành 
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. “HỘt thuộc địa chứ không còn nguyên là một đất bảo hộ Pháp như 
'xửa nữa. Về điền này, chính các nhà luật học người Pháp căng phải 
' công nhận như thể (1) h 
h 
Mặc dầu cách tồ chức không được nhất trí, các Töa ấn Việt-Nam 
ở Bắc và ở Trung dưới thời Phấp thuộc cũng có z vài điềm giống 
nhau mà ta nên biết qua, 


Đặc-điểm thứ nhất. 


Nguyên tắc tư pháp biệt lập với hành chính vẫn không được 
đem ra thực hành. Suốt trong thời kỳ Pháp thuộc, ở Bắc cũng như 
ở Trung, ta không nhận thấy một ngạch Thầm phán riêng biệt, có tỉnh 
cách biệt lập với hành chính như các Thầm-phán trước các tòa ấn 
Pháp. Công việc tư pháp vẫn do các viên chức hành chính kiêm nhiệm, 
Đại khái ở Bắc, Ông Chánh án thực thụ tòa án tỉnh vẫn là ông Công 
sứ tỉnh đó, tức là viên chức ngạch hành chính, Còn ở Trung, thì ông 
Tuần vũ hayông Tồng đốc tỉnh nào (tức là một viên chức ngạch hành 

, chính) đều chủ tọa tòa án tỉnh đó. Tuy năm 1ọ2g, ở ngoài Bắc có đặt 
ra một ngạch quạn tư pháp, song hàng với ngạchquan hành chính, 
nhưng các quan tư pháp nói đây vẫn không được biệt lập với hành 
chính và không có đủ quyền tự do xét xử như các thầm phản tòa án 
Pháp. 


Đặc-điểm thứ nhì 


Trước các tòa án Việt-Nam ở Bắc-kỳ hay ở Trụng-kỳ cũng vậy, 
+a không nhận thấy sự phân biệt giữa cơ quan xử án và cơ quan thầm ; 
cứu, Đảng lẽ ra ông Chánh án ngồi xét xử vụ kiện tại phiên tòa thì 
không có quyền can thiệp vào công việc thầm cứu các vụ kiện đó, như 
hỏi cung các đương sự, nã bắt, giam cứu,v,v,.. Trái lại, ông Chánh 
án ngày trước ở các tòa án tỉnh lại có quyền đôn đốc công việc thầm 
"cứu, các vụ kiện. Sự phân biệt giữa cơ quan xử án và cơ quan truy tố 
cũng không được đem ra thi hành nốt, vì trước cáctòaán Việt-Nam 
thời bấy giờ không có Công tổ viện. Ông Chánh án có quyền đeín ra 


lêt Biên Seo vs áp 


(T) Ý kiến của Giáo sư Couzinet trường Luật Hà nội trong bài nói về quy chẽ 
chính trị của các xứ Bắc kỳ và Trung kỳ, đăng trong tạp chí «Ẩovue ,Juridique at Econo- 
mique đe Í*Ìndochine>. :'Ânnée 1957 


... ` 
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YFUY TO- TƯỢC tOA mọt TỌI phạm, nay dinh cưu VỤ đó. 'Sau kht đã đẹm 
truy tổ rồi người có quyền xét xử vụ kiện đó vẫn là ông Chánh án, 


Đặc-diểm thứ ba l 


Quyền biện hộ của các đương sự không được tôn trọng. 


:_ Dưới thời Pháp thuộc, các luật sư, đừ là người Pháp ' mặc lòng 


chỉ được quyền biện hộ cho các đương sự trước tỏa án Đệ tam cấp . 


mà thôi. Tuy nhiên, về điềm này, ta cần nhớ rằng trước tòa-án Việt- 
„Nam ở Trung-kỳ, đương sự không bao giờ có quyền mượn luật sư 
biện hộ cho mình cả, đù ở trước tỏa ấn cao cấp nhất mặc lòng ; thành 
thử chỉ riêng ở ngoài Bác, các đương sự, trước Tòa án, Việt:Nam 
mới có quyền mượn luật sư, nhưng chỉ được xử dụng quyền này 
trước tòa án Đệ tam cấp mà thôi, 


Đặc- điểm cuối cùng 


Các vị thầm phán Việt-Nam dưới thời Pháp thuộc, về phương 
điện giam cứu các bị can, có rất nhiều quyền hành, vì luật pháp không 
ấn định tõ thời hạn giam cứu nhiều nhất đối với bị can là bao nhiêu 
lâu cả. Đó cũng là một sự thiệt hại lớn cho đương sự, 


Tóm lại, trong cách tồ chức các tòa án Việt-Nam ở Bắc và ở 
Trung dưới thời Pháp thuộc,ta nhận thấy các tòa án này không khác 
với các tòa án Việt-Nam trước thời Pháp thuộc mấy nỗi vì lẽ các 
nguyên tắc tân tiền được áp dụng trong cách tồ chức các tòa án Pháp 
như nguyên tắc phân quyền hành chính và tự pháp, nguyên tắc phân 
biệt cơ quan truy tố, thầm cửu, và xử án đề ngăn giữ sự độc đoán 
của cácthầm, phán, việc bảo vệ quyền lợi của các đương sự (quyền 
đương sự mượn luật sư biện hộ) đều không được đem ra thi hành 
cả. 


Sau khi nhận định rõ mấy đặc điềm chưng. của cách tŠ chức 
tư pháp Việt-Nam dưới thời Pháp thuộc, chúng ta sẽ lược khảo:dừới 
đây, trong ba tiết ; 


— Tiết 1._. Cách tồ chức các tòa án Việt-Nam tại Bắc-kỳ, 
— Tiết 2.— Cách tồ chức các tòa Án Việt-nam tại 'Trung-kỳ. 


— Tiết 3.— Cách tồ chức các pháp đình Pháp, 
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TIẾT 1 


CÁCH TỔ-CHỨC CÁC TÒA ẦN VIỆT-NAM TẠI BẮC-kKỲ 
Đại-cương ' ã ì 
Ở Bắc-kỳ (Bắc-ViỆt) có tất cả 3 cấp tòa án ; 
— Các tòa Án 'Sơ cấp hoặc Đệ nhất Cấp, 
— Các tòa án Đệ Nhị cấp, 
. — Và các tòa án Đệ Tam cấp, 


Cách tồ chức tư pháp này đã được định rõ trong bộ Bắc kỳ Pháp 

Viện Biên Chế (Code d“orgarisation Jjudiciaire du 'Tonkin) ban bể năm 

'zoar. Bộ luật này về sau có được sửa đồi lại đôi-chút, nhất là về các 

khoản ấn định thầm quyền các tòa Ấn, nhưng tựu trung suốt trong 

,thời kỳ Pháp thuộc, cách tồ chức các tòa án Việt.Nam tại Bắc kỳ 
đã được căn cứ vào bộ luật nói trên, : * 


Trong khi lược khảo về cách tồ chức tư-pháp miền Bắc có một điều 
ta nên chú ý là nhân viên các tòa án từ sơ cấp trở lên đều không thuộc 
một ngạch thầm phán riêng biệt như các thầm phán người Pháp hồi 
đó. Tuy năm 7820, Thống,sứ Bắc-kỳ có ra nghị. định ngày 20-0-1020 
thiết lập một ngạch quan tư pháp cốt đề đi dần đến việc lập một ngạch 
phán quan biệt lập đối với cơ quan hành chính, nhưng sự cải cách đó 
chỉ có tính cách hình thức mà thôi và đã không đem lại các kết quả 
mong muốn, Cũng vì thế, cho mãi đến năm 1045, khi thời Pháp 
thuộc chấm dứt, các tòa án Việt-Nam tại Bắc kỳ vẫn không có các thầm 
phán biệt lập hoàn toàn với các nhà cầm quyền hành“ chánh,- 


Đứng đầu các tòa án Việt.Nam tạiĐắc kỳ hồi đó có một vị thầm 

phán người Pháp thà bộ luật Bắc kỳ Pháp Viện Biên chế gọi là quan 

_ Nam ản Thủ Hiến Bắc Kỳ. Vị Nam án Thủ Hiến người Pháp 

nói đây không trực thuộc triều đình Huế và chỉ Bỉao thiệp thẳng 
với ông Thống sử Bắc kỳ, 


— Một điềm nữa đáng đề ta chú ý là tính tách đơn giãn của 
cách tồ chức tư pháp Việt-Nam tại Bắc kỳ : ĐỚN 


— Không có tòa án Hộ riêng biệt, hoặc tòa án Thương Mại riêng 
biệt. Cũng không có , các tòa Đại Hình chuyền xét xử các trọng tội. 
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ai 


Các tòa án nói đây vừa có thầm quyền về dân sự, thương sự lại vừa 
có thầm quyền về hình-sự, 


— Về hình sự, các tòa Ấn ấy (từ đệ nhị cấp trở lên) đều có quyền 
xét xử không những các việc tiều hình mà cả các việc đại hình nữa, 


Dưới đây, chúng ta sẽ lần lượt xét cách tồ chức nội-bộ các Tòa 
án của mỗi cấp, từ cấp cuối cùng là các tòa án sơ cấp trở lên, 


ĐOẠN ï 


CÁC TÒA-ÁN SƠ-CẤp 
Theo điều a2 bộ Bắc kỳ Pháp viện Biên Chế mỗi một địa hạt (Phủ 
Huyện hay Châu) phải có ít ra một tòa sơ cấp. 


{.— Quản-hạt của Tòa-án ấy căn cứ vàc giới hạn của địa hạt 
hành chánh nơi đây, Đại khái quản hạt tòa Sơ-cấp phử Khoái-châu là 
địa hạt phủ Kkhoái-châu về phương diện hành chánh, 


H,— Thành-phần của Tòa án rất đơn giản vì chỉ có một thầm- 
phán chủ tọa phiên tòa. Thường thường, ông Chánh-án tòa sơ-cấp là 
quan hành chính đứng đầu trong hạt (Tri Phủ, Tri Huyện hoặc Tri 
Châu) nhưng từ ngày ngạch quản tư-pháp được thiết lập thì chức 
chánh-án các tòa sơ-cấp lớn thường do các quan ngạch tư-pháp phự 
trách, Tòa-án Sơ-cấp cồn có một lục-sợ. Chức lục-sự Tòa‹án Sơ. 
cấp do một viên chức ngạch thông sự đảm nhiệm. 


H.— Thẩm quyền cửa các Tòa Sơ-cấp : Các Tòa Sơ-cấp ở ngoài 
Bắc không có nhiều quyền hành như các tòa Sơ-cấp tại Trung-kỳ. 


4) Về dân sự oà thương sự, các tòa sơ-cấp có quyền hòa.giải và 
xét xử các tạp-tụng, Nhiệm vụ hòa giải là nhiệm vụ chính của &ag 


.Chánh án tòa sơ cấp. Bởi vậy khi một vụ kiện xảy ra trong.quản hạt 


Tòa-án, nếu chiều luật, việc đó thuộc thầm quyền tòa xử, ông thầm- 
phán sơ cấp, theo thường lệ, có nhiệm vụ thử hòa giải rồi lập hồ-sơ 
đề đem ra đăng đường nếu hòa giải không xong.. Nếu việc. không thuộc 
quyền xử, ông thầm phán sơ cấp cũng thử hòa Bi, nhưng chỉ có 
nhiệm vụ lập hồ sơ lấy lời cung khai của.đương sự và nhân chứng, 
rồi đệ hồ sơ đó lên tòa án đệ nhị cấp xét định, 


dọc 7 


D) 


, 


'Theo điều thử ễ Bắc-kỳ Đhảp-viện Biên chế nổi trên, thẳm quyền 
của Tòa Sơ cấp về dân sự và thương sự được ấn “định 'như sau : 


“Tòa án có quyền chưng thầm (1) ; Á 2 


1) Các uụ kiện uš động sản và đối uới người. Thị đụ: đôi bên kiện 
nhau đòi một món nợ bằng tiền hoặc bằng đồ vật mà trị giá dưới 1oot. 


2) Việc kiện đòi tiền thuê hay là đòi phần rẽ hoa lợi giữa người chủ 
ruộng và người thuÊ ruộng. Thí dự người thuê ruộng không chịu nộp 
tiền thuế, hoặc nộp thóc hay nộp hoa lợi cho người chủ ruộng, 


`8) Các uiệt xin thủ tiêu tỳ hợp đồng uš sự thuê mượn hay thuê rễ, vì 
tại người thuê không trả tiền thuê, không trả phần rẽ, hoặc là tại 
'không đủ ngưu súc khí cụ cần đùng, hoặc là tại vật hạng cho thuê đã 
bị phá hoại tất cả hay một phần. Tí dự ; Ông A kiện ông B đề xin thủ 
tiêu tờ hợp đồng mà ông A đã ký với ông B đề cho thuê một thửa đất 
vì:lẽ ông B là người thuê đã không chịu trả tiền thuê thửa đất đó. Việc 
kiện này thuộc thầm quyền Tòa Sơ'cấp nếu trị giá số tiền thuê thửa 
đất từ 1oo đồng trở xuống. 


4) Các uiệc kiện thuộc về khế ước của chủ đứng' thuê uà người. làm 
thuệ, Thí dụ : A thuê B làm canh điền cho mình và thuê tháng. Dù đôi 
bên có làm hợp đồng với nhau hay không mặc lòng, nếu B (người canh 
điền) nửa chừng -bỏ đi làm với người khác, A có quyền kiện B đề bắt 
B phải trả lại số tiền công đã cho B vay trước. Nếu số tiền công cho 
Vay trước từ 1oo$ trở xuống việc kiện thuộc tòa ấn sơ cấp xét xử. 


` 8) Các siệc kiện xin bồi tồn hợi về vườn ruộng, hoa quả tà. nông tụ 
tại người hay là súc vật gây ra. TÁÍ đụ ; A có một thửa ruộng lúa chín, 
Ba dất trâu đi qua, vô ý đề trâu đãm vào thửa zuộng làm tồn hại đến 
hoa mầu thửa ruộng đó: Nếu số thiệt hại từ 1ooŠ trở xuống, việc kiện : 
xin bồi tồn hại này thuộc quyền tòa án sơ cấp xét xử, 


` '6) Các việc kiện giữa khách đi đường với chủ hàng cơm hay là với 
người bao lĩnh vận tải đường thủy, đường bộ. Thí dụ : một người 
khách đi đường trọ trong một hàng cơm, gửi tiền chủ trọ ; số tiền gửt 
là rọo§ ; sau khi người khách thôi không trọ nữa, người chủ trọ không 


1) Nghĩa là đương sự không có quyền khẩng cáo đề xin tồa Đệ nhị cấp đem toàn 
vụ Én ra xử lại. Quyền kháng cáo này thường được gọi là quyền chống ấn 
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“chịu hoàn lại sổ tiền gửi này, hoặc khẳng trả lại đủ số, người khách 


đi đường có quyền truy tố chủ hàng cơm trước tòa ấn sơ cfp địa 
phương đó, đề đòi lại số tiền gửi, l 


+ Về đân sự, thương sự, tòa sơ cấp cũng có quyền chưng thầm 
trong các việc kiện về các khoản lệ phí đã phát sinh ra trước tòa, 


ð) Về hình sự, thầm quyền của tòa sơ cấp được ấn định rõ trong 
` điều thứ 4 bộ Bắc-kỳ Pháp-viện Biền-chể. 


1) Theo điều luật thầy, tÔa sơ cấp có quyền xét xử các tội 0ï cảnh 
(contraventions đe simple police) ' 


Những tội vi cảnh lạ những tội phạm nhẹ nhất trong hình luật, 
chiếu điều 323 Hình-luật Bắc-Việt chỉ bị phạt giam từ 1 ngày đến 5 ngày 
và phạt bạc từ 2 hào đến 6 đồng hoặc hai thứ phải chịu một, (Ta nên 
nhớ là từ năm 1o4r giá ngạch tiền phạt các tội vi cảnh đã được tăng 
gấp 2o lần). T5 dự : bạo hành tầm thường là một vị cảnh (nhưng 
chỉ có thề coi là bạo hành tầm thường nếu người bị đánh không 
có thương tích gì, không bị đồ máu, không phải tạm thời bỏ việc. và 
cũng không phải chữa thuốc.) : : 


Ñếu ông thầm phần sơ-cấp xử phạt giam kẻ can phạm, dù là một 
ngày tù, bản án đó sẽ không có tính cách chung thầm nghĩa là người 
bị phạt giam có quyền xin chống bản Ấn đó lên tòa án cấp trên tức là 
tòa đệ nhị cấp, đề xỉn xét xử lại, nếu chỉ phạt tiền thôi thì bản án có 
tính cách chưng thầm, người bị phạt không có quyền chống án. 


2)— Về khinh tội uà trọng tội tức là nš tội tiều hình uà tội đại hình, 
quyền hạn của ông thầm phán sơ cấp đượcấn định rõ trong Bộ. hình 
sự Tố tụng Bác-Việt nghĩa là các ông thầm phán sơ-cấp có trách nhiệm 
thám phóng và tầm nã các tội tiều hình và đại hình đo các người 
Việt Nam đã phạm phải trong địa hạt mình, T4 đụ trong hạt xây ra 
một vụ cướp, ông Thầm phán Sơ~cấp có nhiệm vụ mở một cuộc điều- 
tra đề tìm cho ra thủ phạm vụ cướp đó, nhưng ông thầm phán không 
có quyền đem việc đó ra Tòa đăng đường xét xử, Nhiệm vụ của ông 
chỉ là điều tra, lập.hồ sơ, lấy cung chứng các đương sự, rồi đệ trình 
bút lục lênông Chánh án tòa Đệ Nhị cấp xét định. 
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XẾA é v. * vn xơ cớ g1 mở 


tx 


°! TV— Hoạt động của Tòa Sơ-cáp 

Mỗi tuần-lễ tòa sơ-cấp phải mở Ít nhất hai phiên tòa công, trệt 
phiên tòa Hình và một phiên tòa Hộ, Nhưng theo điều zr Bắc-kỳ Pháp 
viện Biên-chế, ông thầm-phán có thề xử kiện ngoài những ngày phiên 
tòa dù là ngày lễ hay là ngày chủ nhật: Những ngày phiên chợ hay bất 
cứ ngày nào, ông thầm-phần sơ cấp có thề thân hành đến. nơi xa-cách 
trụ-sở phiên.tòa đề mở phiên công cốt đề tiện việc cho các đương-sự, 


ĐOẠN, lạt 
CÁC TÒA ĐỆ NHỊ CẤp- 
[.— Thành-phần. : 


` là người Việt-Nam thuộc ngạch quan lại, thường lệ -muốn được giữ 
chức chánh-án dự-khuyết tòa-án tỉnh phải ít ra ở trật Bố-chánh hoặc 
Ẩn,sát tức là Tam-phầm), 


Ở mỗi tòa-án tỉnh thường đặt một chức quan Dự-thầm cốt đề giúp 


` Tòa-Án tỉnh còn có một Chánh lục-sự có các thư-ký lục-sự giúp 
việc. 


đổi khi, các trị huyện tập sự tại đỉnh 'Tồng-Đốc cũng có thề được cử 


là vỉ quyền-quyết định tại phiên tòa thuộc về ông Chánh-án, ' 


x 


Ũ 
~ 


Dưới đời Phẩp-thuậc, tỉnh nào tại Bắc-kỳ cũng cỏ, Tòa-ản tỉnh ; 
tuy giã: chức'Chánh-án thực thụ, các viên công-sứ người Pháp chỉ 
Tiềm-soát một cách đại cương sự hoạt động của tôa-án và thường chỉ 
giữ-lấy đề xử những vụ án quan trọng, hay các vụ án có tính cách 
chính trị mà thôi, ' 

lỉ.— Thẩm-quyền cửa Tòa Đậ-Nhị-Cáp 


8).— Về dân sự và thương sự, chiếu điều 13 Bắc-kỳ Pháp-viện 
Biên-chế. 


1) Tòa án tỉnh có quyền chung thầm dất cả các việc kiện mà tòa sơ 
cấp có quyền xử nhự đã nói ở trên, nếu giá ngạch vụ kiện từ 3o đồng 
trở xuống (trước năm 1943 giả ngạch này dưới 1oo đồng) và các việc 
kiện về bất động sản mà giá ngạch từ roo đồng trở xuống. Thí dự A kiện 
B đòi một thửavườn mà B tranh chiếm của mình, nếu trị giá thửa 
vườn tương tranh dưới Too đồng, tòa Án tỉnh có quyền chung thầm, 


2) Tòa án tỉnh có quuần sơ thầm tất cả các việc kiện vừa nói ở trên 
nếu giá ngạch trên 3oo đồng (trường hợp các việc kiện các động sản 
và đối với người) và trênoo đồng (trường hợp các việc kiện về các 
bất động sản). Thí dụ một việc kiện uš bất động sản mà giá ngạch trên 10o 
đồng : Ông Ất kiện ông Giáp đòi chuộc một thửa ao đã cầm cho ông 
Giáp mà nay đến hạn chuộc về thì ông Giáp cố tình không cho chuộc ; 
nếu trị giá thửa aỏ tương tranh là or đồng, tòa án tỉnh sẽ chỉ có quyền 
sơ thầm, nghĩa là đối với bản án tuyên xử trong vụ này người đượng 


sự có quyền chống án lên tòa Thượng thầm, đề xin Tòa án đó đem 


toàn thề vụ kiện ra xét xử lại, 


TÀI dụ thử hai uề một uụ kiện động sản mà giá ngạch trên 3oo đ ồng: 
* kiện Y đôi bồi thường tồn hại về việc Y đề cho trâu phá hại vườn 
của mình, Nếu sự thiệt hại đòi bồi thường trị giá 4or đồng, Tòa Đệ 
Thị cấp chỉ có quyền sơ thầm. Xx 


— Tòa Đệ Nhị cắp cũng có quyền sơ thằm các việc kiện không cứ giá 
ngạch là bao nhiêu mà phải có án nghĩ nề thầm quyền. TñhÍ( dụ : hai tòa án 
tỉnh cùng tự nhận có thầm quyền đề xét xử một việc tranh chiếm điền 
địa ; vì hai tòa Án đó không bên nào chịu nhận là mình vô thầm quyề# 


"c, việc tương tranh này phải do Tòa án cấp trên phân định về thậm 


quyền; như.vậy thì bất cứ giá ngạch của vụ kiện là bao nhiêu Tòaán 
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_ nào được gÌao x°txử vụ kiện này chỉ được quýên xử sơ thầm mà thải, 


À.. — Tòa án tỉnh cũng chỉ được quyền xử sơ: thầm yš các tự kiện liên 
can tới uữn đề tế tự, Thí dụ một Hội Tư Văn kiện một tư nhân đã 
tranh chiếm ruộng tư-văn hoặc đã không theo. đúng các thề lệ trong 
hội tư-văn; các vụ kiện này vì liên quan tới vấn đề tế tự đều thuộc 
quyền Tòa.án Đệ Nhị Cấp xét xử, Nhưng Tòa-án Đệ Nhị cấp chỉ 
được xử sơ-thầm mà thôi, ẹ 


Tòa án Đạ Nhị Cấp còn có quyền xét xử sơ thầm các uiệc kiện quan 
hệ đến thân phận và căn cước của người. Thị dự các việc kiện xịn ly 
dị, các việc xin nhận con, v.v... Về những vụ kiện nầy, bản án của 
tòa tuyên xử chỉ có tính cách sơ thầm. 


Tóm lại, về hộ sự và thương sự, thầm quyền của Tòa Đệ Nhị 
gấp không được rộng rãi cho lắm vì phần nhiều Tòa chị được xử 
sơ-thầm “mà thôi, - . 


b) Về hình sự, Tòa Đệ Nhị cấp : 


1) Có quyền chưng thầm các việc kháng cáo các bản án đo Tòa án sơ 
cấp kết nghĩ về tội vì cảnh. Thí đự Tòa Sơ-cấp Phủ Nghĩa-Hưng Nam 
Địnhxử phạt ông Ất 3 ngày từ giam về tội phá hủy đường đê là một 
tội vi-cảnh. Ông Ất xin kháng cáo bản án nói trên lên Tòa Đệ Nhị cấp 
tỉnh Nam-Định là Tòa‹án có quyền quản hạt đối với Tòa sơ-cấp Phủ 
Nghĩa-Hưng, Tòa án Nam-Định có quyền phúc lại vụ án nầy, có thề 
hoặc y bản án, hoặc sửa đồi lại bản án của Tỏa Sơ-cấp- Nghĩa Từng, 
Bản án mà Tòa Đệ Nhị cấp Ñam.Định tuyên xử trong trường hợp 
này có tính cách chung thầm, % 


2) Tòa Đệ Nhị cấp, về hìn $ự có quyền sư, thầm các tội tiều hình 
tà đại hình. Một thị dụ tội đại hình là tội cố sát (cố ý Biết người); Tòa 
ˆ_ ấn tỉnh có quyền xét xử VỤ Cố sắt, nhưng đương sự có quyền kháng 
cáo lên Tòa thượng thầm Vì bản án có tính cách sơ thầm. 7” đụ mộ 


I[H.— Hoạt-động của Tòa Đậ-Nhị- cáp, 


'Trụ-sở của Tòa-án Đệ nhị cấp được đặt tại tỉnh ly. Tòa.án cũng 
có 2 phiên tòa: Hộ và Hình. Theo luật phải mở. phiên tòa CÔng ngay 
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ˆ tại trụ sở tha Ấn, Luật không nói đến việc tòa Ấn tÍnh cả quyền. 
phiên tòa tại một địa điềm khác. : 


ĐOẠN TII 


TÒA ĐỆ-TAM-CẤP HAY TÒA THƯỢNG-THẦM 


—— Tỏa Đệ Tam Cấp còn 'gọi là Viện Kháng tố nữa, Tất cả 


Bắc kỳ có một Tòa ĐỆ tam cấp mà trụ sở đặt tại Hà-nội. Đó là 
tòa Ấn cao cấp nhất tại Bắc kỳ dưới thời Pháp thuộc, Thực ra tòa 


ân này chỉ là Phòng Nhì của Tòa Thượng thầm Pháp (deuxième' 


chambre đe la Cour đ“Appel rancaise) mà thành phần đã được sửa 


Pháp nốt. Nhà vua và Triều đình Nuế không hề được phát biều ý kiến 
mảy' may gì về cá^ việc bồ đụng này, 


chỉ trước, muốn được ngồi xử tại Tòa Thượng thầm dù là ngồi 


ghế phụ thầm, 2 vị Nam quan nói đây phải ít nhất từ trật Tuần Phủ 
trở lên, 


1,— Thành-phần của Tòa Đệ-Tam-Cáp như vậy gồm có: 


— Ông Chánh Nhất Tòa Thượng thầm Pháp, hoặc ông Chánh án 


phòng Tòa Thượng thầm Pháp ngồi ghế Chánh thầm, 


— Một thầm phán người Pháp và một vị Nam quan nói trên 
ngồi ghế phụ thầm, ` 


` + - 
9.— Thám-quyền của Tòa Đẹ/Tam-cấp được ấn định như sau: 


2) Về hình sự tồa Án này có quyền xét xử những việc kháng cáo 
các bản án sơ thầm của các Tòa Đệ Nhị cấp tại.Bắc-kỳ xử về tiều hình 
hay đại hình, 


b) Về hồ nà thương sự, 


_ những việc kháng cáo các bản án sơ thầm của các Tòa Đệ Nhị cấp tại 
Bắc kỳ xử về hộ sự và thương sự, 
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tỏa án Đệ tam cấp cũng có quyền xét xử ' 


tà. 


«` —-Ñgoät ra, tha án 'ŸÖj lạm cấp cồn cả qiyằn xác xử: những niệc xin 
thủ tiêu các bản án chung thầm của lòa án sơ cấp từ Đệ nÃị cấp, TẠI dự 
thứ nhất : 'Tòa án sơ cấp, huyện Tÿ„Lộc xở'vị cảnh phạt tiền ông Bính về 
tội làm huyện náo ngoài đường ; vì bản án xử phạt tiền nên có tính cách 
chung thầm ; ông Binh không có quyền xin chống án lên Tòa Đệ Nhị 


cảnh đó hông phải là tội làm huyền náo ầm ÿ ngoài đường ; trong 
trường hợp này, Tòa án CỔ -quyền. thủ tiêu bản án của Tòa sơ cấp Mỹ 


A không có quyền kháng cáo bản án đó lên tòa Đệ Nhị cấp,nhưng có 
quyền xin thủ tiêu bản 'án ầy, nếu xét ra ông Chánh lận Đệ Nhị cấp 
Quảng Yên đã không làm đúng luật, đại khái, chưa thử hòa giải đôi 
bên đã đem việc đăng đường xét xử, Tòáán có thằm quyền xét xử vụ 
in thủ tiêu này là Tòa Đệ Tam cấp, 


II.— Hoạt-động của Tòa án Đệ-Tam-cấp, 


Tòa Đệ tam cấp, thực f2, chỉ là một phòng của Tòa Thượng 
thầm Pháp tại Hà-nội, vì ông Chánh thầm và một trong hai ông Phụ 
thầm là các vị thầm phán Pháp. Cũng vì Vậy nên` cách thửo hoạt động 
của Tòa Đệ Tam cấp đã được phỏng theo cách thức hoạt động của 
Tòa Thượng thầm Pháp, 


Tòa Đệ Tam cấp có thề họp những pÄiên hình và những pÄiên 'ñ§: 
mỗi tuần lễ ít nhất Phải có một phiên Hình và một phiên Hộ. Các 


Theo đit rs Bắc-kỳ Pháp viện Biên chế, thì hàng näkx công viguen 
hành của-các tòa án Việt-Nam tại Bắc kỳ đều được ghí trorg một tờ 
trình cửa ống Nam án Thủ hiến gửi lên yị Toàn Quyền Đông Dưừcni 
Một bản sáo tờ trình này phải được gửi vào viện Cơ Mật Huế đề trình 
Tioàng Đề Việt Nam duyệt lấm, Chỉ căn cớ riêng vào”điềm này, ta 
cũng đủ rõ quyền hành của Hoàng -Đề Việt-Nam đối với: cơ` quan Từ” 
pháp Việt-Nam tại Bắc Việt đã bị sút kém đi như thể nào đưới thời 
Pháp thuộc, và chính sách phân trị đã được Chính; Phủ: TH áp dụng" 
-khóo Í#o» tới mức nào trong lãnh vực tư pháp. (1) ˆ 


##& 


TIẾT 11 


CÁCH TỔ-CHỨC CÁC TÒA ÁN . 
VIỆT-NAM TẠI TRUNG-IỲ 


“Tiết này chia lâm hai phần : 


— Các đặc điềm chưng về cách t6 chức tư pháp Việt-Nam tại 
Trung-kỳ, 


— Cách tô chức nội bộ các pháp đình. 


MỤCTI. 
ĐẶC.ĐIỄM CHUNG 


1) Nguyên tắc phản quyền hành chánh với tư pháp đã không 
được áp dụng, Thí dụ ở cấp Phủ, Huyện, các quan đầu hạt Trỉ phủ, 
Trỉ huyện đồng thời là Chánh án Tòa Sơ-thầm Phủ hay Huyện. 


(1) Theo Hiệp ước 1884 ký kết giữa nước ta và nước Pháp thì quyền nội trị vẫn ' 
thuộc về Hoàng Đá ViệE-Nam là Hoàng Đế vẫn có quyền tư pháp. Như vậy thì bản 
chính từ trình nói đây đáng lẽ phải được gời vào Triều đình Huế đề trình Hoàng-Để 
duyệt lãm mới phải. ° ` 
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vẽ 'Ở'Tình, các vị Nam quan đầu tỉnh : Tuần Vã, -Tồng-Đốc, Quản 


”- gạo đồng thời là Chánh án tòa Đệ nhị cấp. hà 


: ¿ Tòa.Đệ Tam cấp thuộc thẩm quyền Thượng thư Bộ Hình. Vị 
. nầy là Chánh án tòa đó, s ' 


2) Nguyện tắc bình đẳng trước các pháp đình không được áp- 
dụng vì có những đương sự được hưởng đặc quyền tư pháp, nghĩa 
là được xét xử theo một thủ tực đặc biệt bởi những tồa án đặc biệt. 
ThÍ đự ; Các người trong Hoàng tộc.không bao giờ bị đem ra xét xử 
mgay tại Tòa. Muốn truy tố một.người “hoàng tộc,,phải được sự thỏa 

„ thuận của Hội đồng Tôn nhân .phủ và được sự chuần y của Thượng 
thư Bộ Hình, - 


.Các quan Tỉnh trở lên, các quan .Phủ, Huyện đầu hạt, chỉ bị truy 
tổ trước Tòa, khi nào nhà vua ralệnh truy tố, chiều đề nghị của Lại. 
bộ Thượng Thư, sau khi hỏi ý kiến của Hội đồng Thượng thư và thỏa, 
hiệp với viên Khâm sứ. Còn các quan khác không phải là đầu hạt, chỉ 
bị truy tố:khí vị Lại bộ Thượng thư hay vị Thượng thư sở quan ra 
dệnh trụy tố, sau khi thỏa hiệp với “Khâm sứ, £ 


Các binh šsĩ người Việt tòng ngũ trong quân đội Pháp, Tòa án 
Trung,kỳ cũng không có quyền xét xử, 


3) Tỉnh cách .hoàa toàn miễn phí. Đương sự không phải trả 
một lệ phí gì ,hết. : 

4) Tính cách rộng rãi của thầm quyền tài phán các Pháp đình, ˆ 
Các pháp đình được quyền xét xử tất cả các việc Hộ, việc Hình, 
“Thương mại, 

5) Nguyện tắc đệ tam cấp thầm, được áp dụng khác với Bắc 
kỳ, vì ở Bắc chỉ có lưỡng cấp thầm. Như YẬY có 3 cấp Tòa ; 

1/ — Tòa sơ cấp ` 

T/ — Tòa 4ñ tỉnh 

THỰ/ — Tòa án Bộ Hình. ˆ 


Ñgoại trừ các tội vi cảnh, tất cÄ các vụ kiện khác như Hình, Hộ, 
"Thương mại, đều phải được xét xử 3 lần dù đương sự có kháng cáo 
:hay không mặc lòng. & 


# 
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Ác = N . 
. Fòa 'đệ tam cấp có quyền xét lại các vụ án cả về tỉnh lẫn vềlý 
Đối với các bản ẩn xử về hộ, thương mại, vi cảnh nhưng tiền phá 


dưới 2oBoo, nguyên tắc tam cấp thầm nói đây không được Ấp dụng, 


nghĩa là tòa trên chỉ xét lại vụ kiện khi nào đương sự kháng cáo. Trái 


lại, đối với các bản án xử đại hình, tiều hình hay đối với những bản ` 


án xử về việc hộ hay thương raại mà vì một lý do gì chánh phủ bảo 


hệ Pháp không chịu duyệt bản án, nguyên tắc tam cấp thầm phải M N 


được áp dụng. 


6... Sự kiềm soát của chính phủ bảo hộ Pháp. Căn cứ vào đạo 
.Dụ ngày 2-8-1932 và đạo Dụ ngày 3-5-1933, ta sẽ xét về 2 phương 
điện: phạm vi kiềm soát, cách thức kiềm sOắt, 


a) Phạm oi kiềm soát.—. Chính phủ Pháp lúc đó có quyền kiềm sOÁt. 
Su XU ĐC 
cách thức xử dụng quyền công tố, Thí dụ : Một vụ ám sát Xây Ta, các -' 


quan ta truy tố can phạm, Các đại diện chính phủ Pháp có quyền xét 
xem việc truy tố các can phạm đó có thích ứng không ; 


— Có quyền kiềm soát cách thức áp dụng luật pháp trong khi 
xét xử vụ kiện. 


` 


Cùng vì chính phủ Pháp có quyền này mà mỗi khi các tòa án ta - 


ra lệnh đình cứu, miễn tổ một can phạm hay xử chung thầm cần phải 
có sự thỏa hiệp trước của chánh phủ bảo hộ Pháp. Đối với các Ấn văn 
xuốn kiềm soát cách thức áp dụng luật pháp và cách thức xét xử vụ 
kiện. các'đại diện Pháp được duyệt chiếu tất cả các bản án. 


b) Cách thức kiềm soát ^ 


Đối với các uự kiện do tòa sơ cấp xử lần thứ nhất và tòa đệ nÃ† cấp 
xử lần thứ hai bản án tòa đệ nhị cấp xử phải được gửi sang viên Công 
sứ bản tỉnh đề xin ý kiến rồi chuyền đệ về tòa Khâm sứ ở Huế, Tòa 
Khẩm-sử sẽ chuyền hồ sơ bản án kèm theo ý kiến của Công sứ và 
Thâm-sứử đến bộ Hình. Bộ Hình phải đề ý đến những ý kiến này. 
Nghĩa là bộ Hình chỉ tuyên án và bản án chỉ có tính cách nhất:định 


"không cần phải có sự thỏa hiệp trước của Khâm-sứ nếu ý kiến của 


Công sử bản tỉnh phù hợp với ýkiển của Tòa. Trái lại, đối với các 
vụ nào mà Công-sử và Khâm-sử bất đồng ý kiến, ông Thượng. thự 
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“Bộ tinh Khòng cô quyến xét xứ ngay, phải gửi bản dự thảo ấn văn. 
sang cho viên cố vấn pháp luật người Pháp nghiên cửu. Tất cả các án 
‹;, văn Tòa đệ nhị cấp và đệ nhất cấp đều phải có sự duyệt chiếu của Công 
sử Pháp..Nếu không được duyệt chiếu, tất cả các án văn dù là bản án 

'_ chung thầm: cũng phải đệ về Kinh đề tòa đệ tam Cấp “xét lại, Tòa đệ 
.. tam cấp chỉ xét xử sau khi hỏi ý kiến viên cố vấn pháp. luật về các 
_ việể,Hợ và thương mại, và ý kiến. Của viên cố vấn về các việc hình sự, 


MỤC II 
CÁCH 'TỔ.CHỨC NỘtBỘ CỦA CÁC PHÁP.ĐÌNH VIỆT-NAM 
TẠI TRUNG-KỲ : 
Mấy đặc điềm chung. 


1) Ở "Tòa án sơ cấp và đệ nhị cấp- nguyên tắc độc nhất thầm. 
phán được áp dụng, Tại tòa đệ tam cá „ nguyên tắc hội đồng thầm 
h ; 


phần. được áp dụng. 


- 2) Không có sự hiện điện của Công tế viện tại các tòa án bất cứ 
ở cấp nào, xi 


3) Không có sự phân biệt giữa cơ quan thầm cứu Và cơ quan xử 
án, 


4) Quyền biện hộ của đương sự không được tôn trọng trước 
bất cứ tòa án nào, 
,ĐOẠN 1 
TÒA ĐỆ-NHẤT.CẤP _ 


Thời đó có cổ thấy ọs tòa đệ nhất cấp. Quản hạt của tòa án đệ 
nhất cấp là địa phận hành chính Phủ, Huyện hay Châu, 


Tòa sơ cấp gồm có quan đầu hạt ngồi ghế chánh Ấn có một thự 
ký Lục sự phụ tá, ' : 


-8), Thầm quyền ề hình sự: được quyền xử các tội vi cảnh, xử l 
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`:sơ thầm nếu phạt tà kử phạt tiền -quổ 20§o, xử "chung \ thầm nếu 
phạt tiền. 


Các tòa đệ nhất cấp được quyền xử các tội tiều hình và - cổ. 
phạt tù từ ý năm trở xuống nhưng bản án chỉ ,có- tính cách sơ thầm, 


È.— Thầm quyền vš Hệ sự : Có điềm khác biệt với Bắc kỳ đã 
các Tòa án đệ nhất cấp tại Trung kỳ được xử: những việc liên quan 
tới bất. động sản như tranh chấp điền địa, các việc kiện- -liên can đến 
người, như việc ly dị, tìm phụ hệ v.v,.. tuy nhiền bản án chỉ có tính . 
cách sơ thầm. Tòa án đệ nhất cấp có quyền chung thầm khi 'giá ˆ 
ngạch vụ kiện từ 3o trở xuống. ` 


ĐOẠN 11 : Kị 


TÒA ĐỆ.NHỊ-CẤP 


Trụ sở được đặt tại Tỉnh, Hồi đó ở Trung.kỳ có tất cả 18 tòa ...-` 
đệ nhị cấp. h 


AÄ) Thành-phần. 


Do vị Nam quan đầu tỉnh chủ tọa, Trong 4 tỉnh lớn, Tòa này 
gồm 3 vị thầm phán, vị Chánh thầm Íà Tồng đốc, một phụ thầm là 
Ấn sắt và một là Bố chánh, 

Trong 8 tỉnh kía, tòa gồm 2a người, một là chánh thầm, thường 
là vị Tuần vũ và 1 phụ thầm là vị Ấn sát. 

, Ở Thừa-thiên, chánh thầm là Phủ-Doãn, phụ thầm là Phủ Thừa, 
còn tại 6 đạo, tòa chỉ có 1 chánh-thầm là Ông Quản-Ðạo. Trong số 
các tòa' đệ nhị cấp, có một tòa ở kinh đô Huế, thầm quyền cũng như , 


các tỉnh, nhưng gọi là tòa Hộ thành, chánh án là đề đốc, phụ thầm 
là phổ đề đốc. 


B) Hoạt-động. : sả 


. _' Lòa án họp nhiều phiên mỗi tuần, có khi trong một ngày, sáng 
mở phiên Hộ, chiều mở phiên Hình, 
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©) Thâm. Qiyềnh -- : : 
Thẩm quyềp được ấn định thẻo-Trung-kỳ Phập viện. Biên chế, 


.. Tè3 có quyền sơ thầm các tội đại hình (cồn gọi là trọng tội). Bản 
án sơ thầm về những vụ, đó phải đệ lên tòa đệ lam cấp duyệt lại, dù 
ó kháng ‹cáo hay không cũng Vậy. Về tiều bình, tòa đệ nhị .cấp có 
“quyền xét các vụ khẩng cáo ,các bản án xử.về việc tiề: hình do các tòa 
. đệ nhất cấp đã tuyên xử. Ngoài ra, khi khôn 


diện chánh phủ Pháp duyệt chiếu, ˆ 


ĐOẠN IH- .- 


TÒA ĐỆ-TẠM-CẤp' 


: 4) Trước khỉ có cuộc cải cách năm 1942, thá đệ" tam cấp, gồm 
ˆ €6 3 nhân viễn ; ..`...Ố.Ố vẽ : 


: Chánh thầm:là ồng Thượng.thư Bộ hình có'$. vien quan phụ 
. tá: Tham trị, Thị lang, TẢ lý. : “.....Ề 
sa _Tòaán nÀY, mỗi khi xử các vụ kiện liên quan đến các người trong ` 
' ,boàng tộc, phải có đại điện của Tôn nhân. phủ' ngồi ghế phụ thầm, 


Với 


"m Sau tức "cái tách SE “tòa: đt tam cấp p nối y 
đi Đöp: HC \ tòa án .gọi đà- tò, Phúc thâm. Tòa phúé thầ t 


I đình cũng có S6yfš 2ụn: ghầm các vụ T ng c¡ 
bản Án. dö “tác tòa 'đệ nhị cấp đã xử về Tiều hình. Ngoài ra, ban 
hình cồn: cổ quỳ ên xét lại tất cả các bảủ án' nào đo các tồa đệ 

° "xử tiều hìn| đ ,không, có sự kháng. cÁo của đương sự nhưng, có sự 

- Phẫu 'đ8i ï ủi ;ch nh phủ Pháp. bằng cách không đuyệ' chiếu, , 


` đ Bạn, Dồm3g và Thương-sự cá thuần chưng thầm các vụ Khu cáo. ˆ' 

các ›bản án do. các tòa đệ nhị cấp đã xử sợ thầm về Hộ và “Thương, SỰ... 
_ Ñgoài ra bản dân sự và thương sự. nói đây. cũng có quyền duyệt Xét ` 

các bản án xử về thương, SỰ VÀ- đân" sử mặc dầu không có kháng ( cáo ` 

ñhững có- ;sử, phản đối của chính ` phủ Pháp Võ: tấn không duyệt 
` chiếu ẩn ÁP: 


TIẾT 1H. - 

.. CÁCH TỔ-CHỨC CỦA CÁC ,TÒA-ÁN ' 
: _ PHÁP TẠI VIỆTNAM .'. 

Đại-cương 


1 Cáê tòa Án] Pháp được thiết lập không” những trên lãnh: thề Pháp » 
Nam kỳ 3 thành phố nhượng địa) mà còn cả trên đất tảo - hộ 
Pháp như: 'È, Bắc : :và Trưng. - 


z) Cách tŠ “chức tư Pháp tại Nam kỳ và tại các xôn nổ địa tiữp” 
có tính cáth tẩn tiến hơn là cách tồ chức tư pháp'tại Bắc tà Trung: : 
Tân diễn vì Sung 


3 Việc 4p dụng nguyên tắc: phần công giữa ta cơ quan: truỷ tố, 
thầm: cứu, xử án" “trong nội bộ pháp đình, - 


" : 


ỳ hhy, bất cứ: l8, nhượng địa 
tch tồ chữc tự p p “nốt trên tũng. được: tực xhiện, dý do là, 
Ẹ thiế người chư) ến- 


cH'tb chức; tư mến nói tậu 4, không Suải : 
n một ách lị Ân :tơà, ậ 


usice để) Paix ordin le) 


Đó là các tòa Š ở cấp cuối: cảng “Có “hai. lạ tồa "Hòa giải. tia iê) : 
lòa Hòa giải thường đo một. thần phán người 'Phápˆchủ Tâm, và các 
Töa Hòa. giải thường do thầm” phán" người Việt chủ 


h 4) Tòa lèz:giải thường ( đa đầu Đi Pháp. ch 
:Sllgo, một ở Hà nội và' ở rHỆT Hải phòng 


1 — Thành-ÿ;hàn.— Gồm. s6 một 'Thầm ph 


-Thạm lở lục sự, phù, tá, Ngồi ghế cộng, tố viện. 1 viên, ánh. cầm. 


R 9.— THắn-quyền.- — Về. cân sự nà thương sự, các znày có uyền: 
"... xử cácyw kiện. về động sẵn và, đối” với SH từ” Hộ ậ n trổ ' guống 
.ủy - tòa, có quyền Ezhl kg : 


„có quyền s xử, 


_ Nhu n sự, cần có quyền xử oi 


: ¿ cảnh, Nếu bản "án "phạt 
tiền SÀu thong, su 5 quan thị k> Ấn có 


Hi cách Sung thầm, - 


>>... ..ố.. 


ặc,vì jố việc thụ lý. “khổng quan trọng,' - 


". * “Tổa hòa giấi thường đo ngữ i Việt thủ, tọa, Ïnhạg: 'đạo, "'ghr TA 
"Toàn duyền ngày 5-7-1028, một số Tòa hòa giải thường do, “Thầm.- 
phán-bản sứ chữử' tọa, được thiết lập tại, 'Tân an, Sa léc 
„ Bạc liều, Cà hiệu, -Thủ đầu một, đà tiên, Rạch gi ở Và. - Saigon. Tòa 
` khôhg số Căng tổ, .Viện, 


Vš thầm ¿ quyền, — Tòa chỉ có thầm quyền khi các “4 ng, sự r h 
người Việt bày” những. người “đồng thôn. với' người việt. ' 


Vš đân sựt Ty thương sự thầm quyền, của tòa này”, cũng 1 nhứ về 
tòa hòa giải - thường do người Pháp chủ tọa. ` =. sa 


Về hình sự cũng vậy, nhưng có điềm đáng ghỉ Ỉ Số te: Thầm - 
phần tòa hòa giải người Việt còn phụ trách cả công việc tư pháp` cảnh 
,ại-nữa, 'nghĩa là những vụ truy tầm, trốc nã và điệu: tra các vụ án .- 
về hình SỨC, h . : 


ĐOẠN II B17 


CÁC TÒA. HÒA-GIẢI RỘNG.QUYỀN 
M ustice đe Paix 'à' coön nai étendue) 


ˆ Hồi đó ở Nam kỳ, có 3 tòa hòa giải rộng quyền được” đặt: đưới 


` quyền quản: hạt của tòa Thượng thầm Saigon. Tòa Bà Rịa coi cả Vũng 


Tầu, tòa Biên Hòa coi cả Biên Hòa và Thủ dầu một, tòa 'Tây nĩnh, 


` ở bắc tà Trung kỳ có hai tòa hòa. giải rộng quyền ; một: tòa ở Nam, 
' Định, quản -hạt gồm s tỉnh: Nai, định, Thái bình và Hà nâm:-;, một, 
tòâ ở Vinh quản hạt gồm z3 tỉnh : _Thanh hóa, Nghệ an, Hà' tính. 


THai tòa hòa giải rộng quyền ở Nam định và Vinh được đặt đưới 


quyền quản hạt „tòa Thượng. thầm Hà nội. 


- `A) Thẳnh.phần. 


h Rất là đơn giản vì tòa chỉ có một Thầm phần và một Lục sự vê. tẢ. 
Tại các nơi khác, ngoài những tỉnh trên, công việc của tòa hòa giải 
rộng quyền được giao cho viên Công sứ người Pháp đ ảm nhiệm. Các 


- tòa Ấn nói đây gói là tòa án do Công sử Pháp chủ tọa (Tribundaux tếsÌ^ 


'đentiels), 


trở ng hoặc tư ng ¡ _ 
2o ký. Tòa cũng có kì yền › xử các vũ lên về. -bất động sắn, ( tiếu' giá 


ˆV hình. „, tòa đàa gi sông: tên ` Quốg §œ thầm: Vào: khinh tội 
hình) và- chung thầm các tật vi cảnh, Su S2 à 


ˆ CÁC TỒÄ SƠ-THẲM.... =. 
A Vu đe ŸremiBre Tnstảnce). -- 
mm š lơ 


“Ngang: lây với tòa hòa giải rộng. -guyền,. vững s6 điềm khắc biệt 
"về phương diện' thành phần, vì tại các tòa sơ thầm có, đủ cả 3 cơ quan: 
truy tổ, thầm cứu và xử án, đồ các thấm: phán. "riêng. biệt phụ” trách, 


,Công việc truy tổ do Biện lý pha trích cổ Phó biện j. phụ tá 

ph Dàn sế sự 5 Công việc thầm cứu do Dự thầm phụ trách: ' nà ; : 
“c m “Công việc Xử án do, Chánh ám phụ t trách... 3 GHI, 

_ Ngoài ra còn có một hay nhiều Thầm phần phụt tá. ˆ.Chánh án, 


: : 63 hạng tòa sơ thầm ; “Tên ‡ơ thần: hạn, nhữ£ đặt. la Saigon, Hà 
& và Hải phòng, 


„ TÔ4.sơ ,thầm Saigon gồm a phòng; bồng nhất! xử - các 0i, “Hiên 
Quan đến người Pháp và- những người được ‹ đồng đãi với” người Pháp. 
Ý Phòng nhì xử các người Việt và những người được đồng đãi với 
: người Việt. ˆ = ỹ 


"Thành phần gồm '1 chánh án, 2 phó, chánh á án, 1 thầm phần phụ 
thầm. k 


.. Tòa sợ thầm hạng, nRì ko èi đặt tại, ,Đà nẵng, Mỹ-tho, _ Vihh.long, Ỷ 
-Cần thờ, ` 
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h Xing “sọ nề x 


ệ và Tòa sơ thầm hạng 3 được đặt tạ Bền-tre, b tong: 
"Tây-ninh, Trà-vinh, Bạc-liêu; Châu-đốc và Rạch-giá. 


uyé! 


' ` Về thầm : quyền; các tòa sơ thầm có thầm quyềñ v 
sự. nhự"tác-tòa hỏa giải rộng quyền đã' nói'ở trên, ` 


ĐỌẠNIV - - 


th TS TỔA THƯỢNG.THẢM' 
tư (Cowr. á* Appel) 

` Tòa thượng thầm này đo sắc lệnh ngày 10-5-191g .tồ' 
„ đặt tại hai nơi : Hanoi và Saigon, R 


A) Thành-phần. 


.Ở mỗi tòa Thhừợng thầm, cổ sự phân công tất rõ tệt giữa -3 cơ .. 


quan : trùy tố, thầm cứu và xử ấn.Cơ quan truy tố là Công tổ “viện 


haý viện Chưởng-lỷ có ông Chưởng-lý đứng đầu, có phó. Chưởng-lý,: 


Tham. lý (hay thầm lý) và phó Tham lý phụ tá. ` 


_ Nhiệm vụ của các Thầm phán này lâ đại điện cho xã hội,, trùy tố „ ` 


những yự phạm pháp như xâm phạm-đến 2n ninh, tài sản của tư.:'nhân: 
hay quốc ga v.v... Tắt cả những vị trên có thề thay thế nhạu ngồi . ghế 
Công-tố viện tại phiên tòa. Trái lại các thầm. phần xử.án khối 
thay thế.nhau đề ngồi xét xử một vợ ấn tại phiên tòa đượ 

đã ngồi xử.vự'ánMó từ đầu sẽ phải tiếp tực mở- cuộc - thầ, 


hộ cho mình một phần các cẽng việc nói trên được. ....: v 


. Trong trường hợp đau yếu hoặc vì lẽ gì, không: thề, tiếp tực ˆngồi. Thọ 
xết xử vụ án tại phiên tòa được, một vị chánh thầm khác sẽ được, cử ˆ 


ra đề làm công việc này, và'vị đó sẽ phải mở lại các cuộc thầm vấn ` 


công khai tại phiên tòa kề từ đầu, ả. 


1) Ban xử: án gồm có ông Chánh nhất, các chánh án phòng, và một, 


số hội thầm (Hanoi có 9 vị, Saigon có 11 vị), Các vị đó phân chiá như. 
` 4 
Sau :, : : : : : 


Một phòng chuyên xét xử việc hộ, - 


499 Sẽ ký 


-vấn.rưậi —. 
phiên tòa cho đến khi tuyên án và,không thể nhờ một người khác làni 


đứng. diủ vš mắt số hội thầm, 

Hộ, thì ông. Chánh :án; phòng, Hộ ngồi ghế chánh 
3m phòng Hộ ngội ghế tội ' thầm., Khi xử những 
tội „ tiều hình, ông hánh án phòng Tiểu hình ngồi ghế Chánh án. ' 


hẻ Nà sẽ. ẽ có 3 ngư †` Xử, Cá hội thầm. được tuân 
š S,Tiều hình, 


của m. Cơ quan, thầm cứu tủa z Tòa Thứphg thầm phòng. Luận tội. 
.Công việc phòng. này giống nhự phòng- rải thầm ở" các: tòa. cấp dưới, 


hàng te: tôi cũng gồm | ba thần sư, 


hự hầm. Vị, thầm 
Ảo: ồi,:thì khi vụ 
ể không tó 6 quyền 


h tủa- các: tòa án cấp dưới như tòa sợ Tu, t 
Ã- xét xử M việc Hộ xi việc Tiều Tình: Bản 4 


„É Caut crinlnelle ỳ 


` 'Nguyài 'täc độc, nhất cấp hầm đã - được ẤP, dạng hời bẩy giờ trông 
việc xét xử ,các vụ đại hình, Như: vậy nghĩa là bẩn án-do tòa đại-hình 
n xử được THÍ. hành ngAY; đựơn sự ,xhông. .cổ: quyền kháng. cáo. 
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¬ tuổi vật cÁc tba Ăn Việt-NÑam tại Huụng v và BẮc: “kỷ, thời bấy, giờ; 5guyền ‹ 


tắc lưỡng cấp thầm đã đượcáp đựng đối với các vụ -đại dành, 
- A) Thành-phần. 
_ Tòa Đại bình gồm có một thành phần chuyên viện là các vi thầm 


phán tòa Thượng thầm và một thảnh phần nhân đân gồm cổ các' vị thân Sài. 


hào đã được chọn làm phụ thầm, Các phụ - thầm chỉ được lựa chọn 


theo cách rút thăm.trong một đanh sách gồm. có các vị thân “hào. do nhà l 


. chức trách địa "phương lập ra, mỗi năm, 


Đị can. có quyền cáo ty (Rácuset ).-các phụ thầm, nghĩ là yêu cầu 
tòa cử phụ. thầm khác đề thay thể vị phụ thầm mà mình xét +a. có nhiều 
lý đo đề nghĩ hgờ sự "thiếu vô từ của các: vị này trong việc xét xử, 


B) Thẳni: “quyền. 


Các tòa đại hình hồi đó chuyên xét các tội đại hình Đối với các. 
bản án đo tỏa đại hình xử, đương sự chỉ có một phương pháp kháng 
tố 1A.xin'phá án, và không có quyền xin tòa nào phúc lại bản Án' được... 


` Các tòa đại hình nhóm các kỳ họp theo: luật định : 3 tháng một lần, 
mỗi kỳ họp nhiều phiên, 


#Yém lại, tỏa Đại hình có quyền, rất. rộng vì ngoyên-dắc để nhất 
cấp thầm đã được áp dụng. 


. Mật điềm đáng được ghi là các phụ thầm "nhân. dân chỉ được 
quyền tham gia vào công việc định tội nghĩa là xét định tội trạng của 
cất can phạm; những: về các vấn đề bồi thường liên quan.đến dân sự, 


cá: phụ thầm nhân đân không có quyền tham dự vào việc quyết "định. 


của tôa ; đólà công việc của a các thầm phán chuyên môn của -tòa. 


 WM 
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CHƯƠNG 1! * 
„. LUẬT:PHẤP ÁP-DỤNG TRƯỚC CÁC PHÁP-ĐÌNH, : 
'+ ` ĐƯỚI THỜI PHÁP-THUỘC (1884-1945  ' 


Nhận-xét: chưng.- 


` Nhận xết-Ï. Luật pháp thành văn thời đó ¿6 tính cách rất phức 


+ phân trị và chính sách đồng hóa, mà nhà cầm quyền Pháp đã áp dụng. 
-, (Xem quyền Ichế độ chính:trịj)) .. SP Hệ” No Đo 


“Bằng chứng về tính.cách phức tạp của nền luật pháp này là mỗi 
địa phương, Nam-kỳ, Trung~kỳ và Bắc-kỳ, đều có những bộ luật ziêng: 
b về Hình- luật Tổ tụng. Không những thế, các Tòa án Pháp được thiết 
` _ lập trên lãnh thồ Bắ-kỳ và Trung-kỳ thuộc quyền nội trị cửa vua Việt 
~ ,.. Nam, lại được quyền áp dụng Luật Pháp quốc trong. khi. xét' xử. 


tac. ` Nhận xét ll. Công việc san địnử luật pháp được nhà 'cầm quyền 
”:'”, Pháp hết sức đề ý tới,.Lý do : đó là một phương pháp rất hữu hiệu 
đề chia rẽ.dân Việt, đề làm cho người dân -tại' mỗi 'địa phương lâu 
đầu có cảm tưởng, là thuộc Về z tiều quốc khác nhau, chứ không 

cùng chung một dân tộc, thuộc Về một quốc gia "thống. nhất, 


Â Dưới đây, ta sẽ lần lượt khảo sắt, cổng- cuộc šan định luật pháp ` 


tại mỗi địa phương cùng là luật pháp áp dụng trước các pháp 


'đình tại mỗi địa phương, 
_...... .= 
‹, + "8),VỀ Äộ có Dân luật Giản yếu :883 áp dụng cho người Việt-Nam. 


` #1 bộ luật này thiếu sót, nên Tòa án, khi cần, thường áp dụng. 
: Luật Gia-Long, Luật nhà Lê, có khi 'cả tục lệ nữa. ' 


__ Đổi với những người dân: Pháp ñoặc được đồng hóa như người 
Pháp, Tỏa án áp dụng Bộ Dân Luật Pháp quốc. . 
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tạp và chịu ảnh hưởng rõ rệt của Luật Pháp quốc,.. Lý do-là chính sách. 


sẻ. RAUT. đóng , vai trò quan trọng trong cộng cuộc sản 'định luật ép này). 


sử) phật tệgg trường hợp, kẻ phạo: Ỉ h 
- Á#áp dụng bộ Hình Luật Tụ Chính (Code .PénaL modiftó) L 

: hành gầy 31-12-1012. Đối với những người 'Phấp tháng động hỏ 
Ặ phạm. tội, T sa ấp dụng .Bộ Hình, “Luật. Pháp quốc. - : 


+) vš ? từng : Tòa Án ấp đụng các B§ Dân sự Tả‹t 
sự: Tế tụng- Pháp quốc đối với những vự kiện mà đương, sự: N người 
. Pháp hay đồng hóa, với. Pháp. Đối với người Việt;,có một vài "điềm 
má đôi khi do những sắc lệnh riêng biệt của Tồng Thống -Pháp quốc là 
, quy địnH, nhưng nỗi chung các th lệ tố tụng cũng giống, như thề lệ tố 
tụng. trong. luật Pháp quốc. ' 


.ự ~ 


B Ở Bác kỳ. 


ˆ Cảng cuộc san định Luật pháp bắt đầu + từ "năm: 1012 đẩu dăai 'Tọy7 
hoàn thành, LÈban hành các bộ. luật mới áp đụng cho, Bắc kỳ, 'được 
cử hành tại Huế (Toàn Quyền Đông "Dương lúc đó lã' Ạlbcrt- ;SAR¬ 


*@) Có 4 bộ luật được áp đụng từ-T.1T-1018 tại các pháp ảnh, VN Ỷ 
.~ vi TH ng 


3, Bắc kỳ: phấp viện biên chế ¡ V3, 


"ở 2);Dân sự: thương sự. tố tgnE ‡ ‡ 
_8), Hình ‹ sự tố tụng; 4“... 
"` "Hình liật. HC 


,Sau một" tHời gian thí nghiệm, đến năm 'xo2r,.do, các” 
Tvà 25-8 Hoàng đ§ Việt Nam, chuần. y bản. văn nhật định \ 
luật trên. VỀ sau; mỗi khi có sự 'sửa đồi gì. về chỉ tiểt, - -Hoàng 
Nam thường giáng Dự đề quy định, chiếu theo, đề, „nghị tủa 
Bắc kỳ kiêm quan Kinh lược sứ Bắc kỳ. 


. Bỳ Riêng về Luật độ È Bắc Kỳ trước 1931; CÁC ` ân VN: Ấp dụng: 
Luật Gia Long đề xủ: các người Việt (các, Tòa án Pháp 1z dị nhiện' áp 
dụng -Luật hộ Pháp” quốc "đề xử :các vụ, kiện về hộ, liên can 


:người Pháp hay những người được đồng “hóa với Pháp). - 


Đến năm 7951 Thống sử Bắc kỳ là 'TRolance, ký “nghị định" 3-3 
1931 ban -hành một bộ Luật hộ đó một Hệi đồng do viên: Chánh ‹ nhất - 


¬ ; x ' 
. s ¬_ ¬ 


-ðŸ Về hình, ` 


- Sau Khi trở về nướ 
hành bộ Hình Luật Trụ 
. -khương. Bộ luật này đế 


£) Về tố tụng,— (Dân sỊ 


_.„ Các bộ đuật riêng về Tố tuhế 

° + ` 'Đ) Ở các thành phố nhượng địa Phá 
›rane)'Luật phấp-áp, dụng tại .các Tòa Ấn 
pháp áp đụng tại các Tða án- Pháp ở Na 


',con người) đã được hủ 


. „ Nền luật pháp mới có tính. cách-cực, k 
: tíàh cách -rãẻ rối cửa quy 


Ÿ cũng là vì nhả cầm quyền 


` tạp, đề biến s địa phương của Ví thắnh s nước kỳ, 
- cha người dân Việt tùy c 


: dồng, cùng thuộc VỀ một 


1931 nhưng được sửa "lại cho hợ 
ác giả, là Cø Vấn 'Pháp Tuậ 


: Ùuật pháp. 4B dụng dưới thời Phá 
. miột phần nào (các điều luật hủ lậu, 


È người Việt, Bộ, Luật nạy 


¬ 


ợp. với tình trạng xã Ì 


c cầm quyền Vào năm 1933 vua Bảo Đại. bạn 


ng Kỳ gọi là Hoàng Việt Hình Luật, gồm 26 


n năm 1g#2' được Sửa lại rất nhiều, 


„ thương sự và hình Sự), 


c ban hành năm 1035. 


Pháp cũng giống như Luật 
am Kỳ,—' (xera ở trên} 


- 


KẾT LUẬN 


ø. thuộc đã, được canh'tân trong 
thản tiến hóa, trái với nhân vị 
y bổ he CC co 


Ỳ phức tạp, biều lộ rõ ràng 

chế chính trị nước VN ta lúc: bấy' giờ. Đớ 

“Pháp trốn vậy, muốn dùng luật pháp phức 

ác nhau, và làm 

từng thuộc -miột ông Tồ, cùng thuộc một giống. 

quốê gía thống nhất là nước ŸN trước-thời 
* m.e 
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Bộ luật nầy. "được ấp dụng kh từ 


p( Hạnoi, Hải-phòng, Tou-` 


' phấp" tuậcÄ đã cổ cằm › tường. là thuậc ` vỀ.2 "uệt thậc nhau 
cũng là ảnh hưởng ‡ại hại của chính sách 'phân trị bằng Yếu phải 


Tình trạng này sau thời Pháp thuậc (và cho rãi Ẳ 

chưa. chẩm. đứt, ' hãy còn tồn tại: Ước mong rằng. với côn 

` định luật pháp của Chính Phủ VN hiện thời, tàn ky củi 
bị tụ, nô 1 . y, sẽ sớm ;HÊt diệt Lân 
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XE ưA S ẢNG: ¬_—.. 


„ TMên thử 'nhất > Chính, thề 'của nước À 


'TÌ#UO 1T: Các đặc điềm của chế độ 


ch Trang 
sánh Máy Tnhận-xết đại cường. : Thư, : Lê 
Ti. 1: Đặc điềm của mắn pháp; chế s sử ... : rưL b ..T 
Ti 7T: Đặc điềm. của các định chế phảp lý Việ-Nau‡ - . 18 


; “Ti J1T : Cách thức ( quan niệm và An Y pháp nghiên cứu. 


pháp. chế sử: 
. Tài, liệu tham ˆ khảo 


“ QUYỀN ụ NHẤT} 
CHẾ:ĐỘ. CHÍNH-†RỊ Ty Ha 


t- Nam trong thời _ & 
` từ 968.1945ˆ 50 


Chưởng 1 : Chính th quản chủ Việt-| Nam l ước thời. Pháp thuộc s 
ân chủ Việt-Nam. : 55 
ệl-Wam, và chế độ. 


HH. TH: So sánh chế độ quân cai 


:, quần chủ Pháp trước cuộc các: mạng đân quyền. 1789 P _B6 
` Chương TỶ: Những sự biến hy của nền quấn, chữ Việt-Nam . 
“dưới thời 'Pháp-tuộc .. Ẵ - 80 


Tức: 1: Những nguyên nhân 

` Việt.Ñain biếm. Ehuyền dự 
¡TU TỊ: Cách biến chuyền của _ chế và 
"Ty TT ‡ Ảnh'hưởng cáe biến chuyên: chế độ quân chủ 92 
Thiên thử hai : Cách Tô, chức TRANG \Nuyền Ì trung trứng b vk Nam 


ã khiến cho chế độ.quân chả 


trong thời kỷ này ˆ 9% 
, Chương ï ; Tô chức chính quyện trung, ương trước- thời: : 

Phâp.thuộc (968-1884) 98 
TIÑ. 1T: Hệ: thống tổ chức hành chánh trung ượng ki điãh : 

yà các bộ viên - . 98 


„Phân Hềt vĩ : Cách tễ chủ triều đinh: và các bộ vậi trước . 


triều L — 100 
103 


- Nguyễn Triền trễ äi 
4T: Việc án đụng phương phải b tua \ tương: 4 

rước thời Phâp-thuộc . 

3 Chượng TH: Tô chức! 'chính quyền Việt-Nám dưới tuời 
Tiờ* 1: Triều đình và các bộ viện; đười thời Pháp 
Ti 1T: Vai trẻ của viên bâm sứ Trụng-kỳ 

Tiềt TII : Sự Ấp, đụng ©hính sách trung trong tầu quyền. 


QUYỀN THỨ HAI. 
“CHẼ. ĐỘ: HÀNH- CHÁNH 


Thiên thứ nhàt : Lịch trình tiến triền, của tô chức hành chân 
. địa phương ˆ 
bẻ 'Chương 1: : Nền hành chánh địa' phương trước thời. -Phâp: 4huộê- 
Chương I1 : : Một vài nét đặc biệt về tồ chức hành chánh. 
địa phương: hước ta dưởi thời L Pháp-thuộc lã 
-Thiên chứ hai : Chế. độ xã thôn tự trị ¬ 
Chương 1T: Chế độ xã thôn tự trị „trước năm 1884. 
TH ,J: Những trạng thái cỗ truyền của chế độ xã thôn tự trị 
Tết JL: Những Biện pháp kiềm soát cña Triều đình' 
' Tiết TII: Ảnh Nướng của chế độ xã thôn tự trị 
,_ Chương, TT + “chế độ ‡ằ thôn tự trị đưới thời Pháp-thuộc _ 
"~.. :.Việc, duy trì chính sách xã thôn tự trị 
TẢ JT: : Việc “tặng' cường sự Giám hệ. hành. chánh xã , ` 
`Tt TH: Thủ túc kiềm soát hành vi. của cở quan đạt điện Xã 288". 
„Thiên thể ba : Các cơ quan đại điện đân Xa VIỆ-Nam h : 
P đưới. Thời Pháp-thuộc... : 
- hương 1: Xin Bề đại điện dân chúng cấp nh Bưới, thôiPhẩp, thui 20 
Từ. ⁄1: Các Bội đồng hàng tỉnh ở Nảm- kỳ 
Tiết TT: Các Hội đồng hàng tỉnh ở Bắc-kỳ F l 
` Tiềt TÌI : Chế độ áp đụng lái Trungkỳ - : 
Chương 11: : Vấn đề đại điện đân chúng, ở cấp thành h phể l 
„; đưới thời Phbáp-thuộc , : 
Tiết 1.: Vấn đề đại điện đần chúng tại các thành phổ Syôm, Đy Ôn 
Hànội, Hảiphòng 31/ 
Phân tiết T : Thành phần và' cách thức tuyên lựa. các Hội đồng” Ỷ 
. thành.phố Hà-nội, Hải-phòng, SÀi-gòn, . h 
Phẩm: 4iễt 11: Quyền bạn và cách thức hoạt động của các 
Hội đồng † thành phố 8ài-gòn, Hà.nội, Hải.phòng, ` 
Tửi II : Vẫn đš đại điện dân chúng tại các thành phố: -được. n 
Thận" lập đo nghị định của toàn quyền Đông/Dương... “826 


k -4> `. ca. 


